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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550° Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 
CỐ VẤN DANH DỰ 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Cựu Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Tịnh Đạt (Huỳnh Minh Thuận) 


- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pãcittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L | Pacittiyapäali bhikkhunT Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
_` Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T_ | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ IH 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) Bi 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chị Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chi Bộ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K_ | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 
D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy ` 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimäanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão NI Kệ - 
T K L | Jatakapäli I Bồn Sanh I E2 
T I | K |Jãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | ÃÄ | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H V | Mahaniddesapäli Đại Diễn Giải 35 
T A_ | Cullaniddesapäli Tiểu Diễn Giải 36 
A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo 38 
Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
L_| Apadanapäli II Thánh Nhân Ký Sự HI 4I 
Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 
U | Cariyäpitakapäli Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Milinda Vấn Đạo 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A IL_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathavatthull Bộ Ngữ Tông II 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I » 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPATT 


DUTTYO BHAGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP HAI 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Đây là tập Jafakapah - Bổn Sanh II (trọn bộ 3 tập) thuộc 
Khuddakanikqua - Tiểu Bộ, Suttantanikqua - Tạng Kinh, gồm có 41 
Jataka (Bổn Sanh), với 1oo2 kệ ngôn (gatha), được sắp xếp theo bảy 
nhóm từ Visatinipadto - Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn cho đến Asttinipato - 
Nhóm Tám Mươi Kệ Ngôn, và là tập số 33 của Tam Tạng Song Ngữ Pali 
- Việt (TTPV tập 33). Ở Lời Giới Thiệu của tập Jatakapdli - Bổn Sanh 1, 
chúng tôi đã nhấn mạnh rằng đây là văn bản Pajï thuộc Chánh Tạng, chủ 
yếu gồm các kệ ngôn (gatha)! chứa đựng phần cốt lõi của sự việc đã xảy 
ra và được mặc nhiên công nhận là những lời được thốt ra từ kim khẩu 
của đức Thế Tôn. Ở phần giới thiệu của tập Jafakapali - Bổn Sanh II 
này, chúng tôi sẽ trình bày những kiến thức căn bản về Chú Giải Bổn 
Sanh có tên là Jatakafthakatha, hay còn có tên gọi khác nữa là 
Jataka†thauannana, ngõ hầu giúp cho độc giả có thể nhận ra sự khác 
biệt về hai văn bản Chánh Tạng và Chú Giải của bộ Kinh Jatakapdli - 
Bổn Sanh này. 

1. Tác giả của Jataka†thakatha - Chú Giải Bổn Sanh: 

Lời Nói Đầu (gantharambhakatha) của tài liệu Chú Giải này là một 
bài kệ cho biết rằng tác giả là một vị sư ở Sri Lanka. VỊ sư này đã thuật lại 
thể theo lời yêu cầu của ba vị trưởng lão tên là Atthadassl, Buddhamitta, 
và Buddhadeva. Cách thức trình bày được dựa theo phương pháp của các 
vị sư cư ngụ tại Mahavihara (Đại Tự).2 Nhưng văn bản này đã không ghi 
lại danh tánh của tác giả cũng như thời gian thực hiện tập Chú Giải này. 
Truyền thống Phật Giáo của Sri Lanka ghi nhận rằng bản Chú Giải 
Jataka†thauannana là do công của Ngài Buddhaghosa biên soạn vào thế 
kỷ thứ 5 sau Tây Lịch; tuy nhiên điều này đã không được một số học giả 
tán đồng.3 Học giả Rhys Davids và Burlingame lưu ý rằng Chú Giải của 
hai tập Jataka và Dhammapada có nhiều khác biệt đáng kể so với các 
Chú Giải đã được thực hiện bởi Ngài Buddhaghosa xét về phương diện 
ngôn ngữ và phong cách hành văn. Còn học giả Winternitz kết luận ở tập 
sách Historu or Indian Literature của ông là ngài Buddhaghosa không 
thể nào là tác giả của hai tập Chú Giải này.4 


1 Ngoại trừ Bổn Sanh 536, Kunalaj7atakam - Bổn Sanh Chim Chúa Kunala còn có thêm 
phần văn xuôi, và chỉ có mỗi câu chuyện Bổn Sanh này là ngoại lệ. 

2 JaA. 1, 1. 

3 Oliver Abeynayake, A 7extual and Historical AnalUsis oƒ The Khuddaka Nikaua, 
Colombo: University of Kelaniya, 1984, trang 43. 

4N. A. Jayawickrama, The Storu oƒ Gotamna Buddha (Jataka-nidana), Oxford: The Pali 
Text Soclety, 1090, Intro. trang xi. 
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2. Nội dung của Jafaka†thakatha - Chú Giải Bổn Sanh: 

Kế tiếp bài kệ mở đầu (gantharambhakatha) là phần Giảng Giải về 
Căn Nguyên (mdanakatha) đề cập đến những sự kiện từ lúc đạo sĩ 
Sumedha phát nguyện trở thành Phật Chánh Đăng Giác cho đến thời 
điểm thành tựu Vô Dư Niết Bàn của đức Phật Gotama ở kiếp sống cuối 
cùng. Phần Giảng Giải về Căn Nguyên (nidanakatha) được chia làm ba 
phần: 

a. Dũrenidãnam (Căn Nguyên Xa): Ở phần này, đạo sĩ Sumedha — 
tiền thân của Bồ Tát Siddhattha (Sĩ-đạt-ta) —- đã phát nguyện trở thành 
Phật Chánh Đẳng Giác, thay vì xuất gia trở thành tỳ khưu trong thời kỳ 
giáo pháp của đức Phật Dipankara để rồi chứng đắc quả vị A-la-hán và 
tịch diệt Niết Bàn vào lúc chấm dứt kiếp sống ấy. Kể từ lúc nói lên lời 
phát nguyện (abhimhara) ở chân của đức Phật Dipankara, đạo sĩ 
Sumedha và các vị Bồ Tát tái sanh trong những kiếp kế tiếp đã tuần tự 
đạt được sự chú nguyện của hai mươi bốn vị Phật quá khứ bát đầu với 
đức Phật DIpankara! và đã thực hành các pháp Toàn Hảo (paramita) 
trong khoảng thời gian dài bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp.? 

b. Auiduremridanam (Căn Nguyên Không Xa): Thuật lại những sự 
kiện từ lúc chư Thiên thỉnh cầu đức Bồ Tát giáng sanh từ cõi Trời Đẩu- 
suất xuống cõi nhân loại để tế độ chúng sanh. Đức Bồ Tát đã quán xét về 
năm yếu tố quan trọng: thời kỳ, xứ sở, gia tộc, người mẹ, và tuổi thọ của 
người mẹ. Phần này đã ghi lại các sự kiện từ lúc đức Bồ Tát nhập thai, 
đản sanh, lớn lên, nhìn thấy bốn điềm báo hiệu: một người già, một 
người bệnh, một người chết, và một vị xuất gia. Đến khi đứa con trai 
Rahula được sanh ra, thái tử Siddhattha đã quyết định ra đi tìm con 
đường giải thoát, trải qua sáu năm tu khổ hạnh, thọ thực bát cơm sữa do 
nàng Sujata dâng cúng, rồi đã đánh bại Ma Vương cùng với đạo quân 
binh và chứng đắc quả vị Toàn Tri (sabbaññuta) ở bảo tọa Chiến Thắng 
ở dưới cội cây Bồ Đề lịch sử. 

c. Sanfikenidanam (Căn Nguyên Gần): Sau khi thành tựu quả vị Giác 
Ngộ, đức Phật đã ngồi kiết già liên tục bảy ngày ở dưới cội cây Đại Bồ Đề 
và ba tuần kế tiếp ở khu vực lân cận. Vào tuần lễ thứ 5, Ma Vương và ba 
người con gái của Ma Vương là Tanha, AratI, và Raga đã thất bại trong 
việc phá quấy và cám dõ bậc đã thành tựu Đạo Quả. Tuần lễ thứ 6, Ngài 
ngồi ở cội cây Mucalinda với sự che chở của Rồng Chúa Mucalinda. Và 
tuần lễ thứ bảy, Ngài đã ngồi an hưởng niềm an lạc của sự giải thoát ở cội 
cây Rajayatana; tổng cộng tròn đủ 49 ngày. Các sự kiện được tuần tự 
thuật lại gồm có: Đấng Phạm Thiên Sahampati thỉnh cầu đức Phật thuyết 


1 Bản liệt kê theo tuần tự danh tánh của 24 vị Phật quá khứ: Dipankara, Kondañña, 
Mangala, Sumana, Revata, Sobhita, Anomadassl, Paduma, Narada, Padumuttara, 
Sumedha, Sujata, Piyadassl, Atthadassl, Dhammadassi, Siddhattha, Tissa, Phussa, 
Vipassl, Sikh1, Vessabhu, Kakusandha, Konagamana, và Kassapa. 

2 Mười pháp Toàn Hảo (paramiia) là: danaparamiia (bố thí), stlaparamita (trì giới), 
nekkhammmaparamita (xuất ly), paññãparamiia (trí tuệ), uiuaparamiia (tình tấn), 
khantiparamita (nhãn nại), saccaparamita (chân thật), adhi†thanaparamita (quyết 
định), mettaparamiia (từ á1), và upekkhaparamiia (hành xả). 
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Pháp, việc đức Thế Tôn đã ngự đến Migadaya (Vườn Nai) ở thành 
Baranasl (Ba-la-nai) để chuyển vận bánh xe Pháp và tế độ nhóm năm vị 
tỳ khưu, việc tế độ thanh niên Yasa và 54 người bạn, việc tế độ 3o vương 
tử nhóm Bhadda, việc thị hiện thần thông để cảm hóa 3 vị đạo sĩ bện tóc 
và 1.OOO đệ tử, việc tế độ vua Bimbisara (Bình-sa Vương) và tiếp nhận 
khu vườn Veluvana (Trúc Lâm), việc đi đến của hai du sĩ Sariputta (Xá- 
lợi-phất) và Mogsallana (Mục-kiền-liên), việc đức Phật về thăm và tế độ 
thân quyến ở thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), việc xuất gia theo đức 
Thế Tôn của vương tử Nanda và Rahula (La-hầu-la), và việc phú gia 
Anathapindika (Cấp Cô Độc) yết kiến đức Phật, sau đó cúng dường khu 
vườn Jetavana để xây dựng tu viện. 

Những tư liệu ở phần Giảng Giải về Căn Nguyên (Nidanakatha) này 
cũng được tìm thấy ở các văn bản của Tam Tạng Paji, cụ thể là những chỉ 
tiết ở phần Căn Nguyên Xa (Durenidanam) đã được phát triển từ hai tập 
Kinh Buddhauamsapdli - Phật Sử và Cariuaptitakapali - Hạnh Tạng 
thuộc Khuddakanikaua - Tiểu Bộ. Câu chuyện Bồ Tát Siddhattha nhìn 
thấy bốn hiện tượng (nmifta) và sau đó là cuộc ra đi vĩ đại 
(mahabhinikkhamanam) của Ngài ở phần Căn Nguyên Không Xa 
(Auiduremidanam) đã được thể hiện tương tự như câu chuyện xuất gia 
của đức Phật quá khứ Vipassi qua bài Mahapadanasuttam - Kinh Đại 
Duuên của Dighanikaua - Trường Bộ. Ngoài ra đó, một số sự kiện trong 
đời sống sinh hoạt hàng ngày của Ngài cũng được tìm thấy tương tự như 
ở Mahakhandhakam - Phẩm Trọng Yếu, Mahauaggapali - Đại Phẩm, 
của Vinauaptfaka - Tạng Luật. Với những chỉ tiết liên quan đến tiểu sử 
cuộc đời của đức Phật, có thể nói rằng phần Căn Nguyên này là tài liệu 
đầy đủ về phần đầu cuộc đời của Ngài, chỉ tiếc rằng đã dừng lại ở thời 
điểm thọ nhận tu viện Jetavana. 


Tiếp theo sau phần Giảng Giải về Căn Nguyên (nidanakatha) là phần 
giảng giải chỉ tiết của từng Bổn Sanh một, bắt đầu với Bổn Sanh Không 
Lỗi Lầm (Apamaka7atakam) của Nhóm Một Kệ Ngôn (Ekanipato) cho 
đến Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại (Mahauessantara7atakam) là Bổn Sanh 
cuối cùng trong số 547 Bổn Sanh của Chánh Tạng. Trong khoảng thời 
gian dài đằng đăng và trải qua nhiều kiếp sống, đức Bồ Tát đã có những 
lúc sanh làm thú như là: khỉ, cá, voi, ngựa, hay là loài rắn chúa (naga), 
hoặc là thần cây, và ngay cả trong những kiếp làm người, ngài cũng đã 
được sanh ra trong nhiều gia tộc có giai cấp cao thấp khác nhau và cũng 
đã thực hành những nghề nghiệp khác nhau. Tuy vậy, đức Bồ Tát vẫn 
một lòng kiên trì thực hành các pháp Toàn Hảo (paramiia) và đã thể 
hiện các đức tánh cao thượng của một vị Phật Chánh Đẳng Giác trong 
tương lai. 

Mỗi một Bổn Sanh được trình bày gồm có bốn phần chính: 

- Paccuppannaquofthu: chuyện hiện tại, 

- AHtauoatthu: chuyện quá khứ, 

- Veuuakarang: giả1 thích từ ngữ ở các kệ ngôn, 
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- Samodhang: sự liên hệ giữa các nhân vật trong quá khứ và hiện tại.! 


Về phần văn xuôi của văn bản Chú Giải, chúng tôi có những nhận xét 
như sau: Với những Bổn Sanh chỉ có số lượng kệ ngôn ít ỏi, phần văn 
xuôi thêm vào những chi tiết về nhân vật, nơi chốn, hoàn cảnh xảy ra của 
câu chuyện; trong khi đó, ở những Bổn Sanh dài với các kệ ngôn dẫn 
chuyện và các kệ ngôn đối thoại giữa các nhân vật có liên quan thì tự 
thân các Bổn Sanh ấy đã tạo nên được một câu chuyện tương đối hoàn 
chỉnh giúp cho người đọc có thể hiểu được những gì đang xảy ra. Cũng 
cần nói thêm rằng ở nhiều nơi, phần văn xuôi chỉ tóm lược lại nội dung 
của các kệ ngôn và hầu như không có thêm tư liệu gì mới. Nhưng có 
nhiều chỗ nếu không có phần văn xuôi thì khó có thể nắm được ý nghĩa 
của sự việc đang được trình bày. Để chấm dứt phần trình bày về 
Jataka†thakatha - Chú Giải Bổn Sanh, chúng tôi mạo muội nhắc lại 
rằng: Văn bản chỉ có các kệ ngôn (gatha) được gọi là Chánh Tạng của 
Jatakapa]i - Bổn Sanh, còn văn bản có các câu chuyện hiện tại và quá 
khứ, với các phần chú thích từ ngữ, và lời xác định tiền thân của các 
nhân vật ở hiện tại được gọi là Chú Giải của tập Kinh, có tên là 
Jataka†t†hakatha hay Jataka†thauanmana. 


Bộ Jãtakapd]i - Bổn Sanh thuộc Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song 
Ngữ Pali - Việt được phân chia thành 3 tập như sau: 

- Jatakapa]i - Bổn Sanh T: từ Nhóm Một Kệ Ngôn đến Nhóm Linh 
Tĩnh gồm có 496 Jataka - Bổn Sanh. 

- Jatakapal]i - Bổn Sanh II: từ Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn đến Nhóm 
Tám Mươi Kệ Ngôn gồm có 41 Jataka - Bổn Sanh. 

- Jatakapdli - Bổn Sanh III: chỉ mỗi Nhóm Lớn gồm có 10 Jafaka - 
Bổn Sanh. 
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Văn bản Pajï được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jquanfi Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pa]? Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 


! Bản dịch Chuyện Tiên Thân Đức Phật của Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch 
lại từ bản dịch tiếng Anh The Jataka or Stories oƒthe Buddha s Former Btrths của hiệp 
hội PTS - Anh Quốc nên thiếu đi phần Nidanakatha (Giảng Giải về Căn Nguyên) và 
phần Veuuakarana (giải thích từ ngữ ở các kệ ngôn) so với văn bản Chú Giải Bổn Sanh 
(Jatakatthakatha hay Jataka†thauanmang); vì thế, bản dịch ấy không thể phân loại vào 
hệ thống các bản dịch của Chánh Tạng, mà nên được đưa vào hệ thống Chú Giải với tên 
gọi theo sự xếp loại là Chú Giải Bổn Sanh (trích dịch). 
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Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 
Cũng cần nói thêm là sự sai sót trong việc đánh số thứ tự các câu kệ ở tập 
II và III của Tam Tạng Paji - Sinhala đã được điều chỉnh. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau. Ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pajï gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Paji để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, Phật tử Phạm 
Thu Hương, Phật tử Trân Ngọc Linh, Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo, Phật 
tử Đỗ Thị Việt Hà, Phật tử Đặng Thu Trang, cùng một số Phật tử gần xa 
đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi trong thời gian qua, 
tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn 
thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ 
nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ 
vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập 
giải thoát. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 


Phật tử Đào Thị Diễm Tuyết, Phật tử Đặng Thu Trang, Phật tử 
Paññavara Tuệ Án, và Phật tử Paññaditthi Nguyễn Anh Tú đã sắp xếp 
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thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý 
kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện SrI 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


Ngày o8 tháng 3 năm 2017 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


%@®) ®eổœ t2@€)©®2 tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @s3@ð0œ€o t®ƒ€@œ0® 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@9 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©@aĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@e2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöeo œ@ƒ#€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 eÐ®@# @zj@2€o 
ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 


XXXI 


H10 Ø1 nơ bQœ Ð 


= 
=-= 


= 
+> C2 


21 v1 00M. 


JATAKAPATI - DUTTVYO BHÄGO 


BỔN SANH - TẬP HAI 


VISAYASUCI - MỤC LỤC 


XV. VISATINIPATO - 
NHÓM HAI MƯƠI KỆ NGÔN 


[497] Matangajätakam - Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mãtanga 

[498] CitasambhutaJatakam - Bổn Sanh Citta và Sambhuta 
[499] Siuỹjatakam - Bổn Sanh Đức Vua Sivi 

[5oo] Sirmmandaj7atakam - Bổn Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu 
[501] Rohantamiga7atakam - Bổn Sanh Nai Rohanta 

[5o2] Culahamnnsa7atakam - Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga 

[5o3] Satigumba7atakam - Bổn Sanh Chim Két Sattigumba 
[5o4] BhallaHua7atakam - Bổn Sanh Vua Bhallatiya 

[505] Somanassa7atakam - Bổn Sanh Hoàng Tử Somanassa 


. [5o6 ] Campeuua7atakam - Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya 
. [BO7] Palobhanajatakam - Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Lớn 
. [o8] Pañeapanditapdñiho - 


Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ 


. [soo] Hatthipala7atakam - Bổn Sanh Vương Tử Hatthipala 
. [s10] Auogharajatakam - Bổn Sanh Tòa Nhà Sắt 


xkk+ 


XVI. TIMSATINIPATO - 
NHÓM BA MƯƠI KỆ NGÔN 


[511] Kừnchanda7atakam - Bổn Sanh Mong Muốn Gì 

[512] Kumbha7atakam - Bổn Sanh Cái Bình Rượu 

[513] Jayuaddisa7atakam - Bốn Sanh Vua Jayaddisa 

[514] Chaddanta7atakam - Bổn Sanh Voi Chúa Chaddanta 
[515] Sambhauaj7atakam - Bổn Sanh Bậc Trí Sambhava 
[516] MahakapÙjatakam - Bổn Sanh Con Khỉ Vĩ Đại 

[517] Dakarakkhasapañiho - Cầu Hỏi của Thủy Thần 

[518] Pandaraka7atakam - Bổn Sanh Rồng Chúa Pandaraka 


XXXIH 


134 
14O 


9. 


[519] .Sambula7atakam - Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambula 


10. [520] Gandhatinduka7atakam - 


Bổn Sanh Thần Cây Tinduka 


xksk+ 


XVII. CATTAIISANIPATO - 
NHÓM BỔN MƯƠI KỆ NGÔN 


[521] Tesakuna7atakam - Bổn Sanh Ba Con Chim 


2. [522] Sarabhangajatakam - 


= 


Bổn Sanh Đại Ấn Sĩ Sarabhalga 
[523] Alambusg7atakam - Bổn Sanh Tiên Nữ Alambusa 
[524] SankhapalaJatakam - 

Bổn Sanh Long Vương Sankhapala 
[525] Cullasutasoma7atakam - Tiểu Bổn Sanh Sutasoma 


xkk+ 


XVIII. PAÑÑASANIPATO - 
NHÓM NĂM MƯƠI KỆ NGÔN 


[526] Nalmikaatakam - Bổn Sanh Công Chúa Nalinika 


2. [527] Ummnadanfatakam - 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPATT 


DUTTIYO BHAGO 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP HAI 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 
DUTTYO BHAGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


XV. VISATINIPATO 
1. MATAÑGAJATAKAM 


2219. Kuto nu agacchasi runmmavasl' 
otallako pamsupisacakova, 
sankaracolam patIimucca” kanthe 
ko re tuvam hohisi? adakkhineyyo. 


2220. Annam tava idam' pakatam yasassi” 
tam khaJjare bhuñJare pIyyare ca, 
Janasi mam tvam” paradattupaJvim" 
uttitthapindam labhatam sapako. 


2221. Annam mama Idam” pakatam brahmananam 
attatthaya saddahato mamayIdam,? 
apehi etto'° kimidhatthitosi 
na madlisa tuyham dadanti Jamma. 


2222. Thale ca ninne ca vapanti bIJam 
anupakhette phalamasasana,'' 
etaya saddhaya dadahi danam 
appeva aradhaye dakkhineyye. 


2223. Khettani mayham viditani loke 
yesaham bïJanm1 patitthapemi, 
ve brahmana Jatimantipapanna 
tanidha khettanI supesalan1. 


' dummaväsIĩ - Ma, Syã; ” yasassi - Ma, PTS; ? mamedam - Ma; 
rummavasi - PTS. yasassinam - Sya. mama idam - PTS. 

” patimuñea - Ma, Syã. ° lãnäsi tvam - PTS. '° ettho - PTS. 

* hosi - Ma, Syã. 7 paradattipajivi -Sya. — '' phalamäasamaäna - Ma; 

* tavedam - Ma; * mamedam - Ma; phalamasimsamanä - Syã; 
tavayidam - Sya. mamayidam - Syã. phalam äsasana - PTS. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 
TẬP HAI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


XV. NHÓM HAI MƯƠI KỆ NGÔN 
1. BỔN SANH ẨN SĨ MÄTANGA 


(Lời trao đổi giữa thanh niên Mandavya và ẩn sĩ Matanga) 

221o. “Thế lão từ đâu đi đến mà ăn mặc dơ dáy, tôi tàn, tựa như loài yêu 
tỉnh sanh ở nơi dơ bẩn? Lão là ai mà buộc trên cổ mảnh vải lượm từ đống 
rác? Lão sẽ không được cúng dường.” 


222o. “Này người có danh vọng, vật thực này của cậu được chuẩn bị sẵn; 
mọi người nhai nó, ăn nó, và uống nó. Cậu biết rằng tôi có cuộc sống nương 
vào sự bố thí của người khác. Vậy hãy cho người hạ tiện nhận lãnh miếng ăn 
còn thừa lại.” 


2221. “Vật thực này của ta được chuẩn bị sẵn cho các vị Bà-la-môn. Vật 
thực này là của ta, của người có đức tin, nhằm sự tấn hóa cho bản thân. Lão 
hãy tránh xa nơi này. Việc gì mà lão đứng ở đây? Này kẻ hèn hạ, những người 
như ta không bố thí cho lão.” 


2222. “Những người mong mỏi về thành quả (sẽ) gieo hạt giống ở đất 
bằng, ở đất trũng, và ở cánh đồng đẫm nước; (tương tự như thế ấy,) cậu hãy 
ban phát vật thí với niềm tin ấy, có lẽ cậu sẽ thỉnh mời được các bậc xứng 
đáng cúng dường.” 


2223. “Các thửa ruộng ở thế gian đã được ta biết đến, ta sẽ đặt các hạt 
giống ở các nơi ấy. Những vị Bà-la-môn nào thành tựu về dòng dõi và các chú 
thuật, những vị ấy là các thửa ruộng vô cùng mầu mỡ ở thế gian này.” 


Khuddakamikque - Jatakapali II 497. Matanga7atakam 


2224. Jatimado' ca atimanita” ca 
lobho ca doso ca mado ca moho, 
ete aguna yesu vasanti? sabbe 
tanrdha khettanI apesalam1. 


2225. Jatimado' ca atimanita ca 
lobho ca doso ca mado ca moho, 
ete aguna yesu na santi sabbe 
tanidha khettani supesalan1. 


2226. Kvettha gata“ upaJotiyo ca 
upaJJhayo" athava bhandakucchi,° 
1massa dandañca vadhañca datva 
gale gahetva khalayatha” Jammam. 


2227. Girim nakhena khanasl ayo dantena? khadasi, 
Jatavedam padahasi yo 1sim paribhasasl. 


2228. Idam vatvana matango Isi saeceaparakkamo, 
antalikkhasmim pakkamIi brahmananam udikkhatam. 


222o. Avethitam' pitthito uttamangam 
baham'° pasareti akammaneyyam, 
setani akkhinl yatha matassa 
ko me Imam puttamakasi evam. 


223o. Idhagama samano rummavasI'' 
otallako pamsupisacakova, 
sankaracolam patimucca'? kanthe 
so te Inam puttamakasi evam. 


2231. Katamam disam agama bhuripañño 
akkhatha me manava etamattham, 
gantvana tam patikiriyemu' aceayam 
appeva nam puttam' labhemu jJIvitam. 


2232. Vehasayam agama bhurIpañño 
pathaddhuno pannaraseva' cando, 
aplcap1 so puriImam disam'° agacchi 
saccappatiñño 1si sadhurupo. 


' jatimado - PTS. 


° atimãanatä - Syä. ? avellitam - Ma, Syã. 

3 yesu ca santi - Ma, Syã; ° bahum - Ma, Syã. 
yesu va santi - PTS. ' dummaväsi - Ma, Syã; 

* kvattha gatã - Syã; rummaväsi - PTS. 


katth' eva bhattha - PTS. 
* upajjhãyo ca - Ma. 
5 sandakucchi - Ma. 
7 galayãtha - Syã. 
* đantehi - Ma; dantebhi - Syã. 


patIimuñ«a - Ma, Sya. 
patikaremu - Ma, Sya, PTS. 
putta - Ma. 

pannaraseva - Ma, PTS. 
purimadisam - Ma. 


2 
3 
4 
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2224. “Sự kiêu hãnh về dòng dõi, sự ngã mạn thái quá, tham lam, sân 
hận, kiêu căng, và si mê, tất cả các tánh xấu này hiện hữu ở những vị nào, 
những vị ấy là các thửa ruộng không mầu mỡ ở thế gian này. 


2225. Sự kiêu hãnh về dòng dõi, sự ngã mạn thái quá, tham lam, sân hận, 
kiêu căng, và sỉ mê, tất cả các tánh xấu này không hiện hữu ở những vị nào, 
những vị ấy là các thửa ruộng vô cùng mầu mỡ ở thế gian này.” 


2226. “Các người (gác cống) ở nơi này, Upajotiya và Upajjhaya, hay là 
Bhandakucchi, đã đi đầu rồi? Các ngươi hãy cho lão này một trận đòn và sự 
trừng phạt, hãy nắm lấy kẻ hèn hạ ở cổ và tống khứ lão đi.” 


2227. “Cậu tự đào bới ngọn núi bằng móng tay (của mình), nhai sắt cục 
bằng răng, và nuốt vào ngọn lửa, khi cậu mắng nhiếc bậc ẩn sĩ.” 


2228. Sau khi nói điều này, Matanga, vị ẩn sĩ có sự chân thật và nõ lực, đã 
bước đi ở trên không trung để cho các vị Bà-la-môn chiêm ngưỡng. 


222o. “Cái đầu đã bị vặn ngược về phía sau. Nó xụi cánh tay không còn 
hoạt động. Các con mắt trắng dã giống như của người chết. Kẻ nào đã làm 
cho đứa con trai này của ta trở nên như vậy?” 


2230. “Có vị Sa-môn đã đi đến nơi này. VỊ ấy ăn mặc dơ dáy, tồi tàn, tựa 
như loài yêu tỉnh sanh ở nơi dơ bẩn, và đã buộc trên cổ mảnh vải lượm từ 
đống rác. VỊ ấy đã làm cho đứa con trai này của bà trở nên như vậy.” 


2231. “Bậc có trí tuệ uyên bác đã đi về hướng nào? Này các thanh niên Bà- 
la-môn, các ngươi hãy nói với ta về việc ấy. Chúng ta hãy đi đến (gặp vị ẩn sĩ) 
và sửa chữa lại lõi lầm ấy, có lẽ chúng ta sẽ nhận được lại mạng sống cho đứa 
con trai ấy của ta.” 


2232. “Bậc có trí tuệ uyên bác đã đi theo đường hư không, tựa như mặt 
trăng ở vào giữa cuộc hành trình trong ngày rằm. Hơn nữa, vị ẩn sĩ có lời hứa 
hẹn với sự chân thật, có dáng vóc tốt đẹp ấy, đã đi về hướng đông.” 


Khuddakarmikque - Jatakapdli II 


2233. Avethitam' pitthito uttamangam 
baham? pasareti akammaneyyam, 
setani akkhini yatha matassa 
ko me Imam puttamakasi evam. 


2234. Yakkha have santi mahanubhava 
anvagata Isayo sadhurupa, 
te dutthacittam kupitam viditva 
yakkha hi te puttamakamsu evam. 


2235. Yakkha ca me puttamakamsu evam 
tvaññeva me ma kuddho brahmacarl,` 
tumheva pade saranam gatasmi 
anvagata puttasokena bhikkhu. 


2236. Tadeva hi etarahi ca mayham 
manopadoso na mamatth1' kocl, 
putto ca te vedamadena matto 
attham na Janati adhicca vede. 


2237. Addha have bhikkhu muhuttakena 
sammuyhateva purisassa sañña, 
ekaparadham khama bhurIpañña 
na pandita kodhabala bhavanH. 


2238. Imañca? mayham uttitthapindam 
tam” mandavyo bhuñJatu appapañño, 
yakkha ca te nam” na vihethayeyyum 
putto ca te hohTtiỶ so arogo. 


2239. Mandavya balosi parittapañño 
yo puññakkhettanam akovidosl, 
mahakkasavesu dadahi danam 
kilithakammesu asaññatesu. 


224O. Ja†a ca kesa aJina nivattha'° 
Jarudapanamva mukham parulham, 
paJam Imam passatha rummarupim'' 
na JafaJInam tayate `” appapaññam. 


' avellitam - Ma, Syã. 

“ bahum - Ma, Syã. 

3 brahmacäri - Syä. 

* mama nỉ atthi - PTS. 

* idañca - Ma, Syã, PTS. 


° tava - Ma, Syã; tam - itisaddo PTS potthake na dissate. 


497. Matanga7atakam 


”te puttam - Syã. 

ở hessati - Ma, Syã. 

? dadãäsi - Ma, Syã, PTS. 
'° a]inani vatthä - PTS. 
'! ummarũpam- Ma. 
' tayati - Ma, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 497. Bổn Sanh Ấn Sĩ Mãtanga 


(Lời trao đổi giữa người mẹ của thanh niên Mandavya và ẩn sĩ Matanga) 

2233. “Cái đầu đã bị vặn ngược về phía sau. Nó xụi cánh tay không còn 
hoạt động. Các con mắt trắng dã giống như của người chết. Kẻ nào đã làm 
cho đứa con trai này của thiếp trở nên như vậy?” 


2234. “Quả thật, có các Dạ-xoa có đại năng lực, đã đi đến tháp tùng theo 
các vị ẩn sĩ có vóc dáng tốt đẹp (đã thành tựu đức hạnh). Chính các Dạ-xoa 
ấy, sau khi biết được (con trai nàng có) tâm xấu xa, bực bội, đã làm cho con 
trai của nàng trở nên như vậy.” 


2235. “Và các Dạ-xoa đã làm cho con trai của thiếp trở nên như vậy. Thưa 
bậc hành Phạm hạnh, riêng ngài xin chớ giận dữ với thiếp. Thiếp đi đến 
nương nhờ hai bàn chân của chính ngài. Thưa vị tỳ khưu, thiếp đã đi đến vì 
nỗi sầu muộn về đứa con trai.” 


2236. “Đối với ta, đúng ngay vào lúc ấy và bây giờ, không có chút nào sân 
hận trong ý nghĩ của ta. Và con trai của nàng bị say sưa do sự kiêu hãnh về 
Kinh Vệ-đà; nó đã học thuộc Kinh Vệ-đà nhưng không hiểu biết ý nghĩa.” 


2237. “Thật vậy, thưa vị tỳ khưu, đương nhiên sự nhận biết của con người 
cũng bị mê mờ trong chốc lát. Thưa bậc có trí tuệ uyên bác, xin ngài hãy tha 
thứ cho một sự sai trái. Các bậc sáng suốt không có năng lực của sự giận dữ.” 


2238. “Và đây là miếng ăn còn thừa lại của ta. Hãy cho Mandavya thiểu 
trí ăn vật ấy. Các Dạ-xoa sẽ không quấy nhiễu con trai của nàng, và đứa con 
trai ấy của nàng sẽ khỏi bệnh.” 


223o. “Này Mandavya, con thật là ngu sỉ, thiểu trí, con không rành rẽ về 
các thửa ruộng phước. Con ban phát vật thí ở những kẻ có khuyết điểm lớn, ở 
những kẻ có hành động bị ô nhiễm, ở những kẻ đã không tự chế ngự. 


224o. Những kẻ có tóc được bện lại, mặc y phục bằng da dê, râu mọc đài 
ở miệng tựa như cái giếng nước cũ kỹ. Con hãy nhìn xem kẻ này, có sự ăn 
mặc dơ dáy. Không nên hộ độ kẻ tóc bện, mặc y da dê, nhưng thiểu trí. 


Khuddakamikque - Jatakapali II 498. Cittasambhuta7atakam 


2241. Yesam rago ca doso ca 
av]JJa ca vIraJIta, 
khinasava arahanto 
tesu dinnam mahapphalam. 


2242. Upahacca manam mejJJho matangasmim yasassine, ' 
SapärIsaJJo uecchinno meJJharaññam” tada ahu ”ti.) 
Matangajatakam. 


2. CITTASAMBHỮTAJÃTAKAM 


2243. Sabbam naranam saphalam sucinnam 
na kammana' kiñcana moghamatthi, 
passami sambhutam mahanubhavam 
sakammanaä” puññaphalũpapannam. 


2244. Sabbam naranam saphalam sucinnam 
na kammana! kiãcana moghamatthi, 
kaccinnu cittassapI evameva 
iddho mano tassa yathapI mayham. 


2245. Sabbam naranam saphalam sueinnam 
na kammana! kiãcana moghamatthi, 
cittam vijanah/” tatheva deva 
iddho mano tassa yathapI tuyham. 


2246. Bhavam nu citto sutamaññato te 
udahu te kocinam” etadakkha, 
gatha sug1Ita na mamatthi kankha 
dadami te gamavaram satañca. 


2247. Na caham citto sutamaññato me 
1SI ca me etamattham asamsi, 
gantvana rañño patigahï? gatham 
apl te” varam attamano dadeyya. 


2248. Yojentu ve raJarathe sukate cIttasibbane, 
kaccham naganam bandhatha g1veyyam patImuñcatha. 


' upahaññamãne mejjhã - PTS. 


“ mejjharaññam - Syä, PTS. 5 cittampi jãnähi - Ma, Syã. 
3 Marammapotthake ayam gãthã na disasti.  koci nam - Ma, Syã, PTS. 
* na kammuñnã - Ma. ở patigãyi - Syã. 

” sakammunã - Ma. ? api nu te - Syã. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 408. Bốn Sanh Citta uà Sarmnbhuta 


2241. Đối với những vị nào có sự luyến ái, sân hận, và vô minh đã được 
dứt trừ, những bậc A-la-hán có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, sự bố thí ở 
những vị ấy có quả báu lớn lao.” 


2242. “Sau khi có tâm ý xấu xa với vị ẩn sĩ Matanga có danh tiếng, vua xứ 
MeJjha cùng toàn bộ xứ sở đã bị tiêu diệt. Từ đó, đã có khu rừng MejjJha.” 
Bổn Sanh Ấn Sĩ Matanga. [497] 


2. BổN SANH CITTA VÀ SAMBHUTA 


2243. “Mọi việc làm của con người đều có quả báo và khéo được tích lũy. 
Không có bất cứ một nghiệp nào gọi là rỗng không (không có quả báo). Trãm 
nhìn thấy Sambhuta có đại năng lực, đã được thành tựu quả phước do nghiệp 
của bản thân. 


2244. Mọi việc làm của con người đều có quả báo và khéo được tích lũy. 
Không có bất cứ một nghiệp nào gọi là rỗng không (không có quả báo). Phải 
chăng đối với vị ấy cũng tương tự y như vậy, ý của vị ấy đã được thành tựu 
cũng giống như của trãm?” 


2245. “Mọi việc làm của con người đều có quả báo và khéo được tích lũy. 
Không có nghiệp nào là rỗng không (không có quả báo). Tâu bệ hạ, xin bệ hạ 
hãy nhận biết về vị Citta tương tự y như vậy. Ý của người ấy đã được thành 
tựu cũng giống như của bệ hạ.” 


2246. “Phải chăng khanh đã nghe từ chính vị tự xưng là Citta? Hay là 
người nào đó đã nói về điều ấy cho khanh? Câu kệ ngôn đã được ngâm nga 
khéo léo; không có sự hoài nghĩ đối với trãm. Trãm ban cho khanh ân huệ là 
một trăm ngôi làng.” 


2247. “Thần không phải là Citta. Thần đã không nghe từ chính vị ấy nói. 
Một vị ẩn sĩ đã bày tỏ điều ấy cho thần rằng: “Ngươi hãy đi đến gặp và ngầm 
nga câu kệ ngôn cho đức vua nghe. Thậm chí được hoan hỷ, đức vua cũng có 
thể ban cho ngươi ân huệ.”” 


2248. “Đúng vậy, hãy cho thắng ngựa vào cỗ vương xa đã khéo được kiến 
tạo, có các tấm thảm may nhiều màu sắc. Các khanh hãy buộc dây đai, hãy 
đeo vòng trang sức ở cổ cho các con voi. 


Khuddakamikque - Jatakapali II 498. Cittasambhuta7atakam 


2240. Ahaññantu' bherimudingasankhe? 
sIghanl yananl ca yoJayantu, 
aJJevaham assamam tam” gamissam 
yattheva dakkhissam 1sim nisinnam. 


2250. Suladdhalabho vata me ahosi 
gatha sugIta parIsaya maJjhe, 
soham' isim silavatipapannam 
disva patito sumanohamasm1. 


2251. Asanam udakam pajjam patiganhãtu no bhavam, 
agghe bhavantam pucchama aggham kurutu no bhavam. 


2252. Rammañeca te avasatham karontu 
narIganehi parlcarayassu, 
karoh1 okasamanuggahaya 
ubhopimanm Issariyam karoma. 


2253. Disva phalam duccaritassa raJa 
atho suecinnassa mahavipakam, 
attanamevam° patisaññamIssam” 
na patthaye puttam pasum"° dhanam va. 


2254. Dasevima vassadasa maccanam Idha JIvitam, 
appattaññeva tam odhim nalo chinnova sussatl. 


2255. Tattha ka nandi kã khidda kaã rati kã dhanesana, 
kimme puttehi darehi raja muttosmi bandhana. 


2256. So aham suppaJanami maccu me nappamaJjatI, 
antakenadhipannassa ka ratI ka dhanesana. 


2257. Jati naranam adhama Janinda 
candalayonI dipada kanittha, " 
sakehIi kammehi supapakakehi 
candalagabbhe'' avasimha pubbe. 


2258. Candalahumha avantisu miga nerañJarampati, 
ukkusa nammadatire” tyaJJa brahmanakhattiya. 


' qhaññare - Syã; 7 patisamyamissam - Ma, Syã. 
ahaññarum - PTS. ở putta pasum - Ma; 

* bherimudingasankhä - Sya. puttapasum - Syã. 

3 assamatam - Syã. ? soham evam pajanami - Ma, Syã. 

* sụaham - Ma. !° dvipadäkanitthã - Ma; 

* nbhopi mam - Ma; dvipadakanitthä - Syã. 
ubho p imam - PTS. '! sandäligabbbe - Syã. 

° attãnameva - Ma, Syã, PTS. '* rammadätrre - Syä. 
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2249. Hãy cho khua lên các trống lớn, trống nhỏ, và các cái công. Và hãy 
thắng ngựa cho những cõ xe tốc hành. Ngay hôm nay, trẫãm sẽ đi đến khu ẩn 
cư ấy, ngay tại nơi mà trẫm sẽ nhìn thấy vị ấn sĩ ngồi.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sambhuta và ẩn sĩ Citta) 

2250. “Quả thật, lợi ích khéo đạt được đã có cho trãm! Câu kệ ngôn đã 
được ngâm nga khéo léo ở giữa hội chúng. Trẫm đây hớn hở sau khi nhìn 
thấy vị ẩn sĩ thành tựu về giới và phận sự; trãm được hài lòng. 


2251. Thưa bậc đạo hạnh, xin ngài thọ nhận chỗ ngồi, nước rửa chân, đầu 
thoa chân của chúng tôi. Chúng tôi hỏi dâng bậc đạo hạnh các vật có giá trị, 
thưa bậc đạo hạnh, xin ngài hãy làm vẻ vang cho chúng tôi (bằng sự thọ 
nhận). 


2252. Và hãy để cho bọn họ làm cho chỗ trú ngụ của ngài trở nên đáng 
yêu. Xin ngài hãy để cho đám phụ nữ hầu hạ. Xin ngài hãy tạo cho cơ hội 
bằng sự nâng đỡ. Cả hai chúng ta hãy cai quản vương quốc này.” 


2253. “Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy kết quả của uế hạnh, rồi quả thành 
tựu lớn lao của việc hành thiện, tôi sẽ tự chế ngự bản thân như vậy, không 
cầu mong con cái, thú vật, hay tài sản. 


2254. Đời sống của loài người ở thế gian này chỉ có mười giai đoạn mười 
năm này thôi. Khi giới hạn ấy vẫn còn chưa đạt đến, con người tựa như cây 
sậy đã bị đốn ngã, khô héo dần. 


2255. Ơ cuộc sống ấy, cái gì là sự vui vẻ, cái gì là việc vui đùa, cái gì là sự 
thích thú, cái gì là sự tầm cầu tài sản? Đối với tôi, có việc gì với các con và 
những người vợ? Tâu bệ hạ, tôi đã thoát ra khỏi sự trói buộc. 


2256. Tôi đây nhận biết rõ điều ấy, Thần Chất không mê hoặc được tôi. 
Đối với người đã bị Thần Chết chế ngự, thì cái gì là sự khoái lạc, cái gì là sự 
tầm cầu tài sản? 


2257. Tâu vị chúa của loài người, việc sanh ra ở loài người là thấp thỏi, 
dòng dõi của hạng người hạ tiện là kém cỏi nhất trong số các loài hai chân. 
Do các nghiệp vô cùng xấu xa của bản thân, chúng ta đã sanh vào bào thai 
của dòng đối hạ tiện trong thời quá khứ. 


2258. Chúng ta đã là những người dòng dõi hạ tiện ở xứ Avanti, là loài nai 
ở cạnh sông NerañJara, là chim ưng ở bờ sông Nammada, chúng ta đây, hôm 
nay, là Bà-la-môn và Sát-đế-ly. 


II 


Khuddakarnikaue - Jatakapd]i II 


2259. 


2260. 


2261. 


2262. 


2263. 


2264. 


2265. 


226G. 


2267. 


UpaniyatI' jivitamappamayu” 


JarupanItassa na santI tana, 


karohi pañcala mameta*vakyam 
makasi kammanl dukhudrayanI.ˆ 


UpaniyatI JIvitamappamayu 
Jarupanitassa na santi tana, 
karohI pañcala mametavakyam 
makasi kammani dukkhapphalam1. 


Upaniyati JIvitamappamayu 
JarupaniItassa na santi tana, 
karohI pañcala mametavakyam 
makasi kammanl raJassIran1. 
UỦpaniyatI JIvitamappamayu 
vannam Jara hanti narassa JIyato,° 
karohi pañcala mametavakyam 
makasi kammam nirayupapattiya. 


Addha hi saccam vacanam tavetam 
yatha 1si° bhasasi evametam, 

kama ca me santi anapparupa 

te duccaJa madisakena bhikkhu. 


Nago yatha pankamajjhe byasanno 
passam" thalam nabhisambhoti gantum, 
evampaham" kamapanke byasanno 
na bhikkhuno maggamanubbaJamI. 


Yathap1 mata ca pitãa ca puttam 
anusasare kinti sukhibhaveyya, 
evampi mam tvam anusasa bhante 
yamacaram? pecca sukhTbhaveyyam. 


No ce tuvam ussahase Janinda 

kame Ime manusake pahatum, 
dhammam'"° balim patthapayassu rãja 
adhammakaro ca te'' mahu ratthe. 


Duta vidhavantu đisa catasso 
nimantaka samanabrahmananam, 
te annapanena upatthahassu 
vatthena senasanapaccayena ca. 


' npaniyyati - Syã. 

” ayum - Syã. 

3 mameva - Syã. 

* dukkhudrayani - Ma, Syã, PTS. 
* Jiyyato - Ma, Syã. 

° jsi - Ma, Syã, PTS. 
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498. Cittasambhuta†atakam 


” sayam - Syã. 

ở evamaham - Syã. 

° vathã ciram - Ma, Syã. 

'° lhammim - Ma, Syã. 

'' ađhammakãro tava - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 408. Bốn Sanh Citta uà Samnbhuta 


2259. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Đối với người bị dẫn đi 
bởi tuổi già, các nơi trú ẩn là không có. Này Pañcala, bệ hạ hãy làm theo lời 
nói này của tôi. Chớ tạo các nghiệp đưa đến khổ đau. 


226o. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Đối với người bị dẫn đi 
bởi tuổi già, các nơi trú ấn là không có. Này Pañcaäla, bệ hạ hãy làm theo lời 
nói này của tôi. Chớ tạo các nghiệp có kết quả khổ đau. 


2261. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Đối với người bị dẫn đi 
bởi tuổi già, các nơi trú ấn là không có. Này Pañcaäla, bệ hạ hãy làm theo lời 
nói này của tôi. Chớ tạo các nghiệp khiến đầu bị lấm bụi (ô nhiễm). 


2262. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Sự già tiêu hủy sắc đẹp 
của người đang bị già. Này Pañcala, bệ hạ hãy làm theo lời nói này của tôi. 
Chớ tạo các nghiệp đưa đến việc sanh vào địa ngục.” 


2263. “Quả đúng vậy, lời nói ấy của ngài là sự thật, giống như vị ẩn sĩ đã 
nói điều ấy như vậy. Thưa vị tỳ khưu, các dục của trãm có vẻ không ít, chúng 
là khó dứt bỏ bởi người như trãm. 


2264. Giống như con voi bị lún xuống ở giữa bãi lầy, trong khi nhìn thấy 
đất bằng nhưng không có khả năng để đi đến; cũng tương tự như vậy, trãm bị 
lún xuống ở bãi lầy dục vọng, không đi theo con đường của vị tỳ khưu được. 


2264. Cũng giống như người mẹ và người cha chỉ dạy đứa con trai sao cho 
nó có thể có sự an lạc, thưa ngài, cũng tương tự như vậy, xin ngài hãy chỉ dạy 
trãm cách thực hành nào để sau khi chết, trãm có thể có sự an lạc.” 


2266. “Tâu vị chúa của loài người, nếu bệ hạ không thể nỗ lực để dứt bỏ 
các dục này thuộc về loài người, tâu bệ hạ, bệ hạ hãy thiết lập luật pháp có đủ 
sức mạnh, và chớ để lối hành xử bất công xảy ra ở đất nước của bệ hạ. 


2267. Hãy cho các sứ giả đi khắp bốn phương thỉnh mời các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn. Bệ hạ hãy phục vụ các vị ấy với cơm ăn và nước uống, với y phục 
và vật dụng nằm ngồi. 
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Khuddakarnikaue - Jatakapd]i II 


2268. 


2269. 


2270. 


Annena panena pasannacItto 
santappaya samanabrahmane ca, 
datva ca bhutva ca yathanubhavam 
anindito sagsamupehi' thanam. 


Sace ca tam raja mado saheyya 
narIganehl parIcarayantam,” 
Imameva gatham manasikarohI 
bhasesI” ce nam parisaya majjhe. 


Abbhokasasayo Jantu vajJantya khirapayIto, 


parikinno supaneh1° svaJja raJatI vuccati. 
CittasambhutaJatakam. 


3. SIVIJATAKAM° 


2271. Dure apassam therova cakkhum yacitumagato, 


2272. 
2273. 
227A. 


222 JsÃ 


] 
2276. 


' npeti 


* parivarayantam - Syã. 
* bhãsehi - Syã, PTS. 


ekanetta bhavissama cakkhum me dehi yacTto. 


Kenanusittho idhamagatosi 
vanTbbaka” eakkhupathanI yacitum, 
suduccaJam yacasi uttamanñgam 
yamahu nettam purisena duccaJam. 


Yamahu devesu sujampatIti 
maghavati tam” ahu manussaloke, 
tenanusittho idhamagatosmi 
vanIbbako cakkhupathani yacitum. 


Vanibbato? mayham vanim'" anuttaram 
dadahi me cakkhupathanl yacito, 
dadahi me cakkhupatham anuttaram 
yamahu nettam purisena duccaJam. 


Yena atthena agañJi'' yamatthamabhipatthayam, 


te te 1J]hantu sankappa labha eakkhuni brahmana. 


Ekam te yacamanassa ubhayani dadamaham 
sacakkhuma gaccha Janassa pekkhato, 
yadicchase tvam tam te'” samIJJhatu. 


499. SiUujatakamn 


- PTS. ? vanibbaka - Ma, Syä, PTS, evamuparipi. 


* cenam - Ma; cetam - Syã; e enam - PTS. '° vanim - Ma. 


” suvanehi - Ma, Sya. 
° sTvirajajatakam - Syã. 
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ở nam - Ma, Syã, PTS. 
° vanibbako - Syã, PTS. 


'! qgacchi - Ma; ägañchi - Sya, PTS. 
'* tadate - Ma, Syã; tan te - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 4oo. Bổn Sanh Đức Vua Siui 


2268. Với tâm tịnh tín, bệ hạ hãy làm hài lòng các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn với cơm ăn và nước uống. Sau khi bố thí và thụ hưởng tùy theo khả 
năng, là người không bị chê trách, bệ hạ sẽ đạt đến vị thế cõi Trời. 


226o. Tâu bệ hạ, nếu sự mê đắm khống chế bệ hạ trong khi bệ hạ đang 
tiêu khiển với đám phụ nữ, bệ hạ hãy chú tâm vào chính câu kệ ngôn này và 
hãy cho giảng giải nó ở giữa hội chúng: 


2270. “Người nào (trong thời quá khứ) có chỗ nằm ngủ ở ngoài trời, được 
mẹ cho bú sữa trong lúc mẹ đang phải di chuyển, bị bỏ rơi lăn lóc với những 
con chó, người ấy hôm nay được gọi là đức vua.” 

Bổn Sanh Citta và Sambhuta. [4o8] 


3. BỔN SANH ĐỨC VUA SIVI 


2271. Chính lão già, trong lúc (bị mù) không nhìn thấy, từ nơi xa xôi đã đi 
đến để cầu xin con mắt (nói rằng): “Chúng ta sẽ có (mỗi người) một con mắt. 
Được yêu cầu, xin bệ hạ hãy bố thí con mắt đến tôi.” 


2272. “Này lão ăn mày, được ai chỉ bảo mà lão đã đi đến nơi này để cầu 
xin thị giác. Lão cầu xin phần cơ thể quý giá nhất, là vật khó dứt bỏ vô cùng. 
Người ta đã nói con mắt là vật khó dứt bỏ bởi loài người.” 


2273. “Người đã nói điều ấy là “Chồng của nàng Suja'` ở cõi Trời. Người ở 
trần gian đã gọi vị ấy là “Maghava.` Được vị ấy chỉ bảo nên lão ăn mày tôi đã 
đi đến nơi này để cầu xin thị giác. 


2274. Trong khi lão đang van nài điều cầu xin tột đỉnh, xin bệ hạ hãy bố 
thí thị giác đến lão. Được cầu xin, xin bệ hạ hãy bố thí thị giác cao quý đến 
lão. Người ta đã nói con mắt là vật khó dứt bỏ bởi loài người.” 


2275. “Trong khi mong mỏi mục đích gì thì người ta đã đi đến vì mục đích 
ấy. Hãy để cho các ý định ấy của lão được thành tựu. Này Bà-la-môn, lão hãy 
nhận lấy hai con mắt. 


2276. Trong khi lão cầu xin một, trãm cho lão cả hai. Có mắt rồi, lão hãy 
đi cho dân chúng chiêm ngưỡng. Điều nào mà lão mong muốn, mong rằng 
điều ấy hãy được thành tựu trọn vẹn cho lão” 
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Khuddakarnikaue - Jatakapd]i II 499. SiUujatakamn 


2277. Ma no deva ada cakkhum ma no sabbe parakarl,' 
dhanam dehi maharaJa putta ve|uriya bahu. 


2278. Yutte deva rathe dehi aJaniye calankate,” 
nage dehi maharäja hemakappanavasase. 


227o. Yatha tam sivayo? sabbe sayogøga saratha sada, 
samanta parikireyyum evam dehI rathesabha. 


228o. Yo ve dassanti vatvana adane kurute mano, 
bhumyä” so patitam pasam g1vaya” patimuñcati. 

2281. Yo ve dassanti vatvana adane kurute mano, 
pAp3 papataro hoti sampatto yamasadhanam. 


2282. Yam hi yace tam hi dade yam na yace na tam dade, 
svaham tameva dassaml yam mam yacati brahmano. 


2283. Ayum nu vannam nu sukham balam nu 
kim patthayano nu Janinda desi, 
katham hi raJa sivinam anuttaro 
cakkhuml dajJja paralokahetu. 


2284. Nacahametam” yasasa dadami 
na puttamicche na dhanam na rattham, 
satañca dhammo carIto puraqo 
1cceva dane ramate? mano mamam.? 


2285. Na me dessa ubho cakkhu attanam me na dessiyam, 
sabbaññutam pIiyam mayham tasma cakkhum adasaham. " 


2286. Sakha ca mitto ca mamasi s1vaka'! 
susikkhito sadhu karoh1 me vaco, 
uddhatva' eakkhuni mamam)' jigimsato'° 
hatthesu avesi' vanIbbakassa. 


2287. Codito siviraJena'° sIvako'” vacanamkaro, 
rañño cakkhuni uddhatva'° brahmanassupanamayl,'° 
sacakkhu brahmano asI andho räJa upavIsl. 


' parakkari - Syã. ' sivika - Ma, Syã. “uddharitvä - Ma, Syã; 

° ajaniye alankate - Syä. laddhatvañ - PTS. 

3 sIviyo - Syã. 3 mama - Syã. 

* parikareyyum - Syã, PTS. *#]igIsato - Ma. 

* bhũmyam - Ma, Syä. ” thapehi - Ma, Syã, PTS. 

5 svayam - Ma, Syã. ° sIvirajena - Syã. 

7 na vahametam - Ma, Syä, PTS. 7 siviko - Ma; siviko - Syã. 

ở ramati - Sya. Š cakkhũnuddhatvä - Ma; 

? mama - Ma, Syã. cakkhũini uddharitvä - Syã. 

'° adãsiham - Sya. Ma potthake ayam gãthã natthi. ? brahmanass” upanaämaye - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 4oog. Bổn Sanh Đức Vua Siui 


2277. “Tâu bệ hạ, bệ hạ chớ bố thí con mắt cho chúng thần, chớ dứt bỏ tất 
cả cho chúng thần. Tâu đại vương, đại vương hãy bố thí tài sản, con cái, và 
nhiều ngọc bích. 


2278. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy bố thí các cỗ xe đã được thắng ngựa thuần 
chủng và đã được trang hoàng. Tâu đại vương, đại vương hãy bố thí những 
con voi được nai nịt và phục sức bằng vàng. 


227o. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, giống như tất cả dân chúng xứ Sivi cùng 
với các cỗ xe kéo, và các cỗ xe ngựa luôn luôn hộ tống xung quanh bệ hạ, bệ 
hạ hãy bố thí (tài sản và các vật ngoại thân) như thế ấy.” 


228o. “Thật vậy, người nào sau khi nói rằng: “Tôi sẽ bố thí,` rồi có ý định 
không bố thí nữa, người ấy tự tròng vào cổ cái bãy đã được đặt trên mặt đất. 


2281. Thật vậy, người nào sau khi nói rằng: “Tôi sẽ bố thí, rồi có ý định 
không bố thí nữa, người ấy còn xấu xa hơn cả kẻ xấu xa, bị đọa vào lãnh địa 
của Diêm Vương. 


2282. Nên bố thí vật mà người ta cầu xin. Không nên bố thí vật mà người 
ta không cầu xin. Trãm đây sẽ bố thí vật mà người Bà-la-môn cầu xin trãm.” 


2283. “Tâu vị chúa của loài người, trong khi ước nguyện điều gì mà bệ hạ 
bố thí? Có phải là tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, hay sức mạnh? Tại sao đức 
vua vô thượng của xứ Sivi lại bố thí hai con mắt vì nguyên nhân là thế giới 
(tái sanh) khác?” 


(Lời đức vua Sivl) 

2284. “Ta bố thí vật ấy không vì danh tiếng, không vì ước muốn con trai, 
không vì tài sản, không vì đất nước. Đây là pháp cổ xưa đã được thực hành 
bởi các bậc thiện nhân, chính vì như thế mà tâm ý của trẫm vui thích trong 
việc bố thí.” 


(Lời bình của đức Thế Tôn trong lúc thuật lại cầu chuyện quá khứ) 
2285. “Hai con mắt không có bị Ta ghét bỏ, bản thân không có bị Ta ghét 
bỏ; đối với Ta quả vị Toàn Giác là yêu quý, vì thế Ta đã bố thí con mắt.” 


(Lời đức vua S1vl) 

2286. “Này SIvaka, khanh là người cộng sự và là bạn bè của trẫãm. Là 
người đã được học tập rành rẽ, khanh hãy thực hiện tốt đẹp lời nói của trẫm. 
Trầm mong muốn khanh hãy móc ra hai con mắt của trẫãm rồi đặt vào ở hai 
bàn tay của lão ắn mày.” 


2287. Được khuyến khích bởi đức vua Sivi, SIvaka, người thực hiện lời 
nói, đã móc ra hai con mắt của đức vua rồi trao cho vị Bà-la-môn. VỊ Bà-la- 
môn đã trở nên có mắt sáng, còn đức vua đã rơi vào cảnh mù lòa. 


' Câu kệ 2285 giống câu kệ 66 của Cariuapitakapali - Hạnh Tạng (TTPV tập 42, trang 263). 
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Khuddakarmikaue - Jatakapd]i II 499. SiUujatakamn 


2288. Tato so katipahassa uparulhesu cakkhusu, 
sutam amantayI' raJa sivinam” ratthavaddhano. 


228o. YoJeh1 sarathi yanam yuttañca pativedaya, 
uyyanabhumim gacchama pokkharañño' vananl ca. 


22oo. So ca pokkharamiya tire? pallankena upävIsi, 
tassa sakko paturahu devaräJa suJampati. 


22o1. Sakkohamasmi devindo agatosmI tavantike, 
Varam varassu rajIsi' yam kiãci manasicchasl. 


2292. Pahutam” me đdhanam sakka balam koso canappako, 
andhassa me satodanl maranaññeva ruccati. 


2293. Yaml saccani dipadinda" tani bhasassu khattiya, 
saccante bhanamanassa puna cakkhum” bhavissatl. 


2294. Ye mam yacitumayanti nanagotta vanibbaka, 
yop1 mam yacate tattha sopI me manaso piyo, 
etena saccavaJJena cakkhumme” upapaJJatha. 


2295. Yam mam so yacItum aga'° dehi cakkhunti brahmano, 
tassa cakkhuni padasim brahmanassa vanTbbino.'' 


22o6. Bhiyyo mam aävisI pItI somanassañcanappakam, 
etena saccavajJJena dutiyamme upapaJJatha. 


22o7. Dhammena bhasita gatha sivinam? ratthavaddhana, 
etani tava nettanmI dibbanI'” patidissare. ' 


22o8. Tiro kuddam tiro selam'* samatiggayha pabbatam, 
samanta yoJanasatam dassanam anubhontu te. 


22oo. Konidha vittam na dadeyya yacito 
apl visittham supiyampi attano, 
tadingha sabbe sIvayo'° samagata 
dibban1 nettani mamaJjJa passatha. 


' sutam ãmantayi - Syã; ? eakkhu me - Ma, Syã. 
sutam amantayi - PTS. ° aøã - Ma, Sya, PTS. 
° sivInam - Syã. ' vanibbato - Ma, Syã; 
3 pokkharañãñe - Syä, PTS. vanibbino - PTS. 
* pokkharanitre - Ma, Syä. ? dibyäni - Syã. 
* rãjisi - Syã. 3 patidiyyare - PTS. 
° pahutam - Syã. * tirokuttam tiroselam - Ma; 
7 dvipadinda - Ma. tirokuddam tiroselam - Syã, PTS. 
* cakkhu - Ma, Syã. * siviyo - Syä. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 4oo. Bổn Sanh Đức Vua Siui 


2288. Sau đó vài ngày, khi hai con mắt đã được phục hồi, vị vua ấy, bậc 
làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã bảo người đánh xe rằng: 


228o. “Này xa phu, khanh hãy thắng ngựa vào cỗ xe, và hãy thông báo khi 
đã làm xong. Chúng ta sẽ đi đến khu vườn giải trí, các hồ sen, và các khu 


` ” 


rừng. 


22oo. Và đức vua đã đi đến bờ hồ bằng chiếc kiệu khiêng. Đấng Thiên 
Vương Sakka, chồng của nàng Suja, đã hiện ra trước đức vua. 


2201. “Ta là Sakka, chúa tể của chư Thiên, đã đi đến bên cạnh bệ hạ. Tâu 
vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin bệ hạ hãy chọn một ân huệ về bất cứ điều gì bệ hạ 
mong muốn ở trong tâm.” 


22o2. “Thưa Sakka, tài sản của trãm có nhiều, sức mạnh và kho báu 
không phải là ít. Giờ đây, đối với trãm, trong khi bị mù lòa, chỉ có cái chết là 
được ưa thích.” 


22o3. “Tâu vị chúa tể của loài người, những gì là sự thật, tâu vị Sát-đế-Ìy, 
xin bệ hạ hãy nói ra những điều ấy. Trong khi bệ hạ nói ra sự thật, con mắt sẽ 
có trở lại cho bệ hạ.” 


22o4. “Những người đi đến cầu xin trãm là những kẻ ăn mày có dòng họ 
khác nhau. Kẻ nào cầu xin trầm ở tại nơi ấy, trãm đều có tâm yêu quý đối với 
kẻ ấy. Do lời nói chân thật này, mong rằng con mắt hãy sanh lên cho trẫm. 


22os. Về việc lão Bà-la-môn ấy đã đi đến cầu xin trẫm rằng: “Xin bệ hạ 
hãy bố thí con mắt,` trãm đã ban cho lão Bà-la-môn ăn mày ấy hai con mắt. 


22o6. Phỉ lạc đã khởi lên ở trãm nhiều hơn nữa, sự vui mừng đã sanh lên 
không phải là ít. Do lời nói chân thật này, mong rằng con mắt thứ hai hãy 
sanh lên cho trãm.” 


22o7. “Thưa bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, các kệ ngôn đã được nói 
đúng với bản thể. Cặp mắt thuộc cõi Trời này được hiện ra cho bệ hạ. 


22o8. Mong rằng bệ hạ đạt được việc nhìn thấy xuyên qua bức tường, 
xuyên qua tảng đá, băng qua núi non, và một trăm do-tuần ở xung quanh.” 


22oo. “Người nào ở thế gian này, khi được cầu xin, mà không bố thí của 
cải, đầu là vật tuyệt vời nhất, đầu là vật vô cùng yêu quý đối với bản thân? 
Nào, tất cả dân chúng xứ Sivi đã tụ tập lại, các người hãy nhìn xem cặp mắt 
thuộc cối Trời của trẫm. 
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Khuddakamikque - Jatakapdl]i II 5OO. Sirmanda7atakam 


230O. Tiro kuddam tiro selam' samatiggayha pabbatam, 
samanta yoJanasatam dassanam anubhonti me. 


2301. Ña cagamatta paramatthi kiãci maccanam Idha jJnvite, 
datva manusakam” cakkhum laddham me cakkhum amanusam. 


2302. Etampi đisva sivayo detha danani bhuñJatha 
datva ca bhutva ca yathanubhavam 
aninditä saggamupetha thananHi. 
SivIJjatakam. 


4. SIRIMANDA.JATAKAM' 


2303. Paññayupetam siriya vihnam 
yasassInañvapl1 apetapaññam, 
pucchaml tam senaka etamattham 
kamettha seyyo kusala vadanti. 


2304. Dhira ca bala ca have Janinda 
SIDpupapanna ca asIlppIno ca, 
suJatimantopi aJatimassa 
yasassino pessakara“ bhavanHi, 
etampi disvana aham vadami 
pañño nihTmo sirimavaŸ seyyo. 


2305. Tavampi° pucchaml anomapañña 
mahosadha kevaladhammadassl, 
balam yasassim panditam appabhogam 
kamettha seyyo kusala vadanti. 


2306. PapanIl kammani karoti balo” 
IdameväŸ seyyo 1t maññamano,? 
1dhalokadassI paralokam adassi 
ubhayattha balo kalimaggahesl, 
etampl disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassI balo. 


' tirokuttam tiroselam - Ma; ” siimäva - Ma. 
tirokuddam tiroselam - Sya, PTS. ” tuvampi - Ma, Syã, PTS. 

ˆ datvana mãnusam - Ma, Syä. ” karonti bãlã - Sya. 

3 sirimantajãtakam - Ma. *iđhameva - Ma, PTS. 

* pesakarä - Ma, Syã. ? maññamãnã - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 5O0oO. Bổn Sanh Dụ Quuền uà Kẻ Ngu 


2300. Trãm đạt được việc nhìn thấy xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng 
đá, băng qua núi non, và một trăm do-tuần ở xung quanh. 


2301. Không có bất cứ việc gì cao hơn sự việc xả thí ở nơi này, ở cuộc sống 
của con người. Sau khi bố thí con mắt thuộc nhân loại, trãm nhận được con 
mắt thuộc cối Trời. 


2302. Này các người dân xứ Sivi, sau khi nhìn thấy việc này, các ngươi 
hãy bố thí các vật thí, các ngươi hãy thụ hưởng. Sau khi bố thí và thụ hưởng 
tùy theo khả năng, là những người không bị chê trách, các ngươi sẽ đạt đến vị 
thế cối Trời.” 

Bổn Sanh Đức Vua Sivi. [49o] 


4. BỔN SANH UY QUYỀN VÀ KẺ NGU 


(Lời đức vua) 

2303. “Người có trí tuệ nhưng thiếu về uy quyền, hay là người có danh 
vọng mà không có trí tuệ, này Senaka, trãm hỏi khanh về sự việc này, các bậc 
thiện xảo nói người nào trong hai người này là tốt hơn?” 


(Lời vị Senaka) 

2304. “Tâu vị chúa của loài người, thật vậy, những bậc trí và những kẻ 
ngu, những người có kiến thức và không có kiến thức, đầu cho có dòng đõi 
cao quý, cũng trở thành những người làm công việc phục vụ cho kẻ không có 
dòng dõi cao quý nhưng có danh vọng. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: Người có trí tuệ thấp kém nhưng có uy quyên là tốt hơn.” 


(Lời đức vua) 

2305. “Này Mahosadha, vị có trí tuệ hoàn hảo, có sự nhìn thấy tất cả các 
pháp, trãm cũng hỏi luôn cả khanh nữa, giữa người ngu có danh vọng và 
người trí có ít của cải, các bậc thiện xảo nói người nào trong hai người này là 
tốt hơn?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

2306. “Kẻ ngu làm các hành động xấu xa nghĩ rằng: “Chính cái này (uy 
quyền) là tốt hơn. Có sự nhìn thấy đời này, không nhìn thấy đời sau, kẻ ngu 
gánh lấy tai họa trong cả hai đời. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: 
Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 
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Khuddakarmikque - Jatakapd]i II 


2307. NÑa sippametam vidadhati bhogam 
na bandhava' na sarIravakaso,? 
passelamugam sukhamedhamanam 
sinhinam' bhaJate gorimandam,° 
etampi disvana aham vadami 
pañño nihTno sirimävaŸ seyyo. 

23o8. Laddha sukham ma]Jati appapañño 
dukkhena phu†thopI pamohameti 
agantuna sukhadukkhena° phuttho, 
pavedhati varlearova phamme 
etampi disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassI balo. 


2309. Dumam yatha saduphalam araññe 
samantato sabbhi caranti” pakkhi 
evampi addham sadhanam sabhogam, 
bahuJjano bhaJati? atthahetu 
etampi disvana aham vadami 
pañño nïhĩno sirimavaŸ seyyo. 


5OO. Sirmanda7atakam 


2310. Na sadhu balava balo sahasam” vindate dhanam 
kandantameva'° dummedham kaddhanti niraye'' bhusam, 


etampl disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassI balo. 


2311. Ya kaci naJjo gangamabhissavantI'” 
sabbava taä namagottam Jahanti 
ganga samuddam patIpaJJamana 
na khayate iddhiparo hi loke, ° 
etampl disvana aham vadami 
pañño nïhĩno sirimavaŸ seyyo. 


2312. Yametamakkha udadhim mahantam 
savanti'° naJJo sabbakalam asankham, ° 
SO Sagaro niecamularavego 
velam na acceti mahasamuddo. 


2313. Evampi balassa paJappitani 
paññam na accetI sirI kadacl, 
etampi disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassI balo. 


' bandhuvã - Ma, PTS. 
” sariravanno - Ma. 
` siri hi nam - Ma; 

sinhinam - Sya, PTS. 
* goravindam - Ma, Syã. 
Ÿ sirimäva - Ma, evam sabbattha. 
 dukkhasukhena - Ma. 
 samabhisaranti - Ma, Syä, PTS. 
* bhajjati - Syä. 
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° sahasa - Ma, PTS. 

° Kandantametam - Ma, Syä. 

' nirayam - Ma, Syã. 

“ abhisavanti - Sya, PTS. 

3 iddhim paññopi loke - Ma; 
1ddhiparo hi loko - PTS. 

* payanti - Syã. 

” asankhyam - Ma, Syã. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 5o0oO. Bổn Sanh Dụ Quuền uà Kẻ Ngu 


(Lời tranh luận giữa vị Senaka và bậc sáng suốt Mahosadha) 

2307. “Không phải tài nghệ này đem lại của cải, không phải các thân 
quyến, không phải ưu thế về cơ thể (đem lại của cải). Bệ hạ hãy nhìn xem gã 
Gorimanda ngu dốt đang tràn trê hạnh phúc, bởi vì uy quyền phục vụ cho gã. 
Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, 
chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.” 


2308. “Sau khi đạt được hạnh phúc, kẻ thiểu trí bị say mê. Luôn cả người 
bị tác động bởi khổ đau, cũng đi đến sự mê muội. Bị tác động bởi niềm hạnh 
phúc hay nỗi khổ đau đã xảy đến, con người run rẩy tựa như loài thủy tộc 
giấy giụa ở nơi nóng bức. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 


2309. “Giống như cây có trái ngọt ở trong rừng, các con chim lanh lợi lai 
vãng ở xung quanh, cũng tương tự như thế, nhiều người phục vụ kẻ giàu 
sang, có tài sản, có của cải, vì nguyên nhân lợi lộc. Sau khi nhìn thấy điều ấy, 
thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt 
hơn.” 


2310. “Chẳng tốt lành gì việc kẻ ngu có quyền thế tìm kiếm tài sản bằng 
bạo lực. Các viên quan canh giữ địa ngục kéo lôi kẻ ngu muội còn đang than 
khóc vào địa ngục vô số kể. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 


2311. “Mọi dòng sông đều chảy vào sông Ganga; tất cả các dòng sông ấy 
đều từ bỏ danh xưng và gốc gác. Trong khi đạt đến biển cả, sông Ganga 
không còn được biết đến. Bởi vì kẻ khác có quyền lực hiện diện ở trên đời, 
(nên người trí không còn được biết đến). Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.” 


2312. “Biển cả to lớn mà vị Senaka đã nói đến ấy có các dòng sông luôn 
chảy vào không kể xiết, biển cả ấy, là đại dương, thường xuyên có lực đẩy 
khủng khiếp, nhưng không tràn qua bờ. 


2313. Cũng tương tự như vậy, những lời nói lảm nhảm của kẻ ngu (không 
qua mặt được người trí); uy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vọng.” 
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2314. 


2315. 


2316. 


2317. 


2318. 


2319. 


! ceva 


Asaññato cepl' paresamattham 
bhanatI santhanagata” yasassl, 
tasseva tam ruhati ñatimaJJhe 
sinhinani' tarayate na pañña,” 
etampl disvana aham vadami 
pañño nihTno sirimaäva seyyo. 


Parassa va attano vap1 hetu 
balo musa bhasati appapañño, 
so nindito hoti sabhaya maJJjhe 
peccap1° so duggatigaml hoti, 
etampi disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassI balo. 


Atthampi ce bhasati bhurIpañño 
anaThiyo” appadhano da]iddo,? 
na tassa tam ruhati ñatimaJjhe 
SIrI ca paññanavato na hot, 
etampl disvana aham vadami 
pañño nïhĩno sirimava seyyo. 


Parassa va attano vapi hetu 

na bhasatI alikam bhurIpañño, 
so pujJIto hoti sabhaya majjhe 
peccam ca” so suggatigamI hot, 
etampl disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassI balo. 


Hatthigavassa'" manikundala ca 
nariyo'' ca Iđdhesu kulesu Jata, 
sabbava ta upabhoga bhavanti 
iddhassa posassa aniddhimanto, 
etampI disvana aham vadami 
pañño nihTno sirimaäva seyyo. 


Asamvihitakammantam 
balam dummantamantinam,)'? 
si Jahati dunmedham 
JInnamva urago tacam, 

etampi disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassI balo. 


- PTS. 


? sandhãnagato - Ma; 

santhanagato - Sya, PTS. 
` siri hi nam - Ma; sirhInam - Syã, PTS. 
* kãrayate - Ma, Syä, PTS. 
Ì paññam - Syã. 
5 Dacchãpi - Ma, Syã; peccam pi - PTS. 
”anäliyo - Syã; anälayo - PTS. 
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5OO. Sirmanda7atakam 


Š đaliddo - Ma, Sya, PTS. 

? pacchãpi - Ma, Syã; 
peccam Dpi - PTS. 

'° hatthi gavassã - Ma; 
hatthigavassa - Sya. 

'! thiyo - Ma; nariyo - PTS. 

' duimmedhamantinam - Ma; 
dummantimantinam - Sya. 
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2314. “Nếu kẻ có danh vọng đã đạt được địa vị trình bày sự việc cho 
những người khác, đầu cho không có giới hạnh, lời nói của chính kẻ ấy vẫn 
có giá trị ở giữa các thân quyến; chính uy quyền giúp cho gã ấy vượt lên, 
không phải trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ 
thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.” 


2315. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, kẻ ngu, 
kém trí tuệ, nói lời dối trá, kẻ ấy bị chê bai ở giữa hội chúng. Thậm chí sau 
khi chết, kẻ ấy còn bị đi đến chốn khổ đau. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần 
nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 


2316. “Nếu người có trí tuệ uyên bác, không dư đả, có ít tài sản, nghèo 
khó, trình bày sự việc, lời nói của người ấy không có giá trị ở giữa các thân 
quyến; và uy quyền không thuộc về người có trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều 
ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt 
hơn.” 


2317. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, người 
có trí tuệ uyên bác không nói lời sai trái, người ấy được tôn vinh ở giữa hội 
chúng. Và sau khi chết, người ấy được đi đến chốn an vui. Sau khi nhìn thấy 
điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu 
có danh vọng.” 


2318. “Các con vol, bò, ngựa, các bông tai ngọc ma-nI, và các nữ nhân 
được sanh lên ở các gia tộc giàu có; toàn bộ tất cả các thứ ấy đều là vật sở 
hữu. Những người không có quyền thế là thuộc vê người có quyền thế. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ 
có uy quyền là tốt hơn.” 


2319. “Uy quyền từ bỏ kẻ ngu muội, là kẻ có việc làm không được sắp xếp, 
ngu dốt, có suy nghĩ xấu xa, tựa như con rắn từ bỏ lớp da đã bị già cỗi. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vọng.” 
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2320. Pañca pandita mayam bhadante 
sabbe pañJalika upatthita, 
tvam no abhibhuyya 1ssaros1 
sakko bhutapativa' devaraJa, 
etampI disvana aham vadami 
pañño nïhĩno sirimava seyyo. 


2321. Daso va paññassa yasassl balo 
atthesu Jatesu tathavidhesu, 
yam pandito nipunam samvidhetI 
sammohamapaJJatI tattha balo, 
etampi disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassI balo. 


2322. Addha hi paññaäva satam pasattha 
kanta sirI bhogarata manussa, 
ñanañca buddhanamatulyarũipam 
paññam na acceti sirI kadacl. 


2323. Yam tam apucchimha akittay1 no 
mahosadha? kevaladhammadassi, 
gavam sahassam usabhañca nagam 
aJaññayutte ca rathe dasa ime, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadami te gamavaran1 solasa ”tI. 
Sirimandajatakam. 


5. ROHANTAMIGAJATAKAM: 
2324. Ete yutha patiyanti? bhIita maranassa° cIttaka, 
gaccha tuvampi ma kankhi JIvissanti taya saha. 


2325. Naham rohanta” gacchami hadayamme avakassati, 
na tam aham Jahissami Idha hessamÏ jvitam. 


2326. Te hi nuna marissanti andha aparinayaka,'° 
gaccha tuvampi mã kankhi JIvissanti taya saha. 


2327. Naham rohanta° gacchami hadayamme avakassatl,' 
na tam baddham'' Jahissami idha hessam? JIvitam. 


2328. Gaccha bhrru palayassu kute baddhosmi'” ayase, 
gaccha tuvampi ma kankhi JIvissantI taya saha. 


' bhũtapati - Ma; ” rohana - Ma; 
bhũtappati - Sya. rohana - Sya, evam sabbattha. 

? mahosadham - PTS. Š avakaddhati - PTS. 

3 sirimantajatakam - Ma. ? hissami - Ma. 

* rohanamigajatakam - Ma; '° aparinayakã - Ma, Syã; 
rohanamigajatakam - Syã. aparinAyika - PTS. 

Ÿ patiyanti - Ma; patiyanti - PTS. '! bandham - Syä. 

° maranä - Syä. '*“ bandhosmi - Syã. 


26 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 5O1. Bổn Sanh Nai Rohanta 


(Lời vị Senaka) 

232o. “Tâu bậc tôn kính, năm người sáng suốt chúng thần, tất cả đều 
chắp tay hầu cận. Ngài đã khuất phục chúng thần và là vị chúa tế, tựa như 
Sakka là người chủ quản của các sanh linh, vị chúa của chư Thiên. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có 
uy quyền là tốt hơn.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

2321. “Kẻ ngu có danh vọng tựa như gã nô lệ của người trí. Khi các công 
việc thuộc loại như thế ấy sanh khởi, người sáng suốt xếp đặt công việc một 
cách khéo léo, trong trường hợp ấy kẻ ngu đi đến sự rối loạn. Sau khi nhìn 
thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ 
ngu có danh vọng. 


2322. Thật vậy, bởi vì chính trí tuệ đã được các bậc thiện nhân ca tụng; 
còn loài người ưa thích của cải, thì uy quyền được chúng yêu mến. Và trí của 
chư Phật là không thể sánh bằng. Ủy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ.” 


(Lời đức vua) 

2323. “Điều mà chúng ta đã hỏi khanh, khanh đã trả lời cho chúng ta. 
Này Mahosadha, vị có sự nhìn thấy tất cả các pháp, được hài lòng với việc 
giải thích câu hỏi, ta ban cho khanh một ngàn bò cái, một bò mộng, và một 
con voi, với mười cỗ xe kéo đã được thắng vào những con ngựa thuần chủng 
này, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.” 

Bổn Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu. [5oo] 


5s. BỔN SANH NAI ROHANTA 


2324. “Này Cittaka, bầy hươu này kinh sợ sự chết, nên bỏ đi. Em cũng hãy 
đi đi, chớ nghỉ ngại. Bầy hươu sẽ sống với em.” 


2325. “Anh Rohanta, em không ởi. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
lìa bỏ anh. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2326. “Bởi vì mẹ và cha thì mù lòa, không người dẫn dắt, có lẽ họ sẽ phải 
chết. Em cũng hãy đi đi, chớ nghỉ ngại. Mẹ và cha sẽ sống với em.” 


2327. “Anh Rohanta, em không đi. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
la bỏ anh đang bị trói buộc. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2328. “Này em gái nhút nhát, em hãy đi đi, hãy tấu thoát đi. Anh bị trói 
chặt vào cái cùm sắt rồi. Em cũng hãy đi đi, chớ nghỉ ngại. (Ba người) họ sẽ 
sống với em.” 


Sếïi 


Khuddakamikque - Jatakapd]i II 5O1. Rohantamiga7atakamn 


2329. Naham rohanta gacchamI hadayamme avakassatl, ' 


na tam aham Jahissami Idha hessami” Jrvitam. 


2330. Te hi nũna marissanti andha aparinayaka,) 
gaccha tuvampi ma kankhi JIvissanti taya saha. 


2331. Naham rohanta gacchami hadayamme avakassati, 


na tam baddham' Jjahissami idha hessam jIvitam. 


2332. Ayam so luddako eti ruddarupoŸ sahavudho, 
so” no vadhissati ajja usuna sattIyamap!. ” 


2333. Sa muhuttam palayitva bhayatta? bhayataJJIita, 
sudukkaram akara bhiru maranayupanivattatha. 


2334. Kinnu te me” miga honti mutta baddham' upasare, 
na tam caJitumicchanti JIvitassapl karana. 


2335. Bhataro honti me ludda sodariya'° ekamatuka, 
na mam caJitumicchanti JIvitassapl karana. 


2336. Te hi nuna marIssanti andha aparinayaka,? 
pañcannam jJvitam dehi bhataram muñca luddaka. 


2337. So vo aham pamokkhamI matapettibharam migam, 
nandantu matapitaro muttam disva mahamigam. 


2338. Evam luddaka nandassu saha sabbehI ñatibhi, 
yathahamaJJa nandami muttam disva mahamigam. 


2339. Katham'"' pamokkho as1I upanItasmim” Jvite, 
katham putta amoecesi kuta pasamha" luddako. 


' avakaddhati - PTS. Š bhayatthã - PTS. 

? hissami - Ma. ”teme - Ma, Syã; 

3 aparinayakã - Ma, Syã; te me - PTS. 
aparinäyikã - PTS. '° saudariyã - PTS. 

* bandham - Syã. '! katham tvam - Ma, Syä. 

” luddaripo - Ma, Syã. '* npanitasmi - Ma, Syã. 

5 vo - Ma, Syã. '3 kũtapasamha - Ma, PTS; 

” sattiyã api - Ma. kũ{apäsamha - Syã. 
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232o. “Anh Rohanta, em không đi. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
lìa bỏ anh. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2330. “Bởi vì mẹ và cha thì mù lòa, không người dẫn dắt, có lẽ họ sẽ phải 
chết. Em cũng hãy đi đi, chớ nghỉ ngại. Mẹ và cha sẽ sống với em.” 


2331. “Anh Rohanta, em không đi. Trái tìm em níu em lại. Em sẽ không 
la bỏ anh đang bị trói buộc. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2332. “Gã thợ săn kia đi đến kìa, với dáng vẻ dữ tợn, có vũ khí. Hôm nay, 
gã ấy sẽ giết chết chúng ta bằng gươm, thậm chí bằng giáo.” 


2333. BỊ hành hạ vì nỗi sợ hãi, bị kinh hoàng vì nỗi sợ hãi, con hươu cái 
nhỏ đã bỏ chạy một chốc lát, rồi đã quay trở lại chấp nhận cái chết; nó đã 
làm một việc vô cùng khó làm. 


2334. “Hai con nai này được tự do, lại luấn quẩn ở bên con nai bị mắc 
bãy, phải chăng chúng không muốn bỏ rơi con nai ấy, thậm chí vì lý do của 
mạng sống?” 


2335. “Này thợ săn, chúng là hai đứa em có cùng xuất xứ, có chung một 
mẹ với ta. Chúng không muốn bỏ rơi ta, thậm chí vì lý do của mạng sống.” 


2336. “Bởi vì mẹ và cha thì mù lòa, không người dẫn dắt, có lẽ họ sẽ phải 
chết. Này thợ săn, xin ông hãy tha mạng sống cho năm người, xin ông hãy 
phóng thích anh trai của ta.” 


2337. “Fa đây sẽ phóng thích con nai đang phụng dưỡng mẹ cha. Mong 
rằng nai mẹ và nai cha được vui mừng, sau khi nhìn thấy con nai vĩ đại được 
tự do.” 


2338. “Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy con 
nai vĩ đại được tự do.” 


2339. “Làm thế nào con có được sự phóng thích khi mạng sống đã bị dẫn 
dắt đi? Này con trai, tại sao người thợ săn đã giải thoát cho con khỏi cái cùm, 
khỏi cái bãy?” 
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2340. Bhanam kannasukham vacam hadayangam hadayanissitam, ' 
subhasitahi vacah1 cittako mam amocay1. 


2341. Bhanam kannasukham vacam hadayangam hadayanissitam, 
subhasitahi vacah1 sutana mam amoecay!. 


2342. Sutva kannasukham vacam hadayangam hadayanissitam, 
subhasitah1 sutvana luddako mam amocayl. 


2343. Evam anandito hotu saha dareh1 luddako, 
vatha mayaJJja nandama disva rohantamagatam. 


2344. Nanu tvam avaeca” ludda migacammanl aharim, 
atha kena nu vannena migacammanl nahar1. 


2345. Agamaceva' hatthattham kutapasañca so migo, 
abaJJhi tañca! migaraJam tañca muttã upasare. 


2346. Tassa me ahu samvego abbhuto lomahamsano, 
Imam caham migam hañãñe aJJa hessamI jIvitam. 


2347. Kidisa te miga ludda kidisa dhammika miga, 
katham vanna katham sIla ba|lham kho te” pasamsasi. 


2348. Odatasinga sucivala Jataruipatacupama, 
pada lohitaka tesam añjJitakkha manorama. 


2349. Edisa te miga deva edisa đhammika m1iga, 
matapettibhara deva na te so abhiharayum.? 


2350. Dammi nikkhasatam ludda thullañca” manikundalam, 
catuddasañca" pallankam ummapupphasirinnibham.” 


' hadayassitam - Ma, Syä. ° abhihãritum - Ma; abhihãrayim - Syã; 

° avaca - Ma, Syã. abhihãrayam - PTS. 

3 agamañceva - Syä. thulañca - Ma, Syã. 

* abajjhi tam - Ma, Syã. ở catussadañca - Ma, PTS; caturassañca - Syã. 
” ne - Ma, Syã. ? umãpupphasarinnibham - Ma. 
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234o. “Trong khi thốt lên lời nói êm tai, thấm vào trái tim, lắng đọng ở 
tim, Cittaka đã giải thoát cho con bằng những lời nói được khéo nói. 


2341. Trong khi thốt lên lời nói êm tai, thấm vào trái tim, lắng đọng ở 
tim, Sutana đã giải thoát cho con bằng những lời nói được khéo nói. 


2342. Sau khi lắng nghe lời nói êm tai, thấm vào trái tim, lắng đọng ở tim, 
sau khi lắng nghe những lời khéo nói, người thợ săn đã giải thoát cho con.” 


2343. “Mong rằng người thợ săn được vui mừng như vậy cùng với những 
người vợ, giống như chúng ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy 
Rohanta trở về.” 


2344. “Này thợ săn, chăng phải khanh đã nói rằng: “Thần sẽ mang về con 
nai hoặc tấm da naï? Vậy thì vì lý do gì mà khanh đã không mang về con nai 
hay tấm da nai?” 


2345. “Con nai ấy đã ở trong tay, và nó thật sự đã đi vào cái cùm, cái bãy. 
Nó đã bị bắt, và nó là con nai chúa. Hai con khác, được tự do, đã luấn quẩn ở 
bên con nai ấy. 


2346. Sự chấn động, sự dựng đứng lông chưa từng có đã xảy ra ở thần 
đây. Và nếu thần giết chết con nai này, thần sẽ buông bỏ mạng sống ngày 
hôm nay.” 


2347. “Này thợ săn, những con nai ấy là như thế nào, các con nai có đạo 
đức như thế nào, màu sắc ra sao, tánh hạnh ra sao mà khanh ca ngợi chúng 
lắm thế?” 


2348. “Chúng có cặp sừng trắng sáng, chùm lông đuôi sạch sẽ, làn da tựa 
như vàng, các móng chân màu đỏ sãm, hai con mắt long lanh, đáng yêu. 


2349. Tâu bệ hạ, các con nai ấy là như thế ấy, là các con thú có đạo đức 
như thế ấy. Tâu bệ hạ, chúng đang phụng dưỡng mẹ cha. Thần đây đã không 
bắt chúng đem đi.” 


2350. “Này thợ săn, trãm sẽ ban thưởng một trăm tiền vàng lớn, bông tai 
ngọc ma-ni loại lớn, kiệu khiêng bốn bên đều lót nệm có màu sắc rực rỡ 
giống như màu hoa của cây bông vải, — 
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2351. Dve ca sadisiyo bhariya usabhañca gavam satam, 
dhammena rajjam karessam bahukaro mesi' luddaka. 


2352. KasI vanIJJa? Iqnadanam uñchãcariyaya' luddaka, 
etehi” daram posehi ma papam akara punan ti.) 


RohantamigaJatakam. 


6. CỦLAHAMSAJATAKAM° 
2353. Ete hamsa pakkamanti vakkanga” bhayamerita, 


harittaca hemavanna kamam sumukha pakkama. 


2354. Ohaya mam ñatigana ekam pasavasam gatam, 
anapekkhamana gacchanti kim eko avahTyasi.° 


2355. Pateva patatam settha natthi baddhe sahayata,? 
ma anighaya hapesi kamam sumukha pakkama. 


2356. Naham dukkhaparetoti dhatarattha tuvam'" Jahe, 
Jvitam maranam va me taya saddhim bhavissati. 


2357. Etadariyassa kalyanam yam tvam sumukha bhasasi, 
tañca vInamsamanoham'"' patatetam'? avassaJim. 


2358. Apadena padam yati antalikkhe caro" dĩJo, 
ara pasam na buJJh1 tvam hamsanam pavaruttamo. “ 


2359. Yada parabhavo hoti poso JIvitasankhaye, 
atha Jalañca pasañca asajJJapl1 na buJJhatl. 


' mesa - Syã; me si - PTS. Š avahiyyasi - Ma, Syã. 

ˆ kasivaniJjã - Ma; ° sahayakã - Syã. 
kasivanIjjã - Sya. '° tavam - PTS. 

3 uñchãcariyä ca - Ma, Syã. '! vimamsamänäham - Syã. 

* etena - Ma, Syã. ' patate tam - Syã; 

* akarI punäti - Ma, Syã. pata te tam - PTS. 

” hamsajatakam - Syã. '3 antalikkhacaro - Ma, Syã. 

” vañkanga - Sya. '* pavaruttama - Ma, Syã. 
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2351. — thêm hai người vợ tương xứng, cùng với bò mộng và bò cái một 
trăm con. Này thợ săn, khanh là người có nhiều công đức đối với trãm. Trãm 
sẽ trị vì vương quốc một cách công minh. 


2352. Này thợ săn, có các nghề trồng trọt, buôn bán, cho vay nợ, lượm lặt 
để mưu sinh, khanh hãy cấp dưỡng vợ bằng các nghề ấy, chớ có làm điều ác 
nữa.” 

Bổn Sanh Nai Rohanta. [5O1] 


6. TIỂU BỔN SANH THIÊN NGA 


(Lời trao đổi giữa thiên nga chúa Dhatarattha và chim tướng Sumukha) 
2353. “Các con thiên nga ấy bay đi rồi, các con chim run rấy vì sợ hãi. Này 
Sumukha có lông vàng, có sắc vàng, khanh hãy bay đi như ý muốn. 


2354. Đám thân quyến đã bỏ lại ta, ra đi không chờ đợi, khi một mình ta 
đã bị rơi vào bãy, việc gì một mình khanh còn ở lại? 


2355. Này vị cao cả của loài chim, khanh phải bay đi thôi! Không có tình 
bạn ở người bị giam cầm. Khanh chớ bỏ lỡ cơ hội khi chưa bị nguy khốn. Này 
Sumukha, khanh hãy bay đi như ý muốn.” 


2356. “Thưa chim chúa Dhatarattha, (nghĩ rằng): “Ngài bị dày vò bởi khổ 
đau,' thần không thể bỏ rơi ngài. Thần sẽ cùng sống hay cùng chết với ngài.” 


2357. “Này Sumukha, điều khanh nói là lời nói tốt lành của người cao 
thượng. Và trong khi xem xét về khanh, ta đã nói lời nói này: “Khanh hãy bay 
đi.” 


(Lời trao đổi giữa người thợ săn và hai con chim) 

2358. “Loài chim đi chuyển ở không trung, tiến tới một bước không phải 
dùng chân. Ngươi là ưu tú nhất trong số các con chim thiên nga, tại sao từ 
đằng xa ngươi đã không phát hiện ra cái bãy?” 


2359. “Khi con người có sự tiêu vong, ở vào giai đoạn cuối của mạng sống, 
thậm chí đã đến gần bên lưới giăng và bãy sập cũng không nhận biết.” 
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2360. Ete hamsa pakkamanti vakkanga' bhayamerita, 
harittaca hemavanna tvañca tam” avahiyasI.` 


2361. Ete bhutva pivitva ca? pakkamanti vihangama, 
anapekkhamana vakkanga" tvaññeveko° upasas1. 


2362. Kinnu tayam” diJo hoti mutto baddham upasasi, 
ohaya sakuna yanti kim eko avahTyasI.) 


2363. RäJo me so địJo mitto sakha panasamo ca me, 
neva nam viJahissami yava kalassa pariyayam. 


2364. Yo ca tvam sakhino hetuỶ panam caJItumicchasl, 
so te sahayam muñcami hotu raJa tavanugo. 


2365. Evam luddaka nandassu saha sabbeh1 ñatibhi, 
yathahamaJJa nandam1i muttam disvä° dijadhipam. 


2366. Kaceinnu'° bhoto kusalam kaccl bhoto anamayam, 
kacel ratthamidam phitam dhammena manusasasi. '' 


2367. Kusalam ceva me hamsa atho hamsa anamayam, 
atho ratthamidam phitam dhammena manusaäsaham. 


2368. Kaccl bhoto amaccesu doso kocl na viJJatl, 
kaccl ara amitta te chaya dakkhinatoriva. 


2369. Athop1l me amaccesu doso koci na vIJJatI, 
atho ara amitta te chaya dakkhinatoriva. 


2370. Kaccl te sadIsI bharlya assava piyabhaninl, 
puttarupayasupeta tava chandavasanuga. 


2371. Atho me sadIsI bharlya assava pIyabhanini, 
puttaripayasupeta mama chandavasanuga. 


' vankanga - Syã. ”tyayam - Ma. 

“tvaññeva - Ma, Syã; tvañca nam - PTS. ® hotu - PTS. 

3 avahiyyasi - Ma, Syã. ? disva muttam - Ma, Syã. 

* bhutvä ca pitvä ca - Ma, Syä. '° kacci nu - Syã. 

” vakkangã - Ma, PTS; vañkanga - Syã. '! đhammena anusäsasi - Syã; 

° tvañceveko - Syã; tvam ñev eko - PTS. dhammena-m-anusäsasi - PTS. 
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2360. “Các con thiên nga ấy bay đi rồi, các con chim run rẩy vì sợ hãi. Này 
chim có lông vàng, có sắc vàng, có phải ngươi ở lại với chim kia? 


2361. Này chim, các con chim ấy, sau khi ăn và uống xong, bay đi không 
chờ đợi, chỉ còn một mình ngươi hầu cận. 


2362. Vậy con chim này là gì đối với ngươi? Ngươi được tự do, sao lại hầu 
cận kẻ bị giam cầm? Các con chim đã bỏ lại rồi ra đi, tại sao một mình ngươi 
còn ở lại?” 


2363. “Chim ấy là vua, bạn bè, thân hữu của tôi, và sánh bằng mạng sống 
của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chim ấy cho đến cuối cuộc đời.” 


2364. “Vì nguyên nhân bạn bè mà ngươi muốn từ bỏ mạng sống, ta đây 
trả tự do cho bạn của ngươi. Chim thiên nga chúa hãy đi cùng với ngươi.” 


2365. “Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy chim 
chúa được tự do.” 


(Lời trao đổi giữa thiên nga chúa Dhatarattha và đức vua) 

2366. “Phải chăng bệ hạ được an khang? Phải chăng bệ hạ được vô sự? 
Phải chăng đất nước này được phồn thịnh và bệ hạ lãnh đạo một cách đúng 
đán?” 


2367. “Này chim thiên nga, trãm được an khang. Và này chim thiên nga, 
trãm được vô sự. Còn đất nước này được phồn thịnh, và trãm lãnh đạo một 
cách đúng đắn.” 


2368. “Phải chăng bất cứ lõi lầm nào đều không tìm thấy ở các quan đại 
thần của bệ hạ? Phải chăng các kẻ thù đều tránh xa bệ hạ, tựa như bóng nắng 
không chiếu về phía nam?” 


236o. “Bất cứ lõi lầm nào cũng đều không tìm thấy ở các quan đại thần 
của trãm. Và các kẻ thù đều tránh xa trãm, tựa như bóng nắng không chiếu 
về phía nam.” 


2370. “Phải chăng người vợ tương xứng với bệ hạ có sự vâng lời, có lời nói 
đáng yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyên uy của bệ hạ?” 


2371. “Còn người vợ tương xứng với trãm có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của trãm.” 
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2372. Kacci te bahavo putta suJata ratthavaddhana, 
paññajavena sampanna sammodanti tato tato. 


2373. Satam eko ca me putta dhatarattha maya suta, 
tesam tvam kiceamakkhahl navaraJJhanti' te vaco. 


2374. Upapannopl ce hoti Jatiya vinayena va, 
atha paccha kurute yogam kicce” apasu' sidatl. 


2375. Tassa samhirapaññassa vIvaro Jayate maha, 
nattamandhova' ruũpanI thullani manussatI. 


2376. Asare sarayogaññu matim natveva vindatl, 
sarabhova giriduggasmim antarayeva s1dati. 


2377. HinaJaccopl ce hoti utthata dhitima naro, 
acarasilasampanno nise aggIva bhasatI. 


2378. Etam me° upamam katva putte vIJjasu vacaya,” 
samvirulhetha medhavi khettab1Jjamva vutthiya ”Li. 
Culahamsajatakam.° 


7. SATTIGUMBAJATAKAM 


237o. Migaluddo maharaJa pañcalanam rathesabho, 
nikkhanto saha senaya ogano vanamagama. 


238o. Tatthaddasa'° araññasmim takkaranam kutim katam, 
tassa'' kutiya nikkhamma suvo luddan1 bhasaH. 


' navarujjhanti - Ma, Syã. 5 ve - Syã, PTS. 

“ kicche - Ma. ? thãpaya - Syã. 

3 avãsu - Syä. Š khette bijamva - Ma, Syä. 

* rattimandhova - Ma, Syã. ? hamsajatakam chattham - Syã. 

* thulãni manupassati - Ma, Syã; '° tatthaddasa - Syã. 
phu]lani-m-anupassati - PTS. '' tasmã - Syã. 
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2372. “Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, phải chăng bệ hạ có nhiều con 
trai có dòng dõi cao sang, được thành tựu trí tuệ nhạy bén, và thân thiện ở 
mọi nơi?” 


2373. “Này chim chúa Dhatarattha, trãẫm có một trăm lẻ một người con 
trai, được nổi tiếng nhờ vào trãm. Ngài hãy nói về phận sự của chúng, chúng 
không xao lãng lời nói của ngài.” 


2374. “Dầu đã được sanh ra với dòng dõi hay tánh hạnh, mà thực hành 
việc rèn luyện chậm trễ thì sẽ đầu hàng khi có khó khăn, khi có các sự bất 
hạnh. 


2375. Đối với người có trí tuệ bị suy giảm ấy, nghịch cảnh nảy sanh được 
quan trọng hóa, giống như người bị quáng gà, vào ban đêm nhìn thấy các 
hình thể được phóng đại. 


2376. Người lầm tưởng cốt lõi ở điều không phải cốt lõi chẳng bao giờ đạt 
được sự hiểu biết, tựa như nai rừng gánh lấy tai họa ở khe núi hiểm trở. 


2377. Dầu có dòng dõi thấp kém, mà là người sốt sắng, có nghị lực, đầy đủ 
hạnh kiểm và giới luật, vẫn tỏa sáng tựa như ngọn lửa trong bóng đêm. 


2378. Hãy sử dụng ví dụ ấy của chim tôi và cho các con học tập các kiến 
thức. Người thông minh có thể trưởng thành, tựa như hạt giống ở thửa ruộng 
với cơn mưa.” 

Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga. [502] 


. BỔN SANH CHIM KẾT SATTIGUMBA 


2379. VỊ đại vương, đấng thủ lãnh xa binh của xứ Pañcala, thích săn bắt 
nai, trong khi xuất hành cùng với đoàn quân, đã rời đám đông đi vào khu 


` 


rừng. 


238o. Ở nơi ấy, trong khu rừng, đức vua đã nhìn thấy căn chòi đã được 
dựng lên của bọn cướp. Từ trong căn chòi ấy, có con két bước ra và nói những 
lời hung dữ: 


Kửi 


Khuddakamikque - Jatakapd]i II 503. Sattigumnnba7atakam 


2381. Sampannavahano poso yuva sammatthakundalo, ' 
sobhati lohitunhIso divasuriyova bhasatI. 


2382. Majjhantike? sampatike) sutto raJa sasarathi, 
handassabharanam sabbam ganhama sahasa! mayam. 


2383. Nisithepï° rahodanl sutto raja sasarathI, 
adaya vattham manikundalañca hantvana sakhah1 apattharama.° 


2384. Kinnu ummattarupova sattigumba pabhasasi, 
durasada hi raJano aggi pajJJalito yatha. 


2385. Atha tvam patikolamba” matto thullãm! gacchasi,° 
matarI mayha? naggaya kinnu tvam vijigucchase. 


2386. Utthehi samma taramano ratham yoJehI sarathi, 
sakuna me na ruccanti'° aññam gacchama assamam. 


2387. Yutto ratho maharaja yutto ca balavahano, 
adhitittha maharajJa aññam gacchama assamam. 


2388. Konu meva gata sabbe ye asmim parlcaraka, 
esa gacchati pañcalo mutto tesam adassana. 


238o. Kodandakanli ganhatha sattiyo tomaranl ca, 
esa gacchati pañcalo mã vo muñcittha JIivitam."' 


2390. Athaparo patinandittha suvo lohitatundako, '? 
svagatam te maharaJa atho te aduragatam, 
1SSarosi anuppatto yam Iđhatth1 pavedaya. 


2391. TindukanT” piyalani madhuke kasumariyo, 
phalani khuddakappanI bhuñJa rãJa varam varam. 


2392. IdampI panTyam sItam abhatam girigabbhara, 
tato piva maharaJa sace tvam abhikankhasl. 


' kundal - Syã. 


“ majjhanhike - Ma. ở ga]jasi - Ma, Syã, PTS. 

3 sampatike - Ma, Syã. ? mayham - Ma. 

* sahasã - Ma. '° sakuno me na ruccati - Ma, Syã, PTS. 
Ÿ nissivepi - Sya. '! Tivatam - Ma. 

5 avattharama - Ma, Syã, PTS. ' ]ohitatundiko - Syã. 


7 


patikolamba - Ma, PTS; patikolumba - Syã. '3 tindukãni - Syä, PTS. 
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(Lời chim két Sattigumba và kẻ cướp Patikolamba) 

2381. “Người nam, còn trẻ tuổi, có cỗ xe hoàn hảo, có bông tai được đánh 
bóng, có khăn đội đầu màu đỏ, tỏa sáng, tựa như mặt trời chiếu sáng vào ban 
ngày. 


2382. Bây giờ, vào lúc giữa trưa, vua với người đánh xe đã ngủ. Nào, 
chúng ta hãy dùng bạo lực đoạt lấy tất cả đồ trang sức của người này. 


2383. Bây giờ vắng vẻ cũng như lúc nửa đêm, vua với người đánh xe đã 
ngủ. Chúng ta hãy lấy đi y phục và bông tai bằng ngọc ma-nl, rồi giết chết họ, 
và vùi lấp bằng những cành cây.” 


2384. “Này chim két Sattigumba, ngươi nói cái gì như là kẻ bị điên khùng 
vậy? Bởi vì, các vị vua là khó lại gần, giống như ngọn lửa đã bùng cháy.” 


2385. “Này Patikolamba, giờ ngươi lại say sưa, nói năng thô tháo. Trong 
khi mẹ của chúng ta bị thiếu thốn, vậy ngươi còn ghê tởm điều gì?” 


(Lời đức vua và người xa phu) 
2386. “Này khanh, hãy mau dậy đi. Này xa phu, hãy thắng ngựa vào cỗ xe. 
Các con chim không làm ta vui thích. Chúng ta hãy đi đến chốn ấn cư khác.” 


2387. “Tâu đại vương, cỗ xe đã được thắng ngựa, đội quân và đoàn xe đã 
được sẵn sàng. Tâu đại vương, xin ngài bước lên. Chúng ta đi đến chốn ẩn cư 
khác.” 


(Lời chim két Sattigumba) 
2388. “Những kẻ nào sống ở nơi này, tất cả bọn ấy đã đi đâu rồi? Vua xứ 
Pañcala ấy ra đi tự do, thoát khỏi tầm nhìn của chúng rồi. 


238o. Các ngươi hãy cầm lấy các cây cung, các gươm đao, và các cây giáo. 
Vua xứ Pañcala ấy ra đi rồi. Chớ để gã thoát khỏi các ngươi, còn sống sót.” 


23oo. Rồi, một con chim két khác, có mỏ đỏ, đã vui mừng đón tiếp: “Tâu 
đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành của ngài! Là 
bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ hãy cho biết. 


2391. Tâu bệ hạ, có các loại trái cây finduka, pi/dla, rnadhuka, kqasamnarT 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


2392. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, tâu 
đại vương, xin bệ hạ hãy uống nước đã mang lại ấy nếu bệ hạ muốn. 
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2393. Araññam uñchaya gata ye asmim paricaraka, 
sayam utthaya ganhavho hattha me natthi datave. 


2394. Bhadrako!' vata yam” pakkhi dviJo° paramadhammiko, 
atheso Itaro pakkhI suvo luddan1 bhaãsaH1. 


2395. Etam hanatha bandhatha ma vo muñcittha jivitam,° 
1ccevam vipalantassa sotthim° pattosmI assamam. 


2396. Bhatarosma maharaJa sodariya ekamatuka, 
ekarukkhasmim” samvaddha nanakhettagata ubho. 


2397. Sattigumbo ca coranam ahañca I1sInam ¡idha, 
asatam so satam aham tena dhammena no vina. 


2398. Tattha7 vadho ca bandho ca nikatI vañcananl ca, 
alopasahasakarä? tam so tattha sikkhati. 


23oo. Idha saccañca dhammo ca ahimsa saññamo” damo, 
asanudakadayInam anke vaddhosmI'° bharata.'' 


2400. Yam yam hi raJa bhaJati satam”” va yadi va asam, 
silavantam visilam va vasam tasseva gacchat1. 


2401. Yadisam kurute mittam yadisañcupasevatl, 
sopl tadisako hotIi sahavaso hi” tadiso. 


2402. Sevamano sevamanam samphuttho samphusam param, 
saro diddho'° kalapam va alittamupalimpatl, 
upalepabhaya' dhiro neva papasakha siya. 


' bhaddako - Ma, Syä. ở alopa sahasakara - Ma, Syã, PTS. 

° vatayam - Ma; vatãyam - Syã; ° samyamo - Ma, Syä. 
vat ayam - PTS. '° vadđhosmi - Sya. 

3 đijo - Ma, Syã, PTS. '' bhãradha - Ma. 

* Tvatam - Ma. ' santam - Ma, Syã. 

* sotthi - Syä. '3 sahaväsopi - Syä. 

5 ekarukkhasmi - Syã. '* duttho - Syã. 

? vattha - Syã. '* npalimpabhaya - Syä. 
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2393. Những người sống ở nơi này đã đi vào rừng nhặt trái cây. Xin bệ hạ 
hãy tự mình đứng dậy và chọn lấy, thần không có tay để dâng lên.” 


2394. “Con chim này quả thật là hiền thiện! Là con chim có đạo đức tuyệt 
vời. Còn con chim ấy ở nơi kia, con chim két nói những lời hung dữ rằng: 


2395. “Các ngươi hãy giết chết gã ấy, hãy bắt lấy gã. Chớ để gã thoát khỏi 
các ngươi, còn sống sót.` Trong khi nó lảm nhảm như vậy, trãm đã đến được 
chốn ẩn cư này một cách bình yên.” 


2396. “Tâu đại vương, cả hai chúng tôi là anh em, có cùng xuất xứ, có 
chung một mẹ, đã được lớn lên ở cùng một thân cây, rồi đã đi đến hai mảnh 
đất khác nhau. 


2397. Sattigumba ở với bọn cướp, còn thần ở nơi này với các vị ẩn sĩ. Nó 
ở giữa những kẻ xấu, thần giữa những người tốt, nên không thể không bị ảnh 
hưởng bởi tư cách của những người ấy. 


2398. Tại nơi ấy, có sự giết chóc, sự bắt bớ, sự gian lận, và các sự lường 
gạt, sự cướp giật và các biếu hiện bạo lực; Sattigumba học theo các điều ấy ở 
nơi ấy. 


23o9. Ở nơi này, có sự chân thật, có thiện pháp, và sự không hãm hại, có 
sự thu thúc, có sự rèn luyện. Tâu vị cai quản đất nước, thần đã được lớn lên 
trong sự bảo bọc của những người có thói quen bố thí chỗ ngồi và nước uống 
cho khách lạ. 


240o. Tâu bệ hạ, bởi vì khi hợp tác với người nào, là người tốt hay xấu, có 
giới hạnh hay không có giới hạnh, ta sẽ chịu sự ảnh hưởng của chính người 
ấy. 


2401. Khi kết bạn với người như thế nào, và thân cận với người như thế 
nào, ta đây cũng trở thành người như thế ấy; bởi vì sự cộng trú là như thế. 


2402. Người được phục vụ làm ô nhiễm người đang phục vụ mình, người 
được tiếp xúc làm ô nhiễm người khác đang tiếp xúc với mình, ví như mũi 
tên tẩm độc làm ô nhiễm túi tên còn chưa bị nhiễm độc. Do nỗi sợ hãi sự ô 
nhiễm, bậc sáng trí không nên có bạn bè xấu xa. 
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2403. Putimaccham kusaggena yo naro upanayhati, 
kusapli puti' vayanti evam balũpasevana. 


2404. Tagarañca palasena yo naro upanayhati, 
pattapi surabhi? vayanti evam đhIrũpasevana. 


2405. Tasma phala°putasseva ñatva sampakamattano, 
asante nopaseveyya sante seveyya pandIto, 
asanto nirayam nentI santo papenti suggatIn ”ti. 

SattigumbaJatakam. 


8. BHALLATTYA*JATAKAM 


2406. Bhallatiyo nama ahosi raja 
rattham” pahaya migavam acari so, 
agama girivaram gandhamadanam 
sampupphitam” kimpurIsanucinnam. 


2407. Salurasanghañca"? nisedhaylItva 
đhanum kalapañca” so nikkhipitva, 
upagamI vacanam vattukamo 
vatthatthita kimpurisa ahesum. 


2408. Himaccaye hemavataya tire 
kimidhatthita mantayavho abhinham, 
puccham1 vo manusadehavanne 
katham vo'° Jananti manussaloke. 


2409. Mallam girim'' pandarakam tikũtam 
sitodiya'? anuvicarama naJjo, 
miga manusasava nibhasavanna 
Jananti no kimpurisati ludda. 


2410. Sukiccharupam paridevayavho 
alingito casi piyo piyaya, 
puccham1 vo manusadehavanne 
kimidha vane rodatha appatita. 


' put - PTS.  supupphitam - Ma, Syã. 

ˆ surabhi - Sya, PTS. Š salũrasanghañca - Ma. 

3 patta - Ma; ? đhanukalãpañca - Syã, PTS. 
palãsa - Syã. '° katham nu - Ma. 

* nũpaseveyya - Syä, PTS. '! mallagirim - Syã. 

* bhallãtiya - Ma, Syä, evam sabbattha. '2 stodakã - Ma, Syã. 

° rajjam - PTS. '* kimpurisã ca - PTS. 
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2403. Người nào bao bọc con cá thối bằng ngọn cỏ, các ngọn cỏ cũng toát 
ra mùi hôi thối; tương tự như vậy, do việc thân cận với những kẻ ngu đốt (sẽ 
bị tổn hại danh tiếng). 


2404. Người nào bao bọc gỗ thơm bằng lá cây, các chiếc lá cũng tỏa ra 
mùi thơm; tương tự như vậy, do việc thân cận với các bậc sáng trí (sẽ đạt 
được tiếng tốt). 


2405. Vì thế, sau khi biết được hậu quả dành cho bản thân tương tự như 
kết quả của chiếc lá và vật chứa đựng, người sáng suốt không nên thân cận 
những kẻ ác nhân, nên phục vụ các bậc thiện nhân. Những kẻ ác nhân dẫn lối 
vào địa ngục, các bậc thiện nhân giúp cho đạt được cảnh giới an vui.” 

Bổn Sanh Chim Két Sattigumba. [503] 


8. BỔN SANH VUA BHALLÃTTYA 


2406. Xưa có vị vua tên là Bhallatiya. Vị vua ấy đã bỏ bê đất nước rồi đi 
săn thú. Đức vua đã đi đến ngọn núi cao quý Gandhamadana, nơi được trổ 
đầy hoa, được lai vãng bởi loài nhân điểu. 


2407. Đức vua đã ngăn lại bầy chó săn, đã đặt cây cung và bó tên xuống, 
rồi đã đi đến gần nơi có hai nhân điểu đang đứng với ý định nói lời thăm hỏi 
(rằng): 


24o8. “Khi mùa đông đã qua đi, có phải hai ngươi thường đứng tâm sự ở 
đây, bên bờ sông Hemavata? Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng 
vóc của con người. Ơ thế giới nhân loại, người ta nhận biết hai ngươi như thế 
nào?” 


240o. “Thưa thợ săn, chúng tôi đi du ngoạn đến núi Malla, đến các con 
sông Pandaraka và Tikuta có nước mát lạnh. Chúng tôi là loài thú, có bề 
ngoài và dáng vóc tựa như con người; người ta nhận biết chúng tôi là loài 
nhân điểu.” 


2410. “Là người yêu được người yêu ôm ấp, mà hai ngươi than van có vẻ 
vô cùng khổ sở. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng vóc của loài 
người, việc gì hai ngươi lại ủ rũ, khóc lóc ở đây, trong khu rừng? 
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2411. Sukiccharupam paridevayavho 
alingito cäsI piyo piyaya, 
puccham1 vo manusadehavanne 
kimidha vane vilapatha appatita. 


2412. Sukiccharũpam paridevayavho 
alingito cäsi piyo piyaya, 
puccham1 vo manusadehavanne 
kimidha vane socatha appatita. 


2413. Mayamekarattim' viIppavasimha ludda 
akamaka aññamaññam saranta, 
tamekarattim” anutappamana 
socama sa ratti punam na hessati. 


2414. Yamekarattim” anutappathetam 
dhanam va nattham pitaram va petam, 
puccham1 vo manusadehavanne 
katham vinavasamakappayittha. 


2415. YayImam' nadim passasi sighasotam 
nanadumacchadanam' selakutam,° 
tamme pliyo uttari vassakale 
mamañca maññãam”" anubandhatIi. 


2416. Ahañca ankolakam ocInami 
atimuttakam sattaliyothikañca,? 
pIiyo ca me hohiti?° malabhar 
ahañca nam malinr"° aJj]hupessam. 


2417. Ahañcidam kuravakam ocinami 
uddalaka patalisinduvaraka,'' 
plyo ca me hohiti malabharI 
ahañca nam malinï aJJ]hupessam. 


2418. Ahañca salassa'” supupphitassa 
oceyya pupphanI1 karomi malam, 
plyo ca me hohiti malabhar 
ahañca nam malimr aJ]hupessam. 


' mayekarattam - Ma, Syä; 7 maññe - Syä. 
mayekarattim - PTS. Š ađhimuttakam sattaliyodhikañca - Syä. 
? tamekarattam - Ma, Syã. ? hehiti - Ma, Syä, evam sabbattha. 
3 vamekarattam - Ma, Syã. '° mãlini - Syã, evam sabbattha. 
* vamimam - Ma, Syäã, PTS. '! patalisindhuvarakã - Ma; 
” chadanam - Ma; pãtali sinduvaritä - Syã; 
chadana - Sya. pãtalisinduvarita - PTS. 
° selakulam - Ma, Syã. 2 salissa - PTS. 


44 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 504. Bổn Sanh Vua Bhallatiua 


2411. Là người yêu được người yêu ôm ấp, mà hai ngươi than van có vẻ vô 
cùng khổ sở. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng vóc của loài người, 
việc gì hai ngươi lại ủ rũ, kể lể ở đây, trong khu rừng? 


2412. Là người yêu được người yêu ôm ấp, mà hai ngươi than van có vẻ vô 
cùng khổ sở. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng vóc của loài người, 
việc gì hai ngươi lại ủ rũ, sầu muộn ở đây, trong khu rừng?” 


2413. “Thưa thợ săn, chúng tôi đã miễn cưỡng sống xa nhau một đêm. 
Trong khi nhớ nhung lẫn nhau, trong khi hối tiếc một đêm ấy, chúng tôi sầu 
muộn (ước rằng): “êm ấy sẽ không xảy ra lần nữa.” 


2414. “Hai ngươi tiếc nuối một đêm ấy tựa như hai ngươi tiếc nuối tài sản 
bị mất mát, hay tiếc nuối người cha đã qua đời. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có 
cơ thể và dáng vóc của loài người, như thế nào hai ngươi đã phải chịu cuộc 
sống xa cách?” 


2415. “Ngài hãy nhìn xem con sông này, có dòng nước chảy xiết giữa hai 
bờ đá, có sự che khuất bởi nhiều loại cây cối. Vào lúc trời mưa, người yêu của 
thiếp đã vượt qua con sông ấy, trong lúc nghĩ về thiếp rằng: “Nàng ấy bước 
theo sau.” 


2416. Còn thiếp bận thu hái các loại hoa ankolaka này, hoa atimuttaka, 
hoa saffalh, và hoa yothika, (nghĩ rằng): “Người yêu của ta sẽ đeo tràng hoa, 
và ta cũng sẽ đeo tràng hoa rồi đi đến bên chàng.' 


2417. Rồi thiếp thu hái các loại hoa kurauaka, hoa uddalaka, hoa pat{ali, 
hoa sinduuaraka, (nghĩ rằng): “Người yêu của ta sẽ đeo tràng hoa, và ta cũng 
sẽ đeo tràng hoa rồi đi đến bên chàng.” 


2418. Và sau khi thu hái các bông hoa của cây sala khéo được nở rộ, thiếp 
làm tràng hoa, (nghĩ rằng): “Người yêu của ta sẽ đeo tràng hoa, và ta cũng sẽ 
đeo tràng hoa rồi đi đến bên chàng.. 
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2419. Ahañca salassa supupphitassa 
oceyya pupphami karomI bharam, 
Idañca no hohiti santharattham 
yatthajJjamam' viharissamu” rattim. 


242o. Aham ca kho agalum' candanañca 
silaya piImsaml pamattarupa, 
pIyo ca me hohIti rositango 
ahañca nam rosita aJJ]hupessam. 


2421. Athagama salilam sighasotam 
nudam sale salale? kannikare, 
apuratha" tena muhuttakena 
sayam nadl asi maya suduttara. 


2422. Ubhosu tiresu mayam tada thita 
sampassanta ubhayo aññamaññam, 
sakIimpI rodama sakim hasama 
kicechena no agama° samvarT" sa. 


2423. Pato ca? kho uggate suriyamhi 
catukkam nadim uttariyana ludda, 
alingiya aññamaññam mayam ubho 
sakimpI rodama sakim hasama. 


2424. Tihuũnakam satta satani ludda 
yamidha mayam vippavasinha pubbe, 
vasekimanl Jvitam bhumipala 
konidha kantaya vina vaseyya. 


2425. Ayuñca vo kivatako nu samma 
sacepl Janatha vadetha ayum, 
anussava vaddhato'° agama va 
akkhatha me tam avikampamana. 


2426. Ayuñca no vassasahassam'' ludda 
na cantara papako atth1 rogo, 
appañca'? dukkham sukhameva bhiyyo 
avItaraga vijahama jJIvitam. 

2427. [dañca sutvana amanusanam 
bhallatiyo ittaram) jIvitanti, 
nIvattatha na migavadham acar1'' 
adasi danani abhuñj bhoge. 


' vatthajjimam - Ma, Syä. ở pãtova - Ma. 
ˆ viharissama - Ma, Syä. ? vassekimam - Ma, Syã. 
3 agøalu - Syã; akalum - PTS. '° vuddhato - Ma, Syä. 
* salale - Syã. '! vassasahassa - Sya, PTS. 
” apiratha - Ma; '* appamwa - Syã. 
apurathe - Syã. 3 ittara - Ma. 
5 agamã - Ma. '* migavam acari - Ma, Syã; 
 sambarl - Syä. migavam acäri - PTS. 
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2419. Và sau khi thu hái các bông hoa của cây sala khéo được nở rộ, thiếp 
làm thành đống (nghĩ rằng): “Cái này sẽ dùng làm tấm trải cho chúng ta, là 
nơi mà hôm nay chúng ta sẽ sống qua đêm này. 


2420. Và thiếp nghiền quế và trầm hương ở tảng đá cho đến khi nát vụn, 
(nghĩ rằng): “Người yêu của ta sẽ có thân thể được tẩm hương, và ta cũng sẽ 
được tẩm hương rồi đi đến bên chàng. 


2421. Sau đó, thiếp đã đi đến con sông có dòng nước chảy xiết, mang theo 
các loại bông hoa sala, hoa salala, hoa kammikara. Trong khoảnh khắc ấy, 
con sông này đã tràn đầy; nó đã trở nên vô cùng khó vượt qua đối với thiếp. 


2422. Khi ấy, cả hai chúng tôi đứng ở hai bên bờ sông, người này nhìn 
người kia. Thậm chí, chúng tôi đã cùng khóc, chúng tôi đã cùng cười. Đối với 
chúng tôi, đêm ấy đã qua đi một cách khó khăn. 


2423. Rồi vào buổi sáng, khi mặt trời đã mọc lên, sau khi vượt qua con 
sông cạn khô, thưa thợ săn, cả hai chúng tôi đã ôm ấp lẫn nhau. Thậm chí, 
chúng tôi đã cùng khóc, chúng tôi đã cùng cười. 


2424. Thưa thợ săn, thiếu ba năm nữa là đủ bảy trăm năm, ở nơi này, 
trước đây chúng tôi đã sống xa nhau. Tâu đấng hộ quốc, vậy người nào ở nơi 
đây có thể sống cuộc sống này thiếu vắng người vợ một năm?” 


2425. “Này các bạn, vậy tuổi thọ của các bạn là bao nhiêu? Nếu các bạn 
biết, xin các bạn hãy nói về tuổi thọ (của các bạn) theo truyền thuyết, hay do 
sự truyền thừa từ bậc trưởng thượng. Xin các bạn hãy trả lời cho trãm điều 
ấy, không phải run sợ.” 


2426. “Thưa thợ săn, tuổi thọ của chúng tôi là một ngàn năm, trong 
khoảng thời gian ấy không có tai họa, không có bệnh hoạn, ít khổ đau, còn 
hạnh phúc thì vượt trội. Chúng tôi lìa bỏ mạng sống, với sự luyến ái còn chưa 
vơi.” 


2427. Và sau khi nghe được điều này của hai phi nhân, đức vua Bhallatiya 
(nghĩ rằng): “Mạng sống là ngắn ngủi,” rồi đã quay trở về, đã không đi săn 
thú, đã ban phát các vật thí, đã thọ hưởng các của cải. 
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2428. Idañca sutvana amanusanam 
sammodatha ma kalaham akattha, 
ma vo tap1' attakammaparadho 
vathapi te kimpurisekarattim.? 


242o. Idañca sutvana amanusanam 
sammodatha ma vivadam akattha, 
ma vo tap1 attakammaparadho 
vathapl te kimpurisekarattim. 


2430. Vividha°-adhimana sunomaham 
vacanapatham tava? atthasamhitam, 
muñcaŠ giram nudaseva me daram 
samana sukhavaha Jiva me ciranti. 

BhallatiyaJatakam. 


9. SOMANASSAJATAKAM 


2431. Ko tam himsati hetheti 
kim” dummano soecas1 appatIto, 
kassa]Ja matapitaro rudantu 
kvaJja setu nihato pathavyä. 


2432. Tutthosmi deva tava dassanena 
cirassa passamI” tam bhumipala, 
ahimsako renumanuppavissa 
puttena te hethayItosmI deva. 


2433. Ayantu dovarika khaggabaddhã° 
kasaviya yantu antepuram tam,? 
gantvana'"' tam somanassam kumaram 
chetvana sIsam varamaharantu. 


2434. Pesita raJino duta kumaram etadabravum, 
1ssarena vitinnosi vadhappattosi'' khattiya. 


2435. Sa rajaputto paridevayanto 
dasangulim añJalim paggahetva, 
ahampi Iechami Janinda datthum 
Jrvam panetva' patidassayatha. 


' tappi - Syã. 

ˆ ekarattam - Ma, Syã. Š bandhã - Ma, Syã. 

3 vividham - Ma, PTS. ° antepurantam - Ma, Syã; 

* vata - Syã; tavam - PTS. antepuran tam - PTS. 

” muñcam - Ma, Syã. '° hantvana - Ma, Syã, PTS. 

° kinnu - PTS. '' vađham pattosi - Ma, Syã. 

 eirassam passãmi - Ma, Syã; '* Tvam mam netvã - Ma, Syã. 
cirass' apassami - PTS. '3 patidassayetha - Ma, Syä, PTS. 


48 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 505. Bổn Sanh Hoàng Tử Sormnanassa 


(Lời đức Thế Tôn)' 

2428. “Và sau khi nghe được điều này của hai phi nhân, các vị hãy thân 
thiện với nhau, chớ gây ra sự cãi cọ. Các vị chớ có sự hối tiếc, chớ có lõi lầm ở 
hành động của bản thân. Các vị cũng chớ có giống như câu chuyện một đêm 
(xa cách) của loài nhân điểu. 


2429. Và sau khi nghe được điều này của hai phi nhân, các vị hãy thân 
thiện với nhau, chớ gây ra sự tranh cãi. Các vị chớ có sự hối tiếc, chớ có lỗi 
lầm ở hành động của bản thân. các vị cũng chớ có giống như câu chuyện một 
đêm (xa cách) của loài nhân điểu.” 


(Lời hoàng hậu Mallika) 

243o. “Thiếp chú tâm lắng nghe phương thức trình bày của Ngài, có tính 
đa dạng, liên hệ đến lợi ích. Trong khi cất lên giọng nói, Ngài đã xua đi nỗi lo 
lắng của thiếp. Thưa vị Sa-môn, thưa bậc đem lại sự an lạc cho thiếp, cầu 
mong Ngài sống lâu.” 

Bổn Sanh Vua Bhallatiya. [5o4] 


o. BỔổN SANH HOÀNG TỬ SOMANASSA 


(Lời đức vua) 

2431. “Người nào hãm hại và xúc phạm ngài? Tại sao ngài lại có vẻ buồn 
bã, ủ rũ, và sầu muộn? Hôm nay, cha mẹ của người nào phải khóc lóc? Hôm 
nay, người nào bị đánh đập, phải nằm dài ở mặt đất?” 


(Lời vị đạo sĩ giả hiệu) 

2432. “Tâu bệ hạ, thần được vui mừng do việc nhìn thấy bệ hạ. Tâu đấng 
hộ quốc, lâu nay thần không gặp bệ hạ. Tâu bệ hạ, thần là người không hãm 
hại, mà Renu, con trai của bệ hạ, đã đột nhập và xúc phạm thần.” 


2433. “Các ngự lâm quân mang gươm hãy lại đây. Các đao phủ hãy đi đến 
nội cung ấy. Các ngươi hãy giết chết hoàng tử Somanassa ấy, hãy chặt đứt cái 
đầu cao quý rồi mang lại.” 


2434. Các sứ giả của đức vua được phái đi đã nói điều này với vị hoàng tử: 
“Tâu vị Sát-đế -ly, ngài đã bị chúa thượng phế bỏ, ngài đã phạm tội chết.” 


2435. Vị hoàng tử ấy, trong lúc than khóc, đã chắp lại mười ngón tay đưa 
lên (nói rằng): “Ta cũng muốn gặp vị chúa của loài người. Các ngươi hãy dẫn 
ta đi trong lúc ta còn sống. Các ngươi hãy để ta diện kiến phụ vương.” 


' Hai câu kệ kế tiếp là lời nhắn nhủ của đức Thế Tôn đến đức vua Pasenadi và hoàng hậu 
Mallika thông qua câu chuyện liên quan trong thời quá khứ (JaA. Iv, 437 - 444). 


49 


Khuddakamikque - Jatakapali II 5O5. Somanassa7atakam 


2436. Tassa tam vacanam sutva rañño puttam adassayum, 
putto ca pitaram disva duratovaJJhabhasatha. 


2437. Agañchum' dovarikã khaggabaddha 
kasaviya hantu” mamam Janinda, 
akkhahi me pucchito etamattham 
aparadho konidha? mamaJja atth1. 


2438. Sayañca pato udakam sajJati 
aggim sada paricaratappamatto,' 
tam tadisam samyatam brahmacarim 
kasma tuvam brusi gahapatii. 


2439. Tala ca mula ca phala ca deva 
pariggaha vividha santimassa, 
te rakkhati gopayatappamatto 
brahmano gahapati tena hot." 


2440. Saccam kho etam vadasi kumara 
parIggaha vividha santimassa, 
te rakkhati gopayatappamatto 
brahmano” gahapati tena hoti. 


2441. Sunantu mayham parisa samagata 
sanegama Janapada ca sabbe, 
balayam balassa vaco nisamma 
ahetuna ghatayate? Janindo. 


2442. Da]hasmi mule visate viru]he 
dunnikkhayo? velu pasakhaJato, 
vandami padan1 tavam'" Janinda 
anuJana mam pabbajissami deva. 


2443. BhuñJassu bhoge vipulaphale'' kumara 
sabbañca te Issariyam dadam], 
aJJeva tvam kurunam'”” hohi raJa 
ma pabbajI'' pabbaJJa hi dukkha. 


2444. Kinnudha deva tavamatthi bhogo '“ 
pubbevaham devaloke ramissam, 
rupeh1 saddehi atho rasehi 
gandhehi phassehi manorameh1. 


' ãgacchum - Ma, Syã; 7 sa brahmano - Ma. 
agañchu - PTS. ở phãtayate mam - Ma, Syã. 

“ hantum - Syã. ? dunnikkayo - Ma. 

3 ko nidha - Ma; konidha - Syã, PTS. '° tava - Ma, Syã. 

* pãricaratappamatto - Ma; '! vipule - Ma, Syã, PTS. 
paricaranappamatto - PTS. '* kurũnam - Ma, Syã. 

” gahappati tỉ - Ma, Syã. '3 pabbajï - Ma, PTS. 

° tasmã aham brũmi gahappati ti - Ma, Syã. '* bhogã - Ma, Syä, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 505. Bổn Sanh Hoàng Tử Sormmanassa 


2436. Sau khi nghe lời nói ấy của vị hoàng tử, họ đã để cho hoàng tử gặp 
đức vua. Và người con trai, sau khi nhìn thấy vua cha, từ đằng xa đã thưa 
rằng: 


2437. “Các ngự lâm quân mang gươm và các đao phủ đã đi đến để giết 
chết con. Tâu vị chúa của loài người, được hỏi, xin cha hãy giải thích việc ấy 
cho con. Hôm nay, con có lõi lầm gì ở đây?” 


2438. “Là người sáng và chiều lội xuống nước (rửa tội), luôn luôn thờ 
phượng ngọn lửa, không xao lãng, vì sao con lại gọi vị ấy, bậc đã thu thúc, có 
Phạm hạnh như thế ấy, là “gia chủ'?” 


2439. “Tâu phụ vương, các rau cải, các rễ củ, và các trái cây là các vật sở 
hữu nhiều loại của người này. Gã bảo vệ, gìn giữ chúng, không xao lãng; vì 
việc ấy, vị Bà-la-môn trở thành người gia chủ.” 


2440. “Này hoàng tử, điều con nói ấy quả là sự thật. Người này có các vật 
sở hữu nhiều loại. Gã bảo vệ, gìn giữ chúng, không xao lãng: vì việc ấy, vị Bà- 
la-môn trở thành người gia chủ.” 


2441. “Này các đồ chúng đã tụ tập lại, cùng các thị dân, và tất cả dân 
chúng, các người hãy lắng nghe ta: “Người này là kẻ ngu; sau khi nghe theo 
lời nói của kẻ ngu, vị chúa của loài người ra lệnh giết hại không có nguyên 
nhân. 


2442. Khi phần rễ được vững chắc, đã được lan rộng, đã được lớn mạnh, 
cây tre đã mọc nhánh thì khó dời đi. Tâu vị chúa của loài người, con xin đảnh 
lễ các bàn chân của người. Tâu bệ hạ, xin cha hãy cho phép con. Con sẽ xuất 
gia.” 


2443. “Này hoàng tử, con hãy hưởng thụ các của cải có hiệu quả lớn lao, 
và trãm ban cho con toàn bộ vương quyền. Ngay hôm nay, con hãy là đức vua 
của xứ Kuru. Con chớ có xuất gia, bởi vì xuất gia là khổ.” 


2444. “Tâu bệ hạ, vậy có cái gì ở nơi này là vật hưởng thụ của bệ hạ? 
Trước đây, ở thế giới chư Thiên, con đã vui sướng với các sắc, với các thính, 
rồi với các vị, với các hương, với các xúc, với các pháp làm thích ý. 


51 


Khuddakamikque - Jatakapali II 5O5. Somanassa7atakam 


2445. Bhutta me' bhoga tidivasmi” deva 
parIvarita? accharanam' ganena, 
tuvañca? balam paraneyyam viditva 
na tadise raJakule vaseyyam. 


2446. Sacaham° balo paraneyyohamasmI7 
ekaparadham khama putta mayham, 
punapr” ce edisakam bhaveyya 
yvathamati somanassam? karohI. 


2447. Anisamma katam kammam anavatthaya cintitam, 
bhesaJJasseva vebhango vipako hoti papako. 


2448. Nisamma ca katam kammam sammaävatthaya cintitam, 
bhesaJJasseva sampatti vipako hoti bhadrako. 


2449. Alaso g1h1 kamabhogl na sadhu 
asaññato pabbajito na sadhu, 
raJa na sadhu anisammakari 
yo pandito kodhano tam na sadhu. 


2450. Ñisamma khattiyo kay1ra nanisamma dipampati, 
nisammakarino raJa yaso kitti ca vaddhat. 


2451. Nisamma dandam panayeyya 1ssaro 
vegakatam tapate'°bhumipäla, 
sammapanIdhi'' ca narassa attha 
ananutappa te bhavanti paccha. 


2452. Ananutappani hi ye karonti 
vibhaJJa kammayatananl loke, 
viãñuppasatthani' sukhudrayanl 
bhavanti vaddhanumatani'" tan. 


2453. Agañchum'" dovarika khaggabaddha 
kasaviya hantu'' mamam jJaninda, 
matu ca'* ankasmim'” aham nisinno 
akaddhito sahasa tehi deva. 


' bhuttä ca me - Ma, Syä. ° vegã katam tappati - Ma, Syã. 
° tidivasmim - Ma, Syã. ' sammãpanidhi - Ma; 
3 parivärito - Syã. sammäãpanidhi - Syã. 
* accharasam - Sya, PTS. ° viññũpasatthãni - Syã, PTS. 
Ÿ tavañca - PTS. 3 buddhãnumatäni - Ma, Syã. 
° saec' aham - PTS. * agacchum - Ma, Syã; 
7 paraneyyo asmi - Ma, Syã; agañchu - PTS. 
paraneyy' aham asmi - PTS. * hantum - Syã. 
Š punapi - Ma, Syã, PTS. ” mãtuñca - Ma; 
? yathamatim somanassa - Ma, Syã; matucca - PTS. 
yathamatim somanassam - PTS. ” añkasmi - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 505. Bổn Sanh Hoàng Tử Sormmanassa 


2445. Tâu bệ hạ, ở cối Trời, con đã hưởng thụ các của cải được vây quanh 
bởi đoàn tiên nữ. Và sau khi biết được quyền lực của bệ hạ có thể bị người 
khác lèo lái, con không nên sống ở gia đình vua chúa như thế ấy.” 


2446. “Nếu trãm là kẻ ngu, nếu trãm là có thể bị người khác lèo lái, này 
con trai, hãy tha thứ cho trãm một lần lầm lõi. Nếu việc như thế này xảy ra 
lần nữa, này Somanassa, con hãy làm theo ý nghĩ của con.” 


2447. “Hành động đã được làm không suy xét trước, đã được suy nghĩ 
không cân nhắc, tựa như sự thất bại của phương thuốc, kết quả đạt được là 
xấu xa. 


2448. Và hành động đã được làm sau khi suy xét, đã được suy nghĩ sau 
khi cân nhắc đúng đắn, tựa như sự thành công của phương thuốc, kết quả đạt 
được là tốt đẹp. 


2449. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt. 
Bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt. 

Vị vua có hành động không suy xét, là không tốt. 

Người sáng suốt có sự phãn nộ, việc ấy là không tốt.' 


2450. VỊ Sát-đế-ly nên suy xét rồi mới hành động. Bậc chúa tể một 
phương không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét 
có danh vọng và tiếng tăm tăng trưởng. 


2451. Tâu đấng hộ quốc, vị quân vương nên suy xét rồi mới ấn định hình 
phạt. VỊ vua có thể hối hận về việc đã được làm một cách vội vã. Và các quyết 
định đúng đắn vì lợi ích của con người sẽ không là các nỗi hối tiếc cho bệ hạ 
về sau này. 


2452. Bởi vì những người nào, sau khi đã phân tích các loại nghiệp ở thế 
gian, rồi làm các việc không gây ra sự hối tiếc, các việc ấy được khen ngợi bởi 
những vị hiểu biết, là các nguồn tạo ra sự an lạc, được tán thành bởi các bậc 
trưởng thượng. 


2453. Tâu vị chúa của loài người, các ngự lâm quân mang gươm và các 
đao phủ đã đi đến để giết chết con. Và tâu bệ hạ, con đang ngồi bên cạnh 
mẫu hậu thì đã bị bọn chúng lôi đi bằng bạo lực. 


' Hai câu kệ 2449 và 2450 giống hai câu kệ 634 và 635 của Jãtakapali - Bổn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 189). 
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Khuddakarmikque - Jatakapdli II 506. Campeuuq7atakam 


2454. Katukamhi' sambadham sukicchapatto? 
madhuram piyanm' jvitam laddhu' raJa, 
kicchenaham)" aJJa vađha pamutto° 
pabbajjamevabhimanohamasm. 


2455. Putto tavayam” taruno sudhamme 
anukampako somanasso kumaro, 
tam yacamano na labhamI saJJa” 
arahasi” nam yacitave tuvampI. 


2456. Ramassu bhikkhacariyaya putta 
nisamma dhammesu paribbaJassu, 
sabbesu bhutesu nidhaya dandam 
anindito brahmamupehr'" thanam. 


2457. Acchariyarupam'' vata yadisañca 
dukkhitam mam dukkhapayase sudhamme, 
yacassu puttam 1ti vuccamana 
bhiyyova ussahayase kumaram. 


2458. Ye vippamutta anavaJJabhojJino, '? 
parinibbuta lokamimam carantl, 
tamariyamaggam patipaJJamanam 
na ussahe varayItum kumaram. 


2459. Addha have sevitabba sapañña 
bahussuta ye bahuthanacintino, 
yesayam sutvana subhasitan1 
appossukka vItasoka sudhamma ti. 
SomanassaJatakam. 


10. CAMPEYYAJATAKAM 


2460. Kã nu vijJurivabhasi osadhi viya taraka, 
devata nusi gandhabb1 na tam maññam1i maãnusim. 


2461. Namhi devI na gandhabbI na mahãraja manusI, 
nagakaññamhi'° bhaddante'Š atthenamhi Idhagata. 


' katukañhi - Ma; Š svajja - Ma, Syã. 
katukam hi - Syã, PTS. ° arahasi - Ma, Syã. 
“ sukiccham patto - Ma, Syã. '° npeti - PTS. 
3 madhurampi yam - Ma. '' acchera rũpam - Ma. 
*laddha - Ma, PTS; laddham - Syã. '* bhogino - Ma. 
” kicchenaham - Ma, PTS. '3 mãnusi - Syã. 
° vadhãya mutto - Syã. '* nagakaññasmi - Ma, Syã. 
 vatayam - PTS. '' bhadante - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 506. Bổn Sanh Rồng Chúa Campeuua 


2454. Tâu bệ hạ, con đã gặp phải sự trở ngại cay đắng, vô cùng đau đớn, 
để đạt được mạng sống ngọt ngào, yêu quý. Hôm nay, con được thoát khỏi 
cái chết một cách khó khăn. Con có ý dứt khoát về việc xuất gia.” 


2455. “Này hoàng hậu Sudhamma, người con trai này của nàng, hoàng tử 
Somanassa, còn trẻ, và có lòng thương xót. Hôm nay, trong khi nó cầu xin 
điều ấy, trãm đây không chấp nhận. Nàng cũng thích hợp để thuyết phục con 
(bỏ ý định xuất gia).” 


2456. “Này con trai, con hãy vui thích việc thực hành khất thực. Sau khi 
suy xét về các pháp, con hãy xuất gia. Sau khi dẹp bỏ hình phạt đối với tất cả 
chúng sanh, con không bị chê trách, con hãy tiến đến vị thế Phạm thiên.” 


2457. “Điều như thế này có vẻ kỳ lạ thật đấy! Này hoàng hậu Sudhamma, 
trãm đang khổ, nàng lại khiến cho trãm phải khổ. Trong khi được nói rằng: 
“Nàng hãy thuyết phục con trai (bỏ ý định xuất gia),` nàng còn khuyến khích 
hoàng tử thêm nữa.” 


2458. “Các vị nào đã được giải thoát, có sự thọ hưởng không bị chê trách, 
đã được hoàn toàn diệt tắt, đang sống ở thế gian này, thiếp không ra sức để 
ngăn cản hoàng tử thực hành đạo lộ cao thượng của các vị ấy. 


2459. Quả thật, đúng vậy, nên thân cận các bậc có trí tuệ, các bậc đa văn, 
là những vị có suy nghĩ về nhiều lãnh vực. Sau khi lắng nghe các lời thiện 
thuyết của những vị này, thiếp đây ít ham muốn, không còn sầu muộn, có 
thiện pháp.” 

Bổn Sanh Hoàng Tử Somanassa. [5O5] 


1o. BỔN SANH RÔNG CHÚA CAMPEYYA 
246o. “Người nữ nào chiếu sáng tựa như tia chớp, tựa như ngôi sao 


osadhr? Có phải nàng là vị Thiên nhân, hay nữ Càn-thát-bà? Trãm không 
nghĩ rằng nàng là loài người.” 


2461. “Thưa đại vương, thiếp không phải là Thiên nữ, không phải nữ Càn- 
thát-bà, không phải loài người. Thưa bậc đức độ, thiếp là con gái của loài 
rồng. Vì công việc mà thiếp đã đi đến nơi này.” 


S3 


Khuddakarmikque - Jatakapdli II 


2462. Vibbhantacitta kupitindriyasi 
nettehi te varigana savanti, 
kinte nattham kimpana patthayana 
Idhagata nar1 tadingha bruhiI. 

2463. YamugsatejJo uragoti cahu 
nagoti tam' ahu Jana Janinda, 
tamagsahI puriso JIvikattho 
tam bandhana muñca patI mameso. 


2464. Katham nvayam balaviriyupapanno 
hatthattha magañchi” vanTbbakassa,) 
akkhahi me nagakaññe tamattham 
katham“ vijanemu gahitanagam. 


2465. Ñagarampi nago bhasmam kareyya 
tatha hi so balaviriyuipapanno, 
dhammañca nago apacayamano 
tasma parakkamma tapo karotl. 


2466. Catuddasim pannarasiñca" raJa 
catuppathe sammati nagaraJa, 
tamagsahI puriso JIvikattho 
tam bandhana muñca patI mameso. 


2467. Solasitth1°sahassanl amuttamanikundala, 
varigehasaya nar1 tap1 tam saranangata. 


2468. Dhammena moecehi asahasena 
gamena nikkhena gavam satena, 
ossatthakayo urago caratu 
puññatthiko mueccatu” bandhanasma. 


246o. Dhammena mocemi asahasena 
gamena nikkhena gavam satena, 
ossatthakayo urago caratu 
puññatthiko mueccatu bandhanasma. 


506. Campeuuq7atakam 


2470. Dammi nikkhasatam ludda thullañca? manikundalam, 
catussadam ca? pallankam ummapuppha °sirimnibham."' 


2471. Dve ca sadisiyo bhariya 
usabhañca gavam satam, 
ossatthakayo urago caratu 
puññatthiko mueccatu bandhanasma. 


' nam - Ma, Syã. 

° hatthatta mãgacchi - Ma; 
hatthatthamagacchi - Sya. 

3 vanibbakassa - Ma, Syã, PTS. 

* Katam - Syã. 

Ÿ pañcadasim ca - Ma; pannarasiñca - PTS. 

° solasitthi - Ma, PTS. 

7 muñcatu - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
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* thũlañca - Ma, Syä. 

? caturassañca - Syã. 

'° nmãpuppha - Ma; 
ummarapuppha - Sya. 

'! sarinnibham - Ma; 
sannibham - Sy8; 
sirinnibham - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 506. Bổn Sanh Rồng Chúa Campeuua 


2462. “Nàng có tâm bị tản mác, các giác quan bị đờ đãn. Những dòng lệ 
tuôn trào từ hai con mắt của nàng. Nàng đã bị mất mát cái gì? Hơn nữa, 
trong khi ước nguyện điều gì mà nàng đã đi đến nơi này? Nào, hối cô nương, 
nàng hãy nói ra điều ấy.” 


2463. “Tâu vị chúa của loài người, người ta đã gọi con vật có oai lực dữ 
dằn là “rắn và đã gọi chàng ấy là Tồng.` Gã đàn ông đã bắt lấy chàng ấy vì 
mục đích kiếm sống. Hãy giải thoát cho chàng ấy khỏi sự trói buộc. Chàng ấy 
là chồng của thiếp.” 


2464. “Vậy làm thế nào mà con rồng được sanh ra với sức lực và dũng 
mãnh này đã rơi vào bàn tay của kẻ cùng khổ? Hối nàng con gái của loài 
rồng, nàng hãy giải thích ý nghĩa ấy cho trãm. Làm thế nào chúng tôi có thể 
nhận biết về con rồng đã bị bắt?” 


2465. “Rồng chúa có thể làm cho cả thành phố trở thành tro bụi, bởi vì 
chàng ấy được sanh ra với sức lực và dũng mãnh như thế ấy. Và trong khi tôn 
kính pháp tu tập, vì thế rông chúa đã nõ lực (kiềm chế) và thực hành hạnh 
khác khổ. 


2466. Tâu bệ hạ, vào ngày mười bốn và mười lăm, rồng chúa tịnh cư ở 
ngã tư đường. Gã đàn ông đã bắt lấy chàng ấy vì mục đích kiếm sống. Hãy 
giải thoát cho chàng ấy khỏi sự trói buộc. Chàng ấy là chồng của thiếp. 


2467. Mười sáu ngàn nữ nhân có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma- 
ni, các nàng có nhà ở dưới nước, các nàng ấy đã đến nương tựa ở chàng. 


2468. Bệ hạ hãy giải thoát cho rồng chúa đúng theo pháp, không bằng 
bạo lực, bằng ngôi làng, bằng tiền vàng lớn, bằng một trăm bò cái. Hãy để 
cho rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho người tâm cầu 
phước thiện được thoát khỏi sự trói buộc.” 


2469. “Trãm sẽ giải thoát cho rồng chúa đúng theo pháp, không bằng bạo 
lực, bằng ngôi làng, bằng tiền vàng lớn, bằng một trăm bò cái. Hãy để cho 
rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho người tầm cầu phước 
thiện được thoát khỏi sự trói buộc. 


2470. Này thợ săn, trãm sẽ ban thưởng một trăm tiền vàng lớn, bông tai 
ngọc ma-ni loại lớn, kiệu khiêng bốn bên đều lót nệm có màu sắc rực rỡ 
giống như màu hoa của cây bông vải,' — 


2471. — thêm hai người vợ tương xứng, cùng với bò mộng và bò cái một 


trăm con. Hãy để cho rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho 
người tầm cầu phước thiện được thoát khỏi sự trói buộc.” 


' Câu kệ 247o và nửa câu kệ kế tiếp giống như câu kệ 2350 và nửa câu kệ 2351 ở các trang 31 
và 33. 
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2472. Vinap1 dana tava vacanam Janinda, 
muñcemu tam' uragam bandhanasma, 
ossatthakayo urago caratu 
puññatthiko mueccatu bandhanasma. 


2473. Mutto campeyyako nago raJanam etadabravi, 
namo te kasirajatthu namo te kasivaddhana,? 
añjalim te paganhami° passeyyamme nivesanam. 


2474. Addha hi dubbissasametamahu 
yam maãnuso vissase anmanusamhi, 
Sace ca mam yacasi etamattham 
dakkhemu te naga nivesananI. 


2475. Sacehi? vato øIrimavaheyya 
cando ca suriyo ca chamapateyyum,Ÿ 
sabba va” naJJo patisotam vaheyyum” 
na tvevaham raJa musa bhaneyyam. 


2476. Ñabham phaleyya udadhIpi susse" 
samvattayam” bhũtadhara vasundhara, 
siluccayo meru samulamubbahe'° 
natvevaham raJja musa bhaneyyam. 


2477. Addha hi dubbissasametamahu 
yam mãnuso vissase amanusamhi, 
Sace ca mam yacasi etamattham 
dakkhemu te naga nivesanan1. 


2478. Tumhe khottha ghoravisa ulara 
mahateJa khippakopI ca hotha, 
mama karan8'' bandhanasma pamutto 
arahasi no Janitaye ° katanI. 


2479. So paccatam niraye ghorarupe 
ma kaylkam satamalattha kiãcI, 
pelaya baddho maranam upetu 
vo tadisam kamma katam na Jane. 


248o. Saccappatiñña tavamesa hotu 
akkodhano hoh1 anupanahi,° 
sabbañca te nagakulam supanna 
aggimva gimhasu'° vivaJJayantu. 


' nam - Ma, Syã, PTS. ° samvattaye - Ma; 

” kasivaddhana - PTS. samvatteyya - Sya. 

3 pagganhãmi - Ma, Syã. '° samilamuppate - Ma. 

* sacepi - Ma, Syã. '' mamkãranä - Ma. 

* chamã pateyyum - Ma, Syäã, PTS. ! Jãnituye - Ma; 

° sabbã ca - Ma, Syã, PTS. jãnitave - Syã; janitaye - PTS. 
? vajeyyum - Ma, Syã, PTS. '3 anupanähi - Ma. 

ở uđadhi visusse - Syä. '* ”imhesu - Ma. 
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2472. “Tâu vị chúa của loài người, chỉ với lời nói của bệ hạ thì khỏi cần 
vật ban thưởng, chúng thần sẽ giải thoát cho rồng chúa ấy khỏi sự trói buộc. 
Hãy để cho rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho người tâm 
cầu phước thiện được thoát khỏi sự trói buộc.” 


2473. Được tự do, rồng chúa Campeyyaka đã nói với đức vua điều này: 
“Tâu đức vua xứ Kasi, hãy để thần kính lễ ngài! Tâu bậc làm hưng thịnh xứ 
Kasi, xin kính lễ ngài! Thần xin chắp tay lại chào bệ hạ. Thần có thể nhìn 
ngắm cung điện của thần.” 


2474. “Quả đúng vậy, người đời đã nói việc ấy là khó tin, là việc con người 
có thể đặt niềm tin vào hạng phi nhân. Và nếu ngài yêu cầu trẫm (tin tưởng) 
điều ấy, này rồng chúa, hãy để chúng tôi nhìn thấy các cung điện của ngài.” 


2475. “Bởi vì, nếu như làn gió có thể dời đi ngọn núi, mặt trăng và mặt 
trời có thể rơi xuống trái đất, và tất cả các con sông có thể chảy ngược dòng, 
nhưng tâu bệ hạ, thần không bao giờ có thể nói lời dối trá. 


2476. (Dẫu cho) bầu trời có thể vỡ tan, thậm chí biển cả có thể khô cạn, 
trái đất cưu mang chúng sanh và cất giữ của cải tự cuộn tròn, ngọn núi đá 
Meru có thể nhổ lên luôn cả gốc, nhưng tâu bệ hạ, thần không bao giờ có thể 
nói lời dối trá.” 


2477. “Quả đúng vậy, người đời đã nói việc ấy là khó tin, là việc con người 
có thể đặt niềm tin vào hạng phi nhân. Và nếu ngài yêu cầu trẫm (tin tưởng) 
điều ấy, này rồng chúa, hãy để chúng tôi nhìn thấy các cung điện của ngài. 


2478. Quả thật, các ngài ở đây là có chất độc dữ dội, có uy thế, có quyền 
lực lớn lao, và có sự nổi giận mau chóng. Nhờ vào trãm mà ngài được thoát 
ra khỏi sự trói buộc, ngài cần phải nhận biết những việc đã được làm của 
chúng tôi.” 


2479. “Kẻ nào không nhận biết hành động đã được làm như thế ấy, kẻ ấy 
hãy bị nung nấu ở địa ngục có hình thức ghê rợn, chăng đạt được bất cứ 
khoái lạc nào thuộc về thân, và đạt đến cái chết khi bị giam cầm trong cái 
giỏ.” 


248o. “Mong rằng điều ấy của ngài là lời hứa hẹn với sự chân thật. Mong 
rằng ngài không giận dữ, không thù hằn. Mong rằng các linh điểu lánh xa tất 
cả gia tộc loài rồng của ngài, tựa như (loài người) lánh xa ngọn lửa vào các 
mùa nóng nực.” 
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2481. Anukampasl nagakulam Janinda 
mata yatha suppiyam ekaputtam, 
aham ca te nagakulena saddhim 
kahami veyyavatikam u]aram. 


2482. Yojentu ve rajarathe sucitte 
kamboJake assatare sudante, 
nage ca yojentu suvannakappane 
dakkhemu nägassa nivesanan1. 


2483. BherI mutinga' panava ca sankha 
avaJJIsum” uggasenassa rañño, 
payäsIi raJa bahusobhamano 
purakkhato nariganassa maJJhe. 


2484. Suvannacitakam' bhumim addakkhi kasivaddhano,? 
Sovannamaye ca pasade" veluriyaphalakatthate. 


2485. Sa raJa pavIsi vvambham campeyyassa nIvesanam, 
adiccavannupanTbham” kamsavIJJupabhassaram. 


2486. Nanarukkhehi sañchannam nanagandhasameritam,” 
so pavekkhi kasiraJa campeyyassa nivesanam. 


2487. Pavitthamhi? kasiraññe campeyyassa nivesanam, 
dibba turiya vaJJImsu” nagakañña ca naccayum." 


2488. Tam nagakañña caritam ganena 
anvaruhI kasiräJa pasanno, 
nisidi sovannamayamhi pIthe 
Sapassaye candanasaralitte. 


2489. So tattha bhutva ca atho ramitva 
campeyyakam kasiraja avoca, 
vimanasetthanl ImanI tuyham 
adiccavannanl pabhassaranl, 
netadisam atthi manussaloke 
kimatthiyam'"' naga tapo karos1. 


! bheri mudiiga - Ma, Syä; ° adiccavannasannibham - Ma, Syä; 
bherImutinga - PTS. adiccavannupanibham - PTS. 

° avajjayimsu - Ma, Syã, PTS; ” samiritam - Ma, Syã. 
avajjayimsu - katthaci. Š Davitthasmim - Ma, Syã. 

* eittakam - Syã. °tũriyä pavajjimsu - Ma; 

* kasivaddhano - Ma, Syã. turiyä pavajjimsu - Syã. 

Ÿ sovannamayapäsäde - Ma; '° naceisum - Ma, Syä. 
sovannaye ca pãsãde - PTS. '! kim patthayam - Ma. 
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2481. “Tâu vị chúa của loài người, bệ hạ đã có lòng thương tưởng đến gia 
tộc loài rồng, giống như người mẹ đối với đứa con trai độc nhất vô cùng yêu 
quý. Thần cùng với gia tộc loài rồng sẽ làm công việc phục vụ xuất sắc đến bệ 
hạ.” 


2482. “Các khanh hãy thắng các con la xứ KambojJa khéo được huấn luyện 
vào các cỗ vương xa khéo được sơn phết, và hãy thắng các yên cương bằng 
vàng cho các con voi; chúng ta hãy viếng thăm các cung điện của rồng chúa.” 


2483. Các trống lớn, các trống nhỏ, các trống con, và các tù và vỏ ốc đã 
vang lên chào đón đức vua Uggasena. Đức vua đã tiến đến, vô cùng rực rỡ, 
được tôn vinh ở giữa một đoàn nữ nhân. 


2484. Bậc làm hưng thịnh xứ Kasi đã nhìn thấy khu đất được trải lên 
bằng cát vàng và các tòa lâu đài làm bằng vàng, được khảm ngọc bích và ngọc 
pha-lê. 


2485. VỊ vua ấy đã tiến vào cung điện, nơi trú ngụ của rồng chúa 
Campeyya, có sự chói sáng rực rỡ tựa như tia chớp phát ra từ đám mây đen, 
tương tự màu sắc của mặt trời. 


2486. Vị vua xứ Kasi ấy tiến vào nơi trú ngụ của rồng chúa Campeyya, 
được che phủ bởi những cây cối đa dạng, được phảng phất với các hương 
thơm khác loại. 


2487. Khi đức vua xứ Kasi tiến vào nơi trú ngụ của rồng chúa Campeyya, 
các nhạc cụ Thiên đình đã tấu vang, và các nàng con gái của loài rồng đã 
nhảy múa. 


2488. Nơi trú ngụ ấy được lui tới bởi các nàng con gái của loài rồng theo 
từng nhóm. Được an tâm, đức vua xứ Kasi đã bước tiếp lên, và đã ngồi xuống 
ở cái phế làm bằng vàng, có chỗ tựa đầu, đã được thoa đầu của lõi trầm 
hương. 


2489. Sau khi đã thọ hưởng rồi vui thích ở nơi ấy, đức vua xứ Kasi ấy đã 
nói với rồng chúa Campeyyaka rằng: “Các cung điện tuyệt vời này của ngài có 
màu sắc của mặt trời, có sự chói sáng rực rỡ. Ơ thế giới loài người, không có 
như thế này. Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khắc 
khổ? 
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249oo. Ta kambukeyura 'đhara suvattha 
vattangulr tambatalipapanna, 
paggayha payenti anomavanna 
netadisam atthi manussaloke 
kimatthiyam” naga tapo karosl. 


2491. NaJjo ca tema? puthulomamaccha 
ata! sakuntabhiruda sutittha, 
netadisam atthi manussaloke 
kimatthiyam naga tapo karosl. 


2492. Koñca maynura diviya ca hamsa 
vaggussara kokila sampatanti, 
netadisam atthi manussaloke 
kimatthiyam naga tapo karosl. 


2493. Ambava' sala tilaka ca Jambuyo 
uddalaka patalhiyo ca phulla, 
netadisam atthi manussaloke 
kimatthiyam naga tapo karosl. 


2494. Ima ca te pokkharañño” samantato 
divya ca” gandha satatam sampatanti,° 
netadisam atthi manussaloke 
kimatthiyam naga tapo karosi. 


2495. Na puttahetu na dhanassa hetu 
na ayuno cap? Janinda hetu, 
manussayonim abhipatthayano 
tasma parakkamma tapo karomI. 


2496. Tvam lohitakkho vihatantaramso 
alankato kappitakesamassu, 
surosito lohitaeandanena 
gandhabbarajava disa pabhasasl. 


2497. Deviddhipattosi mahanubhavo 
sabbehI kamehi samangIibhuto, 
puccham1 tam nagaraJetamattham 
seyyo I1to kena manussaloko. 


' kambukãyura - Ma, Syã, PTS. 7 dibbã ca - Ma; 

ˆ kim patthayam - Ma. đibyä ca - Syä; 

3 khemaä - PTS. điviyä ca - PTS. 

* ađã - 5y; adã - PTS. ở paväayanti - Ma; 

* ambã ca - Ma. sampaväyanti - Sya. 
° pokkharaññã - Syã. ° vapi - PTS. 
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249o. Các nàng ấy mang các vật trang sức bằng vàng, có y phục đẹp, có 
ngón tay tròn trịa, được thành tựu lòng bàn tay và bàn chân màu đỏ thắm, có 
sắc đẹp hoàn hảo, đã đem lại thần thủy mời trãm uống. Ơ thế giới loài người, 
không có như thế này. Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh 
khác khổ? 


2491. Và các dòng sông này của ngài có loài cá lớn, có tiếng hót của loài 
chim đa, có bến tắm đẹp. Ơ thế giới loài người, không có như thế này. Này 
rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khác khổ? 


2492. Các con cò, các con công, các chìm thiên nga, và các con chim cu cu 
với tiếng hót ngọt ngào bay nhảy. Ơ thế giới loài người, không có như thế 
này. Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khắc khổ? 


2493. Các cây xoài, các cây saÏa, các cây họ mè, các cây mận đỏ, 
các cây urddalaka, và các cây hoa kèn được nở rộ. 

Ở thế giới loài người, không có như thế này. 

Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khác khổ? 


2494. Các hồ sen này của ngài ở khắp nơi và có các mùi hương của cõi 
Trời thường xuyên phảng phất. Ơ thế giới loài người, không có như thế này. 
Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khắc khổ?” 


2495. “Không vì nguyên nhân con trai, không vì nguyên nhân tài sản, 
và cũng không vì nguyên nhân tuổi thọ, tâu vị chúa của loài người, 
trong khi ước nguyện về bản thể loài người, 

vì thế thần đã nõ lực (kiềm chế) và thực hành hạnh khác khổ.” 


2496. “Với mắt đỏ ngầu, với bờ vai rộng, 

đã được trang điểm, có râu tóc đã được chăm sóc, 

đã khéo được thoa trầm hương đỏ, 

ngài tỏa sáng các phương tựa như vị vua của các Càn-thát-bà. 


2497. Ngài đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực, 
được phú cho tất cả các dục. 

Này chúa rồng, trãm hỏi ngài ý nghĩa này, 

thế giới loài người tốt hơn nơi này bởi điều gì?” 
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2498. Janinda naññatra manussaloka 
suddhI ca' samvijJati samyamo ca,” 
ahañca laddhana manussayonim 
kahami Jatimaranassa antam. 


24oo. Addha have sevitabba sapañña 
bahussuta ye bahuthanacintino, 
nariyo? ca disvana tavam ca! naga 
kahami puññan1 anappakanI. 


250o. Addha have sevitabba sapañña 
bahussuta ye bahuthanacintino, 
nariyo ca disvana mamañca raja 
karohi puññan1 anappakan1. 


25O1. Idañca me Jatarupam pahutam 
ras1 suvannassa ca talamatta, 
1to haritva sovannagharani karaya 
ruplyassa ca pakaram karontu." 


2502. Muttanañca° vahasahassan1 pañca 
veluriyamissanl Ito haritva, 
antepure bhumiyam santharantu 
nikkaddama hohiIti” niraJä ca. 


2503. Etadisam avasa raJasettha 
vimanasettham bahusobhamanam, 
baranasim nagaram Iiddhaphitam? 
rajJañca kareh1 anomapañña ”tI. 

CampeyyaJatakam. 


11. MAHAPALOBHANAJATAKAM 


2504. Brahmaloka cavitvana devaputto mahiddhiko, 
rañño putto udapadi sabbakamasamiddhisu. 


2505. Kama va kamasañña va brahmaloke na vIJJati, 
yvassa” tayeva saññaya kamehi viJigucchatha. 


' va - Ma, Syã. ° muttã ca - Ma, PTS. 

° vã - Ma, Syã. ” hehiti - Ma, Syã. 

* nariyo - PTS. Š idđham phitam - Ma, Syã. 
* tuvañca - Ma, Syä. ° svassu - Ma, Syã, PTS. 


Ÿ to haritvana suvannagharäni, karassu rũpiyapaäkãaram karontu - Ma. 


64 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 507. Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Lớn 


2498. “Tâu vị chúa của loài người, ngoại trừ thế giới loài người, 
không nơi nào khác được tìm thấy sự trong sạch và sự tự kiềm chế. 
Và thần sau khi đạt được bản thể loài người, 

sẽ thực hiện việc chấm dứt sanh tử.” 


24oo. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, các bậc đa 
văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. Này rồng chúa, sau khi nhìn thấy 
ngài và các nàng con gái của loài rồng, trãm sẽ làm các việc phước thiện 
không phải là ít.” 


2500. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, các bậc đa 
văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy thần và 
các nàng con gái của loài rồng, bệ hạ hãy làm các việc phước thiện không 
phải là ít. 


2501. Vàng này của thần có nhiều, và các đống vàng có số lượng nhiều 
như cây thốt nốt. Bệ hạ hãy mang đi khỏi đây rồi cho xây dựng các căn nhà 
bằng vàng. Và các vị hãy xây dựng tường thành bằng bạc. 


2502. Sau khi mang đi khỏi đây năm ngàn xe ngọc trai được trộn lẫn với 
ngọc bích, các vị hãy trải trên mặt đất ở nội cung, như vậy sẽ không có bùn và 
không có bụ!. 


2503. Tâu chúa thượng, bệ hạ hãy cư ngụ ở cung điện hạng nhất đang 
chiếu sáng rực rỡ như thế ấy, trong thành Baranasl giàu có, phồn thịnh. Và 
tâu bậc có trí tuệ hoàn hảo, ngài hãy trị vì vương quốc.” 

Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya. [506] 


11. BỔN SANH SỰ CÁM DÕ LỚN 


2504. Vị Thiên tử có đại thần lực, sau khi chết đi từ thế giới Phạm Thiên, 
đã sanh làm con trai của một vị vua có những sự thành tựu về tất cả các dục. 


2505. Dục hay dục tưởng không hiện hữu ở thế giới Phạm Thiên. Nhờ vào 
tưởng về thiền định đã phát sanh ở chính thế giới Phạm Thiên ấy, vị hoàng tử 
ấy ghê tởm đối với các dục. 
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so tattha patisallno eko rahasi Jhayatha. 


2507. Sa raja paridevesi puttasokena attito, 
ekaputto cayam mayham na ca kamanI bhuñJatl. 


25o8. Konu khettha' upayo so ko va Janati kiãcanam, 
ko me puttam palobheyya yatha kamanl patthaye. 


2509. Ahu kumar1 tattheva rũpavanna“samahita, 
kusala naccagItassa vadite ca padakkhina, 
sa tattha upasankamma raJanam etadabravi. 


2510. Aham kho tam" palobheyyam sace bhatta bhavissati, 
tam tathavadinim raja kumarim etadabravi, 
tvaññeva nam palobhehi tava bhatta bhavissati. 


2511. Sa ca antepuram gantva bahu° kamupasamhitam,” 
hadayangama pemanIyäŸ citragatha” abhasatha. 


2512. Tassa ca gayamanaya saddam sutvana nariya, 
kamacchandassa uppaJjJi Janam so parIpucchatha. 


2513. Kasseso saddo ko vã so bhanati uccavacam bahu, '° 
hadayangamam pemanIyam atho'' kannasukham mama. 


2514. Esa kho pamada'? deva khidda esa anappika, 
sace tvam kame bhuñJeyya bhiyyo bhiyyo chadeyyu” tam. 


2515. Ingha agacchatorena' aviduramhi gayatu, 
assamassa samIipamhi santike mayha' gayatu. 


2516. Tirokuddamhi ° gayItva Jhanagaramhi pavIsi, 
bandhi nam" anupubbena araññamiva kuñJaram. 


2517. Tassa'* kamarasam ñatva issadhammo aJayatha, 
ahameva kame bhuñJeyyam ma añño purIso ahu.'? 


' khvettha - Ma, Syä. 

vo - Ma, Syã. 

3 ahu - Ma, Syã. 

* vannarupa - Ma, Syã. 

” nam - Ma, Syã. 

° bahum - Ma, Syã, PTS. 

”kaãmupasamhitam - Ma; 
kamupasañhitam - Sya. 


Š pemanTyä - Ma, Syã, PTS. 


° citrã gathã - Ma, Syã. 


° bahum - Ma, Syã, PTS. 
'aho - Ma, Syã. 

? pamudã - Syã. 

3 chandeyyu - Syã. 

* agaccha corena - PTS. 
” mayham - Ma. 

“ tirokuttamhi - Ma. 
“bandhitum - Syã. 

Š tassã - Syä. 

? ahu - Ma, Sya, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 507. Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Lớn 


2506. Và có một thiền thất đã khéo được tạo lập ở nội cung cho vị hoàng 
tử. VỊ ấy, tại nơi ấy, được yên tịnh, một mình, đã tham thiền trong sự cô tịch. 


2507. Bị khốn khổ bởi nỗi sầu muộn về đứa con trai, đức vua ấy đã than 
vãn rằng: “Ta có mỗi một đứa con trai này, và nó không thọ hưởng các dục. 


25o8. Vậy ở đây có phương thức nào, hoặc ai biết được điều gì đó, người 
nào có thể cám dỗ con trai của trẫm khiến cho nó có thể thèm muốn các 
dục?” 


2509. Ngay tại nơi (hoàng cung) â ấy, đã có một thiếu nữ được hội đủ dáng 
vóc và sắc đẹp, thiện xảo về múa ca, và thành thạo về tấu nhạc. Nàng ấy đã đi 
đến nơi ấy và đã nói với đức vua điều này: 


2510. “Tiện nữ chắc chắn có thể cám dõ được hoàng tử, nếu hoàng tử sẽ 
trở thành chồng (của thiếp). Đức vua đã nói với người thiếu nữ có lời nói như 
thế ấy điều này: “Chính nàng hãy cám dỗ hoàng tử, hoàng tử sẽ trở thành 
chồng của nàng.” 


2511. Và sau khi đi đến nội cung, nàng ấy, với nhiều kiểu cách liên hệ đến 
dục, đã nói lên những kệ ngôn hoa mỹ, đáng yêu, thấm vào trái tim. 


2512. Và sau khi lắng nghe âm thanh của người phụ nữ ấy trong khi nàng 
ấy đang ca hát, ước muốn về dục đã sanh khởi đến vị hoàng tử. Vị ấy đã hỏi 
người hầu rằng: 


2513. “Âm thanh ấy là của người nào? Ai là người nói với ta nhiều lời nói 
trâm bổng, thấm vào trái tim, đáng yêu, êm tai vậy?” 


2514. “Tâu hoàng tử, nàng ấy quả là nữ nhân. Nàng ấy là thú vui không 
phải tâm thường. Nếu ngài có thể thọ hưởng các dục, các dục có thể khiến 
ngài vui sướng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. 


2515. “Nào, hãy để nàng đến gần hơn, hãy để nàng ca hát ở nơi không xa. 
Hãy để nàng ca hát ở nơi kế cận thiền thất, trong sự hiện diện của ta.” 


2516. Sau khi đã ca hát ở bên kia bức tường (ở phía ngoài), nàng đã đi vào 
thiền thất. Nàng đã từ từ trói buộc hoàng tử, tựa như trói buộc con voi rừng. 


2517. Sau khi biết được hương vị của dục, vị hoàng tử đã khởi lên pháp 
ganh ty (nói rằng): “Chỉ có ta mới có thể thọ hưởng các dục, chăng có người 
đàn ông nào khác (được phép thọ hưởng).” 
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2518. Tato asim gahetvana purise hantum upakkami, 
ahameva eko' bhuñJissam ma añño puriso siya. 


2519. Tato Janapada” sabbe vikkandimsu samagata, 
putto tyayam” maharaJa Janam hethetyadusakam. 


2520. Tañca raJa vivahesi samha ratthato° khattiyo, 
vavata vijitam” mayham na te vatthabba" tavade. 


2521. Tato so bhariyam adaya samuddam upasankami, 
pannasalam karitvana vanam uñchãya pãvIs1. 


2522. Athettha IsiImagañch1° samuddam uparupari, 
so tassa geham pavekkhi bhattakale upatthite. 


2523. Tañca bhariya palobhesi passa yava sudarunam, 
cuto so brahmacariyamha I1ddhiya parihayatha. 


2524. Rajaputto ca uãchato vanamulaphalam bahum, 
sayam kãJena” adaya assamam upasankamI. 


25285. IsI'" ca khattiyam disva samuddam upasankami, 
vehasayam gamissanti sidate so mahannave. 


2526. Khattiyo ca Isim disva sidamanam mahannave, 
tasseva anukampaya Iima gatha abhasatha. 


2527. AbhiJjamane varIsmim sayam agamma Iddhiya, 
missibhavitthiya gantva samsIdasi mahannave. 


2528. Avattani mahamaäya brahmacariyavikopanä, 
sidanti nam viditvana araka pariva]Jaye. 


2529. Anala mudusambhasa duppura ta nadIsama, 
sidanti nam viditvana araka pariva]Jaye. 


' ahameveko - Ma, Syã.  vattabba - PTS. 
“Janapadã - PTS. Š jsi magacchi - Ma; 

* tyayam - PTS. isi magañchi - Syã; 

* nivahesi - Sya; vihahesi - PTS. isi-m-agañchi - PTS. 
* ratthã ca - Ma, Syã. ° kacena - PTS. 

° vijitã - Syã. '° isị - Syã. 
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2518. Sau đó, vị hoàng tử đã cầm lấy thanh gươm rồi đã ra sức giết chết 
những người đàn ông (nói rằng): “Chỉ có một mình ta mới có thể thọ hưởng, 
chẳng có người đàn ông nào khác (được phép thọ hưởng).” 


2519. Do đó, tất cả dân chúng đã tụ hội lại kêu than rằng: “Tâu đại vương, 
gã con trai này của ngài hãm hại người dân vô tội.” 


252o. Và đức vua, vị Sát-đế-ly, đã trục xuất hoàng tử ra khỏi đất nước của 
mình (nói rằng): “Con không được sống ở trong lãnh địa của trãm.” 


2521. Sau đó, vị hoàng tử ấy đã mang theo người vợ rồi đi về phía bờ biển. 
VỊ ấy đã tạo nên một gian nhà lá, rồi đã đi vào rừng để thu nhặt củ quả. 


2522. Rồi có vị ấn sĩ đã lướt đi ở ngay trên mặt biển và đến tại nơi này. VỊ 
ấy đi vào căn nhà của hoàng tử vào lúc bữa ăn đã cận kề. 


2523. Và người vợ đã cám dõ vị ấn sĩ ấy. Hãy nhìn xem việc làm vô cùng 
tàn nhãn đến chừng nào! VỊ ấy đã bị lìa khỏi Phạm hạnh và đã mất hắn thần 
thông. 


2524. Còn vị hoàng tử, vào buổi chiều, đã dùng giỏ đeo vai mang vác 
nhiều rễ và trái cây rừng do việc thu nhặt, rồi đã đi về lại khu ẩn cư. 


2525. Và vị ẩn sĩ, sau khi nhìn thấy vị Sát-đế-ly, đã đi về phía biển cả 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ ra đi bằng đường không trung;' vị ấy chìm xuống ở đại 
dương. 


2526. Còn vị Sát-đế-Ìy, sau khi nhìn thấy vị ẩn sĩ đang chìm xuống ở đại 
dương, vì lòng thương xót đối với chính vị ấy, đã nói những lời kệ này: 


2527. “Sau khi tự mình đi đến bằng thần thông ở mặt nước không bị xao 
động, sau khi đi đến trạng thái chung chạ cùng với phụ nữ, ngài chìm xuống 
ở đại dương. ' 


2528. Có sức quyến rũ, có nhiều xảo trá, có sự làm tổn hại Phạm hạnh, 
các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết được điều ấy, nên lánh xa các 
nàng. 


252o. Các nàng ấy có lối nói mềm mỏng, không hề biết đủ, tựa như dòng 
sông, khó làm cho tràn đầy, các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết 
được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 


' Các câu kệ 2527, 2528, và 2520 giống các câu kệ 394, 395, và 302 thuộc Nhóm Ba Kệ Ngôn 
của Jat†akapd]i - Bổn Sanh T (TTPV tập 32, trang 133). 
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2530. Yam eta upasevanti chandasa va dhanena va, 
Jatavedova santhanam khippam anudahanti tam. 


2531. Khattiyassa vaco sutva I1sissa nibbida' ahu, 
laddha poranakam magsam gacchate so vihayasam. 


2532. Khattiyo ca Isim disva gacchamanam vihãyasam, 
samvegam alabhi dhiro pabbajjam samarocay1. 


2533. Tato so pabbaJitvana kamaragam vIirajayl, 
kamaragam viraJetva brahmalokupago ahu ”tI. 
MahapalobhanaJatakam. 


12. PAÑCAPANDITAPAÑHO? 


2534. Pañca pandita samagata' 
pañho' me patibhati tam sunatha, 
nindiyamattham pasamsiyam va 
kassevavikareyya guyhamattham. 


2535. Tvam no avikarohi? bhumipala 
bhatta bharasaho tuvam vadetam,° 
tava chandañca ruciñca” sammasitva 
atha vakkhanti Janinda pañca dhira. 


2536. Ya silavati? anaññadheyya” 
bhattucchandavasanuga manapa, " 
nindiyamattham pasamsiyam va 
bhariyayavikareyya guyhamattham. 


2537. Yo kicchagatassa aturassa 
saranam hotI gatI parayanañca, '' 
nindiyamattham pasamsiyam va 
sakhinovavikareyya guyhamattham. 


2538. Jettho'? atha maJJjhimo kanittho 
so ce sIlavato samahito” thitatto, 
nindiyamattham pasamsiyam va 
bhatuvavikareyya'* guyhamattham. 


' nbbido - Syã. ở silavativa - Syã. 
” pañcapanditajatakam - Ma, Syã, PTS. ° anaññatheyya - Ma, Syä. 
3 samägatättha - Ma. '° bhattu chandavasanugä piyä manäpaä - Syã. 
* pañhã - Ma. '! Daraäyanañca - Ma, Syã, PTS. 
* tvam ävikarohi - Ma, Syä; '2 vo jettho - Syã. 
tvam pi ävikarohi - PTS. '3 vo ce silasamähito - Ma; 
° vade tam - Ma; vad' etam - PTS. so ce sllasamahito - Sya, PTS. 
7 chandaruemi - Ma, Syã. '* bhãtuno vãvikareyya - Sya. 
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2530. Các nàng hầu hạ người nào, đầu do sự mong muốn hay vì tài sản, 
các nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liệu. ' 


2531. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sát-đế-ly, sự nhàm chán (các dục) 
đã sanh khởi đến vị ẩn sĩ. Sau khi đạt được đạo lộ cũ, vị ấy ra đi bằng đường 
không trung. 


2532. Còn vị Sát-đế-Ìy, sau khi nhìn thấy vị ẩn sĩ đang ra đi bằng đường 
không trung, bậc sáng trí đã đạt đến trạng thái chấn động, đã vui thích việc 
xuất gia. 


2533. Sau đó, khi đã xuất gia, vị ấy đã dứt trừ sự luyến ái ở các dục. Sau 
khi đã dứt trừ sự luyến ái ở các dục, vị ấy đã đạt đến thế giới Phạm Thiên. 
Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Lớn. [507] 


12. CÂU HỎI DÀNH CHO NĂM BẬC NHÂN SĨ 


2534. “Năm bậc nhân sĩ đã tụ hội lại. Có câu hỏi lóe lên ở trẫm, các vị hãy 
lắng nghe điều ấy. Có nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người nào khác, 
cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi?”? 


2535. “Tâu đấng hộ quốc, xin bệ hạ hãy bày tỏ với chúng thần. Bệ hạ là 
chủ nhân, là người nâng đỡ gánh nặng cho chúng thần, xin bệ hạ hãy nói ra 
điều ấy. Tâu vị chúa của loài người, sau khi nắm bắt được mong muốn và ý 
thích của bệ hạ, khi ấy năm vị sáng trí sẽ phát biểu.” 


(Lời đức vua) 

2536. “Cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người vợ, (nếu) nàng là người có giới 
hạnh, không thể bị xúi giục bởi người khác, chiều theo sự mong muốn và 
mệnh lệnh của chồng, đáng yêu, và hợp ý.” 


(Lời của năm bậc nhân s†) 

2537. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người bạn, (nếu) vị ấy là nơi nương tựa, 
nơi đi đến, nơi nâng đỡ đối với người gặp khó khăn, đối với người bị bệnh.” 


2538. “Cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến anh em trai, là người anh cả, anh thứ, 
hay em út, nếu người ấy có giới hạnh, trầm tĩnh, có bản tánh kiên định.” 


' Câu kệ 2530 giống câu kệ 3o6 thuộc Nhóm Ba Kệ Ngôn của Jatakapäli - Bổn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 133). 

? Vị vua trong câu chuyện có năm bậc nhân sĩ là: Senaka, Pukkusa, Kãvinda, Devinda, và 
Mahosadha. Đức vua và bốn vị đầu có chung quan điểm là nên thố lộ việc bí mật đến người 
thân tín, còn vị Mahosadha thì có quan điểm ngược lại là nên giữ kín việc ấy (JaA. vi, 378 - 
389). 
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2539. Yo ve hadayassa' paddhaguˆ 
anuJato pitaram anomapañño, 
nindiyamattham pasamsiyam va 
puttassavikareyya guyhamattham. 


2540. Mata dipada Jjanindasettha' 
va tam" poseti chandasa piyena, 
nindiyamattham pasamsiyam va 
matuyavikareyya° guyhamattham. 


2541. Guyhassa h1 guyhameva sadhu 
na hi guyhassa pasatthamavikammam, 
anIipphadaya° saheyya dhIro 
nipphannattho” yathasukham bhaneyya. 


2542. Kinnu tvam? vimanosl raJasettha? 
dipadinda'° vacanam sunoma netam, '' 
kim cintayamano dummanosi 
nũna'” deva aparadho atthi mayham. 


2543. Pañño'"' vaJ]ho mahosadhoti'° 
anatto me vadhaya bhurIpañña, ° 
tam cintayanto'° dummanosmi 
na hi devi'” aparadho atthi tuyham. 


2544. Abhidosagato Idan1 esI'° 
kim sutva kimasankate'° mano te, 
ko te kimavoca bhurIpañña 
ingha tam vacanam” sunoma bruhi metam. 


2545. Pañño' vaJ]ho mahosadhoti'° 
yadi te mantayitam Janinda dosam, 
bhariyaya rahogato asamsi 
guyham patukatam sutam mametam. 


2546. Yam salavanasmim senako 
papakammam akasi asabbhiripam, 
sakhinova rahogato asamsi 
guyham patukatam sutam mametam. 


! vo ve pituhadayassa - Ma, Syä. ? raja - PTS. 

ˆ paddhagũ - Ma, PTS; ° dvipadajaninda - Ma. 
patthagu - Syã. ' metam - Ma; 

3 dvipadãjanindasettha - Ma; te tam - Syã; n etam - PTS. 
dvipadajanindasettha - Syä. ? na hi - Syã, PTS. 

* vã nam - Ma, Syã; yo nam - PTS. 3 panhe - Ma; pañhe - Syã. 

” mãtu vãvikareyya - PTS. * mahosadho - Syã. 

° anipphannatä - Ma; ” bhũripañño - Ma, Syã, PTS. 
anipphannataya - Sy8; 5 cintayamaäno - Ma, Syã, PTS. 
anippadäya - PTS. 7 devi - Ma. 

”nipphannova - Ma; * đani ehisi - Ma, Syã. 

nipphannatthova - Syã; ? kim saäkate - Ma, Syã. 

nippannattho - PTS. ” ingha vacanam - Ma; 

ở kim tvam - Ma, Syã. iñghetam vacanam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 508. Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ 


2539. “Cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người con trai, là người tuân phục sự 
sai bảo của cha, là người con tiếp nối sự nghiệp của cha, là người có trí tuệ 
hoàn hảo.” 


2540. “Tâu vị chúa tối thượng của loài người có hai chân, cho đầu là việc 
đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, nên bày tỏ việc cần phải 
giấu kín đến người mẹ, là người mẹ nuôi dưỡng kẻ ấy với sự mong mỏi, với 
sự yêu mến.” 


2541. “Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi 
vì đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái.” 


(Lời hoàng hậu) 

2542. “Tâu chúa thượng, việc gì khiến bệ hạ ưu tư? Tâu vị chúa tể của loài 
người, bọn thiếp không nghe nói gì về việc ấy. Trong khi suy nghĩ về việc gì 
mà ngài phiền muộn? Tâu bệ hạ, không lẽ thiếp có lõi lầm gì chăng?” 


2543. “Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chết, (nghe vậy) trãm đã ra lệnh 
hành quyết bậc có trí tuệ uyên bác. Trong khi suy nghĩ về việc ấy khiến trãm 


` 22 


phiền muộn. Này hoàng hậu, nàng chăng có lõi lầm gì. 


(Lời trao đổi giữa đức vua và vị Mahosadha) 

2544. “Tối hôm qua khanh đã ra về, bây giờ khanh đi đến. Khanh đã nghe 
điều gì? Ý của khanh nghi ngờ điều gì? Này bậc có trí tuệ uyên bác, người nào 
đã nói điều gì với khanh? Nào, hãy cho chúng ta nghe lời nói ấy. Khanh hãy 
nói điều ấy với trãm.” 


2545. “Tâu vị chúa của loài người, nếu điều đã được nói ra bởi bệ hạ tối 
hôm qua rằng: “Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chết, rồi bệ hạ đã bày tỏ 
cho người vợ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín đã được phơi 
bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2546. Việc Senaka đã làm hành động xấu xa, có hình thức không tốt lành, 
ở khu rừng cây sala, rồi đã bày tỏ cho người bạn ở nơi kín đáo. (Như thế) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


Jã 


Khuddakamikque - Jatakapd]i II 508. Pañcapanditapañho 


2547. Pukkusapurisassa te Janinda 
uppanno rogo araJayutto, ' 
bhatuecca” rahogato asamsi 
guyham patukatam sutam mametam. 


2548. Abadhoyam asabbhiripo 
kavindo' naradevena phuttho, 
puttassa rahogato asamsi 
guyham patukatam sutam mametam. 


2549. Atthavankam maniratanam u]aram 
sakko te adada! pitamahassa 
devindassa gatam tadaJja hattham 
matuecca° rahogato asamsi 
guyham patukatam sutam mametam. 


2550. Guyhassa hi guyhameva sadhu 
na hi guyhassa pasatthamavikammam, 
anIpphadaya° saheyya dhIro 
nipphannattho” yathasukham bhaneyya. 


2551. Na guyhamattham vivareyya rakkheyya nam yatha nidhim, 
na hi patukato sadhu guyho attho paJanata. 


2552. Thiya guyham na samseyya amittassa ca pandIto, 
yo camisena samhrro hadayattheno" ca yo naro. 


2553. Guyhamatthamasambuddham sambodhayati yo naro, 
mantabhedabhaya tassa dasabhuto? titikkhati. 


2554. Yavanto purisassattham guyham Jananti mantitam, '° 
tavanto tassa ubbega tasma guyham na vissaJe. 


2555. Vivicca bhaseyya diva rahassam 
rattim gIram'"' nativelam pamuñce, 
upassutika hi sunanti mantam 
tasma manto khippamupeti bhedan ”tI. 
Pañcapanditapañho.”? 


' arajapatto - Syä. 


“ bhãtuñca - Ma; bhãtuva - Syã. ”nipphannova - Ma; 
* kamindo - Ma, Syã. nipphannatthova - Sya. 
* adđã - PTS. ở hadayatthe no - PTS. 
7 mãtuñca - Ma; ? dãsabhitova - Syã. 
mãtu ca - Syã; mãtuc ca - PTS. '° mantinam - Ma, Syã, PTS. 
° anipphannatä - Ma; anipphannatäya - Syã. '! pañcapanditajatakam - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 508. Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ 


2547. Tâu vị chúa của loài người, Pukkusa, người của bệ hạ, đã bị phát 
khởi chứng bệnh (phong cùi), không thích hợp để đức vua chạm đến. Lão đã 
bày tỏ cho người em trai ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín đã 
được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2548. Căn bệnh này có hình thức không tốt lành, Kavinda bị ám ảnh bởi 
Dạ-xoa Naradeva. Lão đã bày tỏ cho người con trai ở nơi kín đáo. (Như thế) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2549. Thiên chủ Sakka đã cho đến ông nội của bệ hạ viên bảo ngọc ma-ni 
tuyệt hảo, có tám mặt. Hôm nay, viên ngọc ấy đã rơi vào tay của Devinda. 
Lão đã bày tỏ cho người mẹ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín 
đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2550. Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi 
vì đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái. ' 


2551. Không nên bộc lộ việc cần phải giấu kín; nên bảo vệ nó như là của 
chôn giấu. Bởi vì, người có sự nhận thức làm rõ ràng việc cần phải giấu kín là 
không tốt đẹp. 


2552. VỊ sáng suốt không nên bày tỏ điều bí mật cho phụ nữ, cho kẻ đối 
nghịch, là hạng có thể bị mua chuộc bởi tài vật và là hạng giả vờ kết thân. 


2553. Người nào cho biết việc cần phải giấu kín đến kẻ không khôn ngoan 
do nỗi sợ hãi về chú thuật hay về sự đổ vỡ quan hệ đối với kẻ ấy, thì phải chịu 
đựng thân phận làm nô lệ (cho kẻ ấy). 


2554. Càng có nhiều kẻ biết được việc cần phải giấu kín của một người 
(do) đã được thổ lộ, thì càng có nhiều kích động đối với người ấy; vì thế, 
không nên thổ lộ điều bí mật. 


2555. Vào ban ngày, nên cách ly rồi mới nói điều bí mật, 
vào ban đêm không nên thốt ra lời tốn quá nhiều thời gian. 
Bởi vì những kẻ nghe lén lắng nghe điều thổ lộ; 
vì thế, điều thổ lộ mau chóng đi đến việc rò rỉ.” 

Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ. [so8] 


' Câu kệ 2550 giống câu kệ 2541 ở phần đầu của Bổn Sanh này. 
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13. HATTHIPALAJATAKAM 


2556. Cirassam vata passama brahmanam devavanninam, 
mahaãJatam kharidharam' pankadantam raJassiram. 


2552“ 


2558. 


2599. 


2560. 


2561. 


2562. 


2563. 


2564. 


Cirassam vata passama 1sim dhammagune ratam, 
kasayavatta*vasanam vakacIram paticchadam. 


Asanam udakam pajjam patiganhatuˆ no bhavam, 
agghe bhavantam pucchama aggham kurutu no bhavam. 


Adhicca vede pariyesa vittam 

putte gehe" tata patitthapetva, 
gandhe rase paccanubhuyya°” sabbam 
araññam sadhu munl so pasattho. 


Veda na sacca na ca vittalabho 
na puttalabhena Jaram vihanti, 
gandhe rase muñcanamahu sante” 
sakamman8 hoti phaluũpapatti. 


Addha hi saccam vacanam tavetam 
sakamman8? hoti phalũpapatii, 
Jinna ca matapItaro tavayIme” 
passeyyu ° tam vassasatam arogam. ' 


Yassassa'” sakkhi maranena raja 
Jaraya metti" naraviriyasettha, “ 

yo capli Jañña na marissam kadacl 
passeyyu ” tam vassasatam arogam. 


Yathapl navam puriso dakamhi 

eretI cenam'” upanetI tiram, 

evampi vyadhi'° satatam Jara ca 
upanenti'" maccam'° vasamantakassa. 


Panko va? kama palipo ca kama 
manohara duttara maccudheyya, 
etasmim panke palipe vyasanna” 
hmattarupa na taranti param. 


' bhãradharam - PTS. 
? kãsãyavattha - Ma, Syä, PTS. 
3 paricchadam - Syã. 


4 
5 
6 


patigganhatu - Sya. 
gahe - Ma. 
paccanubhotva - Sy8; 


paccanubhutva - PTS. 


” santo 


- Ma, Syã, PTS. 


ở sakammunã - Ma, Syã. 
°tavime - Ma; tava-y-ime - PTS. 
'° Dasseyyum - Ma. 

'! arogyam - Syã. 
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? yassassu - Syã. 
3 metti - Ma, PTS; mitti - Syä. 
* naravirasettha - Ma; 
naravrra settha - Sya. 
” ce nam - Ma, PTS. 
5 byadhI - Ma; 
byadhi - Sya; vyadhI - PTS. 
”upaneti - Ma, Syã. 
Š maceu - Syã. 
? ca - Ma, Syã, PTS. 
® byasannã - Ma; 
visanna - Sya. 


13. BỔN SANH VƯƠNG TỬ HATTHIPALA 


(Lời vương tử Hatthipala nói với hai vị tu sĩ là người cha và vua giá dạng) 

2556. “Quả thật đã lâu lắm chúng tôi mới nhìn thấy vị Bà-la-môn có dáng 
vóc Thiên thần, có bện tóc to, đang mang túi vật dụng, có răng bị đóng bợn, 
có đầu lấm bụi. 


2557. Quả thật đã lâu lắm chúng tôi mới nhìn thấy vị ẩn sĩ thỏa thích 
trong đức hạnh của thiện pháp, mặc vải màu ca-sa, che thân bằng y phục sợi 
VỎ Cây. 


2558. Thưa đại đức, xin ngài hãy thọ nhận chỗ ngồi, nước rửa chân, đầu 
thoa chân của chúng tôi. Chúng tôi hỏi dâng đại đức các vật có giá trị, thưa 
đại đức, xin ngài hãy làm vẻ vang cho chúng tôi (bằng sự thọ nhận).”' 


(Lời người cha là viên quan tế tự) 

2559. “Này con, sau khi đã học các kinh Vệ-đà, con hãy tầm cầu của cải. 
Sau khi đã ổn định về con cái và nhà cửa, sau khi đã hưởng thụ các hương, 
các vị, và mọi thứ (vật dục), khu rừng là (sự chọn lựa) tốt đẹp (cho vị xuất gia 
lúc tuổi già); vị hiền trí ấy được ca ngợi.” 


(Lời vương tử Hatthipala) 

2560. “Các kinh Vệ-đà không phải là chân lý, và sự đạt được của cải cũng 
không phải. Con người không tránh khỏi sự già do việc có được con cái. Các 
vị hiền nhân đã nói về sự giải thoát đối với các hương và các vị. Sự thành tựu 
quả báo là do nghiệp của bản thân.” 


(Lời đức vua) 

2561. “Quả thật vậy, lời nói ấy của con là sự thật. Sự thành tựu quả báo là 
do nghiệp của bản thân. Mẹ và cha của con đã già, mong rằng họ có thể nhìn 
thấy con sống khỏe mạnh đến trăm tuổi.” 


(Lời vương tử Hatthipala) 

2562. “Tâu bệ hạ, người nào có thể có tình bạn với sự chết, (hoặc) có tình 
thân hữu với sự già, tâu bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người, và người nào 
lại có thể biết được rằng mình sẽ không chết vào bất cứ lúc nào, mong rằng 
họ có thể nhìn thấy bệ hạ sống khỏe mạnh đến trăm tuổi. 


2563. Cũng giống như người đàn ông chèo chiếc thuyền ở trong nước và 
đưa nó đến gần bờ, cũng tương tự như thế, bệnh và già thường xuyên đưa con 
người đến gần quyền lực của Thần Chết. 


2564. Các dục tựa như đất bùn, và các dục là đầm lầy, hấp dẫn, khó vượt 
qua, là lãnh địa của Ma Vương. Những người bị chìm vào đất bùn, đầm lầy 
này có trạng thái tâm hạ liệt, không vượt qua đến bờ kia. 


' Câu kệ 2558 giống như câu kệ 2251 ở trang 1o. 


77 


Khuddakamikque - Jatakapd]i II 509. Hatthipala7atakam 


2565. 


2566. 


2567. 


2568. 


2569. 


2570. 


Ayam pure luddamakasi kammam 
svayam gahIto na hi mokkhito me, 
orundhiya nam parirakkhissaml 
mayam puna luddamakasi kammam. 


Gavamva' nattham puriso yatha vane 
parIiyesatI” raJa apassamano, 

evam nattho esukarI mamattho 
soham katham na gøaveseyya' raJa. 


Hiyyoti hiyati? poso 

paretha" parihayatl, 

anagatam netamatthIti ñatva 

uppannam chandam” kopanudeyya" dhrro. 


PassamI voham daharim? kumarim 
mattipamam ketakapupphanettam, 
abhuttabhoge? pathame vayasmim 
adaya maccu vaJate kumarim. 


Yuva suJato sumukho sudassano 
samo kusumbhaparikinnamassu, 
hitvana kame patigacca'° geham 

anuJana mam pabbajissami deva. 


Sakhahi rukkho labhate samaññam 
pahInasakham pana khanumahu, 
pahInaputtassa mamaJJa hoti'' 
vasetthi bhikkhacariyaya kalo. 


2571. Aghasmim'? koñcava yatha himaccaye 


tantam° Jalani padaleyya'* hamsa, 
gacchanti puttä ca patIi ca mayham 
saham katham nanuvaJe paJanam. 


2572. Ete bhutva vamitva ca pakkamanti vihangama, 
ye ca bhutva na vamimsu te me hatthatthamagata. ° 
' gavamva - Ma, Syä, PTS. ° abhutvã bhoge - Syã; 
? anvesatl - Ma; abhutva bhoge - PTS. 
anvesati - Syã. ° patikacca - Ma; 
3 gaveseyyam - Ma, Syã. patigaccha - Sya, PTS. 
*hiyyati - Ma, Syã. ' bhoti - Ma, Syã. 
Ÿ pareti - Ma, Syã; pare tỉ - PTS. ” aghasmi - Ma, PTS. 
” „ppannachandam - Ma, PTS; 3 katãni - Ma, Syã. 
uppannacchandam - Syä. * padäliya - Ma, PTS; 
ko panudeyya - Ma, Syã, PTS. padäleyyu - Syã. 
* daharam - Ma. ” hatthattamagatä - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 509. Bổn Sanh Vương Tử Hatthipala 


2565. Bản thân này trước đây đã tạo nghiệp tàn bạo. Quả thành tựu của 
nghiệp ấy con phải gánh lấy, không bao giờ có sự thoát khỏi ác nghiệp đối với 
con. Con sẽ gìn giữ bản thân kỹ lưỡng bằng sự ngăn chặn. Chớ để bản thân 
này tạo nghiệp hung bạo nữa. 


2566. Tâu bệ hạ, giống như người tìm kiếm chỉ mỗi con bò bị lạc mất ở 
trong rừng mà không tìm thấy, tương tự như vậy, tâu đức vua EsukarI, mục 
đích của thần đã bị lạc mất, tâu bệ hạ, tại sao thần đây không tìm lại (và đi 
theo đạo lộ của các anh trai)? 


2567. Kẻ buông xuôi (nghĩ rằng): “Để ngày mai,` rồi buông bỏ (nghĩ rằng): 
“Để ngày khác.' Bậc sáng trí, sau khi biết rằng: “Việc gì để ngày mai, việc ấy là 
không có,' rồi nên xúc tiến điều ước muốn đã được sanh khởi. 


2568. Thần quả có nhìn thấy người thiếu nữ trẻ trung đang say đắm (cười 
nói), có cặp mắt (to và dài) như bông hoa ketfaka, ở vào giai đoạn đầu của 
cuộc đời khi thú vui còn chưa được hưởng thụ, thì Thần Chết đã đoạt lấy 
người thiếu nữ rồi ra đi. 


256o. Thần trẻ tuổi, có dòng dõi cao sang, có khuôn mặt thanh tú, có vóc 
dáng đẹp, có làn da vàng sãm, có bộ râu tua tủa như nhụy bông hoa 
kusumbha. Tâu bệ hạ, thần sẽ từ bỏ các dục, lìa xa gia đình, và xuất gia. Xin 
bệ hạ cho phép thần.” 


(Lời viên quan tế tự nói với vợ) 

257o. “Nhờ vào những cành cây mà cây cối đạt được tên gọi riêng; hơn 
nữa, khi cành cây bị chặt bỏ thì người ta đã gọi là gốc cây. Này bà Vasetthi, 
khi đứa con trai đã dứt bỏ (ra đi), thì hôm nay là thời điểm thực hành hạnh 
khất thực của ta.” 


(Lời người vợ) 

2571. “Tựa như loài chim diệc di chuyển ở không trung, giống như loài 
chim thiên nga phá vỡ các mạng lưới đã được giăng mắc (bởi loài nhện) lúc 
đã hết mùa đông, các con trai và người chồng của ta ra đi, tại sao ta đây, 
trong khi nhận biết như thế, lại không đi theo họ?” 


(Lời hoàng hậu nói với đức vua) 
2572. “Những con chim này sau khi ăn, đã ói ra rồi bay đi; còn những con 
chim nào sau khi ăn mà không ói ra, chúng đi đến ở trong bàn tay của thiếp. 
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2573. AvamI' brahmano kame te” tvam paccavam1ssasi, 
vantado puriso raJa na so hoti pasamsiyo. 


2574. Pankeva posam palipe vyasannam 
balr yatha dubbalam uddhareyya, 
evampi mam tvam udatar1 hoti' 
pañcali gathahi subhasitahi. 


2575. Idam vatva maharaja esukar1 disampatl, 
rattham hitvana pabbaJI' nago chetva va bandhanam. 


2576. RajJa ca pabbaJJamarocayittha 
rattham pahaya naraviriyasettho,° 
tuvampi no hohi yatheva raja 
amhehi guttam” anusasa rajJam." 


2577. Raja ca pabbaJJamarocayittha 
rattham pahaya naraviriyasettho, 
ahampi ekava? carissami loke 
hitvana kamani yathodhikan1. 


2578. Accenti kala tarayanti rattiyo 
vayoguna anupubbam Jahanti, 
ahampi ekava carissami loke 
hitvana kamanIl manoramanl. 


2579. Accenti kala tarayanti rattiyo 
vayoguna anupubbam Jahanti, 
ahampi ekava carissami loke 
hitvana kamanl yathodhikan1. 


258o. Accenti kala tarayanti rattiyo 
vayoguna anupubbam Jahanti, 
ahampi ekava carissamI loke 
sitibhuta sabbamaticca sangan ti. 


HatthipalaJatakam. 
' avami - Sya. Ý pabba]ji - Sya. 
? so - Ma, Syã. ° naravirasettho - Ma, Syã. 
3 pañke ca - Ma, Syã. 7 guttãa - Ma, Syã, PTS. 
* bhoti - Ma, Syã, PTS. ° ekã - Ma, Syã. 


* Rãjã ca pabbajjamarocayittha, rattham pahãya naravirasettho; 
ahampi eka carissami loke, hitvana kamani manoramani - Ma, Sya, PTS. 
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2573. VỊ Bà-la-môn đã ói ra các dục, không lẽ bệ hạ sẽ thụ hưởng các dục 
ấy sao? Tâu bệ hạ, kẻ ăn vào vật đã được ói ra bởi kẻ khác, kẻ ấy không đáng 
được khen ngợi.” 


(Lời đức vua) 

2574. “Giống như người có sức mạnh vớt lên người yếu đuối bị chìm đắm 
từ chính vũng bùn ở trong đầm lầy, cũng tương tự như vậy, này Pañcali, nàng 
là người đã nâng trãm lên bằng những kệ ngôn được thốt ra khéo léo.” 


2575. Sau khi nói điều này, vị đại vương Esukarl, bậc chúa tế một 
phương, đã từ bỏ đất nước rồi xuất gia, tựa như con voi đã giật đứt sự trói 
buộc rồi ra đi. 


(Lời triều thần nói với hoàng hậu) 

2576. “Đức vua đã ưa thích việc xuất gia. Bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài 
người đã từ bỏ đất nước. Đối với chúng thần, hoàng hậu cũng giống y như là 
đức vua. Hoàng hậu hãy lãnh đạo xứ sở đã được bảo vệ bởi chúng thần.” ! 


(Lời hoàng hậu) 

2577. “Đức vua đã ưa thích việc xuất gia. Bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài 
người đã từ bỏ đất nước. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, sau khi 
đã từ bỏ các dục còn nguyên vẹn (không đụng chạm đến). 


2578. Các thời khắc (ban ngày) đi qua, các đêm tối trôi qua, các giai đoạn 
của tuổi thọ lần lượt từ bỏ. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, sau khi 
đã từ bỏ các dục quyến rũ. 


2579. Các thời khác (ban ngày) đi qua, các đêm tối trôi qua, các giai đoạn 
của tuổi thọ lần lượt từ bỏ. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, sau khi 
đã từ bỏ các dục còn nguyên vẹn (không đụng chạm đến). 


258o. Các thời khắc (ban ngày) đi qua, các đêm tối trôi qua, các giai đoạn 
của tuổi thọ lần lượt từ bỏ. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, có 
trạng thái mát mẻ, sau khi đã vượt qua mọi sự quyến luyến.” 

Bổn Sanh Vương Tử Hatthipala. [5soo] 


' Ở Tam Tạng của Miến Điện, Thái Lan, và PTS, có thêm một câu kệ ở giữa hai câu kệ 2576 
và 2577; câu kệ này là lời nói của hoàng hậu: “Đức vua đã ưa thích việc xuất gia. Đấng tối 
thượng dũng mãnh của loài người đã từ bỏ vương quốc. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở 
thế gian, sau khi đã từ bỏ các dục quyến rũ.” 
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2581. Yamekarattim pathamam gabbhe vasati manavo, 
abbhutthitova sayati' sagaccham na nivattatl. 


2582. Na yuJ]hamana na balena vassIta 
nara na jIrantI navap1 miyare,ˆ 
sabbam hi tam' Jatijarayupaddutam 
tamme matI hoti carami dhammam. 


2583. Caturanginim senam' subhimsarũpam 
Jayanti ratthadhipatI pasayha, 
na maccuno Jayitum ussahanti 
tamme matI hoti carami dhammam. 


2584. Hatthih1 assehI rathehi patthi 
pArIvarIta muccare” ekaceyya,° 
na maccuno muccitum ussahanti” 
tamme matI hoti carami dhammam. 


2585. HatthThi assehi ratheh1 patthi 
sura pabhañJanti padhamsayanti, 
na maccuno bhañJitum ussahanti 
tamme mat1 hoti carami dhammam. 


2586. Matta gaJa bhinnagala pabhinna 
nagarani maddanti Janam hananti, 
na maccuno madditum ussahanti 
tamme matI hoti carami dhammam. 


2587. Issasino katahatthapi dhira? 
durepatI akkhanavedhinopl, 
na maccuno viJJ]hitum ussahanti 
tamme matI hoti carami dhammam. 


2588. Sarani khiyanti saselakanana 
sabbam hi tam” khiyati dighamantaram, 
sabbam hi tam bhañJare kalapariyam'"" 
tamme matI hoti carami dhammam. 


' so yãati - Ma, Syã. 


” na cäpi miyyare - Ma, Syã; ° ekacceyyä - Ma, Syã. 
na capl miyare - PTS. 7 muñcitumussahanti - Syä. 
* hiđam - Ma. ở virã - Ma, Syã. 
* sena - Syã. ° sabbampi tam - Syã. 
” muñcare - Syã. '° kalapariyäyam - Ma, Syä, PTS. 
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(Lời của vị hoàng tử nói với vua cha) 

2581. “Việc đầu tiên (của sự tục sanh) là một đêm (hoặc một ngày), bào 
thai trú ở bụng mẹ. Ngay khi đã được hình thành, nó (liên tục) phát triển. 
Trong khi tiến triển, nó không dừng lại. 


2582. Không phải trong lúc chiến đấu, không phải được trông cậy vào sức 
mạnh, mà con người không già hoặc thậm chí không chết. Toàn bộ tất cả đều 
bị quấy nhiễu bởi sự sanh và sự già. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực 
hành pháp tu tập.” 


2583. Các vị lãnh đạo đất nước (có thể) chiến thắng đoàn quân gồm bốn 
binh chủng có dáng vẻ vô cùng khủng khiếp bằng vũ lực, nhưng không thể 
nào chiến thắng đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải 
thực hành pháp tu tập.. 


2584. Được tháp tùng bởi các tượng binh, ky binh, xa binh, và bộ bïnh, 
một số vua chúa (có thể) được thoát khỏi (kẻ thù), nhưng không thể nào 
được thoát khỏi đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải 
thực hành pháp tu tập.. 


2585. Cùng với các tượng binh, ky binh, xa binh, và bộ binh, các dũng sĩ 
(có thể) phá tan, tiêu diệt (kẻ thù), nhưng không thể nào phá vỡ đạo binh của 
Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tập.” 


2586. Những con voi bị nổi cơn dục, có dịch chất tiết ra (ở trán), bị giận 
dữ, (có thế) dãm nát các thành phố và giết hại dân chúng, nhưng không thể 
nào dẫãm nát đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải 
thực hành pháp tu tập.. 


2587. Những người bắn cung có cánh tay đã được tập luyện, sáng trí, có 
khả năng bắn xa, có phát bắn nhanh như tia chớp, nhưng không thể nào đâm 
thủng đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành 
pháp tu tập.. 


2588. Các hồ nước, cùng với các ngọn núi và các khu rừng đều bị tiêu 
hoại. Toàn bộ tất cả đều bị tiêu hoại sau một thời gian dài. Toàn bộ tất cả đều 
tan vỡ theo trình tự của thời gian. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực 
hành pháp tu tập." 
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2589. Sabbesamevam hi narananarinam' 
calacalam panabhunodha JIvitam, 
patova đhuttassa dumova kulaJo 


tamme mat1 hoti carami dhammam. 


259o. Dumapphalaneva patanti manava 
dahara ca vuddha ca sarirabheda, 
nariyo” nara maJjhimaporisa ca 


tamme matI hoti carami dhammam. 


2591. Nayam vayo tarakaraJasannibho 
yadabbhatitam gatamevadanl tam, 
Jimnassa hT' natthi ratI kuto sukham 


tamme matI hoti carami dhammam. 


2592. Yakkha pisaca athavapI peta 
kupitapI te assasantIÌ manusse, 
na maccuno assasitussahanti° 


tamme matI hoti carami dhammam. 


2593. Yakkhe pIsace athavapl pete 
kupitep1" te nIJ]hapanam karonti, 
na maccuno nIj]hapanam karonti 


tamme matI hoti carami dhammam. 


2594. Aparadhake hethake dusake ca? 
rajano dandenti viditva'° dosam, 
na maccuno dandayiItussahanti'' 


tamme matI hoti carami dhammam. 


2595. Aparadhaka dusaka hethaka ca 
labhanti te raJino' n1J]hapetum, 
na maccuno nïjj]hapanam karonti 


tamme mat1 hoti carami dhammam. 


2596. Na khattiyotI na pI'' brahmanoti 
na addhaka balava tejavapl, 
na maccuraJassa apekhamatthi'“ 


tamme matI hoti carami dhammam. 


' narinananam - Syã; 
naranarmam - PTS. 

“ nariyo - PTS. 

* hĩ - Ma, Syã, PTS. 

* kupitate - Ma; kuppitä te - Syã. 

” assasanti - Ma, Syã. 

5 assasitumussahanti - Sya. 

” kuppitepi - Sya. 
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Š nïjjhapanamussahanti - Syä. 

? dũsake hethake ca - Ma, Syã, PTS. 

'! viđitvana - Ma, Syã. 

'! đandayitumussahanti - Syä. 

'* rajãno - Syã. 

'3 na ca - Ma, Syã. 

' apekkhamatthi - Ma, Syã; 
apekha-m-atthi - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II ø1o. Bổn Sanh Tòa Nhà Sắt 


258o. Bởi vì mạng sống của tất cả những người nam và nữ, của sinh linh 
ở thế gian này là bấp bênh như vậy, tựa như tấm vải choàng của kẻ nghiện 
ngập, tựa như cây cối sanh trưởng ở bờ vực. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta 
phải thực hành pháp tu tập.” 


2590. Tựa như các trái ở trên cây rụng xuống, các chúng sanh, bao gồm 
các phụ nữ, các nam nhân, và những người bán nam bán nữ, ở tuổi non trẻ 
và già cả, khi có sự tan rã thân xác đều ngã xuống. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: 
“Ta phải thực hành pháp tu tập.. 


25901. Tuổi tác này không như mặt trăng, chúa của các vì sao (khuyết rồi 
lại tròn), một khi nó đã trôi qua, thì nó đã đi qua hắn vào khi ấy (không còn 
trở lại nữa). Thật sự đối với người già cả, sự vui sướng (ở các dục) không còn, 
làm sao có sự khoái lạc? Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp 
tu tập. 


2592. Các Dạ-xoa, các yêu tinh, hoặc thậm chí các vong nhân, khi đã nổi 
giận, chúng thổi hơi (làm mê man) con người, nhưng không thể nào thổi hơi 
(làm mê man) đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Fa phải 
thực hành pháp tu tập.. 


2593. Con người (có thể) xoa dịu các Dạ-xoa, các yêu tỉnh, hoặc thậm chí 
các vong nhân đã nổi giận, nhưng không thể nào xoa dịu được đạo binh của 
Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tập. 


2594. Các vị vua (có thể) trừng trị những kẻ phạm tội, những kẻ quấy rối, 
và những kẻ hư hỏng, sau khi biết được tội lỗi (của những kẻ ấy), nhưng 
không thể nào trừng trị đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: 
“Ta phải thực hành pháp tu tập.' 


2595. Những kẻ phạm tội, những kẻ quấy rối, và những kẻ hư hỏng đạt 
được việc xoa dịu đối với các vị vua của họ, nhưng không thể nào xoa địu 
được đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành 
pháp tu tập.. 


2596. Thần Chết không có sự 'mOng mỏi ở một chúng sanh nào, là “vị Sát- 
đế-ly cũng không, là *vị Bà-la-môn' cũng không, những người giàu có, những 
người có năng lực, những người có uy quyền cũng không. Vì thế, con có ý 
nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tập.. 
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2597. Sihaca vyagghaca athopI dIipiyo 
pasayha khadanti vipphandamanam,' 
na maccuno khaditum ussahanti 
tamme matI hoti carami dhammam. 

2598. Mayakara? rangamaJjhe karonta 
mohenti cakkhũnl Janassa tavade, 
na maccuno mohayitussahanti? 
tamme mat1 hoti carami dhammam. 

2599. Asivisa kupitãa! uggateja 
dasanti' marentip1 te manusse, 
na maccuno đasitum ussahanti° 
tamme matI hoti carami dhammam. 

260O. AsIvisa kupitä yam dasanti 
tikicchaka tesam” visam hananti, 
na maccuno datthavisam hananti 
tamme matI hoti carami dhammam. 

2601. Dhammantar1 vetaranŸ ca bhoJo 
visani hantvana bhuJangamanam, 
suyanti te kalakata tatheva 
tamme matI hoti carami dhammam. 

2602. Vijjadhara ghoramadhiyamana 
adassanam osadhehi vaJanti, 
na maccuraJassa vaJantadassanam'" 
tamme mat1 hoti carami dhammam. 

2603. Dhammo have rakkhati dhammacarim 
dhammo sucinno sukhamavahatl, 
esanisamso dhamme sucinne 
na duggatim gacchati dhammacar. 

2604. Na hi dhammo adhammo ca ubho samavipakino, 
adhammo nirayam neti dhammo papetI suggatintl. 

AyogharaJatakam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Matanga sambhuta siv1 sirimanto 
rohana hamsa santigumbo bhallatiya, 
somanassa campeyya brahma pañca 
pandita cirassam vata ayogharanI. 


VIsatinipato nitthito. 
--0oOOO-- 
' viphandamanam - Syã. ở vettaranl - Ma; 
” mãyäkãrã - Ma, Syä, PTS. 5 đamsitumussahanti - Ma. vettaruno - Syã. 
3 mohayitumussahanti -Syã.  ”tesa - Syã. ° suyyanti - Ma, Syã. 
* kuppitä - Syã. * damsanti - Ma. '° vajanti adassanam - Syã. 
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2597. Các con sư tử, các con cọp, và luôn cả các con báo (có thể) nhai 
ngấu nghiến một cách tàn bạo con mồi đang giấy giụa, nhưng không thể nào 
nhai ngấu nghiến đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta 
phải thực hành pháp tu tập.” 

2598. Những người làm ảo thuật, trong khi biểu diễn ở giữa khán đài, 
đánh lừa các con mắt của người xem vào lúc ấy, nhưng không thể nào mê 
hoặc được đạo binh của Thần Chất. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực 
hành pháp tu tập." 

2599. Các con rắn có nọc độc bị nổi giận thì có uy lực hung bạo. Chúng 
cắn và giết chết nhiều người, nhưng không thể nào cắn được đạo binh của 
Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tập. 

260o. Các con rắn có nọc độc bị nổi giận rồi cắn người nào, các thầy 
thuốc (có thể) tiêu diệt nọc độc của chúng, nhưng không thể nào tiêu diệt 
được nọc độc đã cắn vào của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải 
thực hành pháp tu tập.. 

2601. Dhammantarl, Vetaram, và Bhoja được nổi tiếng sau khi tiêu diệt 
các nọc độc của những con rắn. Họ đã qua đời tương tự y như thế. Vì thế, eon 
có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tập.. 

2602. Các nhà pháp thuật trong khi học thần chú Ghora (có thể) tàng 
hình di chuyển nhờ vào các phương thuốc, nhưng không thể nào tàng hình di 
chuyển đối với Ma Vương. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành 
pháp tu tập.. 

2603. Thật vậy, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp. 
Thiện pháp khéo được thực hành đem lại sự an lạc. Điều này là quả báu khi 
thiện pháp khéo được thực hành: Người có sự thực hành thiện pháp không đi 
đến cảnh giới khổ đau." 

2604. Bởi vì cả hai thiện pháp và phi pháp không có quả thành tựu giống 
nhau. Phi pháp dẫn đến địa ngục, thiện pháp giúp cho đạt được nhàn cảnh.” 

Bổn Sanh Tòa Nhà Sắt. [510] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Ấn sĩ Mãtanga, vị Sambhuta, đức vua Sivi, vị Sirimanda, 
nai Rohana, chim thiên nga, két Sattigumba, vua Bhallatiya, 
hoàng tử Somanassa, rồng chúa Campeyya, sự cám đỗ lớn, 
năm bậc nhân sĩ, vương tử Hatthipaäla, và các tòa nhà sắt. 
Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 
--ooOOO-- 


' Câu kệ 2603 giống câu kệ 1454 của Jãtakapali - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 371), và 
câu kệ 303 của Theragathapali - Trưởng Lão Kệ (TTPV tập 31, trang 101). 
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XVI. TIMSATINIPATO 
1. KIMCHANDAJATAKAM 


2605. Kim chando kimadhippayo eko sammasi ghammanI, 
kim patthayano kim esam kena atthena brahmana. 


2606. Yatha mahavaridharo kumbho suparinahava,' 
tathipamam ambapakkam vannagandharasuttamam. 


2607. Tam vuyhamanam sotena disvanamalamaJJhime,? 
panh1 nam gahetvana agyayatanamaharim. 


2608. Tato kadalipattesu nikkhipitva sayam aham, 
satthena nam vikappetva khuppIipasam ahasI me. 


2609. Soham apetadaratho vyantibhuto? dukhakkhamo,! 
assadam nadhigacchami phalesvaññesu kesupI." 


2610. Sosetva° nũna maranam tam mamam avahissati, 
ambam yassa phalam sadum” madhuragsam manoramam, 
yamuddharim vuyhamanam udadhisma mahannave. 


2611. Akkhatam te maya sabbam yasma upavasamaham, 
rammam patinisinnosmI puthulomayuta puthu. 


2612. Tvam ca kho me? akkhasi attanamapalaymi,” 
kã va tvamasi kalyan1 kissa va tvam sumajJjhime. 
2613. Ruppa °pattapa]imatthiva'' vyagghIva g1risanuJa, 
va santi nariyo ” devesu devanam paricarika. 
2614. Yava'° manussalokasmim rupenatvagatitthiyo'“ 
rupe te sadIsI'° natthi devesu gandhabbamanussaloke, '° 
phu†{thasi me carupubbangI bruhi 
akkhahi me namañca bandhave ca. ” 
2615. Yam tvam patinisinnosi rammam brahmana kosikim, 
saham bhusalaya'° vuttha varavarivahoghasa. 
2616. NÑNanadumaganakinna bahuta” girikandara, 
mameva pamukha honti abhisandanti pavuse.” 


' suparinahava - Ma, Syã; '! palimatthiva - Ma, PTS; plamatthiva - Syã. 
suparinamava - PTS. ? nariyo - PTS. 

ˆ đisvan” amalamajjhime - PTS. 3 vã ca - Ma, Sya, PTS. 

3 byantbhto - Ma, Syã; * rñpenanvägatitthiyo - Ma; 
vyantibhito - PTS. rũpenanvagatitthiyo - Sya, PTS. 

* dukkhakkhamo - Syã. ” rũpena te sadisi - Ma, Syã; 

* kesuci - Ma, Syã, PTS. rùpe te sadisi - PTS. 

° sositva - Sya. 5 đevagandhabbamänuse - Syã. 

7 sadu - Ma. bruhi nãmañca bandhave - Ma, Syã. 

ở meva - Ma, Syã, PTS. Š bhũsalayã - Syä. 

° apaläyini - Ma, PTS. ? bahukã - Ma, Syã, PTS. 

'° rũpa - Syä. ? pãvuso - PTS. 
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XVI. NHÓM BA MƯƠI KỆ NGÔN 
1. BỔN SANH MONG MUỐN GÌ 


(Lời trao đổi giữa vị nữ thần và vị đạo sĩ khổ hạnh trước đây làm vua) 

2605. “Này vị Bà-la-môn, ngài một mình ngồi ở nơi nóng nực với mong 
muốn gì, với ý định gì, đang ước nguyện điều gì, đang tìm kiếm cái gì, nhằm 
mục đích gì?” 


2606. “(Ta đã nhìn thấy) trái xoài chín, có màu sắc, mùi thơm, và hương 
vị tuyệt vời, trông tương tự như cái hũ đựng nước lớn, có kiểu dáng đẹp. 


2607. Hỡi cô nàng có vòng eo thanh khiết, sau khi nhìn thấy trái xoài 
đang bị cuốn trôi bởi dòng nước, ta đã vớt lấy nó bằng hai bàn tay, rồi đã 
mang nó đến ngôi nhà cúng tế thần lửa. 


2608. Sau đó, đích thân ta đã đặt nó xuống ở những mảnh lá chuối, rồi 
dùng dao cắt thành miếng. Nó đã làm tiêu tan sự đói khát của ta. 


260g. Ta đây không còn trạng thái đuối sức, và trái xoài chín đã hết. Ta có 
sức chịu đựng sự khốn khó, nhưng ta không đạt đến sự hứng thú ở các loại 
trái cây nào khác. 


2610. Trái xoài ấy là thứ trái cây ngon, có vị ngọt đậm đà, làm thích ý, mà 
ta đã vớt nó lên trong lúc nó đang trôi nổi từ đầm nước ở trong biển lớn. 
Chẳng lẽ sau khi không có nó để thọ dụng, nó sẽ mang lại cái chết cho ta? 


2611. Tất cả đã được ta giải thích cho nàng vì sao ta chịu đói khát, (mặc 
dù) ta ngồi bên cạnh dòng sông đáng yêu có nhiều loại cá lớn. 


2612. Hỡi cô nàng (dạn dĩ) không trốn chạy, nàng hãy nói với ta về bản 
thân. Này mỹ nữ, nàng là ai? Hỡi cô nàng có vòng eo xinh xắn, vì sao nàng đi 
đến đây? 


2613. Những người nữ trong số chư Thiên, các nàng hầu của chư Thiên, 
trông tựa như những dải lụa vàng bóng loáng, tựa như những chú cọp con 
(xinh xắn) được sanh ra ở vùng núi non. 


2614. Cho đến các phụ nữ được phú cho sắc đẹp ở thế giới nhân loại, 
người sánh bằng với nàng về sắc đẹp là không có ở giữa chư Thiên, ở các 
Càn-thát-bà, và ở thế giới loài người. Hỡi nàng có đôi chân đẹp, được ta hỏi, 
xin nàng hãy trả lời. Nàng hãy nói cho ta về danh tánh và về các thân quyến.” 

2615. “Này vị Bà-la-môn, ngài ngồi bên cạnh dòng sông KosikI đáng yêu, 
còn thiếp đây ngự ở dòng chảy dữ tợn với những dòng nước triều và nước lũ. 


2616. Nhiều hang núi được chen chúc với những đám cây cối khác loại 
tuôn chảy vào mùa mưa là thuộc quyền cai quản của chính thiếp. 
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Khuddakamikque - Jatakapali II 511. Kừnchandajatakam 


2617. Atho bahu vana toda' nlavarivahandhara,? 
bahuka nagacittoda" abhisandanti varina. 


2618. Ta ambaJambulabuJa nIpa talaä eudumbara, 
bahuni phalaJatani avahanti abhinhaso. 


2619. Yam kiñc1 ubhato tire phalam patati ambuniI, 
asamsayam tam sotassa phalam hoti vasanugam. 


2620. Etadaññaya medhavi puthupañña sunohi me, 
ma rocayamabhisangam"? patisedha Janadhipa. 


2621. Ña caham” vaddhavam” maññe yam tvam ratthabhivaddhana,? 
aceyyamano rajJisi maranam abhikankhasl. 


2622. Tassa Jananti pitaro gandhabba ca? sadevaka, 
ye capl Isayo loke saññatatta yasassIno, '° 
asamsayante'' Jananti vaddhabhuta ” yasassino. 


2623. Evam viditva vidu sabbadhammam 
viddhamsanam' cavanam jJivitassa, 
nac1yatI° tassa narassa papam 
sace na ceteti vadhaya tassa. 


2624. Isipugasamañfñate evam lokya vidita sat, ° 
anariya'°“ parIlsambhase papakammam Jigimsasl. ” 


2625. Sace aham marIssamlI tire te puthu susson1, 
asamsayam) asiloko mayl1 pete agam1ssati. 


2626. Tasma h1 papakam kammam rakkhasseva” sumaJJhime, 
ma tam” sabbo Jano paccha pakatthasi"' may1”? mate. 


2627. Aññatametam avisayhasahi 
attanam ambam ca dadami te tam, 
yo”' duccaJe kamagune pahaya 
santiñca dhammañca adhitthitosl. 


' vanatodã - Ma, Syä, PTS. 

“ vahindharä - Ma, Syã, PTS. 

3 nãgavittodã - Ma, PTS. 

* nipatälamudumbara - Syã. 

Ÿ rocaya abhisalgam - Syã; 
rocaya-m-abhisangam - PTS. 
na vaham - Ma, Sya, PTS. 


niddhamsanam - Syã. 
na ciyat - Ma, Sya, PTS. 
pat - Sya. 

anariyam - Sya. 

JigIsasl - Ma. 


3 
4 
5 
6 
7 
Š asamsayam tam - Ma; 


6 

7 vadđhavam - Ma, Syã. asamsayantam - Sya. 

* ratthabhivaddhana - Ma, Syã. ? rakkhassu ca - Syã. 

? sandhabbäva - Sya. ” tvam - Syã. 

'° tapassino - Ma, Syã. ”' pakutthãyi - Ma; 

'' asamsayam tepi - Ma; pakvakkhasi - Syã. 
asamsayantepi - Syä. ” mayl - Syã. 

'* patthabhũta - Ma, Syã. ® so - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II ð11. Bổn Sanh Mong Muốn Gì 


2617. Và còn có nhiều nguồn nước chảy ra từ các cánh rừng mang theo 
dòng nước màu lục, có nhiều dòng nước đầy màu sắc của các con rồng tuôn 
chảy với nguồn nước (dồi dào). 


2618. Các dòng nước ấy luôn luôn mang theo nhiều loại trái cây như trái 
xoài, trái mận đỏ, trái sa-kê, trái npa, trái thốt nốt, và trái sung. 


2619. Bất cứ trái cây nào ở hai bên bờ rơi rụng xuống nước, chắc chắn 
rằng trái cây ấy bị cuốn trôi theo mãnh lực của dòng nước chảy. 


262o. Thưa bậc thông minh, thưa bậc có trí tuệ bao la, sau khi biết rõ điều 
ấy, xin ngài hãy lắng nghe thiếp. Thưa bậc quân vương, chớ vui thích sự bám 
víu (vào tham ái). Hãy chặn đứng điều ấy. 


2621. Thưa bậc làm hưng thịnh đất nước, thưa nhà vua ẩn sĩ, thiếp không 
nghĩ rằng việc ngài mong mỏi cái chết trong lúc còn trẻ tuổi là điều sáng suốt. 


2622. Các bậc cha ông, các Càn-thát-bà, luôn cả chư Thiên, biết được 
(bản tính tham ái) của ngài đây, và thậm chí các vị ẩn sĩ có bản thân thu thúc, 
có danh tiếng ở thế gian, và những người lớn tuổi, có danh vọng, chắc chắn 
rằng những người ấy cũng biết.” 


2623. “Các bậc hiểu biết đã hiểu rõ như vậy về tất cả các thiện pháp, về sự 
tan rã, về sự tiêu hoại của mạng sống. Tội ác không bị tích lũy cho người nam 
ấy, nếu người ấy không suy nghĩ về việc giết hại kẻ khác. 


2624. Hối cô nàng được tôn trọng bởi tập thể các ẩn sĩ, trong khi nàng 
được thế gian biết đến như vậy, nàng lại muốn tạo ra ác nghiệp ở việc chê bai 
không thánh thiện. 


2625. Hỡi nữ thần có mông to đẹp, nếu như ta chết ở bờ sông của nàng, 
chắc chắn rằng tiếng xấu sẽ đến với nàng khi ta đã ra đi. 


2626. Chính vì điều ấy, hối cô nàng có vòng eo xinh xắn, nàng hãy bảo vệ 
hành động xấu xa (của ta trong việc ham muốn trái xoài). Chớ để sau này, 
khi ta đã chết, tất cả mọi người lại phỉi báng nàng.” 


2627. “Thưa vị có sự chịu đựng việc không thể chịu đựng, điều ấy đã được 
biết rõ. Thiếp sẽ đích thân biếu trái xoài ấy đến ngài. Ngài đây, sau khi dứt bỏ 
các loại dục khó thể từ bỏ, ngài hãy duy trì sự an tịnh và thiện pháp. 
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Khuddakamikque - Jatakapali II 511. Kừnchandajatakam 


2628. Yo hitva pubbasamyogam paccha samyojane thito, 
adhammañceva carati papañcassa pavaddhat. 


262o. Ehi tam papayIssami kamam appossukko' bhava, 
upanayami sItasmim viharah1 anussuko. 


2630. Tam puppharasamattehi vakkangehi° arindama, 
koñca mayura diviya koyatthimadhusaliya.` 


2631. Kujita hamsapugehi kokilettha pabodhare, 
ambettha vippasunagza! palalakhalasannibha, 
kosumbhasalala? nipa pakkatalavilambino. 


2632. Mali tirit” kayurU angadi candanassado,° 
rattim tvam parlicaresi diva vedesi vedanam. 


2633. Solasitthisahassanl ya tema parlcarika, 
evam mahanubhavosli abbhuto? lomahamsano. 


2634. Kim kammamakar1 pubbe papam attadukhavaham, 
yam karitva manussesu pitthimamsani khadasi. 


2635. AJjhenanl patiggayha kamesu gathito'° aham, 
acarmm dighamaddhanam paresam ahitayaham. 


2636. Yo pItthimamsiko'' hoti evam ukkacca khadati, 
yathahamaJJa khadamI pitthimamsanl attano ”ti. 


KimchandaJatakam. 
'appossuko - Ma, Syäã, PTS. ° tirTt - Sya, PTS. 
“vankangehi - Sya. ”kãyurï - Sya. 
3 kolatthimadhusälikã - Ma. Š candanussado - Ma, Sya, PTS. 
* vippasakhagza - Ma. ° abbhuto - Syã. 
Ÿ kosambasalalãä - Ma; '! gađhito - Ma; 
kosumbasala]a - Sy8; giddhito - Sya. 
kosumbhasala]a - PTS. '' pithimamsiyo - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II ð11. Bổn Sanh Mong Muốn Œì 


2628. Kẻ nào sau khi từ bỏ sự ràng buộc trước đây, rồi lại dính vào sự 
ràng buộc sau này, và còn thực hành phi pháp nữa; sự xấu xa gia tăng cho kẻ 
ấy. 


262o. Ngài hãy đến, thiếp sẽ giúp ngài đạt được điều mong muốn. Ngài 
hãy ít ham muốn. Hãy để thiếp đưa ngài đi, và ngài hãy trú ở nơi (rừng xoài) 
mát mẻ, không còn ham muốn nữa. 


263o. Thưa vị thuần hóa kẻ thù, nơi ấy với những con chim bị say đắm 
hương vị của các bông hoa. Có các con cò, các con công, các con sếu, và các 
con chim sáo ngọt ngào thuộc cõi Trời. 


2631. Được cất tiếng kêu cùng với bầy thiên nga, các con chìm cu cu làm 
thức giấc chốn này. Ơ đây, có những cây xoài với những chùm trái trĩu nặng 
ở đầu cành, trông giống như những bó lúa tru hạt, có những cây kosumbha, 
cây salala, cây mpa, và những quầy trái thốt nốt chín treo lủng lăng.” 


(Lời vị đạo sĩ khổ hạnh hỏi một vị thần sống ở nơi ấy) 

2632. “Là người có vòng hoa, có khăn đội đầu, có vòng đeo cánh tay, có 
vòng đeo cổ tay, có thoa trầm hương, ông hưởng thụ vào ban đêm, và cảm 
nhận thọ khổ vào ban ngày. 


2633. Mười sáu ngàn phụ nữ này là những người hầu hạ của ông. Như 
vậy, ông có uy quyền lớn lao, ông thật phi thường, có sự dựng đứng lông. 


2634. Ông đã tạo nghiệp gì xấu xa trong đời quá khứ khiến nó đem lại 
khổ đau cho bản thân? Sau khi đã làm nghiệp gì ở thế giới loài người khiến 
ông phải ăn các miếng thịt ở lưng?” 


2635. “Sau khi tiếp thu các môn học, tôi bị tham đắm ở các dục. Tôi đã 
hành xử điều bất lợi đến những người khác trong một thời gian dài. 


2636. Hôm nay, tôi ngấu nghiến những miếng thịt lưng của chính mình 
như thế nào, thì kẻ nói xấu sau lưng người khác sẽ phải rút ra (những miếng 
thịt lưng) rồi nhai tương tự như thế ấy.” 

Bổn Sanh Mong Muốn Gì. [511] 
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2. KUMBHAJATAKAM 


2637. Ko paturasi tidiva nabhamhi 
obhasayam samvarim candimaäva, 
gattehi te rasmiyo niccharanti 
saterita' viJjurIvantalikkhe. 


2638. So chinnavatam kamasi aghamhi 
vehasayam gacchasi titthas1 ca, 
iddhI nu te vatthukata subhavita 
anaddhagunamapï” devatanam. 


2639. Vehasayam kamamagamma' titthasi 
kumbham kinathati yametamattham, 
ko va tuvam kissa vataya? kumbho 
akkhahi me brahmana etamattham. 


2640. Na sappIkumbho nap! telakumbho 
na phanItassa na madhussa kumbho, 
kumbhassa vaJJanI anappakani 
dose bahu kumbhagate sunatha. 


2641. Galeyya° yam pItva° pate papatam 
sobbham guham candaniyoligallam, 
bahumpi bhuñJeyya abhoJaneyyam 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2642. Yam ve pItva” cIttasmim” anesamano 
ahindati goriva bhakkhasadl," 
anathamano upagayati naccati ca 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2643. Yam ve pItva'' acelakova'” naggo 
careyya game vIsikhantaranl, 
sammulhacitto ativelasay1 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2644. Yam ve pItva? vutthaya' pavedhamano 
sIsañca bahuñca' pasarayanto, 
so naccati darukatallakova 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


' sateratä - Ma, Syä, PTS. 


? anaddhagunam api - Ma, PTS; Š vam pitvä - Ma, Syä; 
anaddhagunamasi - Syä. yam pItva - PTS. 

3 sammamägamma - Ma; ° cittasmi - PTS. 
kammägamma - Syã; '° bhakkhasärI - Ma, Syã, PTS. 
samkammagamma - PTS. '' vam ve pivitvä - Ma, Sya, PTS. 

* vã tãya - Ma; vatayam - Syã. ' acelova - Ma, Syã, PTS. 

Ÿ galeyya - Ma, PTS. ' ntthãya - Ma, Syã. 

° pitva - Ma, Syä. '* bahañca - PTS. 

” candaniyoligallam - Syä, PTS. '3 pacalayanto - Ma, Syã, PTS. 
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2. BỔN SANH CÁI BÌNH RƯỢU 


2637. “Ngài là ai mà đến từ Thiên cung và hiện ra ở trên bầu trời? Ngài 
đang chiếu sáng đêm đen tựa như mặt trăng. Các hào quang phát ra từ thân 
thể của ngài tựa như tia chớp Saterita ở không trung. 


2638. Ngài đây lướt gió bước đi ở bầu trời. Ngài đi và đứng ở không 
trung. Phải chăng thần thông của ngài đã được tạo thành nền tảng, đã khéo 
được phát triển, thậm chí không thuộc về những khách đi đường xa, mà 
thuộc về chư Thiên? 


263o. Ngài đã đi đến theo đường không trung rồi đứng lại. Và ngài nói 
rằng: “Bệ hạ hãy mua cái bình." Ngài là ai? Cái bình này là của a1? Thưa vị Bà- 
la-môn, xin ngài hãy giải thích ý nghĩa ấy cho trẫm.” 


264o. “Nó không phải là bình bơ lỏng, cũng không phải là bình đầu, 
không phải là bình mật đường, không phải là bình mật ong. Các điều đáng 
chê trách của cái bình không phải là ít. Bệ hạ hãy lắng nghe nhiều tật xấu liên 
quan đến cái bình. 


2641. Người uống vào thức uống này thì có thể đi loạng choạng, có thể té 
ngã vào vực thắm, hố rãnh, hang hốc, hầm phân, và nơi ô uế, thậm chí có thể 
ăn nhiều thứ không nên ăn. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2642. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì không còn làm chủ tâm 
trí, tựa như con bò đi lang thang gặm cỏ; trong lúc không còn tự chủ, lại còn 
ve vãn ca hát, và nhảy múa. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2643. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì giống như người lõa 
thể, không mặc y phục, rồi đi lang thang ở những đường lộ trong làng, có tâm 
trí bị mê muội, và ngủ quá mức bình thường. Quý vị hãy mua cái bình này, 
nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2644. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì sau khi đứng dậy 
thường khuấy động, lúc lắc đầu, và vung vấy cánh tay. Người ấy nhảy múa 
tựa như hình nhân múa rối bằng gõ. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được 
chứa đầy thức uống ấy. 
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Khuddakarnikque - Jatakapdli II 


2645. Yam ve pItva' aggidaddha sayanti 
atho sigalehipI khaditase, 
bandham vadham” bhogaJaniñcupenti 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2646. Yam ve pItva' bhaseyya abhasaneyyam' 
sabhayamasino apetavattho, 
sammakkhito vantagato vyasanno 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2647. Yam ve pItva? ukkattho avilakkho 
mameva sabbapathaviti° maññatl, ' 
na me samo caturantopi raJa 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2648. Manatimana kalahani pesuniŸ 
dubbanninI nagglyin? palayIn, 
corana dhuttana'° gatI niketo 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2649. Dhaññam dhanam raJatam Jatarũpam 
khettam gavam yattha vinasayanti, 
ucchedanl vittavatam'' kulanam 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


265o. Iddhami phitanI kulan1 assu 
anekasahassadhanani loke, 
ucchinnadayaJJjakatanimaya 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2651. Yam pItva'” duttha'rũpova poso 
akkosatIi pItaram matarañca, '“ 
sassumpi ganheyya athopI sunham 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2652. Yam ve pItva' duttha''rũpava nar1 
akkosati sasuram'” samikañca, 
dasampl1 ganhe parIlcarakampl 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


1 


yam ve pIvitva - Ma, Sya, PTS. 
” vacanam - Syã. 
* vam pitvã - Ma, Syäã; yam pïtvã - PTS. 
* abhãsaneyyam - Ma. 
” vam ve pivitva - Ma, Syã; 
vam pItva - PTS. 
° sabba pathavi ti - Ma; 
sabba pathavi tỉ - Sy8; 
sabba puthavi ti - PTS. 
7 maññe - Ma, Syã. 


96 


ð12. Kumbha7atakan 


ở besunl - Ma, Syã; 
pesunanl - PTS. 

° naggayinl - Ma, Sya, PTS. 

° poranadhuttãna - Syã; 

' vittagatam - Syä. 

° vam ve pitva - Ma, Syã; 
yañ ce pItva - PTS. 

3 đitta - Ma, Syã, PTS. 

* mãtaram pitarañca - Ma. 

” sassuram - Syã. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 512. Bổn Sanh Cái Bình Rượu 


2645. Thật vậy, những người uống vào thức uống này thì bị ngọn lửa 
thiêu đốt, nằm dài, rồi bị các con chó rừng ăn thịt, đi đến tình trạng bị giam 
cầm, tử hình, và tiêu hao của cải. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa 
đầy thức uống ấy. 


2646. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì có thể nói điều không 
nên nói, ngồi ở cuộc hội họp mà không mặc y phục, tự làm cho lem luốc, đi 
đến ói mửa, bị suy sụp. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức 
uống ấy. 


2647. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì kiêu ngạo, mắt bị đỏ 
ngầu, nghĩ rằng: “Toàn bộ trái đất thuộc về một mình ta, thậm chí vị vua cai 
trị bốn phương cũng không sánh bằng với ta.` Quý vị hãy mua cái bình này, 
nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2648. (Thức uống này là vật tạo ra) ngã mạn và ngã mạn thái quá, các sự 
cãi cọ, các việc nói đâm thọc, các vóc dáng xấu xí, các sự lõa lồ, các sự trốn 
chạy; nó là đích đến, là chỗ trú của những kẻ trộm CưỚp, của những gã vô lại. 
Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2649. Bị lệ thuộc vào thức uống này, nhiều người làm tiêu tan thóc lúa, tài 
sản, bạc vàng, ruộng vườn, trâu bò. Thức uống này là sự phá hoại đối với 
những gia đình có của cải. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


265o. Có những gia đình giàu có, phồn thịnh, có tài sản nhiều ngàn tiền 
vàng ở thế gian, bị làm cho tiêu hoại phần gia tài thừa kế bởi vì thức uống 
này. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2651. Sau khi uống vào thức uống này, người nam như là có dáng vẻ tồi 
bại, mắng nhiếc cha và mẹ, và có thể cưỡng ép mẹ vợ, rồi luôn cả con dâu. 
Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2652. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, người nữ như là có dáng 
vẻ tồi bại, mắng nhiếc cha chồng và chồng, và có thể cưỡng ép đầy tớ trai, 
luôn cả người nam hầu cận. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 
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Khuddakarnikque - Jatakapdli II 


2653. Yam ve pivitvana' haneyya poso 


ð12. Kumbha7atakan 


dhamme thitam samanam brahmanam va, 


gacche apayampl tato nidanam 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2654. Yam ve pItva? duccaritam caranti 
kayena vacaya ca cetasa va,) 
nirayam vajanti duccaritam carItva 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2655. Yam yacamana na labhanti pubbe 
bahum hiraññampI parlIccaJanta, 
so tam pivitva alikam bhanati 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2656. Yam ve pItva° pesane pesayanto” 
accayIke karaniyamhi Jate,° 
atthampi so nappaJanatI vutto 


tassa punanam kumbhamimam kinatha. 


2657. HirIimanapl ahirkabhavam 
patum karonti madanaya” matta, 
dhirapi santa bahukam bhananti 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2658. Yam ve pItva? ekathupa sayanti 
anasaka thandiladukkhaseyyam,° 
dubbanniyam ayasakyañˆ°cupenti 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2659. Yam ve pItva? pattakkhandha sayanti 
gavo kutahatariva, '' 
nahI1 varunlya vego 
narena sussaho ”riva. '” 


2660. Yam manussa vivaJJenti' sappam ghoravisammiva, ' 
tam loke visasamanam ko naro patumarahati. ' 


2661. Yam ve pItva'" andhakavenhuputta' 
samuddatire paricarayanta, 
upakkamum musalehaññamaññam'” 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


' yam ve pitväna - Syã; yañ ce pItvãna - PTS. 
“ vam ve pivitvä - Ma; yam ve pitvã - Syã; 
vafi ce pItva - PTS. 
* cetasä ca - Ma, Syä, PTS. 
* vam ve pitvä - Ma, Syã; 
yam pivitva - PTS. 
Ÿ pesiyanto - Ma, Syã, PTS. 
5 lãto - PTS. 
” madiräya - PTS. 
ở vam ve pitvã - Ma, Syã; yañ ce pitvã - PTS. 


° thandiïladukkhaseyyä - PTS. 
° ayasakkañ - PTS. 
' kutahatäva - Ma. 
? susaho - Ma, PTS. 
* vivajjanti - Sya. 
” phoravisamiva - Syä, PTS. 
” vam ve pitvã - Ma, Syã; 
yañ ce pivitva - PTS. 
Š andhakavendaputtä - Ma, Syä. 
? musalehi aññamaññam - PTS. 


'3 tassã punnam kumbhamimam kinatha - itipätho Ma, Syä potthakesu dissate. 
'  tassa punnam kumbhamimam kinatha - itipätho Syä potthake dissate. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 512. Bổn Sanh Cái Bình Rượu 


2653. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, người nam có thể giết 
hại vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn đã trú vào thiện pháp, do nguyên nhân ấy có 
thể đi đến cảnh giới khổ đau. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2654. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, nhiều người thực hành 
uế hạnh bằng thân, bằng lời, hoặc bằng ý; sau khi thực hành uế hạnh thì đi 
đến địa ngục. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2655. Trước đây, trong khi bỏ ra nhiều vàng rồi yêu cầu kẻ nào đó (nói 
dối), nhưng không thành công, kẻ ấy (giờ đây), sau khi uống thức uống ấy, 
liền nói điều giả dối. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức 
uống ấy. 


2656. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, kẻ được phái đi đưa tin 
vào lúc có công việc cần làm khẩn cấp sanh khởi, kẻ ấy cũng không biết ý 
nghĩa (lời nhắn gởi) khi được hỏi đến. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được 
chứa đầy thức uống ấy. 


2657. Ngay cả những người có tâm ý gắn bó với sự hổ thẹn, khi bị say sưa 
bởi chất say, cũng phô bày bản tánh không hổ thẹn. Ngay cả các bậc sáng trí, 
trong khi say sưa, cũng nói nhiều. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa 
đầy thức uống ấy. 


2658. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, nhiều người nằm một 
đống ở chỗ nằm khổ sở là nền đất cứng, không ăn uống, rồi trở nên có hình 
dạng xấu xí và bị mất danh tiếng. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa 
đầy thức uống ấy. 


265o. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, nhiều người có thân 
hình rũ rượi, nằm dài, tựa như con bò bị đánh bởi cái búa tạ (nằm đài), bởi vì 
nồng độ của rượu dường như khiến người nam không còn khả năng chịu 
đựng tốt nữa. 


2660. Loài người tránh xa thức uống này như là tránh xa con rắn có nọc 
độc dữ dội, vậy người nam nào ở thế gian có khả năng để uống thứ nước sánh 
bằng với nọc độc ấy? 


2661. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, những người con trai của 
Andhaka và Venhu, trong lúc dạo chơi ở bờ biển, đã đánh đập lẫn nhau bằng 
những cái chày. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 
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Khuddakarmikque - Jatakapdli II 513. Jauaddisa7atakam 


2662. Yam ve pItva' pubbadeva pamatta 
tidiva cutã sassatiya samaya,? 
tam tadisam maJJamimam niratthakam 
Janam maharaja katham pibeyya. 


2663. Nayimasmim' kumbhasmim dadhi va madhum va,” 
evam abhiññaya kinahi raja, 
evam hi mam° kumbhagata maya te 
akkhataripam tava sabbamitta. 


2664. Na me pita va athavapI mata 
etadiso” yadisako tuvamsi, 
hitanukampI paramatthakamo 
soham karissam vacanam tava]Ja. 


2665. Dadaml te gamavarani pañca 
dãsIsatam satta gavam satänI, 
aJaññayutte ca rathe dasa? Ime 
acariyo hosi mamatthakamo. 


2666. Taveva das1I satamatthu raja 
gama ca gavo ca taveva hontu, 
aJaññayutta ca ratha taveva 
sakkohamasm tidasanamindo. 


2667. Mamsodanam sappIpayañca'° bhuñJa 
khadassu ca tvam madhumasapuve, '' 
evam tuvam dhammarato Janinda 
anindito sagsamupehi thananti. 

KumbhaJatakam. 


3. JAYADDISAJATAKAM 


2668. Cirassam vata me udapadl ajJa 
bhakkho maha sattamibhattakale, 
kutosi ko vasi tadingha bruhi 
acikkha Jatim vidito yathasI. 


' vam ve pitvä - Ma, Syã; ° evañhimam - Ma; 
yañ ce pItva - PTS. evañhi mam - Syã. 
” samaya - Ma. ”etadisã - Ma, PTS. 
3 piveyya - Ma, Syã. ở đasa - Ma, Syã. 
ˆ nayimasmi - Syã; na imasmi - PTS.  ”sakkohamasmi - Ma, Syã, PTS. 
Ÿ dadhi vã madhu vã - Ma; '° sappipayasam - Ma, Syä. 
dadhi madhu vã - Syã. '! khãdassu ce tvam madhunã apipe - PTS. 


100 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 513. Bổn Sanh Vua Jauaddisa 


2662. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, chư Thiên trong thời quá 
khứ bị say sưa, rồi bị lìa khỏi cõi Trời vĩnh viễn cùng với phép thần. Tâu đại 
vương, trong khi biết chất say này là không có lợi ích giống như thức uống ấy, 
làm sao người ta có thể uống được? 


2663. Tâu bệ hạ, trong bình này không phải là sữa đông hay mật ong, bệ 
hạ phải biết rõ như vậy rồi hãy mua, bởi vì thức uống chứa đựng trong cái 
bình này đã được ta dành riêng cho bệ hạ là như vậy, đúng theo cách thức đã 
được ta giải thích cho bệ hạ, này Sabbamitta.” 


2664. “Ngài không phải là cha hay là mẹ của trãm, nhưng họ như thế nào 
thì ngài như thế ấy; ngài là người hữu ích và có lòng trắc ẩn, có sự ước muốn 
về mục đích tối thượng. Hôm nay, trãm đây sẽ làm theo lời nói của ngài. 


2665. Trẫm ban cho ngài ân huệ là năm ngôi làng, một trăm nữ tỳ, bảy 
trăm con bò cái, và mười cỗ xe kéo này đã được thắng vào những con ngựa 
thuần chủng. Ngài hãy là thầy dạy học có lòng mong mỏi đến sự lợi ích của 
trãm.” 


2666. “Tâu bệ hạ, một trăm nữ tỳ là thuộc về chính bệ hạ, các ngôi làng và 
bây bò là thuộc về chính bệ hạ, và các cỗ xe kéo đã được thắng vào những con 
ngựa thuần chủng là thuộc về chính bệ hạ. Ta là Thiên Chủ Sakka, chúa của 
chư Thiên cối Tam Thập. 


2667. Bệ hạ hãy thọ dụng cơm thịt và cơm sữa. Bệ hạ hãy nhai bánh đậu 
và mật ong. Tâu vị chúa của loài người, được vui thích với thiện pháp như 
vậy, bệ hạ là người không bị chê trách, và sẽ đạt đến vị thế cõi Trời.” 

Bổn Sanh Cái Bình Rượu. [512] 


3. BỔN SANH VUA JAYADDISA 
(Lời trao đổi giữa kẻ ăn thịt người và đức vua Jayaddisa) 
2668. “Quả thật đã lâu lắm mới có một bữa ăn thịnh soạn sanh lên cho ta 


hôm nay, vào bữa ăn lần thứ bảy. Ngươi từ đầu đến? Hoặc ngươi là ai? Nào, 
hãy nói ra điều ấy. Hãy khai báo dòng dõi như ngươi đã được biết.” 
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2669. PañcalaraJa migavam pavIttho ' 
Jayaddiso nama yadissuto te,ˆ 
carami kacchanl vanani caham 
pasadimam” khada mama]ja muñca. 


2670. Seneva tvam panasi sassamane? 
mameso° bhakkho pasado yam” vadesi, 
tam khadiyana pasadam JIghaññam” 
khadissam paccha na vilapakalo. 


2671. Na catthi mokkho mama vikkayena? 
gantvana paccha gamanaya” panhe, '° 
tam sangaram'"' brahmanassappadaya'? 
saccanurakkhI punaravaJissam. 


2672. Kim kammajatam anutappatI tam” 
pattam samIipam mara1assa r4Ja, 
acikkha me tam api sakkunaemu 
anuJanitum agamanaya panhe. '° 


2673. Kata maya brahmanassa dhanasä 
tam sangaram patinokkham' na muttam, 
tam sangaram brahmanassappadaya 
saccanurakkhI punaravaJissam. 


2674. Yam' te kata brahmanassa dhanasa 
tam sangaram patimokkham na muttam, 
tam sangaram brahmanassappadaya 
saccanurakkh1 punaraävaJassu. 


2675. Mutto ca so purisadassa'° hattha 
gantva sakam mandiram kamakamI, 
tam sangaram brahmanassappadaya 
amantayI puttamalinasattam.' 


2676. A]Jeva raJJam abhisecayassu'? 
dhammañeca ratthesu Janesu cap1, '° 
adhammakaro ca te mahu ratthe 
gacchamaham porisadassa ñatte.” 


' pavuttho - katthaci. “ brahmanasappadaya - Sya. 

? vadi suto te - Syä; yadi-ssuto te - PTS. 3 anutappate tvam - Ma; 

3 pasadam imam - Ma, Syã, PTS. anutappate tam - Sya. 

* sassamäno - Ma, PTS; * patimukkam - Ma; 
sayhamano - Sya. patimokkam - Syã. 

” mamesa - Ma, Syã, PTS. ” vã - Ma, Syä, PTS. 

5 basad” ãyam - PTS. ° porisadassa - Ma, Syã. 

tam khãdiyanam pasadam dighaññam - PTS. 7 puttamalinasattum - Syã; 

Š nikkayena - Ma, Syã, PTS. puttam alinasattum - PTS. 

? paccägamanaya - Ma, Syã, PTS. Š abhisiñcayassu - Ma. 

'° nañhe - Syã. ” ñante - Syä. 

'' saäkaram - Ma. '' đhammam cara sesu paresu cãpi - Ma, PTS. 
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2669. “Trãm là vua xứ Pañcala tên Jayaddisa đang đi săn thú, nếu ngươi 
đã được nghe tin. Trãm lang thang ở các đầm lầy và các khu rừng. Hôm nay, 
ngươi hãy ăn thịt con hươu này và hãy thả trãm ra.” 


2670. “Trong khi bị hãm hại, ngài đánh đổi mạng sống bằng chính vật sở 
hữu của mình. Con hươu này sẽ là thức ăn của ta là điều ngài nói. Ta sẽ ăn 
ngài là vật nên ăn (trước), còn con hươu kém ngon hơn ta sẽ ăn sau. Giờ 
không phải là lúc nói nhảm.” 


2671. “Không có việc trốn tránh đối với sự đánh đổi của trãm. Trẫm ra đi 
rồi sau đó trở lại vào sáng sớm ngày mai. Là người bảo vệ sự chân thật, sau 
khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trãm sẽ tự mình quay trở 
lại.” 


2672. “Này đức vua, việc gì khiến ngài hối tiếc, khi ngài đã đến bên cạnh 
cái chết? Hãy nói việc ấy với ta, thậm chí ta có thể cho phép ngài quay lại vào 
sáng sớm ngày mai.” 


2673. “Sự mong mỏi tài sản của vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trẫm, 
và điều hứa hẹn ấy còn bị vướng lại, chưa được tháo gỡ. Là người bảo vệ sự 
chân thật, sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trãm sẽ tự 
mình quay trở lại.” 


2674. “Về việc mong mỏi tài sản của vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi 
ngài, và điều hứa hẹn ấy còn bị vướng lại, chưa được tháo gỡ. Là người bảo vệ 
sự chân thật, ngài hãy hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, rồi 
hãy tự mình quay trở lại.” 


2675. Và vị vua ấy đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người. 
Sau khi đi đến cung điện của mình, vị có sự ham muốn các dục, 

sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, 

đã nói với hoàng tử Alinasatta rằng: 


2676. “Nội trong ngày hôm nay, con hãy làm lễ đăng quang vương quyền 
và luật pháp ở trong các đất nước và luôn cả ở nơi các người dân. Và con chớ 
có các hành động bất công trong đất nước, trãm sẽ đi đến nơi ở của kẻ ăn thịt 
người.” 
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2677. Kim kamma kubbam tava deva pade' 
naradhayim” tadicchamï' sotum, 
yama]ja raJJamhi udassaye tvam' 
rajJampI na Iccheyyam" taya vina aham.° 


2678. Na kammunã” va vacasavaŸ tata 
aparadhitoham tuviyam)? saramI, 
sandhiñca '" katva purisadakena 
saccanurakkhI punaham'"' gamissam. 


2679. Aham gamissamI idheva hohi 
natthi tato JTvato vIppamokkho, 
sace tuvam gacchasiyeva rajJa 
ahampi gaccham1 ubho na homa. 


268o. Addha hi tata satanesa dhammo 
marana ca me dukkhataram tadassa, 


kammasapado tam yada pacitva 
pasayha khade bhida rukkhasule. ? 


2681. Panena te panamaham nimissam 
ma tvam aga porisadassa ñatte, ° 
etañca'* te panamaham nimissam 
tasma matam JIvitassa varemI. '” 


2682. Tato have dhitima räjaputto 
vandittha matucca pitucca pade, '° 
dukhinissa mata nipatI pathabyä'"” 
pltassa'” paggayha bhuJanI kandaHi. 


2683. Tam gacchantam tava pita viditva 
parammukho vandatI pañJaliko, '° 
SoOmO ca raJa varuno ca raJa 
paJapati candima suriyo ca, 
etehi gutto purisadakamha 
anuññato sotthi paccehi tata. 


' đeva pãva - Ma. ? bhidarukkhamule - Syã; 
ˆ nãradhayl - Ma. hitarukkhasule - PTS. 
* tam tadicchami - Ma, Syä. 3 ñante - Syä. 
* tuvam - Ma, Syã, PTS. * evañ ca - PTS. 
” niccheyyam - Ma, PTS; ” vannemi - Ma, Syä, PTS. 
niccheyya - Sya. ” vanditva mãtu ca pitu ca pade - Ma; 
° vinaham - Ma, Syã. vanditva maãtuñca pituñca päde - Syä. 
”kammanã - PTS. ” nipatã pathabya - Ma; 
ở vacasä va - Ma; vacasä ca - Syã. nipati pathabya - Syã; 
°tuyham - PTS. nipati pathavyã - PTS. 
'° saddhiñca - Syã. Š bitãssa - Ma. 
'' punaham - Ma. ? pañjalï so - PTS. 
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2677. “Tâu bệ hạ, trong khi làm công việc gì dưới quyền của phụ vương, 
con đã không làm cho phụ vương hài lòng về điều gì, con mong được nghe về 
điều ấy? Về việc hôm nay phụ vương sẽ đưa con lên làm vua, con không 
mong muốn ngay cả vương quyền, khi phải thiếu vắng phụ vương.” 


2678. “Này con thương, vào lúc này trãm không nhớ đến lõi lầm gì do 
hành động hay do chính lời nói của con. Là người bảo vệ sự chân thật, sau 
khi thực hiện điều cam kết với kẻ ăn thịt người, trãm sẽ quay trở lại.” 


267o. “Con sẽ đi, phụ vương hãy ở lại tại nơi này. Không có sự phóng 
thích đối với người còn sống từ nơi kẻ ấy. Tâu phụ vương, nếu phụ vương đi, 
con cũng đi nữa. Hãy để cả hai không còn tồn tại.” 


268o. “Này con thương, quả đúng thế, điều này là bản thể của các hiền 
nhân. Việc ấy đối với trãm còn khổ sở hơn là cái chết, là vào lúc gã 
Kammasapada xuyên thủng con ở nơi cọc gõ, nướng chín, rồi nhai ngấu 
nghiến một cách tàn bạo.” 


2681. “Con có thể trao đổi mạng sống của phụ vương bằng mạng sống 
(của con). Phụ vương chớ đi đến nơi ở của kẻ ăn thịt người. Và con có thể 
trao đổi mạng sống này cho phụ vương: vì điều ấy, con chọn cái chết cho sự 
sống còn (của phụ vương).” 


2682. Thật vậy, sau đó, vị hoàng tử dũng cảm đã đánh lễ hai bàn chân của 
mẫu hậu và phụ vương. Người mẹ, khổ đau, đã ngã quy xuống đất, còn người 
cha đã đưa hai cánh tay lên, khóc lóc. 


2683. Cho đến lúc biết được người con ấy đang bước đi, người cha, với 
mặt quay hướng khác, chắp tay lên, đảnh lễ các vị: Vua Soma, Vua Varuna, 
Thần PaJapati, Mặt Trăng, và Mặt Trời. “Này con thương, được các vị này bảo 
vệ, được cho phép từ kẻ ăn thịt người, con hãy trở về bình yên.” 
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2684. Yam dandakaraññagatassa' mata 
romassakã” sotthanam sugutta? 
tante aham sotthanam karomi, 
etena saccena sarantu deva 
anuññato sotthi pacceh1 putta. 

2685. Avi raho vapi manopadosam 
naham sare JjJatumalmasatte, 
etena saccena sarantu deva 
anuññato sotthi pacceh1 bhata.! 

2686. Yasma ca me anadhimanosi sami 
nacapi me manasa applyOSI, 
etena saccena sarantu deva 
anuññato sotthi pacceh1 samI. 

2687. Braha uJu carumukho kutosi 
na mam paJanasI vane vasantam, 
luddañca° mam ñatva purIsadakoti 
ko sotthimaJanamidhavaJeyya. 

2688. Janami ludda purisadako tvam 
na tam na JanamI vane vasantam, 
ahañca” puttosmi Jayaddisassa 
mamajja khada pituno pamokkha. 

2689. JanamI puttoti” Jayaddisassa 
tathahi vo mukhavanno ubhinnam, 
sudukkaraññeva? katam tavedam 
yo mattumicche” pituno pamokkha. 

26oo. Na dukkaram kiãcimahettha maññe 
yo mattumicche” pituno pamokkha, 
matucca hetu'" paralokagamy8'"' 
sukhena saggena ca sampayutto. 

2601. Ahañca kho attano papakiriyam'”? 
av1 raho capi' sare na Jatu, 
sankhataJati'*'naranohamasmi 
yatheva me Idha tatha parattha. 

2692. KhadaJja mamdani mahanubhava 
karassu kiccan1 Imam sariram, 
rukkhassa vate papatamI agga 
chadayamano') mayham'° tvamadesi'” mamsam. 


' đandakirañño gatassa - Ma, Syã. ° mãtu ca hetu - Ma; 

? ramassakasi - Ma, Syã; mãtũ ca hetũ - Syä; 
ramass° aka - PTS. matu ca hetu - PTS. 

3 sugattã - PTS. ' paraloka gantvã - Ma; 

* bhãtika - Ma; bhãtã - Syã, PTS. paraloka gamya - PTS. 

” luddam - Ma, Syã, PTS. * päpakriyam - Syã. 

5 ahampi - PTS. 3 vapi - Ma, Syä, PTS. 

7 puttosi - Syã. * sankhãtajatI - Ma, Syã, PTS. 

ở sudukkarañceva - Syã; ” chãdamãno - Syä. 
sudukkaram c eva - PTS. ” me yan - PTS. 

? maccumicche - PTS. ”tavamadesi - Sya. 
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2684. “Sự an lành mà một người mẹ khéo được bảo vệ đã tạo ra cho 
Roma (con trai của bà) khi Roma đi vào khu rừng Dandaka, mẹ sẽ tạo ra sự 
an lành ấy cho con; do sự chân thật này, mong rằng chư Thiên hãy ghi nhớ. 
Này con trai, được cho phép, con hãy trở về an lành.” 


2685. “Tôi nhớ một cách chắc chắn là tôi đã không có ác ý nào đối với anh 
trai Alinasatta (của tôi), đầu là lộ liễu hay kín đáo; do sự chân thật này, mong 
rằng chư Thiên hãy ghi nhớ. Này anh trai, được cho phép, anh hãy trở về 
bình yên.” 


2686. “Thưa tướng công, bởi vì chàng không có ý phụ bạc thiếp, và thiếp 
cũng không có ý nghĩ không yêu thương chàng; do sự chân thật này, mong 
rằng chư Thiên hãy ghi nhớ. Thưa tướng công, được cho phép, tướng công 
hãy trở về bình yên.” 


(Lời trao đổi giữa kẻ ăn thịt người và hoàng tử Alinasatta) 

2687. “Ngươi cao to, ngay thắng, có khuôn mặt khôi ngô, ngươi từ nơi 
nào đến? Ngươi không biết lão đang cư ngụ ở khu rừng hay sao? Sau khi biết 
được lão là kẻ tàn bạo có biệt hiệu “kẻ ăn thịt người, người nào còn quan tâm 
đến sự bình yên, sao lại có thể đi đến nơi này?” 


2688. “Này kẻ hung bạo, ta biết ngươi là kẻ ăn thịt người. Không phải ta 
không biết ngươi đang cư ngụ ở khu rừng. Và ta là con trai của vua 
Jayaddisa. Vì việc giải thoát cho người cha, nên hôm nay, ngươi hãy ăn thịt 
ta.” 


268g. “Lão biết là “con trai của Jayaddisa, bởi vì khuôn mặt và vóc dáng 
của cả hai người các ngươi là giống nhau. Việc đã làm này của ngươi quả là 
việc làm vô cùng khó khăn, là một người có thể chấp nhận cái chết vì việc giải 
thoát cho người cha.” 


26oo. “Ta nghĩ rằng bất cứ việc gì ở đây không phải là việc khó làm, là 
một người có thể chấp nhận cái chết vì việc giải thoát cho người cha và vì 
nguyên nhân của người mẹ, (người ấy) sau khi đi đến thế giới khác, sẽ được 
kết nối với hạnh phúc và cõi Trời. 


2691. Và thật vậy, ta nhớ một cách chắc chắn rằng bản thân ta không có 
bất cứ hành động xấu xa nào, đầu là lộ liễu hay kín đáo. Ta bị tạo tác bởi sanh 
và tử. Ơ kiếp này, của ta là như thế nào thì ở kiếp sau sẽ là như vậy. 


2692. Này lão có đại năng lực, lão hãy ăn thịt ta ngày hôm nay, vào lúc 
này. Lão hãy làm các việc cần phải làm với thân xác này. Hay là ta rơi xuống 
từ chóp đỉnh của thân cây cho lão. Trong khi hứng thú, lão hãy ăn phần thịt 
của ta.” 
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2693. Idañca te ruccati raJaputta 
caJasi' panam pituno” pamokkha, 
tasmatiha tvam' taramanarupo 
sambhañJa katthami Jaleh1 aggim. 


2694. Tato have dhitima raJaputto 
daru samahatva? mahantamaggim, 
adIpayTtva° pativedayittha 
adIpitodani mahayamags1. 


2695. KhadajJJa mam dan pasayhakarI 
kim mam muhum pekkhasi hatthalomo, 
tatha tatha tuyhamaham karomi 
vatha yatha mam chadayamano” adesi. 


2696. Ko tadIsam” arahati khaditaye 
dhamme thitam saccavadim vadaññum, 
muddhapi tassa viphaleyya sattadha 
yo tadisam saccavadim adeyya. 


2697. Idam hi so? brahmanam maññamano 
SaSO avasesl sake sarIre, 
teneva so candima devaputto 
sasatthuto '° kamaduhaJJa yakkha. 


2698. Cando yatha rahumukha pamutto 
virocate pannaraseva'' bhanuma, ” 
evam tuvam porIsada pamutto 
viroca kampilla'' mahanubhava, 
amodayam pitaram matarañca 
sabbo ca te nandatu ñatipakkho. 


269g. Tato have dhitima rajaputto 
katañJalI pariyaga'° porIsadam, 
anuññato sotthi sukh1 arogo 
paccagama' kampillamalinasatto. ' 


270O. Tam negama Janapada ca sabbe 
hattharoha rathika pattika ca, 
namassamana pañjalikã upagamum'” 
namatthu te dukkarakarakosI ”H. 


JayaddisaJatakam. 
' cajesi - Ma, Syã. ' pannaraseva - Ma, PTS. 
° pitu - Syã. ” bhãnumã - Ma, Syä. 
3 tasmä hi so tvam - Ma, PTS. * kapile - Ma; 
* đãrum - Ma, Syä. kapille - Syä. 
* samahatvä - Ma. * pariyäya - Ma; 
° sandIpayitvã - Ma, Syã, PTS. paggayha - Syã, PTS. 
 chãđamãno - Syä, PTS. ” paccäga - PTS. 
*n etadisam - PTS. ° kapilamalinasattä - Ma; 
”indam hi so - PTS. kapillamalinasatta - Sya. 
'° sasatthako - Syã. 7 pañjalikã-m-upägamum - PTS. 
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2693. “Này hoàng tử, và việc này được ngươi ưa thích. Ngươi từ bỏ mạng 
sống vì việc giải thoát cho người cha. Vì thế, ở đây ngươi có vẻ gấp gáp. 
Ngươi hãy bẻ gãy các nhánh củi rồi đốt lên ngọn lửa.” 


2694. Thật vậy, sau đó, vị hoàng tử dũng cảm đã gom lại các khúc gỗ và 
đốt cháy ngọn lửa lớn, rồi đã thông báo rằng: “Bây giờ, ngọn lửa lớn này đã 
được đốt cháy. 


2695. Lão hãy ăn thịt ta ngày hôm nay, vào lúc này, bằng hành động bạo 
lực. Việc gì mà lão lén nhìn ta, (sửng sốt) có lông dựng đứng? Ta làm cho lão 
thế này thế nọ để cho lão hứng thú ăn thịt ta.” 


2696. “Ai xứng đáng để ăn thịt người đã trú vào thiện pháp, có lời nói 
chân thật, rộng lượng như thế ấy? Kẻ nào ăn thịt người có lời nói chân thật 
như thế ấy, thậm chí cái đầu của kẻ ấy cũng có thể vỡ tan thành bảy mảnh.” 


2697. “Trong khi nghĩ rằng: “Người này là Bà-la-môn,) con thỏ ấy đã quyết 
định bố thí thân thể của mình; chính vì thế, vị Thiên tử Mặt Trăng ấy, được 
ngợi khen về (hình bóng) con thỏ, ngày nay là vị Dạ-xoa có nguồn ban phát 
các điều mong muốn.” 


26o8. “Giống như mặt trăng được thoát khỏi miệng của thần Rahu 
(nguyệt thực) chiếu sáng vào ngày rằm, hoặc giống như mặt trời chiếu sáng, 
tương tự như vậy, này vị hoàng tử có đại năng lực, được thoát khỏi kẻ ăn thịt 
người, ngài hãy chiếu sáng xứ sở Kampilla. Trong lúc làm cha và mẹ hoan hỷ, 
ngài hãy để cho toàn bộ nhóm thân quyến của ngài vui mừng.” 


26oo. Thật vậy, sau đó, vị hoàng tử dũng cảm đã chắp tay lại, đi vòng 
quanh kẻ ăn thịt người. Được cho phép, hoàng tử Alinasatta đã trở về lại 
thành Kampilla bình yên, hạnh phúc, khỏe mạnh. 


270O. Tất cả các thị dân và dân chúng cối ngựa, đi xe, và đi bộ, đã đến gần 
vị hoàng tử ấy, chắp tay, bày tỏ sự tôn kính: “Kính lễ đến ngài. Ngài là người 
làm công việc khó làm.” 

Bổn Sanh Vua Jayaddisa. [513 | 


109 


4. CHADDANTAJATAKAM 


2701. Kinnu socasi anuccangI' pandusiˆ varavanninI," 
milayasi visalakkhi? malava parImaddita. 


2702. Doha]o me maharaJa supinantenupaccaga,° 
na so sulabharupova yadiso mama doha]o. 


2703. Ye keci manusa kama Idha lokasmim” nandane, 
sabbe te pacura mayham ahante dammi dohalam. 


2704. Ludda deva samayantu ye keci vijite tava, 
etesam ahamakkhissam yadiso mama dohalo. 


2705. Ime te luddaka devi katahattha visarada, 
vanaññu ca migaññu ca mamatthe cattajIvIta. 


2706. Luddaputta nisametha yavantettha samagata, 
chabbisanam gaJam setam addasam supine aham, 
tassa dantehi me attho alabhe natthI jivitam. 


2707. Na no pitũnam na pitamahanam 
dittho suto kuñjaro chabbisano, 
yamaddasa" supiïne räJaputi 
akkhahi no yadiso hatthinago. 


2708. Disa catasso vIdisa catasso 
uddham adho dasadisa imayo, 
katamam disam titthatIi nagaraJa 
yamaddasa supine chabbisanam. 


27009. Ito uJum uttariyam? disayam 
atikkamma so satta gir1 brahante, 
Suvannaapasso nama g1r1 u]aro 
supupphito? kimpurisanucinno. 


2710. Aruyha selam bhavanam kinnaranam 
olokaya pabbatapadamulam, 
atha dakkhasi meghasamanavannam 
nigrodharaJam atthasahassapadam. " 


' socasinuccangi - Ma; ” supinantenupajjhaga - Ma, Syã. 
SOCasinuccangl - Sya; ° lokasmi - Ma, Syã. 
SOcasi anujjangi - PTS. ? vamaddasa - Syã. 

” pandusI - Syã; pandu sĩ - PTS. ở uttaraäyam - Syã. 

3 varavanninI - Syã. ° sampupphito - Syä. 

* visalakkhi - Sya. '° atha sahassapadam - Ma. 
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2701. “Này cô nàng có cơ thể tựa như vàng, vì sao nàng sầu muộn? Này cô 
nàng có sắc đẹp cao quý, vì sao nàng có vẻ xanh xao? Này cô nàng có đôi mắt 
to, vì sao nàng bị héo hon, tựa như lãng hoa bị vày vò?” 


2702. “Tâu đại vương, thiếp có sự khao khát. Nó đến trong giấc mơ. Sự 
khao khát như thế ấy của thiếp dường như có vẻ không dễ dàng đạt được.” 


2703. “Này ái hậu, bất kỳ những dục vọng nào thuộc về nhân loại ở thế 
gian này, tất cả các điều ấy đều đồi dào đối với trãm. Trãm sẽ ban cho nàng 
điều khao khát ấy.” 


2704. “Tâu bệ hạ, hãy cho tập họp các thợ săn lại, bất kỳ những ai đang ở 
trong lãnh địa của bệ hạ. Thiếp sẽ nói cho những người ấy điều khao khát của 
thiếp là như thế nào.” 


2705. “Này ái hậu, những người thợ săn này là thuộc về nàng. Họ đã khéo 
được rèn luyện, tự tin, hiểu biết về rừng và các loài thú, có mạng sống đã 
được buông bỏ cho mục đích của trẫm.” 


2706. “Hỡi các thợ săn trai trẻ đã đến tụ hội ở nơi này, các người hãy chú 
tâm lắng nghe. Bổn cung đã nhìn thấy con voi sáu ngà màu trắng ở trong giấc 
mơ. Bổn cung có nhu cầu với những cái ngà của nó; nếu không đạt được thì 
không sống nổi.” 


2707. “Tâu lệnh bà, các người cha, các người ông của chúng tôi còn chưa 
được thấy, chưa được nghe về con voi có sáu ngà. Xin lệnh bà hãy nói rõ cho 
chúng tôi về con long tượng mà lệnh bà đã nhìn thấy trong giấc mơ là như 
thế nào. 


27o8. Bốn hướng chánh, bốn hướng phụ, hướng trên, hướng dưới, trong 
mười hướng này, con long tượng mà lệnh bà đã nhìn thấy trong giấc mơ 
đứng ở hướng nào?” 


27oo. “Từ nơi này, thắng lên hướng bắc, sau khi vượt qua bảy ngọn núi 
khổng lồ; (trong số đó) ngọn núi nổi bật ấy có tên là Suvannapassa (Sườn 
Núi Vàng), được khéo nở rộ hoa, được lai vãng bởi loài nhân điểu. 


2710. Sau khi trèo lên tảng núi đá là chỗ ngụ của các nhân điểu, ngươi hãy 
nhìn xuống khu vực ở chân núi, và ngươi sẽ nhìn thấy một cây đa chúa, với 
gốc có tám ngàn cành, có hình dáng giống như đám mây. 
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2711. Tatthacchati kuñJaro chabbisano 
sabbaseto duppasaho parehI, 
rakkhanti nam atthasahassanaga 
1sadanta vataJavappaharino. 


2712. Titthanti te tunulam passasanta' 
kuppanti vatassapl eritassa, 
manussabhutam pana tattha disva 
bhasmam kareyyum naãssa raJopl tassa. 


2713. Bahu hi me” raJakulamhi santi 
pllandhana Jatarupassa devI, 
mutta manIveluriyamaya ca 
kim kahasi dantapilandhanena, 
maretukama kuñJaram chabbisanam 
udahu ghatessasi luddaputte. 


2714. Sa 1ssita dukkhita casmI ludda 
uddhañca sussaml anussaranti, 
karohi me luddaka etamattham 
dassaml te gamavarani pañca. 


2715. Katthacchati katthamupeti thanam 
vithissa ka nahanagatassa" hot, 
kathañhi so nahayati° nagaraJa 
katham viJanemu gatim gaJassa. 


2716. Tattheva sa pokkharaml adure” 
ramma sutittha ca mahodika' ca, 
sampupphita bhamaragananucinna 
ettha hi so nahayati nagaraJa. 


2717. SIsam nahato uppalamaladharr 
sabbaseto pundarIkattacangl,Š 
amodamano gacchati santike tam” 
purakkhatva mahesim sabbabhaddam. 


2718. Tattheva so uggahetvana vakyam 
adaya tuniñca dhanuñca luddo, 
viturlya so'° satta girI brahante 
Suvannapassam nama'' girim u]aram. 


' tumũlam passasantä - Ma; 7 nahãtuppala mãlabhäri - Ma; 
tumulamassasanta - Sya; nahato uppalamalabharn! - PTS. 
te bhimula passasanta - PTS. Š pundarikatacangl - Syã. 

? bahu hime - Ma; bahũ h ime - PTS. ° sanniketam - Ma, Syã; 

3 nhãnagatassa - Ma, Syã. [san] niketam - PTS. 

* nhãyati - Ma, Syã. '° vituriyati - Ma, Syã; 

” avidũre - Syã. vitureyyati - PTS. 

° mahodakã - Syã. '! suvannapassanama - Syã. 
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2711. Con voi sáu ngà trú ẩn tại nơi ấy. Nó có toàn thân màu trắng, khó bị 
khuất phục bởi những con voi khác. Tám ngàn con voi bảo vệ nó. Chúng có 
ngà như cán cày, có cú đánh với tốc độ của gió. 


2712. Chúng đứng, thở ra một cách ồn ào. Chúng giận dữ, thậm chí đối 
với làn gió bị xao động. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy bóng dáng con người ở 
nơi ấy, chúng có thể làm thành tro, thậm chí hạt bụi của con người cũng 
không còn.” 


2713. “Tâu lệnh bà, có quá nhiều các thứ này ở hoàng gia, các đồ trang sức 
bằng vàng, các ngọc trai, các ngọc ma-nl, và các vật làm bằng ngọc bích. Với 
ước muốn giết chết con voi sáu ngà, lệnh bà sẽ làm gì với đồ trang sức bằng 
ngà voi? Hay là lệnh bà sẽ giết hại các thợ săn trai trẻ?” 


2714. “Này thợ săn, bổn cung đây bị ganh ghét, khổ đau. Và ta bị héo hon 
trong khi nhớ về quá khứ. Này thợ săn, ngươi hãy làm việc ấy cho bổn cung. 
Bổn cung sẽ ban cho ngươi ân huệ là năm ngôi làng.” 


2715. “Nó trú ở đâu? Nó đi đến chỗ đứng ở đâu? Lối đi nào của nó khi đi 
tắm? Con voi chúa ấy tắm như thế nào? Làm thế nào chúng thần có thể biết 
được đường lối đi lại của con voi?” 


2716. “Ngay tại nơi đó, hồ sen (Chaddanta) ấy ở không xa, đáng yêu, có 
bến tắm xinh đẹp, và có nhiều nước, được nở rộ nhiều hoa, được lai vãng bởi 
các bầy ong. Chính nơi này, con voi chúa ấy tắm. 


2717. Khi đã tắm xong cái đầu, con voi đội lên vòng hoa sen xanh, toàn 
thân có màu trắng, với các phần thân thể và làn da tựa như hoa sen trắng. 
Trong lúc vui thích, con voi đi về nơi trú ngụ của mình, dẫn đầu là voi chánh 
hậu Sabbabhadda. 


2718. Ngay tại nơi ấy, sau khi đã nắm vững lời dặn, gã thợ săn ấy đã cầm 
lấy túi tên và cây cung. Gã ấy đã vượt qua bảy ngọn núi lớn khổng lồ, (trong 
số đó) ngọn núi nổi bật có tên là Suvannapassa (Sườn Núi Vàng). 
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2710. Aruyha selam bhavanam kinnaranam 
olokay1 pabbatapadamulam, 
tatthaddasa meghasamanavannam 
nigrodharaJam atthasahassapadam. 


2720. Tatthaddasa kuñJaram chabbisanam 
sabbasetam duppasaham parehi, 
rakkhanti tam' atthasahassanaga 
1sadanta vataJavappaharIno. 


2721. Tatthaddasa pokkharanim adure” 
rammam sutitthañca mahodikañca,? 
sampupphitam bhamaragananucinnam 
yattha hi so nahayati nagara]a. 


2722. Disvana nagassa gatim thitiñca! 
vithissa ya nahanagatassa hot, 
opatamagañchl? anariyarupo 
DpayojJIto cittavasanugaya. 


2723. Khanitvana° kasum phalakehi chadayl1 
attanamodhaya đhanuñca luddo, 
passagatam puthusallena nagam 
samappayI dukkata"kammakar. 


2724. Viddho ca nago koñcamanadi ghoram 
sabbeva? naga ninnadum” ghorarupam, 
tinañca katthañca cunnam'" karonta 
dhavimsu te attha disa samantato. 


2725. Vadhissametanti'' paramasanto 
kasavamaddakkhi dhaJam isIinam, 
dukkhena put{thassudapadi'” sañña 
arahaddhaJo sabbhi avaJJjharupo. 


2726. Anikkasavo kasavam yo vattham paridahessatl, 
apeto damasaccena na so kasavamarahatLi. 


2727. Yo ca vantakasavassa s1lesu susamahito, 
upeto damasaccena sa ve kasavamarahatl. 


' nam - Ma, Syã,PTS. Š sabbe ca - Ma. 

“avidũre - Syã. ° ninnädu - Syã. 

3 mahodakañca - Syä. '° ranam - Ma, Syã. 

* thitañca - Syã. '! vađhissamenanti - Syã. 

Ÿ agacchi - Ma, Syã. '* phu†thassudapädi - Ma, Syã; 
° katvãna - PTS. phut†tassudapädi - PTS. 

7 dukkata - PTS. '3 paridahissati - Ma, Syä. 
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271o. Sau khi trèo lên tảng núi đá là chỗ ngụ của các nhân điểu, gã đã 
nhìn xuống khu vực ở chân núi, và đã nhìn thấy tại nơi ấy một cây đa chúa, 
với gốc có tám ngàn cành, có hình dáng giống như đám mây. 


272o. Gã đã nhìn thấy tại nơi ấy con voi sáu ngà có toàn thân màu trắng, 
khó bị khuất phục bởi những con voi khác. Tám ngàn con voi bảo vệ nó. 
Chúng có ngà như cán cày, có cú đánh với tốc độ của gió. 


2721. Gã đã nhìn thấy tại nơi ấy hồ sen (Chaddanta) ở không xa, đáng 
yêu, có bến tắm xinh đẹp, và có nhiều nước, được nở rộ nhiều hoa, được lai 
vãng bởi các bầy ong. Chính nơi này, con voi chúa ấy tắm. 


2722. Sau khi nhìn thấy đường lối đi lại và chỗ đứng của con voi, gã thợ 
săn, với bộ dạng không thánh thiện, bị gắn bó theo mãnh lực tâm (của hoàng 
hậu), đã thực hiện một cạm bãy ở lối đi của con voi khi nó đi tắm. 


2723. Sau khi đào một cái hố và che đậy bằng các tấm ván, gã thợ săn đã 
ẩn mình và cây cung (ở trong cái hố), rồi đã dùng mũi tên lớn bắn vào con 
vol khi nó đi ngang qua đó; gã là kẻ đã tạo ác nghiệp. 


2724. Và con voi bị đầm thủng đã kêu tiếng rống ghê rợn. Toàn bộ tất cả 
các con voi đã rống đáp lại với hình thức ghê rợn. Chúng đã chạy theo tám 
hướng ở xung quanh, làm cho lá cỏ và cây cối bị nát vụn. 


2725. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ giết chết kẻ này,” trong lúc chạm vào (gã thợ 
săn), con voi đã nhìn thấy tấm vải màu ca-sa, biểu hiệu của các ẩn sĩ. Sự 
nhận biết đã sanh khởi đến con voi bị xúc chạm bởi khổ đau rằng: “Biểu hiệu 
của các bậc A-la-hán, theo các bậc thiện nhân, là không được xâm phạm.” 


(Lời con voi nói với gã thợ săn) 
2726. “Kẻ nào có uế trược chưa lìa, sẽ khoác lên tấm vải ca-sa, (mà) bỏ bê 
việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 


2727. Còn vị nào có uế trược đã được tẩy trừ, khéo định tính trong các 
giới, gắn bó với việc rèn luyện và chân thật, người ấy quả nhiên xứng với y 
ca-sa.” 


' Hai câu kệ 2726 và 2727 giống hai câu kệ o và 1o của Dhammapadapäli - Pháp Cú (TTPV 
tập 28, trang 29). 
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2728. Samappito puthusallena nago 
adutthaecitto luddakam ajJjhabhasi, 
kimatthayam' kissa va samma hetu 
mamam vadhI kassa vayam payogo. 


272o. Kasissa rañño mahesI bhadante 
sa pũJIta rajakule subhadda, 
tam” addasa? sa ca mamam asamsi 
dantehi atthoti ca mam! avoeca. 


2730. Bahu hi me dantayuga u|ara 
ye me pitũnañeca° pitamahanam, 
Janati sa kodhana raJaputti 
vadhatthika veramakasi bala. 


2731. Utthehi tvam ludda kharam gahetva 
dante ime chinda pura marami, 
vaJJasi tam kodhanam raJaputtiim 
nago hato handa Iimassa danta. 


2732. Utthaya so luddo kharam” gahetva 
chetvana dantanI øaJuttamassa, 
vaggu subhe appatime pathabya'" 
adaya pakkami tato hi khippam. 


2733. Bhayaddita° nagavadhena atta 
ye te naga attha disa vidhavum, 
adisva” posam gaJapaccamittam 
paccagamum yena so nagaraJa. 


2734. Te tattha kanditva roditva'° naga 
sIse sake pamsukam okiritva, 
agamamsu'' te sabbe sakam niketam 
purakkhatva mahesim sabbabhaddam. 


2735. Adaya dantani gajuttamassa 
vagsu subhe appatime pathabya, 
suvamnarajJhi samantamodare 
so luddako kasipuram upagami, 
upanesi so raJakaññaya dante 
nago hato handa imassa danta. 


' kimatthiyam - Sya, PTS. ” pitunnam pi - PTS. ở bhayattitãa - Ma, Syã. 
° sã tam - Syã. ° khuram - PTS. ° adisvãna - Ma, Syã. 

3 addasa - Syã. 7 pathabyã - Syã; '° roditvana - Ma, Syã. 
* atthoti mamam - Syã. pathavya - PTS. '! agamimsu - Syä. 
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2728. BỊ mũi tên lớn đầm vào, con voi, với tâm không sân hận, đã nói với 
gã thợ săn rằng: “Này bạn, bạn đang ước nguyện điều gì? Cái chết của ta là vì 
nguyên nhân gì? Kế hoạch này là của ai?” 


272o. “Thưa ngài, chánh hậu của đức vua xứ Kasi, nàng Subhadda ấy 
được tôn vinh ở gia đình hoàng tộc. Bà ấy đã nhìn thấy ngài và đã giải thích 
cho tôi, rồi đã nói với tôi rằng: “Có nhu cầu với những cái ngà.” 


2730. “Các cặp ngà cao quý này của các cha ông của ta là rất nhiều. Bà 
hoàng hậu ấy biết, nhưng vì sân hận, ngu dốt, có ý định giết hại, nên đã gây 
ra việc thù hằn. 


2731. Này thợ săn, ngươi hãy đứng lên, rồi cầm lấy cái cưa, và hãy cắt 
những cái ngà này trước khi ta chết. Ngươi có thể nói với hoàng hậu về sự sân 
hận ấy rằng: “Con voi đã chết. Còn đây là những cái ngà của nó.” 


2732. Gã thợ săn ấy đã đứng lên, rồi cầm lấy cái cưa, và cắt những cái ngà 
xinh xắn, đẹp đế, không gì sánh bằng ở trái đất của con voi tối thượng, sau 
đó, cầm lấy chúng rồi vội vã rời khỏi nơi ấy. 


2733. BỊ hốt hoảng bởi nỗi sợ hãi, bị hành hạ bởi cái chết của con voi 
chúa, các con voi ấy đã chạy tản mác tám phương. Sau khi không nhìn thấy 
con người thù địch của loài voi, chúng quay trở lại nơi con voi chúa ấy. 


2734. Các con voi ấy than van, khóc lóc tại nơi ấy. Sau khi rắc bụi tro 
xuống ở trên đầu của mình, tất cả các con voi ấy đã đi về chỗ trú ngụ của 
mình, dẫn đầu là voi chánh hậu Sabbabhadda. 


2735. Sau khi cầm lấy những cái ngà xinh xắn, đẹp đế, không gì sánh 
bằng ở trái đất của con voi tối thượng; chúng chiếu sáng ở xung quanh với 
những tia sáng màu hoàng kim. Gã thợ săn ấy đã đi đến thành Kasi. Gã ấy đã 
dâng những cái ngà đến vị hoàng hậu (tâu rằng): “Con voi đã chết. Còn đây là 
những cái ngà của nó.” 
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2736. Disvana dantani gaJuttamassa 
bhattuppiyassa' purImaya jJatiya, 
tattheva tassa hadayam aphali 
teneva sa kalamakasl bala. 


2737. Sambodhipatto ca” mahanubhavo 
sitam akasi° parisaya maJJhe, 
pucchimsu bhikkhu suvIimuttacitta 
nakarane patukaronti buddha. 


2738. Yamaddasatha daharim kumarim 
kasava*vattham anagariyam carantim, 
sa kho tada raJakañña ahosi 
aham tada nagaraJa ahosim. 


2730. Adaya dantani gajuttamassa 
vagsu subhe appatime pathabya, 
yo luddako kasipuram upagami 
so kho tada devadatto ahosI. 


2740. Anavasuram cirarattasamsitam 
uccaävacam caritamidam puranam, 
vitaddaro vItasoko visallo 
sayam abhiññaya abhasi buddho. 


2741. Aham vo tena kalena ahosim tattha bhikkhavo, 


nagaraja tada hosim" evam dharetha Jatakanti. 
ChaddantaJatakam. 


5. SAMBHAVA.JATAKAM 


2742. RajJjañca patipannasma° adhipaccam sucIrata, 
mahattam” pattumicchami viJetum pathavim Imam. 


2743. Dhammena no adhammena adhammo me na ruccati, 
kiceova dhammo carito rañño hoti sucrrata. 


2744. Idha cevanindita yena pecca yena anindita, 
yasam devamanussesu yena pappemu” brahmana. 


' bhattu piyassa - Syã. 


° sa - Ma; va - PTS. ° patipannäasmã - Ma; 

3 sItam akãsi - Syã. patipann asmaã - PTS. 

* Kãsãya - Ma, PTS. ” mahantam - Syã. 

* tadã homi - Ma; tadãhosim - Syã, PTS. ở pappomu - Ma, Syä, PTS. 
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2736. Sau khi nhìn thấy những cái ngà của con voi tối thượng, của người 
chồng yêu quý trong kiếp sống trước. Ngay tại nơi ấy, trái tìm của nàng ấy đã 
vỡ tan. Chính vì điều ấy, người đàn bà ngu sỉ ấy đã từ trần. 


2737. Và bậc đã đạt đến quả vị Toàn Giác, có đại oai lực, đã nở nụ cười ở 
giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu có tâm khéo được giải thoát đã thắc mắc rằng: 
“Chư Phật biểu lộ (nụ cười) không phải không có nguyên nhân.” 


2738. “Người thiếu nữ trẻ tuổi khoác tấm vải màu ca-sa đang sống không 
nhà mà các ngươi nhìn thấy, vào lúc bấy giờ, nàng ấy đã là công chúa (sau trở 
thành chánh hậu), còn Ta khi ấy đã là con voi chúa. 


273o. Gã thợ săn, sau khi cầm lấy những cái ngà xinh xắn, đẹp đẽ, không 
gì sánh bằng ở trái đất của con voi tối thượng, rồi đã đi đến thành Kasi, lúc 
bấy giờ, Devadatta đã là gã ấy.” 


274O. Là bậc đã xa lìa sự lo lắng, bậc đã xa lìa sự sầu muộn, bậc không 
còn mũi tên, đức Phật, sau khi tự mình biết rõ, đã nói về hạnh kiểm cao 
thượng và thấp hèn này trong kiếp quá khứ, tuy đã trải qua thời gian dài lâu 
nhưng vẫn chưa phai nhạt. 


2741. “Này các tỳ khưu, vào lúc ấy, Ta đã ở nơi ấy (hồ nước Chaddanta). 
Khi ấy, Ta đã là con voi chúa. Các ngươi hãy ghi nhớ câu chuyện Bổn Sanh 
như vậy.” 

Bổn Sanh Voi Chúa Chaddanta. [514] 


5s. BỔN SANH BẬC TRÍ SAMBHAVA 


2742. “Này khanh Sucrrata, chúng ta đã đạt được vương quốc và quyền 
thống trị. Trãm muốn đạt đến bản thể vĩ đại để cai quản trái đất này — 


2743. — bằng công lý không phải bằng phi công lý; phi công lý không 
hứng thú đối với trãm. Này Sucrrata, công lý được thực hành chính là việc 
cần phải làm của vị vua. 


2744. Và nhờ thế, chúng ta không bị chê bai ở đời này; nhờ thế, chúng ta 
không bị chê bai ở đời sau; này Bà-la-môn, nhờ thế, chúng ta có thể đạt được 
danh tiếng ở chư Thiên và nhân loại. 
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2745. Yoham atthañca dhammañca kattumicchami brahmana, 
tam tvam atthañca dhammañca brahmanakkhahi pucchito. 


2746. Naññatra vidhura raJa etadakkhatum'arahat, 
yam tvam atthañca dhammañca kattumicchasi khattiya. 


2747. Ehi kho pahito gaccha vidhurassa upantikam, 
nikkham ratta”suvannassa haram gaccha sucTrata, 
abhiharam Imam daJJa' atthadhammanusitthiya. 


2748. Svadhippaga bharadvaJo vidhurassa upantikam, 
tamaddasa mahabrahma asamanam sake ghare. 


274o. Raññoham pahito duto koravyassa” yasassIno, 
attham dhammañca pucchesl iecabravi yudhitthio, 
tam tvam atthañca dhammañca vidhurakkhahi pucchito. 


2750. Gangam me pidahissanti na tam” sakkomI brahmana, 
apidhetum mahasindhum tam katham so bhavissatl, 
na te sakkomI akkhatum attham dhammañca pucchito. 


2751. Bhadrakaro ca me putto oraso mama atraJo, 
tam tvam atthañca đdhammañca gantva pucchassu brahmana. 


2752. Svadhippaga bharadvaJo bhadrakarassa santikam,” 
tamaddasa mahabrahma nisinnam samhi vesmanI. 


2753. Raññoham pahito duto koravyassa yasassIno, 
attham dhammañca pucchesl iecabravi yudhitthio, 
tam tvam atthañca dhammañca bhadrakara bravThi° me. 


' tadakkhãatum - Syã. 


ˆ nikkhañcimam - Ma, Syã; * korabyassa - Ma, Syã, PTS. 
nikkham imam - PTS. ° nam - PTS. 

3 da]ja - Syã. ”bhadrakãrassupantikam - Ma, PTS. 

* atthadhammänusatthiyä - PTS. Š pabruhi - Ma, Syã. 
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2745. Này Bà-la-môn, trãm đây mong muốn thực hiện ý nghĩa và sự việc. 
Này Bà-la-môn, được hỏi, khanh hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2746. “Tâu bệ hạ, về việc bệ hạ mong muốn thực hiện ý nghĩa và sự việc, 
tâu vị Sát-đế-ly, không có ai ngoại trừ Vidhura có khả năng nói về điều ấy.” 


2747. “Này Sucirata, được ủy nhiệm, khanh hãy đi đến khu vực của 
Vidhura. Khanh hãy đi mang theo tấm lắc bằng vàng ròng. Khanh nên trao 
quà biếu này vì lời giáo huấn về ý nghĩa và sự việc.” 


2748. Vị đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Vidhura và đã nhìn thấy vị ấy đang thọ thực ở nhà của mình. 


2749. “Tôi là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. VỊ 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: “Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.` Này Vidhura, được hỏi, ông hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2750. ““Tôi không thể chận đứng việc theo đuổi các ý nghĩ khác nhau của 
số đông người, thưa vị Bà-la-môn, tôi không thể làm điều ấy. Tôi không thể 
ngăn chặn con sông lớn Sindhu; làm thế nào sẽ có cơ hội cho việc ấy? Dầu 
được hỏi, tôi không thể nói cho ông về ý nghĩa và sự việc. 


2751. Này vị Bà-la-môn, Bhadrakara là con trai của tôi, là đứa con trai 
ruột được tôi nuôi lớn, ông hãy đi đến và hỏi nó về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2752. VỊ đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Bhadrakara, và đã nhìn thấy vị ấy đang ngồi ở chỗ cư ngụ của mình. 


2753. “Ta là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. VỊ 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: “Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.` Này Bhadrakara, con hãy giải thích cho ta về ý nghĩa và sự việc ấy.” 
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2754. 


2759- 


2756. 


2757. 


2758. 


2759. 


2760. 


MamsakaJam' avahaya godham anupatamaham, 
na te sakkomi akkhatum attham dhammañca pucchito. 


SañJayo” nama me bhata kanittho me sucIrata, 
tam tvam athañca dhammañca gantva pucchassu brahmana. 


Svadhippaga bharadvajo sañJayassa upantikam, 
tamaddasa mahabrahma nisinnam samhi vesmanI. 


Raññoham pahito duto koravyassa yasassino, 
attham dhammañca pucchesi iecabravi yudhitthio, 
tam tvam atthañca dhammañca sañJayakkhahi pucchito. 


Sada mam gilatI' maccu sayam pato sucIrata, 
na te sakkomI akkhatum attham dhammañca pucchito. 


Sambhavo nama me bhata kanIttho me sucIrata, 
tam tvam atthañca dhammañca gantva pucchassu brahmana. 


Abbhuto" vata bho dhammo nayam asmaka ruccatl, 
tayo Jana pitaputta tesu° paññaya no vidu. 


2761. Na nam” sakkotha akkhatum attham dhammañca pucchita, 


2762. 


2763. 


2764. 


2765. 


1 


~~—= 


katham nu daharo Jañña attham dhammaññca pucchito. 


Mã nam daharoti uññasi apucchitvana sambhavam, 
pucchitva sambhavam Jañña attham dhammañca brahmana. 


Yathapi cando vimalo gaccham akasadhatuya, 
sabbe taragane” loke abhaya atirocatI. 


Evampl daharupeto paññayogena sambhavo, 
ma nam daharoti uãñasi apucchitvana sambhavam, 


~~—= 


pucchitva sambhavam Jañña attham dhammañca brahmana. 


Yathapl rammako maso gimhanam hoti brahmana, 
atevaññeh1 masehi dumapupphehi sobhatl. 


mamsakacam - PTS. 


” sañcayo - Ma. “te su - Syã, PTS. 

3 parisati - Syã; parIsati - PTS. tam - Ma, Syã, PTS. 
* gilate - Ma, Syä; gilati - PTS. ” maññãsi - Syã. 

* abbhito - Syã. °tãragane - Syã. 


122 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 515. Bổn Sanh Bậc Trí Sambhaua 


2754. “Sau khi bỏ xuống một gánh thịt, con lại đuổi theo con kỳ đà.' Dầu 
được hỏi, con không thể nói cho ông về ý nghĩa và sự việc. 


2755. Thưa ông Sucrrata, SañJaya là người em trai của con. Thưa vị Bà-Ìa- 
môn, ông hãy đi đến và hỏi nó về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2756. VỊ đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Sañjaya, và đã nhìn thấy vị ấy đang ngồi ở chỗ cư ngụ của mình. 


2757. “Ta là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. VỊ 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: “Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.` Này SañJaya, được hỏi, con hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2758. “Thưa ông Sucrrata, cái chết luôn luôn nuốt lấy con vào buổi tối và 
buổi sáng. Dầu được hỏi, con không thể nói cho ông về ý nghĩa và sự việc. 


2759. Thưa ông Sucrrata, Sambhava là người em trai của con. Thưa vị Bà- 
la-môn, ông hãy đi đến và hỏi nó về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


276O. “Con ơi, câu hỏi quả thật là phi thường! Điều này không làm cho 
chúng tôi ưa thích. Ba người gồm có người cha và hai người con trai, họ 
không hiểu được bằng trí tuệ. 


2761. Dầu được hỏi, họ không thể nói về ý nghĩa và sự việc ấy. Vậy làm 
thế nào đứa trẻ con có thể biết về ý nghĩa và sự việc, khi được hỏi?” 


2762. “Xin ngài chớ xem thường em, (nghĩ rằng): “Trẻ con, rồi không hỏi 
Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em có thể biết về ý 
nghĩa và sự việc. 


2763. Cũng giống như mặt trăng (tròn), trong ngần, đang di chuyển ở hư 
không giới, nó vượt trội tất cả các quần thể tỉnh tú ở thế gian về ánh sáng. 


2764. Cũng tương tự như vậy, Sambhava đầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con,' rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2765. Thưa vị Bà-la-môn, cũng giống như tháng Rammaka thuộc mùa 
nắng là vượt trội các tháng khác; nó rực rỡ với những bông hoa của các loại 
cây. 


¬ 


quyên bảo hộ của người khác (JaA. v, 61). 
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2766. Evampi daharupeto paññayogena sambhavo, 
ma nam daharoti uãñasi apucchitvana sambhavam, 
pucchitva sambhavam Jañña attham dhammañca brahmana. 


2767. Yathap1 himava brahme pabbato gandhamadano, 
nanarukkhehi sañchanno mahabhutaganalayo, 
osadhehi ca dibbebhi disa bhatI pavatI ca. 


2768. Evampi daharupeto paññayogena sambhavo, 
ma nam daharoti uãñasi apucchitvana sambhavam, 
pucchitva sambhavam Jañña attham dhammañca brahmana. 


276o. YathapI pavako brahme accimalI yasassima, 
Jalamano vane gacche analo kanhavattan. 


2770. Ghatasano dhumaketu uttamahevanam daho, 
nisithe' pabbataggasmim pahutedho” virocatl. 


2771. Evampi daharupeto paññayogena sambhavo, 
ma nam daharoti uññasi apucchitvana sambhavam, 
pucchitva sambhavam Jañña attham dhammañca brahmana. 


2772. Javena bhadram Jananti balivaddañca) vahiye, 
dohena dhenum Jananti bhasamanañca panditam. 


2773. Evampi daharupeto paññayogena sambhavo, 
ma nam daharoti uãñasi apucchitvana sambhavam, 
pucchitva sambhavam Jañña attham dhammañca brahmana. 


2774. Svadhippaga bharadvaJo sambhavassa upantikam, 
tamaddasa mahabrahma kilamanam bahIpure. 


' nissive - Syä. “ bahutejo - Syã. 3 balibaddañca - Ma, Syã. 
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2766. Cũng tương tự như vậy, Sambhava đầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con,' rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2767. Thưa vị Bà-la-môn, cũng giống như ngọn núi tuyết Gandhamadana 
được che phủ bởi nhiều loại cây khác nhau, là nơi trú ngụ của tập thể chư 
Thiên. Với các loại thảo dược của cõi Trời, nó chói sáng và tỏa hương đi khắp 
các phương. 


2768. Cũng tương tự như vậy, Sambhava đầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con,' rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


276o. Thưa vị Bà-la-môn, cũng giống như trận hỏa hoạn với nhiều ngọn 
lửa, có sức nóng, trong lúc đốt cháy, nó di chuyển ở khu rừng, không hề thỏa 
mãn, tạo thành vệt dài đen thui (nơi nào nó đi qua). 


277o. Ngọn lửa tế thần (cháy bằng bơ lỏng), có cột khói là biểu hiệu, đốt 
cháy khu rừng loại tốt nhất. Với nhiều nhiên liệu, nó rực sáng trong đêm tối 
ở trên đỉnh ngọn núi. 


2771. Cũng tương tự như vậy, Sambhava đầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con,' rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2772. Người ta biết được ngựa tốt bởi tốc độ, và con bò đực trong việc kéo 
nặng. Người ta biết được bò sữa do việc vắt sữa, và bậc sáng suốt trong khi vị 
ấy nói. 


2773. Cũng tương tự như vậy, Sambhava dầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con,' rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc.” 


2774. VỊ đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Sambhava, và đã nhìn thấy vị ấy đang đùa giỡn ở bên ngoài thành phố. 
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2775. Raññoham pahito duto koravyassa yasassino, 
attham dhammañca pucchesI' Ieceabravi yudhitthilo, 
tam tvam atthañca dhammañca sambhavakkhahi pucchito. 


2776. Taggha te ahamakkhissam yathapi kusalo tatha, 
raja ca kho tam Janati yadi kahati va na va. 


2777. Ajja suveti samseyya rañña puttho sucIrata, 
ma katva avasI raJa atthe Jate yudhitthilo. 


2778. Ajjhattaññeva samseyya rañña puttho sucIrata, 
kummagsam na niveseyya yatha mu]ho acetaso. 


27790. Attanam nativatteyya adhammam na samacare, 
atitthe nappatareyya” anatthe na yuto siya. 


278o. Yo ca etan1 thananI kattum Janati khattiyo, 
sađa so vaddhate raJa sukkapakkheva candima. 


2781. Ñatinañca piyo hoti mittesu ca virocati, 
kayassa bheda sappañño saggam so upapaJJatI ”ti. 
SambhavaJatakam. 


6. MAHAKAPIJATAKAM 


2782. Baranassam' ahu' raja kasInam ratthavaddhano, 
mittamaccaparibulho? agamasi migäjiram.” 


2783. Tattha brahmanamaddakkhi setam citram kilasinam, 
viddhastam kovilaramva kisam dhamanisanthatam. 


' pucchassu - PTS. * ahũ - Ma, PTS. 
” na-ppätareyya - PTS. * paribyn]ho - Ma, Syã; ” migãjinam - Ma, Syã; 
3 bãranasyam - Ma, Syã. paribbn]ho - PTS. migäciram - PTS. 
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2775. “Tôi là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. VỊ 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: “Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.` Này Sambhava, được hỏi, con hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2776. “Chắc chắn rồi, vị thiện xảo nói như thế nào thì con cũng sẽ nói với 
ông như thế ấy. Và đức vua, đương nhiên hiểu được điều ấy, tuy nhiên đức 
vua sẽ làm hay không làm (không phải là lỗi của con). 


2777. Thưa ông Sucrrata, nếu được đức vua hỏi về việc hành thiện trong 
ngày hôm nay, một người nào đó sẽ bày tỏ rằng: “Hãy để đến ngày mai,` (thì 
nên nói rằng): “Khi điều lợi ích sanh khởi, mong rằng đức vua Yudhitthila 
chớ làm theo (lời nói ấy) và chớ sống như vậy.' 


2778. Thưa ông Sucrrata, khi được đức vua hỏi: “Có người bày tỏ rằng chỉ 
có bản ngã, (thì nên nói rằng): “Không nên đi vào con đường sai trái, giống 
như kẻ ngu sĩ không có tâm tư.' 


277o. Không nên vượt qua bản thân, không nên thọ trì phi pháp, không 
nên dẫn đến nơi không phải bến đỗ (dẫn đến 62 tà kiến), không nên gắn bó ở 
điều không có lợi ích. 


278o. Và vị Sát-đế-Ìy nào biết thực hiện các công việc này, vị vua ấy luôn 
luôn lớn mạnh, tựa như mặt trăng vào thượng huyền. 


2781. Và người có trí tuệ được yêu quý trong số các thân quyến, và sáng 
chói ở giữa bạn bè; do sự hoại rã của thân, vị ấy sẽ tái sanh vào cối Trời.” 
Bổn Sanh Bậc Trí Sambhava. [515] 


6. BỔN SANH CON KHÍ VĨ ĐẠI 
2782. Đức vua của xứ Kasi ngụ ở thành Baranasi là bậc làm hưng thịnh 


đất nước. Được tháp tùng bởi các thân hữu và các viên quan đại thần, đức 
vua đã đi đến vườn hoa Migajira. 


2783. Tại nơi ấy, đức vua đã nhìn thấy một vị Bà-la-môn bị bệnh còi, (làn 
da) có lốm đốm màu trắng, có vết thương bị lở loét tựa như bông hoa 
koullara, (có thần thể) gầy ốm, nổi đầy gân. 
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2784. Paramakaruññatam pattam đisva kicchagatam naram, 
avaca byamhito raJa yakkhanam katamonusi. 


2785. Hatthapada ca te seta tato setataram' siro, 
gattam kammasavannante kilasabahulo vasI.? 


2786. Vattanava]I'sankasa pitthi te nnnatunnata, 
kalapabbava' te anga naññam passamI edisam. 


2787. Ugghattapado tasito kiso dhamaniIsanthato, 
chato atattarposi? kutosi kattha gacchasI." 


2788. Duddasi appakarosi dubbanno bhimadassano, 
Janetti yap1 te mata na tam Iccheyya passitum. 


278o. Kim kammamakara” pubbe kim" avaJJ]ham aghatayl, 
kibbisam yam karitvana idam dukkham upagamI. 


27oo. Taggha te ahamakkhissam yathapi kusalo tatha, 
saccavadim hi lokasmim pasamsantidha pandita. 


27o1. Eko caram gøgogavese” mu]ho accasarim vane, 
araññe Irine'° vivane'' nanakuñJarasevite. 


27o2. Valamiganuecarite vippanatthosmi kanane, 
acarIm tattha sattaham khuppIpasa'*samappIto. 


2793. Tattha tindukam'°*addakkhim visamattham bubhukkhito, * 
papatamhi lambantam'” sampannaphaladharinam. 


2794. VatasItan1'° bhakkhesim tan] ruccimsu me bhusam, 
atitto rukkhamaruyha"” tattha hessamI asito. '° 


27o5. Ekamme bhakkhitam asi dutiyam abhipatthitam, 
tato sa bhañJatha sakha chinna pharasuna viya. 


' setataro - PTS. ° irime - Ma. 
° casi - Ma, Syã; œ asi - PTS. ! vane - PTS. 
3 vatthanavali - PTS. “ khuppipäsa - Ma, Syã. 
* kã]apabbä ca - Ma, Syã; * tindukam - Syã. 
kã]ä pabbã ca - PTS. * visamatthabubhukkhito - PTS. 
* atittarposi - Syã. ” papatamabhilambantam - Ma, Syã, PTS. 
“ kuto nu tvam agacchasi - PTS. ° vãtassitani - Ma, Syã. 
7kammamakaram - Ma. 7 rukkhamäruhim - Ma; 
ở kam - Ma, PTS. rukkhamaruhim - PTS. 
° gogaveso - Ma, Syä, PTS. Š assito - Syä. 
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2784. Sau khi nhìn thấy người đàn ông bị lâm vào cảnh khó khăn, đã đạt 
đến trạng thái bi thương tột độ, đức vua bị sửng sốt, đã nói rằng: “Ngươi là 
loại nào trong số các Dạ-xoa? 


2785. Các tay chân của ngươi màu trắng, và đầu còn trắng hơn thế nữa. 
Thân thể của ngươi có làn da lốm đốm. Ngươi sống với nhiều bệnh ngoài da. 


2786. (Xương sống) lưng của ngươi lồi lên lõm xuống giống như một 
chuỗi gồm các trục quay. Tay chân của ngươi tựa như các nhánh dây leo màu 
đen. Trãm chưa thấy người nào khác giống như thế này. 


2787. Ngươi có bàn chân bị rách tươm, run rẩy, gầy ốm, nổi đầy gân, đói 
khát, có dáng vẻ cằn cõi. Ñgươi từ đầu đến? Ngươi đi về đâu? 


288. Ngươi có bộ dạng xấu xí, không được bình thường, xấu tướng, có 
hình dáng ghê rợn. Thậm chí mẹ của ngươi, là người sanh ra ngươi, cũng 
không muốn nhìn thấy ngươi. 


278o. Ngươi đã tạo nghiệp gì trước đây? Có phải ngươi đã giết người vô 
tội, và sau khi gây ra tội ác ấy, ngươi đã đi đến sự khổ đau này?” 


27oo. “Chắc chắn rồi, thần sẽ nói với bệ hạ cũng giống như bậc thiện xảo 
đã nói. Bởi vì, các bậc sáng suốt ở thế gian này khen ngợi người có lời nói 
chân thật. 


2701. Trong khi một mình lang thang cho việc tìm kiếm các con trâu, thần 
bị lạc lối và đã đi vào quá sâu trong khu rừng, không người lai vãng, nơi 
hoang vu, vắng vẻ, được vô số con voi lai vãng. 


27o2. Thần đã bị lạc mất phương hướng ở trong khu rừng rậm, nơi các 
loài thú dữ thường lui tới. Thần đã lang thang ở nơi ấy bảy ngày, phải chịu 
đựng đói khát. 


27093. Tại nơi ấy, bị đói vô cùng, thần đã nhìn thấy cây finduka mọc chênh 
vênh, mang nặng những trái ngon ngọt đang treo lủng lắng ở bên vực thắm. 


27o4. Thần đã ăn những trái bị rụng xuống bởi gió, chúng đã làm cho 
thần hứng thú rất nhiều. Chưa được thỏa mãn, (thần đã nghĩ rằng): “Sau khi 
trèo lên cây, ta sẽ được ăn ở trên đó. 


27os. Thần đã ăn được một trái, và (với tay ra) mong được trái thứ hai. 
Do đó, cành cây ấy đã gãy lìa, tựa như bị chặt đút bởi cái rìu. 
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27o6. Soham sahava sakhahi uddhapado' avamsiro, 
appatitthe analambe giriduggasmim” papatam. 


2797. Yasma ca varIgambhiram tasma na samapa]JJasim, 
tattha sesim niranando anatho' dasa rattiyo. 


27o8. Athettha kapIi magañch1° gonanguttho darIvaro,° 
sakhahi sakham vicaranto khadamano dumapphalam. 


27oo. So mam disva kisam pandum karuññamakara” may], 
ambho ko nama so ettha evam dukkhena atftito 
manusso amanusso va attanam me pavedaya. 


28oo. TassañJalim panametva idam vacanamabravim, 
manussoham byasampatto? sa me natthi Ito gatI, 
tam vo vadami bhaddam vo tvañca me saranam bhava. 


2801. Garusilam” gahetvana vicaram'" pabbate kapi, 
silaya yogsam'' katvana nisabho etadabravi. 


28oa2. Ehi me pitthimaruyha gIvam ganhahI bahuhi, 
aham tam uddharissamI giriduggata vegasa. 


28o3. Tassa tam vacanam sutva vanarindassa sirImato, 
pItthimaruyha dhirassa gIvam bahahi aggahim. 


28o4. So mam tato samutthasI teJassr'ˆ balava kapl, 
vihaññamano kicchena giriduggata' vegasa. 


28os. Uddharitvana mam santo nisabho etadabravi, 
ingha mam samma rakkhassu passupissam muhuttakam. 


2806. Sïha vyaggha'* ca dip1 ea acchakokataracchayo, 
te mam pamattam himseyyum te tvam disva nivaraya. ° 


28o7. Evam me parittatũna passup1 so muhuttakam, 
tadaham papakam' ditthim patilacchim ayonIso. 


' uddhampaädo - Ma, Syã. ? garum silam - Ma, Syã. 

“ giriduggøasmi - Ma, Syã, PTS. ° vicari - Ma, Syã; 

3 samapajjisam - Ma, Syã, PTS. vicari - PTS. 

* anũnä - Ma, Syã, PTS. ' yottam - Syã. 

Ÿ kapi mãgacchi - Syã; ? tejasi - Sya, PTS. 
kapi-m-agañchi - PTS. 3 giriduggato - PTS. 

5 zonangulo darT1ecaro - Ma, Syã, PTS. * shavyagghãa - PTS. 

 akaram - Ma, Syã, PTS. Ÿ disvana vãraya - PTS. 

ở vasam patto - PTS. ° päpikam - Ma, Syä, PTS. 
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27o6. Thần đây cùng với các cành cây, chân phía trên đầu phía dưới, đã 
rơi xuống khe núi hiểm trở, không đứng lên được, không nơi bám víu. 


27o7. Và bởi vì độ sâu của nước nên thần đã không làm gì được. Thần đã 
nằm ở nơi ấy mười đêm, không chút vui thích, không gì nương tựa. 


27o8. Rồi có con khi đã đi đến nơi này, là loài khi có đuôi dài như đuôi 
bò, sống ở hang động. Nó di chuyển từ cành này sang các cành khác và ăn 
trái cây. 


27oo. Nhìn thấy thần gầy ốm, vàng vọt, con khỉ đã có lòng thương xót đến 
thần (nói rằng): “Này ông, ông đây là ai mà phải bị khốn khổ bởi sự đớn đau 
như vầy? Ông là người hay là phi nhân? Ông hãy cho tôi biết về bản thân.' 


28oo. Sau khi cúi mình chắp tay với nó, thần đã nói lời nói này: “Ta là 
người, ta bị lâm cảnh khốn cùng. Lối đi ra khỏi nơi này không có cho ta. Ta 
nói điều ấy cho ngươi. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho ngươi. Và ngươi 
hãy là nơi nương nhờ cho ta.” 


2801. Trong khi di chuyển ở ngọn núi, con khi đã chọn lấy một tảng đá 
lớn. Sau khi thực hiện việc tính toán với tảng đá, con khỉ lực lưỡng đã nói 
điều này: 


28oa. 'Ông hãy đến, hãy leo lên lưng tôi và hãy ôm cổ tôi bằng hai cánh 
tay, tôi sẽ mang ông lên khỏi khe núi hiểm trở một cách mau chóng." 


28o3. Nghe được lời nói ấy của con khỉ chúa có sự vinh quang ấy, thần đã 
leo lên lưng của con khi sáng suốt và đã ôm cổ nó bằng hai cánh tay. 


28o4. Con khỉ có năng lực và có sức mạnh ấy, trong lúc bị mệt nhọc bởi 
sự khó khăn, đã nhanh chóng đưa thần lên khỏi khe núi hiểm trở. 


28os. Sau khi mang thần lên, bị kiệt sức, con khỉ lực lưỡng đã nói điều 
này: “Nào, ông hãy bảo vệ tôi cẩn thận, tôi sẽ ngủ trong chốc lát. 


28o6. Các con sư tử, các con cọp, các con báo, và các con gấu, chó sói, và 
chó rừng, chúng có thể hãm hại tôi khi tôi đã ngủ say. Ông hãy trông chừng 
và ngăn chặn chúng.' 


28o7. Sau khi đã tạo sự hộ trì bởi thần như vậy, con khỉ ấy đã ngủ trong 
chốc lát. Khi ấy, thần đã có ý nghĩ xấu xa, không đúng đắn rằng: 
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28o8. Bhakkho ayam manussanam yatha caññe vane miga, 
yannunimam vadhitvana chato khadeyyam' vanaram. 


2809. Asito” ca gamissami mamsamadaya sambalam, 
kantaram nittharissamI patheyyam me bhavissatI. 


281o. Tato silam gahetvana matthakam sannitalayIm, 
mama bhatta?kilantassa paharo dubbalo ahu. 


2811. So ca vegenudappatto kapl rudhira“makkhito, 
assupunnehi netteh1 rodanto mam udikkhatl. 


2812. Mayyo mam kari bhaddante tvam ca namedisam kar], 
tvam ca kho nama dighayu'? aññe° varetumarahasl. 


2813. Aho vata re purisa tava dukkarakaraka, 
edisa visama dugga papata uddhato” maya. 


2814. AnitoŸ paralokava dubbheyyam mam amaññatha, 
tantena papadhammena papam papena cintitam. 


2815. Ma heva tvam adhammattha vedanam katukam phusl, 
maheva papakammantam” phalam velumva tam vadhi. 


2816. Tay1 me natthi vissaso papadhammo asaññato, '° 
ehi me pitthito gaccha dissamanova santike. 


2817. Muttosi hattha valanam'"' pattosi manusim padam, 
esamagso adhammattha tena gaccha yathasukham. 


2818. Idam vatva giricaro ruhiram pakkhalya'? matthakam, 
assun1 sampamaJJItva tato pabbatamaruhi. 


2819. Soham tenabhisattosmI parilahena addito, 
dayhamanena gattena varim patum upagamim. 


' khadeyya - Ma, Syã. ? păpakammam tam - Ma; 

” asito - PTS. papam kammantam - PTS. 

3 gatta - Ma; hattha - PTS. ' papadhamma asaññata - Ma, Syã; 
* ruhira - Ma, Syã, PTS. papadhammam amaññatha - PTS. 
Ÿ dighãvu - Ma, Syã. '! va]anam - Ma, Syä, PTS. 

° aññam - PTS. '* rahade pakkhalya - Ma; 

”uddhato - PTS. ruhiram pakkhalya - Sya. 

ở anto - PTS. '3 parilahena attito - Ma, Syã. 


132 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 516. Bổn Sanh Con Khỉ Vĩ Đại 


28o8. “Đây là thức ăn của loài người, giống như các con thú khác ở trong 
rừng. Bị đói lả, có lẽ ta nên giết chết và ăn thịt con khỉ này. 


28oo. Và khi đã ăn no, ta sẽ ra đi mang theo thịt làm thức ăn dự phòng. 
Ta sẽ đi ra khỏi khu rừng hoang. Sẽ có thực phẩm đi đường cho ta." 


281o. Sau đó, thần đã cầm lấy tảng đá và đã đánh vào đầu (con khi). 
Trong khi mệt nhọc vì (thiếu) thức ăn, cú đánh của thần đã là yếu ớt. 


2811. Và con khỉ ấy đã mau chóng đứng lên, đầm đìa máu me. Với hai con 
mắt đẫm lệ, nó ngước nhìn thần, than khóc rằng: 


2812. “Thưa tôn ông, ông chớ làm vậy với tôi. Ông đây đã làm cái việc như 
thế này! Và thật vậy, ông đây lại có thể ngăn chặn người khác về tuổi thọ! 


2813. Ôi, thật vậy sao, hỡi gã đàn ông, hỡi kẻ làm công việc khó làm đến 
chừng này, ông đã được tôi mang lên từ vực thăm hiểm trở, chênh vênh như 
thế ấy! 


2814. Ông là kẻ đã được tôi đem về từ thế giới bên kia, vậy mà ông đã 
nghĩ rằng tôi cần phải bị giết chết. Việc ác ấy đã được suy nghĩ bởi kẻ ác có 
pháp ác ấy. 


2815. Này kẻ sống theo phi pháp, mong rằng ngươi chớ có gánh chịu cảm 
thọ cay đắng, chớ có giống như kẻ gánh chịu ác nghiệp ấy, tương tự như trái 
ở cây tre đã hại chết cây tre ấy. 


2816. Không còn sự tin tưởng của ta ở nơi ngươi nữa, này kẻ có ác pháp 
không được chế ngự. Ngươi hãy đến, hãy đi ở phía sau lưng của ta, sao cho 
ngươi còn được nhìn thấy ở khoảng cách không xa. 


2817. Ngươi đã được thoát khỏi tầm tay của các dã thú, ngươi đã đạt đến 
dấu vết của loài người. Này kẻ sống theo phi pháp, đây là con đường, ngươi 
hãy đi theo lối đó một cách thoải mái.` 


2818. Nói xong điều này, con khỉ đã rửa sạch cái đầu đẫm máu. Sau khi 
lau sạch những giọt nước mắt, nó đã từ nơi ấy leo lên ngọn núi. 


281o. Thần đây bị con khi ghét bỏ, bị hành hạ bởi cơn sốt, với thân thể bị 
đốt nóng, thần đã đi đến gần (hồ nước) để uống nước. 
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282o. Agsina viya santatto rahado rudhiramakkhito, ' 
pubbalohitasankaso sabbo me samapa]JJatha. 


2821. Yavanto udabinduni kayasmim nipatimsu me, 
tavanto gandu” Jjayetha addhabeluva?sadisa. 


2822. Pabhinna paggharimsu me kunapa pubbalohita, 
yena yeneva gaccham1 gamesu nigamesu ca. 


2823. Dandahattha nivarenti 1tthiyo purisa ca mam, 
okinna” putigandhena massu orena agama.” 


2824. Etadisam idam dukkham satta vassanidanI me, 
anubhomi sakam kammam pubbe dukkatamattano. 


2825. Tam vo vadami bhaddam vo° yavantettha samagata, 
massu mittana” dubbhittho mittadubbho hi papako. 


2826. Kutthi kilasI bhavati yo mittanam I1dhaddubhi,° 
kayassa bheda mittaddu” nirayam so upapaJJatI “ti. ° 
MahakapIJatakam. 


7. DAKARAKKHASAPAÑHO" 


2827. Sace vo vuyhamananam sattannam udakannave, 
manussabalimesano navam ganheyya rakkhaso 
anupubbam katham datva muñcesi dakarakkhino.'? 


2828. Mataram pathamam dajjam bhariyam datvana bhataram, 
tato sahayam datvana pañcamam dajjam' brahmanam 
chatthaham daJJamattanam neva dajJJam mahosadham. 


282o. Poseta te JanettI ca digharattanukampika, 
chambhI tayi padutthasmim' pandita atthadassim 
aññam upanisam katva vadha tam parimocay1. 


' ruhiramakkhito - Ma, Syã, PTS. ° mittadubbhi - Syã. 

ˆ ganda - Ma; gandu - Syã. ° sopapajjati tỉ - Ma. 

3 addhabeluva - Ma, PTS; ' đakarakkhasajatakam - Ma, Syä. 
addhaveluva - Syã. ? dakarakkhasa - Ma, Syã; 

* okkitä - Ma, Syã, PTS. dakarakkhato - PTS. 

Ÿ orena-m-ägama - PTS. 3 đaJja - Syä. 

° bhaddante - Ma, Syã. * chabbhi - Ma; chabbhi - Syã. 

 mittãnam - PTS. ” padussati - Ma. 


ở mittanidha dubbhati - Ma; mittanidha dubbhati - Syã; mittanam idha dubhati - PTS. 
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282o. Hồ nước, giống như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, trở thành bị lấm lem 
bởi máu. Tất cả, đối với thần, đã trở nên như là mủ và máu. 


2821. Có bao nhiêu giọt nước đã rơi xuống thân thể của thần, thì có bấy 
nhiêu mụt nhọt đã sanh lên, có kích thước bằng một nửa trái cây beluua. 


2822. BỊ vỡ ra, các mụt nhọt rỉ ra máu mủ từ thân thể hôi thối của thần. 
Thần đi đến con đường nào, ở các thôn làng và ở các thị thành — 


2822. — bị tràn ngập bởi mùi hôi thối, những người đàn bà và đàn ông, 
tay cầm gậy gộc, ngăn chặn thần lại (nói rằng): 'Chớ đến gần phía chúng tôi.” 


2824. Nõi khổ đau như thế này của thần đến nay đã bảy năm. Thần chịu 
đựng nghiệp của mình, là việc đã làm sai trái của bản thân trước đây. 


2825. Tôi nói điều ấy cho quý vị. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho quý 
vị, hết thảy những người đã tụ hội ở đây. Các vị chớ có phản bội các bạn bè, 
bởi vì việc phản bội bạn bè là xấu xa. 


2826. Người nào phản bội các bạn bè ở đời này sẽ trở thành kẻ bị cùi, bị 
ghẻ lở, do sự hoại rã của thân, kẻ phản bội bạn bè ấy sẽ tái sanh ở địa ngục.” 
Bổn Sanh Con Khi Vĩ Đại. [516] 


”. CÂU HỎI CỦA THỦY THÂN 


2827. “Nếu trong lúc tìm kiếm vật hiến tế là con người, quỷ thần sẽ bắt 
giữ chiếc tàu gồm bảy người của bệ hạ đang lênh đênh ở biển cả, thì bệ hạ sẽ 
hiến dâng và trao cho thủy thần theo thứ tự như thế nào?” 


2828. “Trãm sẽ hiến dâng mẫu hậu trước tiên, rồi hiến dâng hoàng hậu, 
đến em trai, kế đó hiến dâng người cộng sự, và thứ năm sẽ hiến dâng vị Bà- 
la-môn, thứ sáu trãm sẽ hiến dâng bản thân, và sẽ không bao giờ hiến dâng 
vị Mahosadha.” 


282o. “Mẫu hậu là người nuôi dưỡng, là người sanh ra, và là người có 
lòng thương xót đến bệ hạ trong thời gian dài lâu. Khi bệ hạ bị Chambh1 hãm 
hại, mẫu hậu là người sáng suốt, quan tâm đến lợi ích, đã tạo ra người khác 
giống như bệ hạ để thế chõ, và đã giúp cho bệ hạ thoát khỏi cái chất. 
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283o. Tam tadisam' panadadim orasam gabbhadharinim,? 
mataram kena dosena dajJjasi dakarakkhino.? 


2831. Dahara viya alankaram“ dhareti apIlandhanam, 
dovarike anIkatthe ativelam paJagghatl. 


2832. Tatopl” patiraJanam° sayam dutãnI sasatl, 
mataram tena dosena dajJjaham dakarakkhino. 


2833. Itthigumbassa pavara accantapiyavadini,” 
anugsata silavatI chayava anapayIm.? 

2834. Akkodhana paññavatT" pandita atthadassinl, 
ubbarim kena dosena daJJasi dakarakkhino. 


2835. Khiddaratisamapannam anatthavasamagatam, 
sa mam sakanam'"' puttanam ayacam yacate dhanam. 


2836. Soham dadami saratto'”“ bahum uccavacam đhanam, 
suduccaJam cajitvana paccha socam1l dummano, 
ubbarim tena dosena daJJjami' dakarakkhino. 


2837. Yenocita Janapada'* anIta ca patIiggaham, 
abhatam pararaJJehi abhitthaya bahum dhanam.° 


2838. Dhanugsahanam pavaram suram tikhinamantinam, 
bharatam kena dosena dajJJjasi dakarakkhino. 


2839. Mayocita'° Janapada anTta ca patiggaham, 
abhatam pararajJehi abhitthaya bahum dhanam. 


284o. Dhanuggahanam pavaro suro tikhinamanti ca, 
mayayam"” sukhito raJa atimaññati'° darako. 


2841. UpatthanampI me ayye na so eti yathã pure, 
bharatam tena dosena dajJjaham dakarakkhino. 


' tadisim - Ma, Syã, PTS. ° puññavatl - Ma, Syã. 

ˆ dhãrinim - Ma, Syã; ' sakãna - Ma, Syã. 
dhãrinam - PTS. ” sarato - Syã. 

3 đakarakkhato - PTS, evamuparipi. 3 dajjaham - Ma, Syã. 

* viyalankaram - Ma, Syã. *janapadã - Ma. 

* athopi - Ma, Syã. ” bahudhanam - Syã. 

° patirajũnam - Ma, Syã. ° venocitä - Ma; 

7 accantam piyabhãnini - Ma, Syä. mayäcitä - PTS. 

ở anubbata - Sya. ” may so - PTS. 

° anupäyinl - Syã. ở jti maññati - Syã. 
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283o. Người phụ nữ như thế ấy đã ban cho mạng sống, đã mang nặng bào 
thai, đã bồng ăm bệ hạ, vì tội lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng mẫu hậu cho thủy 
thần?” 


2831. “Mẫu hậu đeo đồ trang điểm và vật trang sức như là còn con gái. Bà 
cười lớn tiếng và quá lố, nhạo báng các quân gác cổng và các lính ngự lâm. 


2832. Kế đó, bà còn dạy bảo các sứ giả của mình đi gặp các vị vua đối 
nghịch. Vì tội lõi ấy, trãm sẽ hiến dâng mẫu hậu cho thủy thần.” 


2833. “Hoàng hậu là người nữ cao quý trong toán nữ nhân, có giọng nói 
vô cùng đáng yêu, không làm bộ quý phái, có giới hạnh, không xa cách, tựa 
như cái bóng, — 


2834. — không giận dữ, có trí tuệ, là người sáng suốt, quan tâm đến lợi 
ích, vì tội lõi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần?” 


2835. “Biết trãm say đắm với các việc vui đùa cùng những sự thích thú và 
chịu sự tác động của các trò vô bổ, hoàng hậu cầu xin trãm phần tài sản 
thuộc về các người con của trãm, không thể cho được. 


2836. Bị luyến ái, trãm đây ban cho hoàng hậu nhiều tài sản cao thấp 
khác nhau. Sau khi từ bỏ vật rất khó từ bỏ, về sau trãm sầu muộn, buồn bã. 
Vì tội lỗi ấy, trãm sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần.” 


2837. “Nhờ vào người em trai mà dân chúng được tập họp lại rồi được 
đưa về lại nhà, và nhiều tài sản sau khi chiến thắng được mang lại từ các 
vương quốc khác. 


2838. Chàng dũng sĩ Tikhinamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ, vì 
tội lõi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng em trai cho thủy thân?” 


2839. “Nhờ vào ta mà dân chúng được tập họp lại rồi được đưa về lại 
nhà, và nhiều tài sản sau khi chiến thắng được mang lại từ các vương quốc 
khác. 


284o. Ta là dũng sĩ Tikhinamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ. Nhờ 
vào ta mà vị vua này được sung sướng, chàng trai trẻ tự hào như thế. 


2841. Thưa nữ ẩn sĩ, thậm chí vị ấy không đi đến hầu cận trãm giống như 
trước đây. Vì tội lõi ấy, trãm sẽ hiến dâng em trai cho thủy thần.” 
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2842. Ekarattena ubhayo tuvañca' dhanusekhava,? 
ubho'" Jatettha pañcala sahaya susamavaya. 


2843. Carlya tam anubandhittho ekadukkhasukho tava, 
ussukko te divarattim sabbakiccesu vyavato, 
sahayam tena dosena daJJasi dakarakkhino. 


2844. Carlyaya ayam” ayye paJagghittho” maya saha, 
a]Jap1 tena vannena ativelam paJagghatl.” 


2845. Ubbariyapi meŸ ayye mantayamI rahogato, 
anamanta? pavisati pubbe appativedito. 


2846. Laddhavaro'° katokaso ahirikam anadaram, 
sahayam tena dosena daJJaham dakarakkhino. 


2847. Kusalo sabbanimittanam rudaññu'' agatagamo, 
uppade' supine yutto niyyane ca pavesane. 


2848. Paddho'' bhummantalikkhasmim'° nakkhattapadakovido, 
brahmanam kena dosena daJJasi dakarakkhino. 


2849. ParIsayampi me ayye milayitva'' udikkhati, 
tasma aJJa bhamum'° luddam daJjaham dakarakkhino. 


2850. Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
vasundharam ävasasl amaccaparIvarito. 


2851. Caturanto maharattho viJitavi mahabbalo, 
pathavya ekaraJas1 yaso te vipulam gato. 


2852. Solasitthisahassanl amuttamanikundala, 
nanaJanapada narIyo'” devakaññupama subha. 


' tvañceva - Ma, Syä. °laddhadväãro - Ma, Syä. 

° dhanusekha ca - Ma. 'rutaññũ - Ma. 

3 ubhato - PTS. ” uppäte - Ma. 

* byävato - Ma; pãvato - Syã. 3 pattho - Ma, Syã. 

Ÿ cariya mam ayam - Ma, Syã. *# bhũmantalikkhasmim - Ma. 
° sañjagghittho - Syã. ”ummilitva - Ma, Syã; 

7 sañjagghati - Syã. ummiletvä - PTS. 

Š ubbariyapiham - Ma, Syã. 5 aceabhamum - Ma, Syã. 

° anamanto - Ma, Syã. ” nãn - Ma, Syä; nariyo - PTS. 
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2842. “Cả hai người, bệ hạ và Dhanusekhava, đã được sanh ra cùng một 
đêm. Cả hai đã được sanh ra ở nơi này, đều là người xứ Pañcala, là cộng sự, 
có sự phối hợp tốt đẹp. 


2843. Vị ấy đã đi theo bệ hạ trong các cuộc du hành, có chung sự vui khổ 
với bệ hạ, siêng năng, gắn bó ngày đêm với bệ hạ trong mọi công việc; vì tội 
lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng người cộng sự cho thủy thần?” 


2844. “Thưa nữ ẩn sĩ, vị này đã cười lớn tiếng cùng với trẫm trong cuộc 
du hành, thậm chí hôm nay, cũng với cung cách đó cười lớn tiếng và quá lố. 


2845. Thưa nữ ẩn sĩ, ngay cả khi trãm bàn bạc với hoàng hậu ở nơi kín 
đáo, vị này, không được triệu mời, cũng đi vào không thông báo trước. 


2846. Với dịp may đã đạt được, với cơ hội đã được tạo ra, vì tội lỗi ấy, 
trãm sẽ hiến dâng người cộng sự vô liêm sỉ, bất kính cho thủy thần.” 


2847. “Vị Bà-la-môn là thiện xảo về mọi điềm báo hiệu, biết giải thích về 
tiếng kêu (của các loài thú), có học thức được truyền thừa, chuyên chú về 
thiên văn, về giải mộng, về sự di chuyển đi và đến của các tỉnh tú, — 


2848. -— là người thông thạo về trái đất và không gian, rành rẽ về các 
chòm sao, vì tội lõi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng vị Bà-la-môn cho thủy thân?” 


284o. “Thưa nữ ẩn sĩ, thậm chí trong buổi họp, vị này mở mắt nhìn thắng 
vào trãm. Vì thế, hôm nay trãm sẽ hiến dâng kẻ nhướng mày, tàn bạo cho 
thủy thần.” 


285o. “Được phò tá bởi các cận thần, bệ hạ cư ngụ trên phần đất có đại 
dương là vòng rào, có biển cả là vành đai, ở quả địa cầu. 


2851. Có đất nước rộng lớn gồm cả bốn phương, bệ hạ là người thắng 
trận, có sức mạnh vĩ đại, là vị vua độc nhất ở trên trái đất; danh tiếng của bệ 
hạ lan truyền rộng khắp. 


2852. Mười sáu ngàn nữ nhân có các bông tai bằng ngọc tra1 và ngọc ma- 
n1, thuộc các xứ sở khác nhau, xinh đẹp tương tự như các nàng tiên nữ. 
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2853. Evam sabbangasampannam sabbakamasamiddhinam, 
sukhitanam piyam digham jJIvitam ahu khattiya. 


2854. Atha tvam kena vannena kena va pana hetuna, 
panditam anurakkhanto panam caJasi duccaJam. 


2855. Yatopl agato ayye mama hattham mahosadho, 
nabh1Janami đdhirassa anumattampI dukkatam. 


2856. Sace ca kismic1' kale maranam me pure siya, 
putte ca me” paputte ca sukhapeyya mahosadho. 


2857. Anagatam paceuppannam sabbamattham vipassatlI,` 
anaparadhakammantam na dajJjam dakarakkhino. 


2858. Idam sunotha! pañcala culaniyassa” bhasitam, 
panditam anurakkhanto panam caJati duccaJam. 


2859. Matu bhariyaya bhatucca° sakhino brahmanassa ca, 
attano cap1 pañcalo channam cajati JIvitam. 


286o. Evam mahatthika” pañña nipuna sadhucintanl,Š 
ditthadhamme hitatthaya” samparaye sukhaya'° ca ”tI. 
Dakarakkhasapañho. '' 


8. PANDARAKAJÄTAKAM° 


2861. Vikinnavacam aniguyha mantam 
asaññatam aparicakkhitaram, 
bhayam tamanveti sayam abodham 
nagam yatha pandarakam supanno. 


2862. ŸYo guyhamantam parirakkhaneyyam 
mohaã naro samsati hasamano, “ 
tam bhinnamantam bhayamanveti khippam 
nagam yatha pandarakam supanno. 


' sacepi kimhici - Sya. ở sadhuecintini - Ma, Syã; 

ˆ so me putte - Ma. sadhucittan - PTS. 

3 sabbamatthampi passati - Ma. ? ditthadhammahitatthäya - Ma, Syã. 

* sunätha - Ma. '° samparäyasukhãya - Ma, Syä. 

Ÿ cũ]aneyyassa - Ma, Syã; '! đakarakkhasajatakam - Ma, Syã. 
cũ]aniyassa - PTS. '* pandaranäagarajajatakam - Ma; 

° bhãtu ca - Syã. pandarajataka - PTS. 

” mahiddhiyä - Syã; '3 anigulha - PTS. 
mahiddhikã - PTS. '* bhãsamãno - PTS. 
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2853. Tâu vị Sát-đế-ly, người ta đã nói cuộc sống được đầy đủ mọi yếu tố, 
được thành tựu tất cả các dục của những người hạnh phúc là đáng yêu và lâu 
đài. 


2854. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gì, trong khi bảo vệ bậc 
nhân sĩ, bệ hạ lại từ bỏ mạng sống là vật khó từ bỏ?” 


2855. “Thưa nữ ấn sĩ, từ khi Mahosadha đi đến dưới trướng của trẫm, 
trãm không nhận biết việc làm sai trái nào dầu là nhỏ nhoi của bậc sáng trí. 


2856. Và nếu vào một thời điểm nào đó, cái chết xảy ra cho trãm trước, vị 
Mahosadha có thể giúp cho các con và các cháu của trãm được hạnh phúc. 


2857. Vị ấy nhìn thấy rõ tất cả mọi việc tương lai và hiện tại. Trãm sẽ 
không bao giờ hiến dâng vị không có hành động lỗi lầm cho thủy thần.” 


2858. “Này những người dân xứ Pañcala, các người hãy lắng nghe lời nói 
này của đức vua Culanrya. Trong khi bảo vệ bậc nhân sĩ, đức vua từ bỏ mạng 
sống là vật khó từ bỏ. 


285o. Đức vua xứ Pañcala từ bỏ mạng sống của sáu người là: người mẹ, 
người vợ, người em trai, người cộng sự, vị Bà-la-môn, và luôn cả bản thân. 


286o. Như vậy, trí tuệ khôn khéo, sự suy nghĩ tốt đẹp, có ý nghĩa lớn lao 
cho sự lợi ích và tấn hóa ở đời này và hạnh phúc ở đời sau.” 
Câu Hỏi của Thủy Thần. [517] 


8. BỔN SANH RÔNG CHÚA PANDARAKA 


(Lời rồng chúa Pandaraka than vẫn khi bị linh điểu bắt đi) 
2861. “Kẻ có lời nói lung tung, không kín đáo, 

không cẩn mật, không xem xét toàn diện, 

nguy hiểm đi theo kẻ không tự mình thấu hiểu ấy, 

giống như linh điểu đeo đuổi rồng chúa Pandaraka vậy. 


2862. Người nào, trong lúc đùa giốn, vì sĩ mê mà bày tỏ chú thuật bí mật 
cần được giấu kín, nguy hiểm tức thời đi theo kẻ có chú thuật đã bị tiết lộ ấy, 
giống như linh điểu đeo đuổi rồng chúa Pandaraka vậy. 
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2863. Nanumitto garum attham guyham veditumarahati, 
sumritto ca asambuddham sambuddham va anatthava. 


2864. VissasamapaJJimaham aecelo' 
samano ayam sammato bhavItatto, 
tassahamakkhim vivaram” guyhamattham 
atitamattho kapanam" rudami. 


2865. Tassaham purImam brahme guyham 
vacam hi mam" nasakkhim” samyametum, 
tappakkhato hi bhayamagatam me” 
atitamattha kapanam rudam. 


2866. Yo ve naro suhadam maññamano 
guyhamattham samsati dukkulne, 
dosa bhaya athava ragaratto? 
pallatthito? balo asamsayam so. 


2867. Tirokkhavaco asatam pavittho 
yo sangatIsu mudireti vakyam, 
asIviso dummukho tyahu tam naram 
ara ara'° samyame tadisamha. 


2868. Annam panam kasika''eandanañca 
manapitthiyo malacchadanañca, 
ohaya gacchamase sabbakame 
Supanna panupagatava tyamha. 


286o. Konidha tinnam garaham upeti 
asmiñca'° loke panabhu nagaraJa, 
samano supanne'' athava tavevaŸ 
kim karana pandarakaggahito. ° 


2870. Samanotï'” me sammatatto ahosi 
plyo ca me manasa bhavitatto, 
tassahamakkhim vivaram guyhamattham 
atitamattho kapanam rudamI. 


2871. Na catthi satto amaro pathabya 
paññavidha natthi na ninditabba, 
saccena' đhammena dhiya'° damena 
alabbhamabyaharatI naro idha. 


' acelam - Ma, Syã. ° ãrã arä — PTS. 
ˆ vivarim - Ma, Syä, PTS. ' kãsikam - PTS. 
3 kapano - PTS. ” mãlamucchadanañeca - Ma, Syã, PTS. 
* paramam - Ma, Syäã, PTS. 3 asmimdha - Ma, Syã, PTS. 
*h imam - Syä, PTS. * supanno - Ma, Syã, PTS. 
5 nasakkhi - PTS. ” tavameva - Ma, Syã. 
7 mamam - Ma; ° pandaraka gahito - Syã. 
mama - Syä, PTS. ” samano hi - Syã. 
ở rãgarattã - Ma. ở saccena ca - Syã. 
? pallitthito - Syã; pallittho - PTS. ? đhitiyã - Ma, Syã. 
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2863. Người bạn sơ giao không xứng đáng để biết ý nghĩa quan trọng cần 
được giấu kín, và người bạn tốt không khôn ngoan, hoặc kẻ đối nghịch khôn 
ngoan (cũng vậy). 


2864. Tôi đã đạt đến sự tin tưởng rằng: Gã lốa thể này đã được công nhận 
là vị Sa-môn, có bản thân đã được tu tập. Tôi đã giải thích cho gã ấy, trong 
khi bộc lộ ý nghĩa cần được giấu kín. Với sự việc đã được trải qua, tôi khóc 
than một cách thảm thương. 


2865. Này linh điểu cao cả, bởi vì trước đây tôi đã không thể tự kiềm chế 
mình về lời nói cần được giấu kín đối với gã ấy. Và chính từ phía gã ấy, nguy 
hiểm đã đến với tôi. Với sự việc đã được trải qua, tôi khóc than một cách 
thảm thương. 


2866. Thật vậy, người nào nghĩ là thân tình, 

rồi bày tỏ ý nghĩa cần được giấu kín cho kẻ có gia tộc thấp kém, 
bởi vì sân hận, bởi vì sợ hãi, hay là bị đắm say ái luyến, 

kẻ ngu ấy chắc chắn sẽ bị tiêu tùng. 


2867. Lời nói thầm kín đã bị lan tỏa giữa những người xấu. 
Kẻ nào thốt lên lời nói ấy ở các cuộc hội họp, 

người ta đã nói kẻ ấy là: “Loài rắn độc, kẻ thối miệng;” 

nên tránh xa kẻ như thế ấy, thật xa, thật xa! 


2868. Hãy để cho chúng tôi ra đi sau khi đã bỏ xuống thức ăn, nước uống, 
vải Kasi, gỗ trầm hương, các phụ nữ hợp ý, tràng hoa, vật thoa, và tất cả các 
dục. Này linh điểu, chúng tôi đi đến nương tựa mạng sống vào ngài.” 


(Lời trao đổi giữa linh điểu và rồng chúa Pandaraka) 

286o. “Này rồng chúa, ai trong số ba người ở đây xứng đáng sự chê trách, 
khi ở thế gian này có ba sinh mạng: vị Sa-môn, linh điểu, hay là chính ngài? 
Này Pandaraka, vì lý do gì ngài đã bị bắt giữ?” 


287o. “Đối với tôi, 'Sa-môn, là vị có bản thân đã được công nhận, 

có bản thân đã được tu tập về tâm ý, và là đáng yêu quý đối với tôi. 
Tôi đã giải thích cho vị ấy, trong khi bộc lộ ý nghĩa cần được giấu kín. 
Với sự việc đã được trải qua, tôi khóc than một cách thảm thương.” 


287. “Ở trên trái đất, không có chúng sanh nào không chết. 

Việc có được trí tuệ là không thể bị chê bai. 

Với sự chân thật, với công lý, với trí thông minh, với sự rèn luyện, 
con người thành tựu điều khó đạt được ở nơi này. 
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2872. Mata pita parama bandhavanam 
nassa tatiyo anukampakatthi, 
tesampi guyham paramam na samse 
mantassa bhedam parisankamano. 


2873. MatapIta bhaginTbhataro ca 
sahaya va yassa honti' sapakkha, 
tesampi guyham paramam na samse 
mantassa bhedam parisankamano. 


2874. Bharlya ce purIsam vaJJa komarI piyabhanIn 
puttarupayasupeta ñatisanghapurakkhata, 
tassapi guyham paramam na samse 
mantassa bhedam parisankamano. 


2875. Na guyhamattham vivareyya rakkheyya nam yatha nidhim, 
na hi patukato sadhu guyhamattho? paJanata. 


2876. Thiya guyham na samseyya amittassa ca pandito, 
yo camisena samhrro hadayattheno ca yo naro. 


2877. Guyhamatthamasambuddham sambodhayati yo naro, 
mantabhedabhaya tassa dasabhuto titikkhau. 


2878. Yavanto purisassattham guyham Jananti mantitam, 
tavanto tassa ubbega tasma guyham na vIssaJe. 


287o. Vivicca bhaseyya diva rahassam 
rattim giram nativelam pamuñce, 
upassutika hi sunanti mantam 
tasma manto khippamupeti bhedam. 


288o. Yathapli assa nagaram mahantam 
advarakam" ayasam bhaddasalam, 
samantakhataparikhaupetam 
evampi me te Idha guyhamanta. 


2861. Ye guyhamanta avikinnavaca 
da]ha sadatthesu nara dujJivha," 
ara amitta byavaJanti tehi 


' sabhãya vã yassa honti - PTS. ° dujivhã - Syã, PTS. 

” guyho attho - Ma, Syã, PTS. ? ãsivisã vã riva - Ma; 

* mantinam - Ma, Syã, PTS. sIvisa variva - Syã; 

* vathãpi ayonagaram - Syã. ñsIvisä vã-r-iva - PTS. 

Ÿ alarakam - PTS. ở sattusanghãa - Ma, PTS. 
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2872. Mẹ và cha là tốt nhất trong số các thân quyến, 

không thể có người thứ ba nào là người có lòng thương xót, 
trong khi hoài nghi sự hư hoại của chú thuật, 

cũng không nên bày tỏ điều tuyệt đối cần được giấu kín đến họ. 


2873. Mẹ, cha, chị em gái, và anh em trai, 

các người cộng sự hay là những người cùng phe nhóm, 

trong khi hoài nghi sự hư hoại của chú thuật, 

cũng không nên bày tỏ điều tuyệt đối cần được giấu kín đến họ. 


2874. Nếu người vợ trẻ trung nói chuyện với chồng, có lời nói đáng yêu, 
có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, được tập thể thân quyến ưu ái, 
trong khi hoài nghỉ sự hư hoại của chú thuật, cũng không nên bày tỏ điều 
tuyệt đối cần được giấu kín đến nàng. 


2875. Không nên bộc lộ ý nghĩa cần được giấu kín; nên bảo vệ nó như là 
của chôn giấu. Bởi vì, người có sự nhận thức làm rõ ràng ý nghĩa cần được 
giấu kín là không tốt đẹp. ' 


2876. VỊ sáng suốt không nên bày tỏ điều bí mật cho phụ nữ, cho kẻ đối 
nghịch, là hạng có thể bị mua chuộc bởi tài vật và hạng người giả vờ kết thân. 


2877. Người nào cho biết ý nghĩa cần được giấu kín đến kẻ không khôn 
ngoan do nỗi sợ hãi về chú thuật hay về sự đổ vỡ quan hệ đối với kẻ ấy, thì 
phải chịu đựng thân phận làm nô lệ (cho kẻ biết được ấy). 


2878. Càng có nhiều kẻ biết được ý nghĩa cần được giấu kín của một 
người (do) đã được thổ lộ, thì càng có nhiều kích động đối với người ấy; vì 
thế, không nên thổ lộ điều bí mật. 


287o. Vào ban ngày, nên cách ly rồi mới nói điều bí mật, 

vào ban đêm không nên thốt ra lời vượt quá thời gian (hạn định). 
Bởi vì những kẻ nghe lén lắng nghe điều thổ lộ; 

vì thế, điều thổ lộ mau chóng đi đến việc rò rỉ. 


288o. Cũng giống như thành phố Bhaddasala rộng lớn, làm bằng sắt, 
không có cửa ra vào, được trang bị với các hào nước được đào ở xung quanh, 
cũng tương tự như vậy, các chú thuật cần được giấu kín ấy của tôi là ở nơi 
này. 


2881. Này (rắn chúa) loài có hai lưỡi, những người nào có chú thuật cần 
được giấu kín, không có lời nói lung tung, kiên quyết trong các mục đích của 
mình, các kẻ thù nghịch lánh xa những người ấy, tựa như các hạng chúng 
sanh lánh xa những con rắn độc.” 


' Các câu kệ 2875 - 287o giống các câu kệ 2551 - 2555 ở trang 74. 
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2882. Hitva gharam pabbajJito acelo 
naggo mundo vicarati' ghasahetu, 
tamhI nu kho vivarim guyhavattham 
attha ca dhamma ca apagatamha.? 


2883. Katham karo hoti? supannaraJa 
kimsllo kena vatena vattam, 
samano caram hitva mamayitani 
kathamkaro saggamupeti thanam. 


2884. Hiriya titikkhaya damena khantiya° 
akkodhano pesuniyam" pahaya, 
samano caram hitva mamayitani 
evamkaro saggamupeti thanam. 


2885. Mata ca” puttam tarunam tanuJam” 
sampassa tam” sabbagattam pharetl, 
evampi me tvam paturahu dijinda 
matava puttam anukampamano. 


2886. HandaJja tvam mucca? vadha dujJivha 
tayo hi putta nahi añño atthi, 
antevasIl dinnako atraJo ca 
rajassu'° puttaññataro me ahosl. 


2887. Icceva vakyam vIsa]JT'' supanno 
bhumyam'” patitthaya đĩJo duJivham, 
muttaJJja tvam sabbabhayativatto 
thalũdake hohi mayabhigutto. 


2888. Atankinam yatha kusalo bhisakko 
DIDäsItanam rahadova sIto, 
vesmam yatha himasitattitanam' 
evamDi te saranamaham bhavamI. 


288o. Sandhim'* katva amittena andaJena JalabuJa, 
vivariya datham sayasI'° kuto te'" bhayamagatam. 


28oo. Sanketheva amittamhi'” mittasmimpi na vIssase, 
abhaya bhayamuppannam api mulanl kantati. 


' carati - Ma, Syã. ? muñea - Ma, PTS. 
” apaggatamhä - Ma; apagatamhã - Syã; ° rajjassu - Ma. 

avagat amha - PTS. ' visa]ji - Syã; visaji - PTS. 
* ca hi - PTS. “bhũmyam - PTS. 
* đamenupeto - Ma. 3 himasirirattitanam - PTS. 
Ÿ pesuniyam - Ma, Syã, PTS. * saddhim - Syã. 
 mãtäva - Ma, Syä, PTS. Ÿ sesi - Ma; passasi - Syã. 
”tanujjam - Ma, Syã, PTS. ”“ tam - Ma, Syã, PTS. 
ở samphassatä - Ma, Syã. ” amittasmim - Ma, Syã. 
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2882. “Sau khi từ bỏ gia đình, vị xuất gia, lõa thể, trần truồng, đầu cạo, đi 
lại đó đây vì nguyên nhân vật thực. Quả thật, tôi đã bộc lộ ý nghĩa cần được 
giấu kín cho vị ấy. Chúng tôi đã bị la khỏi mục đích và công lý. 


2883. Này linh điểu chúa, vị Sa-môn là người có hành động thế nào, có 
giới cấm gì, đang thi hành phận sự gì? Trong khi thực hành hạnh xuất gia sau 
khi đã từ bỏ các vật thuộc sở hữu, vị Sa-môn làm thế nào đi đến vị thế cõi 
Trời?” 


2884. “Với sự hổ thẹn (tội lõi), với sự chịu đựng, với sự thuần hóa, với sự 
nhãn nại, không giận dữ, đã dứt bỏ việc nói đầm thọc, trong khi thực hành 
hạnh xuất gia sau khi đã từ bỏ các vật thuộc sở hữu, vị Sa-môn làm như vậy 
đi đến vị thế cối Trời.” 


2885. “Ví như người mẹ, trong khi nhìn đứa con trai thơ dại được sanh ra 
từ cơ thế của mình, khiến toàn thân rung động, cũng tương tự như vậy, này 
chúa của loài chim, ngài hãy thể hiện với tôi giống như người mẹ đang 
thương xót đứa con tral.” 


2886. “Nào, này (rắn chúa) loài có hai lưỡi, hôm nay hãy để ngài thoát 
khỏi sự giết hại. Bởi vì có ba loại con: học trò, con nuôi, và con ruột, không có 
loại (thứ tư) nào khác. Ngài hãy vui mừng! Một người con khác nữa đã có 
thêm cho tôi.” 


2887. Sau khi nói lời nói y như thế, con linh điểu đã phóng thích (con 
rắn). Con chim đã đặt con rắn chúa xuống ở mặt đất (nói rằng): “Hôm nay, 
ngài đã được tự do, đã qua khỏi tất cả hiểm nguy. Ngài hãy ở trên đất liền và 
ở trong nước. Ngài được tôi bảo vệ.” 


2888. “Giống như người thầy thuốc thiện xảo cho các bệnh nhân, 
tựa như hồ nước mát lạnh cho những người bị khát nước, 

giống như chõ trú ngụ cho những người bị khốn khổ bởi tuyết lạnh, 
cũng tương tự như vậy, tôi có sự nương tựa ở ngài.” 


288o. “Này loài thai sanh, sau khi đã thực hiện sự liên kết với kẻ thù là 
loài noãn sanh, ngài nhe răng nanh và nằm sát xuống, vậy sự nguy hiểm của 
ngài từ đâu đến?” 


28oo. “Nên nghĩ ngại kẻ thù, cũng không nên tin tưởng người bạn, từ chỗ 
không nguy hiểm, sự nguy hiểm được sanh lên, thậm chí còn cắt đứt các gốc 
rễ (của sự sống). 
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28o1. Kathannu vissase tyamhi yenasi kalaho kato, 
niccayattena thatabbam so disabbhI' na raJJatI. 


28o2. Vissasaye na ca nam” vIssaseyyaỶ 
asankito ca sankito bhaveyya, 
tatha tatha viãñu parakkameyya 
yatha yatha bhavam paro na Jañña. 


28o3. Te devavannä” sukhumalarupa 
ubho sama sujJayo” puññakkhandha,” 
upagamum kadambiyam" acelam. 
missIbhuta assavahava naga. 


2894. Tato have pandarako acelam 
sayamevupagamma idam avoca, 
muttaJJaham sabbabhayativatto 
na hi nũna tuyham manaso pIiyamha. 


2895. Piyo hi me asi supannaräja 
asamsayam pandarakena saccam, 
SO ragaratto ca” akasim '" etam 
papam kammam'' sampaJano na moha. 


2896. NÑa me piyam appIyam vapl hoti 
sampassato lokamimam parañca, 
susaññatanam hi viyañJanena 
asaññato lokamimam caras1. 


2897. Ariyavakasosl anarlyo casI'? 
asaññato saññatasannikaso, 
kanhabhiJatikosi'' anarlyarũpo 
papam bahum duccaritam acarl. 


28o8. Adutthassa tuvam dubbhiI dubbh1'? ca pisuno casi, 
etena saccavaJJena muddha te phalatu sattadha. 


28oo. Tasma hi mittanam na dubbhitabbam 
mittadubbha” papiyo natth1 añño, 
asittasatto nihato pathabya 
Indassa vakyena hi samvaro hato ”LI. 


PandarakaJatakam. '° 
' đisamhi - PTS. ' păpakammam - Ma, Syã. 
“tam - Ma. “ anariyovasi - Ma; 
3 vissayeyya - Ma. anariyova hosi - Syãa. 
* asankito saikito ca - Ma, Syã. 3 kanhabhijãatiko - Syã. 
Ÿ devavannl - PTS. * dubbhi dubbhi - Ma, Syã; 
° sujayã - Ma, Syã. dũbhi dũbhï - PTS. 
” puññagandha - PTS. ” mittadubbhä hi - Syã; 
* karampiyam - Ma, Syã. mittadubha - PTS. 
? ragarattova - Ma, PTS. ° pandaranägarajajatakam - Ma; 
'° akãsi - Syä. pandarajatakam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II Z18. Bổn Sanh Rồng Chúa Pandaraka 


28o1. Làm thế nào có thể tin tưởng vào ngài, mà với ngài có sự cãi cọ đã 
được tạo ra? Người nào tồn tại với sự thường xuyên sẵn sàng, người ấy không 
bị quyến luyến với các kẻ thù (của mình). 


28o2. Nên làm cho kẻ khác tin tưởng mình, và không nên tin tưởng kẻ ấy. 
Không nên bị kẻ khác nghi ngờ và kẻ khác nên bị mình nghi ngờ. 

Người hiểu biết nên nỗ lực như thế ấy 

để kẻ khác không có thể biết được bản chất của mình.” 


28oa. Họ có vẻ đẹp Thiên thần, có dáng vóc thanh nhã. Cả hai tương 
đương nhau về tính chất thanh tịnh và sự tích lũy về phước thiện. Họ kết hợp 
bản thể với nhau, tựa như hai con voi kéo cõ xe ngựa. Họ đã đi đến gặp vị lõa 
thể Kadambiya. 


28o4. Thật vậy, sau đó, rông chúa Pandaraka đích thân đi đến gặp vị lõa 
thể và đã nói điều này: “Hôm nay, tôi đã được tự do, đã qua khỏi tất cả hiểm 
nguy. Chúng tôi, quả thật, đã không yêu thích gì tâm ý của ông.” 


(Lời vị lốõa thể Kadambiya) 

28os. “Bởi vì linh điểu chúa đã được ta yêu mến hơn so với rồng chúa 
Pandaraka; điều ấy là sự thật, không có hoài nghỉ. Và bị đắm say ái luyến, ta 
đây đã làm hành động xấu xa ấy, trong khi biết rõ, không phải do sĩ mê.” 


(Lời rồng chúa Pandaraka) 

28o6. “Không có việc yêu mến tôi hay không yêu mến tôi 
đối với vị đang xem xét đời này và đời sau. 

Bởi vì, so với điểm đặc trưng của các vị đã khéo tự chế ngự, 
ông sống ở thế gian này, không tự chế ngự. 


28o7. Ông giả vờ là Thánh nhân, và không phải là Thánh nhân. 
Không tự chế ngự, ông làm như là đã được tự chế ngự. 

Ông là người có bẩm tính đen tối, có bản chất không thánh thiện. 
Ông đã làm nhiều hành động ác độc, xấu xa. 


28o8. Này kẻ phản bội, ông là kẻ phản bội người không bị hư hỏng, và là 
kẻ nói đâm thọc. Do lời nói chân thật này, mong rằng cái đầu của ông hãy vỡ 
tan thành bảy mảnh.” 


(Lời đức Thế Tôn bình luận về câu chuyện quá khứ) 

28oo. “Chính vì thế, không nên phản bội các bạn bè. 

Không có người nào là ác độc hơn so với kẻ phản bội bạn bè. 

Con người đã rưới rắc (nọc độc) bị rơi vào trong trái đất. 

Chính vì lời nói của rồng chúa, mà kẻ (mạo nhận) thu thúc bị chết.” 
Bổn Sanh Rồng Chúa Pandaraka. [518] 
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9. SAMBULAJATAKAM 


2ooo. Ka vedhamana girikandaraya' 
eka tuvam titthasi saññaturu,? 
putthasi me panipameyyamaJjhe 
akkhahi me namañca bandhave ca. 


2901. Obhasayam vanam rammam sIihavyagghanIsevitam, 
kã va tvamasi kalyam1 kassa va tvam sumaJjhime, 
abhivademi tam bhadde danavaham namatthu te. 


2902. Yo putto kasiraJassa sotthisenoti nam vidu, 
tassaham sambula bhariya evam Janähi danava, 
abhrvademi bhaddante sambulaham namatthu te. 


2oo3. Vedehaputto bhaddante vane vasati aturo, 
tamaham rogasammattam eka ekam upatthahim.” 


2oo4. Ahañca vanamuñchaya madhumamsam migavilam,° 
yadaharami tam bhakkho tassa nunaJja nadhati. 


2oosø. Kim vane räjaputtena aturena karIssasi, 
sambule paricinnena aham bhatta bhavami te. 


2oo6. Sokattaya durattaya kim rupam vIjJJate mama, 
aññam parIyesa bhaddante abhirupataram maya. 


2oo7. Ehimam girimaruyha bhariya mayham” catussata, 
tasam tvam pavara hoh1 sabbakamasamiddhini. 


2oo8. Nuna? tarakavannabhe” yankiñcl manasicchasi, 
sabbantam pacuram mayham ramassuJja'° maya saha. 


2ooo. No ce tuvam maheseyyam sambule karay1sassl, 
alam tvam patarasaya maññe'' bhakkha bhavIssasI. 


' kandarayam - Ma, Syã, PTS. “bhariyä me - Ma. 

“ samhitũru — Ma; sañcituru - Syã. ở nanu - Syã, PTS. 

* tam - Ma, Syã, PTS. ? hãtakavannabhe - PTS. 
*tam bhante - Ma, PTS. '° ramassvajja - Ma; 

* npatthaham - Ma, Syã, PTS. ramasvajja - PTS. 

° migabilam - Ma, Syã, PTS. '' panhe - Ma; pañhe - Syã. 
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9o. BỔN SANH HOÀNG HẬU SAMBULA 


(Lời trao đổi giữa gã quỷ sứ và hoàng hậu Sambula) 

2ooO. “Hỡi cô nàng có cặp đùi kín đáo, nàng là ai, một mình đứng ở hang 
núi, run rấy? Hối cô nàng có vòng eo có thể được đo bằng bàn tay, được ta 
hỏi, nàng hãy nói cho ta biết tên và các thân quyến. 


2901. Này mỹ nữ, nàng là ai, đang làm chói sáng khu rừng đáng yêu, nơi 
được lai vãng bởi loài sư tử và loài cọp? Này cô nàng có vòng eo xinh xắn, 
nàng thuộc về ai? Này người nữ hiền thục, ta xin thi lễ với nàng. Ta là loài A- 
tu-la, xin kính lễ nàng.” 


2902. “Người ấy là con trai của đức vua xứ Kasi. Người ta biết chàng với 
tên Sotthisena. Thiếp là Sambula, vợ của người ấy. Thưa vị A-tu-la, ngài hãy 
biết như thế. Thưa bậc tôn đức, thiếp xin thi lễ với ngài. Thiếp là Sambula, 
xin kính lễ ngài. 


2ooa. Thưa bậc tôn đức, người con trai xứ Videha bị bệnh, sống ở trong 
rừng. Một mình thiếp đã phục vụ chỉ mỗi chàng, trong lúc chàng đang bị 
hành hạ bởi căn bệnh. 


2oo4. Và thiếp đã thu nhặt ở trong rừng miếng thịt ngon, là vật ăn còn 
thừa lại của thú rừng. Vật thiếp mang về ấy, thật vậy, sẽ là thức ăn ngày hôm 
nay cho cơ thể bị tàn tạ của chàng.” 


2oos. “Nàng sẽ làm gì trong khu rừng với vị hoàng tử bị bệnh đang được 
chăm sóc? Này nàng Sambula, hãy để ta trở thành người chồng của nàng.” 


2oo6. “Do trạng thái sầu muộn, do bản thân bị khốn khổ, sắc đẹp gì được 
tìm thấy ở thiếp? Thưa bậc tôn đức, ngài hãy tìm kiếm người nữ khác xinh 
đẹp hơn thiếp.” 


2oo7. “Nàng hãy đến, hãy bước lên ngọn núi này. Ta có bốn trăm người 
vợ. Nàng hãy là người nữ cao quý có sự thành tựu tất cả các dục trong số các 
nàng ấy. 


2oo8. Thật vậy, này người nữ có ánh sáng như màu sắc của các vì sao, bất 
cứ vật gì mà nàng mong muốn ở trong tâm, mọi thứ ấy của ta đều đồi dào. 
Hôm nay, nàng hãy vui sướng cùng với ta. 


2ooo. Này nàng Sambula, nếu nàng không chịu làm hoàng hậu, ta nghĩ 
rằng nàng đương nhiên sẽ là thức ăn cho bữa ăn sáng.” 
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Khuddakamikque - Jatakapal II 519. Sambulaatakam 


2010. 


Tañca sattaJato luddo kalaro purIsadako, 
vane natham apassantim sambulam aggahI bhuJe. 


2o11. Adhipanna pisacena luddenamisacakkhuna, 


sa ca sattuvasampatta patImevanusocatI. 


2912. Ña me idam tatha dukkham yam mam khadeyya rakkhaso, 
yañca me ayyaputtassa mano hessati aññatha. 
2913. Na santi deva pavasanti nũna 
na hi nũna' santi Iđha lokapala, 
sahasa karontanam asaññatanam 
na hi nũna santi patisedhitaro. 
2914. Itthinamesa pavara yasassini 
santa sama agg1rIvugsateJa, 
tañce tuvam rakkhasadesi kaññam 
muddha ca” hi sattadha te phaleyya 
ma tvam dahi? muñca patibbata sa.? 
2015. Sa ca assamamagañchi° pamutta purisadaka, 
mlam° phalinasakunIva" gatasingamva alayam. 
2916. Sa tattha paridevesi raJaputfI yasassinI, 
sambula utumattakkha vane natham apassati.° 
2917. Samane brahmane vande sampannacarane Ise, 
rajaputtam apassantI tunhamh†” saranam gata. 
2o18. Vande sihe ca byagghe ca ye ca aññe vane miga, 
raJaputtam apassantI tunhamhi saranam gata. 
2o19. Tinalatani'° osadhyo pabbatanI vananl ca, 
raJaputtam apassantI tunhamhi saranam gata. 
' na ha nũna - PTS. 7 pa]linam sakuniva - Ma; 
? va - PTS. phalnasakunIva - Sya. 
3 dahI - Ma; jahi - PTS. Š apassanti - Ma, Sya, PTS. 
* patibbataya - Ma, Syã; °tumhammhi - Ma; 
patibbata ya - PTS. tumham hi - PTS, evamuparipi. 
” agacchi - Ma, Syã, evamuparipi. '° tinã latãni - Ma; 
” niddam - Syã. tinalatani - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II Z19. Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambula 


(Lời đức Thế Tôn thuật lại cầu chuyện) 
2o1o. Và trong lúc nàng ấy không tìm thấy người bảo hộ ở khu rừng, gã 
ăn thịt người có bảy búi tóc, tàn bạo, răng hô đã nắm lấy Sambula ở cánh tay. 


2o11. Và bị bắt giữ bởi gã quỷ sứ tàn bạo, quan tâm về vật chất, bị rơi vào 
sự khống chế của kẻ thù, nàng ấy sầu tư về người chồng mà thôi. 


(Lời than vấn của hoàng hậu Sambula) 
2o12. “Sự khổ sở như thế này của thiếp không phải là việc quỷ sứ có thể 
ăn thịt thiếp, mà là việc tướng công của thiếp sẽ có ý nghĩ theo cách khác. 


2o13. Chư Thiên không hiện hữu, chắc chắn các ngài sống ở nơi khác! 
Chắc chắn các bậc hộ trì thế gian không có ở nơi này! 

Chắc chắn không có các vị ngăn chặn 

những kẻ không tự kiềm chế đang hành động bằng bạo lực!” 


(Lời Thiên Chủ Sakka) 

2o14. “Trong số những người phụ nữ, nàng ấy là cao quý, có danh tiếng, 
điềm đạm, bình lặng, có năng lực nổi trội tựa như ngọn lửa. Này quỷ sứ, nếu 
ngươi ăn thịt người thiếu nữ ấy, cái đầu của ngươi có thể vỡ tan thành bảy 
mảnh. Ngươi chớ có thiêu đốt nàng. Ngươi hãy trả tự do cho người vợ chung 
thủy ấy.” 


2o15. Được thoát khỏi kẻ ăn thịt người, nàng ấy đã đi về lại khu ẩn cư, tựa 
như con chim mẹ tha mồi về tổ, về chỗ trú ngụ vắng bóng các chim con. 


2916. Tại nơi ấy, nàng công chúa danh tiếng Sambula ấy, hai mắt khờ dại, 
trong khi không nhìn thấy người chồng ở trong rừng, đã than khóc rằng: 


2o17. “Thiếp xin đảnh lễ các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, các vị ấn sĩ đầy 
đủ đức hạnh. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ 
các ngài. 


2o18. Thiếp xin đảnh lễ các loài sư tử, các loài cọp, và các con thú khác ở 
trong rừng. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ 
các vị. 


2o1o. (Thiếp xin đảnh lễ các vị thần ngự ở) các giống cỏ, các dây leo, các 
cây thuốc, các ngọn núi, và các khu rừng. Trong khi không nhìn thấy tướng 
công, thiếp đi đến nương nhờ các ngài. 
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Khuddakamikque - Jatakapali II 519. Sambulaatakam 


2o2o. Vande IndIvarIsamam rattim nakkhattamalinim, 
rajaputtam apassantI tunhamhi saranam gata. 


2o21. Vande bhagIrathim gangam savantInam patIggaham, 
rajaputtam apassantI tunhamhi saranam gata. 


2o22. Vande aham pabbataraJasettham himavantam siluccayam, 
raJaputtam apassantI tunhamhi saranam gata. 


2923. Atisayam vatagañchI' raJaputti yassasin], 
kenanuJJja samagañchi ko te piyataro may. 


2924. Idam khoham tadavocam” gahita tena sattuna, 
na me Idam tatha dukkham yam mam khadeyya rakkhaso, 
yañca me ayyaputtassa mano hessati aññatha. 


2925. CorInam bahubuddhInam yäsu saccam sudullabham, 
thimnam bhavo duräJano macchassevodake gatam. 


2026. Tatha mam saccam paletu palay1ssati c mamam, 
yvathaham nabh1Janam1 aññam plyataram taya, 
etena saccavaJJena vyadhi te vũpasammatu. 


2o27. Ye kuñJara sattasata u]ara 
rakkhanti rattindivam uyyutavudha, 
dhanuggahanañca satam solasa 
katham vidhe passasi bhadde sattavo. 


2o28. Alankatayo padumuttarattaca 
ViragIta passati hamsagagsara, 
tasam sunitva mitagItavaditam° 
na dan! me tata tatha yatha pure. 


' ägacchi - Ma, Syã, evamuparipi. 
“ tadãävocam - Ma, Syã, PTS. 3 mitagitavadinam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II Z19. Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambula 


2o2o. Thiếp xin đảnh lễ (vị thần) đêm tối có màu sắc tựa như bông hoa 
indtuara, có vòng hoa là các vì tỉnh tú. Trong khi không nhìn thấy tướng 
công, thiếp đi đến nương nhờ ngài. 


2o21. Thiếp xin đảnh lễ thần sông Bhagrrathi, nơi tiếp nhận các dòng 
nước. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ ngài. 


2o2a2. Thiếp xin đảnh lễ thần núi đá Himavantu, ngọn núi chúa hạng 
nhất. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ ngài.” 


(Lời trao đổi giữa Phó vương Sotthisena với vợ là hoàng hậu Sambula) 
2o23. “Này nàng công chúa danh tiếng, thật sự nàng đã trở về quá tối. 
Vậy hôm nay, nàng đã đi đến với ai? Ai được nàng yêu thương hơn ta?” 


2924. “BỊ bắt giữ bởi kẻ thù ấy, quả thật khi ấy thiếp đã có nói điều này: 
'Sự khổ sở như thế này của thiếp không phải là việc quỷ sứ có thể ăn thịt 
thiếp, mà là việc tướng công của thiếp sẽ có ý nghĩ theo cách khác.” 


2025. “Đối với các nữ đạo tặc có nhiều trí thông minh, sự chân thật ở các 
nàng này là điều khó đạt được. Bản tánh của các người nữ là khó hiểu, tựa 
như đường ởi của loài cá ở trong nước.” 


2o26. “Thiếp biết chắc là không có người đàn ông nào khác được thiếp 
yêu thương hơn chàng. Nếu lời nói như thế của thiếp là sự thật, xin hãy hộ trì 
cho thiếp, và sẽ hộ trì cho thiếp trong tương lai. Do lời nói chân thật này, 
mong rằng bịnh của chàng được lặng yên.” 


(Lời trao đổi giữa vua cha và con dâu là hoàng hậu Sambula) 
2027. “Bảy trăm con voi xuất sắc, 

có vũ khí sẵn sàng, bảo vệ ngày đêm, 

và một ngàn sáu trăm cung thủ. 

Này thục nữ, bằng cách nào con nhìn thấy những kẻ thù?” 


2o28. “Chàng nhìn xem các nữ nhân đã được trang điểm, có làn da tuyệt 
mỹ màu hoa sen, có vòng eo thon, có giọng nói ngọt ngào như chim thiên 
nga. Sau khi lắng nghe lời ca tiếng nhạc đã được chọn lọc của các nàng ấy, 
giờ đây, tâu phụ hoàng, chàng đối với con không còn như là trước đây. 
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29209. Suvannasankaccadhara suviggaha 
alankata manusiyaccharupama, 
senopIya' tata aninditangiyo 
khattiyakañña patilobhayanti” nam. 


2930. Sace aham tata tatha yatha pure 
patim tamuñchaya) puna vane bhare, 
Ssammanaye mam na ca mam vimanaye 
1top1 me tata tato varam siya. 


2931. Yamannapane vipulasmI ohite 
nar1 vimatthabharana alankata, 
sabbangupeta patino ca! appiya 
abaJJha? tassa maranam tato varam. 


2932. Apl ce dalidda kapana analhiya° 
katadutiya patino ca sa piyä, 
sabbangupetayapi appIyaya 
ayameva seyya” kapanapl ya piya. 


2933. Sudullabhitth1 purIsassa ya hita 
bhattitthiya dullabho yo hito ca, 
hita ca te silavatI ca bhariya 
Janinda dhammam cara sambulaya. 


2934. Sace tuvam vipule laddhabhoge 
1SSavatinna maranam upesi, 
ahañca te bhadde Ima raJakañña? 
sabbeva te'° vacanakara bhavama ”i. 
Sambulajatakam. 


10. GANDHATINDUKAJAT VI" 


2935. Appamado amatapadam'? pamado maccuno padam, 
appamatta na mIiyanti ye pamatta yatha mata. 


' senupiyä - PTS. ” seyyo - Syã. 

? patilabhayanti - PTS. Š silavati bhariya - Syã. 

3 patita uñchãya - PTS. ?imã ca kaññã - PTS. 

* va - PTS. '° sabbe te - Ma. 

* avajjha - Syã; '' bhandutindukajatakam - Syã; 
abajjha - PTS. gandatindujataka - PTS. 

° anäliyä - Syä. ' amatam padam - Ma. 
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2o2o. Các nàng ấy có thân hình xinh đẹp, mang áo che ngực bằng vàng, 
đã được trang điểm, sánh tựa tiên nữ, là những người yêu dấu của 
Sotthisena, có cơ thể không bị chê bai, thưa cha, các công nương dòng Sát- 
đế-Ìy quyến rũ chàng. 


2o3o. Thưa cha, nếu con có thể cưu mang người chồng ấy bằng cách thu 
nhặt ở trong rừng lần nữa như là trước đây, mà chàng có thể tôn trọng con và 
không xem thường con, thưa cha, vì điều ấy, đối với con khu rừng ấy còn quý 
giá hơn cả nơi này. 


2o31. Người phụ nữ, khi được bố trí ở nơi đồi dào cơm ăn nước uống, có 
đồ trang sức bóng láng, đã được trang điểm, được đầy đủ mọi thứ, và không 
được chồng yêu thương, đối với người nữ ấy, dầu không bị giam giữ, nhưng 
cái chết là cao quý hơn so với việc kia (việc sống ở ngôi nhà ấy). 


2932. Thậm chí, nếu người phụ nữ nghèo khó, khốn khổ, không thóc lúa, 
có manh chiếu làm bạn, và nàng ấy được chồng yêu thương; 

so với người phụ nữ được đầy đủ mọi thứ mà không được yêu thương, 
chính người phụ nữ khốn khổ được yêu thương này là tốt hơn.” 


(Lời vua cha giáo huấn Phó vương Sotthisena) 

2933. “Người phụ nữ có lợi ích đối với người nam là rất khó đạt được, 
và người chồng có lợi ích đối với người phụ nữ là khó đạt được. 
Người vợ của con là người nữ có lợi ích và có giới hạnh. 

Này vị chúa của loài người, hãy cư xử đúng pháp với Sambula.” 


(Lời Phó vương Sotthisena nói với vợ là hoàng hậu Sambula) 

2934. “Này ái hậu, nếu trong lúc của cải đã đạt được đồi dào, mà nàng bị 
áp lực bởi lòng ganh tị và tìm đến cái chết, thì trãm và các công chúa này là 
thuộc về nàng, hết thảy tất cả chúng tôi hãy là người làm theo lời nói của 
nàng.” 

Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambula. [519] 


1o. BỔN SANH THÂN CÂY TINDUKA 


(Lời Thần Cây Tinduka khuyên bảo vua Pañcala) 

2935. “Sự không xao lãng là đạo lộ Bất Tử (Niết Bàn), sự xao lãng là con 
đường đưa đến sự chết. Những người không xao lãng không chết, những 
người nào xao lãng giống như đã chất. ' 


' Giống câu kệ 21 của Dhammapadapäji - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 31). 
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2o36. Mada pamado Jayetha pamada Jayate khayo, 
khaya ca dosa' Jayanti ma mado? bharatusabha. 


2o37. Bahu hi khattiya Jina attham rattham pamadino, 
athop1 gamino gama anagaraỶ agarino. 


2o38. Khattiyassa pamattassa ratthasmim ratthavaddhana, 
sabbe bhoga vinassanti rañño tam vuccate agham. 


2939. Nesa dhammo maharaJa ativelam pama]Jasi, 
iddham phitam Janapadam cora viddhamsayanti nam.? 


2940. Na te putta bhavissanti na hiraññam na dhaãniyam, 
ratthe viluppamanamhl” sabbabhogehi JIyasi." 


2941. Sabbabhoga”par1JiInnam raJanam vapi khattiyam,? 
ñatimitta suhajJJa ca na tam” maññanti maniyam.'° 


2942. Hattharoha'' anikattha rathika pattikaraka,'”? 
tamevamupajivanta na tam maññantIi manIyam. 


2943. Asamvihitakammantam balam dummantimantinam, ' 
sir Jahati dummedham jJinnamva urago tacam. 


2944. Susamvihitakammantam kãlutthayim atanditam, 
sabbe bhogabhivaddhanti gavo sausabhamiva. 


2945. Upassutim maharaJa ratthe Janapade cara, 
tattha disva ca sutva ca tato tam patIpaJJas1. 


2946. Evam vedetu pañcalo sangame sarasamappito, ° 
yathahamaJJa vedemi kantakena samappIto. 


' khaya padosaã - Ma, Syã, PTS. 


“ mã pamädo - Ma. ° nam - PTS. 

3 anagärä - Ma. '° mantiyam - Syã; 

* tam - PTS. khattiyam - PTS. 

” vilumpamanamii - Syã, PTS. '! hattharnhã - PTS. 

° ]iyyasi - Ma, Syã. '* pattikarikã - PTS. 

” sabbabhoga - Ma. '3 mantitam - PTS. 

ở capi khattiya - PTS. '* saramappito - Ma, Syã. 
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2936. Từ mê đắm, sanh ra xao lãng: từ xao lãng, sanh ra sự tiêu hoại; và 
từ sự tiêu hoại, sanh ra các tội lỗi. Tâu vị lãnh đạo tối cao, chớ có mê đắm. 


2937. Bởi vì nhiều vị Sát-đế-Ìy có sự xao lãng, đã đánh mất sự tiến thân và 
đất nước; cũng vậy, những người chủ làng đánh mất các ngôi làng, những 
người chủ nhà trở thành không nhà. 


2o38. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, tất cả của cải ở đất nước của vị 
Sát-đế-ly đã bị xao lãng đều bị tiêu tan; việc ấy gọi là sự bất hạnh của vị vua. 


2939. Tâu đại vương, việc ấy không phải là đúng pháp. Bệ hạ chớ xao lãng 
quá nhiều thời gian. Lũ trộm cướp phá hoại đất nước giàu có, phồn thịnh ấy. 


2o4o. Bệ hạ sẽ không có con trai kế nghiệp, không có vàng, không có tài 
sản. Khi đất nước đang bị cướp bóc, bệ hạ bị mất mát mọi thứ của cải. 


2o41. Khi vị vua hoặc luôn cả vị Sát-đế-Ìy đã bị tiêu tán mọi thứ của cải, 
các thân quyến, bạn bè, và các thân hữu không nghĩ về vị ấy với sự tôn trọng. 


2942. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đang sống nương vào chính vị ấy, họ không nghĩ về vị ấy với sự tôn trọng. 


2943. Vinh quang từ bỏ vị vua có trí tồi, ngu sỉ, có công việc không được 
sắp xếp, có sự cố vấn bởi kẻ cố vấn tồi, tựa như con rắn từ bỏ lớp da già cõi. 


2944. Mọi thứ của cải tăng trưởng cho người có công việc khéo được sắp 
xếp, có sự thức dậy sớm, không biếng nhác, tựa như bầy bò có con bò mộng 
đầu đàn (sẽ phát triển đông đúc). 


2945. Tâu đại vương, bệ hạ hãy du hành ở đất nước, ở xứ sở cho việc nghe 
ngóng. Sau khi nhìn thấy và lắng nghe tại nơi ấy, kế đó, mong rằng bệ hạ hãy 
thực hành điều ấy.” 


(Lời một ông lão ở làng quê) 
2946. “Hôm nay, ta cảm thọ bị gai đâm như thế nào, thì vua Pañcala hãy 
cảm thọ bị tên bắn ở chiến trường giống như vậy.” 
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2947. Jinno dubbalacakkhusi na rũpam sadhu passasi, 
kim tattha brahmadattassa yam tam magseyya' kantako.? 


2948. Bavhettha brahmadattassa yoham' maggasmi° brahmana, 
arakkhita Janapada adhammabalina hata. 


2949. Rattiñca° cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kutaraJassa bahu adhammiko Jano. 


2950. Etadise bhaye tata” bhayatta tava manava,° 
millenakanI kubbanti vane ahatva? kantakam. 


2951. Kadassu namayam raJa brahmadatto marIssati, 
yassa ratthamh1'" ]yanti'' appatikã'ˆ kumarika. 


2952. Dubbhasitañhi te Jammi anatthapadakovide, 
kuhim raJa kumarInam bhattaram parlyesati. 


2953. Na me dubbhasitam brahme kovidatthapada aham, 
arakkhita Janapada adhammabalina hata. 


2954. Rattiñca° cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kutaraJassa'"' bahu adhammiko Jano, 
dujjve dubbhare dare kuto bhatta kumariyo. “ 


2955. Evam sayatu pañcalo sangame sattiya hato, 
yathayam kapano seti hato phãlena saliyo. 


: magpheyya - PTS. ' bê HD, - Ma, Syã. 
andako ahatva - PTS. 

3 bahvettha - Ma, Syä; ° ratthasmi - Syã; 
pahottha - PTS. ratthasmim - PTS. 

* soham - Ma. !]iyyanti - Ma, Syã; 

” maggosmi - PTS. ]vanti - PTS. 

° rattiñhi - Ma, Syã; “ appatitã - PTS. 
rattimhi - PTS, evamuparipi. 3 kuddaräjassa - PTS. 

” late - Ma, Syã. * kumariyä - Syã. 
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(Lời viên quan tế tự đi vi hành cùng vua Pañcala) 
2947. “Ông già cả, mắt yếu, không nhìn thấy cảnh vật rõ ràng, nên cây gai 
mới đâm vào ông: trong việc ấy, điều gì liên quan đến vua Brahmadatta?” 


2o48. “Thưa vị Bà-la-môn, ở đây, việc tôi bị gai đầm có nhiều liên quan 
đến vua Brahmadatta. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế 
má phi pháp. 


2049. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. 


2950. Tôn ông ơi, khi có sự sợ hãi như thế này, bị hành hạ vì sợ hãi, dân 
chúng tạo ra chỗ ẩn náu trong rừng, sau khi đã rải rắc gai nhọn (ở căn nhà 
của mình).” 


(Lời một bà lão ở làng quê) 
2o51. “Vậy cho đến khi nào ông vua Brahmadatta này sẽ chết? Ở trong 
đất nước của ông, các cô con gái tới tuổi già mà vẫn không chồng.” 


2052. “Ôi lời nói tầm xàm của bà! Này bà lão kém cỏi, không thông suốt 
chữ nghĩa, ở đâu mà đức vua tìm kiếm chồng cho các cô con gái?” 


2953. “Thưa vị Bà-la-môn, lão không có lời nói tâm xàm, lão là người có 
chữ nghĩa được thông suốt. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi 
thuế má phi pháp. 


2954. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. Khi cuộc sống khó 
nhọc, khó cấp dưỡng cho người vợ, thì chồng ở đâu cho cô con gái?” 


(Lời một nông dân) 

2955. “Con bò khốn khổ Saliya này bị đầm bởi lưỡi cày nằm xụi như thế 
nào, thì vua Pañcala, bị đâm bởi cây thương ở chiến trường, hãy nằm đơ 
giống như vậy.” 
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2956. Adhammena tuvam Jjamma brahmadattassa kuJJhasI, 
yo tvam sapasi raJanam aparaJJhitvana attano.' 


2957. Dhammena brahmadattassa aham kuJjhami brahmana, 
arakkhita Janapada adhammabalina hata. 


2os8. Rattiñca cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kutaraJassa? bahu adhammiko Jano. 


2959. Sa nũna puna re pakka vikale bhattamahari, 
bhattaharim apekkhanto hato phalena saliyo. 


2o6o. Evam haññatu pañcalo sangame asina hato, 
yathahamaJJa pahato' khirañca me pavattitam.° 


2961. Yam pasu khiram chaddeti pasupalañca himsati,° 
kim tattha brahmadattassa yam no garahate” bhavam. 


2962. Garayho brahme pañcalo brahmadattassa rajJino, 
arakkhita Janapada adhammabalina hata. 


2o63. Rattiñca cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kutaraJassa bahu adhammiko Jano. 


2964. Canda atanaka? gavI yam pure na duhamase, 
tam đan! ajja dohama khirakamehupadduta. 


2965. Evam kandatu pañcalo viputto vippasukkhatu, 
yathayam kapana gavi viputta parIdhaävati. 


' attanã - PTS. 5 pasupälam vihimsati - Ma; 

“ kuddaräjassa - PTS. pasu phalam vihimsati - Syä; 

* asinãa da|ham - PTS. pasu phãlañca himsati - PTS. 

* pahato - Ma, Syä, PTS. 7 garahato - PTS. 

Ÿ pavattitam - Syä. ở akaddhanä - Syã; atanaka - PTS. 
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2956. “Này ông lão hèn hạ, lão nổi giận với vua Brahmadatta một cách vô 
lý; sau khi gây ra lầm lõi cho bản thân, lão lại nguyền rủa đức vua.” 


2o5ø7. “Thưa vị Bà-la-môn, lão nổi giận với vua Brahmadatta một cách có 
lý lẽ. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế má phi pháp. 


2o58. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. 


2o5o. Đúng vậy, người phụ nữ đã nấu lại lần nữa và đã mang lại bữa ăn 
trễ giờ. Trong khi ta trông ngóng nàng mang lại bữa ăn, con bò Saliya đã bị 
thương tích bởi lưỡi cày.” 


(Lời một người vắt sữa bò) 
2o6o. “Hôm nay, ta đã bị bò đá và sữa của ta bị đổ tràn như thế nào, thì 
vua Pañcala, bị gươm đâm ở chiến trường, hãy bị thương tích giống như vậy.” 


2o61. “Việc con thú làm đổ sữa và hãm hại người chăn thú, việc ông chê 
trách chúng tôi, trong việc ấy, điều gì liên quan đến vua Brahmadatta?” 


2o62. “Thưa vị Bà-la-môn, vua Pañcala thuộc hoàng tộc Brahmadatta là 
đáng bị chê trách. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế má 
phi pháp. 


2o6a. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. 


2o64. Trước đây, chúng tôi không vắt sữa con bò cái thô tháo, hoang dã. 
Giờ đây, bị quấy rối bởi những đòi hỏi về sữa, hôm nay chúng tôi vắt sữa nó.” 


(Lời đám trẻ con trong làng) 
2o6s. “Con bò cái khốn khổ, mất bê con, chạy lung tung này như thế nào, 
thì vua Pañcala, bị mất con, hãy than khóc, hãy héo khô giống như vậy.” 
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2o66. Yam pasu pasupalassa pabbhameyya' raveyya va, 
konidha aparadhatthi brahmadattassa raJino. 


2o67. Aparadho mahabrahme brahmadattassa raJino, 
arakkhita Janapada adhammabalina hata. 


2o68. Rattiñca cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kutaraJassa? bahu adhammiko Jano, 
katham no asikosattha khirapa haññate paJa. 


2o6o. Evam khaJjatu pañcalo hato yuddhe saputtako, 
yathahamaJJa khaJJami gamakeh1 araññaJo. 


2970. Na sabbabhutesu vidhenti rakkham 
rajano manduka manussaloke, 
nettavata raJa adhammacarI 
va tadisam Jrvamadeyyum dhanka.? 


2o71. Adhammarupo vata brahmacarI 
anumpiyam” bhasasi° khattiyassa, 
vilumpamanaya” puthuppaJaya 
puJesi raJam” paramappavadam.° 


2972. Sace Idam'° brahme suraJJakam siya 
phitam rattham muditam vippasannam, 
bhutva balim aggapindañca kaka 
na madisam Jvamadeyyum'"' dhanka ”ti. 
GandhatindukaJatakam. ”? 


TASSUDDANAM 
Kimchanda kumbhaJayaddisachaddanta 
atha pandita sambhava sirakampi, 
dakarakkhasa pandaranasavaro 


atha sambula tindukadevaputto ”Li. 


Tỉmsatinipäato nitthito. 


--0oOOO-- 
' sambhameyya - Ma, Syã. ở raja - PTS. 
“ kuddarajassa - PTS. ? paramappamadam - Ma; 
3 samikehi - Ma, Syã. paramappavadim - Sya, PTS. 
* vam tãdisam jivamadeyyu dhanka - Ma, Syä, PTS. '° imam - Ma, PTS. 
” anuppiyam - Ma, Syã, PTS. '! Tvamadeyyu - Ma, Syã, PTS. 
° bhãsati - PTS. '* bhandutindukajatakam - Syã; 
7 viluppamanaya - Ma. gandatindukajatakam - PTS. 
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2o66. “Việc con thú đi lang thang hoặc kêu ầm ï đối với người chăn thú, 
trong việc này, có tội lõi gì liên quan đến vua Brahmadatta?” 


2o67. “Thưa vị Bà-la-môn, có tội lõi liên quan đến vua Brahmadatta. Dân 
chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế má phi pháp. 


2o68. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. Ở 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. Vậy làm thế nào 
mà con bê còn bú sữa bị giết chết vì mục đích làm bao gươm?” 


(Lời con nhái) 

2o6o. “Hôm nay, là loài nhái sanh ra ở rừng, tôi bị ăn thịt bởi những con 
quạ sống ở trong làng như thế nào, thì vua Pañcala, bị giết chết ở trận chiến 
cùng với con trai, hãy bị ăn thịt giống như vậy.” 


2970. “Này nhái, các vị vua ở thế giới loài người không xếp đặt sự bảo vệ 
cho tất cả các loài sinh vật. Với bấy nhiêu đó, không thể gọi đức vua là người 
thực hành phi pháp trong việc các con quạ ăn thịt những con nhái các ngươi 
đang còn sống như thế ấy.” 


2o71. “Ông quả là người thực hành Phạm hạnh với hình thức phi pháp, 
ông nói lời xu nịnh đến vị Sát-đế-Ìy. Trong khi số đông chúng sanh đang bị 
cướp bóc, ông ca ngợi đức vua có lời tuyên bố tuyệt hảo. 


2o72. Thưa vị Bà-la-môn, nếu đất nước có sự cai trị tốt đẹp này là phồn 
thịnh, hòa bình, an lạc, các con quạ sau khi đã ăn đồ cúng tế và các phần thức 
ăn quý giá, các con quạ sẽ không ăn thịt những con nhái đang còn sống như 


†ÕI. 
Bổn Sanh Thần Cây Tinduka. [520] 


xxxx*% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Mong muốn gì, bình rượu, vua Jayaddisa, voi chúa Chaddanta, 
rồi bậc trí Sambhava, thêm con khi thủ lãnh, 
chuyện vị thủy thần, và rồng chúa Pandaraka, 
kế đến hoàng hậu Sambula, và Thiên tử Tinduka. 


Nhóm Ba Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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XVII. CATTAIISANIPATO 
1. TESAKUNAJATAKAM 


2973. Vessantaram tam pucchamI sakuna' bhaddamatthu te, 
rajJJam karetukamena kimsu kiceam katam varam. 


2974. Cirassam vata mam tato kamso baranasiggaho, 
pamatto appamattampi” pita puttam acoday1. 


2975. Pathameneva vitatham kodham hasam nivaraye, 
tato kiecani kareyya tam vatam ahu khattiya. 


2976. Yam tvam tata tape kammam” pubbe katamasamsayam, 
ratto duttho ca yam kaylra na tam kayTra tato puna.! 


2o77. Khattiyassa pamattassa ratthasmim ratthavaddhana,? 
sabbe bhoga vinassanti rañño tam vuccate agham. 


2978. SirI ca tata lakkhI ca” pucchita etadabravum, 
utthanaviriye” pose ramaham? anusuyake.° 


297o. Usuyake'° duhadaye'' purise kammadusake, ? 
kalakanmI maharaJa ramati cakkabhañJami. 


2o8o. So tvam sabbesu'" suhadayo sabbesam rakkhito bhava, 
alakkhim nuda' maharaJa lakkhya'? bhava nIvesanam. 


2o81. Salakkhi dhitisampanno puriso hi mahaggato, 
amittanam kasIipati mulam aggañca chindati. 


2o82. Sakkopi hi bhutapatI ut†thane nappamaJJatl, 
sakalyane dhitim katva utthane kurute mano. 


2o83. Gandhabba pitaro deva sajnva'°“ honti tadino, 
utthahato'” appamaJJato anutitthanti devata. 


' sakuna - Ma, Syä, PTS. ° anusuyyake - Syã, PTS. 
“ appamattam mam - Ma, Syã, PTS. ° usuyyake - Syä, PTS. 
3 tapokammam - Ma. ' duhadaye - Ma, Syã, PTS. 
* punam - PTS. ? kammadussake - Ma, Syä, PTS. 
Ÿ ratthavaddhana - PTS. 3 sabbesam - Sya, PTS. 
° sirI tata alakkhl ca - Ma. * nữda - Sya. 
”utthãna viiye - Ma; ” lakkhl - PTS. 
u†thane viriye - Syä. ° sajIva - Ma, Syã; sañjIvã - PTS. 
Š ramamaham - Syã. ”utthãhato - Ma. 
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XVII. NHÓM BỔN MƯƠI KỆ NGÔN 
1. BỔN SANH BA CON CHIM 


(Vua Kamsa tham khảo ý kiến của ba con chim biết nói tiếng người) 

2973. “Này chim, cầu chúc điều tốt lành đến chim. Trãm hỏi chim 
Vessantara, với ý muốn trị vì vương quốc, phận sự nào được thực hiện là tốt 
nhất?” 


2974. “Quả thật, người cha thân yêu Kamsa, vị cai trị thành Baranasl, lâu 
nay bị xao lãng nên đã không hỏi đến con, đứa con trai không bị xao lãng. 


2975. Tâu vị Sát-đế-ly, trước tiên nên ngăn chặn sự không chân thật, sự 
giận dữ, sự cười giốn. Sau đó, nên làm các việc cần phải làm; người xưa đã 
nói việc ấy là bổn phận. 


2o76. Cha thân, việc nào là hành động đã làm trước đây chắc chắn có thể 
khiến cho cha bực bội, việc nào mà cha thường làm khi bị luyến ái và sân 
hận, từ đây cha không nên làm việc ấy nữa. 


2977. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, tất cả của cải ở đất nước của vị 
Sát-đế-ly đã bị xao lãng đều bị tiêu tan; việc ấy gọi là sự bất hạnh của vị vua." 


2o78. Cha thân, nữ thần SirI và nữ thần Lakkhi, khi được hỏi, đã nói điều 
này: “Ta ưa thích những người năng nổ, tỉnh tấn, không đố ky." 


297o. Tâu đại vương, nữ thần Kalakanmn, vị thần phá hoại vận may, ưa 
thích những kẻ đố ky, có tâm xấu xa, những kẻ phá hoại công việc. 


2o8o. Tâu đại vương, cha đây hãy có tâm tốt lành đối với tất cả, hãy bảo 
vệ tất cả, hãy xua đuổi nữ thần Alakkhi, hãy là chỗ trú của nữ thần LakkhiI. 


2o81. Bởi vì, là người có sự may mắn, đầy đủ sự dũng cảm, đi đến sự lớn 
mạnh, vị chúa của xứ Kasi chặt đứt cả gốc lẫn ngọn của các kẻ thà. 


2o8a. Bởi vì, ngay cả Thiên Chủ Sakka, vị chúa của các sanh linh, không 
xao lãng trong việc năng nổ, sau khi tạo ra sự dũng cảm trong việc phước 
thiện, ngài thực hiện sự năng nổ ở tâm. 


2o8a. Các vị Càn-thát-bà, các vị Phạm Thiên, chư Thiên có cuộc sống là 
như thế ấy. Chư Thiên ngự kế cận các vị sốt sắng, không xao lãng. 


' Câu kệ 2o77 giống câu kệ 2o38 ở trang 159. 
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2984. So appamatto akuddho' tata kiccani karaya,” 
vayamassu ca kiccesu' nalaso vindate sukham. 


2o85. Tattheva te vattapada esava” anusasanI, 
alam mitte sukhapetum amittanam dukhaya'" ca. 


2o86. Sakhi tuvam° kundalini maññasi khattabandhunI,7 
rajJam karetu kamena kimsu kiccam katam varam. 


2o87. Dveva tata padakanI yattha? sabbam patitthitam, 
aladdhassa ca yo labho laddhassa anurakkhana.° 


2o88. Amaecee tata Janahi dhire atthassa kovide, 
anakkhakitave tata asonde avinasake. 


2o8o. Ÿo ca tam tata rakkheyya dhanam yañceva te siya, 
sutova ratham sanganhe so te kiecanl karaye. 


2990. SusangahitantaJano sayam vittam'° avekkhiya, 
nidhiñca Inadanañca na kare parapattiya. 


2001. Sayam ayam vayam'' Jañña sayam Jañña katakatam, 
nigganhe niggaharaham pagganhe paggaharaham. 


2092. Sayam Janapadam attham anusasa rathesabha, 
ma te adhammika yutta dhanam ratthañca nasayum. 


2oo3. Ma ca vegena kiccanl karesi'? karayesi va, 
vegasa hi katam kammam mando pacchanutappati. 


2o9o4. Ma te adhisare'3 muecca'* subalhamadhikopitam, ° 
kodhasa hi bahu phita'° kula akulatam gata. 


2995. Mã tãta I1ssaromhiti anatthaya patarayl, 
1tthinam purIsanañca ma te aäsI dukhudrayo.'” 


. fesakuna7atakam 


' akkuddho - Ma; Š vesu - PTS. 
akkuttho - PTS. ? canurakkhana - Ma; 

“ kãraye - PTS. canurakkhana - Sya. 

3 sakiccesu - Syã. ° cittam - PTS. 

' esã ca - PTS. ' ãyavayam - PTS. 

* dukkhãya - PTS. ? karosi - Ma. 

° sakkhisi tvam - Ma; 3 avisare - PTS. 
sakkhi tuvam - Syã; * muñca - Ma, Syã. 
sakkhI tuvam - PTS. Ÿ adhikodhitam - Ma, PTS. 

7 khattabandhuni - Ma, Syã; 5 bi tã - PTS. 
khattiyabandhunl - PTS. 7 dukkhudrayo - Syã. 
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2o84. Cha thân, cha đây hãy ra lệnh làm các việc cần phải làm, không 
được xao lãng, không nóng giận, và hãy nỗ lực trong các phận sự. Người 
biếng nhác không tìm thấy hạnh phúc. 


2o8s. Ngay trong trường hợp ấy, các phần công việc của bệ hạ chính là 
các lời khuyên bảo ấy; chúng là vừa đủ để đem lại hạnh phúc cho các bạn bè 
và gây khó khăn cho các kẻ thù.” 


2o86. “Này chim Kundalinl, con là thân hữu. Này nữ thân quyến của 
dòng Sát-đế-ly, con nghĩ thế nào (về câu hỏi), với ý muốn trị vì vương quốc, 
phận sự nào được thực hiện là tốt nhất?” 


2o87. “Cha thân, có hai nguyên nhân chính, căn cứ vào đó, mọi thứ được 
thiết lập: Đạt được cái chưa đạt được, và bảo vệ cái đã đạt được. 


2o88. Cha thân, cha hãy nhận biết các quan đại thần (nào là) sáng trí và 
rành rế về mục đích, không cờ bạc, không gian lận, không nghiện ngập, 
không phung phí. 


2o8o. Cha thân, người này có thể gìn giữ tài sản thuộc về cha, tựa như 
người đánh xe có thể chăm sóc cỗ xe, người ấy có thể thực hiện các việc cần 
phải làm của cha. 


2ooo. Với nhân sự nội bộ khéo được chăm sóc, nên đích thân xem xét tài 
sản, của cải cất giấu, nợ nần, và vật biếu xén. Không nên làm các công việc 
đem lại thu nhập cho kẻ khác. 


2oo1. Nên đích thân biết về thu thập và chỉ tiêu, nên đích thân biết về việc 
đã làm hay chưa làm, nên khiển trách kẻ đáng bị khiển trách, nên cất nhắc 
người đáng được cất nhắc. 


2oo2. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, ngài nên tự mình chỉ dạy dân chúng về 
mục đích. Chớ để những viên chức phi pháp hủy hoại tài sản và đất nước của 
ngài. 


2oo3. Và ngài chớ thực hiện hoặc cho người thực hiện các phận sự một 
cách vội vã, bởi vì đối với công việc được làm một cách vội vã, sau này kẻ đần 
độn sẽ hối hận. 


2oo4. Chớ để vượt quá mức, chớ buông lỏng tâm đã bị nổi giận quá dữ 
dội, bởi vì do giận dữ, nhiều gia đình đông đúc đã đi đến tình trạng (tan nát) 
không còn gia đình. 


2oos. Cha thân, (nhớ rằng): “Fa là vị chúa tể,` chớ dẫn dắt dân chúng vào 


sự thối đọa. Chớ để hậu quả khổ đau đến với những người nữ và những người 
nam của ngài. 
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2oo6. Apetalomahamsassa rañño kamanusarino, 
sabbe bhoga vinassanti rañño tam vuccate agham. 


2oo7. Tattheva te vattapada esava' anusasanI, 
dakkhassudan1 puññakaro asondo avinasako, 
sIllavassu” maharaja dussIlo vinipatiko. 


2oo8. Apucchimha kosiyagottam kundalinim tatheva ca, 
tvam dan vadehi Jambuka° balanam balamuttamam. 


2ooo. Balam pañcavidham loke purIsasmim mahaggate, 
tattha bahubalannama carimam vuccate balam. 


3o0OO. Bhogabalañca dighavu dutiyam vuccate balam, 
amaccabalañca dighavu tatiyam vuccate balam. 


30O1. Abhijaccabalañceva tam catuttham asamsayam, 
vanl etanï° sabbani adhiganhati pandiïto. 


3002. Tam balanam balasettham” aggam paññabalam varam,° 
paññabalenupatthaddho attham vindati pandito. 


3003. Apli ce labhati mando phitam đdharanimuttamam, 
akamassa pasayha” va añño tam patipaJJat. 


3004. AbhiJatop1 ce hoti raJJjam laddhana khattiyo, 
duppañño hi kasipati sabbenapli na JIvatl. 


3O0O5. Pañña sutam vinicchini!° 
pañña kittisilokavaddhani, 
paññasahito naro idha 
apI dukkhepr'' sukhanmi vindati. 


3006. Paññañca kho asussusam na koci adhigacchati, 
bahussutam anagamma dhammattham avinibbhuJam.? 


! esã ca - PTS. 7 balam settham - Syä, PTS. 

? slavässu - Ma. * balam - Ma, PTS. 

3 vinipatako - PTS. ? pasayham - Ma, Syä, PTS. 

* apucchimha kosiyagottam - Ma; '° paññãva sutam vinicchinl - Ma; 
apucchamhapi kosikam - PTS. pañña sutavinicchinl - Sya, PTS. 

* Jambuka tvam dãni vadehi - Sya, PTS. '! dukkhe - Ma, Syã, PTS. 

° cetani - Ma, Syã, PTS. '* avinibbhajam - Syã. 
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2oo6. Đối với vị vua làm mọi việc theo ý thích, không còn sợ hãi lời chê 
trách, tất cả của cải đều bị tiêu tan; việc ấy gọi là sự bất hạnh của vị vua. 


2997. Ngay trong trường hợp ấy, các phần công việc của bệ hạ chính là 
các lời khuyên bảo ấy. Giờ đây, bệ hạ hãy là người khôn ngoan, người làm 
việc phước thiện, không nghiện ngập, không phung phí. Tâu đại vương, ngài 
hãy là người có giới hạnh, (bởi vì) kẻ có giới hạnh tồi là kẻ sẽ bị đọa vào địa 
ngục.” 


2oo8. “Chúng ta đã hỏi chìm thuộc dòng họ Kosiya (chim Vessantara) và 
chim Kundalin y như vậy. Này chim Jambuka, giờ đây con hãy nói về sức 
mạnh tối cao trong số các sức mạnh.” 


2ooo. “Có năm loại sức mạnh ở con người đã trở nên vĩ đại trên thế gian; 
trong số đó, cái gọi là sức mạnh của cánh tay được cho là sức mạnh sau cùng. 


30OO. Thưa tiền bối, sức mạnh về của cải được cho là sức mạnh thứ nhì. ' 
Thưa tiền bối, sức mạnh của người cố vấn được cho là sức mạnh thứ ba. 


3001. Và sức mạnh của dòng dõi, cái ấy là thứ tư, không có nghi ngờ. Bậc 
sáng suốt làm chủ tất cả các sức mạnh ấy. 


3002. Trong số các sức mạnh, sức mạnh đứng đầu, cao cả, cao quý ấy là 
sức mạnh của trí tuệ. Được nâng đỡ bởi sức mạnh của trí tuệ, bậc sáng suốt 
tìm được sự tiến thân. 


3003. Thậm chí, nếu kẻ đần độn đạt được trái đất quý báu, phồn thịnh, 
thì kẻ khác cũng sẽ dùng vũ lực đoạt lấy phần đất của kẻ không có mong 
muốn. 


3004. Dầu cho vị Sát-đế-ly được sanh ra cao quý, sau khi đạt được vương 
quốc, chính vì có trí tuệ tồi, vị chúa của xứ Kasi không thể sinh tồn với toàn 
thể vương quốc ấy. 


3OO5. Trí tuệ có sự suy xét điều đã được nghe. 

Trí tuệ có sự làm tăng trưởng danh thơm tiếng tốt. 

Ơ đây, người được đầy đủ trí tuệ 

tìm thấy các sự an lạc, thậm chí ngay cả trong khổ đau. 


3006. Thật vậy, người không mong muốn lắng nghe, không đến gần vị có 


kiến thức rộng (đa văn), không chia chẻ ý nghĩa của các pháp, không người 
nào đạt đến trí tuệ. 


' Sự sắp xếp ở đây là theo thứ tự từ thấp lên cao, trí tuệ được xếp vào vị trí thứ năm, tức là vị 
trí cao nhất (ND). 
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3007. Yo ca dhammavibhagaññu' kalutthay1 atandito,° 
anutthahati kalena tamphalam' tassa 1JJ]hatI. 


3oo8. Anayatana'silassa anayatana'sevIno, 
na nibbindiyakarissa sammadattho vipaccatI. 


3009. AJJhattañca payuttassa tathayatanasevino, 
anibbindiyakarIssa sammadattho vipaccatl. 


3010. Yogappayogasankhatam sambhatassanurakkhanam, 
tan tvam tata sevassu ma akammaya randhay], 
akammuna ca? dummedho nalagaramva sidati. 


3011. Dhammam cara maharaJa matäpitusu° khattiya, 
idha đdhammam caritvana räaJa saøgam øamIssasi. 


3012. Dhammam cara maharaJa puttadaresu khattiya, 
idha đdhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


3013. Dhammam cara maharaJa mittamaccesu khattiya, 
idha đdhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


3014. Dhammam cara maharaJa vahanesu balesu ca, 
idha đdhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


3015. Dhammam cara maharaJa gamesu nigamesu ca, 
idha đdhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


3016. Dhammam cara maharaJa ratthesu” Janapadesu ca, 
idha đdhammam caritvana raJa saøgam øamIssasI. 


3017. Dhammam cara maharaJa samana?brahmanesu ca, 
idha đdhammam caritvana raJa saøøam øamIssasi. 


'yo ca đhammavibhangaññn - Ma, Syã; 


yo dhammañca vibhãgaññn - PTS. * hi - Ma, Syã, PTS. 
“ matandito - Ma.  mãtãpitũsu - Ma, Syã. 
3 kammaphalam - Ma, Syä, PTS. ” ratthe - PTS. 
* nănãyatana - PTS. ở samane - Syä. 
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3007. Và người nào biết phân loại các pháp, có sự thức dậy sớm, không 
biếng nhác, tiến hành công việc theo thời biểu, kết quả của công việc được 
thành tựu đến vị ấy. 


3oo8. Đối với kẻ có bản tánh không nõ lực, phục vụ kẻ không nỗ lực, có 
hành động một cách chán nản, mục đích không được kết trái một cách đúng 
đắn (cho kẻ ấy). 


3ooo9. Và đối với người đã gắn bó với (sự tu tập của) bản thân, phục vụ 
người nỗ lực như thế ấy, có hành động không chán nản, mục đích được kết 
trái một cách đúng đắn (cho người ấy). 


3010. Việc bảo vệ tài sản đã được tích trữ gọi là sự gắn bó vào việc cần 
phải làm. Cha thân, cha hãy thực hành hai việc ấy và chớ để tiêu hoại tài sản 
vì việc làm không thích hợp. Kẻ ngu do không làm việc làm thích hợp tựa 
như căn nhà bằng sậy bị sụp đổ. 


3011. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (phụng 
dưỡng) đối với cha mẹ. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cối Trời. 


3012. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (cấp 
dưỡng) đối với vợ con. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cõi Trời. 


3013. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (thu 
phục) đối với bạn bè và đồng nghiệp. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở 
nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cối Trời. 


3014. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (chu cấp) 
đối với các đội xa binh và bộ binh. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi 
này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3O15. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) ở các thôn làng và các phố thị. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3016. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) trong các đất nước và các xứ sở. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3017. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (bố thí) 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, 
bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 
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3018. Dhammam cara maharaJa migapakkhlsu khattiya, 
idha đdhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


3019. Dhammam cara maharaJa dhammo cinno sukhavaho, 
idha dhammam caritvana räJa saøgam øamIssasI. 


3020. Dhammam cara maharaja sainda' deva sabrahmaka, 
sueInnena divam? patta ma dhammam räJa pamado. 


3021. Tattheva te vattapada esava anusasanI, 
sappaññasevikalyan1° samattam samatam° vidu ”ti. 
TesakunaJatakam. 


2. SARABHANGAJATAKAM 


3022. Alankata kundalino suvattha 
velurIyamutta tharukhaggabandha,” 
rathesabha titthatha kenu tumhe 
katham vo Jjananti manussaloke. 


3023. Ahamatthako bhimaratho panayam 
kalingaraja pana uggato ayam,Ÿ 
susaññatanam I1sInam” dassanaya 
1dhagata pucchitayemha pañhe. 


3024. Vehasayam titthati'° antalikkhe 
pathaddhuno pannaraseva'' cando, 
pucchamIi tam yakkha mahanubhava 
katham tam Jananti manussaloke. 


3025. Yamahu devesu suJampatiti 
maghavati tam '” ahu manussaloke, 
sadevaraJa Idama]ja patto 
susaññatanam IsInam dassanaya. 


'inđã - Syã; indo - PTS. 


“ tidivam - katthaci. ”baddhaã - PTS. 

 pămado - Ma, Syã. Š uggatoyam - Ma, Syã. 

* esã ca - PTS. ° susaññatãn' isinam - PTS. 

” sappaññasevi kalyanm - Ma; '° titthasi - Ma, Syã. 
sappañÑe sevi kalyani - PTS. '! Dannaraseva - Ma. 

° sama tam - Ma, Syã. '* nam - PTS. 
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3018. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
hãm hại) đối với các loài thú và loài chim. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3019. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3020. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. Thiên Chủ Inda, 
chư Thiên, cùng với Phạm Thiên đã đạt được cung Trời nhờ đã thực hành tốt 
đẹp. Tâu bệ hạ, chớ xao lãng (thiện) pháp. 


3021. Ngay trong trường hợp ấy, các phần công việc của bệ hạ chính là 
các lời khuyên bảo ấy. Bệ hạ hãy là người tốt lành, có sự thân cận với các bậc 
trí tuệ, là người hiếu biết đầy đủ về bản thân.” 

Bổn Sanh Ba Con Chim. [521] 


2. BỔN SANH ĐẠI ẤN SĨ SARABHANGA 


(Lời vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa hỏi ba vị vua) 

3022. “Các vị đã được trang điểm, có đeo bông tai, y phục tươm tất, đeo 
gươm có chuôi bằng ngọc bích và ngọc trai. Thưa các ngài thủ lãnh xa bĩïnh, 
xin các ngài dừng lại, và các ngài là ai? Người ta nhận biết các ngài như thế 
nào ở thế giới nhân loại?” 


3023. “Trãm là Atthaka, và vị này là Bhimaratha, còn vị nổi bật này là vua 
Kalinga. Chúng tôi đi đến nơi này để yết kiến các vị ẩn sĩ đã khéo tự kiềm chế 
để hỏi các câu hỏi.” 


(Lời vị ấn sĩ đệ tử Anusissa hỏi Thiên Chủ Sakka) 

3024. “Ngài đứng ở không trung, trên bầu trời, tựa như mặt trăng vào 
ngày rằm, ở lưng chừng trời. Thưa vị Dạ-xoa có đại oal lực, tôi xin hỏi ngài, 
người ta nhận biết ngài như thế nào ở thế giới nhân loại?” 


3025. “Ở giữa chư Thiên, người ta đã gọi ta đây là 'Chồng của nàng Sujä, 
và ở thế giới nhân loại đã gọi là “Maghava.` Hôm nay, Thiên Vương ta đây đi 
đến nơi này để yết kiến các vị ẩn sĩ đã khéo tự kiềm chế.” 
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3026. Dure suta no I1sayo samagata 
mahiddhika iddhigunupapanna, 
vandami te ayIre pasannacitto 
ye JIvalokettha manussasettha. 


3027. Gandho I1sInam ciradikkhitanam' 
kaya cuto gacchati ma]utena,? 
1to patIkkamma" sahassanetta 
gandho 1sInam asucl devaraja. 


3028. Gandho I1sInam ciradikkhitanam 
kaya cuto gacchatu ma]utena, 
vieitrapuppham surabhimva malam 
gandham cetam' patikankhama bhante 
na hettha deva patikkulasaññino. 


3029. Purindado bhutapatI yasassI 
devanamindo maghavä? suJampati, 
sa devaraja asuraganappamaddano 
okasamakankhatIi pañha pucchitum. 


3030. Konevimesam I1dha panditanam 
pañhe put{tho nipune vyakarIssati, 
tinnañca raññam manuJadhipanam 
devanamindassa ca vasavassa. 


3031. Ayam Is1 sarabhango yasass1" 
vato Jato virato methunasma, 
acariyaputtoỶ suvinitarupo 
so nesam pañhan!I viyakarIssatl. 


3032. Kondañña pañhani viyakarohi 
yacanti tam I1sayo sadhurupa, 
kondañña eso manuJesu dhammo 
yam vuddham°agacchatI esa bharo. 


3033. Katavakasa pucchantu bhonto 
yam kiãcl pañham manasabhipatthitam, 
aham hi tam tam vo viyakarissam 
ñatva sayam lokamimam parañca. 


3034. Tato ca maghava sakko atthadassI purindado, 
apucchi pathamam pañham yañcasi abhipatthitam. 


' dakkhitanam - Sya, PTS. ” sakko maghava - Ma. 
“ mãlutena - Ma, Syã, PTS. ° ïsi - Ma, Syä. 
3 parakkamma - PTS. ”tapassi - Ma, Syã, PTS. 
* gandhañca etam - Ma, Syã; ở aceraputto - Ma, Syã. 
gandham etam - PTS. ? vuddham - Ma; vaddham - PTS. 
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(Lời trao đổi giữa Thiên Chủ Sakka và vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa) 

3026. “Các vị ẩn sĩ đã được chúng tôi nghe danh từ xa. Các ngài đã tụ hội 
lại. Các ngài có đại thân lực, đã đạt được các loại thần thông. Thưa các ngài, 
với tâm tịnh tín, tôi xin đảnh lễ các ngài, những vị ưu tú của nhân loại ở thế 
gian của cuộc sống tại nơi này.” 


3027. “Mùi hương phát ra từ cơ thể của các vị ẩn sĩ đã xuất gia lâu ngày đi 
theo chiều gió. Thưa vị Nghìn Mắt, ngài hãy bước lui khỏi nơi này. Thưa vị 
Thiên Vương, mùi hương của các vị ẩn sĩ là không trong sạch.” 


3028. “Mùi hương phát ra từ cơ thể của các vị ẩn sĩ đã xuất gia lâu ngày 
hãy đi theo chiều gió, tựa như tràng hoa thơm ngát với bông hoa nhiều màu 
sắc. Bạch ngài, chúng tôi mong mỏi mùi hương này, bởi vì chư Thiên không 
có ý tưởng nhờm gớm về mùi hương này.” 


(Lời vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa trình bày với hội chúng) 

3029. “Vị đã bố thí trước đây, vị chúa của các sanh linh, vị có danh tiếng, 
vị chúa của chư Thiên, vị Maghava, chồng của nàng Suja, 

vị Thiên Vương ấy, vị có sự đánh tan bè lũ A-tu-la, 

mong chờ cơ hội để hỏi câu hỏi. 


3030. Vậy ở đây, ai trong số các bậc sáng suốt này, khi được hỏi, sẽ trả lời 
các câu hỏi vi tế của ba vị vua, là ba bậc chúa tế cai trị loài người, của đấng 
quyền năng, và của vị chúa của chư Thiên?” 


(Lời đề nghị của hội chúng các vị ẩn sĩ) 

3031. “VỊ ẩn sĩ Sarabhanga này có danh tiếng, 

đã lánh xa pháp đôi lứa từ lúc sanh ra, 

là con trai của vị giáo thọ, đã khéo được huấn luyện, 
vị ấy sẽ trả lời các câu hỏi của các bậc (vua chúa) ấy.” 


(Lời vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa) 

3032. “Thưa ngài Kondañña, xin ngài trả lời các câu hỏi. 
Các vị ẩn sĩ đức độ thỉnh cầu điều ấy. 

Thưa ngài Kondañña, điều ấy là quy luật ở loài người, 
trách nhiệm ấy dành cho vị trưởng thượng.” 


(Lời vị đại ẩn sĩ Sarabhanga) 

3033. “Cơ hội đã được tạo ra. Hãy để quý ngài hỏi 
bất cứ câu hỏi nào được mong mỏi ở trong tâm. 
Bởi vì ta sẽ trả lời cho quý vị từng câu một 

sau khi tự thân ta biết vê đời này và đời sau.” 


3034. Và sau đó, Thiên Chủ Maghava, Sakka, vị mong mỏi điều lợi ích, vị 


đã bố thí trước đây, đã hỏi câu hỏi đầu tiên về điều đã được mong mỏi (ở 
trong tâm): 
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3035. Kimsu' vadhitva na kadac1 socatI 
kissappahanam Isayo vannayanti, 
kassidha vuttam pharusam khametha 
akkhahi me kondañña etamattham. 


3036. Kodham vadhitva na kadaci socati 
makkhappahanam Isayo vannayanti, 
sabbesam vuttam pharusam khametha 
etam khantim uttamamahu santo. 


3037. Sakka ubhinnam? vacanam titikkhitum 
sadIsassa va setthatarassa? vapl, 
kathannu hinassa vaco khametha 
akkhahi me kondañña etamattham. 


3038. Bhaya hi setthassa vaco khametha 
sarambhahetu pana sadisassa, 
yo cidha' hinassa vaco khametha 
etam khantim uttamamahu santo. 


°s ~~— 


settham sarikkham athavapl1 hinnam, 
Viruparupena carantI santo 
tasma hi sabbesa” vaco khametha. 


3040. Na hetamattham mahatipI sena 
sarajIka yuJ]hamana labhetha, 
yam khantima sappuriso labhetha 
khantibalassupasamanti vera. 


3041. Subhasitante anumodiyana" 
aññam tam pucchami tadingha bruhi, 
vatha ahu° dandakI nalikrro? 
athaJJjuno kalabu cãpl raJa, 
tesam gatim bruhI supapakamminam 
katthupapanna 1sIinam'"° vihethaka. 


3042. Kisam hi'' vaccham avakiriya'? dandakI 
ucchinnamnlo saJano sarattho, 
kukkulaname) nirayamhi paccati 
tassa phulinganI patantI'° kaye. 


' kim sũ - Ma, PTS; kimsũ - Syä. 
ˆ sakkã hi dvinnam - PTS. 

3 setthanarassa - PTS. 

* cdha - Ma, Syäã, PTS. 

Ÿ catupattharipam - Ma. 

° sabbesam - Ma, PTS. 
”anumodiyänam - PTS. 

ở ahum - Ma. 
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° na|ikero - Ma. 

° isinam - Ma, PTS. 

' kisañhi - Ma; 
kisam hi - Sya. 

° avakriya - Syã. 

3 kukku]anäme - Ma; 
kukkulanamae - Syã. 

* phul]iñgã nipatanti - Syã. 
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(Lời trao đổi giữa Thiên Chủ Sakka và vị đại ẩn sĩ Sarabhanga) 

3035. “Sau khi tiêu diệt cái gì mà không bao giờ sầu muộn? 

Các bậc ẩn sĩ khen ngợi việc dứt bỏ cái gì? 

Nên nhãn nhịn người nào về điều thô lõ đã được họ nói ra ở nơi này? 
Thưa ngài Kondañña, hãy giải thích cho tôi về điều ấy.” 


3036. “Sau khi tiêu diệt sự giận dữ thì không bao giờ sầu muộn. 
Các bậc ẩn sĩ khen ngợi việc dứt bỏ sự gièm pha. 

Nên nhãn nhịn tất cả mọi người về điều thô lõ đã được họ nói ra. 
Các bậc thiện nhân đã nói sự nhãn nại này là tối thượng.” 


3037. “Có thể kham nhãn lời nói của hai hạng người 
ngang bằng mình hoặc ưu tú hơn mình, 

làm thế nào nhãn nhịn lời nói của người thấp kém? 
Thưa ngài Kondañña, hãy giải thích cho tôi về điều ấy.” 


3038. “Có thể kham nhãn lời nói của người ưu tú bởi vì sợ hãi, 

và của người bằng mình vì nguyên nhân nguy hiểm đến sinh mạng. 
Ơ đây, người nào có thể tha thứ lời nói của người thấp kém, 

các bậc thiện nhân đã nói sự nhãn nại này là tối thượng. 


3039. Làm thế nào có thể nhận biết được một người là ưu tú, tương 
đương, hoặc là thấp kém hơn với hình thức bên ngoài của bốn oai nghĩ? Các 
bậc thiện nhân du hành với hình thức ngụy trang (giả dạng người tồi tàn); 
chính vì thế, nên nhãn nhịn lời nói của tất cả mọi người. 


304Oo. Thật vậy, các đạo quân với cả đức vua dầu có vĩ đại, trong khi chiến 
đấu cũng không đạt được mục đích ấy, nhưng bậc chân nhân có lòng nhãn 
nại lại đạt được điều ấy; đối với sức mạnh của lòng nhãn nại, các sự hận thù 
được lặng yên.” 


3041. “Sau khi tùy hỷ với lời khéo nói của ngài, 

tôi hỏi ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. 

Ví như thời xưa đã có các vị DandakI, Nalikrra, 

rồi vị Ajjuna, và luôn cả vị vua Kalabu, 

xin ngài nói về cảnh giới của những kẻ có hành động vô cùng độc ác ấy, 
những kẻ quấy nhiễu các vị ẩn sĩ sẽ tái sanh ở đâu?” 


3042. “Bởi vì đã ném vật dơ vào Kisavaccha, vua Dandaki 
cùng với dân chúng và cả đất nước đã bị bứng gốc, 

rồi bị nung nấu ở địa ngục tên Kukkula; 

các cục than hừng đổ lên thân hình của vị vua ấy. 
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3043. Yo saññate pabbaJIte ahethay1' 
dhammam bhanante samane adusake, 
tam nalikram sunakhã parattha 
sangamma khadanti viphandamanam. 


3044. AthajJuno niraye sattisule 
avamsiro patito uddhapado,? 
angIrasam gotamam hethayTtva 
khantim tapassim cirabrahmaecarim. 


3045. Yo khandaso pabbajitam achedayT' 
khantim vadantam samanam adusakam, 
kalabuvieim upapa]Ja paccati 
mahaäpatapam' katukam bhayanakam. 


3046. Etani sutva nirayani pandito 
aññam1 papitthataranli cettha, 
dhammam care samanabrahmanesu 
evamkaro saggamupeti thanam. 


3047. Subhasitante anumodiyana? 
aññam tam pucchami tadingha bruhi 
katham vidham silavantam vadanti 
katham vidham paññavantam vadanti, 
katham vidham sappurisam vadanti 
katham vidham no sir1 no Jahatl. 


3048. Kayena vacaya ca yo dha° saññato 
manasa ca kiñci na karoti papam, 
na attahetu alikam bhanati” 
tatha vidham sIlavantam vadanti. 


3049. Gambhirapañham manasa vicintayam? 
naccahitam” kamma karoti luddam, 
kalagatam'" atthapadam na riñcati 
tatha vidham paññavantam vadanHi. 


' avañcasi - PTS. ° vo ca - PTS. 

“ uddhampado - Ma; addhapädo - PTS. ”bhaneti - Ma. 

3 achedayi - Ma, Syä, PTS. * manasäbhieintayam - Ma, Syä, PTS. 
* mahãbhitapam - PTS. ? naccähitam - Syä. 

” anumodiyänam - PTS. '° kalabhatam - PTS. 
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3043. Nalikrra đã quấy nhiễu các vị xuất gia đã tự kiềm chế, các bậc Sa- 
môn không tội lỗi đang thuyết giảng thiện pháp. Các con chó ăn thịt kẻ 
Nalikrra đang run rấy ấy, khi gã tái sanh vào thế giới khác. 


3044. Còn Ajjuna đã bị rơi vào địa ngục cọc nhọn, có chân phía trên đầu 
phía dưới, sau khi đã quấy nhiễu vị đạo sĩ khổ hạnh Angirasa Gotama có sự 
nhãn nại, đã thực hành Phạm hạnh lâu dài. 


3045. Kalabu đã chặt đứt vị xuất gia, bậc Sa-môn không tội lỗi đang 
thuyết giảng về sự nhãn nại, thành từng khúc, và bị nung nấu sau khi tái sanh 
vào địa ngục Avici có sự nóng bức dữ dội, đắng cay, chốn gây nên nỗi kinh 
hoàng. 


3046. Sau khi nghe về những địa ngục ấy và những địa ngục khác còn tồi 
tệ hơn nữa ở nơi này, vị sáng suốt nên thực hành thiện pháp ở nơi các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn; vị làm như vậy đi đến vị thế cối Trời.” 


3047. “Sau khi tùy hỷ với lời khéo nói của ngài, 

tôi hỏi ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. 
(Các bậc trí) nói người như thế nào gọi là người có giới? 
(Các bậc trí) nói người như thế nào gọi là người có trí tuệ? 
(Các bậc trí) nói người như thế nào gọi là bậc thiện nhân? 
Người như thế nào thì sự vĩnh quang không rời bỏ?” 


3048. “Ở đây, người nào đã tự kiềm chế thân và khẩu, 
và không làm bất cứ điều xấu xa nào bằng ý, 

không nói việc không thật vì nguyên nhân bản thân, 
(các bậc trí) nói người như thế ấy gọi là người có giới. 


3049. Người suy xét bằng tâm về câu hỏi thâm sâu, 
không làm hành động tàn bạo và không có lợi ích, 
không bê trễ lời nói có lợi ích khi thời điểm đến, 

(các bậc trí) nói người như thế ấy gọi là người có trí tuệ. 
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3050. Yo ve kataññu katavedi dhIro 
kalyanamitto da]habhatti ca hot, 
dukhitassa sakkacca karoti kieeam 
tathavidham sappurisam vadanti. 


3O51. Etehi sabbehi gunehupeto 
saddho mudu' samvibhag1 vadaññu, 
sangahakam sakhilam sanhavacam 
tathavidham no sirI no JahatI. 


3052. Subhasitante anumodiyana? 
aññam tam pucchami tadingha bruhi, 
silam siriñcapT satañca đhammam 
paññañca! kam setthataram vadanti. 


3053. Pañña hi settha kusala vadanti 
nakkhattaraJarrva tarakanam, 
silam siriãñcäpl” satañca dhammo° 
anvayika paññavato bhavanHi. 


3054. Subhasitante anumodiyana 
aññam tam pucchami tadingha bruhi, 
kathamkaro kintikaro kimacaram 
kim sevamano labhatidha paññam, 
paññayidani patipadam” vadehi 
katham karo paññava hoti macco. 


3055. Sevetha vuddhe? nipune bahussute 
uggahako paripucchako? siya, 
suneyya sakkacca subhasitani 
evamkaro paññava hoti maecco. 


3056. Sa'" paññava kamagune avekkhatI 
anIccato dukkhato rogato ca, 
evam vipassI paJahati chandam 
dukkhesu kamesu mahabbhayesu. 


3057. Savitarago pavIneyya'' dosam 
mettam cittam'? bhavaye'' appamanam, 
sabbesu bhutesu nidhaya dandam 
anindito brahmamupeti thanam. 


'mudủ - Ma, PTS. ° vuddhe - Ma; 
“ anumodiyänam - PTS. buddhe - Syä; vaddhe - PTS. 
` siri cãpi - PTS. ? uggahako ca paripucchako - Ma; 
* paññã ca - PTS. uggahako capparipucchako - Sy8; 
Ÿ sIrï capi - Ma, Syä, PTS. uggahako vã paripucchako - PTS. 
 đhamma - PTS. ' sa - itisaddo Ma potthake na dissate. 
7 paññãya dãnippatipam - Ma; ' sa vineyya - Sya. 
paññãyadãnippatipadam - Syã; '* mettacittam - Syã. 
paññãya dãni patipadam - PTS. ' bhãveyya - Sya. 
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3050. Người nào thật sự là người tri ân, biết báo ân, sáng trí, 

là người bạn tốt lành, và có lòng nhiệt tình bền vững, 

là người làm phận sự một cách nghiêm chỉnh đối với kẻ bị đau khổ, 
(các bậc trí) nói người như thế ấy gọi là bậc thiện nhân. 


3051. Người được đầy đủ với tất cả các đức tính ấy, 

có niềm tin, mềm mỏng, có sự chia sớt về tài sản, rộng lượng, 
hào phóng, nói năng tử tế, có lời nói dịu dàng, 

người như thế ấy thì sự vinh quang không rời bỏ.” 


3052. “Sau khi tùy hỷ với lời khéo nói của ngài, tôi hỏi ngài điều khác. 
Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. Về (các yếu tố) giới hạnh, cùng với sự vinh 
quang, và đức tính của những người tốt, và trí tuệ, (các bậc trí) nói yếu tố nào 
là ưu tú hơn?” 


3053. “Các bậc thiện xảo nói chính trí tuệ là ưu tú, 

tựa như vua của các vì tinh tú (mặt trăng) ở giữa các vì sao. 

Giới hạnh, cùng với sự vinh quang, và đức tính của những người tốt 
là những yếu tố đi theo sau trí tuệ.” 


3054. “Sau khi tùy hỷ với lời khéo nói của ngài, 

tôi hỏi ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. 

Người hành động như thế nào, làm việc gì, đang thực hành điều gì, 
đang phụng sự điều gì thì đạt được trí tuệ ở thế gian này? 

Giờ đây, xin ngài hãy nói về đường lối thực hành để đạt được trí tuệ. 
Người hành động như thế nào là người có trí tuệ?” 


3055. “Hãy phụng sự các bậc trưởng thượng, tinh tế, có kiến thức, 
nên là người học tập, nên là người hỏi (điều thắc mắc), 

nên cẩn thận lắng nghe các lời khéo nói; 

người hành động như vậy là người có trí tuệ. 


3056. VỊ có trí tuệ ấy nhìn thấy các loại dục 

là vô thường, là khổ não, là bệnh tật. 

Người có sự minh sát như vậy dứt bỏ sự mong muốn 
ở các sự khổ đau, ở các dục, ở các nỗi sợ hãi lớn lao. 


3057. Vị ấy có luyến ái đã được xa la, có thể xua đi sân hận, 
có thể phát triển tâm từ ái vô hạn lượng. 

Sau khi đã buông bỏ sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh, 
không bị chê bai, vị ấy đạt đến vị thế Phạm Thiên.” 
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3058. Mahiddhiyam' agamanam ahosi 
tavamatthaka? bhimarathassa cap, 
kalingaraJassa ca uggatassa 
sabbesa? vo kamarago pahino. 


3059. Evam metam paracittavedI“ 
sabbesa no kamarago pahmno, 
karoh1l okasamanuggahaya 
yathagatim te abhisambhavema. 


3060. Karomi” okasamanuggahaya 
tatha hi vo kamarago pahino, 
pharatha kayam vipulaya pitlya 
vatha gatim me abhisambhavetha. 


3061. Sabbam karIssama tavanusasanam° 
yam yam tuvam vakkhasi bhuripañña, 
pharama kayam vipulaya pItiya 
vatha gatim me abhisambhavema. 


3062. Katayam” vacchassa kisassa puJa 
gacchantu bhonto isayo sadhurupa, 
Jhane rata hotha sada samahita 
esa ratI pabbajitassa settha. 

3063. Sutvana gatha paramatthasañhita 
te vedaJata anumodamana 
pakkamu deva devapuram yasassino. 

3064. Gatha ima atthavatI subyañJana 
yo kocIma atthikatva suneyya 
labhetha pubbaparliyam visesam, 
laddhana pubbapariyam visesam 
adassanam maccurajassa gacche. 


3065. Salissaro sarIputto mendissaro namaŸ kassapo, 
pabbato anuruddho ca kaccayano ca devalo.° 


3066. Anusisso ca anando kisavaccho ca kolito, 
narado punno mantaniputto'° sesaparisa'' buddhaparisa'? 
sarabhango lokanatho' evam dharetha Jatakan ”tI. 


SarabhangaJatakam. 
mahatthiyam - Ma. ” katäya - Ma, Syã. 
? tavamatthakã - Ma, PTS. Š* mendissaro ca - Syã, PTS. 
3 sabbesam - PTS. ? đevilo - Syã. 
* evametam paracittavedi - Ma, Syä, PTS. '° narado udãy thero - Ma. 
” karohi - PTS. ' parisã - Ma. 
° tavãnusäsanim - Ma, Syã, PTS. '3 bodhisatto - Sya, PTS. 


° nãrado ... buddhaparisa - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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(Lời trao đổi giữa vị đại ẩn sĩ Sarabhanga và ba vị vua) 

3058. “Tâu (đức vua) Atthaka, đã có sự đạt đến quyền lực lớn lao cho bệ 
hạ, luôn cả đức vua Bhimaratha, và đức vua Kalinga nổi bật; sự luyến ái trong 
các dục của tất cả các vị đã được dứt bỏ.” 


3059. “Điều ấy là như vậy, thưa bậc biết được tâm của người khác, 
sự luyến ái trong các dục của tất cả chúng tôi đã được dứt bỏ. 

Xin ngài hãy tạo cho cơ hội bằng sự nâng đỡ. 

Mong rằng chúng tôi đạt được giống như sự thành tựu của ngài.” 


3060. “Ta tạo cho cơ hội bằng sự nâng đỡ, 

bởi vì sự luyến ái trong các dục của các vị đã được dứt bỏ như thế ấy. 
Các vị hãy thấm nhuần toàn thân với tràn đầy hỷ lạc. 

Các vị hãy đạt được giống như sự thành tựu của ta.” 


3061. “Chúng tôi sẽ thực hành mọi điều chỉ dạy của ngài, 

mỗi một điều ngài sẽ nói ra, thưa bậc có trí tuệ uyên bác, 

Mong rằng chúng tôi thấm nhuần toàn thân với tràn đầy hỷ lạc. 
Mong rằng chúng tôi đạt được giống như sự thành tựu của ngài.” 


3062. “Việc tôn vinh đến vị Kisavaccha này đã được thực hiện. 
Các ngài hãy ra đi, thưa chư tôn đức ẩn sĩ có hình dáng tốt lành, 
chư vị hãy thích thú với việc tham thiền, luôn luôn định tĩnh; 
việc ấy là sự lạc thú tối ưu của bậc xuất gia.” 


(Lời đức Thế Tôn tổng kết sau khi thuật lại câu chuyện quá khứ) 
3063. “Sau khi lắng nghe các kệ ngôn liên hệ đến mục đích tối thượng 
đã được khéo nói bởi bậc ẩn sĩ sáng suốt, 

các vị ấy tùy hỷ với niềm hân hoan sanh khởi, 

chư Thiên có danh tiếng đã về lại Thiên giới. 


3064. Các câu kệ ngôn này có ý nghĩa, có văn hay, 
đã được khéo nói bởi bậc ẩn sĩ sáng suốt. 

Bất cứ ai chăm chú lắng nghe những lời này 

có thể đạt được sự chứng đạt thứ bậc đầu tiên. 
Sau khi đạt được sự chứng đạt thứ bậc đầu tiên, 
có thể vượt khỏi tầm nhìn của Thần Chết. 


3065. (Thời bấy giờ) vị Salissara nay là Sariputta, vị tên Mendissara nay 
là Kassapa, vị Pabbata nay là Anuruddha, còn vị Kaccayana nay là Devala. 


3066. Vị Anusissa nay là Ananda, vị Kisavaccha nay là Kolita, vị Ñarada 
nay là Punna Mantaniputta, hội chúng còn lại nay là hội chúng của đức Phật, 
vị Sarabhanga nay là đấng Đấng Bảo Hộ Thế Gian. Các ngươi hãy ghi nhớ 
câu chuyện Bổn Sanh nhưvậy.” - 

Bổn Sanh Đại Ấn Sĩ Sarabhanga. [s22] 
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3. ALAMBUSAJATAKAM 


3067. AthabravI' braha indo vatrabhu Jayatam pIta, 
devakaññam parabhetva sudhammayam alambusam. 


3068. Misse deva tam yacanti tavatimsa saindaka, 
1sIpalobhike? gaccha 1sIsingam alambuse. 


3069. Purayam amhe acceti vatava* brahmacariyava, 
nibbanabhrrato vuddho" tassa magganI avara." 


3070. DevaraJa kimeva tvam mameva tuvam sikkhasil, 
1sipalobhike gaccha santi aññapi acchara. 


3071. Madisiyo pavara ceva asoke nandane vane, 
tasamplI hotu pariyayo tap1 yantu palobhika.? 


3072. Addha hi saccam bhanasl santi aññap1 acchara, 
tadisiyo pavara ceva asoke nandane vane. 


3073. Na ta evam paJananti parIcariyam pumam gata, 
yadisam tvam paJanasi nar1 sabbangasobhane. 


3074. Tvameva gaccha kalyanl itthinam pavara casl, 
taveva? vannqarupena vasamanapay1Issas1.° 


3075. Na caham'"° na gamissamIi devaräJena pesita, 
vibhemi'' cetam asadum uggateJo hi brahmano. 


3076. Aneke nirayam patta Isimasadiya Jana, 
apanna mohasamsaram tasma loman1 hamsaye. 


3077. Idam vatvana pakkami acchara kamavannini, ” 
missa missetumicchantT” isisingam alambusa. 


' atha bravi - Ma; athãbravi - Syã; 7 palobhanä - Ma. 

ath abravi - PTS. ở tam eva - PTS. 
?isippalobhane - Ma; ? savasamanayissasi - Ma; 

isim palobhike - PTS. vasam anamaylssasi - PTS. 
3 nãcceti - Syã. '° na vãham - Ma, syã, PTS. 
* vattavã - Ma. '' vabhemi - Syä; vihemi - PTS. 
* buddho - Syã; vaddho - PTS. '* nama vanninI - PTS. 
° acara - PTS. '3 missitumicchanti - Ma. 
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3067. Khi ấy, Thiên chủ Inda vĩ đại, bậc đã khuất phục A-tu-la Vatra, 
người cha của các vị chiến thắng, đã chọn ra nàng tiên nữ Alambusa và đã 
nói với nàng ấy tại hội trường Sudhamma rằng: 


3068. “Này Alambusa kiều diễm, chư Thiên cối Đạo Lợi với Thiên Chủ 
Inda thỉnh cầu nàng. Này cô nàng quyến rũ ẩn sĩ, nàng hãy đi gặp Isisinga. 


3069. VỊ này đầy đủ về phận sự, có Phạm hạnh, thích thú Niết Bàn, tăng 
trưởng về đức độ, vượt trội chúng tôi ở Thiên cung. Nàng hãy ngăn chặn các 
đạo lộ của vị ấy.” 


307o. “Tâu Thiên Vương, tại sao ngài nhìn thấy chỉ mỗi thiếp? Ngài hãy 
đi đến các cô có khả năng quyến rũ các ẩn sĩ; vẫn còn có các tiên nữ khác nữa. 


3071. Có các cô tương đương thiếp và còn quý phái hơn nữa tại khu vườn 
Nandana không có sầu muộn. Hãy là cơ hội cho các cô ấy. Hãy để các cô 
nàng quyến rũ ấy đi vậy.” 


3072. “Nàng nói quả đúng là sự thật. Vẫn còn có các tiên nữ khác nữa. Có 
các cô tương đương nàng và còn quý phái hơn nữa tại khu vườn Nandana 
không có sầu muộn. 


3073. Này người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, các nàng ấy không biết 
cách phục vụ khi đến với người nam, còn người như nàng đây biết. 


3074. Và nàng là quý phái trong giới phụ nữ. Này mỹ nữ, chính nàng hãy 
đi, bằng sắc đẹp và vóc dáng của chính nàng, nàng sẽ khiến vị ấn sĩ ấy chiều 
theo quyền lực của nàng.” 


3075. “Được vị chúa của chư Thiên sai phái, thiếp sẽ không thể không đi. 
Nhưng thiếp hãi sợ ở việc xúc phạm vị ấy, bởi vì vị Bà-la-môn có oal lực nổi 
bật. 


3076. Không ít người đã rơi vào địa ngục sau khi xúc phạm bậc ẩn sĩ, đã 
gánh chịu sự luân hồi bởi vì sỉ mê; (nghĩ đến) điều ấy, thiếp sởn hết cả lông.” 


3077. Nói xong điều này, nàng tiên nữ Alambusa kiều diễm, có sắc đẹp 
theo như ý muốn, dời gót, trong khi đang mong mỏi được kết thân với vị 
Isisinga. 
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3078. Sa ca tam' vanamogayha I1sisingena rakkhitam, 
bimb1”Jalakasañchannam samanta adđhayoJanam. 


3079. Patova patarasamhi udanhasamayam' patI,? 
aggittham parimaJJjantam 1sisingam upagamI. 


3o08o. Kã nu viJJjurivabhasi osadhi viya taraka, 
vicittavatthabharanã° amuttamanikundala. 


3081. Adiccavannasankãasa hemacandanagandhinl, 
saññaturu° mahamaya kumarl1 carudassana. 


3082. Vilaka” muduka suddha pada te suppatitthita, 
kamanä? kamanrya te harantiyeva” me mano. 


3083. Anupubba ca' te ru'' naganasasamupama, 
vimattha tuyham sussomI akkhassa phalakam yatha. 


3084. Uppalasseva kiñJakkha nabhi te sadhu santhita, 
pũrakañhañJanasseva'? durato patidIssatI. 


3085. Duvidha Jatä uraJa avanta sadhupaccuda, 
payodhara appatita'' adđhalabusama thana. 


3086. Digha kambutalabhasa g1va eneyyaka yatha, 
pandaravarana vaggu catutthamanasannibha. 


3087. Uddhagza ca adhagga ca dumaggaparima]JJIta, 
duvija nelasambhuta dinna “ tava sudassana. 


3o88. Apandara lohitanta JjiñJuka''phalasannTbha, 
ayata ca vIsala ca netta tava sudassana. 


3089. Natidigha susammattha'° kanakabya'” samocita, 
uttamangaruha tuyham kesa candanagandhika. 


309O. Yavata kasigorakkha vanlJanañca ya gatli, 
1sInañca parakkhantam' saññatanam tapassinam. 


' nam - PTS. 

“bimba - Ma, Syã. ° anupubbaäva - Ma, PTS. 

3 udanhasamayam - Ma, PTS; ' ñrũ - Ma, Syã, PTS. 
udayasamayam - Sya. ? purã kanhañjanasseva - Ma; 

* pati - Ma, Syã, PTS. purã kanhañjanasseva - Sya, PTS. 

Ÿ vieittahatthaãbharanä - Ma, Syã; 3 apatitã - Ma. 
vicitrahatthabharana - PTS. * dantã - Ma, Syã, PTS. 

° saññatũr - Ma, PTS. ”Jiñjũka - Ma. 

7 vilaggã - Ma. 5 susamatthã - Syã. 

Š samanã - Ma, Syã. ”kanakagza - PTS. 

° haranti ñeva - PTS. Š parakkantam - Ma, Syã, PTS. 
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3078. Và nàng ấy đã đi sâu vào khu rừng nọ, nơi được hộ trì bởi vị 
Isisinga, được che phủ bởi các chồi non của loài dây leo bimbiï ở xung quanh 
đến nửa do-tuần. 


3079. Sáng sớm tỉnh mơ, vào bữa điểm tâm, lúc mặt trời mọc lên, nàng 
ấy đã đi đến gặp Isisinga đang quét dọn gian nhà thờ lửa. 


308o. “Người nữ nào chiếu sáng tựa như tia chớp, tựa như ngôi sao 
osadh1? Nàng có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sắc rực rỡ, có bông tai bằng 
ngọc trai và ngọc ma-nIl, — 


3081. — tương tự như màu sắc của mặt trời, có mùi thơm của trầm hương 
vàng, có cặp đùi tròn trịa, vô cùng kỳ diệu, là nàng thiếu nữ có có dáng vẻ dễ 
mến. 


3082. Thon thả, mảnh mai, trong trắng, hai bàn chân của nàng khéo léo 
chạm đất. Các bước đi đáng yêu của nàng làm ngẩn ngơ tâm trí của ta. 


3084. Và hai đùi của nàng thon dài tựa như vòi voi. Cặp mông đẹp của 
nàng trơn láng giống như tấm ván của trò chơi xúc xắc. 


3084. Lỗ rún của nàng nằm ở vị trí khéo léo tựa như chùm nhụy của đóa 
sen xanh, được nhìn thấy từ đằng xa giống như được phủ đầy lớp thuốc bôi 
màu đen. 


3085. Hai vú là hai bầu sữa được sanh ra từ ngực, đầy đặn, có sự nhô lên 
tốt đẹp, không bị chảy xệ, tựa như hai nửa trái bí ngô. 


3086. Cổ nàng dài, màu vàng, có vẻ bằng phẳng, giống như cổ loài sơn 
dương. Đôi môi xinh xắn (có màu đỏ thắm) tương tự như cái lưỡi. 


3087. Hàm răng trên và hàm răng dưới được chùi sạch bằng đầu nhọn 
của cây chà răng. Những cái răng được mọc lên không có khuyết điểm từ hai 
hàm là diện mạo xinh đẹp của nàng. 


3088. Hai con mắt dài và rộng, có màu đen với đường viền màu đỏ, tương 
tự như trái dâu rừng, là diện mạo xinh đẹp của nàng. 


3089. Mái tóc của nàng mọc ở đầu, không quá dài, khéo được chải chuốt, 
được gom lại bởi chiếc lược bằng vàng, có mùi thơm của trầm hương. 


30ooo. Cho đến những người sống nhờ vào việc trồng trọt, việc chăn nuôi 
bò, và lợi nhuận của các việc buôn bán, cho đến vị đang nỗ lực trong số các 
bậc ẩn sĩ, các đạo sĩ khổ hạnh đã tự kiềm chế, — 
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3091. Na te samasamam passe asmim pathavI'mandale, 
ko va tvam kassa va putto katham Janemu tam mayam. 


3092. Na pañhakalo bhaddante kassapevam gate satl, 
ehi samma ramissama ubho asmakam assame,? 
ehi tam upaguhissam' ratnam kusalo bhava. 


3093. Idam vatvana pakkamI acchara kamavannIni, 
missa missetumicchantI” isingam alambusa. 


3094. So ca vegena nikkhamma chetva dandhaparakkamam, 
tamuttamaäsu ven1Isu aJ]happattoŸ paramasl. 


3095. Tamudavatta kalyam1 pal]issaJi" susobhana,” 
cavi tamhi? brahmacariya yatha tam atha tosita. 


3096. Manasa agama” indam vasantam nandane vane, 
tassa sankappamaññaya maghava devakuñ]Jaro. 


3097. Pallankam pahin1'° khippam sovannam sopavahanam, 
sa uttaracchadapaññasam'' sahassapatikatthatam.'? 


3oo8. Tamenam tattha dharesi ure katvana sobhana, 
yatha ekamuhuttamva tinI vassani dharay1. 


3099. Vimado thi vasseh1 pabuJJjhitvana brahmano, 
addasasI harita''rukkhe samanta aggiyayanam. 


3100. Ñavapattavanam phullam kokilagana“ghositam, 
samanta sa viloketva” rudam assunI vattay1. 


3101. Na Juhe na Jape mante aggihuttam pahãapitam, 
konu me paricariyaya pubbe cittam palobhayl. 


3102. Araññe me viharato yo me teJaha sambhatam, ' 
nanaäratanaparipunnam"” navamva ganh1 annave. 


pathavi - Ma; puthuvi 


1 
” asmakamassame - Ma, Syã. ' sauracchadapaññäsam - Syã. 
3 upaguyhissam - Ma, Syã. ? patiyatthatam - Ma, Syã, PTS. 
* missitumicchanti - Ma. 3 har1 - PTS. 
* ajjhãpatto - PTS. * kokilaggana - Ma; 
° palissaji - Ma, PTS; kokilagana - Sya, PTS. 
palissajji - Syä. Ÿ paviloketvä - Ma, Syã, PTS. 
7 susobhanI - Syã. ° teja ha sambhutam - Ma; 
Š cavitamhi - Ma; tejahasambhutam; 
cavi tamha - Sya. teja ha sambhatam - PTS. 
? agama - PTS. 7 nãnãratnaparipuram - Ma; 
'° pahỉni - Syã. nãnaratanaparipuram - Syä, PTS. 
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3091. — ta không nhìn thấy ai sánh bằng nàng ở trên vòm trái đất này. 
Nàng là ai, là con của người nào? Làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?” 


3092. “Này Kassapa, không phải là lúc hỏi câu hỏi, khi vận may qua đi 
như vầy. Chàng ơi, chàng hãy đến. Cả hai chúng ta sẽ vui vầy ở khu ẩn cư của 
chúng ta. Chàng hãy đến. Khi thiếp ôm lấy chàng, chàng hãy tỏ ra khéo léo 
đối với các thú vui vầy.” 


3093. Nói xong điều này, nàng tiên nữ Alambusa kiều diễm, có sắc đẹp 
theo như ý muốn, dời gót, trong khi đang mong mỏi được kết thân với vị 
Isisinga. 


3094. Và vị ấy, đã tức tốc bước ra, đã làm đứt đoạn sự nỗ lực bị trì trệ, đã 
nắm được nàng ấy ở các phần trên đầu, ở các bím tóc, và đã sờ mó. 


3095. Người mỹ nữ có sắc đẹp tuyệt vời đã xoay vị ấy lại và ôm chặt lấy. 
Phạm hạnh ở vị ấy đã tiêu hoại. Và như thế, tiên nữ Alambusa được hài lòng 
về điều ấy. 


3096. Bằng tâm ý, nàng tiên đã đi đến với Thiên Chủ Inda đang ngự tại 
khu vườn Nandana. Sau khi nhận biết ý định của nàng ấy, Maghava, vị đứng 
đầu chư Thiên — 


3097. — đã tức tốc phái đi chiếc kiệu khiêng bằng vàng, có vật phụ tùng, 
có năm mươi mái che, có một ngàn tấm vải bao bọc. 


3098. Trong chiếc kiệu, người con gái đẹp đã đặt vị ấy vào ngực rồi giữ 
lại; nàng đã ôm chàng hầu như chỉ trong một chốc lát mà đã ba năm (trôi qua 
ở cối nhân loại). 


3ooo. Thức giấc sau ba năm, vị Bà-la-môn, hết bị mê đắm, đã nhìn thấy 
các cây xanh ở xung quanh gian nhà thờ lửa, — 


3100. — khu rừng mới thay lá xum xuê, náo nhiệt bởi bầy chim cu cu. Và 
sau khi quan sát xung quanh, vị ấy đã tuôn những giọt nước mắt, than khóc 
rằng: 


3101. “Ta không có thể cúng tế, ta không có thể trì tụng các chú thuật, lễ 
tế thần lửa đã bị bỏ bê. Vậy ai đã quyến rũ tâm trước đây của ta vào việc phục 
vụ (các chuyện ô nhiễm)? 


3102. Người nào đã lấy đi pháp tích lũy được từ năng lực (Sa-môn) của ta 
trong khi ta sống ở trong rừng, tựa như đã lấy đi chiếc thuyền chứa đầy các 
loại châu báu ở ngoài biển khơi.” 
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3103. Ahante paricariyaya devaraJena pesita, 
avadhim' cittam cittena pamada” tvam na buJJhasl. 


3104. Imanli kira mam tato kassapo anusasatl,° 
kamalasarisitthiyo! tayo buJJhesi manava. 


3105. UDre gandayo buJJhesi tayo buJJjhesi manava, 
1ccanusasi man)" tato yatha mam anukampako. 


3106. Tassaham vacanam nakam pitu vuddhassa” sasanam, 
araññe nimmanussamhi svaJja Jhayami” ekako. 


3107. Soham tatha karissami dhiratthu JIvitena me, 
puna va tadiso hessam maranam va me bhavissatl. 


3108. Tassa teJañca” viriyañca dhitim? ñatva suvaddhitam, '° 
sirasa aggahI pade IsIsingam alambusa. 


3109. Mã me kuJJha'' mahavira ma me kuJJha mahalsi,'? 
maha attho maya cinno tidasanam yasassinam, 
taya pakampitam" asi sabbam devapuram tada. 


3110. Tavatimsa ca ye deva tidasanañca vasavo, 
tvañca bhadde sukhi hoh1 gaccha kaññe yathasukham. 


3111. Tassa pade gahetvana katva ca nam padakkhinam, 
añjalim paggahetvana tamha thana apakkamI. 


3112. Yo tassa asI'° pallanko sovanno sopavahano, ° 
sauttaracchadapaññaso sahassapatikatthato, ' 
tameva pallankamaruyha aga devana santike. 


3113. Tamokkamiva ayantim Jalantim” viJjutam yatha, 
patito sumano vitto devindo adada varam. 


3114. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
na isipalobhikã'° gacche etam sakka varam vare ”tI. 
AlambusaJatakam. 


avadhi - Sya; avadhI - PTS. 

pamado - Ma. 

anusasate - PTS. 

sadisitthiyo - Ma. 

Ÿ iccänusäsimam - Syã. 

° buddhassa - Syã; 
vaddhassa - PTS. 

7 svajja jhayami - Ma, Syã; 
sv-ajja-jjhayami - PTS. 

ở tejam - Ma, Syã. 

? đhitiñca - PTS. 


1 
2 
3 
4 
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°" avatthitam - Ma, Syã, PTS. 
' kujjhi - PTS. 
? mahãise - Ma, Syã. 
3 samkampitam - Ma, Syã. 
* vo ca tassäsi - Ma; 

yO Ca tassasl - PTS. 
” sovannasopavaähano - PTS. 
5 patiyatthato - Ma, Syã, PTS. 
”Jalantam - PTS. 
* nisippalobhikã - Ma; 

na isipalobhiyam - PTS. 
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3103. “Thiếp được vị chúa của chư Thiên sai phái đến để phục vụ cho 
chàng. Thiếp đã phá hoại tâm bằng tâm. Do xao lãng, chàng đã không cảnh 
giác.” 


3104. “Người cha yêu dấu Kassapa quả thật có dạy bảo ta những lời này: 
“Này người trai trẻ, con hãy cảnh giác những phụ nữ như là đóa hoa sen ấy. 


3105. Con hãy cảnh giác các nàng có hai khối nhô lên ở ngực. Này người 
trai trẻ, con hãy cảnh giác các cô ấy.` Là người có lòng thương tưởng đến ta, 
người cha yêu dấu đã dạy bảo ta như thế. 


3106. Ta đã không thực hiện lời nói của vị ấy, lời giảng dạy của người cha, 
của bậc trưởng thượng. Hôm nay, trong khu rừng vắng bóng người, ta đây 
chỉ một mình, ăn năn. 


3107. Ta đây sẽ làm như thế nào! Thật xấu hổ thay cho mạng sống của ta! 
Ta sẽ trở lại là người tu tập như trước đây, hay là ta sẽ chọn lấy cái chết?” 


3108. Sau khi biết được năng lực, sự tỉnh tấn, sự quả quyết đã được tăng 
trưởng tốt đẹp cho vị ấy, tiên nữ Alambusa đã đê đầu ở bàn chân của 
Isisinga, (nói rằng): 


3109. “Thưa bậc đại hùng, xin ngài chớ giận thiếp. Thưa bậc đại ẩn sĩ, xin 
ngài chớ giận thiếp. Thiếp đã làm được lợi ích lớn lao cho chư Thiên cối Tam 
Thập danh tiếng. Khi ấy, ngài đã làm cho toàn bộ Thiên giới bị rung chuyển.” 


3110. “Chư Thiên cối Đạo Lợi và Thiên Chủ Vasava của chư Thiên cõi Tam 
Thập, và nàng, này người nữ hiền thục, mong rằng nàng được an lành. Này 
cô gái, nàng hãy ra đi thoải mái.” 


3111. Sau khi nắm lấy hai bàn chân của vị ẩn sĩ, và đi nhiễu vòng quanh vị 
ấy, nàng tiên đã chắp tay lên và đã rời khỏi nơi ấy. 


3112. Đã có chiếc kiệu khiêng bằng vàng, có vật phụ tùng, có năm mươi 
mái che, có một ngàn tấm vải bao bọc hiện ra cho nàng ấy. Nàng tiên đã bước 
lên chiếc kiệu ấy và đi về trú xứ của chư Thiên. 


3113. Trong khi nàng ấy tiến đến tựa như cây đuốc đang cháy sáng giống 
như tia chớp, vị Chúa của chư Thiên sung sướng, có thiện ý, có tâm vul vẻ, đã 
ban cho nàng ấy điều ước muốn. 


3114. “Tâu Sakka, nếu ngài ban cho thiếp điều ước muốn, tâu vị chúa tể 
của tất cả sanh linh, thiếp có thể không phải đi quyến rũ ẩn sĩ. Tâu Sakka, 
thiếp chọn điều ước muốn ấy.” 

Bổn Sanh Tiên Nữ Alambusa. [523] 
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4. SAÑKHAPALAJATAKAM 


3115. Ariyavakasopl' pasannanetto 


maññe bhavam pabbajito kulamha, 
kathannu vittani pahaya bhoge 
pabbaJi nkkhamma ghara sapañña.? 


3116. Sayam vimanam naradeva disva 


mahanubhavassa mahoragassa, 
disvana puññana? mahavipakam 
saddhayham pabbaJItomhi raja. 


3117. Ña kamakama na bhaya na dosa 


vacam musa pabbaJita bhananti, 
akkhahi me pucchito etamattham 
sutvana me Jjayihitippasado. 


3118. VamiJJa! ratthadhipa gacchamano 


pathe addasasimhi mïlacaputte,° 
pavaddhakayam” uragam mahantam 
adaya gacchante pamodamane. 


3119. Soham samagamma Janinda tehi 


3120. 


samhatthalomo” avacasmim” bhIto, 
kuhim ayam nI1yati bhimakayo 
nagena kim kahatha bhoJaputta. 


Nago ayam niyati bhoJanattham? 
pavaddhakayo'° urago mahanto, 
saduñca thulañca muduñca mamsam 
na tvam rasaññasi videhaputta. 


3121. Ito mayam gantva sakam niketam'"' 


3122. 


1 
2 
° 


ariyavakasosi - Ma, Sya. 
sapañño - Sya. 
puññanam - PTS. 


adaya satthanl vikopayItva, 
mamsani bhokkhama'” pamodamana 
mayam hi ve sattavo pannaganam. 


Sace ayam nIyati bhoJanattham 
pavaddhakayo urago mahanto, 
dadami vo balivaddanIi' solasa 
nagam iImam muñcatha bandhanasma. 


ở avacamhi - Ma, Syã; avacasmi - PTS. 
° bhojanatthä - Ma. 
'° pavaddhakãyo - Ma; 


* vanijja - PTS. 

* bhojaputte - Ma, Syä. 

° pavaddhakäyam - Ma; 
pavattakayam - PTS. 

7 pahatthalomo - Ma, Syä. 
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'! niketanam - PTS. 

'* bhakkhãma - Ma, Syã. 

'3 vo - Sya, PTS. 

'* balibaddäni - Ma; 
balibaddhani - Sya. 


4. LONG VƯƠNG SANÑKHAPALA 


(Lời trao đổi giữa đức vua và vị ẩn sĩ Alara) 

3115. “Với tướng hảo quang minh, đôi mắt trong sáng, trầm nghĩ rằng 
ngài đã xuất thân từ gia đình danh giá. Thưa bậc có trí tuệ, vì lý do gì ngài đã 
dứt bỏ các tài sản của cải, đã lìa khỏi gia đình, và đã xuất gia?” 


3116. “”Tâu vị chúa của con người, sau khi tự mình nhìn thấy cung điện 
của Chúa Rồng có đại năng lực, sau khi nhìn thấy quả thành tựu lớn lao của 
các việc phước thiện, vì đức tin tôi đã xuất gia, tâu bệ hạ.” 


3117. “Không vì ham muốn các dục, không vì sợ hãi, không vì sĩ mê mà 
các bậc xuất gia nói lời dối trá. Được hỏi, xin ngài hãy giải thích điều ấy cho 
trãm. Sau khi lắng nghe, niềm tịnh tín sẽ sanh lên cho trãm.” 


3118. “Tâu vị lãnh đạo đất nước, trong khi đi buôn bán, tôi đã nhìn thấy 
những đứa trẻ dã man đang vui mừng đi ở trên đường lộ, mang theo con thú 
loài bò sát to lớn có cơ thể đã phát triển. 


3119. Tâu vị chúa của loài người, tôi đây bị kinh hãi, có lông dựng đứng, 
đã đi đến gặp chúng và đã nói với chúng rằng: “Con vật có cơ thể dễ sợ này bị 
đem đi đầu vậy? Này các trai làng, các người sẽ làm gì với con rắn này?” 


3120. “Con rắn này bị đem đi vì mục đích thực phẩm. Nó là con thú loài 
bò sát to lớn có cơ thể đã phát triển. Và thịt (của nó) ngọt, béo, mềm. Này 
người con trai xứ Videha, ông không biết hương vị (của nó). 


3121. Từ nơi này, chúng tôi sẽ đi về chỗ ở của mình, sẽ cầm lấy các con 
dao, sẽ cắt ra, và sẽ vui mừng thưởng thức các miếng thịt. Bởi vì chúng tôi 
chính là những kẻ thù của các con rắn.” 


3122. “Nếu con vật này bị đem đi vì mục đích thực phẩm. Nó là con thú 
loài bò sát to lớn có cơ thể đã phát triển. Tôi biếu các người mười sáu con bò 
đực. Các người hãy phóng thích con rắn này khỏi sự trói buộc.. 
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Khuddakarmikque - Jatakapd]i II 524. Sankhapala7atakamn 


3123. Addha hi no bhakkho ayam manapo 
bahu ca no uraga' bhuttapubba, 
karoma te tam vacanam alara 
mittañca no hohi videhaputta. 


3124. Tadassu te bandhana mocayImsu 
yam natthuto patimokkhassa pase, 
mutto ca so bandhana nagaraja 
pakkamI pacInamukho muhuttam. 


3125. Gantvana pacInamukho muhuttam 
punnehi nettehi palokay1 mam, 
tadassaham” pitthito anvagacchim" 
dasangulim' añJalim paggahetva. 

3126. Gaccheva kho tvam taramanarupo 
ma tam amitta punaraggahesum, 
dukkho" hi luddehi puna samagamo 
adassanam bhojaputtana gaccha. 


3127. Agamasl so rahadam vippasannam 
nilobhasam ramanIyam sutittham, 
samotatam” Jambuhi vetasah1” 
pavekkhi nittinnabhayo patito. 

3128. So tam pavIssa na cirassa nago 
dibbena me paturahu' Janinda, 
upatthahi mam pitaram va putto 
hadayangamam kannasukham bhananto. 

3129. Tvam mesi mata ca pIta” alara 
abbhantaro panadado sahayo, 
sakañca iddhim patilabhitosmi'"° 
alara passa me nIvesananI, 
pahutabhakkham bahu annapanam 
masakkasaram viya vasavassa. 

3130. Tam bhumibhagehi upetarũipam 
asakkhara ceva mudu subha ca, 
nIcatina'' apparaJa ea bhumi 
pasadika yattha Jahanti sokam. 

3131. Anavakula'? veluriyuipanmila 
catuddisam"'` ambavanam surammam, 
pakka ca pesl ca phala suphulla 
niccotuka dharayanti phalãn1. 


' oragã - Syã. 

“tadassaham - Ma. ° pitã ca - PTS. 

3 anvagañchim - PTS. ' natilabhakosmi - Ma, Syã. 
* dasanguli - Syã. '! neattinä - Ma; 

Ÿ dakkho - Syä. nicätinã - Sya, PTS. 

° samonatam - Syã. '* anavakulä - Ma, PTS; 

7 vedisahi - Syã. anävakalã - Syã. 

ở pãturahum - Ma. '3 catuddisam - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Bổn Sanh II 524. Bổn Sanh Long Vương Sankhapala 


3123. “Quả thật, món ăn này mới hợp ý chúng tôi. 

Và những loài bò sát, đối với chúng tôi đã được ăn trước đây nhiều rồi. 
Này ông Alara, chúng tôi làm theo lời nói ấy của ông. 

Này người con trai xứ Videha, ông hãy là bạn của chúng tôi.” 


3124. Tất nhiên, bọn chúng đã phóng thích con rắn khỏi sự trói buộc, 
là sự vướng mắc vào sợi dây đã được xuyên qua lỗ mũi của con rắn. 
Và được tự do khỏi sự trói buộc, con rắn chúa ấy 

đã mau chóng trườn đi, với mặt hướng về phía đông. 


3125. Sau khi đã mau chóng trườn đi, với mặt hướng về phía đông, 
con rắn đã ngước nhìn tôi với hai mắt đẫm lệ. 

Khi ấy, tôi đã đi theo phía sau của con rắn, 

sau khi đã đưa lên mười ngón tay được chắp lại, (nói rằng): 


3126. “Ngươi hãy mau mau ởđi đi. 

Chớ để các kẻ thù bắt lại ngươi lần nữa. 

Bởi vì, việc gặp lại những kẻ tàn bạo lần nữa thì khổ lắm. 
Ngươi hãy đi khuất tâm nhìn của những gã trai làng." 


3127. Con rắn đã đi đến một hồ nước trong veo, 

có màu nước xanh, đáng yêu, có bến tắm xinh, 

được trải dài với những cây mận và những cây lau sậy. 

Với nỗi sợ hãi đã qua đi, con rắn đã hớn hở trườn vào hồ nước. 


3128. Sau khi trườn vào hồ nước không bao lâu, tâu vị chúa của loài 
người, con rắn ấy đã hiện ra trước mặt tôi với dáng vóc thiên thần. Con rắn 
đã phục vụ cho tôi, tựa như đứa con trai phục vụ người cha, trong lúc thốt ra 
lời nói thấm vào trái tim, thoải mái lỗ tai. 


3129. “Này Alara, ông là người mẹ, là người cha của ta, 

là máu thịt, là người đã ban cho mạng sống, là người cộng sự của ta. 
Và ta đã đạt lại thần lực của mình. 

Này Alara, ông hãy xem các chỗ trú ngụ của ta, 

có vô số thức ăn, có nhiều cơm nước, 

tựa như cung điện Masakkasara của Thiên Chủ Vasava. 


3130. Nơi ấy có hình thức được cấu trúc với nhiều phần đất. 
Các phần đất ấy không có sỏi, êm ái, và xinh đẹp, 

có các loài cỏ thấp, và mặt đất không có bụi, 

tạo ra sự dễ chịu; là nơi mọi người buông bỏ sầu muộn. 


3131. Không bị lồi lõm, (có hồ nước) gần như màu xanh ngọc bích, 
ở bốn hướng có rừng xoài vô cùng đáng yêu, 

với những chùm trái chín có trái vô cùng xum xuê, 

quanh năm thường xuyên trĩu nặng những trái cây. 
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Khuddakamikque - Jatakapd]i II 


3132. Tesam vananam naradeva maJjhe 
nIvesanam bhassarasannikasam, 
raJataggalam sonna'mayam u]aram 
pabhasati” viJJurivantalikkhe. 


3133. Manimaya sovannamay8' u]ara 
anekacitta satatam sunimmita, 
paripura? kaññah1 alankatahi 
sovannakayuradharahi raJa. 

3134. So sankhapalo taramanarupo 
pasadamaruyha anomavanno, 
sahassathambham atulanubhavam 
yatthassa bhariya mahesl ahosi. 


3135. Eka ca nar1I taramanarupa 
adaya ve]uriyamayam mahagsham, 
subham manim Jatimantipapannam 
acodita asanamabbhihasl. 


3136. Tato mam urago hatthe° gahetva 
nisiday1 pamukhamasanasmim,? 
Idamasanam atra bhavam nisidatu 
bhavañhi me aññataro garunam. 


3137. Añña ca nar1 taramanarupa 
adaya varim upasankamitva, 
padani pakkhalayi me Janinda 
bhariyava? bhattu patino piyassa. 


3138. Apara ca nar1I taramanarupa 
paggayha sovannamayaya? patiya, 
anekasupam vividham viyañJanam 
upanamaylI bhatta manuññarupam. 


3139. Turiyehi mam bharata bhuttabhattam" 
upatthahum bhattu mano viditva, 
tatuttarim mam nipatI mahantam 
dibbehi kamehi anappakehI. 


3140. Bhariya mameta tisata alara 
sabbattamaJJha'' padumuttarabha, 
alara etasu'” te kamakaro' 
dadaml te tä paricarayassu. 


524. SankhapalaJatakam 


' sovamna - Ma, Syä, PTS. ” păamukhaäsanasmim - Ma; pãmukhãasanasmim - Syã. 


? obhãsati - Ma, PTS; 
obhasati - Sya. 

* sonnamayä - Ma. 

* paripra - PTS. 

” suvamna - Ma, Syã, PTS. 

° hatthe urago - Sya. 
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ở bhariyä ca - PTS. 

? sovannamayä - PTS. 

'° bhuttavantam - Ma, Syã, PTS. 
'! sabb? atthamajjhã - PTS. 

!2 etassu - Ma; etä su - PTS. 

'3 kãmakarä - Ma, Syã. 


Tiểu Bộ Kính - Bổn Sanh II 524. Bổn Sanh Long Vương Sankhapala 


3132. “Tâu vị chúa của con người, ở giữa các khu rừng ấy là nơi trú ngụ có 
vẻ ngoài rực rỡ, cao quý làm bằng vàng, có chốt cửa bằng bạc, phát sáng tựa 
như tia chớp ở không trung. 


3133. Tâu bệ hạ, (các gian phòng) được làm bằng ngọc ma-ni, được làm 
bằng vàng, cao quý, có nhiều tranh vẽ thường xuyên khéo được hóa hiện ra, 
được đông đúc với các thiếu nữ đã được trang điểm, có mang các vòng vàng ở 
cánh tay. 


3134. Vị Sañkhapala ấy, có sắc đẹp hoàn hảo, đã vội vã bước lên tòa lâu 
đài có sự uy nghi không thể sánh bằng với một ngàn cột trụ, nơi ấy hoàng 
hậu, người vợ của vị ấy, cư ngụ. 


3135. Và một nữ nhân, không được sai bảo, đã vội vã cầm lấy và mang lại 
chiếc ghế xinh đẹp, làm bằng ngọc bích, vô cùng giá trị, được gắn viên ngọc 
ma-ni nguyên chất. 


3136. Kế đó, vị Long Vương đã cầm lấy tôi ở bàn tay 

và đã mời tôi ngồi vào chiếc ghế cao nhất (nói rằng): 
“Thưa ngài, hãy ngồi ở chiếc ghế này tại đây, 

bởi vì ngài là một trong những vị quan trọng đối với ta. 


3137. Và một nữ nhân khác đã vội vã 

lấy nước mang đến gần 

và đã rửa sạch hai bàn chân của tôi, tâu vị chúa của loài người, 

tựa như người vợ rửa chân cho người chồng, người chủ nhân yêu quý. 


3138. Và một nữ nhân khác nữa đã vội vã 
trình lên chiếc đĩa làm bằng vàng, 

và đã dâng bữa ăn có hình thức hấp dẫn, 
với nhiều xúp, với nhiều loại thức ăn phụ. 


3139. Tâu vị cai quản đất nước, khi tôi đã ăn xong bữa ăn, biết được tâm ý 
của chồng, các nàng đã phục vụ tôi bằng các loại nhạc cụ. Chúa rồng đã cung 
phụng tôi còn lớn lao hơn thế nữa bằng các dục của cối Trời không phải là ít, 
(nói rằng): 


314O. “Thưa ngài Alara, ba trăm nàng này là những người vợ của ta, tất cả 
đều có lưng ong, có sự rạng rỡ vượt trội hoa sen. Thưa Alara, các nàng sẽ 
phục vụ dục lạc cho ngài. Ta ban tặng các nàng đến ngài. Ngài hãy để cho các 
nàng ấy hầu hạ. 
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Khuddakamikque - Jatakapd]i II 


3141. Samvaccharam dibbarasanubhutva 


tadassaham' uttarim paccabhasim,” 
nagassidam kinti kathañca laddham 
kathaJJ]hagamasi vimanasettham. 


3142. Adhicca laddham parInamajante 


3143. 


3144. 


3145. 


3146. 


sayam katam udahu devehi dinnam, 
pucchaml tam nagaraJetamattham 
kathaJJhagamasi vimanasettham. 
Nadhicca laddham na parinamaJam me 
na sayam katam nap1° devehi dinnam, 
sakehi kammehi apapakehi 

puññehi me laddhamidam vimanam. 


Kinte vatam kim pana brahmacariyam 
kissa sucInnassa ayam vIpako, 
akkhahi me nagaraJetamattham 
kathannu te laddhamidam vimanam. 


Raja ahosim magadhanamissaro 
duyyodhano nama mahanubhavo, 
So Ittaram jJIvitam samviditva 
asassatam viparinamadhammam. 


Annañca panañca pasannacitto 
sakkacca danam vipulam adasim,? 
opanabhutam me gharam tadasi 
santappIta samanabrahmana ca. 


3147. Malañca gandhañca vilepanañca 


3148. 


3149. 


padIpiyam” yanamupassayañca, 
acchadanam sayanam"athannapanam 
sakkacca danani adamha tattha." 


Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucInnassa ayam vIpako, 

teneva me laddhamidam vimanam 
pahutabhakkham bahuannapanam, 
naccehi gIteh1 eupetarupam? 
ciratthitikam na ca sassatayam. 


Appanubhava tam mahanubhavam 
teJassinam hanti ateJavanto, 

kimeva dathavudha kim paticca 
hatthatthamagañch1'" vanibbakanam.'' 


' tadãssuham - Ma, Syã. 


“ uttarimajjhabhasim - Ma; 
uttari paccabhasim - Sya. 


524. SankhapalaJatakam 


7 seyyam - Ma, Syä. 
ở Ayam gãthã PTS potthake natthi. 


*te - PTS. ? upetarũpam - PTS. 
* nãpi - Ma, Syã. '° hatthattamägacchi - Ma; 
” adãsi - PTS. hatthatthamagacchi - Sya. 


° badIpayam - Syã. 
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'' vanibbakanam - Ma, Syã, PTS. 


Tiểu Bộ Kính - Bổn Sanh II 524. Bổn Sanh Long Vương Sankhapala 


3141. Sau khi hưởng thụ hương vị (ngũ dục) ở cối Trời một năm, 

khi ấy, tôi đã hỏi vị này nhiều hơn nữa (rằng): 

“Việc này của Long Vương là như thế nào? Và đã đạt được như thế nào? 
Làm thế nào ngài đã có được cung điện tuyệt vời? 


3142. Cung điện đã đạt được do ngẫu nhiên, đã được sanh lên dành riêng 
cho ngài, đã được tự thân làm ra, hay là đã được chư Thiên ban tặng? Thưa 
Long Vương, tôi hỏi ngài về sự việc này. Làm thế nào ngài đã có được cung 
điện tuyệt vời?” 


3143. Nó không phải đã đạt được do ngẫu nhiên, không phải đã được 
sanh lên dành riêng cho ta, không phải đã được tự thân tạo ra, cũng không 
phải đã được chư Thiên ban tặng. Ta đã đạt được cung điện này nhờ vào các 
việc phước thiện, nhờ vào các hành động không xấu xa của bản thân.' 


3144. Sự hành trì của ngài là gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của ngài là gì? 
Quả thành tựu này là của việc nào đã khéo được thực hành? 

Thưa Long Vương, tôi hỏi ngài về sự việc này. 

Làm thế nào ngài đã có được cung điện tuyệt vời này?” 


3145. “Ta đã là vị vua, vị chúa tế của xứ Magadha, 
tên là Duyyodhana có đại oal lực. 

Ta đây đã biết được mạng sống là ngắn ngủi, 
không thường còn, có tính chất biến hoại. 


3146. Có tâm tịnh tín, ta đã bố thí rộng rãi vật thí, cơm ăn, và nước uống 
một cách trân trọng. Khi ấy, ngôi nhà của ta đã có hình thức như là cái giếng 
nước, và các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã được toại ý. 


3147. Tại nơi ấy, chúng tôi đã ban phát các vật thí một cách trân trọng, 
như là tràng hoa, hương thơm, và dầu thoa, 

đèn đuốc, xe thuyền, và chỗ trú ngụ, 

vải vóc che thân, giường nằm, rồi cơm nước. 


3148. Việc ấy đã là sự hành trì của ta. Việc ấy còn là Phạm hạnh của ta. 
Quả thành tựu này là của việc đã khéo được thực hành ấy. 

Chính nhờ vào việc ấy, ta đã có được cung điện tuyệt vời này, 

có vô số thức ăn, có nhiều cơm nước, 

và có hình thức được cung ứng với các điệu vũ lời ca; 

việc này được tồn tại lâu dài, nhưng không vĩnh viễn.' 


3149. “Tại vì sao mà những kẻ không có uy quyền, có năng lực ít ỏi lại có 
thể hành hạ ngài là người có uy quyền, có đại oai lực? Thưa vị có răng nanh là 
vũ khí, liên quan đến điều gì mà ngài đã phải chịu nằm yên ở trong tay của 
những kẻ cùng khổ? 
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3150. Bhayannu te anvagatam mahantam 
teJonu te nanvagam dantamulam, 
kimeva dathavudha kim paticca 
kilesamapaJjI vanibbakanam. 


3151. Na me bhayam anvagatam mahantam 
teJo na sakka mama tehi hantum,' 
satañca dhammani sukittitani 
samuddavelava duraccayan1. 


3152. Catuddasim pañcadasim c' alara? 
uposatham nIccamupävasami, 
athagamum so|asa bhoJjaputta 
rajjum gahetvana da|hañca pasam. 


3153. Bhetvana nasam atikassa ra]]um 
nayimsu mam samparigayha' ludda, 
etadisam dukkhamaham titikkhamˆ 
uposatham appatikopayanto. 


3154. Ekayane tam pathe addasamsu? 
balena vannena c” upetarũpam,° 
siriya ca” paññaya ca bhavItosi 
kimatthiyam" naga tapo karosl. 


3155. Na puttahetu na đhanassa hetu 
na ayuno capi alara hetu, 
manusassayonim abhipatthayano 
tasma parakkamma tapo karomI. 


3156. Tvam lohitakkho vihatantaramso 
alankato kappitakesamassu, 
surosito lohitaeandanena 
gandhabbaraJava disa pabhasasi. 


3157. Deviddhipattosi mahanubhavo 
sabbehI kamehi samangIibhuto, 
puccham1 tam nagaraJetamattham 
seyyo I1to kena manussaloko. 


' tebhihantum - Syã. * addasäsim - PTS. 

° a]ara - Ma, Syã. 5 upetarũpam - Ma, PTS. 
3 sampatiggayha - PTS. ” siriya - Ma, Syã. 

* tiikkhim - Ma. ở kim patthayam - Ma. 
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3150. Phải chăng uy lực của ngài đã đi theo nỗi sợ hãi lớn lao? Tại vì sao 
mà uy lực của ngài không đi vào gốc rễ của chiếc răng? Thưa vị có răng nanh 
là vũ khí, liên quan đến điều gì mà ngài đã phải chịu sự quấy nhiễu của 
những kẻ cùng khổ?” 


3151. “Uy lực của ta đã không đi theo nỗi sợ hãi lớn lao. Ủy lực của ta 
không thể bị hủy hoại bởi bọn chúng. Các lời giáo huấn của các bậc thiện 
nhân đã khéo được thuyết giảng là không thể vi phạm, tựa như bờ biển là 
không thể vượt qua. 


3152. Này Alara, vào ngày mười bốn và ngày mười lăm, 
ta thường xuyên thực hành ngày trai giới. 

Khi ấy, mười sáu gã trai làng đã đi đến 

mang theo dây thừng và lưới bãy chắc chắn. 


3153. Sau khi đầm thủng lỗ mũi và xuyên sợi dây qua, 
những kẻ tàn bạo đã nắm lấy ta và lôi ta đi. 

Ta đã chịu đựng sự khổ đau như thế ấy, 

trong khi không làm hư hoại ngày trai giới. 


3154. Bọn trai làng đã nhìn thấy ngài trên đường đi, ở lối đi bộ 
với vóc dáng đầy đủ sức mạnh và sắc đẹp. 

Ngài đã được thành tựu về quyền uy và trí tuệ, 

thưa Long Vương, vì mục đích gì mà ngài thực hành khổ hạnh?" 


3155. Không vì nguyên nhân con trai, không vì nguyên nhân tài sản, 
và cũng không vì nguyên nhân tuổi thọ, này A]ara, 

trong khi ước nguyện về bản thể loài người, 

sau khi nỗ lực vì điều ấy, ta đã thực hành hạnh khác khổ.'' 


3156. Với mắt đỏ ngầu, với bờ vai rộng, 

đã được trang điểm, có râu tóc đã được chăm sóc, 

khéo được thoa trầm hương đỏ, 

ngài tỏa sáng các phương tựa như vị vua của các Càn-thát-bà. 


3157. Ngài đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực, 
được phú cho tất cả các dục. 

Thưa Long Vương, tôi hỏi ngài ý nghĩa này, 

thế giới loài người tốt hơn nơi này bởi điều gì?” 


' Các câu kệ 3155 - 3158 tương tự như các câu kệ 2405 - 2498 ở các trang 62 và 64. 
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3158. Alara' naññatra manussalokã 
suddhi va” samviJJati saññamo' va, 
ahañca laddhana manussayonim 
kahami Jatimaranassa antam. 


3159. Samvaccharo me usito tavantike 
annena panena upatthitosmi, 
amantayitvana pa]emi” naga 
cirappavutthosmi° aham Janinda. 


3160. Putta ca dara c° anujJIvino ca” 
niccanusittha upatitthate tam, 
kaccinnu te nabhisamsittha? koci 
pIyañhi me dassanam tuyhalara.” 


3161. YathapI matu ca pitu agare'° 
putto piyo pativihito vaseyya, '' 
tatopi mayham Idha meva seyyo 
cittam hi te naga mayI pasannam. 


3162. ManIi mamam vIJjatI lohitanko'? 
dhanaharo maniratanam u]aram, 
adaya tam" gaccha sakam niketam 
laddha dhanam tam manimossaJassu. “ 

3163. Dittha maya manusikapl kama 
asassata viparinamadhamma, 
adInavam kamagunesu disva 
saddhayaham pabbaJitomhi raja. 


3164. Dumapphalaneva' patanti manava 
dahara ca vuddha'° ca sarirabheda, 
etampi disva pabbaJItomhi raja. 
apannakam samaññameva seyyo. 


3165. Addha have sevitabba sapañña 
bahussuta ye bahuthanacintino, 
nagañca sutvana tavañcalara'” 
kahami puññan1 anappakanI. 


' alara - Ma, Syã, PTS. ° vathäpi mãtu ca pitu agäre - Syã; 

ˆ suddhi va - Ma, Syã; suddhi ca - PTS. yathã ca mata ca pitäa ` agare - PTS. 
3 samyamo - Ma, Syä. ' va seyyo - PTS. 

* vasato - Ma, Syä; vusito - PTS. ? ]ohitango - Syã. 

Ÿ palemi - Ma, Syã, PTS. 3 tvam - Ma, Syã. 

5 cirappavutthosmi - Ma, Syã. * manim ussajassu - PTS. 

7 đãrã anujivino ca - Ma, Syã. ” dumapphalaänra - Ma. 

ở tam nãbhisapittha - Ma. ° vuddhaã - Syã. 

° tuyham alãra - Ma; tuyha a]|ãra - Syã. ”tuvañca]ãra - Syã. 


204 


Tiểu Bộ Kính - Bổn Sanh II 524. Bổn Sanh Long Vương Sankhapala 


3158. “Này Alara, ngoại trừ thế giới loài người, không nơi nào khác 
được tìm thấy sự trong sạch và sự tự kiêm chế. 

Và ta sau khi đạt được bản thể loài người, 

sẽ thực hiện việc chấm dứt sanh tử." 


3159. “Một năm qua tôi được sống bên cạnh ngài, 
tôi được phục vụ cơm ăn nước uống. 

Thưa Long Vương, sau khi thông báo thì tôi ra đi. 
Tâu vị chúa của loài người, tôi sống xa nhà đã lâu. 


3160. “Vợ, các con, và những người sống phụ thuộc 

thường xuyên được giáo huấn, có thể phục vụ ông. 

Phải chăng không người nào đã mắng nhiếc ông? 

Bởi vì, này Alara, việc nhìn thấy ông là điều yêu thích của ta. 


bà 


3161. 'Cũng giống như người mẹ và người cha ở gia đình, 
người con trai sống, được yêu thương, được chăm sóc; 

tuy nhiên, đối với tôi, chính nơi này là tốt hơn nơi ấy, 

bởi vì, thưa Long Vương, tâm của ngài được tịnh tín ở nơi tôi.” 


3162. “Viên ngọc ma-nl của ta được biết là viên hồng ngọc, 
bảo vật ma-nI cao quý là vật mang lại tài sản. 

Ông hãy cầm lấy nó và đi về chỗ ở của mình. 

Sau khi đạt được tài sản, ông hãy trả lại viên ngọc ma-nl ấy. 


3163. Tôi nhìn thấy các dục thuộc về nhân loại 
là không thường còn, có tính chất biến hoại. 
Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, 
vì đức tin tôi đã xuất gia, tâu bệ hạ. 


3164. Tựa như các trái ở trên cây rụng xuống, loài người, 

ở tuổi non trẻ và già cả, khi có sự tan rã thân xác đều ngã xuống. 
Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy điều ấy, tôi đã xuất gia. 

Chỉ có đời sống Sa-môn không có lỗi lầm là tốt hơn.” 


3165. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, 
các bậc đa văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. 

Này Alara, sau khi lắng nghe vị Long Vương và ngài, 

trãm sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.” 
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3166. Addha have sevitabba sapañña 
bahussuta ye bahuthanacintino, 
nagafñca sutvana mamafñca raJa 
karohi puññah1 puññam! anappakanI ”tI. 
SankhapalaJatakam. 


5. CULULASUTASOMAJATAKAM' 


3167. Amantayami nigamam 
mittamacce pariIsaJJe ca,” 
sirasmim palitam Jatam 
pabbaJJjam dan1 rocaham. 


3168. Abhum me kathannu bhanasi 
sallam me deva urasi kappesI,° 
sattasata te bhariya 
kathannu te ta bhavissanti. 


3169. Paññayihinti eta 
dahara aññampi ta gamIssanti, 
saggañca patthayano 
tenaham' pabbaJIssamI. 


3170. Dulladdham me si sutasoma 
yassa te homaham mata, 
yam me vilapantiya 
anapekkho pabbaJasi deva. 


3171. Dulladdham me asi sutasoma 
yannam' aham vIJayissam, 
yam me vilapattiya 
anapekkho pabbaJasi deva. 


3172. Ko nameso dhammo sutasoma 
ka ca nama pabba]Ja, 
yam no amhe Jinne° 
anapekkho pabbaJasi deva. 


3173. PuttapI tuyham bahavo 
dahara appattayobbana, 
mañJu te” tam apassanta 
maññe dukkham nigacchanti. 


' ei]lasutasomajatakam - Ma. 


° parissaje - Ma; par1saje - PTS. ” vam tam - Ma, Syã, PTS. 
* kampesi - PTS. ” vam no amhe jinne pahãya - Sya. 
* tena aham - Ma; tena-m-aham - PTS. ” tepi - Ma, Syã. 
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3166. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, 
các bậc đa văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. 
Tâu bệ hạ, sau khi lắng nghe vị Long Vương và tôi, 
bệ hạ hãy làm các việc phước thiện không phải là ít.” 
Bổn Sanh Long Vương Sankhapala. [524] 


5. TIỂU BỔN SANH SƯTASOMA 


(Lời tuyên bố của đức vua Sutasoma) 

3167. “Trãm thông báo cho cư dân ở phố thị, 

các thân hữu và các quan đại thần trong cuộc họp, 
ở trên đầu (của trãm) có sợi tóc bạc đã xuất hiện, 
giờ đây trãm đã vui thích sự xuất gia.” 


(Lời can gián của vị quan) 

3168. “Tại sao bệ hạ lại nói với thần về điều thua thiệt? 
Tâu bệ hạ, bệ hạ đã cắm mũi tên vào ngực của thần. 

Bệ hạ có bảy trăm người vợ, 

các nàng ấy của bệ hạ sẽ như thế nào?” 


3169. “Các nàng ấy sẽ biết (việc của họ), 
còn trẻ, các nàng sẽ đi theo người khác. 
Là người đang ước nguyện cõi Trời, 

vì thế, trãm sẽ xuất gia.” 


(Lời mẫu hậu) 

3170. “Điều đạt được xấu xa đã có cho ta! Này Sutasoma, 
khi ta là mẹ của ngài đây, 

là việc trong khi mẹ đang than khóc 

mà con xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ. 


3171. Điều đạt được xấu xa đã có cho ta! Này Sutasoma, 
là việc ta đã hạ sinh ra ngài đây, 

là việc trong khi mẹ đang than khóc 

mà con xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ.” 


(Lời phụ hoàng) 

3172. “Cái gì gọi là đạo lý ấy? Này Sutasoma, 
và cái gì gọi là việc xuất gia? 

Là việc mẹ cha đây thì già cả, 

mà con xuất gia, chăng đoái hoài, thưa bệ hạ. 
3173. Con còn có nhiều người con trai, 

còn trẻ, chưa đến tuổi thành niên. 


Chúng là đáng yêu, trong lúc không nhìn thấy con, 
cha nghĩ rằng, chúng rơi vào cảnh khổ đau.” 
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3174. 


3175. 


3176. 


3177. 


3178. 


3179. 


3180. 


S181. 


3182. 


Puttehi ca me etehi 
daharehi appattayobbanehi, 
mañJuhI sabbehiIpI tumhehi 
cirampi thatva vinabhavo. ' 


Chinnam nu tuyham hadayam 
adu” karuna ca natthi amhesu, 
vam no vikkandantiyo' 
anapekkho pabbaJasi deva. 


Na ca mayham chinnam hadayam 
atthi karunap1 mayham tumhesu, 
saggañca patthayano' 

tenaham pabbaJissamI. 


Dulladdham me asi sutasoma 
yassa te aham bharlya, 

yam me vilapantiya 
anapekkho pabbaJasi deva. 


Dulladdham me äsĩ sutasoma 
yassa te aham bharlya, 

yvam me kucchipatisandhim° 
anapekkho pabbaJasi deva. 


Paripakko me gabbho 
kucchigato yava nam viJayamI, 
maham eko vidhava 

paccha dukkhani addakkhim. 


Paripakko te gabbho 

kucchigato Ingha tvam viJayassu, 
puttam anomavannam 

tam hitva pabbaJIssamI. 


Ma tvam cande rudi 

ma socl vanatimiramattakkhi, 
aroha varapasadam” 
anapekkho aham gamissamI. 


Ko tam amma kopesi 

kim rodasi pekkhasi ca mam balham, 
kam avaJjham ghatemi? 

ñatinam udikkhamananam. 


' vinasabhävo - Ma. ” mam kucchimatim santim - PTS. 
? adu te - Ma; ãdũ - Syã. ° iñgha nam - PTS. 

* vikandantiyo - Ma, Syã; pi kandantiyo - PTS. ” aroha ca pãsadam - PTS. 

* patthayamãno - Syã. ở hãtemi kam avajjham - PTS. ` 
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3174. “Và với những người con này của trẫm, 
còn trẻ, chưa đến tuổi thành niên, 

đáng yêu, thậm chí với tất cả, với cha mẹ, 
sau khi sống chung đã lâu thì có sự chia la.” 


(Lời các cung phl) 

3175. “Trái tim chàng có bị vỡ tan? 

Hay là lòng thương xót của chàng không có cho chúng thiếp? 
Là việc chúng thiếp đang khóc thét, 

mà chàng xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ.” 


3176. “Trái tim của trãm bị vỡ tan. 

Lòng thương xót của trãm cũng có cho các nàng. 
Là người đang ước nguyện cõi Trời, 

vì thế, trãm sẽ xuất gia.” 


(Lời hoàng hậu) 

3177. “Điều đạt được xấu xa đã có cho thiếp! Này Sutasoma, 
khi thiếp là vợ của ngài đây, 

là việc trong khi thiếp đang than khóc 

mà chàng xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ. 


3178. Điều đạt được xấu xa đã có cho thiếp! Này Sutasoma, 
khi thiếp là vợ của ngài đây, 

là việc bụng mang dạ chửa của thiếp, 

mà chàng xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ. 


3179. Bào thai, thai nhi của thiếp đã đủ ngày. Cho đến lúc thiếp hạ sanh 
ra hài nhi ấy, chớ để thiếp một mình, góa phụ, thiếp đã nhìn thấy các nỗi khổ 
Sở sau này.” 


318o. “Bào thai, thai nhi của nàng đã đủ ngày. Nào, nàng hãy sanh ra đứa 
con trai có sắc đẹp hoàn hảo. Sau khi lìa bỏ nó, trãm sẽ xuất gia. 


3181. Này hoàng hậu Canda, nàng chớ khóc lóc. 

Hỡi nàng có cặp mắt đen tuyền (như bông hoa kammnika) của núi rừng, 
nàng hãy bước lên tòa lâu đài cao quý. 

Trãm sẽ ra đi, chẳng đoái hoài.” 


(Lời hoàng tử cả) 

3182. “Thưa mẹ, người nào đã làm cho mẹ giận? 

Vì sao mẹ khóc lóc và nhìn con chăm chăm? 

Trong số các thân quyến đang xem xét, 

con sẽ giết chết kẻ nào, dầu kẻ ấy không thể bị giết?” 
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3183. Na hi so sakka hantum 
VIjItavI' yo mam tata kopesl, 
pIta te mam tata avaca 
anapekkho aham gamissamI. 


3184. Yaham” pubbe niyyami" 
uyyanam kuñJare ca yodhemi, 
sutasome pabbajite 
kathannudanl karissamI. 


3185. Matu ca? me rudantya° 
Jetthassa ca bhatuno akamassa, 
hatthepi te gahessam” 
na hi gacchasi? no akamanam. 


3186. Utthehi tvam đhati 
Imam kumaram ramehi aññattha, 
ma me paripanthamaka° 
sagsam mama patthayanassa. 


3187. Yannunimam dadeyyam " pabhankaram 
ko nu me imina attho, " 
sutasome pabbajite 
kinnu me tam” karissamI. 


3188. Koso ca tuyham vipulo 
kotthagarañca tuyham paripuram, 
pathavI° ca tuyham vIJIta 
ramassu ma pabbaJassu “ deva. 


3189. Koso ca' tuyham vipulo 
kotthagarañca mayham paripuram, 
pathav1I ca mayham vIJIta 
tam'° hitva pabbajJissamI. 


319o. Mayhampi đdhanam pahutam 
sankhyatum"” nopi deva sakkomi, 
tam deva te dadami sabbamp'” 
ramassu ma pabbaja'' deva. 


' ]Ivitävi - PTS. 


“ yoham - Ma, Syã, PTS. ? menam - Ma, Syã; 

3 pubbe rathena yãmi - Syã. me nam - PTS. 

* mattakuñjare - Ma, Syã, PTS. 3 pathavl - Syã. 

” mãtucca - Ma, PTS. * pabbaji - Ma, Syã; 

° rudatya - PTS. pabbaja - PTS. 

7 gahissam - Syã. * koso - PTS. 

Š gañchisi - PTS. 5 nam - PTS. 

? paripanthamakäsi - Ma, Syä. 7 sañkhãtum - Ma, Syã, PTS. 

'#1aheyyam - PTS. Š tam te dadãmi sabbampi - Ma, Syã; 

'' ko nu me iminattho - Ma; tan te dadami sabbam - PTS. 
ko nu me nở attho - PTS. ? pabbaji - Ma, Syã. 
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3183. “Bởi vì vị ấy không thể giết chết được, 
này con yêu, vị vua chiến thắng đã làm mẹ giận. 
Này con yêu, cha của con đã nói với mẹ rằng: 
“Trẫm sẽ ra đi, chẳng đoái hoài.” 


3184. “Trước đây, con đã được (vua cha) đưa đến 
vườn hoa và chiến đấu với các con voi. 

Khi (vua cha) Sutasoma đã xuất gia, 

vậy giờ đây, con sẽ làm thế nào?” 


(Lời hoàng tử nhỏ) 

3185. “Trong khi mẹ của con khóc lóc, 

và anh của con không muốn, 

con cũng có thể nắm cha ở cánh tay, 

cha không sao đi được khi chúng con không muốn.” 


3186. “Này nhũ mẫu, bà hãy đứng lên. 

Hãy cho đứa trẻ trai này vu1 đùa ở nơi khác. 
Chớ để nó tạo ra sự chướng ngại cho trẫm, 
trong khi trẫm đang ước nguyện cõi Trời.” 


(Lời bà nhũ mẫu) 

3187. “Có lẽ tôi nên cho đi cái vật chiếu sáng này. 
Lợi ích gì cho tôi với vật này? 

Khi (đức vua) Sutasoma đã xuất gia, 

không lẽ tôi sẽ sử dụng vật ấy cho tôi?” 


(Lời vị đại tướng) 

3188. “Kho tàng của bệ hạ là bao la, 

kho chứa đồ của bệ hạ đầy ắp, 

trái đất đã được chiến thắng là thuộc về bệ hạ; 
tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy vui sướng, chớ xuất gia.” 


318o. “Kho tàng của trãm là bao la, 

kho chứa đồ của trãm đầy ắp, 

trái đất đã được chiến thắng là thuộc về trãm; 
sau khi lìa bỏ nó, trãm sẽ xuất gia.” 


(Lời vị phú gia Kulavaddhana) 

3190. “Tài sản của thần cũng đồi dào, 

tâu bệ hạ, thần cũng không thể tính đếm. 

Tâu bệ hạ, thần hiến dâng mọi thứ của thần đến bệ hạ; 
tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy vui sướng, chớ xuất gia.” 
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3191. Janami te' đhanam pahutam 
kulavaddhana” pujito taya c° asmi, 
saggañca patthayano 
tenaham pabbaJIssamI. 


3192. Ukkanthitosmi balham 
arati mam somadatta avisatl, 
bahuka hï' antaraya 
aJJevaham pabbajJissamI. 

3193. Idampï” tuyham rucitam sutasoma 
aJJevadanl tvam pabbaJa, 
ahampi pabbaJIssami 
na ussahe taya vina aham thatum. 


3194. Na hi sakka pabbajitum 
nagare na hi paccati Janapade ca,” 
sutasome pabbajite 
kathannudanl karissama. 


3195. Upaniyatidam” maññe 
parittam udakamva cangavaramhi,° 
evam suparittake JIvite 
na ca pamaJjitum kalo.° 


3196. UpanIyatidam maññe 
parittam udakamva cangavaramhi, 
evam suparittake JIvite 
atha bala'° pamaJJanHi. 


3197. Te vaddhayanti nirayam 
tiracchanayonlñca pettivisayañca, "' 
tanhabandhanabaddha'” 
vaddhenti asurakayam. 


31o8. Ùhaññate rajaggam 
avidure pupphakamhI pasade, 
maññe no kesa chinna 
yasassino dhammarajJassa. 


3199. Ayamassa pasado 
sovannapupphamalyavrtikinno, “ 
yahimanuvicar1” raJa 
parikinno 1tthagarehi. 


' ]janami - Ma. 

“ kulavaddhana - Ma, PTS. ? na-ppamajjitukãlo - PTS. 

3 bahukapi me - Ma; bahukäpi - PTS. '° ndhabälã - Ma. 

*ajj ev' aham - PTS. '! pïttivisayañca - Syã. 

* idañca - Ma, PTS; idam ca - Syã. '* tanhãya bandhanabaddha - Ma. 

° vã - PTS. '3 pubbakamhi ca - Ma; 

”upaniyyatidam - Syã. pupphakamhi ca - Sya. 

ở cankavaramhi - Ma; '* suvanno pupphamalyavitikinno - PTS, evamuparipi. 
pakavaramhi - Syã. '' vamhi-m-anuvicari - PTS, evamuparipi. 
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3191. “Trãm biết rằng tài sản của khanh là đồi dào, 

và trãm đã được khanh hiến dâng, này Kulavaddhana. 
Là người đang ước nguyện cõi Trời, 

vì thế, trãm sẽ xuất gia.” 


3192. “Trãm chán ngán lắm rồi, 

này (hoàng đệ) Somadatta, sự không vui sướng xâm chiếm trãm, 
bởi vì có nhiều sự tai hại. 

Trãm sẽ xuất gia ngay ngày hôm nay.” 


(Lời hoàng đệ Somadatta) 

3193. “Tâu (hoàng huynh) Sutasoma, việc này cũng được đệ vui thích, 
giờ đây, huynh hãy xuất gia ngay ngày hôm nay. 

Đệ cũng sẽ xuất gia. 

Không có huynh, đệ không thể nõ lực để duy trì. 


3194. Đúng vậy, (huynh) không thể xuất gia, 

bởi vì ở thành thị và ở thôn quê không al cai quản.” 
“Khi (đức vua) Sutasoma đã xuất gia, 

thì (người dân) chúng tôi sẽ làm thế nào bây giờ đây?” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

3195. “Trãm nghĩ rằng mạng sống này được đưa đi, 
tựa như chút ít nước ở trên tấm màng lọc, 

tương tự như vậy, khi mạng sống là vô cùng ít ỏi, 
không có thời gian để xao lãng. 


3196. Trãm nghĩ rằng mạng sống này được đưa đi, 
tựa như chút ít nước ở tấm màng lọc, 

tương tự như vậy, khi mạng sống là vô cùng ít ỏi, 
chỉ những kẻ ngu mới xao lãng. 


3197. Những kẻ ấy tăng thêm nhiều ở địa ngục, 
ở thai bào của súc sanh, và ở cảnh giới ngạ quỷ. 
BỊ trói buộc bởi sự trói buộc của tham ái, 

chúng tăng thêm nhiều ở tập thể A-tu-la.” 


(Lời bàn luận của dân chúng) 
3198. “Có đám bụi mù được bốc lên ở không xa tòa lâu đài Pupphaka. Tôi 
nghĩ rằng tóc của vua công minh có danh tiếng của chúng ta đã được cắt lìa. 


3199. Tòa lâu đài này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 
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3200. Ayamassa pasado 
sovannapupphamapayavitikmno, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno ñatisanghena. 

3201. Idamassa kutagaram 
sovannapupphamapayavitikinno, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno 1tthagarehi. 

3202. Idamassa kutagaram 
sovannapupphamapayavitikmno, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno ñatisanghena. 

3203. Ayamassa asokavanika 
supupphita sabbakalika ramma, 
yahimanuvicarI raJa 
parikinno 1tthagarehi. 

3204. Ayamassa asokavanika 
supupphita sabbakalika ramma, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno ñatisanghena. 

3205. Idamassa uyyanam 
supupphitam sabbakalikam rammam, 
yahimanuvicarI raJa 
parikinno 1tthagarehi. 

3206. Idamassa uyyanam 
supupphitam sabbakalikam rammam, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno ñatisanghena. 

3207. Idamassa kanikaravanam 
supupphitam sabbakalikam rammam, 
yahimanuvicarI raJa 
parikinno 1tthagarehi. 

32o8. Idamassa kanikaravanam 
supupphitam sabbakalikam rammam, 
yahimanuvicarI raJa 
parIikinno ñatisanghena. 

3209. Idamassa pata]ivanam 
supupphitam sabbakalikam rammam, 
yahimanuvicarI raJa 
parikinno 1tthagarehi. 

3210. Idamassa pata]ivanam 
supupphitam sabbakalikam rammam, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno ñatisanghena. 
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32oo. Tòa lâu đài này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3201. Ngôi nhà mái nhọn này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3202. Ngôi nhà mái nhọn này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3203. Vùng đất rừng không sầu muộn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3204. Vùng đất rừng không sầu muộn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 


3205. Vườn thượng uyển này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3206. Vườn thượng uyển này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

32o7. Khu rừng cây kamikara này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

32o8. Khu rừng cây kamikara này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3209. Khu rừng cây hoa kèn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3210. Khu rừng cây hoa kèn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 
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3211. Idamassa ambavanam 
supupphitam sabbakalikam rammam, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno 1tthagarehi. 
3212. Idamassa ambavanam 
supupphitam sabbakalikam rammam, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno ñatisanghena. 
3213. Ayamassa pokkharam 
sañchanna andaJehi viItikinna, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno 1tthagarehi. 
3214. Ayamassa pokkharam 
sañchanna andaJehi vItikinna, 
yahimanuvicarI raJa 
parIkinno ñatisanghena. 
3215. Raja kho' pabbajJito 
sutasomo raJJam Imam pahatvana,” 
kasayavatthavasano 
nagova ekakova' caratI. 
3216. Massu pubbe ratikilitani 
hasitanl anussarittha,! 
ma vo kama hanimsu 
rammam hï° sudassanam nama nagaram.” 
3217. Mettam cittañca" bhavetha 
appamanam diva ca ratto ca, 
atha gañchittha? devapuram? 
avasam puññakamminan ”ti.'° 
CullasutasomaJatakam. 


x*xxx% 
TASSUDDANAM 
SuvapanditaJambukakundalino 
sarabhangamalambusajJatakañca, 
pavaruttamasankhasirivhayako 


sutasoma arIndama rãJavaro ”tI. 


CattalIsanipato nitthito. 


--ooOOoo-- 
' rajã vo kho - Ma. ” mettacittañca - Ma, Syã; 
° pahantvãna - Syã. mettañca cittañca - PTS. 
3 ekako - Ma, Syã, PTS. ở agacchittha - Ma. 
' anussarittho - PTS. ? devapura - Ma; 
Ÿ surammañhi - Syä. devam puram - PTS. 
° sudassanam nagaram - Ma, Syã, PTS. '° nuññakammãnanti - PTS. 
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3211. Khu rừng xoài này là thuộc về vị ấy, 

khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3212. Khu rừng xoài này là thuộc về vị ấy, 

khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3213. Hồ sen này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ (bởi các giống cây), được lai vãng bởi các loài chim. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3214. Hồ sen này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ (bởi các giống cây), được lai vãng bởi các loài chim. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3215. Quả thật, đức vua đã xuất gia. 

Sutasoma đã dứt bỏ vương quốc này, 

có y phục bằng vải màu ca-sa, 

tựa như con voi sống chỉ đơn độc một mình.” 

(Lời tuyên bố của đức Bồ Tát, tức là vua Sutasoma trước khi xuất gia) 

3216. “Thật vậy, quý vị chớ hồi tưởng về các lạc thú và các sự đùa giỡn, về 
những nụ cười trước đây. Chớ để các dục giết chết quý vị, bởi vì thành phố 
tên Sudassana là đáng yêu. 

3217. Và quý vị hãy tu tập tâm từ ái, 

vô lượng, ban ngày và ban đêm. 

Rồi hãy đi đến thành phố của chư Thiên, 

là nơi cư ngụ của những người có hành động phước thiện.” 

Tiểu Bổn Sanh Sutasoma. [525] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Con chim két sáng suốt, chim Jambuka, và chim Kundalini, 
bổn sanh đại ấn sĩ Sarabhanga, và tiên nữ Alambusa, 
Long vương cao quý tối thượng quyền uy tên Sankhapala, 
và chuyện đức vua Sutasoma thuần phục kẻ thù. 


Nhóm Bốn Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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XVIII. PAÑÑASANIPATO 
1. NALINIKAJATAKAM 


3218. Uddhayhate' Janapado ratthañcapl vinassatl, 
ehi nalinike” gaccha tam me brahmanamanaya. 


3219. Naham dukkhakkhama raJa naham addhanakovida, 
katham aham gamissamI vanam kuñJarasevitam. 


322o. Phitam Janapadam gantva hatthina ca rathena ca, 
darusanghatayanena evam gaccha nalinike. 


3221. Hatth1 assa ratha pattIf gacchevadaya khattiye, 
taveva vannarupena vasam tam anay1ssasl. 


3222. KadalhidhaJapaññano abhujJIparivarito, 
eso padissati rammo 1sIsingassa assamo. 


3223. Eso aggissa sankhato eso dhũmo padissatl, 
maññe no aggim hapetl Isisingo mahiddhiko. 


3224. Tañca disvana ayantim amuttamanikundalam, 
1sIsingo pavisi bhIto assamam pannachadanam. 


3225. Assamassa ca sa dvare bhendukenassa" kilatI, 
vidamsayantI anganl guyham pakasitanl ca. 


3226. Tañca disvana kilantim pannasalagato Jatl, 
assama nikkhamitvana idam vacanamabravi. 


3227. Ambho ko nama so rukkho yassa tevamgatam phalam, 
durepI khittam paccetI na tam ohaya gacchatl. 


3228. Assamassa mamam” brahme samIpe gandhamadane, 
pabbate” tadisa rukkha yassa tevangatam phalam, 
durepI khittam pacceti na mam ohaya gacchatl. 


' uddayhate - Ma, Syä. * hatthiassarathe patt - Ma; 

ˆ n]inike - Ma; nalinike - Syã, PTS. hatth1 assaratha patti - PTS. 

* n]inike - Ma; * gendukenassa - Ma, Syä. 
nalinike - Syã; ” mama - Ma, Syã, PTS. 
naliniye - PTS. ”bahavo - Ma, Sya, PTS. 
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XVIII. NHÓM NĂM MƯƠI KỆ NGÔN 
1. BỔN SANH CÔNG CHÚA NALINIKA 


3218. “Xứ sở bị đốt cháy, và đất nước cũng tiêu hoại. Này Nalinika, con 
hãy đến. Con hãy đi và quyến dụ vị Bà-la-môn ấy cho trãm.” 


(Lời công chúa Nalinikä) 
3210. “Thưa phụ vương, con không thể chịu đựng khổ, con không rành rẽ 
đường xa, làm thế nào con sẽ đi đến khu rừng được loài voi lai vãng?” 


322o. “Con hãy đi đến đất nước thịnh vượng bằng voi và bằng cỗ xe, rồi 
bằng phương tiện bè gõ, này Nalinika, con hãy ra đi như vậy. 


3221. Con hãy ra đi mang theo tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, và 
các vị Sát-đế-Ìy. Con sẽ quyến dụ vị ấy vào tâm ảnh hưởng bằng sắc đẹp và 
vóc dáng của chính con.” 


(Lời chỉ dẫn của người dân vùng núi) 
3222. “Khu ẩn cư đáng yêu ấy của Isisinga được nhìn thấy với dấu hiệu 
của những tàu lá chuối, được bao quanh bởi giống cây abhujt. 


3223. Làn khói này được nhìn thấy, cái này có thể được xem là ngọn lửa. 
Tôi nghĩ rằng vị Isisinga có đại thần lực hiến tặng ngọn lửa cho chúng tôi.” 


3224. Và sau khi nhìn thấy nàng (công chúa) ấy đang đi đến, có bông tai 
bằng ngọc trai và ngọc ma-nl, vị Isisinga, bị kinh hãi, đã đi vào nơi ẩn cư có 
mái che bằng lá cây. 


3225. Và nàng ấy đùa giỡn với quả cầu ở cửa ra vào của nơi ẩn cư, trong 
khi phô bày ra các phần thân thể, vật kín và các phần lộ liễu. 


3226. Và sau khi nhìn thấy nàng ấy đang đùa giỡn, vị ẩn sĩ tóc bện, ở 
trong gian nhà mái lá, đã đi ra khỏi nơi ẩn cư và đã nói lời nói này: 


(Lời trao đổi giữa vị ấn sĩ Isisinga và công chúa Nalinika) 
3227. “Cậu ơi,' cây ấy tên là gì, mà trái của cây ấy di chuyển đến cậu như 
vậy, dầu được ném ra xa, nó cũng trở về, không lìa bỏ cậu đi luôn?” 


3228. “Thưa vị Bà-la-môn, có những cây như thế ấy ở núi Gandhamadana 
tại khu vực lân cận của nơi ẩn cư thuộc về thiếp, trái của nó di chuyển đến 
thiếp như vậy, đầu được ném ra xa, nó cũng trở về, không lìa bỏ thiếp đi 
luôn.” 


' VỊ ẩn sĩ Isisiga được sanh ra và lớn lên ở trong rừng cùng với cha, chưa có cơ hội tiếp xúc 
với người nữ nên không biết về sự khác biệt vê cơ thể của người nam và người nữ, cũng như 
cách xưng hô phù hợp theo giới tính. Trong câu chuyện này, vị ẩn sĩ gọi nàng công chúa là 
*“bhauam,” với ý nghĩa thông dụng là “ngài, ông” để tỏ sự tôn trọng và chỉ dùng để gọi phái 
nam. Ở bản dịch này, nàng công chúa sẽ xưng hô là “thiếp và chàng,” còn vị ẩy sĩ sẽ là “tớ và 
cậu” để nhấn mạnh sự ngây thơ về giới tính của vị này (ND). 
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322o. Etu' bhavam assamimam adetu 
paJJañca bhakkhañca paticcha dammii, 
Idamasanam atra bhavam nisidatu 
1to bhavam mulaphalanI khadatu.? 


3230. Kinte idam trũnamantarasmim 
supIcchitam kanharivappakasat, 
akkhahi me pucchito etamattham 
kose nu te uttamangam pavittham. 


3231. Aham vane mulaphalesanam caram 
asadayIm accham sughorarupam, 
so mam patitva sahasaJjhapatto? 
panuJJja mam abbahi° uttamangam. 


3232. Svayam vano khaJJati kanduvayati 
sabbañca kalam na labhamI satam, 
paho bhavam kandumimam vinetum 
kurutam"° bhavam yacito brahmanattham. 


3233. Gambhirarupo te vano salohito 
aputiko pakkagandho° maha ca, 
karomi te kiãc1 kasayayogam 
yvatha bhavam paramasukhi bhaveyya. 


3234. Na mantayoga na kasavayoga” 
na osadha brahmacarI kamanti, 
yam te mudu tenaỶ vinehi kandu” 
yvatha aham paramasukhi bhaveyyam. 


3235. Ito nu bhoto katamena assamo 
kaccl bhavam abhiramas1I araññe, 
kaccl nu te mulaphalam pahutam 
kacel bhavantam na vihimsanti va]a. 


3236. Ito uJum uttarayam disayam 
khema nadI himavanta pabhai,'" 
tassa tire assamo mayha rammo 
aho bhavam assamam mayha'' passe. 


'etũ - Ma, PTS. 

ˆ bhuñjatu - Ma, Syä, PTS. * pha†te mudukena - Ma; 

3 sahasäjjhapatto - Ma. ghat†te mudukena añgena - Sy8; 

* abbuhi - Syã. yam te mudũ tena - PTS. 

Ÿ kurute - PTS. ° kandum - Ma, Syã; 

° vanagandho - Ma; kandukam - PTS. 
pannagandho - Syã, PTS. '° himavatã pabhãvi - Ma. 

 kasayayoga - Ma, Syã. '' mayham - Ma, PTS. 
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3229. “Này cậu, hãy đi đến nơi ẩn cư này. Hãy dùng (thức ăn có sẵn). 
Hãy nhận lấy dầu bôi chân và vật nhai, tớ mời. 

Cậu hãy ngồi xuống chỗ ngồi này ở đây. 

Này cậu, hãy ăn các loại củ và trái cây từ nơi này. 


3230. Cái này của cậu là cái gì, ở giữa hai bắp vế, 

được xúc chạm nhẹ nhàng, được nhìn thấy như là có màu đen? 
Được hỏi, xin cậu hãy giải thích cái ấy cho tớ. 

Có phải cái bửu bối của cậu đã đi vào trong cái vỏ bọc?” 


3231. “Trong khi thiếp đang đi tìm kiếm rễ củ và trái cây ở trong rừng, 
thiếp đã chọc tức con gấu có dáng vóc vô cùng ghê rợn. 

Con gấu đã rượt đuổi thiếp và đã bắt được thiếp bằng sức mạnh. 

Nó đã đánh đập thiếp và nhổ lên cái bửu bối (của thiếp). 


3232. Vết thương này đây bị khoét sâu vào và gây ngứa. 

Thiếp không đạt được sự khoái lạc vào mọi lúc. 

Chàng ơi, chàng có khả năng diệt trừ chứng ngứa này. 

Chàng ơi, được yêu cầu, chàng hãy thực hiện mục đích của Bà-la-môn.” 


3233. “Vết thương của cậu có vẻ sâu thăm, có màu đỏ, 

không có thịt thối, và nặng mùi trái cây chín. 

Tớ sẽ thực hiện cho cậu việc áp dụng một loại thuốc cao nào đó, 
này cậu, như thế cậu có thể có được sự thoải mái tối đa.” 


3234. “Thưa vị có Phạm hạnh, các việc áp dụng về chú thuật, các việc áp 
dụng về thuốc cao, các loại dược thảo không đi vào được. Chàng hãy diệt trừ 
chứng ngứa bằng cái vật mềm mại của chàng, như thế thiếp có thể có được sự 
thoải mái tối đa.” 


3235. “Từ nơi này, khu ấn cư của cậu là ở về hướng nào? 
Này cậu, phải chăng cậu có thích thú ở trong rừng? 

Phải chăng cậu có nhiều củ và trái cây? 

Phải chăng các loài thú dữ không hãm hại cậu?” 


3236. “Từ nơi này, đi thắng về hướng Bắc, 

có dòng sông Khema phát xuất từ dãy núi Hi-mã-lạp. 
Khu ẩn cư đáng yêu của thiếp ở bên bờ sông ấy. 

Ôi, chàng ơi, chàng nên nhìn thấy khu ẩn cư của thiếp. 
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3237. Amba ca sala tilaka ca Jambuyo 
uddalaka pataliyo ca phulla, 
samantato kimpurisabhigItam 
aho bhavam assamam mayha' passe. 


3238. Tala ca mula ca phala ca mettha 
vannena gandhena upetaripa,ˆ 
tam bhumibhagehi upetaripam 
aho bhavam assamam mayha passe. 


3239. Phala ca mula ca pahũtamettha 
vannena gandhena rasenupeta, 
ayanti ca luddaka nam” padesam 
ma me tato mulaphalam ahasum. 


3240. Pita mamam mulaphalesanam gato 
1dan1 agacchati sayakale, 
ubhova gacchamase assamam tam 
yava pIta mulaphalato etu. 


3241. Aññe bahu Isayo sadhurupa 
raj]ISayo anumagøe vasanti, 
teyeva pucchesi mamassamam tam 
te tam nayIssanti mamam sakase. 


3242. Na te katthan1 bhinnani na te udakamabhatam, 
aggIpP te na hasito° kinnu mandova Jhãyas1. 


3243. Bhinnani katthan1 huto ca agg1 
tapanTpi te samita brahmacari, 
pihañca mayham udakañca hoti 
ramasi tvam” brahmabhuto purattha. 


3244. Abhinnakatthosi anabhatodako 
ahasitagg1si asiddhabhoJano, 
na me tuvam aÌlapasi mama]ja 
natthannu kim cetasikañca dukkham. 


' mayham - Ma. ” aggTpi - Ma. 

“ upetaripam - Ma, Syã, PTS. ° hãpito - Ma, Syä, PTS. 
* tam - Ma, Syã, PTS. ”tuvam - Ma, Syã, PTS. 
* ahamsu - PTS. ở ahãpitaggIsi - Ma, PTS. 
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3237. Có các cây xoài, các cây sala, các cây họ mè, các cây mận đỏ, 
các cây urddalaka, và các cây pa†al được nở rộ hoa, 

ở khắp nơi có các nhân điểu hát ca. 

Ôi chàng ơi, nên nhìn thấy khu ẩn cư của thiếp. 


3238. Các cây taÏla, các rễ củ, và các trái cây ở nơi ấy của thiếp, 
có vóc dáng được thành tựu với màu sắc và mùi thơm, 

nơi ấy có phong cảnh được hình thành với những vùng đất. 

Ôi chàng ơi, nên nhìn thấy khu ẩn cư của thiếp. 


3239. Các trái cây và các rễ củ là đồi dào ở nơi ấy của thiếp, 

được thành tựu với màu sắc, với mùi thơm, với hương vị. 

Và các thợ săn thường đi đến khu vực ấy, 

mong rằng họ chớ mang đi các rễ củ và trái cây của thiếp khỏi nơi ấy.” 


324O. “Cha của tớ đã đi tìm kiếm rễ củ và trái cây, 
giờ này, sẽ trở về vào lúc xế chiều. 

Đến lúc cha trở về từ việc kiếm rễ củ và trái cây, 
cả hai chúng ta có thể đi đến khu ẩn cư ấy.” 


3241. “Có nhiều vị ẩn sĩ khác có vóc dáng tốt lành, 
có các vị ẩn sĩ của hoàng gia sống dọc theo đường đi. 
Chàng hãy hỏi thắng họ về khu ẩn cư ấy của thiếp; 
các vị ấy sẽ dẫn chàng đến chõ ở của thiếp.” 


(Lời trao đổi giữa vị ấn sĩ lớn tuổi và ẩn sĩ Isisinga) 

3242. “Các thanh củi không được con chẻ, nước không được con xách về, 
thậm chí ngọn lửa cũng không được con đốt lên, vậy con trầm tư điều gì như 
là kẻ đần độn vậy? 


3243. (Mọi hôm) các thanh củi đã được chẻ, và ngọn lửa đã được đốt lên, 
sự sưởi ấm đã được con chuẩn bị, này người có Phạm hạnh, 

ghế của cha (đã được sắp xếp), và nước (rửa chân đã được mang lại), 
trước đây, con thích thú là người có bản thể cao thượng. 


3244. (Giờ đây) con có củi còn chưa chẻ, có nước chưa được xách về, 
có ngọn lửa chưa được đốt lên, có thức ăn chưa được hoàn tất. 

Hôm nay, con không nói chuyện với cha, này con của cha, 

có phải có cái gì bị mất mát và tâm tư bị đau khổ?” 
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3245. 


3246. 


3247. 


3248. 


3249. 


3250. 


3251. 


3252. 


Idhagama Jatilo brahmacarI 
sudassaneyyo sutanu vineti, 
nevatidigho na panatirasso 
sukanhakanhacchadanehi bhoto. 
AmassuJato apuranavanm 
adhararupañca panassa kanthe, 
dvepassa' ganda ure suJata? 
suvannapindupanTbha" pabhassara. 
Mukhañca tassa bhusadassaneyyam 
kannesu lambanti ca kuñcitagøa, 

te Jotare carato manavassa 

suttañca yam samyamanam' Jatanam. 
Aiia ca tassa saññamani” catasso 
mila pIta° lohitika” ca seta, 

ta samsareở carato manavassa 
cIr1I“sangharIva pavusamhi. 

Na mekhalam'" muñJamayam dhareti '' 
na santace'” no pana babbaJassa, ” 
ta Jotare Jaghanantare “ visatta'° 
saterita'° viJjurivantalikkhe. 
AkhrlakanI ca avantakanl 

hettha nabhya'” katisamohitani, 
aghattita'* niecakilim” karonti 

ham tata”? km rukkhaphalanl tần!. 
Ja{a ca tassa bhusadassaneyya 
parosatam vellitagza sugandha, 
dvedhasrro sadhu vibhattarũpo 

aho nukho mayha tatha Jatassu. 
Yada ca so pakirati”' ta Jatayo 
vannena gandhena upetarupä, 
mluppalam vatasameritamva 
tatheva samvati” vanassamo” ayam. 


' dve yamã - Ma, Syã; 


dv' ässa - PTS. 3 pabbajassa - Ma, Sya, PTS. 

? uresu jãtã - Ma. * Janghanantare - Syä; 

3 suvannatindukanibha - Ma; jaghanavare - PTS. 
suvannatindusannibha - Syã; Ÿ vilaggã - Ma, Syã, PTS. 
sovannapindupanibhä - PTS. ° saterata - Ma, PTS. 

* samyamãnam - Syã. ” nabhyã - Ma, Syã, PTS. 

” samyamãni - Ma, Syã; Š avighattitä - PTS. 
samyamanl - PTS. ° niccakilam - Ma, Syã; 

° n]ãpi tã - Ma. niccam kilim - PTS. 

”lohitakãa - Sya, PTS. *” hantäta - Sy2; 

ở pimsare - Ma, PTS. han tãta - PTS. 

° tiriti - Ma, Syã. *”' parikati - PTS. 

'° mikhalam - Ma. ” samvayati - Syã; 

'! đhãreti - Ma, Syã. samkhäti - PTS. 

' santhare - Ma, Syã; santacam - PTS. 3 panassamo - Ma, Syã. 
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3245. “Thưa bậc Phạm hạnh, có một đạo sĩ bện tóc đã đi đến đây, 
cậu ấy không quá cao, vả lại cũng không quá mập, 

vô cùng xinh xắn, có eo thon, và cuốn hút 

nhờ vào đầu tóc đen tuyền và y phục màu đen của cậu ấy. 


3246. Cậu ấy chưa mọc râu, có dáng vẻ xuất gia không lâu lắm. 
Hơn nữa, ở cổ của người này có đeo cái vòng trang sức. 

Người này còn có hai khối nhô lên khéo được sanh ra ở ngực, 
có ánh sáng rực rỡ gần giống như là khối vàng tỉnh chất. 


3247. Và khuôn mặt của người này đáng được ngắm nhìn vô cùng, 
có vòng khuyên treo lủng lắng ở hai tal, 

chúng lấp lánh khi chàng trai trẻ bước đi. 

Và có sợi chỉ để buộc chặt các búi tóc. 


3248. Và cậu ấy còn có bốn vật trang điểm khác nữa, 
màu xanh, màu vàng, màu đỏ, và màu trắng, 

chúng phát ra âm thanh khi chàng trai trẻ bước đi, 
tựa như bầy chim két kêu réo trong mùa mưa. 


3249. Y nội (hạ y) của cậu này được làm không phải bằng cỏ mưïga, 
không phải bằng vỏ cây, lại càng không phải bằng lau sậy. 

Được bó sát vào phía trong của phần mông, nó lấp lánh, 

tựa như tia chớp Saterita ở không trung. 


3250. (Người này) có các vật không có gai và không có cuống, 
được gắn vào ở bên hông, ở bên dưới lỗ rún. 

Không bị va chạm, chúng tạo ra tiếng kêu leng keng liên tục. 
Này cha ơi, chúng là các trái cây của loại cây gì? 


3251. Và búi tóc bện của cậu ấy đáng được ngắm nhìn vô cùng, 

có hơn một trăm lọn tóc, được cuộn tròn ở đầu sợi tóc, có mùi thơm dịu. 
Đầu tóc có vẻ đã được phân chia thành hai phần khéo léo. 

Ôi, ước gì các búi tóc bện của con là như thế. 


3252. Và vào lúc cậu ấy xổ tung các búi tóc bện, 

chúng có vẻ được thành tựu bằng màu sắc và mùi thơm, 

tựa như đóa sen xanh được lay động bởi làn gió; 

chốn ẩn cư nơi sơn lâm này thoang thoảng mùi hương giống y như thế. 
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3253- 


3254. 


3259- 


3256. 


3257- 


3258. 


3259. 


3260. 


Panko ca tassa bhusadassaneyyo 
netadiso yadiso mayhakayo, ' 

so vayatI erIto malutena? 

vanam yatha aggagimhe suphullam. 


Nihanti so rukkhaphalam pathabya' 
sucIttaripam ruciram dassaneyyam, 
khittañca tassa? punareti hattham 

ham tata kim rukkhaphalam nu kho tam. 


Danta ca tassa bhusadassaneyya 
suddha sama sankhavarupapanna, 
mano pasadenti vivariyamana 
nahaŸ nuna so sakamakhadi tehI. 


Akakkasam agalitam° muhum mudum 
uJum anuddhatam acapalamassa bhasitam, 
rudam manuññam karavikasussaram 
hadayangamam rañjJayateva me mano. 


Bindussaro nativissatthavakyo” 
na nũna saJJhayamatippayutto, 
1cchami kho? tam punareva” datthum 
mittam hï'° me manavahu'' purattha. 


Susandhi sabbattha vimatthimam vanam 
puthu” suJatam kharapattasannibham, 
teneva mam uttarIyana manavo 

vIvariya urum Jaghanena pl]ay1. 


Tapanti abhantI virocare ca 
saterata'? viJjurivantalikkhe, 
baha mudu añJanalomasadisa'° 
viecitravattangulikassa'° sobhare. 


Akakkasango na ca dighalomo 
nakhassa'” digha apI lohitagga, 
mudnhi bahahI palissaJanto'? 
kalyanarupo ramayam upatthahi. 


' mayham kãye - Ma. ° mitto hi - Ma; mittañhi - Sya. 

“ mãlutena - Ma, Syã, PTS. ' mãnavohu - Ma; mãnavähuũ - PTS. 
3 pathabyä - Ma; pathavyã - PTS. ? puthu - Syã; puthum - PTS. 

* nassa - PTS. 3 vivaritam - Ma. 

* na hi - Ma, Syã; na ha - PTS. * sateritä - Syã. 

5 agøalitam - Ma, Syã. * sadisa - Syã. 

” nãtivisatthaväakyo - Ma. ° angulikassa - Syã. 

* bho - Ma. l nakhãssa - Ma. 


? punadeva - Ma, Syã. 


palissaJanto - Ma, Sya, PTS. 
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3253. Và cáu đất của cậu ấy đáng được ngắm nhìn vô cùng, 
cáu đất ở cơ thể của con không được như thế ấy. 

Cậu ấy tỏa ra mùi hương thoảng đưa theo chiều gió, 

giống như khu rừng khéo nở rộ hoa vào đầu mùa hạ. 


3254. Cậu ấy ném một loại trái cây xuống trên mặt đất, 

vật ấy có màu sắc đẹp đế ở bề ngoài, xinh xắn, đáng được ngắm nhìn, 
và vật đã được ném đi liền quay trở lại bàn tay của cậu ấy. 

Này cha ơi, vật ấy là trái cây của loại cây gì? 


3255. Và hàm răng của cậu ấy đáng được ngắm nhìn vô cùng, 

chúng trong sạch, đều đặn, đạt được màu vỏ ốc cao quý, 

trong khi được bộc lộ, chúng gây được niềm tin ở tâm (người đối diện), 
có lẽ chàng trai trẻ ấy không nhai rau cải bằng các răng ấy. 


3256. Lời nói của người này không thô lỗ, không nhát gừng, mau mắn, 
mềm mỏng, thắng thắn, không khoa trương, không tráo trở, có âm điệu làm 
vừa lòng, có thanh âm ngọt ngào như của loài chim karau1ka, đi vào trái tim, 
khiến tâm ý con bị quyến luyến. 


3257. Với lời nói được thốt ra không quá lớn, có thanh âm tròn trịa, 
chắc chắn không sặc mùi kiến thức từ việc học tập. 

Con thật sự mong muốn gặp lại người ấy thêm lần nữa, 

chàng trai trẻ chắc hắn đã là bạn bè của con trước đây. 


3258. Vết thương này có sự liền lại khéo léo, mọi nơi đều trơn láng. Là vết 
thương lớn, khéo được tạo ra, tương tự cánh của đóa hoa sen. Chàng trai trẻ 
đã nằm lên trên người con, đã mở rộng bắp vế, và đã dùng vết thương ấy áp 
sát vào. 


3259. Hai cánh tay mềm mại như là có lớp lông tơ bằng thuốc mỡ. 
Các ngón tay của người này tròn trịa, được tô nhiều màu sắc, lấp lánh. 
Chúng tỏa sáng, phát sáng, và chiếu sáng, 

tựa như tia chớp Saterita ở không trung. 


3260. Tay chân của người này không chai cứng và không có lông dài. Các 
móng tay chân của người này dài và đầu ngón được tô đỏ. Trong lúc ôm chặt 
bằng hai cánh tay mềm mại, con người có vóc dáng yêu kiều đã kề cận con, 
làm con vui thích. 
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3261. Dumassa tũlũpanibha pabhassara 
suvannakambutalavattasucchavi, 
hattha mudu tehi mam samphusitva 
1to gato te' mam dahanti tata. 


3262. Naha nùna” so kharividham ahasi 
na nuna katthani sayam abhañJ]], 
na nuna so hanti dume kuthariya 
na pIssa” hatthesu khilam1 atth1. 


3263. Accho ca kho tassa vanam akasi 
so mam bravI sukhitam mam karohi, 
taham karim tena mamasi° sokhyam 
so mam bravi° sukhitosmIti brahme. 


3264. Ayañca te maÌluvapannasanthata 
vikinnarupava maya ca tena ca, 
kilantarupa udake ramitva 
punappunam pannakutim" vaJama. 


3265. Ña maJja manta patibhanti tata 
na aggihuttam napi yaññatantram,° 
na cap1 te mulaphalani bhuñJe 
yava na passamI tam brahmacarim. 


3266. Addha paJanasi tuvampi tata 
yassam disayam vasate brahmacarl, 
tam mam disa'° papaya tata khippam 
ma te aham amarim assamamh1. 


3267. Vicitrapuppham"' hi vanam sutam maya 
dijabhighuttham diJjasanghasevitam, 
tam mam vanam” papaya tata khippam 
pura te panam vijahami assame. 


3268. Imasmaham Jotirase vanamhi 
gandhabbadevaccharasanghasevite, 
1sInamavase sanantanamhi 
netadisam aratim papunetha. 


' tena - Ma, Syã. 7e assa kutim - PTS. 
” na nũna - Ma, Syã. Š vaññatantam - Ma; 
* hissa - Ma. vañña tatra - Sya, PTS. 
* khilãni - Ma, Syã. ? yassam đisam - Ma. 
” mamäpi - Syã, PTS. '° tam mam disam - Ma, Syã, PTS. 
5 so cabravi - Ma; '! vieitraphullam - Ma. 
so ca bravi - Sya, PTS. ' tam mam disam - PTS. 
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3261. Hai tay mềm mại của cậu ấy có ánh sáng rực rỡ, gần giống như 
bông gòn ở trên cây, có làn da tròn trịa và xinh đẹp như bề mặt của tấm 
gương bằng vàng. Sau khi xúc chạm với con bằng hai tay, cậu ấy đã ra đi khỏi 
nơi này, thưa cha, các cảm giác ấy vẫn còn thiêu đốt con. 


3262. Đương nhiên, cậu ấy chắc chắn đã không lấy đi giỏ đồ vật nào, 
chắc chắn đã không tự mình chẻ các thanh củi, 

cậu ấy chắc chắn đã không đốn ngã các cây bằng chiếc rìu, 

và cũng không có các cọc nhọn ở hai tay của người này. 


3263. Và con gấu, quả thật, đã gây ra vết thương cho cậu ấy. 

Cậu ấy đã nói với con rằng: “Cậu hãy làm cho tớ được thoải mái. 
Con đã làm cho cậu ấy. Với việc ấy, đã có sự thoải mái cho con. 
Cậu ấy đã nói với con rằng: “Này vị Phạm hạnh, tớ được thoải mái. 


3264. Và tấm thảm trải bằng lá dây leo maluua của cha 
có tình trạng bị vung vãi bởi con và bởi cậu ấy. 

Đến khi bị kiệt sức, chúng con đã vui đùa ở hồ nước, 
rồi chúng con trở về lại căn chòi lá. 


3265. Thưa cha, hôm nay, với con các chú thuật không còn ứng nghiệm, 
không có cúng tế thần lửa, cũng không có nghi thức hiến dâng, 

và con cũng không thể thọ dụng các rễ củ và trái cây của cha nữa, 
chừng nào con còn chưa nhìn thấy vị Phạm hạnh ấy. 


3266. Thưa cha, chắc chắn rằng cha cũng nhận biết được 
vị Phạm hạnh cư ngụ ở vùng đất nào. 

Thưa cha, cha hãy mau giúp cho con đến được vùng đất ấy. 
Chớ để con chết ở khu ẩn cư của cha. 


3267. Bởi vì con đã được nghe nói về khu rừng có hoa muôn sắc, 
được vang dội tiếng hót của loài chím, được lai vãng bởi các bầy chim. 
Thưa cha, cha hãy mau giúp cho con đến được khu rừng ấy, 

trước khi con lìa bỏ mạng sống ở khu ẩn cư của cha.” 


3268. “Ở khu rừng có viên ngọc như ý này, 

nơi được lai vãng bởi hội chúng Càn-thát-bà, chư Thiên, và tiên nữ, 
trú xứ của các bậc ẩn sĩ từ thời xa xưa, 

không có đạt đến trạng thái bất an như thế này. 
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326o. Bhavanti mittanI atho na honti 
ñatIsu mittesu karonti pemam, 
ayañca Jammo kissa va' nivittho 
yo neva Janati kutomhi agato. 


3270. Samvasena hi mittani sandhiyanti° punappunam, 
sveva mitto” asangantu asamvasena JIratI. 


3271. Sace tuvam dakkhasi brahmacarim 
sace tuvam sallap1t brahmacarina, 
sampannasassam va mahodakena 
tapogunam khippamimam pahassasi. 


3272. Punapi” ee dakkhasi brahmacarim 
punapi ce sallape brahmacarina, 
sampannasassam va mahodakena 
usmagatam khippamimam pahassasi. 


3273. Bhutan1 hetani” caranti tata 
viruparupena manussaloke, 
na tanI sevetha naro sapañño 
asaJJa nam” nassati° brahmacarI ”H. 
NalinikaJatakam." 


2.UMMADANTIJATAKAM 


3274. Nivesanam kassa nudam sunanda 
pakarena pandumayena guttam, 
kã đissati aggIsikhava dure 
vehasayam'' pabbataggeva acc. 


3275. DhItanayam'” kassa sunanda hoti 
sunisanayam' kassa athopi bhariya, 
akkhahi me khippamidheva puttho 
avavata yadl va atthi bhatta. 


3276. Aham hi JanamI Janinda etam 
matya ca petya ca athopi assa, 
taveva ° so puriso bhumipala 
rattindivam appamatto tavatthe. 


' kissa đivã - Syä. 


* sandhiyanti - Ma, Syã. 


3 sã ca metti - PTS. 


* sallape - Ma, Syã, PTS. 


Ÿ pahissasi - Ma. 


5 punappi - PTS. 
7 etani - PTS. 


Š asajjanam - Syã, PTS. 

° tassati - PTS. 

'° nïinikãjãtakam - Ma; 
na]inikãJatakam - Sy8; 
na]inijatakam - PTS. 

'! vehayasam - Ma, Syä. 
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° dhïtã nvayam - Ma; 
dhita nvayam - Sya; 
dhita n' ayam - PTS. 

3 sunisã nvayam - Ma; 
SunIsa nvayam - Sya; 
Sun1sa n ayam - PTS. 

*tath eva - PTS. 
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326o. Chúng sanh trở thành bạn bè, rồi không còn là bạn bè. 
Chúng sanh thể hiện sự yêu mến ở thân quyến, ở bạn bè. 

Và đứa trẻ tội nghiệp này tại sao lại bị vương vấn, 

khi nó còn không biết mình từ đâu đã đi đến nơi này. 


3270. Do sự cộng trú mà các bạn bè được gắn bó thêm lên. Chớ để chúng 
gặp gỡ nhau. Do không có sự cộng trú, chính cái tình bạn ấy sẽ lụi tàn. 


3271. Nếu con còn gặp vị hành Phạm hạnh, 

nếu con còn trò chuyện với vị hành Phạm hạnh, 

tựa như mùa màng đã đạt được bị cuốn đi bởi cơn lũ lớn, 
con sẽ mau chóng đánh mất công đức khổ hạnh này. 


3272. Nếu con cũng còn gặp vị hành Phạm hạnh Tần nữa, 
nếu con cũng còn trò chuyện với vị hành Phạm hạnh lần nữa, 
tựa như mùa màng đã đạt được bị cuốn đi bởi cơn lũ lớn, 

con sẽ mau chóng đánh mất năng lực Sa-môn này. 


3273. Này con, bởi vì các quỷ thần sinh sống 

ở thế giới loài người với hình dáng biến dạng, 

con người có trí tuệ không phục vụ chúng, 

sau khi gần gũi kẻ ấy, người hành Phạm hạnh bị tiêu vong.” 
Bổn Sanh Công Chúa Nalinika. [526] 


2. BổN SANH MỸ NHÂN UMMADANTI 


(Lời đức vua hỏi người đánh xe Sunanda) 

3274. “Này Sunanda, biệt thự này là của người nào 

mà được bảo vệ bởi tường thành xây bằng gạch màu cam? 
Cô nàng nào được nhìn thấy từ đằng xa tựa như ngọn lửa, 

tựa như đống lửa trên đỉnh ngọn núi ở giữa không trung? 


3275. Này Sunanda, cô này là con gái của a1? 

Cô này là con dâu của al, rồi là vợ của ai nữa? 

Được hỏi, khanh hãy mau mau trả lời cho ta, ngay tại đây, 
nàng còn chưa được cưới hỏi, hay là đã có chồng?” 


3276. “Tâu vị chúa của loài người, thần quả có biết về cô này, 
về bên mẹ và về bên cha, rồi luôn cả người chồng của cô ấy. 
Tâu đấng hộ quốc, người đàn ông ấy là thuộc về chính bệ hạ, 
ngày đêm không xao lãng đối với phúc lợi của bệ hạ. 
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3277. Iddho ca phito ca suvaddhito' ca 
amacco ca te aññataro Janinda, 
tassesa” bhariya ahiparakassa? 
ummadanti° namadheyyena raja. 


3278. Ambho ambho namamidam Imissa 
matya ca petya ca katam susadhu, 
tatha hi mayham avalokayantI 
ummattakam ummadantI akasI. 


3279. Yä punnamase migamandalocana 
upavisI pundarIkattacangl, 
dve punnamayo tadahu amaññam” 
disvana paravatarattavasinim. 


328o. Alarapamhehi subhehi vagguhi 
palobhayanti mam yada udikkhaH, 
vijambhamana" harateva me mano 
Jata vane kimpurisIva pabbate. 


3281. Tada hi brahati sama amuttamanikundala, 
ekaccavasana nar1 mig1 bhantavudikkhati. 


3282. Kadassu mam tambanakha suloma 
baha mudu candanasaralitta, 
vattangulT sannatadhrrakuttiya 
nar1 upaññ1Issati sIsato subha. 


3283. Kadassu mam kañcanaJaluracchada 
mudunhi bahahI palissaJIssatI 
brahavane Jatadumamva maluva. 


3284. Kadassu'" lakharasarattasucchav1 
bindutthan1 pundarTkattacangI, 
mukham mukhena upanamayissatI 
sondova sondassa suraya thalam. 


527. Ummadantjatakamn 


3285. Yadaddam tam'' titthantim sabbagattam'ˆ manoramam, 
tato sakassa cIttassa navabodhami kañcinam.° 


' subal]hiko - PTS. 

“tadseva sã - Syã. 

* abhiparakassa - Ma, Syã. 

* immädanti tỉ - Syã. 

” tadã hi - Ma. 

° amaññaham - Ma; amaññim - Syã. 
7 vijamhamänä - Syä. 
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ở vilaggamajjhã - Ma. 

? palissajissati - Ma, Syä. 

'! kadãssu mam - Syã. 

'! vathaãddasam nam - PTS. 

'* sabbabhaddam - Ma. 

'* kañci nam - Syã; 
kiñcanam - PTS. 
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3277. (Người ấy) giàu có, dư đả, vô cùng phát đạt. 

và là một vị quan đại thần của bệ hạ, tâu vị chúa của loài người. 
Nàng ấy là người vợ của vị Ahiparaka ấy, 

với tên gọi là “Cô gái làm cho điên cuồng, tâu bệ hạ.” 


3278. “Trời! Trời! Cái tên này dành cho nàng này 

đã được mẹ và cha tạo ra thật khéo léo! 

Bởi vì đối với trãm là như thế ấy, trong khi nhìn trãm, 

nàng Ummadanti đã làm cho trãm trở thành kẻ điên cuồng. 


3279. Nàng ấy, vào đêm trăng tròn, có cặp mắt ngơ ngác của loài nai, 
đã ngồi ở bên cửa sổ, có làn da và cơ thể màu hoa sen trắng. 

Sau khi nhìn thấy nàng mặc y phục màu đỏ tựa như chân chim bồ câu, 
trãm nghĩ rằng đã có hai mặt trắng tròn. 


328o. Vào lúc nàng ngước nhìn lên, nàng khiến cho trẫm say đắm bởi 
hàng lông mi dài, xinh đẹp, dễ thương. Trong lúc nghiêng người (ném bông 
hoa), nàng chiếm lấy tâm trí của trãm, tựa như loài nhân điểu cái sanh ra ở 
trong khu rừng, ở nơi núi non (thu hút nhân điểu đực). 


3281. Bởi vì vào lúc ấy, người phụ nữ quý phái, có màu da màu hoàng 
kim, có bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-nl, có trang phục chỉ một tấm vải, 
tựa như con nai cái ngước nhìn lên trong lúc đang đi quanh quấn. 


3282. Vậy thì khi nào thì người phụ nữ xinh đẹp đến tận đỉnh đầu, có 
móng tay màu đồng đỏ, có mái tóc đẹp, có hai cánh tay mềm mại, được thoa 
tỉnh chất trầm hương, có các ngón tay tròn trịa, có các điệu bộ khôn khéo đã 
được tính toán, sẽ đoái hoài đến trãm? 


3283. Vậy khi nào thì người con gái có tấm lưới bằng vàng che ở ngực, có 
làn eo thon của (gia tộc) TirIti, sẽ ôm chặt lấy trãm bằng hai cánh tay mềm 
mại, tựa như loài dây leo mmaluua quấn chặt lấy thân cây mọc lên ở khu rừng 
bao la? 


3284. Vậy thì khi nào người phụ nữ có làn da đẹp hồng hào với màu cánh 
kiến, có bầu ngực tròn, có làn da và cơ thể màu hoa sen trắng, sẽ mặt đối mặt 
dâng lên chén rượu, tựa như kẻ say sưa đối với kẻ say sưa? 


3285. Vào lúc trãm nhìn thấy nàng ấy, với toàn bộ cơ thể làm thích ý, 
đang đứng, từ khi ấy, trãm không còn nhận biết bất cứ người nào ở trong tâm 
của mình nữa. 
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3286. Ummadantimaham' dittho” amuttamanikundalam, 
na supami' divarattim sahassamva paraJIto. 


3287. Sakko ca” me varam da]JJa so ca labbhetha me varo, 
ekarattam dirattam° va bhaveyyam ahiparako,” 
ummadantya ramitvana sIviraJa° tato siyam.” 


3288. Bhutani me bhũtapatIi namassato 
agamma yakkho Idamevamabravi, '° 
rañño mano ummadantya nivittho 
dadami te tam parlcarayassu. '' 


328o. Puñña vidhamse'? amaro na camhi 
Jano ca me" papamidanti° Jañña, 
bhuso ca tyassa manaso vighato 
datva piyam ummadantim adittha. 


329o. Janinda naññatra taya maya va 
sabbap1l kammassa katassa Jañña, 
yante maya ummadantI padinna 
bhusehi raJa vanatham saJah1. 


3291. Yo papakam kammakaram manusso 
so maññati mayidam'° maññimsu aññe, 
passanti bhutan1 karontametam 
vutta va'” ye honti nara pathabya. 


3292. Añño nu te koel'? naro pathabya 
saddaheyya” lokasmim'” na me plyAti, 
bhuso ca tyassa manaso vighato 
datva piyam ummadantim adittha. 


3293. Addha piya mayha Janinda esa 
na sa mama”' applya bhumipala, 
gaccheva tvam ummadantim bhadante” 
sihova selassa guham upehI.” 


'ummädanHi mayã - Syã; ? puññaã ca dhamse - Syã, PTS. 
ummadanti maya - PTS. * no - PTS. 

? dattha - Ma; ditthã - Syä, PTS. * păpamidañca - Ma, Syä. 

3 kundalã - Syä, PTS. ” adatthã - Ma. 

* suppämi - Syã. ° mãyida - Ma; 

Ÿ ce - Ma, Syã. mã-y-idha - PTS. 

° dvirattam - Ma, Syã; ca - Ma, Syã, PTS. 
đirattim - PTS. Š ko “đha - PTS. 

”abhiparako - Ma, Syã. ? saddheyya - Ma, Syã. 

ở sIvirãjã - Syã. ® lokasmi - Ma, Syã. 

° siyã - Sya, PTS. ”' mamam - Ma, Syã, PTS. 

'9 iđametadabravi - Ma, Syã. ” bhaddante - Syã. 

'! parivarayassu - PTS. ® upehi - Ma, Syã, PTS. 
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3286. (Từ khi) trãm nhìn thấy nàng Ummadanti có bông tai bằng ngọc 
trai và ngọc ma-nIl, trãẫm không ngủ ban ngày và ban đêm, tựa như kẻ đã bị 
đánh bại một ngàn lần. 


3287. Nếu Thiên Chủ Sakka ban cho trãm điều ước muốn, và điều ước 
muốn ấy có thể đạt được bởi trãm. Trãm (ước muốn) có thể trở thành 
Ahiparaka một đêm hoặc hai đêm, sau khi vui sướng cùng Ummadanti rồi lại 
trở thành vua xứ Sivi.” 


(Lời trao đổi giữa Ahiparaka, chồng nàng Ummadanti, và đức vua) 

3288. “Tâu vị chúa tế của muôn dân, lúc thần đang lễ bái các thần linh, có 
vị Dạ-xoa đi đến và đã nói điều này như vầy: “Tâm trí của đức vua đã bị 
vương vấn với Ummadanti.` Thần xin dâng nàng Ummadanti đến bệ hạ. Bệ 
hạ hãy bảo nàng ấy hầu hạ.” 


328o. “Trãm sẽ hủy hoại các phước báu, và trầm không phải là người. 
Loài người có thể biết về điều xấu xa này của trãm. Và có thể có nhiều sự khó 
chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, sau khi đã dâng 
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hiến nàng Ummadanti yêu quý. 


329o. “Tâu vị chúa của loài người, ngoại trừ bệ hạ và hạ thần, tất cả mọi 
người đều không thể nào biết về hành động đã được làm. Bởi vì nàng 
Ummadanti đã được thần dâng đến bệ hạ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy tận hưởng 
thú yêu đương, rồi hoàn trả lại (nàng cho hạ thần).” 


3291. “Kẻ nào là người có làm hành động xấu xa, kẻ ấy nghĩ rằng: “Mong 
rằng những người khác đừng biết về việc này của ta.` Các thần linh và những 
hạng người nào ở trái đất được gắn bó với thần thông thì nhìn thấy kẻ làm 
việc ấy.” 


3292. “Có người đàn ông nào khác ở trên trái đất, ở trên thế gian, có thể 
tin được lời của khanh rằng: ˆUmmadanti không được tôi yêu mến”? Và có 
thể có nhiều sự khó chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, 
sau khi đã dâng hiến nàng Ummadanti yêu quý.” 


3293. “Nàng ấy quả thật là người yêu quý của thần, tâu vị chúa của loài 
người. Nàng ấy không phải là không được thần yêu quý, tâu đấng hộ quốc. Bệ 
hạ hãy đi đến với UmmadanHi, thưa bậc đáng tôn kính, tựa như con sư tử đực 
đi đến hang của con sư tử cái.” 


VI) 


Khuddakamikque - Jatakapd]i II 


3294. Na pi]ita attadukkhena dhira 
sukhapphalam kammam' pariccaJanHi, 
sammohita vap1” sukhena matta 
na papakammañca” samacaranti. 


3295. Tuvañhi mata ca pita ca mayham 
bhatta patI posako devata ca, 
dãaso aham tuyha saputtadaro 
yathasukham sibba karohi kamam. 


3296. ŸYo 1ssaromhiItI karoti papam 
katva ca so nuttapate” paresam, 
na tena so JIvati dghamayum” 
devapi papena samekkhare nam. 


3297. Aññatakam samikeh1 padinnam 
dhamme thita ye patiecchanti danam, 
paticchaka dayaka capi tattha 
sukhapphalaññeva karonti kammam. 


3298. Añño nu te koci” naro pathabya 
saddaheyya? lokasmim” na me'° piyati, 
bhuso ca tyassa'' manaso vighato 
datva piyam ummadantim adittha. ” 


32oo. Addha piya mayha Janinda esa 
na sa mama) appiya bhumipäla, 
yante maya ummadantI padinna 
bhusehi raJa vanatham saJah1. 


3300. Yo attadukkhena parassa dukkham 
sukhena va attasukham dahat,' 
yvathevidam mayha tatha paresam 
yo evam Janati” sa vedi dhammam. 


3301. Añño nu te koei naro pathabya 
saddaheyya lokasmim na me piyatl, 
bhuso ca tyassa manaso vighato 
datva piyam ummadantim adittha. 


' kamma - Ma, Syã, PTS. 
” capi - PTS. 
3 păpakam kamma - PTS. 
* sami - Ma; 
SIvl - Sya. 
” nuttasate - Ma. 
5 đghamãyu - Ma. 
ko "dha - PTS. 
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Š saddheyya - Ma, Syã, PTS. 
?lokasmi - Ma, Syä, PTS. 

'' sa - PTS. 

!! tyässa - PTS. 

'* adatthã - Ma. 

'* mamam - Ma, Syã, PTS. 
'* đahati - Syä. 

!' pajãnãHi - Syã. 
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3294. “Không vì bị hành hạ bởi sự khổ đau của bản thân, 
mà các bậc sáng trí buông bỏ việc làm có quả báo an lạc. 
Dầu cho bị hoàn toàn mê muội, hoặc bị đắm say hạnh phúc, 
các vị vẫn không thực hiện hành động xấu xa.” 


3295. “Bởi vì bệ hạ là người mẹ và là người cha của hạ thần, 

là người chồng, là chủ nhân, là người nuôi dưỡng, và là vị Thiên thần. 
Hạ thần cùng với vợ con đều là tôi tớ của bệ hạ. 

Tâu STbba, xin bệ hạ hãy hưởng dụng dục lạc một cách thoải mái.” 


3296. “Kẻ nào (nghĩ rằng): “Fa là chúa tể rồi làm việc ác, 

và sau khi làm xong, kẻ ấy không tỏ ra hối lõi đối với những người khác. 
Do điều ấy, kẻ ấy không sống cuộc sống dài lâu. 

Ngay cả chư Thiên cũng nhìn kẻ ấy với ánh mắt xấu xa.” 


3297. “Khi của cải nào đó đã được biếu tặng bởi các chủ nhân, 
và những người đã trú vào thiện pháp tiếp nhận vật thí, 

trong trường hợp ấy, người nhận lãnh và luôn cả người bố thí 
đều thực hiện việc làm có quả báo an lạc.” 


3298. “Có người đàn ông nào khác ở trên trái đất, ở trên thế gian, có thể 
tin được lời của khanh rằng: “ˆUmmadanti không được tôi yêu mến”? Và có 
thể có nhiều sự khó chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, 
sau khi đã dâng hiến nàng Ummadanti yêu quý.” 


3299. “Nàng ấy quả thật là người yêu quý của thần, tâu vị chúa của loài 
người. Nàng ấy không phải là không được thần yêu quý, tâu đấng hộ quốc. 
Bởi vì nàng UmmadantI đã được thần dâng đến bệ hạ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ 
hãy tận hưởng thú yêu đương, rồi hoàn trả lại (nàng cho hạ thần).” 


330O. “Kẻ nào tạo ra khổ đau cho người khác bằng khổ đau của mình, 
hoặc tạo ra hạnh phúc cho mình bằng hạnh phúc của người khác, (nghĩ 
rằng): “Việc này đối với ta y như thế nào thì đối với những người khác là như 
vậy;` người nào biết như vậy, người ấy hiểu biết về đạo đức.” 


3301. “Có người đàn ông nào khác ở trên trái đất, ở trên thế gian, có thể 
tin được lời của khanh rằng: “Ummadanti không được tôi yêu mến”? Và có 
thể có nhiều sự khó chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, 
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sau khi đã dâng hiến nàng Ummadanti yêu quý. 
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3302. Janinda Janasi piya mamesa 
na sa mamam appiya bhumipäla, 
plyena te dammi piyam Janinda 
piyadayino deva piyam labhanHi. 


3303. So nũnaham' vadhissam1 attanam kamahetukam, 
na hi đhammam adhammena aham vadhitumussahe. 


3304. Sace tuvam mayha satim Janinda 
na kamayasI1 naravirasettha,? 
caJam1 nam sabbajJanassa sibba' 
maya pamuttam tato avhayesi nam." 


3305. Adusiyam ce ahiparaka? tvam 
caJasi katte ahitaya tyassa, 
mahã” ca te upavadopl assa 
na cap1 tyassa nagaramhi pakkho. 


3306. Aham sahissam upavadametam 
nindam pasamsam garahañeca" sabbam, 
mametamagacchatu bhumipala 
yathasukham sibba) karohi kamam. 


3307. Yo neva nindam na punappasamsam? 
adiyati'° garaham nopI puJam, 
sir1 ca lakkhI ca apeti tamha 
apo suvutth1va yatha thalamha. 


3308. Yam kiñci dukkhañca sukhañca etto 
dhammatisarañca'' manovighatam, 
urasa aham paticchissami' sabbam 
pathavI yatha thavaranam tasanam. 


3309. Dhammatisarañca manovighatam 
dukkham ca nicchamIi aham paresam, 
ekopIimam tarayIssamI'' bharam 
dhamme thito kañc1I'* ahapayanto. ° 


' nũn aham - PTS. ? panappasamsam - Ma. 

“ naravira settha - Ma, Syã; ° adiyati - Ma, Syã; adiyati - PTS. 
naraviriyasettha - PTS. ' đhammätisaram va - PTS. 

3 sibyã - Ma; majjhe - Syä. ? paccuttarissami - Ma; 

* tato nam avhayesi - PTS. paccupadissami - PTS. 

* abhiparaka - Ma, Syã, evamuparipi. 3 ekovimam hãrayissami - Ma; 

° sabbä - katthaci. eko p' imam hãrayissami - PTS. 

7 saraham pi - PTS. * kiãci - Ma, Syã. 

ở sivi - Ma; sivi - Syã. ” na tãpayanto - PTS. 
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3302. “Tâu vị chúa của loài người, bệ hạ biết rằng nàng ấy là người yêu 
quý của thần. Tâu đãng hộ quốc, nàng ấy không phải là không được thần yêu 
quý. Tâu vị chúa của loài người, thần dâng hiến vật yêu quý đến bệ hạ vì lòng 
yêu quý. Tâu bệ hạ, những người bố thí vật yêu quý đạt được vật yêu quý.” 


3303. “Không lẽ trãm đây sẽ hủy hoại bản thân vì nguyên nhân dục vọng! 
Trãm không bao giờ ra sức để hủy hoại đạo đức bởi điều phi đạo đức.” 


3304. “Tâu vị chúa của loài người, nếu bệ hạ nghĩ rằng nàng đang thuộc 
về hạ thần, tâu vị dũng sĩ hạng nhất ở loài người, nên bệ hạ không ham muốn 
nàng. Tâu Sibba, hãy để thần xả bỏ nàng ấy đến tất cả mọi người. Khi nàng 
đã được thần trả tự do, sau đó, bệ hạ hãy đưa nàng đi.” 


3305. “Này Ahiparaka, nếu nàng không có lõi lầm mà khanh 

bỏ rơi nàng khi không còn lợi ích đối với khanh, này người có công lao, 
có thể có sự chỉ trích lớn đối với khanh, 

và thậm chí dư luận ở thành phố có thể không thuộc về khanh.” 


3306. “Thần sẽ chịu đựng sự chỉ trích ấy, 

sự chê bai, sự khen ngợi, và mọi sự khiển trách. 

Tâu đấng hộ quốc, hãy để việc ấy xảy đến với thần. 

Tâu STbba, xin bệ hạ hãy hưởng dụng dục lạc một cách thoải mái.” 


3307. “Kẻ nào không quan tâm đến sự chê bai, rồi sự khen ngợi, và sự 
khiến trách, luôn cả sự dâng cúng, thì vinh quang và sự may mắn rời xa kẻ 
ấy, giống như nước từ cơn mưa lớn rời khỏi mặt đất.” 


3308. “Bất cứ khổ đau hay hạnh phúc nào từ việc này, 
và sự vượt qua lề thói đạo đức có sự khó chịu ở tâm trí, 
thần sẽ ưỡn ngực đón nhận tất cả, 

giống như trái đất đối với mọi thứ, bất động và cử động.” 


3309. “Sự vượt qua lề thói đạo đức có sự khó chịu ở tâm trí, 
và trãm không muốn những người khác có sự khổ đau. 

Một mình trẫm sẽ vượt qua gánh nặng này, 

người đã trú vào thiện pháp không bỏ quên bất cứ một ai.” 
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3310. Saggpagam puññakammam JjJaninda 
ma me tuvam antarayam akasi, 
dadami te ummadantim pasanno 
rajava yaññam' dhanam brahmananam. 


3311. Addha tuvam katte hitosi? mayham 
sakha mama” ummadantI tuvañca, 
nindeyyu' deva pitaro ca sabbe 
papañca passam abhisamparayam. 


3312. Nahetam đdhamman siviraja” vaJJ]um 
sanegama Janapada ca sabbe, 
yante maya ummadanti padinna 
bhusehi raJa vanatham saJah1. 


3313. Addha tuvam katte hitosi mayham 
sakha mama ummadantI tuvañca, 
satañca dhammanl sukittitani 
samuddavelava duraccayan1. 


3314. Ahuneyyo7 mesi hitanukampI 
dhata vidhata casi kamapalo, 
tay! huta deva? mahapphala h” 
kamena me ummadantim paticcha. 


3315. Addha hi sabbam ahiparaka tvam'° 
dhammam acarI mama kattuputta,'' 
añño nu te ko Idha sotthikatta 
dipado'” naro arune JIvaloke. 


3316. Tuvam” nu settho tvamanuttarosi 
tvam dhammagutto'* dhammavidu sumedho, 
so dhammagutto cirameva jIva 
dhammañca me desaya dhammapala. 


3317. Tadingha ahiparaka sunoh1 vacanam mama, 
dhammante desayissamI satam asevitam aham. 


' vaññe - Ma, Syã, PTS. 


“ hitesi - Ma, PTS. ở raja - Ma, Syã. 
3 mamam - Ma, Syã, PTS. ? mahapphalä hi me - PTS. 
* nindeyyum - PTS. '° tuvam - Syã. 
” na hetadhammam - Ma; '' Kattaputta - PTS. 
na h et ađhammam - PTS. '? dvipado - Ma, Syã. 
° sTvirãaja - Syi. '3 tram - Syã. 
 ahũniyo - PTS. '* đhammagũ - Ma, Syä, PTS. 
ĐÃ 
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3310. “Tâu vị chúa của loài người, việc làm phước đưa đến cõi Trời. 
Xin bệ hạ chớ gây chướng ngại cho thần. 

Được tịnh tín, thần dâng nàng Ummadanti đến bệ hạ, 

tựa như vị vua dâng vật hiến cúng là tài sản đến các vị Bà-la-môn.” 


3311. “Này quan đại thần, quả thật khanh là người có lợi ích cho trãm. 
Nàng Ummadanti và khanh là bằng hữu của trãm. 

Chư Thiên, các vị Phạm Thiên, và tất cả cư dân sẽ chê bai, 

trong khi nhìn thấy sự xấu xa trong ngày vị lai.” 


3312. “Tâu đức vua Sivi, tất cả dân chúng có cả các thị dân không có thể 
nói rằng: “Việc ấy không phải là phi đạo đức.` Bởi vì nàng Ummadanti đã 
được thần dâng đến bệ hạ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy tận hưởng thú yêu đương, 
rồi hoàn trả lại (nàng cho hạ thần).” 


3313. “Này người có công lao, quả thật khanh là người có lợi ích cho trãm. 
Nàng Ummadanti và khanh là bằng hữu của trãm. 

Các lời giáo huấn của các bậc thiện nhân đã khéo được thuyết giảng 

là không thể vi phạm, tựa như bờ biển là không thể được qua.” 


3314. “Bệ hạ có sự quan tâm đến điều tốt đẹp, là xứng đáng với sự hiến 
cúng của thần. Bệ hạ là người nâng đỡ, là người bảo quản, và là người ngự trị 
các dục. Tâu bệ hạ, các vật đã được dâng hiến đến bệ hạ chắc chắn có quả 
báo lớn lao. Xin bệ hạ hãy tiếp nhận nàng UmmadantI theo ước muốn của 
thần.” 


3315. “Này Ahiparaka, quả thật khanh đã thực hành mọi phận sự đối với 
trãm. Này người con trai của vị quan đại thần, vậy ngoài khanh ra, có con 
người hai chân nào khác là người tạo ra sự bình yên ở nơi này, ở thế gian của 
cuộc sống, từ lúc rạng đông?” 


3316. “Bệ hạ là hạng nhất, bệ hạ là vô thượng. 

Bệ hạ là người bảo vệ đạo lý, là người thông hiểu đạo lý, là bậc thiện trí. 
Cầu cho người bảo vệ đạo lý ấy sống thật dài lâu. 

Tâu vị hộ trì đạo lý, xin bệ hạ hãy giảng giải đạo lý cho thần.” 


3317. “Này Ahiparaka, giờ khanh hãy lắng nghe lời nói của trãm. Trẫm sẽ 
giảng giải cho khanh về đạo lý đã được các bậc thiện nhân thực hành. 
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3318. Sadhu dhammarucl raJa sadhu paññanava naro, 
sadhu mittanamaddubbho' papassakaranam” sukham. 


3319. Akkodhanassa vijite thitadhammassa rajino, 
sukham manussa asetha sItacchayaya sanghare. 


3320. Na caham'etam abhirocayaml 
kammam asamekkha katam asadhu,' 
yevapl ñatvana sayam karonti 
upama Ima mayha" tuvam sunohI. 


3321. Gavañce taramananam Jinmham gacchati pungavo, 
sabba ta Jjimham gacchanti nette Jimham gate satI. 


3322. Evameva” manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva Itara paJa, 
sabbam rattham dukham seti raJa ce hoti adhammiko. 


3323. Gavañce taramananam uJum gacchati puñgavo, 
sabba ta uJum gacchanti” nette uJugateŸ satI. 


3324. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so cepi" dhammam carati pageva Itara paJa, 
sabbam rattham sukham seti raJa ce hoti dhammiko. 


3325. Na capaham'° adhammena amarattamabhipatthaye,'" 
1mam va pathavim sabbam viJetum ahiparaka. 


3326. Yam hi kiãci manussesu ratanam Idha viJJatI, 
gavo daso hiraññañca vatthiyam harieandanam. 


3327. Assitthiyo ca'” ratanam manikañca 
yañcapI me” candasuriyabhipalayanti, ° 
na tassa hetu visamam careyya 
maJJhe sivinam usabhosmI' Jato. 


' mittanam adubbho - PTS. ° so sace - Ma. 

” pãpass” akaranam - PTS. ° capãham - Ma. 

3 vaham - PTS. ' amarattam pi patthaye - PTS. 

* asadhum - PTS. ° assitthiyo - Ma. 

” mayham - Ma, PTS. 3 yañcãpime - Syã; yañcãp' ime - PTS. 

5 evam evam - PTS. * candasuriya abhipalayanti - Ma; 

7 sabbã gãvĩ ujum yanti - Ma. candasuriya abhipalayanti - Sya, PTS. 
ở ujum gate - Ma, Syã. ” usabhomhi - Ma, PTS. 
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3318. Tốt đẹp thay vị vua vui thích ở thiện pháp! Tốt đẹp thay con người 
có trí tuệ! Tốt đẹp thay kẻ không phản bội bạn bè! Không làm điều ác là hạnh 
phúc. 


3319. Ở lãnh địa của vị vua không có sự giận dữ, có công lý đã được thiết 
lập, loài người có thể sinh sống hạnh phúc trong bóng mát (của thân quyến) 
ở căn nhà của mình. 


332o. Không xem xét mà đã thực hiện hành động là không tốt đẹp. 
Và trãm không hứng thú về việc ấy. 

Chỉ những người nào sau khi đã biết thì tự mình hành động. 
Khanh hãy lắng nghe ví dụ này của trãm. 


3321. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi quanh co, 
tất cả các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dẫn đường đi quanh co." 


3322. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành không đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, 
toàn bộ đất nước sẽ bị lầm than nếu đức vua là kẻ không công minh. 


3323. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi ngay 
thắng, tất cả các con bò cái sẽ đi ngay thẳng khi con bò dẫn đường đi ngay 
thắng. 


3324. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, toàn 
bộ đất nước sẽ được hạnh phúc nếu đức vua là người công minh. 


3325. Và trãm cũng không ước nguyện bản thể Thiên nhân một cách phi 
pháp, hay là để chiến thắng toàn bộ trái đất này, này Ahiparaka. 


3326. Bởi vì bất cứ vật gì quý báu ở giữa loài người được tìm thấy ở nơi 
này: như là trâu bò, nô lệ, vàng, vải vóc, trầm hương màu vàng, — 


3327. — ngựa, phụ nữ, báu vật (bảy loại), vòng ngọc (quý giá), và luôn cả 
nơi nào mà mặt trời và mặt trăng (chiếu sáng) bảo hộ cho trãm, nhưng 
không vì nguyên nhân (vương quyền) của trãm đây mà trãm hành xử không 
công bằng, bởi vì trầm là quý tộc, được sanh ra ở trong dòng tộc S1v1. 


' Các câu kệ 3321 - 3324 giống các câu kệ 64o - 643 ở Räjouãdqjatakam - Bốn Sanh Giáo 
Huấn Đức Vua [334] của Jatakapal]i - Bổn Sanh ï (TTPV tập 32, trang 191). 
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3328. Neta pita' uggato ratthapalo 
dhammam sivInam apacayamano, 
so dhammamevanuvicintayanto 
tasma sake cittavase na vatte.” 


3329. Addha tuvam maharaJa niecam abyasanam sivam, 
karIssasi cIram raJJam pañña hi tava tadisi. 


3330. Etam te anumodami' yam dhammam nappama]JJasi, 
dhammam pamaJja khattiyo thana! cavati Issaro. 


3331. Dhammam cara maharäJa matapitusu khattiya, 
idha đdhammam caritvana räJa saøgam øamIssasi. 


3332. Dhammam cara maharaja puttadaresu khattiya, 
idha dhammam carItvana raja saggam gamIssasI. 


3333. Dhammam cara maharaja mittamaccesu khattiya, 
idha dhammam carItvana raJa saøggam gamIssasI. 


3334. Dhammam cara maharaJa vahanesu balesu ca, 
idha đdhammam caritvana räJa saøgam øamIssasI. 


3335. Dhammam cara maharäJa gamesu nigamesu ca, 
idha đdhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


3336. Dhammam cara maharaJa ratthesu' Janapadesu ca, 
idha đdhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


3337. Dhammam cara maharaJa samanabrahmanesu ca, 
idha dhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


' netä hitã - Ma, Syã. 
” vatto - Ma, Syã, PTS. * ratthã - Ma, Syã, PTS. 
3 anumodäma - Ma, Syä, PTS. * ratthe - PTS. 
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3328. Là bậc lãnh đạo, người cha, người nổi bật, đấng hộ trì đất nước, 
trong lúc tôn kính truyền thống của người dân Sivi, 

trong lúc suy xét về chính truyền thống ấy, trãm đây, 

do đó, không thể hành động theo sự tác động của tâm mình.” 


3329. “Tâu đại vương, đúng vậy, bệ hạ sẽ cai trị vương quốc lâu dài, vĩnh 
viễn, không bị suy sụp, an toàn, bởi vì trí tuệ của bệ hạ là như thế ấy. 


3330. Thần tùy hỷ với điều ấy của bệ hạ, về việc bệ hạ không xao lãng 
truyền thống. Sau khi xao lãng truyền thống, vị Sát-đế-lÌy, vị chúa tể đánh 
mất ngôi vị. 


3331. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (phụng 
dưỡng) đối với cha mẹ. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cối Trời.! 


3332. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-Ìy, bệ hạ hãy thực hành pháp (cấp 
dưỡng) đối với vợ con. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cối Trời. 


3333. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (thu 
phục) đối với bạn bè và đồng nghiệp. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở 
nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cối Trời. 


3334. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (chu cấp) 
đối với các đội xa binh và bộ binh. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi 
này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3335. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-Ìy, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) ở các thôn làng và các phố thị. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3336. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) trong các đất nước và các xứ sở. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3337. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (bố thí) 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, 
bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


' Các câu kệ 3331 - 334O giống các câu kệ 3O11 - 3020 ở các trang 173, 175. 
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3338. Dhammam cara maharaja migapakkhIsu khattiya, 
idha dhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


3339. Dhammam cara maharaJa dhammo cinno sukhavaho, 
idha đdhammam caritvana raJa saøgam øamIssasi. 


3340. Dhammam cara maharaäJa sainda deva' sabrahmaka, 
sucInnena divam patta ma dhammam raJa pamado ”H. 
Ummadantijatakam. 


3. MAHABODHIJATAKAM 


3341. Kinnu dandam kimajJinam kim chattam kim upahanam, 
kim ankusañca pattañca sanghatiñcap1 brahmana, 
taramanarupo ganhaäsi° kannu' patthayase disam. 


3342. Dvadasetanl vassanl vusitan1? tavantike, 
nabh1Janami sonena pIngalenabhikuJJitam.? 


3343. Svayam dittova nadati sukkadatham vidamsayam, 
tava sutva sabhariyassa vItasaddhassa mam pat1. 


3344. Ahu esa kato doso yatha bhasasi brahmana, 
esa bhiyyo pasidami vasa brahmana magama.° 


3345. Sabbaseto pure asI tatop1 sabalo ahu, 
sabbalohitakodani kalo pakkamitum mama. 


' sainda đevä - PTS. * vasitani - Sya. 

“ taramanarũpohäsi - Ma. * piñgalenabhikijitam - Ma, Syã; 

* kim nu - Ma; kinnu - Syã; pingalena abhikujitam - PTS. 
kin nu - PTS. ° mã gamã - Sya, PTS. 
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3338. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
hãm hại) đối với các loài thú và loài chim. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3339. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3340. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. Thiên Chủ Inda, 
chư Thiên, cùng với Phạm Thiên đã đạt được cung Trời nhờ đã thực hành tốt 
đẹp. Tâu bệ hạ, chớ xao lãng (thiện) pháp.” 

Bổn Sanh Mỹ Nhân Ummadandi. [527] 


3. BỔN SANH BẬC ĐẠI NHÂN MAHABODHI 


(Lời trao đổi giữa đức vua và vị ẩn sĩ) 

3341. “Tại sao ngài có vẻ vội vã cầm lấy cây gậy chống, tấm y da dê, cái dù 
che, đôi đép, cái móc câu, cái bình bát, và luôn cả tấm y khoác ngoài? Thưa vị 
Bà-la-môn, ngài mong muốn đi về hướng nào?” 


3342. “Mười hai năm này được sống gần bệ hạ, bần đạo không biết gì về 
tiếng sủa của con chó hung. 


3343. Sau khi nghe được bệ hạ và hoàng hậu không còn niềm tin đối với 
bần đạo, con chó này đây gầm gừ tựa như kiêu ngạo, còn nhe răng trắng 
hếu.” 


3344. “Thưa vị Bà-la-môn, lõi lầm ấy đã được tạo ra giống như ngài nói. 
Trãm đây tin tưởng vào ngài nhiều hơn nữa. Thưa vị Bà-la-môn, ngài hãy ở 
lại, xin chớ ra đi.” 


3345. “Trước đây, đã là cơm trắng toàn bộ. Sau đó, đã có lấm tấm (trộn 
lẫn gạo đỏ). Bây giờ, toàn bộ gạo đỏ. Là thời điểm ra đi của bần đạo. 
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3346. Abbhantaram pure asl tato majJhe tato bah, 
pura niddhamana hoti sayameva vaJamaham.' 


3347. Vitasaddham na seveyya udapanamvanodakam, 
sacepl nam anukhape varikaddama”gandhikam. 


3348. Pasannameva seveyya appasannam vIvaJJaye, 
pasannam payIrupaseyya rahadamvodakatthiko.) 


3349. BhaJe bhaJantam purisam abhaJantam na bhaJJaye,* 
asappurIsadhammo so yo bhaJantam na bhaJJati.? 


3350. Yo bhaJantam na bhaJati sevamanam na sevatl, 
sa ve manussapapittho migo sakhassito yatha. 


3351. Accabhikkhanasamsagga asamosaranena ca, 
etena mitta JIranti akale yacanaya ca. 


3352. Tasma nabhikkhanam gacche na ca gacche ciraciram, 
kalena yacam yaceyya evam mItta na JIyare." 


3353. Aticiram nivasena piyo bhavati applyo, 
amanta kho tam gacchama pura te homa applya. 


3354. Evam ce yacamananam añJalim navabuJJhasi, 
parIcarakanam” sattanam” vacanam na karosl no, 
evam tam abhiyacama puna kayTrasI pariyayam. 


3355. Evam ce no viharatam antarayo na hessatl, 
tumham cap! maharajJa amham vã'° ratthavaddhana,'' 
appeva nama passema'° ahorattanamaccaye. 


' cajãm' aham - PTS. Š satam - Ma. 

? vari kaddama - Ma, PTS. ° tuyham väpi - Ma; 

3 rahadamvudakatthiko - Ma, Syã; tuyha väpi - Syã; 
rahadam va udakatthiko - PTS. tuyham capi - PTS. 

* bhãjaye - PTS. '° mayham vã - Ma; 

” bhãjati - PTS. mayha vã - Syã; 

° lirare - Sy; Jirare - PTS. mayhañ ca - PTS. 

7 paricarikanam - Syã; '! ratthavaddhana - Ma, PTS. 
parivarakanam - PTS. '* passama - katthaci. 
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3346. Trước đây, (chỗ ngồi) là ở phòng trong, sau đó là phòng giữa, kế 
đến là ở bên ngoài. Bần đạo hãy tự mình ra đi trước khi có việc tống khứ. 


3347. Không nên tiếp cận người đã không còn niềm tin (đối với mình), 
tựa như cái giếng không còn nước, thậm chí nếu có thể đào sâu thêm thì cũng 
chỉ là nước bùn có mùi hôi. 


3348. Nên tiếp cận người thật sự tin tưởng (mình), nên xa lánh kẻ không 
tin tưởng, nên gần gũi người tin tưởng (mình), tựa như người cần nước gần 
gũi cái hồ. 


3349. Nên hợp tác với người hợp tác (với mình), không nên hợp tác với 
kẻ không hợp tác (với mình). Kẻ nào không hợp tác với người hợp tác (có 
thiện tâm), kẻ ấy có bản chất của người không tốt. 


3350. Kẻ nào không hợp tác với người đang hợp tác, không phục vụ 
người đang phục vụ, chính kẻ ấy là tồi tệ nhất ở loài người, giống như loài 
thú, loài khi. 


3351. Do gặp gỡ thường xuyên quá nhiều, do không hội họp chung, và do 
yêu cầu không đúng thời, do việc ấy các thân hữu bị suy giảm. 


3352. Vì thế, không nên qua lại thường xuyên, và quá lâu không qua lại, 
nên bày tỏ yêu cầu lúc hợp thời, như vậy thì các thân hữu không bị suy giảm. 


3353. Do việc cư ngụ quá lâu mà người yêu quý không còn được yêu quý. 
Thật vậy, hãy để chúng tôi chào bệ hạ và ra đi, trước khi chúng tôi đây không 


“22 


còn được yêu quý. 


3354. “Nếu như ngài không để tâm đến việc chắp tay của những người 
đang thỉnh cầu, nếu ngài không nói lời nào với chúng tôi, những người hộ độ 
ngài, thì chúng tôi thỉnh cầu ngài như vầy: Mong rằng ngài có thể thực hiện 
việc quay trở lại lần nữa.” 


3355. “Tâu đại vương, nếu như sẽ không có nguy biến xảy ra cho chúng 
tôi trong khi sinh sống, và đối với bệ hạ nữa, hoặc đối với (cả hai) chúng ta, 
tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại (sau một thời gian) 
khi những ngày đêm đã qua đi.” 
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3356. Udirana ce sangatya bhavaya manuvattati, 
akama akaraniyam va karanTyam vapl kubbatl,' 
akamakaramyasmim” kvidha papena lippat.? 


3357. So ce attho ca đhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vanaro maya. 


3358. Attano ce hi vadassa aparadham vIiJaniya,” 
na mam tvam garaheyyasI bhoto vado hi tadiso. 


3359. Issaro sabbalokassa sace kappeti JIvitam, 
iddhi°byasanabhavañca kammam kalyanapapakam, 
niddesakar1 puriso 1ssaro tena lippati. 


3360. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vanaro maya. 


3361. Attano ce hi vadassa aparadham viJaniya, 
na mam tvam garaheyyasI bhoto vado hi tadiso. 


3362. Sace pubbekatahetu sukhadukkham nigacchati, 
poranakam katam papam tameso muñcate” Inam, 
poranaka*namokkho kvidha papena lippati. 


3363. So ce attho ca đhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vanaro maya. 


3364. Attano ce hi vadassa aparadham viJaniya, 
na mam tvam garaheyyasIi bhoto vado hi tadiso. 


' krubbati - Sya. * vijaniya - Sya, PTS. 
 akamakaraniyamhi - Ma. °iddhim - Ma, Syã. 
3 kuv-idha - PTS. 7 muecate - Ma, PTS. 
*]impati - Syã. Š poranakam - PTS. 


250 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 528. Bổn Sanh Bậc Đại Nhân Mahabodhi 


3356. “Nếu nói rằng: Thế gian này diễn tiến do điều kiện tự nhiên của sự 
hội tụ, con người tạo tác việc không nên làm (việc ác) hay việc nên làm (việc 
thiện) không do ước muốn; trong trường hợp việc được làm không do ước 
muốn, thì ở đây, ai bị lấm nhơ bởi tội ác? 


3357. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khỉ đã được chết tốt đẹp. 


3358. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3359. Nếu vị chúa tể của toàn bộ thế gian xếp đặt cuộc sống, sự thành 
tựu, sự được mất, và việc làm tốt xấu, con người là công cụ làm theo sự chỉ 
định, thì vị chúa tể bị lấm nhơ bởi điều ấy. 


336o. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khỉ đã được chết tốt đẹp. 


3361. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3362. Nếu con người đi đến sướng hay khổ do nhân đã làm kiếp trước, và 
người ấy thoát khỏi món nợ là việc ác đã làm thời xưa ấy, với việc thoát khỏi 
món nợ thời xưa ấy, thì ở đây, ai bị lấm nhơ bởi tội ác? 


3363. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khỉ đã được chết tốt đẹp. 


3364. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 
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3365. Catunnamyevupadaya rupam sambhoti paninam, 
yato ca rũpam sambhoti tattheva anupagacchat. ' 


3366. Idheva JIvati jTvo pecca pecca vinassati, 
ucchiJjati ayam loko ye baÌla ye ca pandita, 
ucch1Jjamane lokasmim kvidha papena lippatl. 


3367. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vanaro maya. 


3368. Attano ce hi vadassa aparadham vijaniya, 
na mam tvam garaheyyasIi bhoto vado hi tadiso. 


336o. Ahu khattavidhã? loke balã panditamanino, 
mataram pitaram haññe atho Jetthamp1 bhataram, 
haneyya puttadare ca attho ce tadiso siya. 


3370. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 
na tassa sakham bhañJeyya mittadubbho' hi papako. 


3371. Atha atthe samuppanne samulamapl abbahe,° 
attho me sambalenasi° suhato vanaro maya. 


3372. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vanaro maya. 


3373. Attano ce hi vadassa aparadham viJaniya, 
na mam tvam garaheyyasI bhoto vado hi tadiso. 


3374. Ahetuvado puriso yo ca 1ssarakuttiko, 
pubbekatI ca ucchedl yo ca khattavidho" naro. 


' tattheva anupagacchati - Ma, Syã. “abbhuhe - Syä. 

? khattavidã - Ma. ° sambalenäpi - Ma, Syã; 
3 putte ca đãre ca - PTS. sambalenä 'ti - PTS. 

* mittadubhi - PTS.  khattavido - Ma. 
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3365. Sắc liên quan đến bốn thành phần (đất, nước, lửa, gió) tạo nên sinh 
vật. Và sắc hình thành từ nơi nào thì sẽ tiến đến chính nơi ấy. 


3366. Mạng sống sinh sống ở ngay tại nơi này và tiêu hoại sau khi chết đi, 
lần này đến lần khác. Thế gian này bị đứt đoạn, những ai là kẻ ngu hay những 
ai là người trí (đều như nhau). Trong lúc thế gian này bị đứt đoạn, thì ở đây, 
ai bị lấm nhơ bởi tội ác? 


3367. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khỉ đã được chết tốt đẹp. 


3368. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3369. Hạng người theo thuyết vua chúa ở thế gian, những kẻ ngu đốt lại 
tự hào là sáng suốt, đã bảo rằng có thể giết chết mẹ, cha, rồi anh trai và luôn 
cả em trai, có thể giết chết vợ và con, nếu mục đích như thế ấy là cần thiết. 


3370. Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gãy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu.' 


3371. Rồi khi có nhu cầu sanh khởi thì có thể nhổ lên thậm chí luôn cả 
gốc rẽ. Tôi đã có nhu cầu về vật dự phòng, và nhờ tôi mà con khỉ đã được 
chết tốt đẹp. 


3372. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khi đã được chết tốt đẹp. 


3373. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3374. Có người với học thuyết không nguyên nhân, và có người tin vào sự 
sáng tạo của vị chúa tể, người thì quan niệm do việc đã làm kiếp trước, người 
thì cho rằng có sự đứt đoạn, và người theo thuyết vua chúa, — 


' Câu kệ 3370 giống câu kệ 1503 ở Jãtakapäli - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381). 
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3375. Ete asappurisa loke bala panditamanino, 
kareyya tadiso papam atho aññampI karaye, 
asappurIsasamsaggo dukkato' katukudrayo. 


3376. Urabbharupena bakasu” pubbe 
asankito aJayutham upeti, 
hantva uranim' ajiyam' aJañca 
citrasayitva” yena kamam paleti. 


3377. Tatha vidheke samanabrahmanase 
chadanam katva vañcayanti manusse, 
anasaka thandilaseyyaka ca 
raJoJallam ukkutikappadhanam, 
pariyayabhattañca apanakattam° 
pApAcara arahanto vadana. 


3378. Ete asappurisa loke bala panditamanino, 
kareyya tadiso papam atho aññampi karaye, 
asappurIsasamsaggo dukkato katukudrayo. 


3379. Yamahu' natthi viriyanti hetuñca apavadanti ye, 
parakaram attakarañca ye tuccham samavannayum. 


338o. Ete asappurisa loke bala panditamanino, 
kareyya tadiso papam atho aññampi karaye, 
asappurisasamsaggo dukkato katukudrayo. 


3381. Sace hi viriyam nassa kammam kalyanapapakam, 
na bhare vaddhakim raja napI yantan1 karaye. 


3382. Yasma ca viriyam atthi kammam kalyanapapakam, 
tasma yantanI kareti raJa bharati vaddhakim. 


3383. Yadi vassasatam devo na vasse na himam pate, 
ucchijJJeyya ayam loko vinasseyya ayam paJa. 


' dukkhanto - Ma, Syã, PTS. 


“ vakassu - Ma; vakãsu - PTS. ° apanakattä - Ma, Syã; 

3 uranim - PTS. apanakattam - PTS. 

* aj]ikam - Ma. 7y' ahu - PTS. 

Ÿ uträsayitvä - Ma; hantvä sayitvä - Syä. Š ahetuñca pavadanti - Ma. 
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3375. — những người này là những kẻ không tốt ở thế gian, những kẻ ngu 
dốt lại tự hào là sáng suốt. Kẻ như thế ấy có thể làm điều ác, rồi còn xúi người 
khác làm. Sự tiếp xúc với kẻ không tốt là việc làm sai trái, là nguồn tạo ra sự 
đắng cay. 


3376. Vào thời quá khứ, có con sói giả dạng con cừu 

rồi đi đến gần bầy dê, và đã không bị nghỉ ngờ. 

Sau khi giết hại cừu, dê cái, và dê đực, 

sau khi làm cho khiếp sợ, nó tấu thoát theo như ý muốn. 


3377. Tương tự như thế, có một số hạng Sa-môn và Bà-la-môn 
thực hiện việc che đậy rồi lừa gạt nhiều người. 

Họ không ăn, và nằm ở trên mặt đất, 

có bụi bặm và cáu ghét, ra sức ngồi chồm hổm, 

có bữa ăn theo định kỳ, và thực hiện việc không uống nước, 

có hành vi xấu xa, có sự khoe khoang là A-la-hán. 


3378. Những người này là những kẻ không tốt ở thế gian, những kẻ ngu 
dốt lại tự hào là sáng suốt. Kẻ như thế ấy có thể làm điều ác, rồi còn xúi người 
khác làm. Sự tiếp xúc với kẻ không tốt là việc làm sai trái, là nguồn tạo ra sự 
đắng cay. 


337o. Những người nào đã nói là không có sự nỗ lực, những người nào 
không tuyên thuyết về nhân, và những người nào đã ca ngợi việc làm của bản 
thân và hành động của người khác là rỗng không, — 


338o. — những người này là những kẻ không tốt ở thế gian, những kẻ ngu 
dốt lại tự hào là sáng suốt. Kẻ như thế ấy có thể làm điều ác, rồi còn xúi người 
khác làm. Sự tiếp xúc với kẻ không tốt là việc làm sai trái, là nguồn tạo ra sự 
đắng cay. 


3381. Bởi vì nếu không có sự nõ lực, không có nghiệp thiện và ác, đức vua 
không cấp dưỡng người thợ mộc thì cũng không thể cho thực hiện các công 
trình xây dựng. 


3382. Và bởi vì có sự nỗ lực, có nghiệp thiện và ác, cho nên đức vua cấp 
dưỡng người thợ mộc và cho thực hiện các công trình xây dựng. 


3383. Nếu một trăm năm trời không đổ mưa, cũng không rơi tuyết, thế 
gian này có thể bị gián đoạn, loài người này có thể bị diệt vong. 
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3384. Yasma ca vassati' devo himam capI phusIyati,ˆ 
tasma sassan1 paccanti ratthañca pallate' eiram. 


3385. Gavañce taramananam jimham gacchati pungavo, 
sabba ta JImham gacchanti nette Jmham'gate sat1. 


3386. Evameva” manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva I1tara paJa, 
sabbam rattham dukkham seti raJa ce hoti ađdhammiko.' 


3387. Gavañce taramananam uJum gacchati pungavo, 
sabba ta uJum gacchanti nette uJugate” satI. 


3388. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so ceva'° đhammam carati pageva Itara paJa, 
sabbam rattham sukham seti raJa ce hoti dhammiko. 


338o. Maharukkhassa phalino amam chindati yo phalam, 


Tasañcassa na JanatI biJañcassa vinassaLl. 


33oo. Maharukkhupamam rattham adhammena yo pasasatl, 
Tasañcassa na JanatI ratthañcassa vinassaLl. 


3391. Maharukkhassa phalino pakkam chindati yo phalam, 
Tasañcassa viJanatIi b1Jañcassa na nassaLl. 


3392. Maharukkhupamam rattham dhammena yo pasasatl, 
Tasañcassa viJanati ratthañcassa na nassat1. 


3393. Yo ca raja Janapadam adhammena pasasatl, 
sabbosadhnhi so raJa viruddham"' hoti khattiyo. 


' vassat - Ma, Sya, PTS. ° dukham - Ma. 

“ himañcãnuphusäyati - Ma; ”adhammako - PTS. 
himañecãnuphusiyati - Sya, PTS. ở sabbã gãvI ujum yanti - Ma. 

3 pälite - Ma; ° ujum gate - Ma, Syã. 
pãlayate - Syä. !° so sace - Ma; 

*]imha - PTS. so cepi - Syã; so ce pi - PTS. 

 evamevam - PTS. '! viruddho - Ma, Syã, PTS. 
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3384. Và nhờ vào trời đổ mưa và còn rơi tuyết xuống nữa, nhờ thế các 
mùa màng được chín rộ và đất nước được hộ trì lâu dài. 


3385. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi quanh co, 
tất cả các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dẫn đường đi quanh co. ' 


3386. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành không đúng pháp, nói gì thêm những người khác, toàn bộ đất 
nước sẽ bị lầm than nếu đức vua là kẻ không công minh. 


3387. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi ngay 
thắng, tất cả các con bò cái sẽ đi ngay thăng khi con bò dẫn đường đi ngay 
thắng. 


3388. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành đúng pháp, nói gì thêm những người khác, toàn bộ đất nước 
sẽ được hạnh phúc nếu đức vua là người công minh. 


338o. Kẻ nào hái trái cây còn non của cội cây lớn đang kết trái, kẻ ấy 
không biết được vị ngon của trái cây này và hủy hoại hạt giống của nó. 


33oo. Đất nước được ví như cội cây lớn, kẻ nào cai trị đất nước không 
công minh, kẻ ấy không biết rõ tiềm lực của nó và hủy hoại đất nước của 
mình. 


3391. Người nào hái trái cây đã chín của cội cây lớn đang kết trái, người 
ấy biết được vị ngon của trái cây này và không hủy hoại hạt giống của nó. 


3392. Đất nước được ví như cội cây lớn, người nào cai trị đất nước công 
minh, người ấy biết rõ tiềm lực của nó và không hủy hoại đất nước của mình. 


3393. Và vị vua nào cai trị xứ sở không công minh, vị vua ấy là Sát-đế-]y 
bị thất bại với mọi giải pháp cứu chữa. 


' Các câu kệ 3385 - 3388 giống các câu kệ 640 - 643 ở Rđjouadajatakam - Bổn Sanh Giáo 
Huấn Đức Vua [334] của Jatakapal]i - Bổn Sanh ï (TTPV tập 32, trang 191). 
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3394. Tatheva negame himsam ye yutta kayavikkaye, 
ojadanabalikare' sa kosena viruJJhatl. 


3395. Paharavarakhettaññu sangame katanissame, 
ussite himsayam raJa sabalena virujJJhatI. 


3396. Tatheva Isayo himsam samyame” brahmaecaärino,) 
adhammacar1 khattiyo so saggena viruJJhati. 


3397. Yo ca raJa adhammattho bhariyam hanti adusakam,° 
luddam pasavate papam" putteh1 ca viruJJhati. 


3398. Dhammañcare Janapade negamesu balesu ca, 
1sayo ca na himseyyam° puttadare samañcare. 


3399. Sa tadiso bhumipati ratthapalo akodhano, 
samante” sampakampeti Indova asuradhipo ”ti. 
MahabodhiJatakam. 


x*xxxx% 
TASSUDDANAM 
Sanalinikamavhayano pathamo 
dutiyo pana sa-umnmadantivaro, 
tatiyo pana bodhi sirivhayano 


kathita pana tini Jinena subhã ”ti. 


Paññaäsanipato nitthito.° 


--ooOOO-- 
' ojadaãnabalikare - PTS. ” thãnam - Ma, Syä, PTS. 
“ saññate - Ma, PTS. ° himseyya - Ma, Syã. 
3 brahmacäriyo - Ma; brahmacäriye - Syã; ” sapatte - Ma. 
brahmacarayo - PTS. Ÿ Dannãsanipatam nitthitam - Ma; 
* adũsikam - Ma, PTS. paññãsanipatam nitthitam - Syã. 
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3394. Tương tự y như thế, trong khi hãm hại các thị dân, là những người 
gắn bó với việc buôn bán, thông qua việc quy định thuế má vào việc vận 
chuyển hàng hóa, vị vua ấy bị thất bại với ngân sách tồn trữ. 


3395. Trong khi hãm hại những người tài giỏi về lãnh vực chiến đấu đã 
thể hiện sự ra sức ở chiến trường, đã được nổi bật, vị vua ấy bị thất bại với 
quân đội của chính mình. 


3396. Tương tự y như thế, trong khi hãm hại các vị ẩn sĩ có sự tự kiềm 
chế, có sự thực hành Phạm hạnh, bằng sự hành xử không công minh, vị Sát- 
đế-ly ấy bị thất bại với cõi Trời. 


3397. Và vị vua nào duy trì phi pháp, giết chết người vợ không phải là kẻ 
lăng loàn, và gây ra tội ác tàn bạo, (vị vua ấy) bị thất bại với các con. 

3398. Nên hành xử công minh đối với dân chúng, đối với các thị dân, và 
đối với các đội quân lính. Và không nên hãm hại các vị ẩn sĩ, nên hành xử 
bình đẳng với vợ con. 

3399. Vị như thế ấy là chúa tể của trái đất, đấng hộ trì đất nước, có sự 
khoan dung, làm cho các lân bang phải khiếp sợ, tựa như vị thần Inda, chúa 
tể của loài A-tu-la.” 

Bổn Sanh Bậc Đại Nhân Mahabodhi. [s28] 


x*xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Câu chuyện thứ nhất có tên là Công Chúa Nalinika, 
rồi thứ nhì là chuyện Mỹ Nữ Ummadant, 
thêm chuyện thứ ba có tên gọi cao quý là Bậc Đại Nhân Mahabodhi, 
ba câu chuyện hay đã được thuyết giảng bởi đấng Chiến Thắng. 
Nhóm Năm Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


-OOOOO-- 
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XIX. SATTHINIPATO 
1. SONAKAJATAKAM 


3400. Kassa' sutva satam dammi sahassam datthu” sonakam, 
ko me sonakamakkhati sahayam pamsukllitam. 


3401. Atha brav1 manavako daharo pañcaculako, 
mayham sutva satam dehI sahassam datthu sonakam, 
aham sonakamakkhissam" sahayam pamsukilitam. 


3402. Katarasmim° so Janapade ratthesu nigamesu ca, 
kattha te sonako dittho” tam me akkhah1 pucchito. 


3403. Taveva deva vijite tavevuyyanabhumiya, 
uJuvamsa mahasala nilobhasa manorama, 
tithanti meghasamana ramma aññoññanissIta. 


3404. Tesam mulasmim? sonako Jhayati anupadano,? 
upadanesu lokesu dayhamanesu'"° nibbuto. 


3405. Tato ca raJa payas1 senaya caturangIya, 
karapetva samam maggam agama yena sonako. 


3406. Uyyanabhumim gantvana vicaranto brahavane, 
asInam sonakam dakkhi dayhamanesu nibbutam. 


3407. Kapano vatayam'"' bhikkhu mundo sanghatiparuto, 
amatiko apitiko '° rukkhamulasmim' Jhayatl. 


3408. Imam vakyam nisametva sonako etadabravi, 
na raJa kapano hoti dhammam kayena phassayam. 


' tassa - Ma. ” kattha sonakamaddakkhi - Ma, Syã. 
° dittha - Ma, Syã. * mũlamhi - Ma; mũlasmi - Syã. 
3 sonakam - PTS, evamuparipi. ? anupädino - Syã; anupädãno - PTS. 
* athabravi - Ma; atha bravi - Sya. '° đayhamäãnesu - Ma, Syä, PTS. 
Ÿ aham te soqakakkhissam - Ma; '! vatayam - Ma. 

aham te sonakamakkhissam - Syã. '* aptiko - PTS. 
° katamasmim - Ma. '3 rukkhamnlasmi - Ma, Syä. 
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XIX. NHÓM SÁU MƯƠI KỆ NGÔN 
1. BỔN SANH PHẬT ĐỘC GIÁC SONAKA 


3400. “Người nào nói cho trãm về vị Sonaka, người bạn đã cùng trãm đùa 
nghịch đất cát? Trãm sẽ thưởng một trăm cho người nào đã nghe, thưởng 
một ngàn để trãm nhìn thấy vị Sonaka.” 


3401. Khi ấy, một đứa bé trai dòng Bà-la-môn có năm búi tóc đã nói rằng: 
“Xin bệ hạ hãy cho một trăm sau khi lắng nghe lời nói của con, rồi một ngàn 
để nhìn thấy vị Sonaka. Con sẽ nói về vị Sonaka, người bạn đã cùng bệ hạ 
đùa nghịch đất cát.” 


3402. “VỊ Sonaka ấy đã được con nhìn thấy ở đâu, ở xứ sở nào, ở các quốc 
độ nào và các thị trấn nào? Được hỏi, con hãy giải thích điều ấy cho trãm.” 


3403. “Tâu bệ hạ, ở lãnh địa của chính bệ hạ, ở khu đất thuộc vườn 
thượng uyến của chính bệ hạ, có những cây sala to lớn, giống cây có thân 
thẳng, có tán màu xanh lục, làm thích ý. Chúng đứng thẳng, nương tựa với 
nhau, đáng yêu, tương tự đám mây. 


3404. Vị Sonaka tham thiền ở gốc của những cây ấy, không còn chấp thủ, 
đã được tịch tịnh, trong khi các chúng sanh có sự chấp thủ đang bị thiêu đốt.” 


3405. Và sau đó, đức vua đã xuất phát cùng với đoàn quân gồm bốn binh 
chủng. Sau khi đã cho làm bằng phẳng con đường, đức vua đã đi đến nơi vị 
Sonaka trú ngụ. 


3406. Sau khi đi đến khu đất thuộc vườn thượng uyển, trong lúc đang đi 
loanh quanh ở khu vườn rộng lớn, đức vua đã nhìn thấy vị Sonaka đang ngồi, 
đã được tịnh tịnh, ở giữa những người đang bị thiêu đốt. 


3407. “Vị tỳ khưu này quả thật khốn khổ, đầu cạo trọc, được trùm lại với 
tấm y khoác ngoài, không có mẹ, không có cha, đang tham thiền ở gốc cây.” 


3408. Sau khi nghe được lời nói ấy, vị Sonaka đã nói điều này: “Tâu bệ 
hạ, người đạt được thiện pháp bằng thân thì không khốn khổ. 
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3409. Yodha' dhammam niramkatva adhammamanuvattati, 
sa raJa kapano hoti papo papaparayano. 


3410. Arindamoti me namam kasiraJati mam vidu, 
kacel bhoto sukhaseyya” iđha pattassa sonaka. 


3411. Sadap1 bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
na tesam kotthe openti? na kumbhim na kalopIiyam,° 
paranitthitamesana" tena yapenti subbata. 


3412. Dutiyampl bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
anavaJJapindo° bhottabbo na ca kocuparodhati. 


3413. Tatyampi bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
nibbutapindo” bhottabbo na ca kocuparodhatl. 


3414. Catutthampi° bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
muttassa ratthe carato sango yassa na vIJJat1. 


3415. Pañcamamp? bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
nagaramhi dayhamanamhi'"° nassa kiãc1 adayhatha. '' 


3416. Chatthampr'? bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
ratthe vilumpamanamhi nassa kiñci aharatha. ° 


3417. SattamampI'* bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
corehi rakkhitam maggam ye caññe parIpanthika, ° 
pattacIvaramadaya sotthim gacchati subbato. '° 


3418. Atthamampr'” bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
yam yam disam pakkamati anapekkhova gacchaHI. 


' vo ca - Ma, PTS. ? pañcamam - PTS. 
ˆ sukhasseyyä - Ma; sukhã seyyä - PTS. ° đdayhamanamhi - Ma, Syä, PTS. 
3 . 1 
upenti - PTS. adayhatha - Ma, Sya, PTS. 
* na kumbhim na kha]opiyam - Ma; ? chattham - PTS. 
na kumbhe na ka|opiya - Sya, PTS. 3 ahiratha - Ma, PTS. 
Ÿ parinitthitamesanä - Syã. * sattamam - PTS. 
” anavajjo pindo - PTS. ” pãripanthikã - Ma. 
” nïibbuto pindo - Ma, Syã, PTS. ° subbata - PTS. 
ở catuttham - PTS. ”atthamam - PTS. 
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3409. Ở đây, người nào lơ là thiện pháp và hành theo bất thiện pháp, tâu 
bệ hạ, người ấy bị khốn khổ, là kẻ ác, có sự nương tựa vào việc ác.” 


3410. “Tên của trãm là: “Arindama (bậc thuần hóa kẻ thù).` Mọi người 
biết trãm là: “Vua của xứ Kasi.` Thưa vị Sonaka, phải chăng sự nghỉ ngơi của 
ngài được thoải mái khi đến ở đây?” 


3411. “Vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà cửa, luôn luôn có điều 
tốt đẹp là: Các vị ấy không cất giữ ở nhà kho, trong lu chậu, trong túi xách. 
Các vị có sự hành trì tốt đẹp nuôi thân bằng vật xin được ở nhà của những 
người khác. 


3412. Điều tốt đẹp thứ nhì của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Thọ dụng miếng ăn không tội lõi và không bị bất cứ ai quấy rầy. 


3413. Điều tốt đẹp thứ ba của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Thọ dụng miếng ăn đã được quán xét và không bị bất cứ ai quấy rầy. 


3414. Điều tốt đẹp thứ tư của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Đối với vị đã được giải thoát đang du hành ở quốc độ, sự quyến luyến 
của vị ấy không được biết đến. 


3415. Điều tốt đẹp thứ năm của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Khi thành phố đang bị đốt cháy, không có một vật nào thuộc về vị ấy 
bị đốt cháy. 


3416. Điều tốt đẹp thứ sáu của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Khi quốc độ đang bị cướp bóc, không có một vật nào thuộc về vị ấy bị 
cướp bóc. 


3417. Điều tốt đẹp thứ bảy của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Ở con đường được bảo hộ bởi bọn trộm cướp và ở những nơi có các 
bọn đạo tặc khác, vị có sự hành trì tốt đẹp mang theo bình bát và y ra đi một 
cách bình yên. 


3418. Điều tốt đẹp thứ tám của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Khi khởi hành đi đến bất cứ phương trời nào, vị ấy ra đi không có 
trông mong.” 
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3419. Bahuni samanabhadrani' ye” tvam bhikkhu pasamsasl, 
ahañca giddho kamesu katham kahami sonaka. 


3420. Piya me manusa kama atho dibyapi? me piya, 
atha kena nu vannena ubho loke labhamhase.' 


3421. Kamesu giddha” kamarata kamesu adhimucchita, 
nara papanl katvana upapaJjanti duggatim. 


3422. Ye ca kame pahatvana° nikkhanta akutobhaya, 
ekodibhavadhigata na te gacchanti duggatim. 


3423. Upamante karIssami tam sunohi arindama, 
upamayapidhekacce” attham Jananti pandIta. 


3424. Gangaya kunapam disva vuyhamanam mahanmnave, 
Vayaso samacintesi appapañño acetaso. 


3425. Yanañca vatidam laddham bhakkhovayam" anappako, 
tattha rattim tattha diva tattheva nirato mano. 


3426. Khadam nagassa mamsani pivam bhag1rathodakam,? 
sampassam vanacetyanl na palettha'° vhangamo. 


3427. Tañca'' otaram ganga pamattam kunape ratam, 
samuddam ajJhagahasi'” agati yattha pakkhinam. 


3428. So ca bhakkhaparikkhino uppatitva' vhangamo, 
na pacchato na purato nuttaram nopi dakkhinam. 


3429. Dipam so na aJJhagañchi" agatI yattha pakkhinam, 
so ca tattheva papattha yatha dubbalako tatha. 


' bahupi bhadrakã etesam - Ma, Syã; ° bhãgIrasodakam - Syã, PTS. 
bahũ pi bhadrakã ete - PTS. '° palittha - PTS. 

* vo - Ma, Syã, PTS. '' tam va - PTS. 

3 đivyäpi - PTS. '* a]jhagahayi - PTS. 

*labhaãmase - Ma, Syä, PTS. '3 ndapatvã - Ma, syã; 

” kame giddhã - Ma, Syã. udãpatva - PTS. 

° pahantvãna - Ma, Syã. '* so naj]jhagagañchi - Ma; 

”upamaäya midhekacce - Ma, Syã. so najjhaga gañchi - Sy8; 

ở bhakkho cayam - Ma, Syã, PTS. so na ajjhagacchi - PTS. 
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3419. “Thưa vị tỳ khưu, ngài ca ngợi nhiều điều tốt đẹp của các vị Sa-môn. 
Còn trãm thì thèm khát các dục, thưa vị Sonaka, trãm sẽ làm thế nào? 


342o. Các dục thuộc về nhân gian được trãm yêu thích, và (các dục) thuộc 
về Thiên giới cũng được trãm yêu thích; vậy thì bằng cách nào chúng tôi đạt 
được cả hai thế giới ấy?” 


3421. “Những người thèm khát các dục, thích thú các dục, bị mê mẩn ở 
các dục, làm các việc ác rồi sanh vào khổ cảnh. 


3422. Và những người đã dứt bỏ, đã đi ra ngoài các dục, không có sự sợ 
hãi từ bất cứ đâu, đã đạt đến trạng thái chuyên nhất (của tâm), những người 
ấy không đi đến khổ cảnh. 


3423. Tâu đấng thuần phục kẻ thù, bần đạo sẽ làm ví dụ cho bệ hạ. Xin bệ 
hạ lắng nghe chuyện ấy. Cũng nhờ vào ví dụ, một số người sáng suốt hiểu 
được ý nghĩa. 


3424. Sau khi nhìn thấy thây (con voï) chết ở sông Ganga đang trôi nổi ở 
vũng nước lớn, con quạ thiểu trí, vô tư, đã nghĩ rằng: 


3425. Vật đã đạt được này quả thật là phương tiện di chuyển, vật này còn 
là thức ăn không phải ít. Ban đêm ở nơi ấy, ban ngày ở nơi ấy, tâm (của ta) 
ưa thích ở chính nơi ấy.' 


3426. Trong khi ăn các miếng thịt của con voi, trong khi uống nước của 
sông Bhagrrathi, trong khi nhìn xem các bảo tháp ở khu rừng, con chim đã 
không bỏ đi. 


3427. Và bị say đắm, thích thú ở thây chết, với sự trôi xuôi theo dòng 
sông Ganga, con quạ ấy đã đi sâu vào biển khơi, nơi không phải là chỗ đến 
của loài chim. 


3428. Và khi thức ăn đã hết hắn, con chim ấy đã bay lên, về hướng tây 
không được, về hướng đông không được, hướng bắc không được, và hướng 
nam cũng không được (vì bốn bề đều là biến cả). 


3429. Nó đã không đạt đến được hòn đảo. Và nó đã ngã xuống ngay tại 
nơi ấy, nơi không phải là chỗ đến của loài chim, giống như một kẻ yếu ớt. 
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3430. Tañca samuddika maccha kumbhTla makara susu, 
pasayhakara khadimsu phandamanam vipakkhinam.' 


3431. Evameva tuvam rajJa ye caññe kamabhogino, 
giddha ce na vamissanti kakapaññaya” te vidu. 


3432. Esa te upama raJa atthasandassani kata, 
tvam ca paññayase tena yadi kahasi va na va. 


3433. Ekavacampi dve vacam" bhaneyya anukampako, 
tatuttarim' na bhãseyya daso vayyassa" santike. 


3434. Idam vatvana pakkamI sonako amitabuddhima, 
vehase antalikkhasmim anusasitvana khattiyam. 


3435. Ko nu me raJakattaro suũta veyyattimagata,° 
rajJam niyyaday1ssamI naham raJJenamatthiko. 


3436. AJJeva pabbajJissami ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dummedho kamanam vasamanvagam.” 


3437. Atthi te daharo putto dighavu ratthavaddhano, 
tam rajJJje abhisiñcassu so no raJa bhavissatI. 


3438. Khippam kumaram anetha dighavum ratthavaddhanam, 
tam rajje abhisiñcIssann? so vo raJa bhavissatI. 


3439. Tato kumaram anesum dighavum ratthavaddhanam, 
tam disva alapl raJa ekaputtam manoramam. 


3440. Satthi gamasahassani paripunnan sabbaso, 
te putta patIpaJJassu rajJJam niyyadayami te. 


' vipakkhakam - Ma; vipakkhikam - Syã. ° suddã veyyattamägatä - Ma. 
“ kakapaññäva - Ma. ”vasamanvagä - Syã; 

3 dvivacam - Ma, Syã. vasamannaga - PTS. 
*taduttarim - PTS. ở abhisiñcassu - Syã, PTS. 

Ỷ đãsovayyassa - Ma; dãso ayirassa - PTS. ? paripuññãni - PTS. 
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3430. Và các loài cá ở biển, cá sấu, cá đao, cá dữ, với những hành động 
tàn bạo, đã ăn thịt con chim đang run rẩy, không còn sức để võ cánh bay lên. 


3431. Tâu bệ hạ, tương tự y như vậy, bệ hạ và những người khác có sự thọ 
hưởng các dục, rồi bị tham đắm. Nếu những người ấy không chối từ tham ái, 
các bậc trí nhận biết những người ấy như là có trí tuệ của loài qua. 


3432. Tâu bệ hạ, ví dụ này đã được tạo ra cho bệ hạ, có sự chỉ rõ ý nghĩa, 
và bệ hạ sẽ được hiểu rõ điều ấy, và tùy thuộc bệ hạ sẽ làm hay không làm.” 


3433. Vị có lòng thương tưởng có thể thuyết một lời, hai lời, và không thể 
nói nhiều hơn thế, tựa như người tớ trai không thể nói nhiều khi có mặt 
người chủ. 


3434. Sau khi nói điều này, sau khi đã chỉ dạy vị Sát-đế-ly, vị Sonaka có 
trí hiểu biết vô lượng đã ra đi bằng đường không trung, trên bầu trời. 


3435. “Các quan viên làm lễ phong vương, các xa phu, các vị đã đạt đến 
tài năng đâu rồi? Trẫm sẽ bàn giao vương quyền. Trãm không còn ham muốn 
với vương quyền. 


3436. Nội trong ngày hôm nay, trẫm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trẫm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục.” 


3437. “Bệ hạ có người con trai trẻ tuổi DIghavu, là bậc làm hưng thịnh đất 
nước. Bệ hạ hãy tấn phong vị ấy vào vương vị; vị ấy sẽ trở thành đức vua của 
chúng thần.” 


3438. “Hãy mau triệu vời hoàng tử Dighavu, bậc làm hưng thịnh đất 
nước. Trãm sẽ tấn phong vị ấy vào vương vị; vị ấy sẽ trở thành đức vua của 
các khanh.” 


3439. Kế đó, họ đã triệu vời hoàng tử DIghavu, bậc làm hưng thịnh đất 
nước. Sau khi nhìn thấy vị ấy, đức vua đã nói về điều làm cho thích ý với 
người con trai độc nhất: 


3440. “Có sáu mươi ngàn ngôi làng hoàn toàn đầy đủ về mọi mặt. Này 
con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trãm bàn giao vương quyền cho con. 
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3441. Ajjeva pabbaJIssamI ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dummedho kamanam vasamanvagam.' 


3442. Satthinagasahassami sabbalankarabhusita, 
suvannakaccha matanga hemakappanavasasa. 


3443. Aru|ha gamanlyehi tomarañkusapanihi, 
te putta patIpaJJassu rajJJam niyyadayami te. 


3444. AJJjeva pabbajissamI ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dummedho kamanam vasamanvagam. 


3445. SatthiassasahassanI sabbalankarabhusita, 
aJaniya ca? Jatiya sindhava sighavahana. 


3446. Arulha gamaniyehi illiyacapadharihi,! 
te putta patipaJJassu rajJJam niyyadayaml te. 


3447. AJJeva pabbaJissamI ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dunmedho kamanam vasamanavagam. 


3448. Satthirathasahassani sannaddha ussitaddhaJa, 
dipa athopli veyyaggha sabbalankarabhusita. 


3449. Arulha gamanTiyehi capahatthehi vammihi, 
te putta patipaJJassu rajJJam niyyadayaml te. 


3450. AjJeva pabbajJissamI ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dunmedho kamanam vasamanvagam. 


3451. Satthidhenusahassan1 rohañña pungavusabha, 
ta putta patipaJJassu raJJam niyyadayaml te. 


3452. AjJeva pabbaJIssamI ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dunmedho kamanam vasamanvagam. 


3453. Solasitthisahassani sabbalankarabhusita, 
vicitravatthabharana° amuttamanikundala. 
ta putta patipaJJassu raJJam niyyadayaml te. 


' vasamannagã - PTS. *indiyäcapadhäribhi - Syã. 
” ajãniyäva - Ma. ” vammibhi - Ma; cammibhi - Syã. 
3 siphavähino - Ma. ° vicitrahatthabharanã - PTS. 


268 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 529. Bổn Sanh Phật Độc Giác Sonaka 


3441. Nội trong ngày hôm nay, trẫm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trãm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3442. Có sáu mươi ngàn con voi đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
có dây đai bằng vàng, là những con long tượng có trang phục là yên cương 
bằng vàng. 


3443. Chúng được cỡi lên bởi các viên quản tượng có cây thương móc câu 
ở bàn tay. Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trãm bàn giao vương 
quyền cho con. 


3444. Nội trong ngày hôm nay, trầm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trãm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3445. Có sáu mươi ngàn con ngựa đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
là thuần chủng về dòng dõi, là giống ngựa Sindhu, có sức chuyển vận mau lẹ. 


3446. Chúng được cỡi lên bởi các viên mã phu có mang gươm và cung. 
Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trẫm bàn giao vương quyền cho con. 


3447. Nội trong ngày hôm nay, trẫm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trãm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3448. Có sáu mươi ngàn cỗ xe, đã được trang bị, có lá cờ đã được glương 
lên, có các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi thứ trang sức. 


3449. Chúng được cỡi lên bởi các viên xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở 
tay. Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trãm bàn giao vương quyền cho 
con. 


3450. Nội trong ngày hôm nay, trẫm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trãm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3451. Có sáu mươi ngàn bò cái màu hung đỏ, với các con bò đực đầu đàn. 
Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trầm bàn giao vương quyền cho con. 


3452. Nội trong ngày hôm nay, trãẫm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trãm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3453. Có sáu mươi ngàn nữ nhân đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sắc rực rỡ, có các bông tai bằng ngọc trai 
và ngọc ma-ni. Này con trai, con hãy tiếp nhận các nàng ấy. Trãm bàn giao 
vương quyền cho con. 
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3454. AjJeva pabbaJIssamIi ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dunmedho kamanam vasamanvagam. 


3455. Daharasseva me tata mata matati me sutam, 
taya vina aham tata JIvitumpi' na ussahe. 


3456. Yatha araññakam nagam poto anveti pacchato, 
Jessantam girIduggesu samesu visamesu ca. 


3457. Evam tam anugacchami puttamadaya? gacchato,? 
subharo te bhavissamI na te hessami dubbharo. 


3458. Yatha samuddikam navam van1Janam đhanesinam, 
voharo tattha ganheyya van1Ja byasanl' siya, 
evameva puttakali' antarayakaro mama.” 


3459. Imam kumaram papetha pasadam rativaddhanam, 
tattha kambusa"hatthayo yatha sakkamva acchara, 
ta nam tattha ramessanti tah1 ceso? ram1ssati. 


3460. Tato kumaram papesum pasadam rativaddhanam, 
tam disva avacum kañña dighavum ratthavaddhanam. 


3461. Devatanusi gandhabbo adu'° sakko purindado, 
ko va tvam kassa va putto katham Janemu tam mayam. 


3462. Namhi devo na gandhabbo napl'' sakko purindado, 
kasirañño aham putto dighavu ratthavaddhano, 
mamam'”° bharatha bhaddam vo aham bhatta bhavami vo. 


3463. Tam tattha avacum kañña dighavum ratthavaddhanam, 
kuhim raja anuppatto 1to raJa kuhim gato. 


' Tvitum hi - PTS. ”kambussa - PTS. 

” pattamädäya - PTS. Š ramissanti - Syä. 

3 pacchato - Ma, Syã, PTS. ? tahi-m-eso - PTS. 

* vyasanl - PTS. '° adu - Ma; 

 evameväyam puttakali - Ma, PTS; adũ - Syã. 
evamevayam puttaka - Syä. '! năpi - Ma. 

° mamam - PTS. '“ mama - PTS. 
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3454. Nội trong ngày hôm nay, trẫm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chớ để trãm trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con quạ đã đi 
theo sự tác động của các dục.” 


3455. “Ngay từ khi con còn nhỏ, thưa cha, mẹ của con đã chết, con đã 
được nghe như thế. Thưa cha, không có cha, con không thể sống được. 


3456. Giống như con voi con đi theo phía sau con voi lớn sống ở rừng, 
trong lúc dạo chơi ở những khe núi hiểm trở, ở những nơi bằng phẳng và gồ 
ghê. 


3457. Tương tự như vậy, con sẽ cầm bình bát đi theo cha ở phía sau. Con 
sẽ là dễ nuôi đối với cha, con sẽ là không khó nuôi đối với cha.” 


3458. “Giống như chiếc tàu biển của những người thương buôn đang tâm 
cầu tài sản có thể gặp xoáy nước ở biển khơi, người thương buôn có thể có sự 
rủi ro; tương tự y như vậy, này đứa con bất hạnh, đây là việc gây chướng ngại 
cho trãm. 


3459. Các khanh hãy tấn phong cho hoàng tử này tại lâu đài có sự hưng 
thịnh về lạc thú. Tại nơi ấy, các nữ nhân có cánh tay bằng vàng. Tại nơi ấy, 
các nàng ấy sẽ làm cho hoàng tử thích thú, và hoàng tử sẽ thích thú với các 
nàng ấy, giống như các nàng tiên nữ làm cho Thiên Chủ Sakka thích thú vậy.” 


3460. Kế đó, họ đã tấn phong cho vị hoàng tử tại lâu đài có sự hưng thịnh 
về lạc thú. Sau khi nhìn thấy hoàng tử, các cô gái đã nói với hoàng tử 
DIghavu, bậc làm hưng thịnh đất nước rằng: 


3461. “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là vị Càn-thát-bà, hay là Thiên 
Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây? Chàng là ai, chàng là con của người nào? 
Làm thế nào bọn thiếp có thể biết về chàng?” 


3462. “Ta không phải là Thiên nhân, không phải là Càn-thát-bà, cũng 
không phải là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây. Ta là con trai của đức 
vua xứ Kasi, là DIghavu, bậc làm hưng thịnh đất nước. Các nàng hãy chấp 
nhận ta; điều tốt lành sẽ đến với các nàng. Ta là chồng của các nàng.” 


3463. Tại nơi ấy, các cô gái đã nói với vị Dighavu ấy, bậc làm hưng thịnh 
đất nước, rằng: “Phụ hoàng đã đến được nơi nào? Từ nơi này phụ hoàng đã 
đi đến nơi nào?” 
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3464. Pankam raJa atikkanto thale raJa patitthito, 
akantakam agahanam patIpanno mahapatham. 


3465. Ahañca patipannosmI maggam duggatigaminam, 
sakantakam sagahanam yena gacchanti dugsatim. 


3466. Tassa te svagatam' raJa sihasseva gIrIbbaJam, 
anusasa maharaJa tvam no sabbasamissaro ”HI. 
SonakaJatakam. 


2. SAÑKICCAJATAKAM 
3467. Disva nisinnam raJanam brahmadattam rathesabham, 


athassa pativedesI yassasi anukampako. 


3468. Sankiccayam anuppatto Isinam sadhusammato, 
taramanarupo niyyahi khippam passa mahesinam. 


3469. Tato ca raJa taramano yuttamaruyha sandanam, 
mittamaccaparTbbn]ho? agamasi rathesabho. 


3470. Nikkhippa pañca kakudhanl kasIinam ratthavaddhano, 
valav1janimunhisam" khaggam chattañcupahanam. 


3471. Oruyha raJa yanamha thapayItva pacchadam,? 
asInam dayapassasmim sankiceamupasankamI. 


3472. Upasankamitva so raJa sammodl Isina saha, 
tam katham vItisaretva ekamantam upävIsi. 


3473. Ekamantam nisinnova atha° kalam amaññatha, 
tato papanIi kamman1 pucchitum patipaJJatha.° 


' sãgatam - PTS. ” vathã - PTS. 
° paribynlho - Ma, Syã. * paticchadam - Ma, Syã, PTS. ° paccapajjatha - PTS. 
3 valabrjanimunhisam - Ma; välavijanimunhisam - Syã; va]avijanim unhisam - PTS. 
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3464. “Phụ hoàng đã vượt qua vũng lầy (ngũ dục). Phụ hoàng đã đứng 
vững ở đất bằng (xuất gia), đã thực hành đạo lộ lớn (đạo lộ giải thoát) không 
có gai nhọn (ô nhiễm), không có sự nắm giữ (các ô nhiễm). 


3465. Còn trãm đang thực hành đạo lộ đưa đến cảnh giới khổ đau, có gai 
nhọn, có sự nắm giữ; do đạo lộ đó chúng sanh đi đến cảnh giới khổ đau.” 


3466. “Tâu bệ hạ, chào mừng bệ hạ đã ngự đến, tựa như việc đi đến hang 
núi của con sư tử. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chỉ dạy. Đại vương là 
chúa tể của tất cả chúng thần.” 

Bổn Sanh Phật Độc Giác Sonaka. [529] 


2. BỔổN SANH ẨN SĨ SAÑKICCA 


3467. Sau khi nhìn thấy đức vua Brahmadatta, đấng thủ lãnh xa binh, khi 
ấy, (người giữ vườn) đã thông báo cho đức vua hay rằng: “VỊ mà bệ hạ có 
lòng thương tưởng, — 


3468. - vị đã được công nhận là tốt đẹp trong số các bậc ẩn sĩ, vị Sañnkicca 
này đã đến. Xin bệ hạ hãy mau chóng khởi hành, hãy cấp tốc gặp gỡ vị đại ẩn 


2 ?*? 


S1. 


3469. Sau đó, đức vua đã vội vã bước lên cỗ xe đã được thắng ngựa. Được 
các thân hữu và các quan đại thần tháp tùng, đấng thủ lãnh xa binh đã ra đi. 


3470. Bậc làm hưng thịnh đất nước Kasi đã dẹp bỏ năm biểu hiệu (của 
nhà vua) là: quạt lông đuôi bò, vương miện, cây gươm, lọng che, và đôi hài. 


3471. Sau khi bước xuống cỗ xe, đức vua đã để lại áo khoác ngoài, rồi đã 
đi đến gần vị Sankicca đang ngồi ở vườn thượng uyển Dayapassa. 


3472. Sau khi đi đến gần, vị vua ấy đã vui mừng chào hỏi với vị ẩn sĩ; sau 
khi trao đổi lời chào hỏi với vị ấy, đức vua đã bước đến ở một bên. 


3473. Ngay lúc vừa ngồi xuống ở một bên, khi ấy, đức vua đã biết là thời 


điểm, sau đó đã tiến hành để hỏi về những hành động độc ác. 
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3474. Isim pucchami' sankiccam 1sInam sadhusammatam, 
asInam dayapassasmim 1sisanghapurakkhatam. 


3475. Kam gatim pecca gacchanti nara dhammaäticarino, 
aticinno maya dhammo tamme akkhahi pucchito. 


3476. Is1” avaca sankicco kasinam ratthavaddhanam, 
asInam dayapassasmim maharaJa sunoh1 me. 


3477. Uppathena vaJantassa yo magøamanusasati, 
tassa ce? vacanam kayIra nassa maggeyya kantako. 


3478. Adhammam patipannassa yo dhammamanusasati, 
tassa ce vacanam kayTra na so gaccheyya duggatim. 


3479. Dhammo patho maharaJa adhammo pana uppatho, 
adhammo nirayam neti dhammo pãpetI suggatim. 


348o. Adhammacarino raJa narã visamajJIvino, 
yam gatim pecca gacchanti niraye te sunoh1 me. 


3481. SañjJInvo ka]asutto ca sanghato dve ca roruva, 
athaparo mahavIci tapanoŸ ca patapano. 


3482. Iccete attha niraya akkhata duratikkama,° 
akimna luddakammehi pacceka sol]asussada. 


3483. Kadariyatapana" ghora accImanto? mahabbhaya, 
lomahamsanarupa ca bhesma patibhaya dukha. 


pucchama - Ma, Syã. 


1 

? isi - Syã, PTS. ° duratikkama - Ma, PTS. 
3 ve - PTS. ” kadariyä tapanã - Syã; 

* sanghäto - Sya. kadariyatapanã - PTS. 

* tapano - Ma, Syä. ở accimantä - PTS. 
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3474. “Trãm xin hỏi ẩn sĩ Sankicca, vị đã được công nhận là tốt đẹp trong 
số các bậc ẩn sĩ, vị đang ngồi ở vườn thượng uyển Dayapassa, phía trước tập 
thể các bậc ẩn sĩ. 


3475. Những người đã vượt qua luân lý sẽ đi đến cảnh giới nào sau khi 
chết? Luân lý đã bị trãm vượt qua. Được hỏi, xin ngài hãy giải thích điều ấy 
cho trãm.” 


3476. Vị ẩn sĩ Sankicca đã nói với bậc làm hưng thịnh đất nước Kasi đang 
ngồi ở vườn thượng uyển Dayapassa rằng: “Tâu đại vương, xin hãy lắng nghe 
bần đạo. 


3477. Khi có vị nào chỉ dạy con đường an toàn cho người đang đi theo lối 
đi sai trái, nếu người này có thể thực hành lời nói của vị ấy, thì chông gai (kẻ 
bất lương) không thể ngăn trở con đường đi của người này. 


3478. Khi có vị nào chỉ dạy thiện pháp cho người đang thực hành phi 
pháp, nếu người này có thể thực hành lời nói của vị ấy, người ấy không thể 
nào đi đến khổ cảnh. 


3479. Tâu đại vương, thiện pháp là lối đi; hơn nữa, phi pháp là lối đi sai 
trái. Phi pháp dẫn đến địa ngục, thiện pháp giúp cho đạt được nhàn cảnh. 


348o. Tâu bệ hạ, những kẻ thực hành phi pháp là những kẻ có cuộc sống 
bất chánh. Cảnh giới mà những kẻ ấy đi đến sau khi chết là các địa ngục, xin 
bệ hạ hãy lắng nghe bần đạo. 


3481. Địa ngục SañjJIva, địa ngục Kalasutta, địa ngục Sanghata, và hai địa 
ngục Roruva, rồi có các địa ngục khác nữa là địa ngục Mahavici, địa ngục 
Tapana, và địa ngục Patapana. 


3482. Tám địa ngục này được nói đến như thế, là rất khó thoát ra, đông 
đúc những người có hành động tàn bạo; mỗi một địa ngục này bằng mười 
sáu địa ngục Dssada. 


3483. Các địa ngục có ngọn lửa ghê gớm thiêu đốt những kẻ bỏn xẻn, có 
sự sợ hãi lớn lao, có dáng vẻ gây nên sự dựng đứng lông, khủng khiếp, gây ra 
sự sợ hãi, khổ đau. 
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3484. Catukkanna catudvara vibhatta bhagaso mita, 
ayopakarapariyanta ayasa patiku]JJIta. 


3485. Tesam ayomaya bhumi jalita tejasa yuta, 
samanta yoJanasatam phut†a titthanti sabbada. 


3486. Ete patanti niraye uddhapada' avamsira, 
1sInam ativattaro saññatanam tapassinam. 


3487. Te bhunahuno paccanti maccha bilakata” yatha, 
samvacchare asankheyye nara kibbisakarIno. 


3488. Dayhamanena gattena niccam santarabahiram, 
niraya nadhigacchanti dvaram nikkhamanesino. 


3489. Puratthimena dhavanti tato dhavanti pacchato, 
uttarenapi dhavanti tato dhavanti dakkhinam. 


349o. Yam yam hi dvaram gacchanti tam tadeva' pithiyati,? 
bahuni vassasahassanï' Jana nirayagamino,° 
baha paggayha kandanti patva dukkham anappakam. 


3491. AsIvisamva kupitam" tejassim° duratikkamam,° 
na sadhurupe asIde saññatanam tapassinam. 


3492. Atikayo mahissaso aJJuno kekakadhipo, 
sahassabahu ucchinno 1sImasaJJa gotamam. 


3493. AraJam raJasa vaccham kisam avakiriya'° dandakl, 
talova mulato chinno saraJa vibhavangato. 


3494. Upahacca manam meJJho'' matangasmim yassasine, 
SapärIsaJJo ucchinno mejJjharaññam” tada ahu. 


' uddhampädä - Ma; Syã. ° nirayavãsino - PTS. 

“ macchäbhilã katã - PTS. ”kuppitam - Syã. 

* tantadeva - Syã; tam tam devã - PTS. ở tejasim - Syã, PTS. 

* pidhTyare - Ma; ? duratikkamam - Ma. 
pithiyyare - Syã; '° kisam avakriya - Sya. 
pithTyare - PTS. '' majjho - Ma. 

” satasahassãni - Syã. '* majjhãraññam - Ma. 


276 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 530. Bổn Sanh Ấn Sĩ Sankicca 


3484. Bốn góc có bốn cửa ra vào, được phân chia, được đo đạc thành từng 
phần, được bao quanh bởi tường thành bằng sắt, được đậy lại bằng vòm sắt. 


3485. Mặt đất của các địa ngục làm bằng sắt, được đốt nóng, được tràn 
ngập bởi sức nóng. Các địa ngục luôn luôn được lan tỏa và duy trì sức nóng ở 
xung quanh một trăm do-tuần. 


3486. Những kẻ nói lời xúc phạm với các vị ẩn sĩ, với các vị đạo sĩ khổ 
hạnh đã tự kiềm chế, những kẻ này rơi vào địa ngục với tư thế chân phía 
trên, đầu phía dưới. 


3487. Những con người gây ra tội ác, những kẻ ấy bị nung nấu với sự 
hành hạ được gia tăng trong vô số năm không đếm được, giống như những 
con cá bị cắt thành từng khúc rồi nướng chín. 


3488. Với thân thể thường xuyên bị đốt cháy bên trong lẫn bên ngoài, có 
những kẻ tìm kiếm lối thoát ra khỏi địa ngục nhưng không đạt đến được cánh 
cửa. 


348o. Chúng chạy về hướng đông, sau đó chạy về hướng tây, chúng còn 
chạy về hướng bắc, sau đó chạy về hướng nam. 


3490. Bởi vì mỗi một cánh cửa nào mà chúng đi đến, chính cánh cửa ấy bị 
đóng lại. Những con người có sự đi đến địa ngục trong nhiều ngàn năm giơ 
các cánh tay lên khóc lóc, sau khi đã chịu sự khổ đau không phải là ít. 


3491. Tựa như con rắn có nọc độc, bị nổi giận, có oai lực, khó chế ngự, 
không nên công kích các vị có bề ngoài tốt đẹp, các vị đạo sĩ khổ hạnh đã tự 
kiềm chế. 


3492. Gã cung thủ vĩ đại có thân hình lực lưỡng Ajjuna, chúa tế xứ 
Kekaka, có ngàn cánh tay, đã bị tiêu diệt sau khi công kích vị ẩn sĩ Gotama. 


3493. Vua DandakiI, sau khi ném vật dơ vào bậc vô nhiễm Vaccha Kisa, vị 
vua ấy đã đi đến sự hủy diệt, tựa như cây thốt nốt bị chặt đứt tận gốc. ' 


3494. Sau khi có tâm ý xấu xa với vị ẩn sĩ Matanga có danh tiếng, vua xứ 
MejJjha cùng toàn bộ xứ sở đã bị tiêu diệt. Từ đó, đã có khu rừng Mejjha.? 


' Xem Sarabhangajatakam - Bốn Sanh Đại Ấn Sĩ Sarabhaiga của tập này (trang 178). 
“ Xem Mãtangajatakam - Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mãtanga của tập này (trang 3). 
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3495. KanhadIpayanasaJJa isim andhakavenhuyo, ' 
aññamaññam” musale3 hantva sampatta yamasadhanam. 


3496. Athayam Isina satto antalikkhe caro pure, 
pavekkhi pathavim” cecco hinatto pattapariyayam. 


3497. Tasma hi chandagamanam nappasamsanti pandita, 
adutthacitto bhaseyya giram saccupasamhitam. 


3498. Manasa ce padutthena yo naro pekkhate munim, 
VIjJjacaranasampannam ganta so nirayam adho. 


3499. Ye vuddhe7 paribhasanti pharusupakkama Jana, 
anapacca adayada talavatthu? bhavanti te. 


3500. Yo ca pabbaJitam hanti katakiccam mahesinam, 
sa kalasutte niraye cirarattaya” paccatl. 


35O1. Yo ca raja ađhammattho ratthaviddhamsano cuto, '° 
tapayTtva Janapadam tapane'' pecca paccatl. 


3502. Yo'? ca vassasahassanam" satam dibyani'° paccatl, 
accisanghapareto so dukkham vedeti vedanam. 


3503. Tassa aggisikha kaya niccharanti pabhassara, 
teJobhakkhassa gattam lomaggehI'' nakhehi ca. 


3504. Dayhamanena gattena niecam santarabahiram, 
dukkhabhitunno nadati nago tuttaddito'° yatha. 


3505. Yo lobha pitaram hanti dosa vã purisadhamo, 
sa kalasutte niraye cirarattaya paccatl. 


' vendayo - Ma; vendayo - Syã. ? ciram rattaya - Syã. 

” aññoññam - Ma; aññaññam - PTS. ° mago - Ma, PTS; mato - Syä. 

* musalã - Ma. 'tapane - PTS. 

* vamasädanam - Ma, PTS. ? so - Ma, Syã, PTS. 

Ÿ antalikkhacaro - PTS. 3 vassasahassani - Ma, PTS. 

° pathavim - Ma. * đibbãni - Ma; divyäni - PTS. 
”vuddhe - Ma, Syã; vaddhe - PTS. ” lomehi ca - Ma. 

ở talavatthu - Ma; tãlavatthu - PTS. “ tuttattito - Ma; tundattito - Syä. 
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3495. Những người con trai của Andhakavenhu sau khi công kích vị ẩn sĩ 
KanhadIpayana' đã dùng chày giết hại lần nhau, rồi đã đi đến lãnh địa của 
Diêm Vương. 


3496. Rồi vị vua Cetiya này, trước kia có sự di chuyển ở không trung, về 
sau bị nguyền rủa bởi vị ẩn sĩ, đã rơi vào trong trái đất, có bản thân bị tiêu 
hoại, đã đạt đến đoạn cuối của cuộc sống.? 


3497. Chính vì thế, các bậc sáng suốt không khen ngợi việc đi theo sự 
ham muốn. Người có tâm không xấu xa nên nói lời nói liên quan đến sự 
thật.) 


3498. Người nào với tâm ý xấu xa, nếu soi mói bậc hiền trí đã được thành 
tựu sự hiểu biết và đức hạnh, người ấy là kẻ đi đến địa ngục ở bên dưới. 


3499. Những người nào có sự ra sức thô lỗ, mắng nhiếc các bậc trưởng 
thượng, những kẻ ấy trở thành không có con cái, không người thừa tự, tựa 
như cây thốt nốt bị trốc gốc. 


3500. Kẻ nào giết hại bậc xuất gia, bậc đại ẩn sĩ đã hoàn thành phận sự, 
kẻ ấy bị nung nấu ở địa ngục Ka]asutta trong thời gian lâu dài. 


3501. Và vị vua nào duy trì sự bất công, có sự hủy hoại đất nước, bị tẩy 
chay, sau khi làm cho xứ sở bị điêu tàn, khi chết đi, bị nung nấu ở địa ngục 
Tapana. 


3502. Và kẻ ấy bị nung nấu một trăm ngàn năm theo cách tính của cối 
Trời. BỊ vây quanh bởi những đống lửa, kẻ ấy nhận chịu cảm thọ khổ đau. 


3503. Từ thân thể của kẻ ấy, có những ngọn lửa phát ra chói sáng. Các bộ 
phận cơ thể cùng với các lông và các móng trở thành mồi của ngọn lửa. 


3504. Với thân thể thường xuyên bị đốt cháy bên trong lẫn bên ngoài, kẻ 
bị khổ đau hành hạ gào thét, giống như con voi bị áp đảo bởi các móc câu. 


3505. Kẻ nào giết cha vì tham lam, hay vì sân hận, là kẻ đốn mạt, kẻ ấy bị 
nung nấu ở địa ngục Ka]asutta trong thời gian lâu dài. 


' Xem Kanhadipauanajatakam - Bổn Sanh Ấn Sĩ Kanhadipaäuana [444] ở Jãtakapali - Bổn 
Sanh I (TTPV tập 32, trang 361). 

“ Xem Cetiuajatakam - Bổn Sanh Vua Cetiua [422] ở Jãtakapali - Bốn Sanh I (Sẩd., trang 
313). 

3 Câu kệ 3497 giống câu kệ 282 ở Jatakapäli - Bổn Sanh I (Sđd., trang 101). 
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3506. Sa tasiso paccati lohakumbhiyam' 
pakkañca sattThi hananti nittacam, 
andham karitva muttakarIsabhakkham 
khare nimuJJenti” tathavidham naram. 


3507. Tattam pakkatthitam ayogulañca' 
dighe ca phale cIrarattatapite, 
vikkhambhamadaya vibhaJja raJJuh1 
vivate° mukhe samsavayanti° rakkhasa. 


3508. Sama ca sona sabala ca g1JJ]ha 
kakola”sangha ca diJa ayomukha, 
sangamma khadanti viIpphandamanam 
Jivham vibhaJJa vighasam salohitam. 


3509. Tam daddhatalam? parIbhinnagattam 
nIipphothayantã” anuvicaranti rakkhasa, 
ratI hi tesam'" dukhino panitare 
etadisasmim niraye vasanti 
ye kecli loke Idha pettighatino. 


530. Sankicca7atakamn 


3510. Putto ca mataram hantva Ito gantva yamakkhayam, 
bhusamapaJJate dukkham attakammaphalupago. 


3511. Amanussa atibala'' hantaram Janayantiya, 
ayomayehI valehi'? pi]ayantI punappunam. 


3512. Tam passavam" saka gatta rudhiram' attasambhavam, 
tambalohavilnamva tattam payenti mattiyam. ° 


3513. JIguccham'°“ kunapam putï'” duggandham guthakaddamam, 
pubbalohitasankasam rahadam ogayha' titthatLi. 


3514. Tamenam kimayo ” tattha atikaya ayomukha, 


chavim chetvana”° khadanti pagiddha”' mamsalohite. 


3515. So ca tam nirayam patto ninmuggo sataporIsam, 
putikam” kunapam vati samantä satayoJanam. 


'lJohakumbhiyä - PTS. 

“ nimujjanti - Ma, Syã, PTS. 

3 pakkuthitamayogulañca - Ma; 
pakkutthitamayogu]añca - Syã. 

*vibandha - Ma. 

Ÿ vatte - PTS. 

5 sampavisanti - Ma. 

” kakola - Sya, PTS. 

Š daddhakolam - PTS. 

? nippothayantä - Ma, Syã, PTS. 

'° nesam - Ma, PTS. 

'! atibälã - Syä. 
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? valehi - Ma; phãlehi - PTS. 
3 tamassavam - Ma; 
tam passutam - PTS. 
* ruhiram - Ma, PTS. 
” mattigham - Ma, Syã, PTS. 
5 1ighaññam - PTS. 
7 pũtim - Ma, Syã. 
Š rahadoggayha - Syä. 
? kimiyo - Sya. 
” bhetväana - Ma, Syã. 
”' samgiddhã - Ma. 
” pũinam - PTS. 
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3506. Kẻ như thế ấy bị nung nấu ở vạc đồng. Và họ (những người cai 
quản địa ngục) đâm kẻ đã bị nấu chín bằng những cây giáo đến khi không 
còn lớp da ngoài. Họ làm cho con người thuộc hạng như thế ấy bị mù, rồi cho 
ăn phân và nước tiểu, sau đó nhấn chìm trong nước muối. 


3507. Các quỷ sứ đã cầm các lưỡi cày dài đã được đốt nóng nhiều ngày 
đêm, được nối với những sợi dây thừng, rồi banh miệng (và kéo cái lưỡi ra), 
sau đó nhét vào cục sắt đã được đốt nóng đến cháy đỏ ở cái miệng đã được 
mở rộng. 


3508. Những con chó màu đen, những con chim kên kên có sức mạnh, 
những bầy quạ, và những con chim có mỏ sắt 

tụ tập lại ngấu nghiến kẻ đang giãy giụa, 

sau khi đã xâu xé cái lưỡi thành những mẩu thịt đẫm máu. 


35009. Các quỷ sứ vừa di chuyển theo sau kẻ ấy vừa đánh đập, và kẻ ấy có 
thân thể bị nát tan, tựa như cây thốt nốt bị thiêu đốt. Chính các quỷ sứ ấy có 
sự khoái lạc, còn những kẻ khác (chúng sanh ở địa ngục) thì có sự khổ đau. 
Những kẻ sống ở địa ngục giống như vậy là những kẻ đã giết chết cha ruột ở 
thế gian này. 


3510. Và đứa con, sau khi giết chết người mẹ, thì từ thế gian này đi đến 
trú xứ của Diêm Vương và nhận lãnh nhiều sự khổ đau, là kẻ bị gánh chịu 
quả báo về hành động của bản thân. 


3511. Các phi nhân có sức mạnh vượt trội hành hạ kẻ giết hại mẫu thân 
bằng những sợi dây roi làm bằng sắt, lượt này đến lượt khác. 


3512. Họ bắt kẻ giết mẹ uống máu của bản thân được rỉ ra từ chính cơ thể 
của mình, tựa như nước đồng đỏ đã được nung nóng tan chảy. 


3513. Kẻ ấy đứng, chìm ngập trong hố nước, là vũng lầy của phân, nhờm 
gớm, có mùi hôi khó chịu của thây chết đã bị hoại rữa, tựa như mủ máu. 


3514. Tại nơi ấy, những con giòi có thân hình to lớn, có miệng bằng sắt, 
cắt đứt thân xác kẻ ấy ở lớp da ngoài, rồi ngấu nghiến thịt và máu với vẻ 
thèm khát. 


3515. Và kẻ ấy, khi đã đạt đến địa ngục Sataporisa ấy, bị chìm đắm (ngập 
đầu), và tỏa ra mùi thây chết hôi thối ở xung quanh đến một trăm do-tuần. 
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3516. Cakkhumap! hi cakkhuh1' tena gandhena Jnyatli,” 
etadisam brahmadatta matughati labhe° dukham. 


3517. Khuradharamanukkamma tikkham durabhisambhavam,!° 
patanti gabbhapatiniyo" duggam vetaranim” nadim. 


3518. Ayomaya simbaliyo solasangula"kantaka, 
ubhato mabhilambanti? duggam vetaranim nadim. 


3519. Te accimanto titthanti aggikkhandhava araka, 
aditta Jatavedena uddham yoJanamugøsata. 


3520. Ete saJanti? niraye tatte tikhinakantake, 
nariyo ca aticarIniyo '” nara ca paradaragu. 


3521. Te patanti adhokkhandha"' vivatta vihata puthu, 
sayanti vinividdhanga digham Jagganti samvarim. '° 


3522. Tato ratya vivasane' mahatim pabbatipamam, 
lohakumbhim pavaJJanti tattam aggIsamudakam. 


3523. Evam diva ca ratto ca dussila mohaparuta, 
anubhonti sakam kammam pubbe dukkatam''“attano. 


3524. Ya ca bhariya dhanakkIta samikam atimaññati, 
Sassum va sasuram' vapi Jettham vapI nanandaram.'° 


35285. Tassa vankena JIvhaggam nibbahanti sabandhanam, 
sabyamamattam kiminam Jivham passati attano, '” 
viññapetum sakkoti' tapane'” pecca paccati. 


' cakkhini - Syã. ° aticara - Ma; 

“]iyyati - Sya. aticariniyo - Sya, PTS. 

* mãtugho labhate - Ma, Syã; ' ađhakkhandhaã - PTS. 
mattigho labhate - PTS. * sabbadã - Ma. 

* durabhisambhavam - Syã. * vivasãne - Ma. 

* gabbhapätiyo - Ma. * dukkatam - Ma, Syä. 

5 vettaranim - Syã. ” sassuram - Syã. 

” sanguli - Syã. 5 nanandanam - Syã. 

® ubhato abhilambanti - Ma; 7 attani - Ma, PTS. 
dubhato-m-abhilambanti - PTS. Š na sakkoti - Ma, Syã, PTS. 

° vajanti - Ma; pajjanti - Syã. ”tapane - PTS. 
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3516. Bởi vì, ngay cả kẻ sáng mắt cũng bị hư hoại đôi mắt bởi mùi hôi ấy. 
Tâu Brahmadatta, kẻ giết chết mẹ ruột nhận lãnh khổ đau như thế ấy. 


3517. Sau khi vượt qua địa ngục Khuradhara (Lưỡi Dao Cạo) sắc bén, khó 
có thể chịu đựng, các phụ nữ phá thai rơi vào dòng sông VetaramI hiểm trở. 


3518. Có những cây bông gòn làm bằng sắt có gai nhọn dài mười sáu ngón 
tay treo lòng thòng ở hai bên bờ của dòng sông VetaranI hiểm trở. 


3519. Các chúng sanh ấy đứng với thân rực lửa tựa như những khối lửa ở 
xa xa, bị cháy rực với ngọn lửa vươn cao một do-tuần ở bên trên. 


352o. Những người này, các phụ nữ ngoại tình và các nam nhân đi đến 
với vợ người khác, tiến vào địa ngục bị đốt nóng, có gai nhọn sắc bén. 


3521. Chúng rơi vào với thân chổng ngược; nhiều người bị quay tròn, bị 
đánh đập. Chúng nằm dài với các phần thân thể bị đâm thủng và không ngủ 
được suốt đêm dài. 


3522. Sau đó, vào cuối đêm, chúng bị ném vào vạc đồng to lớn tương tự 
quả núi, có nước và lửa bằng nhau bị đốt nóng. 


3523. Như vậy, ngày và đêm, những kẻ có bản chất xấu xa, bị bao phủ bởi 
si mê, chịu đựng nghiệp của mình đã làm trước đây của bản thân. 


3524. Và cô vợ nào được mua về bằng tài sản mà khinh khi người chồng, 
hoặc mẹ chồng, hoặc cha chồng, hoặc anh chồng, hoặc em gái chồng, — 


3525. — những người cai quản địa ngục kéo chót lưỡi của cô ấy ra bằng 
lưỡi câu, có sự cột lại (rồi lôi đi). Cô ấy nhìn thấy cái lưỡi (bị kéo ra) có kích 
thước dài một sải tay của mình đầy giòi, và không thể nào than vẫn. Sau khi 
chết đi, cô ấy bị nung nấu ở địa ngục Tapana. 


283 


Khuddakamikque - Jatakapali II 530. Sankiccaatakam 


3526. Orabbhika sukarika macchika migabandhaka, ' 
cora øoghataka luddaã avanne vannakaraka. 


3527. Sattnhi lohakutehi nettimsehi usuhi ca, 
haññamana kharanadim papatanti avamsira. 


3528. Sayam pato kutakar1I ayokutehi haññatl, 
tato vantam durattanam paresam bhuñJjate? sada. 


3529. Dhanka bherandaka g1JJ]ha kakola? ea ayomukha, 
vipphandamanam khadanti naram kibbisakarinam.? 


3530. Ye migena migam hanti pakkhim va pana pakkhina, 
asanto raJasa channa gantaä° te nirayussadam.? 


3531. Santo ca” uddham gacchanti sueinnenidha kammuna, 
sueInnassa phalam passa sahinda deva? sabrahmaka. 


3532. Tam tam brumi maharaja dhammam ratthapati cara, 
tatha tatha raJa? carahi dhammam, 
vatha tam sucinnam nanutappeyya paccha'° ”H. 
SankiccaJatakam. 


x*xxxx% 
TASSUDDANAM 
Atha satthinipatamh1 sunatha mama bhaãsitam, 
pavaro sonaka arindamasavhayano, 


tatha vutta rathesabha kicca varo ”tI. 


Satthinipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
' migabandhikã - PTS. ” santova - Syã. 
ˆ“ bhuñjare - Ma. Š saindđã devã - Ma; 
3 kakolã - Syã. sindã deva - Syã; 
* Kibbisakarakam - Ma, Syã. saindadevã - PTS. 
” gantvä - Syä. ° tathã raja - Ma. 
” nirayam adho - PTS. '! peccä - PTS. 
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3526. Những người giết mổ cừu, giết mổ heo, ngư phủ, bãy thú, trộm 
cướp, giết mổ bò, những kẻ tàn bạo, những kẻ ca ngợi điều xấu xa, — 


3527. — (những kẻ ấy) bị đánh đập bằng các cây giáo, bằng những búa 
đồng, bằng những thanh gươm, và bằng những mũi tên, rồi rơi vào dòng 
sông nước mặn, có đầu chúc xuống. 


3528. Những kẻ sáng chiều làm công việc lường gạt bị đánh bằng những 
cây búa sắt, sau đó luôn phải thọ dụng vật ói mửa ra của những kẻ tồi tệ 
khác. 


3529. Những con quạ, những con chó rừng, những con chim kên kên, và 
những con quạ đen có mỏ sắt ngấu nghiến con người gây ra tội ác đang bị 


ø1ãy giụa. 


3530. Những kẻ nào giết hại thú vật bằng thú vật, hoặc là giết hại chim 
chóc bằng chim chóc (làm mồi nhử), những kẻ ấy không tốt lành, bị che lấp 
bởi bụi bặm; họ là những kẻ đi đến địa ngục Ussada. 

3531. Và người tốt lành đi đến cõi Trời do nghiệp đã được thực hành tốt 
đẹp ở thế gian này. Bệ hạ hãy nhìn xem quả báo của người đã thực hành tốt 
đẹp: là chư Thiên, với Thiên Chủ Inda, và các vị Phạm Thiên. 

3532. Tâu đại vương, bần đạo nói với bệ hạ về điều ấy. Tâu vị chúa của 
đất nước, bệ hạ hãy thực hành thiện pháp. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy thực hành 
thiện pháp như thế này, như thế này, giống như việc đã được thực hành tốt 
đẹp ấy thì sẽ không hối hận về sau này.” 

Bổn Sanh Ấn Sĩ Sankicca. [530] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Giờ xin hãy lắng nghe lời thuyết giảng của tôi ở nhóm sáu mươi kệ ngôn, 
vị Sonaka cao quý có tên là Arindama (bậc thuần hóa kẻ thù), 
tương tự, chuyện về phận sự của đấng thủ lãnh xa binh đã được nói đến. 


Nhóm Sáu Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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XX. SATTATINIPATO 
1. KUSAJATAKAM 


3533. Idam te rattham sadhanam sayoggam 
sakayuram sabbakamupapannam, 
Idante rajJam anusasa amma 
gacchamaham yattha piya pabhavat. 


3534. AnuJjubhutena' haram mahantam 
diva ca ratto ca nisIthakale, 
patigaccha tvam khippam kusavatim kusa7 
na Icchamr' dubbannamaham vasantam. 


3535. Naham gamissaml Ito kusavatim 
pabhavati vannapalobhito tava, 
ramami maddassa niketaramme 
hitvana rattham tava dassane rato. 


3536. PabhavatI vannapalobhito tava 
sammulharupo vicarami medinim,? 
disam na Janami” kutomhi agato 
tayamhi° matto migamandalocane. 


3537. Suvanna”cIravasane Jjataripasumekhale, 
sussoml tava kama hi naham rajjenamatthiko. 


3538. Abbhu hï tassa bho hoti yo anicchantamicchatl, 
akamam raJa kamehiï'° akanto kantamicchasi.'" 


3539. Akamam va sakamam va yo naro labhate piyam, 
labhamettha pasamsami” alabho tattha papako. 


' anujubhitena - Syã. ở kamaähi - PTS. 

ˆ kusävatim - Syä. ? abbhnti - Ma; 

* nicchãmi - Ma, Syã. abhnti - Sya; 

* medanim - Syã. abbhu hi - PTS. 

Ÿ disam janãämi - PTS. '° kãmesi - Ma. 

“ tayimhi - Syã. '' akantam kantu micchasi - Ma. 
” sovamna - Syã. ' pasamsama - Ma, Syã, PTS. 
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XX. NHÓM BẢY MƯƠI KỆ NGÔN 
1. BỔN SANH ĐỨC VUA KUSA 


(Lời đức vua Kusa thưa với mẫu hậu) 

3533. “Đất nước này là thuộc về mẹ, có tài sản, có cỗ xe ngựa kéo, 
có biểu hiệu (của đức vua), được đầy đủ tất cả các dục. 

Thưa mẹ, xin mẹ hãy lãnh đạo vương quốc này của mẹ. 

Con đi đến nơi nào mà nàng Pabhavati đáng yêu (đang ở).” 


(Lời trao đổi giữa công chúa PabhavatI và đức vua Kusa) 

3534. “Trong khi mang vác nặng nề một cách không chính đáng, 
vào ban ngày, vào ban đêm, và vào lúc nửa đêm, 

hỡi chàng Kusa, chàng hãy mau trở về thành Kusavat. 

Thiếp không muốn kẻ có bộ dạng xấu xa sống (ở nơi này).” 


3535. “Này Pabhavatui, bị tham đắm sắc đẹp của nàng, 

ta sẽ không từ nơi này đi về lại thành Kusavat. 

Ta vui thích chỗ ở đáng yêu thuộc xứ sở Madda. 

Sau khi từ bỏ đất nước, ta được vui thích trong việc nhìn thấy nàng. 


3536. Này Pabhavat, bị tham đắm sắc đẹp của nàng, 

ta lang thang ở trái đất, với dáng vẻ bị mê muội. 

Ta không nhận biết phương hướng. Từ nơi nào ta đã đi đến? 
Ta say mê nàng ở cặp mắt ngơ ngác của loài nai. 


3537. Hốði cô nàng khoác y phục dệt sợi vàng, hối cô nàng có thắt lưng 
xinh đẹp bằng vàng, hối cô nàng có mông đẹp, bởi vì lòng ham muốn đối với 
nàng, ta không còn hứng thú với đất nước.” 


3538. “Thật không thực tế đối với ngài đây, là kẻ mong muốn một người 
không mong muốn (mình). Tâu bệ hạ, bệ hạ ham muốn một người không 
ham muốn (bệ hạ); là kẻ không được yêu, bệ hạ lại muốn trở thành người 
được yêu.” 


3539. “Người nào đạt được người mình yêu, cho đầu người kia không tự 
nguyện hay là có sự tự nguyện, ta ca ngợi việc đạt được trong trường hợp 
này, việc không đạt được trong trường hợp ấy là tệ hại.” 
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3540. Pasanasaram khanasi kanikarassa daruna, 
vatam Jalena badhesi yo anicchantamicchatl.' 


3541. Pasano nũùna te hadaye ohito mudulakkhane, 
yo te satam na vindami tiroJjanapadagato.? 


3542. Yada mam bhukutim' katva raJaputti udikkhasi,° 
alarIko tada homI rañño maddassa thipure.? 


3543. Yada umhayamana mam rajaputti udikkhasl, 
na†|ariko tada homi raJa homi tada kuso. 


3544. Sace hi vacanam saccam nemittanam bhavissatl, 
neva me tvam pati assa kamam chindantu sattadha. 


3545. Sace hi vacanam saccam aññesam yadi va mama,° 
neva tuyham" pati atthi añño sihassara kusa. 


3546. Ñekkham g1vante karessam patva khuJJe kusavatim, 
sace mam naganasuruỶ olokeyya pabhavatI. 


35447. Nekkham g1vante karessam patva khuJJe kusavatim, 
Sace mam naganasuru äalapeyya pabhavati. 


3548. Nekkham g1vante karessam patva khujJJe kusavatim, 
Sace mam naganasuru umhayeyya pabhavaH. 


3549. Nekkham g1vante karessam patva khuJJe kusavatim, 
Sace mam naganäasuru pamhayeyya pabhavat. 


3550. Nekkham g1vante karessam patva khuJJe kusavatim, 
Sace mam naganasuru panTh1 upasamphuse. 


' jechasi - Ma, Syä, PTS. ” maddassantepure - Ma, Syã. 

° tiro janapadam gato - PTS. ” mamam - Ma, Syã. 

3 bhakutim - Ma, Syã. na € eva te - PTS. 

* rajaputti udikkhati - Ma, Syä. ở ngganäsuru - Ma; nãganäsurum - Syã. 
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3540. “Bệ hạ đào đá rắn bằng thanh gỗ của cây karnkara, bệ hạ ngăn cản 
gió bằng tấm lưới, là kẻ mong muốn một người không mong muốn (mình).” 


3541. “Hỡi cô nàng có đặc điểm dịu dàng, ta đây đã đi đến, băng ngang 
qua các xứ sở, mà ta không tìm thấy sự hứng thú ở nơi nàng. Có lẽ tảng đá đã 
đè nặng ở trái tim của nàng. 


3542. Hối nàng công chúa, khi nào nàng cau mày nhìn ta, khi ấy ta là 
người đầu bếp ở hậu cung của đức vua xứ Madda. 


3543. Hỡi nàng công chúa, khi nào nàng nhìn ta mỉm cười, khi ấy ta 
không phải là người đầu bếp, khi ấy ta là đức vua Kusa.” 


3544. “Bởi vì, nếu lời nói của các thầy bói tướng sẽ là sự thật, thì hãy để 
cho họ chặt thiếp thành bảy mảnh theo như ý muốn, chứ ngài không bao giờ 
có thể trở thành chồng của thiếp.” 


3545. “Bởi vì, nếu lời nói của những người khác hay của ta là sự thật, thì 
không có người nào khác là chồng của nàng, ngoại trừ đức vua Kusa có giọng 
nói sư tử.” 


(Lời đức vua Kusa nói với bà nhũ mẫu của công chúa PabhavatI) 
3546. “Này bà gù, nếu nàng Pabhavati có cặp đùi như vòi voi nhìn ta, thì 
ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại Kusavat. 


3547. Này bà gù, nếu nàng PabhavatI có cặp đùi như vòi voi nói chuyện 
với ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại KusavaHi. 


3548. Này bà gù, nếu nàng PabhavatI có cặp đùi như vòi voi mỉm cười với 
ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại KusavaHi. 


3549. Này bà gù, nếu nàng Pabhavati có cặp đùi như vòi voi cười đùa với 
ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại KusavaH. 


3550. Này bà gù, nếu nàng Pabhavati có cặp đùi như vòi voi chạm các bàn 
tay vào ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại 
Kusavat.” 
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3551. Na hi nunayam raJaputtI kuse satampi vindati, 


3592. 


35953: 


3594: 


35955- 


3556. 


35952 


3558. 


35959. 


3560. 


3561. 


alarike bhate pose vetanena' anatthike. 


Na hi nuna ayam” khuJJa labhati Jivhaya chedanam, 
sunisitena satthena evam dubbhasitam bhanam. 


Mã nam rupena pamesi arohena pabhavati,) 
mahayasotI katvana karassu rucire piyam. 


Mã nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
mahaddhanoti katvana karassu rucire piyam. 


Mã nam rupena pamesi arohena pabhavatl, 
mahabbaloti katvana karassu rucire piyam. 


Mã nam rupena pamesi arohena pabhavatl, 
maharatthoti katvana karassu rucire piyam. 


Mã nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
maharaJati katvana karassu rucire piyam. 


Mã nam rupena pamesi arohena pabhavatl, 
sihassarotIi katvana karassu rucire piyam. 


Mã nam rupena pamesi arohena pabhavatl, 
vagsgussaroti katvana karassu rucire piyam. 


Mã nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
bindussaroti katvana karassu rucire piyam. 


Mã nam rupena pamesi arohena pabhavatl, 
mañJussaroti katvana karassu rucire piyam. 


' vettanena - Sya. 


“ na hi nũnãyam sã - Ma, PTS. 
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(Lời trao đổi giữa bà nhũ mẫu và công chúa PabhavatI) 
3551. “Chẳng lẽ cô công chúa này không tìm thấy sự hứng thú ở nơi vua 
Kusa, khi ông ta là người đầu bếp phục dịch không vì mục đích lương bổng.” 


3552. “Chẳng lẽ trong khi nói lời nói tệ hại như vậy, cái bà gù này không 
nhận lấy hình phạt cắt lưỡi bằng con dao bén ngót hay sao?” 


3553. “Này Pabhavat, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều 
cao. Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có danh tiếng lãy lừng.” Này cô gái xinh xắn, 
cô hãy tỏ ra đáng yêu. 


3554. Này PabhavatI, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có tài sản kếch sù.' Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ 
ra đáng yêu. 


3555. Này Pabhavati, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có binh lực vĩ đại.` Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra 
đáng yêu. 


3556. Này PabhavatI, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “Vị này có đất nước rộng lớn." Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 


3557. Này PabhavatI, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này là đại vương.' Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra 
đáng yêu. 


3558. Này PabhavatI, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có giọng nói sư tử.' Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ 
ra đáng yêu. 


3559. Này PabhavatI, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có giọng nói êm dịu.” Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ 
ra đáng yêu. 


3560. Này Pabhavati, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có giọng nói tròn trịa.` Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 


3561. Này PabhavatI, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có giọng nói dịu dàng. Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 
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3562. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavatl, 
madhurassarotI' katvana karassu rucire piyam. 


3563. Mã nam rupena pamesi arohena pabhavatl, 
satasippotI katvana karassu rucire piyam. 


3564. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavatl, 
khattiyotI karitvana” karassu rucire piyam. 


3565. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavatl, 
kusaraJati katvana karassu rucire piyam. 


3566. Ete naga upatthaddha sabbe titthanti vammita,) 
pura maddanti pakaram anentetam pabhavatim. 


3567. Satta khande* karitvana ahametam pabhavatim, 


khattiyanam padassami ye mam hantumidhägata. 


3568. AthutthahT? raJaputtii sama koseyyavasInI, 
assupunnehi nettehi dasiganapurakkhata. 


3569. Tam nũna kakkupasevitam mukham 
adasadantatharupaccavekkhitam, 
subham sunettam virajam ananganam 
chuddham” vane thassati khattiyeh1. 


3570. Te nuna me asite vellitagge 
kese mudũ candanasaralitte, 
samakule sivathikaya maJJhe 
padehi g1Jj]ha parIkaddhayanti.” 


3571. Ta nũna me tambanakha suloma 
baha mudu candanasaralitta, 
chinna vane ujjhita khattiyehi 
gayha dhanko" gacchati yenakamam.° 


' madhussaroti - Ma, PTS. 


531. Kusa7atakamn 


° khattiyotipi katvana - Ma, Syã, PTS. 5 chuddam - Syä. 

3 vammikã - Syã. ? parikaddhissanti - Ma. 
*bile - Ma, Sya. ở vako - PTS. 

* avutthahi - Ma, Syã; aputthahi - PTS. ° yvena kãmam - Ma, Syã. 
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3562. Này Pabhavat, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có giọng nói ngọt ngào.'" Này cô gái xinh xắn, cô 
hãy tỏ ra đáng yêu. 


3563. Này PabhavatI, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: ˆVỊị này biết trăm ngành nghề." Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 


3564. Này Pabhavati, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “Vị này là Sát-đế-ly.` Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra đáng 
yêu. 


3565. Này Pabhavati, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này là đức vua Kusa.' Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra 
đáng yêu.” 


(Lời triều thần khuyên can phụ vương của công chúa Pabhavati) 

3566. “Những con voi này là hung hãn, tất cả đã được mang giáp đứng 
dàn trận. Hãy để cho chúng đưa công chúa Pabhavati này đi trước khi chúng 
dẫm nát tường thành.” 


3567. “Trầm sẽ phanh thây công chúa PabhavatI này thành bảy phần và 
sẽ ban cho các vị Sát-đế-ly đã đi đến đây để giết chết trãm.” 


3568. Nàng công chúa đã đứng dậy, xuống sắc, choàng tấm lụa dệt sợi 
vàng, với đôi mắt đẫm lệ, được hầu cận bởi đám nữ tì. 


(Lời công chúa PabhavatI than vẫn với mẫu hậu) 

3569. “Có lẽ khuôn mặt mỹ miều, với đôi mắt xinh đẹp, không lấm bụi, 
không vết nhơ, được thoa son phấn, được ngắm nhìn ở tấm gương có cán ngà 
ấy sẽ bị quăng bỏ và tồn tại ở trong rừng bởi các vị Sát-đế-Ìy. 


3570. Có lẽ những sợi tóc đen tuyền, có phần ngọn đã được uốn cong, 
mềm mại, đã được xức tỉnh đầu trầm hương ấy của con sẽ vương vãi ở giữa 
bãi tha ma, và các con kên kên sẽ lôi đi bằng những bàn chân. 


3571. Có lẽ hai cánh tay có móng màu đồng đỏ, có lông đẹp, mềm mại, đã 
được xức tỉnh đầu trầm hương ấy của con sẽ bị các vị Sát-đế-ly chặt đứt, rồi 
thảy bỏ ở trong rừng, và chim qua sẽ gắp lấy rồi ra đi theo như ý muốn. 
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3572. Te nuna talũpanibhe alambe 
nisevite kasikacandanena, 
thanesu me lambissatI' sigalo? 
matuva putto taruno tanuJo.` 


3573. Tam nùna sonim puthulam sukotthitam' 
nisevitam kañcanamekhalahi, 
chinnam vane khattiyeh1° avattham 
sigalasangha parikaddhayanti.° 


3574. Sona dhankã" sigala ca ye caññe santi dathino, 
aJara nuna hessanti bhakkhayItva pabhavatim. 


3575. Sace mamsanI haresum? khattiya duragamino, 
atthimni amma yacitva anupanthe? dahatha nam. 


3576. Khettani amma karetva kanikarettha ropaya, '° 
yada te pupphita assu hemantanam himaccaye, 
sareyyatha mamam'' amma evamvanna pabhavaH. 


3577. Tassa mata udatthasi khattiya devavanninl, 
disva asiñca sunañca ° rañño maddassa thIpure. ' 


3578. Imina nuna asina susaññam tanumaJJhimam, 
đdhitaram mama'° hantvana khattiyanam padassasl. ° 


3579. Na me akasi vacanam atthakamaya puttike, ° 
saJJa lohitasañchanna gañchisi' yamasadhanam. 


358o. EvamapajJJati poso papiyañca nigacchatl, 
vo ve'* hitanam vacanam na karam'” atthadassinam. 


3581. Sace tvam amma” dharesi”' kumaram carudassanam, 
kusena Jatam khattiyam suvannamanimekhalam, 
puJitam” ñatisanghehi na gañchisi” yamakkhayam. 


3582. Yatthassu bherI nadati kuñJaro patikuJJat,“ 
khattiyanam kule bhadde kinnu sukhataram tato. 


!lambahi ti - PTS. '* madda - Ma, Syã; maddo - PTS. 
ˆ singalo - Ma, evamuparipi. 'Ý padassati - PTS. 
* tanujo - Syã. '“ puttaki - PTS. 
* sukottitam - Ma, Syä. !” gacchasi - Ma, Syä. 
* khattiyehi - Sya, PTS. '3 co - Sa. 
5 gayha vako gacchati yenakãmam - PTS. ' na karoti - Ma, Syã, PTS. 
? vaka - PTS. ? sace ca ajja - Ma; 
Š harimsu - Ma, Syä; saceva ajja - Syã; 
harTyimsu - PTS. sace tvam a]Ja - PTS. 
° anupathe - Ma, PTS. ”' varesi - PTS. 
'° ropaye - Syã.  pũjitã - PTS. 
'! mama - Ma. ® na gacchasi - Ma, Syã. 
'* sũnañca - Ma, Syã. ® kuñjaro ca nikùjati - Ma, Syã; 
'3* maddassantepure - Ma, Syã. kuñjaro ca nikuñjati - PTS. 
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3572. Có lẽ con chó rừng sẽ đeo bám hai bầu vú không bị thống xuống 
tương tự trái thốt nốt, được tẩm với trầm hương xứ Kasi của con, tựa như 
đứa con trai, còn nhỏ dại, bé bỏng, bám vào vú mẹ. 


3573. Có lẽ cặp mông đầy đặn, khéo được võ về, được quen thuộc với 
những dây nịt bằng vàng ấy sẽ bị các vị Sát-đế-ly chặt đút, rồi ném bỏ ở trong 
rừng, và bầy chó rừng sẽ tranh giành. 


3574. Những con chó, những con quạ, những con chó rừng, và những loài 
thú khác có răng nanh, sau khi ăn thịt Pabhavat, có lẽ sẽ không bị già. 


3575. Thưa mẹ, nếu các vị Sát-đế-ly đến từ phương xa ra lệnh mang đi các 
phần thịt, thì mẹ hãy xin lại các mẩu xương rồi thiêu nó ở dọc đường lộ. 


3576. Thưa mẹ, mẹ hãy cho thực hiện các thửa ruộng rồi trồng cây 
kamikara ở nơi này. Lúc các cây ấy trổ bông vào cuối mùa tuyết rơi của 
những tháng mùa đông, thưa mẹ, mẹ có thể nhớ đến con rằng: “Pabhavati có 
màu da như vây.” 


3577. Sau khi nhìn thấy thanh gươm và thớt gỗ ở hậu cung của đức vua xứ 
Madda, vị nữ Sát-đế-Ìy có vóc dáng Thiên thần, mẹ của nàng công chúa, đã 
đứng lên. 


(Lời mẫu hậu nói với phụ hoàng) 
3578. “Có lẽ với thanh gươm này, bệ hạ sẽ giết chết cô con gái vô cùng 
giỏi giang, có vòng eo thon của thiếp rồi ban cho các vị Sát-đế-ly.” 


(Lời trao đổi giữa mẫu hậu và công chúa Pabhavati) 

3579. “Này con gái, con đã không làm theo lời nói của mẹ với sự mong 
muốn điều lợi ích. Hôm nay, con đây, (toàn thân sẽ) bị bao trùm bởi máu, đi 
đến lãnh địa của Diêm Vương. 


358o. Thật vậy, người nào không làm theo lời nói chỉ rõ sự lợi ích của các 
bậc hữu ân, người vi phạm như vậy thì đọa vào điều tệ hại hơn. 


3581. Này con, nếu con chấp nhận vị hoàng tử có có dáng vẻ dễ mến, vị 
Sát-đế-ly được sanh ra bởi dòng họ Kusa, có thắt lưng bằng vàng và ngọc ma- 
ni, được tôn vinh bởi tập thể thân quyến, con sẽ không đi đến trú xứ của 
Diêm Vương. 


3582. Ở gia tộc của các vị Sát-đế-ly, là nơi có trống đánh vang, có voi gầm 
rống, này con gái ngoan, cái gì là hạnh phúc hơn điều ấy? 
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3583. Asso hasisati' dvare kumaro uparodatl,? 
khattiyanam kule bhadde kinnu sukhataram tato. 


3584. Mayurakoñcabhirude kokilabhinikujite,? 
khattiyanam kule bhadde kinnu sukhataram tato. 


3585. Kaham nukho sattumaddano" pararatthappamaddano, 
kuso solarapaññano so° no dukkha pamoecaye. 


3586. Idheva so sattumaddano” pararatthappamaddano, 
kuso solarapaññano yo no dukkha pamocaye.? 


3587. Ummattika nu bhanasi adu balava bhasasl,° 
kuso ce agato assa kim na'° Janemu tam mayam. 


3588. Eso a]lariko poso kumarIpuramantare, 
dal]ham katvana samvellim'' kumbhim'? dhovatI onato.'? 


3589. Vem tvamasi candali adusi'° kulagandhimi, 
katham maddakule Jata dasam kayIrasi kamukam. 


3590. Namhi venI na candalI na camhi kulagandhini, 
okkakaputto bhaddante tvannu dãsoti maññasI. 


3591. Yo brahmanasahassanI sada bhoJeti visatim,' 
okkakaputto bhaddante tvannu dãsoti maññasI. 


3592. Yassa nagasahassani sada bhoJenti visatim, ” 
okkakaputto bhaddante tvannu dãsoti maññasI. 


' asso ca sisati - Ma; ° andhabälã pabhãsasi - Ma, Syã. 
asso hasiyati - Sya; ° Kim nu - Syã. 
asso ca simsati - PTS. ' samvellam - Syã. 

“e uparodati - PTS. ? kumbhi - PTS. 

* kokilabhinikuãñjite - PTS. 3 onato - Ma. 

* kaham nu so - Ma, Syã; * adũsi - Ma; adũ si - PTS. 
kahan nu - PTS. ” kulagatthinI - PTS. 

” sattudamano - PTS. ° vimsati - Syã. 

5 vo - Ma, Syã. 7 sađã yojenti visatim - Ma, PTS; 

71đh” eva no sattudamano - PTS. sađã yojenti vIsati - Sya. 


ở vo te sabbe vadhissati - Ma; yo ne sabbe vadhissati - Syã; so no sabbe vadhissati - PTS. 
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3583. Ở gia tộc của các vị Sát-đế-Ìy, có ngựa hí vang ở ngoài cửa, có nhạc 
công ca hát, này con gái ngoan, cái gì là hạnh phúc hơn điều ấy? 


3584. Ở gia tộc của các vị Sát-đế-Ìy, có tiếng kêu của chim công, chim cò, 
được vang dội với tiếng kêu của chim cu cu, này con gái ngoan, cái gì là hạnh 
phúc hơn điều ấy? 


3585. Vậy vị đánh bại kẻ thù, vị phá tan đất nước của kẻ khác, vị Kusa có 
trí tuệ cao cả ở đâu? VỊ ấy có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ đau.” 


3586. “Vị đánh bại kẻ thù, vị phá tan đất nước của kẻ khác, vị Kusa có trí 
tuệ cao cả ấy ở ngay tại nơi này, là vị có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ 
đau.” 


3587. “Con điên rồ nên mới nói vậy, hoặc con phát ngôn như là kẻ ngu sĩ. 
Nếu vị Kusa đã đến, tại sao chúng ta không hay biết điều ấy?” 


3588. “Người này là gã đàn ông đầu bếp ở trong cung của các công 
nương, là kẻ đã vấn chặt y phục và đang cúi xuống rửa cái chảo.” 


3589. “Có phải con là cô gái thấp hèn, là nữ nhân dòng hạ tiện? Hay con 
là kẻ bôi nhọ gia đình? Sanh ra ở dòng tộc Madda, tại sao con có thể bày tỏ 
dục vọng với kẻ nô lệ?” 


359o. “Con không phải là cô gái thấp hèn, không phải là nữ nhân dòng hạ 
tiện, và không phải là kẻ bôi nhọ gia đình. Gã ấy là con trai của vua Okkaka. 
Mong rằng điều tốt lành hãy có cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ”! 


3591. Người này luôn luôn dâng vật thực đến hai mươi ngàn vị Bà-la- 
môn, là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho mẹ. Vậy 
mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ 


3592. Người ta luôn luôn cung cấp thức ăn cho hai mươi ngàn con voi của 
người này. Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành 
hãy có cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ”! 
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3593. Yassa assasahassan1 sada bhoJenti visatim,' 
okkakaputto bhaddante tvannu dãsoti maññasI. 


3594. Yassa rathasahassani sada yoJenti vIsatim, 
okkakaputto bhaddante tvannu dãsoti maññasI. 


3595. Yassa usabhasahassanIi sada yoJenti vIsatim, 
okkakaputto bhaddante tvannu dasotiI maññasi.” 


3596. Yassa dhenusahassami sada duyhanti visatim, 
okkakaputto bhaddante tvannu dasoti maññasi. 


3597. Taggha te dukkatam bale yam khattiyam mahabbalam, 
nagam mandukavannena na tam akkhasi agatam.? 


3598. Aparadham maharaja tvam no khama rathesabha, 
yam tam” aññatavesena naññasimha° idhagatam. 


3599. Madisassa na tam channam yoham a]ariko bhave, 
tvaññeva me pasIdassu natthi te deva dukkatam. 


36oo. Gaccha bale khamapehl kusaraJam mahabbalam, 
khamaäpito kusaraJa” so te dassati jvitam. 


3601. PItussa vacanam sutva devavanmI pabhavatl, 
sirasa aggah1 pade kusaraJam mahabbalam. 


3602. Ya Im8Ỷ ratyo atikkanta ta Ima? deva tayã vina, 
vande te sirasa pade ma me kuJJha'° rathesabha. 


3603. Saccam te'' patiJanami maharaja sunoh1 me, 
na capi appiyam tuyham kareyyamIi aham puna. 


' sađã yojenti vIsatim - Ma, PTS; sadã yojenti visati - Sya. 


” ayam gãthã Ma, Syä potthakesu na dissate. ° naññãsimhã - Ma; 

3 duhanti visatim - Ma; na ñãsimhã - PTS. 
dũhanti visati - Syã; ” kuso rãjã - Ma. 
duyhanti vIsati - PTS. * vãmã - Ma; yãva - Syã. 

* na nam akkhäsidhägatam - Ma; ° tamã - Ma, Syã; imäã - PTS. 
na nam akkhasi mãgatam - Syã; '° kujjham - Ma; kujjhi - PTS. 
na tam akkhãs idhãgatam - PTS. '! sabbam te - Ma; 

* tvam - Syã. saccante - Syã. 
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3593. Người ta luôn luôn cung cấp thức ăn cho hai mươi ngàn con ngựa 
của người này. Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt 
lành hãy có cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ”! 


3594. Người ta luôn luôn thắng ngựa vào hai mươi ngàn cỗ xe của người 
này. Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành hãy có 
cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ” 


3595. Người ta luôn luôn nai nỊt cho hai mươi ngàn bò mộng của người 
này. Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành hãy có 
cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ”! 


3596. Người ta luôn luôn vắt sữa hai mươi ngàn bò cái của người này. 
Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho 
mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ !” 


(Lời đức vua Madda nói với công chúa Pabhavati) 

3597. “Này cô con gái khờ dại, quả thật con đã có điều sái quấy! Con 
không nói (với trãm) về việc vị Sát-đế-ly có binh lực vĩ đại, bậc long tượng ấy 
đã đi đến với bộ dạng của con ếch.” 


(Lời đức vua Madda nói với đức vua Kusa) 

3598. “Ôi đại vương, xin con rể hãy tha thứ cho lõi lầm của chúng tôi. Ôi 
đấng thủ lãnh xa binh, vì chúng tôi đã không biết việc đi đến nơi này với bề 
ngoài đã được cải trang ấy.” 


3599. “Việc con trở thành gã đầu bếp là không thích hợp đối với kẻ như là 
con. Xin cha hãy tin tưởng ở con. Tâu bệ hạ, bệ hạ không có điều gì sái quấy.” 


360o. “Này cô con gái khờ dại, hãy đi đến. Con hãy xin đức vua Kusa, vị 
có binh lực vĩ đại, thứ lõi. Khi đã được đức vua Kusa thứ lỗi, vị ấy sẽ ban cho 
con mạng sống.” 


3601. Nghe theo lời nói của vua cha, nàng Pabhavati, với vóc dáng Thiên 
thần, đã cúi đầu nắm lấy bàn chân của đức vua Kusa, vị có binh lực vĩ đại. 


(Lời trao đổi giữa công chúa PabhavatI và đức vua Kusa) 

3602. “Tâu bệ hạ, những đêm thiếu vắng chàng đã trôi qua. Thiếp xin đê 
đầu đảnh lễ hai bàn chân của chàng. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chàng 
chớ giận dữ với thiếp. 


3603. Thiếp xin bày tỏ sự thật với chàng, tâu đại vương, xin chàng hãy 
lắng nghe thiếp. Không còn có việc thiếp có thể tỏ ra không yêu quý chàng. 
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3604. Evañce' yacamanaya vacanam me na kahasi, 
1dani mam tato hantva khattiyanam padassati. 


3605. Evante yacamanaya kim na kahami te vaco, 
vikuddho tyasmi kalyanl ma tvam bhay1 pabhavati. 


3606. Saccam te” patiJanamI raJaputti sunoh1 me, 
na cap1 appiyam tuyham kareyyaml aham puna. 


3607. Tava kama hï° susson1l bahum dukkham titikkhisam,? 
pahu maddakulam gantva° nayitum tam pabhavaHi. 


3608. YojJayantu rathe asse nanacitte” samahite, 
atha dakkhatha me vegam vidhamentassa? sattavo. 


3609. Tañca tattha udikkhimsu rañño maddassa thipure,° 
vijambhamanam srhamva pothentam'"° digunam bhuJam." 


3610. Hatthikkhandhañca aruyha aropetva pabhavatim, 
sangamam otaritvana sihanadam nadlI kuso. 


3611. Tassa tam nadato sutva sihassevitare m1ga, 
khattiya vipalayimsu'? kusasaddabhayattita.° 


3612. Hattharoha'* anikattha rathika pattikaraka, ° 
aññamaññassa chindanti kusasaddabhayattita. 


3613. Tasmim sanghama'5s1sasmim passitva tutthamanaso, '” 
kusassa rañño devindo ada verocanam manim. 


3614. So tam vijitva sangamam laddha verocanam manim, 
hatthikkhandhagato raJa pavekkhi nagaram puram. 


3615. J1vagaham' gahetvana bandhitva satta khattiye, ” 
Sasurassupanamesï” ime te deva sattavo. 


' evañca - Syä. ° photentam - Ma. 

“ sabbam te - Ma. ' bhũjam - PTS. 

3 kamähi - PTS. ? khattiyapi palãyimsu - PTS. 

* pahu - Ma; bahu - Syã. 3 bhayatthitä - PTS. 

Ÿ tiikkhissam - PTS. * hattharuhã - PTS. 

° bahum maddakulam hantvä - Ma; ” pattikãrikã - PTS. 
bahumaddakulam hantva - Sy; ° sangama - Ma, Syã, PTS. 
bahũ Maddakule hantva - PTS. ” hatthamãnaso - Ma, Syä, PTS. 

” nãnãcitre - PTS. ở vagsaham - Ma, Syã. 

Š viđhamantassa - Ma. ? sattukhattiye - PTS. 

? maddassantepure - Ma, Syã. * sassurassipanamesi - Syä. 
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3604. Nếu trong lúc thiếp cầu xin như vậy, mà chàng sẽ không thực hiện 
lời nói của thiếp. Lúc này đây, cha sẽ giết chết thiếp rồi ban cho các vị Sát-đế- 
ly. ” 


3605. “Trong lúc nàng cầu xin như vậy, tại sao ta sẽ không thực hiện lời 
nói của nàng? Này mỹ nữ, ta không có giận nàng. Này Pabhavat, nàng chớ 
sợ hãi. 


3606. Ta xin bày tỏ sự thật với nàng, hối nàng công chúa, xin nàng hãy 
lắng nghe ta. Không còn có việc ta có thể tỏ ra không yêu quý nàng. 


3607. Bởi vì dục vọng đối với nàng, hỡi cô nàng có mông đẹp, ta chịu 
đựng nhiều khổ sở. Này Pabhavat, ta đã nhiều lần đi đến gia tộc Madda để 
rước nàng đi.” 


(Lời ra lệnh chiến đấu của đức vua Kusa) 

3608. “Hãy thắng những con ngựa đã được thuần thục vào cõ xe có nhiều 
màu sắc. Rồi các người hãy nhìn xem năng lực của ta trong khi ta tiêu diệt 
các kẻ thù.” 


3609. Và tại nơi ấy, các nữ nhân ở hậu cung của đức vua xứ Madda đã 
quan sát vị ấy đang võ vào hai cánh tay, tựa như con sư tử đang vươn dậy. 


3610. Sau khi cối lên mình voi, và đã đưa nàng Pabhavati lên (ngồi ở phía 
sau), đức vua Kusa đã lao vào trận chiến và đã rống lên tiếng rống sư tử. 


3611. Sau khi nghe tiếng rống của vị ấy trong lúc vị ấy rống lên, các vị Sát- 
đế-ly, bị khốn khổ bởi nỗi sợ hãi với tiếng rống của đức vua Kusa, đã tẩu tán, 
tựa như các loài thú khác đã chạy trốn sau khi nghe tiếng rống của con sư tử. 


3612. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
bị khốn khổ bởi nỗi sợ hãi với tiếng rống của đức vua Kusa, đã dẫm đạp lẫn 
nhau. 


3613. Sau khi nhìn thấy trận chiến đấu ấy, vị Chúa của chư Thiên, với tâm 
ý hoan hỷ, đã ban cho đức vua Kusa viên ngọc ma-ni tên Verocana. 


3614. Sau khi chiến thắng trận chiến ấy và đã nhận được viên ngọc 
Verocana, vị vua ấy, ngồi ở mình voi, đã đi vào thành phố Nagara. 


3615. Sau khi đã bắt sống và trói lại bảy vị Sát-đế-ly, đức vua Kusa đã 
trình họ lên cha vợ (nói rằng): “Tâu bệ hạ, những người này là những kẻ đối 
địch với bệ hạ. 
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3616. Sabbeva te vasangata amitta vihata tava, 
kamam karohi te taya muñca va te hanassu va. 


3617. Tumheva' sattavo ete nahi te mayha” sattavo, 
tvaññeva no maharaJa muñca va te hanassu va. 


3618. Ima te dhiItaro satta devakaññupam3' subha, 
dadahi nesam' ekekam hontu Jamataro tava." 


3619. Amhakañceva tasañca tvam no sabbesamissaro, 
tvaññeva no maharaJa dehi nesam yadicchasl. 


362o. Ekamekassa ekekam ada sihassaro kuso, 


khattiyanam tada nesam”° rañño maddassa đhItaro. 


3621. PImnita tena labhena tuttha sihassare kuse, 
sakaratthani payImsu khattiya satta tavade. 


3622. Pabhavatiñca adaya manim verocanam subham,” 
kusavatim kuso rãJa agamasi mahabbalo. 


3623. Tyassu ekarathe yantä pavisanta kusavatim, 
samana vannarupenaŸ naññamaññamatirocayum.° 


3624. Mata puttena sangañch1'" ubhayo ca Jayampat, 


samagza te tada asum phitam dharanimavasun ”tI. 


531. Kusa7atakamn 


KusaJatakam. 
'tuyheva - Ma, Syä, PTS. 
“ na h ete mayham - PTS. ” verocanam tadã - PTS. 
3 devakaññãsama - PTS. Š samãnavannaripena - PTS. 
* tesam - PTS. ? nãññamaññaãtirocisum - Ma, Syã; 
* tavam - PTS. né aññamaññatirocisum - PTS. 
° tesam - Ma, Syã, PTS. '° sangacchi - Ma. 
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3616. Tất cả bọn họ đều ở trong quyền hạn của bệ hạ. Những kẻ thù của 
bệ hạ đã được loại trừ. Bệ hạ hãy đối xử với chúng tùy theo ý thích của bệ hạ: 
Bệ hạ hãy trả tự do cho chúng hoặc hãy giết chết chúng.” 


3617. “Những người này là những kẻ đối địch của chính con, họ không 
phải là những kẻ đối địch với trãm. Này đại vương, chính con là chúa tể của 
chúng tôi. Con hãy trả tự do cho bọn họ hoặc hãy giết chết bọn họ.” 


3618. “Bảy người con gái này của bệ hạ xinh đẹp tương tự như các tiên nữ. 
Bệ hạ hãy ban cho chúng mỗi người một cô. Hãy để chúng trở thành những 
người con rể của bệ hạ.” 


3619. “Không những đối với chúng tôi mà còn đối với các nàng ấy nữa, 
con là chúa tể của tất cả chúng tôi. Này đại vương, chính con là chúa tể của 
chúng tôi. Con hãy ban cho bọn họ nếu con thích.” 


362o. Khi ấy, đức vua Kusa có giọng nói sư tử đã ban từng cô con gái một 
của đức vua xứ Madda đến từng người một trong số các vị Sát-đế-]y ấy. 


3621. Được hài lòng với việc đạt được ấy, được vui vẻ với đức vua Kusa có 
giọng nói sư tử, bảy vị Sát-đế-ly đã trở về đất nước của mình liền khi ấy. 


3622. Sau khi mang theo nàng PabhavatI và viên ngọc ma-nI Verocana 
xinh đẹp, đức vua Kusa, vị có binh lực vĩ đại, đã đi đến thành Kusavat. 


3623. Trong lúc đi chung một cỗ xe, trong lúc đi vào thành Kusaävatl, với 
sắc đẹp và dáng vóc tương đương nhau, hai người đã không vượt trội lẫn 
nhau. 


3624. Người mẹ đã gặp lại đứa con trai. Và cả hai vợ chồng ấy, từ đó, đã 
trở nên hòa hợp, đã cư ngụ ở trái đất hưng thịnh. 
Bổn Sanh Đức Vua Kusa. [531] 
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3625. Devatanusi gandhabbo adu' sakko purindado, 
manussabhuto Iddhima katham Janemu tam mayam. 


3626. Namhi” devo na gandhabbo namh†” sakko purindado, 
manussabhuto iddhima' evam JanahI bharata." 


3627. Katarũpamidam bhota° veyyavaccam anappakam, 
devamh1 vassamanamhi anovassam” bhavam aka. 


3628. Tato vatatape” ghore sItacchayam bhavam aka, 
tato amittamajJjhe ca” saratanam'° bhavam aka. 


3629. Tato phitan1 ratthani vasino te bhavam aka, 
tato ekasatam khatye anuyante'' bhavam aka. 


3630. Patitassu ” mayam bhoto vara tam" bhaññamicchasi, * 
hatthiyanam assaratham nariyo ca alankata, 
nivesanani rammanI mayam bhoto dadamase. 


3631. Atha va ange va'° magadhe mayam bhoto dadamase, 
atha va assakavantim'° sumana damma te mayam. 


3632. Upaddham väpi raJJassa mayam bhoto dadamase, 


sace te attho raJJena anusasa yadicchasl. 


3633. Na me atthopi'"” rajJJena nagarena đdhanena va, 
athopl Janapadena attho mayham na vIJJati. 


3634. Bhotova'° ratthe viJite araññe atthi assamo, 
plta mayham JanettI ca ubho sammanti assame. 


3635. Tesaham pubbacariyesu puññam na labhami katave, 
bhavantam aJJhacaram” katva sonam” yacamu”' samvaram. 


' adu - Ma, PTS; äãdũ - Syã. 
“ nãpi - Ma. 
3 napi - Ma; na pi - PTS. 
*iđhimã - PTS. 
Š bhãradha - Ma; 
bharatha - Sya. 
5 bhoto - Ma, Syã. 
” anvävassam - PTS. 
ở vatãtäpe - PTS. 


° amittamajjhesu - Ma, Syã, PTS. 


'° saratanam - PTS. 
'! khatte anuyutte - PTS. 
'* patitassu - Sa. 
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3 vada tam - Ma. 

* bhañja micchasi - Ma; 
bhuñjamicchasi - Sya. 

* atha vange vã - Ma; 
athavange va - Sya; 
atha añge và magadhe - PTS. 

5 assakavanti - Ma. 

7 attho hi - PTS. 

Š bhoto ca - PTS. 

? ajjhãvaram - Ma, Syã; 
ajjhacaram - PTS. 

? sonam - PTS, evam sabbattha. 

”' yacemu - Ma, Syã. 


2. BỔN SANH SONA VÀ NANDA 


(Lời trao đổi giữa đức vua Manoja và vị ẩn sĩ Nanda) 

3625. “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là vị Càn-thát-bà, hay là Thiên 
Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây, hay là người có thần thông? Làm thế nào 
chúng tôi có thể biết về ngài?” 


3626. “Ta không phải là Thiên nhân, không phải là Càn-thát-bà, cũng 
không phải là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây, ta là người có thần 
thông. Tâu vị cai quản đất nước, xin bệ hạ hãy biết như vậy.” 


3627. “Công việc phục vụ với hình thức này đã được ngài làm không phải 
là ít. Trong khi trời đang mưa, ngài đã làm cho không có mưa. 


3628. Sau đó, khi có làn gió nóng đữ dội, ngài đã tạo ra bóng râầm mát mẻ. 
Kế đến, khi ở giữa quân thù, ngài đã làm ra sự che chắn các mũi tên. 


362o. Tiếp đó, ngài đã làm cho các đất nước của vị quân vương chúng tôi 
trở nên phồn thịnh. Sau đó, ngài đã khiến cho một trăm vị Sát-đế-Ìy quy 
thuận. 


363o. Chúng tôi thật sự hoan nghênh ngài. Ngài hãy chọn điều quý giá 
mà ngài thích. Hãy để chúng tôi ban cho ngài phương tiện di chuyển bằng 
vol, cỗ xe ngựa kéo, các nữ nhân đã được trang điểm, và các chỗ trú ngụ đáng 
yêu. 


3631. Hay là chúng tôi sẽ ban tặng ngài xứ sở Anga hay Magadha. Hoặc là 
chúng tôi sẽ vui lòng ban tặng ngài xứ sở Assaka và AvanH. 


3632. Thậm chí, hãy để chúng tôi ban tặng ngài luôn cả một nửa đất 
nước. Nếu ngài có nhu cầu với toàn thể vương quốc, xin ngài hãy lãnh đạo 
nếu ngài muốn.” 


3633. “Ta không có nhu cầu với vương quốc, với thành phố, hay với của 
cải, thậm chí nhu cầu với xứ sở; nhu cầu của ta không có. 


3634. Ở đất nước đã được thâu phục của chính bệ hạ, có một khu ẩn cư ở 
trong rừng. Người cha và người mẹ ruột của ta, cả hai trú ở khu ẩn cư (ấy). 


3635. Ta không có được cơ hội để làm phước đến hai vị thầy đầu tiên ấy. 
Sau khi có bệ hạ làm người ủng hộ, chúng ta hãy yêu cầu Sona về việc ngăn 
cấm (làm phước) ấy.” 
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3636. Karomi te tam vacanam yam mam bhanasI brahmana, 
etañca kho no akkhahi kivanto hontu' yacaka. 


3637. Parosatam Janapada mahasala ca brahmana, 
ime ca khattiya sabbe abhiJata yasassino, 
bhavañca raja manojJo alam hessanti yacaka. 


3638. HatthI asse ca yoJentu ratham sannayha sarathi,” 
abandhananI ganhatha) padesussarayam dhaJe,* 
assamam tam gamissamI yattha sammati kosiyo. 


3639. Tato ca raJa payasI senaya caturangInI, 
agamasi? assamam rammam yattha sammati kosiyo. 


3640. Kassa kadambayo kaJo° vehasam caturangulam, 
amsam asamphusam eti udaharassa” gacchato. 


3641. Aham sono maharaJa, tapaso sahitabbato,? 
bharami matapitaro rattindivamatandito. 


3642. Vane phalañca? mulañca aharitva disampatl, 
poseml matapitaro pubbekatamanussaram. 


3643. Icchama assamam gantum yattha sammati kosiyo, 
magsam no sona akkhahi yena gacchemu assamam. 


3644. Ayam ekapadl raJa yenetam meghasannibham, 
kovilarehi sañchannam ettha sammati kosiyo. 


3645. Idam vatvana pakkaml taramano mahaIsi, 
vehase antalikkhasmim anusasitvana'° khattiye. 


3646. Assamam parima]JJItva paññapetvana'' asanam, 
_ ° Q Q p ° ° 
pannasalam pavisitva pitaram patibodhayl. 


! bhontu - PTS. kãco - PTS. 


* sannayha nam rathi - PTS. udahäräya - Ma. 

3 ganhãtha - Ma, Syã, PTS. * sahitamvato - PTS. 

* pãdãsussãrayaddhaje - Ma, Syã; ? vanaphalañeca - Syã. 
pãdãs' ussarayam dhaje - PTS. '° anusäsetvana - Syã. 

” agamã - Ma, PTS. '! paññapetvana - Ma, Syã. 
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3636. “Thưa vị Bà-la-môn, điều mà ngài nói với trãm, hãy để trãm thực 
hiện lời nói ấy của ngài. Và ngài hãy giải thích cho chúng tôi điều này: “Phải 
có bao nhiêu người thỉnh cầu?” 


3637. “Hơn một trăm gia chủ, và các Bà-la-môn có đại sảnh, 
cùng tất cả các vị Sát-đế-Ìy đã được sanh ra cao quý, có danh tiếng này, 
và ngài là đức vua Manoja, thì sẽ đủ những người thỉnh cầu.” 


3638. “Hãy chuẩn bị các con voi và các con ngựa. Này người đánh xe, hãy 
sẵn sàng cỗ xe. Các khanh hãy nắm lấy các dây cương, hãy giương lên các lá 
cờ ở những trụ cắm. Trẫm sẽ đi đến khu ẩn cư ấy, nơi vị Kosiya trú ngụ.” 


3639. Và sau đó, đức vua đã khởi hành cùng với đoàn quân gồm bốn binh 
chủng. Đức vua đã đi đến khu ẩn cư đáng yêu, nơi vị Kosiya trú ngụ. 


(Lời trao đổi giữa đức vua Manoja và vị ẩn sĩ Sona) 

3640. “Cái giỏ làm bằng cây kadamba của người nào đang đi lấy nước mà 
di chuyển ở trên không với khoảng cách bốn ngón tay và không chạm vào vai 
của người ấy?” 


3641. “Tâu đại vương, tôi là đạo sĩ khổ hạnh Sona đang hành trì phận sự. 
Tôi chăm sóc mẹ và cha, đêm ngày không biếng nhác. 


3642. Tâu bậc chúa tế một phương, sau khi mang lại trái cây và rễ củ ở 
trong rừng, tôi phụng dưỡng mẹ và cha, trong khi tưởng nhớ đến ân đức đã 
làm trước đây (của họ).” 


3643. “Chúng tôi muốn đi đến khu ẩn cư ấy, nơi vị Kosiya trú ngụ. Thưa 
ngài Sona, ngài hãy chỉ dẫn cho chúng tôi con đường, nhờ nó chúng tôi có 
thể đi đến khu ẩn cư.” 


3644. “Tâu bệ hạ, đây là lối đi bộ độc nhất, theo đó (bệ hạ sẽ nhìn thấy) 
nơi ấy giống như đám mây, được che phủ bởi những cây kouilarq; vị Kosiya 
trú ngụ ở nơi đây.” 


3645. Sau khi nói điều này, sau khi đã chỉ bảo cho các vị Sát-đế-Ìy, vị đại 
ẩn sĩ đã vội vã ra đi bằng đường hư không ở trên bầu trời. 


3646. Sau khi quét dọn khu ẩn cư và xếp đặt chỗ ngồi, vị ấy đã đi vào gian 
nhà lá thông báo cho người cha: 


' Kosiya là gọi theo tên của dòng họ (JaA. v, 139). 
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3647. Ime ayanti raJano abh1Jata yasassino, 
assama nikkhamitvana nis1dahi mahaisi. ' 


3648. Tassa tam vacanam sutva taramano mahaIsI, 
assama nikkhamitvana padvaramhiˆ° upävIsi. 


3649. Tañca disvana ayantam Jalantariva' teJasa, 
khattasanghaparibbu]ham' kosiyo etadabravI. 


3650. Kassa bherI mudinga ca sankha panavadendima,° 
purato patiIpannanIi hãsayanta rathesabham. 


3651. Kassa kañcanapattena puthuna viJJuvannina, 
vuva kalapasannaddho ko eti siriya Jalam. 


3652. Ukkamukhe pahatthamva"” khadirangarasannibham, 
mukhañca ruciram bhati? ko eti siriya Jalam. 


3653. Tassa? paggahitam chattam sasalakam manoramam, 
adIccaramsavaranam ko eti siriya Jalam. 


3654. Kassa angam pariggayha valavIiJanimuttama, '° 
caranti'' varapaññassa ° hatthikkhandhena ayato. 


3655. Kassa setan1 chattani aJanIya ca vammIta, ” 
samanta parikrranti'* ko eti siriya Jjalam. 


3656. Kassa ekasatam khatya anuyanta'° yasassino, 
samanta anupariyanti ko eti siriya Jalam. 


3657. HatthI assa ratha pati senaya'° caturangani,' 
samanta anupariyanti'° ko etI siriya Jalam. 


3658. Kassesa mahati sena pItthito anuvattati, 
akkhobhanT” apariyanta sagarasseva umiyo. 


' nisida tvam mahäise - Ma, Syã, PTS. 


ˆ sadvaramhi - Ma, Syã; pannadväramhi - PTS. ! carati - PTS. 

3 Jalantamriva - Ma, Syã. ? varapuññassa - Ma, Syã. 

* khatyasanghaparibyn]ham - Ma; * vammiRã - Syã. 
khattasañghaparibynlham - Sya. * parikirenti - Ma; 

” mutingã ca - PTS. parikiranti - Sya, PTS. 

5 panavadindimä - Ma, Syã. Ÿ anuyutta - PTS. 

7 ukkãmukhapahatthamva - Ma, Syã. ® hatthiassarathapatti senä ca - Syä; 

* mukhañeca ruciräa bhãti - Ma; hatthiassarathapattisenaya - PTS. 
mukhañca rucirabhäti - Syã; 7 caturaginl - PTS. 
mukham cäru r-ivabhati - PTS. Š samantãnupariyanti - Ma; 

? kassa - Ma, Syã. samantä anupariyati - PTS. 

'° valabijanimuttamam - Ma; ? akkhobhaml - Ma, PTS; 

valav1janimuttamam - Sya. akkhobhini - Sya. 


306 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 532. Bổn Sanh Sona uà Nanda 


3647. “Các vị vua đã được sanh ra cao quý, có danh tiếng này đang đi đến, 
thưa bậc đại ấn sĩ, cha hãy rời khỏi nơi ẩn cư và ngồi xuống (ở đây).” 


3648. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của vị ấy, bậc đại ẩn sĩ đã vội vã rời 
khỏi nơi ẩn cư và đã ngồi xuống ở phía trước cánh cửa ra vào. 


3649. Và sau khi nhìn thấy vị vua ấy — tựa như đang chói sáng nhờ vào uy 
quyền — đang đi đến, được tháp tùng bởi tập thể các vị Sát-đế-Ìy, bậc ẩn sĩ 
Kosiya đã nói điều này: 


3650. “Người nào có các trống lớn, các trống nhỏ, các tù và bằng vỏ ốc, 
các chập chõa và các trống con di chuyển ở phía trước, đang làm vui lòng 
đấng thủ lãnh xa binh? 


3651. Người nào mang khăn quấn đầu bằng vàng rộng lớn có màu sắc của 
tia chớp? Người nào, trẻ tuổi, nai nịt với bó tên, đang đi đến, chói sáng với sự 
vinh quang? 


3652. Người nào tỏa sáng gương mặt hứng khởi, giống như than hừng cây 
khadïra cháy rực ở miệng bễ lò rèn? Người nào đang đi đến, chói sáng với sự 
vinh quang? 


3653. Cây lọng che của vị ấy, với gọng sườn làm thích ý, được giương lên 
cản ngăn ánh nắng mặt trời. Người nào đang đi đến, chói sáng với sự vinh 
quang? 


3654. Người nào có trí tuệ cao quý, ở trên mình voi đang tiến đến gần, có 
những người hầu đi theo (ở hai bên) cầm các chiếc quạt lông đuôi bò tuyệt 
hảo che chở cơ thể của vị ấy? 


3655. Người nào có những chiếc lọng màu trắng và những con ngựa thuần 
chủng đã được vũ trang tản mác ở xung quanh, khắp mọi nơi? Người nào 
đang sáng ngời rực rỡ đi đến? 


3656. Người nào được một trăm vị Sát-đế-Ìy có danh tiếng tháp tùng, di 
chuyển theo ở khắp mọi nơi? Người nào đang đi đến, chói sáng với sự vinh 
quang? 


3657. Đoàn quân gồm bốn binh chủng: tượng binh, ky binh, xa binh, và 
bộ binh di chuyến theo ở khắp mọi nơi. Người nào đang đi đến, chói sáng với 
sự vinh quang? 


3658. Người nào có đội quân vĩ đại ấy tiếp nối ở phía sau, không bị rối 


loạn, không ước lượng được, tựa như các làn sóng của biển cả là tuần tự, vô 
số?” 
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3659. RaJabhiraJa manojJo indova Jjayatam pati, 
nandassajJhavaram eti assamam brahmacarinam. 


3660. Tassesa mahatI sena pitthito anuvattatl, 
akkhobhanI' apariyanta sagarasseva ũmiyo. 


3661. Anulitta candanena kasikuttamadharino,? 
sabbe pañJalika hutva 1sInam ajjhupagamum. 


3662. Kacci nu bhoto kusalam kaccl bhoto anamayam, 
kacecl uãchena yapetha kaccl mulaphala bahu. 


3663. Kacei damsa ca makasa appameva sirImsapa,) 
vane valamigakinne' kaccl himsa na vIJJat. 


3664. Kusalañceva no raja atho raJa anamayam, 
atho uñãchena yapema atho mulaphala bahu. 


3665. Atho đamsa ca makasa” appameva sirImsapa, 
vane valamigakinne himsa amham" na vIJJatI. 


3666. Bahuni vassa"pugani assame vasatoỶ idha, 
nabh1Janami uppannam abadham amanoramam. 


3667. Svagatante maharaJa atho te aduragatam, 
1sSarosi anuppatto yam 1đdhatth1 pavedaya. 


3668. Tindukan?? piyalani madhuke kasamariyo, '° 
phalani khuddakappanI bhuñJa rãJa varam varam. 


3669. Idampi panTyam sitam abhatam girigabbhara, 
tato piva maharajJa sace tvam abhikankhasl. 


3670. Patiggahitam'' yam dinnam sabbassa agghiyam katam, 
nandassap1 nisametha vacanam yam'? pavakkhat. 


! akkhobhanl - Ma, PTS; ° mayham - Ma, Syã. 
akkhobhinl - Syã. ”bahũni c assa - PTS. 

? kãsikavatthadhãrino - PTS. Š sammatam - Ma, Syä, PTS. 

3 sarIsapa - Ma. °tindukani - Sya. 

* valamigakinne - Ma, PTS; '° kãsumariyo - Ma. 
bã|amigakinne - Syã. '! patiggahitam - Ma, Syã. 

* damsã makasã ca - Ma, Syã; ! so - Ma, Syã; 
damsa ca makasa ca - PTS. yam so - PTS. 
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3659. Đức vua Manoja, vua của các vị vua, tựa như vị Thần Inda chúa tể 
của cõi Trời Đạo Lợi, ủng hộ tôn giả Nanda, và đi đến khu ẩn cư gặp bậc 
Phạm hạnh. 


366o. Đội quân vĩ đại ấy của đức vua tiếp nối ở phía sau, không bị rối 
loạn, không ước lượng được, tựa như các làn sóng của biển cả là tuần tự, vô 
số. 


3661. Tất cả (đoàn người) đã được thoa trầm hương, với trang phục hạng 
nhất của xứ Kasi, đã chắp tay lại và đi đến gần các vị ấn sĩ. 


(Lời trao đổi giữa đức vua Manoja và vị ẩn sĩ Sona) 

3662. “Phải chăng các ngài được an khang? Phải chăng các ngài được vô 
sự? Phải chăng các ngài nuôi sống bằng việc thu nhặt? Phải chăng có nhiều 
rễ củ và trái cây? 


3663. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát? Phải chăng 
không có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 


3664. “Tâu bệ hạ, chúng tôi được an khang. Và tâu bệ hạ, chúng tôi được 
vô sự. Chúng tôi nuôi sống bằng việc thu nhặt. Rễ củ và trái cây có nhiều. 


3665. Có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát. Không có sự hãm hại đến với 
chúng tôi ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 


3666. Có nhiều cây cau lâu năm cho người sống ở khu ấn cư tại nơi này. 
Bần đạo không biết đến bệnh tật không thích ý đã được sanh khởi. 


3667. Tâu đại vương, chào mừng bệ hạ đã đến và việc đi đến tốt lành của 
bệ hạ. Là bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ 
hãy cho biết. 


3668. Tâu bệ hạ, có các loại trái cây finduka, piuala, madhuka, kasamarr 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


3669. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, tâu 
đại vương, xin bệ hạ hãy uống nước đã mang lại ấy nếu bệ hạ muốn.” 


3670. “Vật bố thí đã được chúng tôi nhận lãnh, việc tiếp khách đối với tất 
cả chúng tôi đã được thực hiện. Xin các vị hãy lắng tai nghe lời nói của ngài 
Nanda sẽ phát biểu. 
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3671. AJjhavaramha' nandassa bhoto santikamaägata, 
sunatu me” bhavam vacanam nandassa parisaya ca. 


3672. Parosatam Janapada3 mahasala ca brahmana, 
ime ca khattiya sabbe abhiJata yasassino, 
bhavañca raja manoJo anumaññantu me vaco. 


3673. Ye vasanti samItaro yakkhani idha assame,” 
araññe bhutabhavyami° sunantu vacanam mama. 


3674. Namo katvana bhũtanam 1sim vakkham1 subbatam, 
so tyaham dakkhino” bahu” tava kosiya sammato. 


3675. PItaram me Janettiñca bhattukamassa me sato, 
vira puññamidam thanam mã mam kosiya väraya. 


3676. Sabbhihetam upaññatam mametam apan1ssaJa, 
utthanaparicariyaya digharattam taya katam, 
matapitusu puññani mama lokadado bhava. 


3677. Tatheva santi manuJa dhamme dhammapadam vidu, 
magøo saggassa lokassa yatha Janasl tvam Ise. 


3678. Utthanaparicariyaya matapitusukhavaham, 
tam mam puññabhivareti ariyamaggavaro naro. 


3679. Sunantu bhonto vacanam bhatu raJJhavara'° mama, 
kulavamsam maharaJa poranam parThapayam, 
adhammaearl yo Jettho'' nrayam so upapajJJat1. ” 


ajjhavar` amha - PTS. 


1 
” sunãtu - Ma, PTS. ở baha - Syã. 
3 Janapadä - PTS. ? puññã nivãreti - Ma; 
* ve ca santi - Ma, Syã; puññãni väreti - Syã. 
ye hi santi - PTS. '° bhãturajjhãvarä - Ma, Syã; 
Ÿ iđhamassame - Syã. bhãtur ajjhãvara - PTS. 
5 bhabyãni - Ma, Syä. '' ađhammacärl jetthesu - Ma, Syä, PTS. 
7 dakkhinã - Ma, Syã. ' sopapajjati - Ma. 
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3671. Chúng tôi đã đi đến nơi này, là những người ủng hộ ngài Nanda. 
Thưa tôn đức, xin hãy lắng nghe lời nói của ngài Nanda và của hội chúng.” 


(Lời vị ẩn sĩ Nanda) 

3672. “Thưa các gia chủ hơn một trăm vị, và các Bà-la-môn có đại sảnh, 
cùng tất cả các vị Sát-đế-ly đã được sanh ra cao quý, có danh tiếng này, và 
ngài là đức vua Manoja, xin các vị hãy tán thành lời nói của bần đạo. 


3673. Thưa các vị Dạ-xoa sống ở nơi này tại khu ẩn cư, các vị thần linh già 
trẻ ở khu rừng đã tụ hội lại, xin các vị hãy lắng nghe lời nói của tôi. 


3674. Sau khi thực hiện việc kính lễ đến các bậc thần linh, tôi sẽ nói với vị 
ẩn sĩ có sự hành trì tốt đẹp. Thưa huynh Kosiya, đệ đây đã được huynh công 
nhận là cánh tay mặt của huynh. 


3675. Trong khi đệ có ước muốn là người phụng dưỡng cha và mẹ ruột 
của đệ, thưa vị tỉnh tấn, việc làm này là phước thiện của đệ. Thưa huynh 
Kosiya, xin huynh chớ cấm cản đệ. 


3676. Việc này đã được các bậc thiện nhân khích lệ. Huynh hãy trao lại 
việc này cho đệ. Về công việc đỡ đần và hầu hạ, huynh đã làm một thời gian 
dài. Các việc phước thiện ở cha và mẹ là thuộc về đệ, xin huynh hãy là người 
bố thí cõi Trời cho đệ. 


3677. Tương tự y như vậy, có những người hiểu biết về pháp căn bản 
thuộc về đạo đức là đạo lộ đưa đến thế giới thuộc cõi Trời, giống như huynh 
biết vậy, thưa vị ẩn sĩ. 


3678. Về việc đem lại sự an lạc cho mẹ và cha bằng công việc đỡ đần và 
hầu hạ, người cấm đoán đệ về việc phước thiện ấy là người ngăn cản đạo lộ 
cao thượng của đệ.” 


(Lời vị ẩn sĩ Sona) 

367o. “Thưa các vị ủng hộ người em trai của tôi, xin các ngài hãy lắng 
nghe lời nói của tôi. Tâu đại vương, người huynh trưởng nào, trong khi bỏ bê 
truyền thống gia đình đã có trước đây, rồi có sự hành trì sai pháp, kẻ ấy sẽ tái 
sanh vào địa ngục. 


3L) 


Khuddakamikque - Jatakapdl]i II 532. Sonananda7atakam 


368o. Ye ca dhammassa kusala poranassa disampati, 
carIttena ca sampanna na te gacchanti dugsatim. 


3681. Matapita ca bhata ca bhagin1 ñatibandhava, 
sabbe Jetthassa te bhara evam Janähi bharata. ' 


3682. Adiyitva garum bhãram nãviko viya ussahe, 
dhammañca nappamaJJami Jettho ecasmI rathesabha. 


3683. Adhigatamha” tame ñanam Jalamva Jatavedato, 
evameva no bhavam dhammam kosiyo pavidamsayl. 


3684. Yatha udayamadiceo" vasudevo pabhankaro, 
paninam pavidamseti rupam kalyanapapakam, 
evameva no bhavam dhammam kosiyo pavidamsayl. 


3685. Evam me yacamanassa añJalim navabuJJhatha,! 
tava baddhacaro" hessam vutthito paricarako. 


3686. Addha nanda paJanasi° saddhammam sabbhi desitam, 
arlyo arlyasamaecaro ba]ham tvam mama ruccasi. 


3687. Bhavantam vadami bhotiñca sunatha” vacanam mama, 
nayam bharo bharamatto? ahu mayham kudacanam. 


! bhãradha - Ma; Ÿ paddhacaro - Ma; 
bharatha - Syã. patthacaro - Syã; 

° adhigama - Ma; baddhañcaro - PTS. 
adhigatamha - PTS. ° vijanasi - Ma, Sya, PTS. 

* udadhimaädicco - PTS. ” sunotha - PTS. 

* navabujjhasi - PTS. * bhãramato - Ma, PTS. 
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368o. Tâu vị chúa tế một phương, những người nào thông thạo về đạo lý 
của tiền nhân, và được thành tựu về tánh hạnh, những người ấy không đi đến 
khổ cảnh. 


3681. Mẹ, cha, anh em trai, chị em gái, thân bằng quyến thuộc, tất cả các 
trách nhiệm ấy là thuộc về huynh trưởng. Tâu vị cai quản đất nước, xin bệ hạ 
hãy biết như vậy. 


3682. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, tôi là huynh trưởng. Sau khi nhận lãnh 
trách nhiệm nặng nề, ví như người thủy thủ có thể ra sức, tôi không xao lãng 
bổn phận.” 


(Lời các vị vua) 

3683. “Chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết, tựa như ngọn lửa đang cháy 
sáng trong bóng tối, tương tự y như vậy, ngài Kosiya đã cho chúng tôi thấy rõ 
đạo lý. 


3684. Giống như mặt trời, vị Thần của cải, bậc tạo ra ánh sáng, đang mọc 
lên cho các chúng sanh thấy rõ hình thể tốt đẹp hay xấu xa, tương tự y như 
vậy, ngài Kosiya đã cho chúng tôi thấy rõ đạo lý.” 


(Lời vị ẩn sĩ Nanda) 
3685. “Trong khi đệ đang cầu xin như vậy, huynh chăng nhận biết sự 
chắp tay của đệ. Đệ sẽ là người hầu hạ, là người phục vụ đắc lực của huynh.” 


(Lời vị ẩn sĩ Sona) 

3686. “Này Nanda, đương nhiên đệ nhận biết chánh pháp đã được bậc 
thiện nhân thuyết giảng. Là người cao thượng, có sự hành xử cao thượng, đệ 
khiến huynh rất hài lòng. 


3687. Con xin trình bày với cha và mẹ. Mẹ và cha hãy lắng nghe lời nói 
của con. Trách nhiệm này không phải là gánh nặng và đã thuộc về con vào 
mọi lúc. 
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3688. Tam mam upatthitam santam matapitusukhavaham, 
nando aJJhacaram' katva upatthanaya yacat. 


3689. Yo ve” icchati kamena santanam brahmacarinam, 
nandam vo caratha eko° kam nando upatitthatu. 


36oo. Taya tata anuññata sona tam nIssIta mayam, 
upaghayItum' labhe nandam muddhan1 brahmacarinam. 


3691. Assatthasseva tarunam pavalam"° maluteritam,° 
cirassam nandam disvana hadayam me pavedhatl. 


3692. Yada suttap1 supIine” nandam passamli agatam, 
udagga sumana? hom1 nando no ägato ayam. 


3693. Yada ca patibuJJhitva nandam passami nagatam, 
bhryo? avIsatI soko domanassañcanappakam. 


3694. Saham ajJa cIrassampli nandam passaml agatam, 
bhattu ca'° mayhañca piyo nando no pavIsI gharam. 


3695. Pitu ca'' nando suppiyo yam nando nappavase ghara, ? 
labhatu tata nando tam mam nando upatitthatu. 


3696. Anukamplka' patittha ca pubbe rasadadl ca no, 
magso saggassa lokassa mata tam varate 1se. 


3697. Pubbe rasadadI goti mata puññupasañhita, 
maggo saggassa lokassa mata tam varate Ise. 


36o8. Akankhamana puttaphalam devataya namassati, 
nakkhattani ca pucchati utusamvaccharanl ca. 


3699. Tassa utusinataya' hoti gabbhassavakkamo, '° 
tena dohalim hoti suhada tena vuccati. 


' a]j]hãvaram - Ma, Syäã, PTS. ° bhiyyo - Ma, Syã, PTS. 

” ce - Syã. ° bhattucca - Ma, PTS. 

3 varatha eko - Ma, Syã; vadatha eke - PTS. ' pitupi - Ma, PTS. 

* npaghãtum - Ma, Syã, PTS. ? gharam - Syã, PTS. 

” pavälam - Syã. 3 anukampakä- Sya, PTS. 
 mãluteritam - Ma, Syã, PTS. * ntumhi nhãtãya - Ma; 
 suppante - Syã, PTS. utusi nhãtãya - Syä. 

ở sumadã - PTS. ” gabbhassa vokkamo - Ma. 


316 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 532. Bổn Sanh Sona uà Nanda 


3688. Trong khi con đang quan tâm phận sự ấy, là việc đem lại sự an lạc 
cho mẹ và cha, thì Nanda, sau khi tạo sự ủng hộ, thỉnh cầu con về việc hầu hạ 
(mẹ và cha). 


368o. Thật sự vị nào trong hai vị hành Phạm hạnh có đức độ mong muốn 
một cách tự nguyện, thì một vị trong hai vị hãy chọn Nanda. Vậy hãy để cho 
Nanda hầu hạ người nào đây?” 


(Lời người mẹ) 
36oo. “Con yêu, mẹ đã được con đồng ý. Này Sona, mẹ và cha nương tựa 
vào con. Vậy mẹ có thể chạm vào vị hành Phạm hạnh Nanda ở đỉnh đầu. 


3691. Giống như chồi non của cây assaftha bị lay động bởi gió, trái tim 
của mẹ rung động khi nhìn thấy lại Nanda sau một thời gian dài. 


3692. Thậm chí lúc đang ngủ, trong giấc mơ, mẹ nhìn thấy Nanda đi đến. 
Mẹ trở nên phấn khởi, thích ý, (nói rằng): Nanda này đi đến với chúng ta.” 


3693. Và đến khi thức giấc, mẹ nhìn thấy Nanda đã không đi đến. Nỗi sầu 
muộn xâm nhập nhiều hơn, và nỗi ưu phiền không phải là ít. 


3694. Hôm nay, mẹ đây nhìn thấy Nanda đã đi đến sau một thời gian dài. 
Hãy để Nanda yêu mến của cha và mẹ đi vào nhà của chúng ta. 


3695. Và đối với cha, Nanda là vô cùng đáng yêu. Này con, hãy để cho 
Nanda chọn lấy việc Nanda sẽ không sống xa nhà. Hãy để Nanda hầu hạ mẹ.” 


(Lời vị ẩn sĩ Sona) 

3696. “Mẹ là người có lòng bi mãn, là bến bờ nương tựa, là người ban cho 
chúng ta hương vị đầu tiên, là đạo lộ đưa đến thế giới thuộc cõi Trời. Này ẩn 
sĩ, mẹ chọn đệ. 


3697. Mẹ là người ban cho hương vị đầu tiên, là người bảo bọc, được gắn 
liền với phước báu, là đạo lộ đưa đến thế giới thuộc cối Trời. Này ẩn sĩ, mẹ 
chọn đệ.” 


3698. “Trong lúc mong mỏi sự thành tựu đứa con trai, mẹ lễ bái Thần linh 
và tìm hiểu về các vì sao, về mùa tiết và năm tháng. 


3699. Vào thời kỳ tắm rửa lúc có tháng của mẹ, là thời điểm có sự đậu 
thai. Do việc đó, mẹ có sự ốm nghén. Do việc đó, mẹ được gọi là thai phụ. 
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3700. Samvaccharam va unam va pariharitva viJayatl, 
tena sa JanayantItI JanettI tena vuccati. 


3701. Thanakkhirena' gItena angapapuranena)? ca, 
rodantam puttam) tosetI tosentI tena vuccati. 


3702. Tato vatatape ghore mamam katva udikkhati, 
darakam appaJanantam posentI tena vuccat1. 


3703. Yañca matu dhanam hotI yañca hoti pituddhanam,Ÿ 
ubhayampetassa° øgopeti api puttassa no siya, 
evam putta adum” putta iti mata vihaññaH. 


3704. Pamattam paradaresu nisIthe° pattayobbane, 
sayam puttam anayantam 1ti mata vihaññat. 


3705. Evam kiccha bhato poso matu aparivarako,” 
matarI miccha caritvana nirayam so upapa]JJaL. " 


3706. Evam kiccha bhato poso pitu aparivarako, 
pItarI miccha caritvana nirayam so upapa]Jati. 


3707. Dhanapi'' dhanakamanam nassati Iti me sutam, 
mataram aparicaritvana kiccham va so nigacchaHi. 


37o8. Dhanapi'” dhanakamanam nassati Iti me sutam, 
pltaram aparlcaritvana kiccham va so nigacchatl. 


3709. Anando ca pamado' ca sadã hasitakllitam, 
mataram paricaritvana labbhametam viJanato. 


! thanakhirena - Ma, PTS. 


”“ aägapävuranena - Ma, Syã. Š nissive - Syã. 

3 rodantam eva - PTS. ° aparicaärako - Ma, Syã, PTS. 
* mamimkatvä - PTS. '! sopapajjati - Ma. 

Ÿ pitũ đhanam - PTS. '! đhanampi - Syã. 

” tbhayam etassa - PTS. '* đhanampi - Syã, PTS. 
?ađũ - PTS. '3 pamodo - Ma, Syã. 
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370o. Sau khi cưu mang một năm hoặc ít hơn thì lâm bồn. Do việc đó, mẹ 
là sản phụ. Do việc đó, mẹ được gọi là người mẹ. 


3701. Với sữa ở bầu vú, với lời ca, với việc ấp ủ vào giữa ngực, mẹ dỗ dành 
đứa con trai đang khóc. Do việc đó, mẹ được gọi là người dỗ dành. 


3702. Sau đó, khi có gió và nóng dữ dội, mẹ tận tụy trông nom đứa bé trai 
còn thơ dại. Do việc đó, mẹ được gọi là người nuôi dưỡng. 


3703. Phần nào là tài sản thuộc về mẹ và phần nào là tài sản thuộc về cha, 
người mẹ bảo vệ luôn cả hai phần (nghĩ rằng): “Mong rằng tài sản ấy cũng sẽ 
thuộc về con trai của chúng tôi. Người mẹ khổ tâm (nhắc nhở): “Này con trai, 
hãy thận trọng như vầy. Này con trai, chớ làm việc ấy.” 


3704. Người mẹ khổ tâm về đứa con trai, khi đạt đến tuổi thanh niên, bị 
đắm say những người vợ của kẻ khác vào lúc đêm khuya, không đi đến (thăm 
mẹ) vào lúc xế chiều.' 


3705. Như vậy, kẻ nào phụng dưỡng mẹ một cách bực bội, không hầu hạ 
mẹ, sau khi hành xử sái quấy với mẹ, kẻ ấy sẽ sanh vào địa ngục. 


3706. Như vậy, kẻ nào phụng dưỡng cha một cách bực bội, không hầu hạ 
cha, sau khi hành xử sái quấy với cha, kẻ ấy sẽ sanh vào địa ngục. 


3707. Tôi đã được nghe rằng: “Sau khi không chăm sóc mẹ, tài sản của 
những kẻ ham muốn tài sản cũng bị mất đi, hoặc kẻ ấy lâm cảnh khó khăn." 


3708. Tôi đã được nghe rằng: “Sau khi không chăm sóc cha, tài sản của 
những kẻ ham muốn tài sản cũng bị mất đi, hoặc kẻ ấy lâm cảnh khó khăn." 


3709. Sau khi chăm sóc mẹ, điều này được thành tựu đến người có nhận 
thức: Sự vui vẻ, sự hân hoan, và luôn luôn được cười đùa, chơi giốn. 
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3710. Anando ca pamädo!' ca sadã hasitaklitam, 
pItaram paricarItvana labbhametam viJanato. 


3711. Danañca pIyavaca ca” atthacariya ca ya idha, 
samanattata? ca dhammesu tattha tattha yatharaham. 


3712. Ete kho sangaha loke rathassanIva yayato, 
ete ca! sangaha nassu na mata puttakarana, 
labhetha manam pũJam vä° pita va puttakarana. 


3713. Yasma ca sangaha ete samavekkhanti pandIta, 
tasma mahattam papponti pasamsa ca bhavanti te. 


3714. Brahmati” matapitaro pubbacariyatIi vuccare, 
ahuneyya ca puttanam paJaya anukampaka. 


3715. Tasma hi te namasseyya sakkareyyatha? pandito, 
annena atho? panena vatthena sayanena ca. 
ucchadanena nahapanena'° padanam dhovanena ca. 


3716. Taya nam pãaricariyaya'' matapitusu pandIta, 
idheva'?” nam pasamsanti pecca sagge pamodatI ”ti. 
SonanandaJatakam. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 
Atha sattatimamhi nipatavare 
sa bhavam tu kusavati raJavaro, 
atha sonanandavaro ca puna 


abhivasita sattatimamhi sute ”ti. 


Sattatinipato nitthito. 


--OooOOO-- 
' pamodo - Ma, Syã. ° sammapekkhanti - Ma. 
? peyyavajjañca - Ma; ”brahmä hi - PTS. 
Dlyavacañca - Sy8; Š sakkareyya ca - Ma, Syä. 
Deyyavasañ ca - PTS. ? annena-m-atho - PTS. 
3 samãnattãä - PTS. ' nhãpanena - Ma; nhãnena - Syã. 
* va - PTS. '! paricariyäaya - PTS. 
Ÿ pũjañca - PTS. !*iđha c eva - PTS. 
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3710. Sau khi chăm sóc cha, điều này được thành tựu đến người có nhận 
thức: Sự vui vẻ, sự hân hoan, và luôn luôn được cười đùa, chơi giỡn. 


3711. Ở đây, việc biếu tặng, lời nói trìu mến, việc làm hữu ích, và tính chất 
bình đăng trong các việc chăm sóc một cách xứng đáng ở nơi này (có người 
chứng kiến) hoặc nơi khác (không người chứng kiến). 


3712. Các pháp đối xử này ở thế gian tựa như cái chốt đỉnh ở trục bánh xe 
của cõ xe đang di chuyển. Và nếu các pháp đối xử này không tồn tại thì người 
mẹ hay là người cha sẽ không nhận được sự kính trọng hay cúng dường phát 
xuất từ người con. 


3713. Bởi vì các bậc sáng suốt trân trọng các pháp đối xử này, vì thế các vị 
đạt đến bản thể cao thượng, và có được sự khen ngợi. 


3714. Mẹ và cha được gọi là “Phạm Thiên, “các vị thầy đầu tiên, “những 
bậc xứng đáng sự hiến dâng của các con, là những người có lòng thương 
tưởng đến hàng con cháu. ' 


3715. Chính vì thế, đối với mẹ và cha, bậc sáng suốt nên kính lễ và tôn 


vinh với cơm ăn, nước uống, vải vóc, và giường nằm, với sự xoa bóp, với việc 
tắm, và với việc rửa sạch các bàn chân. 


37716. Với việc phục vụ ấy (của người ấy) đến mẹ và cha, ngay ở kiếp này 
các bậc sáng suốt ca ngợi người ấy, sau khi chết người ấy vui hưởng ở cối 
Trời.” 

Bổn Sanh Sona và Nanda. [532] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Giờ ở nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn này 
là chuyện vị vua có phẩm chất ở Kusavati, 
rồi lại thêm chuyện Sona và NÑanda nữa 
ở nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn đã được sắp xếp này. 
Nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


' Ba câu kệ 3714, 3715, và 3716 giống ba câu kệ 2, 3, và 4 ở bài Kinh Có Phạm Thiên, Nhóm 
Bốn Pháp, Iiuuttakapd]i - Phật Thuuết Như Vậy (TTPV tập 28, trang 473). 
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XXI. ASITINIPATO 
1. CULLAHAMSAJATAKAM 


3717. Sumukha anupacinanta pakkamanti vihangama, 
gaccha tuvampi mã kankhi natthi baddhe' sahayata. 


3718. Gacchevaham? na va gacche na tena amaro siyam, 
sukhitam tam upasitva dukkhitam tam katham Jahe. 


3719. Maranam va taya saddhim jJIvitam va taya vina, 
tadeva? maranam seyyo yañce JIve taya vina. 


3720. Nesa dhammo maharaJa yam tam evam gatam jahe, 
va gati tuyham sa mayham ruccate vihagadhrpa.? 


3721. Ka nu pasena baddhassa" gati añña mahanasa, 
sa katham cetayanassa muttassa tava ruccati. 


3722. Kam va tvam passase attham mama tuyhañca pakkhima, 
ñatInam vavasitthanam ubhinnam jIvitakkhaye. 


3723. Yam nu” kañcanadepiccha” andhena tamasa gatam, 
tadise sañcaJam panam kamattham°abhIJotaye. 


3724. Kathannu patatam settha dhamme attham na buJJhase,” 
dhammo apacito santo attham dasseti paninam. 


3725. Soham dhammam avekkhanto'° dhamma cattham samutthitam, 
bhattiñca tay1 sampassam navakankhami JIvitam. 


3726. Addha eso satam đdhammo yo mitto mittamapade, 
naccaJe'' Ivitassap1 hetu đhammam anussaram. 


3727. Svayam dhammo ca te cinno bhatti ca vidita mayl, 
kamam karassu mayhetam gacchevanumato maya. 


' bandhe - Syã. 
? gacche vaham - Ma, Syä; 7 depiñcha - Ma; 
gacch' evaham - PTS. dvepiccha - Sya. 
*tath' eva - PTS. * kimattham - Syã. 
* vihangadhipa - PTS. ° bujjhasi - Ma, Syã, PTS. 
* bandhassa - Syã. '° apekkhãno - Ma, Syäã, PTS. 
° vam na - Ma; yanna - Syã; yan na - PTS. ' na caje - Ma, Syã. 
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XXI. NHÓM TÁM MƯƠI KỆ NGÔN 
1. TIỂU BỔN SANH THIÊN NGA 


(Lời trao đổi giữa chim chúa Dhatarattha và chim tướng Sumukha) 

3717. “Này Sumukha, các con chim bay đi không ngó ngàng. Ngươi cũng 
hãy đi đi, chớ ngần ngại. Không còn tình bằng hữu (với ngươi ở nơi ta) khi ta 
đã bị dính bãy.” 


318. “Dầu thần có đi hay không đi, không vì thế mà thần có thể trở 
thành bất tử. Thần đã kề cận ngài khi ngài hạnh phúc, làm thế nào thần có 
thể bỏ rơi ngài khi ngài khổ đau?” 


3710. Cái chết cùng với ngài hay là cuộc sống không có ngài, nếu sống mà 
không có ngài thì cái chết quả thật tốt hơn. 


372o. Tâu đại vương, việc thần bỏ rơi ngài khi ngài lâm cảnh như vầy là 
không đúng đạo lý. Tâu vị chúa của loài chim, số phận của ngài thế nào đều 
được thần ưa thích.” 


3721. “Số phận nào dành cho kẻ đã bị dính bãy ngoại trừ cái lò bếp? Số 
phận ấy khiến ngươi, là kẻ được tự do, suy nghĩ thế nào mà ưa thích? 


3722. Này loài có cánh, hay là ngươi nhìn thấy lợi ích gì cho ta, và cho 
ngươi, hoặc cho các thân quyến còn lại, khi có sự chấm dứt mạng sống của cả 
hai ta? 


3723. Này loài có cặp cánh vàng, việc từ bỏ mạng sống như thế ấy của 
ngươi được làm trong đêm đen, trong bóng tối thì giải thích được điều gì?” 


3724. “Tâu bậc cao cả của loài chim, tại sao ngài vẫn không thấu hiểu mục 
đích ở đạo lý? Đạo lý, trong khi được tôn trọng, chỉ cho chúng sanh thấy 
được mục đích. 


3725. Thần đây, trong lúc xem xét về đạo lý và mục đích phát xuất từ đạo 
lý, trong lúc nhìn thấy sự hy sinh ở ngài, thần không trông mong sự sống còn. 


3726. Thật vậy, là bạn bè, trong lúc tưởng nhớ về đạo lý, không thể bỏ rơi 
bạn bè trong cơn hoạn nạn, thậm chí có nguyên nhân của mạng sống; điều 
này là pháp của các bậc thiện nhân.” 


3727. “Pháp ấy đã được ngươi thực hành và sự hy sinh ở ta đã được ngươi 


biết. Ngươi hãy thực hiện điều mong muốn ấy của ta. Đã được ta cho phép, 
ngươi hãy đi ngay. 
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3728. Apl tvevam gate kale yam baddham' ñatinam maya, 
taya tam buddhisampanna” assa paramasamvutam. 


3729. Iecevam” mantayantanam ariyanam arIyavuttinam, 
paccadissatha nesado aturanamivantako. 


3730. Te sattum abhisamcikkha' digharattam hita dịJa, 
tunhIimasittha ubhayo na ca sañcesumasana." 


3731. Dhataratthe ca disvana samuddente tato tato, 
abhikkamatha vegena dviJasattu dvijJadhipe." 


3732. So ca vegenabhikkamma asajJja parame đÌJe, 
paccakampittha” nesado baddhä" iti vieintayam. 


3733. Ekañca° baddhamasinam abaddhañca punaparam, 
asaJJa baddhamasInam pekkhamanamadInavam. 


3734. Tato so vimato yeva pandare aJjhabhasatha, 
pavaddha “kaye asIne diJjasanghaganadhipe. 


3735. Yannu pasena mahata baddho na kurute disam, 
atha kasma abaddho tvam bali pakkhI na gacchasl. 


3736. Kinnu tayam'"' dijo hoti mutto baddham upasasi, 
ohaya sakuna yanti kim eko avahIyasi. 


3737. RaJa me so điJamitta sakha panasamo ca me, 
neva nam vijJahissami yava kalassa pariyayam. ? 


3738. Katham panayam vihago'' naddasa' pasamodditam, 
padam hetam mahantanam boddhumarahanti apadam. 


3739. Yada parabhavo hoti poso jIvitasankhaye, 
atha Jalañca pasañca asaJJap1' na buJJhati. 


3740. Apl tveva mahapañña'° pasa bahuvidha tata,'” 
gulhamasaJJa'* baJJhanti athevam jIvitakkhaye. 


' khandam - Ma, Syã; ? ekamwa - Ma. 
bandham - PTS. ° pavaddha - Syã. 
“ budđhisampannam - Ma, PTS. 'tyayam - Ma, Syã, PTS. 
* icceva - PTS. * kalapariyäyam - Syã. 
* abhisañcikkha - Ma, Syã; 3 vihango - Ma, Syã. 
abhisamikkha - PTS. * naddasa - Ma, Syã, PTS. 
” na sañcalesumasanã - Ma, Syã. ” asa]japi - Ma, Syã, PTS. 
° đijasattu dijadhipe - Ma, Syã.  mahãpuñña - PTS. 
7 paccakamittha - Ma. ” katã - Syã. 
ở bandhã - Syã, evamuparipi. * suyhamäsajja - Ma, Syä. 
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3728. Hơn nữa, khi ta đã bị dính bãy như vậy, điều ràng buộc của ta đối 
với các thân quyến, này vị có trí hiểu biết, điều ấy có thể được hoàn thành 
xuất sắc bởi ngươi.” 


372o. Trong khi hai con chim đang trao đổi về lối cư xử cao thượng của 
của các bậc cao thượng như vậy, gã bãy chim đã xuất hiện, tựa như Thần 
Chết đã hiện ra đối với những kẻ bị bệnh tật. 


3730. Sau khi nhìn thấy kẻ thù đang đi đến, hai con chim ấy, hai người 
bạn thâm giao, đã ngồi im lặng, và cả hai đã không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi. 


3731. Sau khi nhìn thấy hai con chim thiên nga đang bay lên từ chỗ này 
chỗ nọ, kẻ thù của loài chim đã hấp tấp đi đến gần hai con chim chúa. 


3732. Và sau khi đã hấp tấp đi đến kế cận hai con chim ưu tú, gã bãy chim 
đã phân vân suy nghĩ rằng: “Chúng đã bị dính bãy hay chưa?” 


3733. (Gã đã nhìn thấy) một con bị dính bãy, và thêm một con khác 
không bị dính bãy đang đi đến gần con bị dính bãy và xem xét tai họa. 


3734. Do đó, bị phân vân thật sự, gã ấy đã nói với hai con chim thiên nga 
chúa bầy của đàn chim, có thân hình to lớn, đang ngồi rằng: 


(Lời trao đổi giữa gã thợ săn và chim tướng Sumukha) 

3735. “Về con chim bị dính vào bãy lớn, thì không thể theo bầy; còn 
ngươi, này chim, không bị dính bãy, có sức mạnh, tại sao ngươi không bay 
đi? 


3736. Vậy con chim này là gì đối với ngươi? Ngươi được tự do, sao lại hầu 
cận kẻ bị giam cầm? Các con chim đã bỏ lại rồi ra đi, tại sao một mình ngươi 
còn ở lại?”' 


3737. “Này kẻ thù của loài chim, con chim ấy là vua, là thân hữu của tôi, 
và sánh bằng mạng sống của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chim ấy cho đến 
cuối cuộc đời.”? 


3738. “Làm thế nào con chim này lại không nhìn thấy cái bãy đã được 
giăng ra? Bởi vì những kẻ trưởng thành đều có bản tánh này; chúng có khả 
năng nhận biết sự rủi ro.” 


3739. “Khi con người có sự tiêu vong, ở vào giai đoạn cuối của mạng sống, 
thậm chí đã đến gần bên lưới giăng và bãy sập cũng không nhận biết.”' 


374o. “Hơn nữa, này bậc đại trí tuệ, ngay cả các bãy sập được trương ra 
cũng có nhiều loại, sau khi đi đến gần bãy sập đã được che giấu, chúng bị 
dính bãy; và như vậy là ở vào sự chấm dứt mạng sống.” 


' Câu kệ 3736 giống câu kệ 2362 ở trang 35. 
” Câu kệ 3737 tương tự câu kệ 2363 ở trang 35. 
3 Câu kệ 3739 giống câu kệ 2359 ở trang 33. 
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3741. ApI nayam taya saddhim sambhasassa' sukhudrayo, 
apl no anumaññasi” api no JIvitam dade. 


3742. Ña ceva me tvam baddhosi napli Iechami te vadham, 
kamam khippamito gantva JIva tvam anigho ciram. 


3743. Na cahametam I1cchamI aññatretassa JIvita, 
sace ekena tu{thosi muñcetam mañca bhakkhaya. 


3744. Arohaparinahena tulyasmä8? vayasa ubho, 
na te labhena Jinatthi etena nimina tuvam. 


3745. Tadingha samavekkhassu" hotu giddh1 tavasmasu,” 
mam pubbe bandha pasena paccha muñca đijadhipam. 


3746. Tavadeva ca te labho katassa” yacanaya ca, 
mittï ca dhatarattheh1 yavajJIvaya te siya. 


3747. Passantu no mahasangha taya muttam 1to gatam, 
mittamacca ca bhatta” ca puttadara ca bandhava. 


3748. Na ca te tadIsa mitta bahunnam'"" idha vIJJatl,'' 
yatha tvam đhataratthassa panasadharano sakha. 


3749. So te sahayam muñcämi hotu raja tavanugo, 
kamam khippamrito gantva ñatimajjhe virocatha. 


3750. So patIito pamuttena bhattuna bhattugaravo, 
aJ]habhasatha vakkango'? vaeam kannasukham bhanam. 


3751. Evam luddaka nandassu saha sabbeh1 ñatibhi, 
yathahamaJJa nandami muttam disva dijadhipam. 


3752. Ehi tam anusikkhaml yatha tuvampI lacchase, 
labham yathayam'° dhatarattho papam kiñci na dakkhat. 


3753. Khippamantepuram netva' rañño dassehi no ubho, 
abaddhe pakatibhute kaJe ubhayato thite. 


' samväsassa - Ma, Syã. ® metI - PTS. 

” anumaññäsi - Ma, Syã. ° bhaccä - Ma, Syä, PTS. 

*tulyasmã - Ma. '° bahunam - Ma, Syä. 

* Tvatthi - Ma; jinatthi - Syã. ' vijjare - Syã. 

” samapekkhassu - Ma, Syä. '* vankango - Syã. 

°“ tavamhasu - Ma; ' tramapi - Ma, Syã. 
tavasmasu - Syä. '* tavayam - Ma, Syã. 

”katassa - Ma; katassã - PTS. '3 mantvä - Syã. 
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3741. “Việc này cũng là kết quả tốt lành của cuộc trò chuyện với ông: Ông 
cũng có thể cho phép chúng tôi (ra đi), ông cũng có thể ban cho chúng tôi 
mạng sống.” 


3742. “Ngươi sẽ không bao giờ bị ta giam cầm, ta cũng không muốn việc 
giết ngươi. Ngươi hãy mau chóng đi khỏi nơi này như ý muốn và hãy sống 
thọ, không bị nguy khốn.” 


3743. “Tôi không bao giờ ước muốn điều ấy, ngoại trừ mạng sống của 
chim kia. Nếu ông hài lòng với một con, thì ông hãy thả chim ấy, và hãy ăn 
thịt tôi. 


3744. Cả hai chúng tôi tương đương về chiều cao, bề ngang, và về tuổi tác. 
Không có mất mát gì cho ông về lợi lộc. Xin ông hãy trao đổi tôi với chim ấy. 


3745. Nào, ông hãy xem xét kỹ về điều ấy. Hãy có sự thèm khát của ông ở 
nơi tôi. Trước tiên, ông hãy buộc tôi vào cái bẫy, sau đó ông hãy trả tự do cho 
vị chúa của loài chim. 


3746. Phần lợi lộc của ông sẽ là chừng ấy, còn yêu cầu của tôi sẽ được 
thực hiện. Và ông sẽ có được sự thân thiện với các con chim thiên nga cho 
đến trọn đời.” 


3747. “Hãy để cho đại chúng loài chim gồm các bạn bè, đồng nghiệp, các 
chim trống, chim mái, và chim con, cùng các thân quyến, nhìn thấy chim 
thiên nga chúa đã được ngươi cứu thoát, và đã ra đi khỏi nơi này. 


3748. Về những bạn bè như là ngươi đây, ở thế gian này nhiều người 
không tìm thấy, giống như ngươi là bằng hữu chí cốt của chim chúa 
Dhatarattha. 


3749. Ta trả tự do cho bạn của ngươi. Hãy để chim chúa đi theo ngươi. 
Ngươi hãy mau chóng đi khỏi nơi này như ý muốn và hãy chói sáng giữa các 
quyến thuộc (của ngươi).” 


375o. Hớn hở với việc chìm chúa đã được giải thoát, con chim có sự tôn 
kính đối với chim chúa ấy, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã nói rằng: 


3751. “Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy chim 
chúa được tự do.!' 


3752. Ông hãy đến, tôi chỉ bảo ông để ông cũng sẽ đạt được lợi lộc, để 
chim chúa Dhatarattha này không nhìn thấy bất cứ điều gì xấu xa của ông. 


3753. Ông hãy tức tốc đưa chúng tôi đến kinh thành, và hãy trình cho đức 
vua nhìn thấy cả hai chúng tôi không bị giam cầm, ở trạng thái bình thường, 
đứng trong giỏ treo ở hai bên, (rồi thưa rằng): 


' Câu kệ 3751 giống câu kệ 2365 ở trang 35. 
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3754. Dhatarattha maharaJa hamsadhipatino ime, 
ayam hi raJa hamsanam ayam senapatitaro. 


3755. Asamsayam Imam disva hamsaraJam naradhipo, 
patito sumano vitto bahum dassati te dhanam. 


3756. Tassa tam vacanam sutva kammana' upapadayl, 
khippamantepuram gantva rañño hamse adassayl, 
abaddhe pakatribhute kajJe” ubhayato thite. 


3757. Dhatarattha maharaJa hamsadhipatino Ime, 
ayam hi raJa hamsanam ayam senapatitaro. 


3758. Katham panIme vihaga' tava hatthattham“agata, 
katham luddo mahantanam 1ssaremidhamajJjhaga.° 


3759. Vihita santime pasa pallalesu Janadhipa, 
yam yadayatanam maññe diJanam panarodhanam. 


376o. Tadisam pasamasa]Ja hamsaraJa abajJJhatha, 
tam abaddho upasino mamayam ajJjhabhasatha. 


3761. Sudukkaram anariyeh1 dahate bhavamuttamam, 
bhatturatthe parakkanto dhamme yutto° vihangamo. 


3762. Attanayam” cajitvana JIvitam JIvitaraho, 
anutthunanto asno bhattu yacittha JIivitam. 


3763. Tassa tam vacanam sutva pasadamahamaJjhagam,? 
tato nam pamucim pasa anuññasim sukhena ca. 


3764. So patIto pamuttena bhattuna bhattugaravo, 
aJj]habhasatha vakkango? vacam kannasukham bhanam. 


' kammunä - Ma, Syã. 


” kãce - PTS.  đhammayutto - Ma, Syã. 
3 panime vihangã - Ma, Syã. attanoyam - Syã. 

* hatthattam - Ma. * aj]jhagã - Ma, Syä. 

” issare iđha ajjhagã - Ma, Syä. ? vañkaigo - Sya. 


328 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 533. Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga 


3754. “Tâu đại vương, hai con chim thiên nga chúa này thuộc dòng dõi 
Dhatarattha. Tâu bệ hạ, chim này chính là vua của các chim thiên nga, còn 
chim kia là tướng quân.” 


3755. Chắc chắn rằng sau khi nhìn thấy chim thiên nga chúa này, vị chúa 
tể loài người sẽ sung sướng, có thiện ý, có tâm vui vẻ, rồi sẽ ban cho ông 
nhiều tài sản.” 


3756. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của chim ấy, gã thợ săn đã thu xếp 
công việc rồi đã tức tốc đi đến kinh thành, và đã trình cho đức vua nhìn thấy 
hai con chim thiên nga không bị giam cầm, ở trạng thái bình thường, đứng 
trong g1ỏ treo ở hai bên, (và đã thưa rằng): 


3757. “Tâu đại vương, hai con chim thiên nga chúa này thuộc dòng dõi 
Dhatarattha. Chim này chính là vua của các chim thiên nga, còn chim kia là 
tướng quân.” 


3758. “Nhưng làm thế nào những con chim này đã sa vào trong tay của 
khanh? Làm thế nào thợ săn đã đạt đến nơi này, ở lãnh địa của các con vật to 
lớn?” 


3759. “Tâu quân vương, những cái bẫy này được đặt ở những ao hồ nhỏ. 
Thần nghĩ rằng mỗi một nơi ấy có sự gây hại cho mạng sống của loài chim. 


376o. Con chim thiên nga chúa đã đi đến gần bãy sập như thế ấy và đã bị 
dính bãy. Còn con chim không bị dính bãy này, ngồi gần con chim ấy, đã đối 
đáp với thần. 


3761. Được gắn bó với đạo lý, trong lúc cố gắng cho sự lợi ích của chim 
chúa, con chim này tự chứng tỏ bản chất tối thượng, là việc vô cùng khó làm 
bởi những kẻ không cao thượng (như là thần đây). 


3762. Con chim này, sau khi từ bỏ bản thân, là xứng đáng với mạng sống. 
Trong lúc ngồi than vãn, nó đã cầu xin mạng sống cho chim chúa. 


3763. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của chim ấy, thần đã đạt đến niềm tịnh 
tín. Kế đó, thần đã giải thoát con chim chúa khỏi cái bãy và đã cho phép ra đi 
một cách thoải mái. 


3764. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, con chim có sự tôn 
kính đối với chim chúa ấy, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã tán thán rằng: 
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3765. Evam luddaka nandassu saha sabbehi ñatibhI, 
yathahamaJJa nandami muttam disva dijadhipam. 


3766. Ehi tam anusikkhami yatha tvamapl lacchase, 
labham yathayam' dhatarattho papam kiãc1 na dakkhati. 


3767. Khippamantepuram gantva” rañño dasseh1 no ubho, 
abaddhe pakatribhute kaje? ubhayato thite. 


3768. Dhatarattha maharaJa hamsadhipatino ime, 
ayam hi raJa hamsanam ayam senapatitaro. 


3769. Asamsayam Imam disva hamsaraJam naradhipo, 
patito sumano vitto bahum dassati te đhanam. 


3770. Evametassa vacana anItame ubho may, 
ettheva hi Ime assu' ubho anumata maya. 


3771. Soyam evam gato pakkhI điJo paramadhammiko, 
madisassa hi luddassa Janayeyyatha maddavam. 


3772. Upayanam hi? te deva naññam passami edisam, 
sabbasakunmikagame° tam passa manuJadhipa. 


3773. Disva nIsinnam raJanam pIthe sovannaye subhe, 
aJj]habhasatha vakkango” vacam kannasukham bhanam. 


3774. Kaceci nu? bhoto kusalam kacel bhoto anamayam, 
kaccl ratthamidam phitam dhammena manusissati.° 

3775. Kusalañceva me hamsa atho hamsa anamayam, 
atho ratthamidam phitam dhammena manusissat. " 

3776. Kacecl bhoto'' amaccesu doso kocli na viJJaH, 
kaceinnu” te tavatthesu navakankhanti Jivitam. 


3777. AthopI me amaccesu doso kocl na vIJJatl, 
athopi te'* mamatthesu navakankhanti jvitam. 


' tavayam - Ma; tyãyam - Syã. 7 vañkango - Sya. 

” netva - Ma. Š kaccinnu - Ma. 

* kãce - PTS. ? manusäsasi - Ma, Syã. 

* ãsum - Ma. '° manusãäsaham - Ma, Syã. 

” upãyanañca - Ma, Syä. '! kaeci nu te - Syã. 

” kunikãgame - Ma, PTS; '* kacci ca - Ma, Syä. 
kunikagame - Syã. ' atho pime - PTS. 
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3765. Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy chim 
chúa được tự do. 


3766. Ông hãy đến, tôi chỉ bảo ông để ông cũng sẽ đạt được lợi lộc, để 
chim chúa Dhatarattha này không nhìn thấy bất cứ điều gì xấu xa của ông. 


3767. Ông hãy tức tốc đi đến kinh thành, và hãy trình cho đức vua nhìn 
thấy cả hai chúng tôi không bị giam cầm, ở trạng thái bình thường, đứng 
trong g1ỏ treo ở hai bên, (thưa rằng): 


3768. “Tâu đại vương, hai con chim thiên nga chúa này thuộc dòng đối 
Dhatarattha. Chim này chính là vua của các chim thiên nga, còn chim kia là 
tướng quân. 


376o. Chắc chắn rằng sau khi nhìn thấy thiên nga chúa này, vị chúa tế 
loài người sẽ sung sướng, mừng rỡ, có tâm vui vẻ, rồi sẽ ban cho ông nhiều 
tài sản. 


377o. Như vậy, theo lời nói của chim ấy, cả hai con chim này đã được 
thần đưa đi đến chính nơi này, và cả hai con chim này đã được thần cho phép 
ra đi. 


3771. Con chim này đây đã lâm cảnh như vậy, là loài lưỡng sanh có đạo 
đức cao tột, bởi vì lòng trắc ẩn đã có thể nảy sanh ở gã thợ săn như là thần. 


3772. Tâu bệ hạ, bởi vì thần chưa nhìn thấy tặng phẩm nào khác như thế 
này ở tất cả các ngôi làng của thợ bãy chim, tâu vị thống trị loài người, xin bệ 
hạ hãy nhìn xem tặng phẩm ấy.” 


3773. Con chim chúa, sau khi nhìn thấy đức vua đang ngồi ở chiếc ghế 
bằng vàng sáng rỡ, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã nói rằng: 


3774. “Phải chăng bệ hạ được an khang? Phải chăng bệ hạ được vô sự? 
Phải chăng đất nước này được phồn thịnh và bệ hạ lãnh đạo một cách đúng 
đán?”' 


3775. “Này chim thiên nga, trãm được an khang. Và này chim thiên nga, 
trãm được vô sự. Còn đất nước này được phồn thịnh, và trãm lãnh đạo một 
cách đúng đắn.” 


3776. “Phải chăng bất cứ lõi lầm nào đều không tìm thấy ở các quan đại 
thần của bệ hạ? Phải chăng họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích 
của bệ hạ?”? 


3777. “Bất cứ lõi lầm nào cũng đều không tìm thấy ở các quan đại thần 


của trãm. Họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích của trãm.” 


' Hai câu kệ 3774 và 3775 giống hai câu kệ 2366 và 2367 ở trang 35. 
ˆ Dòng đầu của hai câu kệ 3776 và 3777 giống dòng đầu của hai câu kệ 2368 và 236o ở trang 
35. 
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3778. 


3779. 


378o. 


3761. 


3782. 


3783. 


3784. 


3765. 


3786. 


3787. 


3788. 


3799. 


3790. 


Kaccl te sadIsi bharlya assava piyabhanini, 
puttarupayasupeta tava chandavasanuga. 


Atho me' sadisI bhariya assava piyabhaninl, 
puttaripayasupeta mama chandavasanuga. 


Bhavam tu” kacei nu mahasattuhatthatthatangato, 
dukkhamapajJji vipulam tasmim pathamamapade. 


Kacciyam napatitvana" dandena samapothayl,° 
evametesam Jammanam pakatikam” bhavati tavade. 


Khemamasi maharaja evamapadi samsat,° 
na cayam kiñcirasmasu sattuva samapaJJatha. 


Paccakampittha? nesado pubbeva aJJhabhasatha, 
tadayam sumukhoyeva pandito paccabhasatha. 


Tassa tam vacanam sutva pasadamayamaJJhaga, 
tato mam pamuc1'° pasa anuññasi sukhena ca. 


Idamp'' sumukheneva etadatthaya cintitam, 
bhoto sakase agamanam' etassa dhanamicchata. 


Svagatañcevidam bhavatam patIto casmIi dassana, 
eso apl' bahum vittam “ labhatam yavaticchati. ° 


SantappayItva nesadam bhogehi manuJadhipo, 
aJ]habhasatha vakkangam'* vacam kannasukham bhanam. 


Yam khalu dhammamadhIinam'" vaso vattati kiãcanam, '° 
sabbatthissariyam bhavatam pasasatha” yadicchatha. 


Danattham upabhottum va yañcaññam upakappati, 
etam dadami vo vittam 1sseram”? vissaJ]amI vo. 


Yatha ca myayam sumukho aJjhabhaseyya pandito, 
kamasa buddhisampanno tam myassa”' paramappIyam. 


' atho pi me - PTS. ° pamuñci - PTS. 

? bhavantam - Ma; 'jdañca - Ma, Syä. 
bhavannu - Syã. ˆ sakasegamanam - Ma. 

3 hatthattatam gato - Ma. 3 eso cãpi - Ma, Syã. 

* dukkhamäpajja - Syã. * bahuvittam - Syã. 

* kacci yantäpatitvana - Ma, Syã; * yavadicchati - Ma, Syã. 
kacci yan n apatitvana -PTS. ° vañkalgo - Sya. 

5 samapothayi - Ma, Syã, PTS.  ađhInam - Ma, Syã, PTS. 

7 patikam - Ma, Syã. ở kiñci nam - Syã. 

ở evamapadiyä sati - Ma; ° tava tam pasãsa - Ma. 
evamäpariyäsati - Sya. ” issariyam - Ma, Syã. 

? paccagamittha - Ma. ?' tamassa - Syä. 
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3778. “Phải chăng người vợ tương xứng với bệ hạ có sự vâng lời, có lời nói 
đáng yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của bệ hạ?”'! 


3779. “Còn người vợ tương xứng với trẫm có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của trãm. 


378o. Này ngài chim, phải chăng ngài đã phải chịu khổ đau vô vàn trong 
cơn hoạn nạn vừa qua, khi bị rơi vào trong tay của kẻ thù to lớn? 


3781. Phải chăng gã này đã không lao đến gần và đã đánh đập ngài bằng 
cây gậy? Bản tánh tự nhiên của những kẻ đáng khinh này vào lúc ấy là như 
vậy.” 


3782. “Tâu đại vương, người này là an toàn; sự ghi nhớ của tôi đã đạt đến 
như vậy. Và người này không có xâm phạm điều gì đến chúng tôi như là kẻ 
thù. 


3783. Gã bãy chim đã rung động và đã nói về sự việc vừa trước đó. Khi ấy, 
chính chim thiên nga Sumukha sáng suốt này đã đối đáp. 


3784. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của chim ấy, gã đã đạt đến niềm tịnh 
tín. Kế đó, gã đã giải thoát tôi khỏi cái bãy và đã cho phép ra đi một cách 
thoải mái. 

3785. Trong khi ước muốn tài sản cho gã thợ săn, vì lợi ích của gã ấy, 


chính Sumukha đã suy xét việc đi đến yết kiến bệ hạ.” 


3786. “Chào mừng việc đi đến nơi này của các vị. Và trãm hớn hở về sự 
gặp gỡ. Thêm nữa, hãy cho gã ấy nhận lãnh nhiều của cải tùy theo ý thích.” 


3787. Sau khi làm thỏa mãn gã bãy chim bằng các của cải, vị chúa của loài 
người, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã nói với chim thiên nga chúa rằng: 


3;88. “Thật vậy, quyền lực giải quyết bất cứ việc gì thuộc về đạo đức, tất 
cả quyền hành đều thuộc về các ngài. Các ngài hãy chỉ thị điều các ngài 
muốn. 


3789. Và của cải nào khác phù hợp cho mục đích bố thí hay để hưởng thụ, 
trãm ban của cải ấy cho các ngài, trãm bàn giao quyền hành cho các ngài. 


37oo. Và nếu như chim thiên nga Sumukha sáng suốt, có trí hiểu biết, có 
thể hứng thú nói chuyện với trãm, việc ấy sẽ làm cho trãm yêu mến vô vàn.” 


' Hai câu kệ 3778 và 377o giống hai câu kệ 2370 và 2371 ở trang 35. 
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37o1. Aham khalu maharaJa nagaräJarivantaram, 
pativattum na sakkomi na me so vinayo siya. 


3792. Amhakañceva' yo” settho tvañca uttamasattavo, 
bhumipalo manussindo puJa bahuhi hetuhi1. 


3793. Tesam ubhinnam bhanatam vattamane vinicchaye, 
nantaram" pativattabbam pessena manuJadhipa. 


3794. Dhammena kira nesado pandito andaJo 1H, 
naheva akatattassa nayo etadIso siya. 


3795. Evam aggapakatima evam uttamasattavo, 
yavatatthi maya dittha naññam passami edisam. 


3796. Tutthosmi vo pakatiya vakyena madhurena ca, 
eso capIi mama chando' ciram passeyya vo ubho. 


3797. Yam kieeam" parame mitte katarasmasu' tam tay, 
patta nissamsayam tyamha" bhattirasmasu ya tava. 


37o8. Aduñca nuna sumaha ñatisanghassamantaram, 
adassanena asmakam? dukkham bahusu pakkhisu. 


37oo. Tesam sokavighataya taya anumata mayam, 
tam padakkhinato katva ñatI passemarindama.'° 


38oo. Addhaham vipulam pItim bhavatam vindamiI dassana, 
eso cap1'' maha attho ñativissasana siya. 


3801. Idam vatva đhatarattha'? hamsaraJa naradhipam, 
uttamajavamattaya' ñatisanghamupagamum. 


3802. Te aroge anuppatte disvana parame dvIJe, “ 
kekatimakarum hamsa puthu saddo aJayatha. 


' amhãkam eva - PTS. * amhãkam - PTS. 

“ so - Ma, Syã. ° ñãtim - Ma. 

3 nantaram - Ma, Syã. '° Dassemurindama - Ma, Syä. 

* mamacchando - Ma, Syã. '! vapi - Syã. 

* vamkiñci - PTS. '* đhatarattho - Ma, Syã, PTS. 

5 katamasmäsu - Ma, Syã. '3 utttamam javamanvaäya - Ma, Syä. 
”tyamhã - Ma, PTS. '* đije - Ma, Syã, PTS. 


334 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 533. Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga 


3791. “Tâu đại vương, quả thật tôi không được nói xen vào, tựa như con 
rắn chúa không thể đi vào bên trong cái giỏ. Lề thói ấy không có ở tôi. 


37o2. Trong số chúng tôi, chim thiên nga chúa là hạng nhất, và bệ hạ là 
chúng sanh tối thượng, đấng hộ quốc, vị chúa của nhân loại, hai vị xứng đáng 
sự tôn vinh bởi nhiều nguyên nhân. 


3793. Trong khi hai người ấy đang nói chuyện, trong khi sự xét đoán đang 
được tiến hành, kẻ phục dịch không nên nói xen vào, tâu vị thống trị loài 
người.” 


3794. “Quả thật gã bãy chim đã nói một cách đúng đắn rằng: “Con chim 
này sáng suốt.' Bởi vì kẻ có bản thân chưa được rèn luyện không thể có tư 
cách như thế này. 


3795. Người có bản tánh cao cả là như vậy! Chúng sanh tối thượng là như 
vậy! So sánh với những kẻ trẫm đã gặp, trãm chưa nhìn thấy ai khác như thế 
này. 


37o6. Trãm hài lòng với bản tánh, với giọng nói ngọt ngào của hai khanh. 
Và trãm còn có ước muốn này là trầm có thể nhìn thấy cả hai khanh lâu dài.” 


3797. “Việc nào cần phải làm cho bạn bè chí thân, việc ấy đã được bệ hạ 
thực hiện đối với chúng tôi. Chúng tôi đã đạt được sự không nghi ngờ của bệ 
hạ, điều ấy là sự tận tụy của bệ hạ dành cho chúng tôi. 


37o8. Và sự thiếu vắng này thật sự vô cùng lớn lao đối với tập thể thân 
quyến: do việc không nhìn thấy chúng tôi, sẽ có sự khổ đau cho nhiều chim 
khác. 


37oo. Để dập tắt nỗi sầu muộn của các con chim ấy, chúng tôi xin được bệ 
hạ cho phép, thưa đấng thuần phục kẻ thù, sau khi đi nhiễu vòng quanh bệ 
hạ, chúng tôi có thể gặp lại các thân quyến. 


38oo. Chim tôi quả thật tìm được sự hỷ lạc vô bờ do việc gặp gỡ các ngài. 
Việc ấy có thể tạo niềm tin cho thân quyến và còn có lợi ích lớn lao nữa.” 


3801. Sau khi nói xong điều này với vị chúa tể loài người, chim thiên nga 
chúa Dhatarattha đã đi đến tập thể thân quyến bằng tốc độ tối đa. 


3802. Sau khi nhìn thấy hai con chim ưu tú ấy khỏe mạnh trở về, các con 
chim thiên nga đã làm tiếng kêu “ke-ka,` và có âm thanh ầm 1 đã sanh lên. 
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3803. Te patita pamuttena bhattuna bhattugarava, 
samanta parikarimsu' andaJa laddhapaccaya. 


38o4. Evam mittavatam attha sabbe honti padakkhina, 


hamsa yatha dhatarattha ñatisanghamupagamun ti. 
Culla“hamsaJatakam. 


2. MAHAHAMSAJATAKAM 


3805. Ete hamsa pakkamanti vakkanga' bhayamerita, 
harittaca hemavanna kamam sumukha pakkama. 


38o6. Ohaya mam ñatigana ekam pasavasam gatam, 
anapekkhamana gacchanti kim eko avahiyyasi." 


3807. Pateva patatam settha natthi baddhe"° sahayata, 
ma anighaya hapesi kamam sumukha pakkama. 


38o8. Naham dukkhaparetoti° dhatarattha tavam” Jahe, 
Jvitam maranam va me taya saddhim bhavissati. 


38oo. Naham dukkhaparetoti dhatarattha tavam jJahe, 
na mam anariyasamyutte kamme yoJetumarahasI. 


3810. Sakumaro sakha tyasmi sacitte casmi te thito, 
ñato senapatI tyaham hamsanam pavaruttama. 


3811. Katham aham vikatthissam” ñatimaJjhe Ito gato, 
tam hitva patatam settha kinte vakkhamito gato, 
idha panam cajissami nanariyam'° kattumussahe. 


3812. Eso hi dhammo sumukha yam tvam ariyapathe thito, 
yo bhattaram sakhaäram mam na pariccattumussahe. 


' parikirimsu - Ma. 


? cula - Ma. ”tuvam - Ma, Syã. 

3 vañkanga - Sya. ở sacittesmi te - Syã; 
* avahiyasi - Ma, Syã. sacitte samite - PTS. 
* bandhe - Syã. ° vikattissam - PTS. 

° Daretopi - Ma, Syä, PTS. '° na anariyam - PTS. 
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38o3. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, có sự tôn kính đối 
với chim chúa, các loài noãn sanh, với chốn nương tựa đã đạt được, đã quây 
tròn ở xung quanh. 


38o4. Các lợi ích của những người có bạn bè là như vậy. Tất cả đều được 
tốt lành, giống như hai con chim thiên nga dòng dõi Dhatarattha đã trở về 
với tập thể thân quyến.” 

Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga. [533] 


2. ĐẠI BỔN SANH THIÊN NGA 


(Lời trao đổi giữa chim chúa Dhatarattha và chim tướng Sumukha) 
3805. “Các con thiên nga ấy bay đi rồi, các con chim run rẩy vì sợ hãi. Này 
Sumukha có lông vàng, có sắc vàng, khanh hãy bay đi như ý muốn. ' 


3806. Đám thân quyến đã bỏ lại ta, ra đi không chờ đợi, khi một mình ta 
đã bị rơi vào bãy, việc gì một mình khanh còn ở lại? 


3807. Này vị cao cả của loài chim, khanh phải bay đi thôi! Không có tình 
bạn ở người bị giam cầm. Khanh chớ bỏ lỡ cơ hội khi chưa bị nguy khốn. Này 
Sumukha, khanh hãy bay đi như ý muốn.” 


38o8. “Thưa chim chúa Dhatarattha, (nghĩ rằng): “Ngài bị dày vò bởi khổ 
đau, thần không thể bỏ rơi ngài. Thần sẽ cùng sống hay cùng chết với ngài. 


38oo. Thưa chim chúa Dhatarattha, (nghĩ rằng): “Ngài bị dày vò bởi khổ 
đau, thần không thể bỏ rơi ngài. Ngài không thể bảo thần dính líu đến việc 
làm không cao thượng. 


381o. Thưa bậc cao quý tối thượng của loài thiên nga, thần là bạn đồng 
sanh và cùng lớn lên với ngài. Thần có đồng tâm tư với ngài. Thần được biết 
tiếng là tướng quân của ngài. 


3811. Khi đã từ nơi này ra đi, thần sẽ ăn nói thế nào ở giữa thân quyến? 
Thưa bậc cao cả của loài chim, sau khi bỏ rơi ngài, khi đã từ nơi này ra đi, 
thần sẽ nói gì về ngài. Thần sẽ buông bỏ mạng sống ở nơi này. Thần không 
thể nõ lực làm điều không cao thượng.” 


3812. “Này Sumukha, việc khanh đứng vững ở đạo lộ cao thượng, việc 
khanh không thể ra sức để bỏ rơi ta, khi ta vừa là chủ nhân, vừa là bạn bè 
(của khanh), chính điều ấy là đạo lý. 


' Các câu kệ 38o5 - 38o8 giống các câu kệ 2353 - 2356 ở trang 33. 
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3813. Tam hi me pekkhamanassa bhayam na tveva Jayatl, 
adhigacchasi tvam mayham evambhutassa JIvitam. 


3814. lcceva' mantayantanam arIyanam arIyavuttinam, 
dandamadaya nesado apadl” turito bhusam. 


3815. Tamapatantam disvana sumukho aparibruhayl,) 
atthasi purato raññão hamso vissasayam vyatham.? 


3816. Ma bhay1 patatam settha nahi bhayanti tadisa, 
aham yogam payuñjJissam yuttam đdhammupasamhitam, 
tena pariyapadanena khippam pasa pamokkhasl. 


3817. Tassa tam vacanam sutva sumukhassa subhasitam, 
pahatthalomo nesado añJalissa panamayl.” 


3818. Na me sutam va dittham va bhasanto manusim đ]jo, 
ariyam bruvano° vakkango” cajanto manusim giram. 


3819. Kinnu tayam đĩjo hoti mutto baddham? upasasi,° 
ohaya sakuna yanti kim eko avahIyasl. 


382o. RaJa me so dijamitta senapaccassa karayim, 
tamapade pariccattum nussahe vihagadhipam. 


3821. Mahaganaya'° bhatta me ma eko vyasanam aga, 
tatha'' tam samma nesada bhattayam abhito rame. 


3822. Ariyavattasi'? vakkanga" yo pindamapacayasi, 
caJamI te tam bhattaram gacchathubho * yathasukham. 


3823. Sace attappayogena ohito hamsapakkhinam, 
patiganhama te samma etam abhayadakkhinam. 


3824. No ce attappayogena ohito hamsapakkhinam, 
anIssaro muñcamamhe theyyam kayIrasi luddaka. 


' jeeevam - Ma, Syä. Š bandham - Syã. 

” apati - Ma, Syã. ? upäsayi - PTS. 

3 atibruhayi - Ma, Syã. '° mahãganäyam - Syã. 
* byadham - Ma; byatham - Syä. '! vathã - Syã. 

Ÿ añjalissũpanamayi - Syä. ' ariyavutti - Syã. 

° brũhanto - Syã. '3 vankanga - Syã. 

7 vankango - Syã. '* gacchatu bho - PTS. 
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3813. Bởi vì, trong khi ta nhìn thấy khanh, thì sự sợ hãi không sanh lên ở 
ta. Khanh tìm đến với ta, trong khi ta hãy còn mạng sống như vầy.” 


3814. Trong khi hai con chim đang trao đổi về lối cư xử cao thượng của 
của các bậc cao thượng như vậy, gã bãy chim đã cầm lấy cây gậy vội vã lao 
đến một cách mạnh bạo. 


3815. Sau khi nhìn thấy gã ấy đang lao đến, chim Sumukha đã hét lên. 
Trong khi trấn an sự khiếp sợ, con chim thiên nga đã đứng ở phía trước chim 
thiên nga chúa (nói rằng): 


3816. “Thưa bậc cao cả của loài chim, ngài chớ sợ hãi; bởi vì những vị như 
ngài không sợ hãi. Thần sẽ áp dụng phương pháp thích hợp, có liên quan đến 
đạo lý. Theo phương thức ấy, ngài sẽ mau chóng thoát khỏi cái bãy.” 


3817. Sau khi lắng nghe lời nói được khéo nói ấy của chim thiên nga 
Sumukha, gã bãy chim, có lông dựng đứng, đã chắp tay lại cúi chào. 


(Lời trao đổi giữa gã thợ săn và chim tướng Sumukha) 

3818. “Ta chưa từng được nghe hay được thấy chim nói tiếng người. 
Trong lúc thốt ra giọng nói con người, chim thiên nga đã nói điều cao 
thượng. 


3819. Vậy con chim này là gì đối với ngươi? Ngươi được tự do, sao lại hầu 
cận kẻ bị giam cầm? Các con chim đã bỏ lại rồi ra đi, tại sao một mình ngươi 
còn ở lại?”! 


382o. “Này kẻ thù của loài chim, chim ấy là đức vua của tôi. Tôi làm 
tướng quân của chim này. Tôi không thể ra sức để bỏ rơi chim chúa ấy trong 
cơn hoạn nạn. 


3821. Này ông bạn bãy chim, chớ để chim chúa của bầy chim lớn của tôi 
một mình lâm vào cảnh bất hạnh. Điều ấy là như thế, vị này là chim chúa, tôi 
vui thích ở cạnh vị này.” 


3822. “Này chim, ngươi có phận sự cao cả, ngươi trân trọng vị thế tướng 
quân của ngươi. Ta trao lại chim chúa cho ngươi. Cả hai ngươi hãy ra đi một 
cách thoải mái.” 

3823. “Nếu vì mục đích của bản thân mà ông đặt bãy bắt chim thiên nga, 


này ông bạn, chúng tôi xin nhận lãnh món quà biếu vô úy này. 


3824. Nếu ông đặt bẫy bắt chim thiên nga không vì mục đích của bản 
thân, thì ông không có quyền trong khi thả chúng tôi đi. Này ông thợ săn, 
ông có thể phạm vào tội trộm cắp. 


' Câu kệ 381o giống câu kệ 2362 ở trang 35. 
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3825. Yassa tvam bhatako rañño kamam tasseva papaya, 
tattha' samyamano' raJa yathabhiãñam karissatl. 


3826. IccevaỶ vutto nesado hemavanne harittace, 
ubho hatthehi sangayha! pañJare aJj]havodahI. 


3827. Te pañJaragate pakkh1i ubho bhassaravannine, 
sumukham đhataratthañca luddo adaya pakkamI. 


3828. Hariyamano" dhatarattho sunukham etadabravi, 
balham bhayamI sumukha samaya lakkhanuruya, 
asmakam vadhamaññaya athattanam vadhissati. 


382o. Pakahamsa ca sumukha suhema hemasuttaca, 
koñc1I samuddatireva kapana nuna rucchatHi.° 


383o. Evam mahanto lokassa appameyyo mahãganl, 
ekitthimanusoceyya na Idam” paññavatomrva." 


3831. Vato va gandhamadeti ubhayam chekapapakam, 
balo amakapakkam va lolo andho va amisam. 


3832. Avinicchayaññu atthesu mandova patibhasi mam, 
kiecaklccam na Janäsi sampatto kalaparlyayam. 


3833. Addhummatto udiresi yo seyya? maññasitthiyo, 
bahusadharana heta sondanamva suragharam. 


' tassa - Syã. 

“ samyamãno - PTS. 

3 iccevam - Ma, Syã. 

* paggayha - Ma, Syã. 

* hariyamãno - Syã; hariyyamano - PTS. 


ruccatl - Sya. 
nayidam - Ma, Syä. 
paññavatamriva - Ma. 
Seyyo - Sya. 


6 
7 
8 
9 
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3825. Ông là người làm công cho đức vua, ông hãy hoàn thành ý muốn 
của chính đức vua ấy. Tại nơi ấy, đức vua Samyamana sẽ hành xử theo ý định 
của ngài.” 


3826. Được nói như thế, gã bãy chim đã nâng hai con chim có lông vàng, 
có sắc vàng bằng hai tay, rồi cẩn thận đặt xuống trong cái lồng. 


3827. Khi cả hai con chim có màu sắc sáng chói ấy đã ở trong lồng, gã thợ 
săn đã ra đi, mang theo chim thiên nga Sumukha và chim chúa Dhatarattha. 


3828. Trong khi bị mang đi, chim chúa Dhatarattha đã nói với Sumukha 
điều này: “Này Sumukha, trãm lo sợ vô cùng về nàng thiên nga với cặp chân 
có dấu hiệu màu vàng. Sau khi biết được việc hành quyết chúng ta, thì nàng 
sẽ tự kết liễu bản thân. 


382o. Này Sumukha, hoàng hậu Suhema, con gái thiên nga chúa Paka, có 
làn da đẹp màu vàng, bị khốn khổ, chắc chắn sẽ khóc lóc, tựa như con cò 
khóc than ở bên bờ biển.” 


3830. “Bậc vĩ đại ở thế gian, có phẩm chất vô lượng, có hội chúng đông 
đảo như vầy mà có thể sầu tư về một nữ nhân, việc này dường như không có 
ở bậc trí tuệ. 


3831. Tựa như làn gió mang đi cả hai loại hương, thơm và thối, tựa như 
trẻ con thơ dại ăn cả hai loại trái cây, sống và chín, tựa như kẻ tham lam bị 
mù quáng về vật chất, — 


3832. — bệ hạ tỏ ra như là kẻ ngu muội không biết xét đoán về các hành 
động đúng sai, bệ hạ không biết được việc cần làm hay không cần làm khi đạt 
đến chặng cuối của cuộc đời. 


3833. Bệ hạ lái nhải như kẻ nửa điên khi bệ hạ nghĩ rằng các nữ nhân là 
cao quý. Bởi vì, các nữ nhân là chung chạ đối với số đông, tựa như quán rượu 
là dành cho những kẻ say sưa. 
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3834. Maya cesa' mar1c1I ca” soko rogo cupaddavo, 
khara ca bandhana cetaä maccupaso guhasayo,Ÿ 
†asu yO vissase poso so naresu naradhamo. 


3835. Yam vuddhehi° upaññatam ko tam ninditumarahati, 
mahabhutitthiyo nama lokasmim udapaJJisum.” 


3836. Khidda panThita tyasu rati tyasu patitthita, 
blJanI tyasu ruhanti yadidam satta paJayare, 
tasu ko nibbide poso panamasaJJa panahI.? 


3837. Tvameva nañño sumukha thinam atthesu yuñJasi, 
tassa tyaJJa? bhaye Jate bhItena Jayate matLl. 


3838. Sabbo h1 samsayam patto bhayam bhrru titikkhatl, 
pandita ca mahattano '" atthe yuñJanti duyyuJe. 


3839. Etadatthaya raJano suramicchanti mantinam, 
patibahati yam suro apadam attapariyayam. 


384o. Mã no aJJa vikantimsu rañño suda mahanase, 
tathah1 vanno pattanam phalam velumva tam vadhI. 


3841. Mutto'' na 1ecch1'? oddetum) sayam bandham upagami, 
SODpaJJa samsayam patto attham ganhahi ma mukham. 


' cetã - Si. Š pãnibhi - Ma, Syä, PTS. 

“ mar1eva - Syã; mar1ci ca - PTS. ° tyajja - Ma, Syã, PTS. 

3 sokã rogã cupaddava - Sya. '° mahantãno - Ma, Syã; 

* kharäva - Sya. mahanta no - PTS. 

” maccupäsä guhãsayã - Ma, Syã. ' muttopi - Ma, Syã, PTS. 
° vuddhehi- Syä. '* necchasi - Syã. 
”upapajjisum - Syã, PTS. '3 uddetum - Ma, Syäã, PTS. 
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3834. Các nàng ấy là xảo trá, thất thường, sầu muộn, bệnh tật, bất hạnh, 
ương bướng, và là sự trói buộc. Các nàng ấy là bãy sập của Thần Chết, là nơi 
chứa đựng sự giấu giếm. Người nam nào tin tưởng các nàng ấy, kẻ ấy là người 
nam hạ liệt trong số những người nam.” 


3835. “Phụ nữ được biết đến do các sự tăng trưởng, người nào xứng đáng 
để chê bai phụ nữ. Những người phụ nữ gọi là có đức tính vĩ đại đã sanh lên ở 
thế gian. 


3836. Việc vui đùa được hình thành ở các nàng ấy, sự thích thú được thiết 
lập ở các nàng ấy, các mầm sống lớn lên trong (tử cung của) các nàng ấy, 
nghĩa là các chúng sanh được sanh ra. Người nam nào có thể nhàm chán các 
nàng ấy, sau khi đã kề cận hơi thở của các nàng ấy bằng những hơi thở của 
bản thân? 


3837. Này Sumukha, chính khanh chứ không ai khác gắn bó trong các 
nhu cầu đối với phụ nữ. Hôm nay, khi nỗi sợ hãi của khanh đây đã sanh 
khởi, do kinh sợ mà ý niệm được sanh ra. 


3838. Bởi vì, khi đạt đến sự hoài nghỉ (về mạng sống), tất cả (chúng sanh) 
đều cam chịu nỗi sợ hãi và khiếp đảm, còn các bậc sáng suốt, có vị thế cao cả, 
gắn bó với những mục đích khó đeo đuổi. 


3839. Vì mục đích này, các vị vua muốn có người dũng cảm làm vị cố vấn. 
Người dũng cảm chặn đứng cơn hoạn nạn (xảy đến cho người chủ) và có khả 
năng thực hiện sự bảo vệ cho bản thân. 


384o. Hôm nay, chớ để những người nấu ăn của đức vua ở nhà bếp xẻ 
thịt chúng ta. Tựa như trái ở cây tre đã hại chết cây tre ấy, tương tự y như thế, 
màu sắc của cặp cánh hại chết chúng ta. 


3841. Kẻ được tự do đã không muốn bay đi, tự mình đã đi vào sự giam 
cầm. Hôm nay, khanh đây đã đạt đến sự hoài nghi (về mạng sống). Khanh 
hãy nắm lấy mục đích, chớ miệng mồm. 
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3842. So tam' yogam payuñJassu yuttam dhammupasamhitam, 
tavam” pariyapadanena mama panesanam cara. 


3843. Mã bhay1 patatam settha nahi bhayanti tadisa, 
aham yogam payuñjJissam yuttam đdhammupasamhitam, 
mama pariyapadanena khippam pasa pamokkhasl. 


3844. Sa' luddo hamsakaJena' raJadvaram upagami, 
pativedetha mam rañño dhataratthayamagato. 


3845. Te disva puññasankase ubho lakkhaññasammate,” 
khalu saññamano” raja amacce aJJjhabhasatha. 


3846. Detha luddassa vatthani annam panañca” bhojanam, 
kamam karo hiraññassa yavanto esa? 1cchat1. 


3847. Disva luddam pasannattam kasiraJa tadabravi,° 
yadayam'" samma khemaka punna hamsehli titthati. 


3848. Katham rucim majjhagatam'"' pasahattho upagami, 
okinnam ñatisanghehi nimaJJhimam ” katham gahI. 


3849. AJJa me sattama ratti adananI upasato, 
padametassa anvesam appamatto gha†assito. “ 


3850. Athassa padamaddakkhim carato adanesanam, 
tatthaham odahim pasam evetam'° dijamaggahim. 


3851. Ludda dve Ime sakuna atha ekoti bhasasl, 
cittannu te vipariyattam'” adu'3 kinnu Jigimsasi.” 


3852. Yassa lohitaka ta]a”"° tapaneyyanibha"”' subha, 
uram samhacca titthanti so me bandham upagamI. 


' tvam - Syã, PTS. ' rueimajjhagatam - Ma, Syã. 

: tava - Ma, Sya, PTS. : nimmajjhimam - Ma, Syã. 
so - Ma, Sya, PTS. adananl - Ma. 

* hamsakacena - PTS. * bhavassito - PTS. 

Ÿ lakkhanasammate - Ma, Syã. Ÿ adanesanam - Sya, PTS. 

° samyamano - Ma; 5 evam tam - Ma; 
saññamano - PTS. evantam - Sya. 

”annapänañca - PTS. 7 vipariyattham - PTS. 

ở yävanto eva - PTS. Š adu - Ma; ädũ - Syä. 

? kasiraja tadabravi - Ma; ?]igIsasi - Ma. 
kãsirajetadabravi - Syã; ” tala - Ma, Syã. 
kãsirajä tadabravl - PTS. *' tapaniyanibhã - Ma; 

'° vadyäyam - Ma. tapaneyyanibhã - Syã. 
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3842. Khanh đây hãy áp dụng phương pháp thích hợp, có liên quan đến 
đạo lý ấy. Khanh hãy đi tìm kiếm mạng sống cho trãm theo phương thức của 
khanh.” 


38443. “Thưa bậc cao cả của loài chim, ngài chớ sợ hãi; bởi vì những vị 
như ngài không sợ hãi. Thần sẽ áp dụng phương pháp thích hợp, có liên 
quan đến đạo lý. Theo phương thức của thần, ngài sẽ mau chóng thoát khỏi 
cái bãy.” 


3844. Gã thợ săn ấy đã đi đến gần cổng hoàng cung với giỏ chim thiên 
nga (nói rằng): “Xin các vị hãy trình báo về tôi với đức vua như vầy: “Chim 
thiên nga chúa Dhatarattha này đã đến.” 


3845. Thật vậy, sau khi nhìn thấy cả hai con chim có sự tương đương về 
phước báu, đã được công nhận về đặc điểm, đức vua, với tâm kiềm chế, đã 
nói với các quan đại thần rằng: 


3846. “Hãy ban cho gã thợ săn các vải vóc, cơm, nước, và vật thực. Hãy 
thực hiện ước muốn về vàng của gã; gã muốn chừng nào thì hãy ban cho gã 
chừng ấy.” 


3847. Sau khi nhìn thấy gã thợ săn có trạng thái đã được tươi tỉnh, đức 
vua xứ Kasi khi ấy đã nói rằng: “Này khanh Khemaka, nếu hồ nước này tồn 
tại, được tràn ngập với những con chim thiên nga — 


3848. — làm thế nào với chiếc bãy cầm tay mà khanh đã đi đến gần con 
thiên nga đang vui chơi ở giữa bầy? Làm thế nào khanh đã bắt được con 
thiên nga hạng nhất được che khuất bởi tập thể thân quyến?” 


3849. “Hôm nay là đêm thứ bảy của thần trong lúc thần kề cận các địa 
điểm kiếm ăn (của chim thiên nga), trong lúc thần ẩn trong cái lu, không xao 
lãng, theo dõi dấu chân của chim thiên nga ấy. 


3850. Và thần đã nhìn thấy dấu chân của con chim trong lúc nó đang đi 
tìm kiếm thức ăn. Tại nơi ấy, thần đã đặt xuống cái bãy, thần đã bắt được con 
chim ấy như vậy.” 


3851. “Này thợ săn, đây có hai con chim, mà khanh nói về một con. Vậy 
có phải tâm của khanh bị Tầm lẫn, hay là khanh ao ước điều gì?” 


3852. “Con thiên nga nào có ba sọc đỏ, lấp lánh giống như vàng, kéo dài 
xuống đến ngực, con chim ấy đã đi vào bãy của thần. 
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3853. Athayam bhassaro pakkhi abaddho baddhamaturam,' 
ariyam bruvano" atthasi caJanto? manusim giram. 


3854. Atha kinnu dani? sumukha hanum samhacca titthasl, 
adu° me parisam patto bhaya bhIto na bhãsasI. 


3855. Naham kasipati bhIto ogayha parIsam tava, 
naham bhaya na bhasissam vakyam atthasmim” tadise. 


3856. Na te abhisaram passe na rathe napl” pattike, 
nassa cammamväa? kitam va vammite° ca dhanugsahe. 


3857. Na hiraññam suvannam va nagaram va sumapitam, 
okinnaparIkham'"° duggam da]hamattalakotthakam, 
yattha pavittho sumukha bhayItabbam na bhayasl. 


3858. Na me abhisarenattho'' nagarena dhanena va, 
apathena patham yama antalikkhe cara mayam. 


3859. Sutava'” pandita tyamha nipuna atthacintaka, ° 
bhasematthavatim vacam saccevassa'° patitthito. 


386o. Kiñca tuyham asaccassa anarIyassa karissatl, 
musavadissa luddassa bhanitampi subhasitam. 


3861. Tam brahmananam vacana imam khemim akarayl, ° 
abhayañca taya ghuttham imayo dasadha disa. 


3862. Ogayha te pokkharanim vIippasannodakam sucim, 
pahutañcadanam' tattha ahimsa cettha pakkhinam. 


' abandho bandhamäturam - Syã. Š cammam vã - PTS. 

“ bruhanto - Sya. ” vammine - Sya, PTS. 

3 vadanto - Syã. ° otinnam parikham - PTS. 

* atha kim dãni - Ma; ' abhissarenattho - Sya. 
kathannudãni - Syä. ? sutã ca - Ma, Syã, PTS. 

* adu - Ma, PTS; adũ - Syã. 3 catthacintaka - Syä. 

5 atthamhi - Ma; * sacce cassa - Ma, Syã, PTS. 
atthasmi - Sya. * khemamakãrayi - Ma, Syã. 

” nãpi - PTS. 5 pahũtam khãdanam - Syä. 
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3853. Còn con chim thiên nga sáng chói này, không bị bắt, trong lúc thốt 
ra giọng nói con người, đã đứng nói điều cao thượng với con chim bị dính 
bãy đang khổ sở.” 


3854. “Thế mà giờ đây, này chim Sumukha, tại sao ngươi đứng đó, ngậm 
miệng lại? Phải chăng đến với hội chúng của trãm, ngươi bị sợ hãi khiếp đảm 
nên không nói?” 


3855. “Tâu vị chúa của xứ Kasi, tôi không bị khiếp đảm sau khi đi vào hội 
chúng của bệ hạ. Khi có cơ hội như thế này, không phải vì sợ hãi mà tôi 
không nói ra lời.” 


3856. “Trãm nhìn thấy ngươi không có đoàn tùy tùng, không có xa binh, 
cũng không có bộ binh, không có mảnh da chắn tên hay tấm mộc che, và 
không có các cung thủ đã được vũ trang, — 


3857. — không vàng thô hay vàng ròng, hoặc thành phố đã khéo được kiến 
tạo với tường thành bao bọc, hiểm trở, với tháp canh và trạm gác vững chãi, 
này chim Sumukha, nơi nào ngươi đã đi vào, ngươi không sợ hãi vật đáng sợ 
hãi (ở nơi ấy).” 


3858. “Tôi không có nhu cầu về đoàn tùy tùng, về thành phố hay về tài 
sản. Chúng tôi di chuyển ở lối đi không phải là lối đi, chúng tôi du hành ở 
không trung. 


3859. Chúng tôi đã được biết tiếng là sáng suốt, khôn khéo, có sự suy nghĩ 
tốt đẹp. Nếu bệ hạ đã an trú ở sự chân thật, chúng tôi sẽ nói lời nói có lợi ích. 


3860. Và nếu bệ hạ không chân thật, không cao thượng, có lời nói dối trá, 
tàn bạo, thì lời khéo nói được nói ra sẽ làm được điều gì cho bệ hạ? 


3861. Do lời nói của các vị Bà-la-môn, bệ hạ đã cho xây dựng hồ nước 
Khemn này. Và bệ hạ đã thông báo về sự an toàn ở mười phương hướng này. 


3862. Sau khi lội xuống hồ sen có nước trong trẻo, tỉnh khiết, các loài 
chim tìm thấy vô số thức ăn ở nơi ấy và sự vô hại ở nơi này. 
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3863. Idam sutvana nigghosam agatamha' tavantike, 
te te baddhasma” pasena etam te bhasitam musa. 


3864. Musavadam purakkhatva 1cchalobhañca papakam, 
ubhosandhim atikkamma asatam upapaJJatl. 


3865. NaparaJJhama sumukha napl lobha vamaggahim, 
suta ca panditatyattha nipuna atthacintaka.° 


3866. Appevatthavatim vacam vyakareyyum' idhagata, 
tatha tam samma nesado vutto sumukha maggahI. 


3867. Neva bhita? kasipati upanItasmim” Jnvite, 
bhasematthavatim vacam sampatta kalapariyayam. 


3868. Yo migena migam hanti pakkhim va” pana pakkhina, 
sutena vã sutam kine? kim anariyataram tato. 


3869. Yo ca ariyarudam” bhase anariyadhammamavassito, '° 
ubho so dhamsate loka Idha ceva parattha ca. 


387o. Na majJetha yasam patto na vyathe'' pattasamsayam, 
vayametheva kiccesu samvare vIvaranl ca. 


3871. Ye vaddha'? abbhatikkanta sampatta kalaparIyayam, 
idha dhammam caritvana evete' tidivam gata. 


3872. Idam sutva kasipati dhammamattani palaya, 
dhataratthañca muñcähi hamsanam pavaruttamam. 


3873. Aharantidakam pajjam ãsanañca mahãraham, 
pañJarato pamokkhami dhatarattham yasassinam. 


' ägatamha - Ma; ãgat' asmã - PTS. 


“ bandhasma - Ma; bandhasma - Syä. Š kinyä - Ma; kilyã - Syã. 

3 catthaeintakã - Syã. ? vo cãriyarudam - Ma, Syã. 

* byahareyyum - Ma, Syä. '° anariyadhammavassito - Ma, Syä, PTS. 
* bhũtã - Syã. '' byadhe - Ma, Syã. 

” npanitasmi - Ma, Syã. '* vuddhã - Ma; vuddhaã - Syä. 

7 pakkhmam - Syã. ' evamte - Ma; evam te - Syã. 
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3863. Sau khi nghe lời thông báo này, chúng tôi đã đi đến hồ nước của bệ 
hạ. Chúng tôi đây đã bị dính vào cái bãy của bệ hạ; lời đã nói ấy của bệ hạ là 
sự dối trá. 


3864. Người xem trọng lời nói dối trá và sự tham lam xấu xa do ước 
muốn sẽ bỏ qua cả hai sự kết nối (với loài người và cõi Trời), rồi tái sanh vào 
chốn khổ đau.” 


3865. “Này chim Sumukha, chúng tôi không phạm lỗi lầm, cũng không vì 
tham lam mà trãm đã giữ chim lại. Các con chim thiên nga đã được nghe nói 
là sáng suốt, khôn khéo, có sự suy nghĩ tốt đẹp. 


3866. Có lẽ chúng sẽ nói lời nói có lợi ích khi đi đến nơi này. Này bạn 
chim, điều ấy là như thế. Này Sumukha, gã bãy chim, được trãm chỉ bảo, nên 
đã g1ữ chm lại.” 


3867. “Tâu vị chúa của xứ Kasi, không phải bị khiếp đảm khi bị đưa đến 
gần cái chết, mà chúng tôi nói lời nói có lợi ích khi đã đạt đến chặng cuối của 
cuộc đời. 


3868. Kẻ nào giết thú bằng thú mồi (đã được huấn luyện), hoặc giết chim 
bằng chim mồi, hoặc ép buộc chim phải thuyết giảng bằng sự trói buộc vào 
cái bãy, có việc nào khác thô bỉ hơn việc ấy? 


3869. Và kẻ nào nói lời nói cao thượng mà xử sự bằng hành động có tính 
chất không cao thượng, kẻ ấy hủy hoại cả hai kiếp sống, không những kiếp 
này mà cả kiếp sau nữa. 


387o. Người đạt được danh vọng không nên say đắm, người (lâm cảnh 
hiểm nghèo) có sự hoài nghi vê mạng sống không nên sầu khổ, nên nõ lực 
trong các việc cần phải làm và nên che đậy các khuyết điểm. 


3871. Những người đức độ, khi đã trải qua cuộc sống, khi đã đạt đến 
chặng cuối của cuộc đời, sau khi đã thực hành thiện pháp ở đời này, những 
người như vậy sẽ đi đến cối Trời. 


3872. Sau khi lắng nghe lời này, tâu vị chúa của xứ Kasi, bệ hạ hãy gìn giữ 
bản thân ở trong thiện pháp, và bệ hạ hãy trả tự do cho Dhatarattha, bậc cao 
quý tối thượng của loài thiên nga.” 


3873. “Hãy mang lại nước rửa chân, đầu thoa chân, và chiếc ghế vô cùng 
quý giá, trãm sẽ phóng thích chim Dhatarattha có danh tiếng ra khỏi chiếc 
lồng, — 
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3874. Tañca senapatim dhiram nipunam atthacintakam, 
yo sukho' sukhito rañño” dukkhite hoti dukkhito. 


3875. EtadIsa° kho arahanti“ pindamasnatu bhattuno, 
yathayam sumukho rañño panasadharano sakha. 


3876. PIthañca sabbasovannam atthapadam manoramam, 
mattham kasikapatthinnam? dhatarattho upävIsi. 


3877. Kocchañca sabbasovannam veyyagghaparisibbitam, 
sumukho aJjhupavekkhi° dhataratthassa anantaram.” 


3878. Tesam kañcanapattehi puthu adaya kasiyo, 
hamsanam abhiharesum? aggam rañño? pavasitam. 


387o. Disva abhihatam'° aggam kasiraJena pesitam, 
kusalo khattadhammanam tato pucchi anantara. 


388o. Kacci'' bhoto kusalam kaccl bhoto anamayam, 
kacel ratthamidam phitam dhammenamanusissatl. '” 


3881. Kusalañceva me hamsa atho hamsa anamayam, 
atho ratthamidam phitam dhammenamanusissati. 


3882. Kacel bhoto amaccesu doso koci na vIJJatl, 
kaccinnu te' tavatthesu navakankhanti Jivitam. 


3883. Atho pi me amaccesu doso koci na vIJJat1, 
atho pi te mamatthesu navakankhanti JjIvitam. 


3884. Kaccl te sadIsI bharlya assava pIyabhaninl, 
puttarupayasupeta tava chandavasanuga. 


3885. Atho me sadisI bhariya assava piyabhanini, 
puttaripayasupeta mama chandasanuga. 


3886. Kaccl rattham anuppT]lam akutoci upaddavam, 
asahasena dhammena samena manusissati. ° 


' sukhe - Ma, Syä, PTS. ° aggarañño - Ma, PTS. 

“ raññe - Ma. ° abhihatam - Syã. 

3 ediso - Ma, Syã; etadiso - PTS. ' kaccinnu - Ma, PTS; kacci nu - Syã. 

* arahati - Ma, Syã, PTS. ? đhammena manusäsasi - Ma; 

* kãsikamatthannam - Ma; dhammena anusäsasi - Syã. 
kasikavatthinam - Sya, PTS. 3 dhammenam manusäsaham - Ma; 

° a]jhapävekkhi - Syã; ajja pavekkhi - PTS. dhammenam anusasaham - Sya. 

7 đhataratthassanantarä - Ma, Syã, PTS. * kaeci ca te - Ma, Syã. 

* abhihãreyyum - PTS. ” manusäsasi - Ma; anusäsasi - Syä. 
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3874. — cùng với chim tướng quân sáng trí, khôn khéo, có sự suy nghĩ tốt 
đẹp ấy, là vị được hạnh phúc khi chim chúa hạnh phúc, bị khổ đau khi chim 
chúa bị khổ đau. 


3875. Những vị như thế ấy thật sự xứng đáng, như là chim Sumukha này, 
bằng hữu chí cốt của chim chúa. Hãy để vị ấy ăn thức ăn dành cho chủ nhân.” 


3876. Và chim chúa Dhatarattha đã ngồi vào chiếc ghế toàn bộ bằng vàng, 
có tám chân, làm thích ý, được đánh bóng, được phủ lên bằng lụa xứ KasI. 


3877. Và chim Sumukha đã ngồi lên chiếc ghế nệm, toàn bộ bằng vàng, 
được viền quanh bằng da hổ, kế bên chim chúa Dhatarattha. 


3878. Nhiều cư dân xứ Kasi đã mang lại thức ăn cao quý của đức vua bằng 
những tô chén bằng vàng và đã dâng lên hai con chim thiên nga ấy. 


3879. Sau khi nhìn thấy vật cao quý đã được dâng lên, đã được ra lệnh bởi 
đức vua xứ Kasi, chim chúa Dhatarattha, thiện xảo về các pháp của dòng Sát- 
đế-ly, khi ấy đã tuần tự thăm hỏi rằng: 


388o. “Phải chăng bệ hạ được an khang? Phải chăng bệ hạ được vô sự? 
Phải chăng đất nước này được phồn thịnh và bệ hạ lãnh đạo một cách đúng 
đán?”' 


3881. “Này chim thiên nga, trãm được an khang. Và này chim thiên nga, 
trãm được vô sự. Còn đất nước này được phồn thịnh, và trãm lãnh đạo một 
cách đúng đắn.” 


3882. “Phải chăng bất cứ lõi lầm nào đều không tìm thấy ở các quan đại 
thần của bệ hạ? Phải chăng họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích 
của bệ hạ?” 


3883. “Bất cứ lõi lầm nào cũng đều không tìm thấy ở các quan đại thần 
của trãm. Họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích của trãm.” 


3884. “Phải chăng người vợ tương xứng với bệ hạ có sự vâng lời, có lời 
nói đáng yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý 
muốn và quyền uy của bệ hạ?” 


3885. “Còn người vợ tương xứng với trẫm có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của trãm.” 


3886. “Phải chăng đất nước không bị áp bức? Không có tai họa từ bất cứ 
đâu? Bệ hạ lãnh đạo không dùng bạo lực, một cách chính trực, bình đẳng?” 


' Các câu kệ 388o - 3885 tương tự như các câu kệ 3774 - 3775 ở các trang 331 và 333. 
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3887. Atho rattham anupprlam akutoei upaddavam, 
asahasena dhammena samena manusiIssati. ' 


3888. Kacci santo apacita asanto par1vaJJIta, 
no ce? đhammam nirankatva adhammamanuvattas1. 


3889. Santo ca me apacIta asanto parIvaJJIta, 
dhammamevanuvattami° adhammo me nirankato. 


38oo. Kacci nanagatam digham samavekkhasi khattiya, 
kacecl na mattoŸ madaniye paralokam na santasl. 


38o1. Naham anagatam” digham samavekkhamI pakkhima, 
thito dasasu dhammesu paralokam na santase. 


3892. Danam sllam pariccagam aJJavam” maddavam tapam, 
akkodham avihimsañca khantiãca avirodhanam. 


3893. Iccete kusale dhamme thite passami attanl, 
tato me Jayate pIti somanassañcanappakam. 


3894. Sumukho ca acintetva vissajJi? pharusam giram, 
bhavadosamanaññaya asmakayam vihangamo. 


3895. So kuddho pharusam vacam nicchares1 ayoniso, 
yanasmasu na vijJjanti na idam'° paññavatamiva. 


3896. Atthi metam'' atisaram vegena manuJadhipa, 
dhataratthe ea baddhasmim'? dukkham me vipulam ahu. 


3897. Tvam no pitava' puttanam bhutanam dharaniriva, 
asmakam adhipannanam khamassu räJakuñ]Jara. 


3898. Etam te'*anumodama yam bhavam na niguhasi, 
khilam pabhindasI pakkhi uJukosi vihangama. 


' manusasaham - Ma; Š a]javam - Syã. 

: An - Syã. NI - Ma, n _ 
ca - Syã. nayidam - Ma, Syã. 

3 đhamme c° evanuvattami - PTS. '' me tam - Ma, Syã. 

* kacci nunãgatam - Syã. '* bandhasmim - Syã. 

” kacci matto - Ma, Syã, PTS. '3 tam pitã viya - PTS. 

° aham anägatam - Syã; ' evam te - Ma; 
n aham anagatam - PTS. evante - Sya; 

” santasim - Syã. etan te - PTS. 
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3887. “Còn đất nước không bị áp bức. Không có tai họa từ bất cứ đâu. 
Trẫm lãnh đạo không dùng bạo lực, một cách chính trực, bình đẳng.” 


3888. “Phải chăng những người tốt được tôn vinh, những kẻ xấu bị xa 
lánh? Phải chăng bệ hạ chối bỏ pháp chính trực và cai trị một cách không 
chính trực?” 


388o. “Những người tốt được trãm tôn vinh, những kẻ xấu bị xa lánh. 
Trẫm cai trị vô cùng chính trực, pháp không chính trực bị trãm chối bỏ.” 


38oo. “Tâu vị Sát-đế-Ìy, phải chăng bệ hạ quan tâm (mạng sống ở) tương 
lai là không dài lâu? Phải chăng bệ hạ không say đắm các đối tượng làm cho 
say đắm, không hãi sợ về kiếp sống sau?” 


3891. “Này chim thiên nga, trãm có quan tâm (mạng sống ở) tương lai là 
không dài lâu. Trãm trụ vững ở mười pháp (của vị vua). Trãm không hãi sợ 
về kiếp sống sau. 


3892. Bố thí, trì giới, thí xả, ngay thắng, nhu hòa, khắc khổ, không giận 
dữ, không hãm hại, nhãn nại, và không đối chọi. 


3893. Trãm nhận thấy bản thân đứng vững ở mười thiện pháp này. Từ đó, 
hỷ lạc và sự vui mừng sanh lên ở trãm không phải là ít. 


3894. Còn con chim Sumukha này không suy nghĩ, không biết rõ khuyết 
điểm về bản thể của chúng tôi, nên đã tuôn ra lời nói khiếm nhã. 


3895. Bị bực tức, chim ấy đã thốt ra lời nói khiếm nhã không đúng cách 
về những điều không có ở chúng tôi; dường như việc này không có ở các bậc 


trí tuệ. 


3896. “Tâu vị thống trị loài người, có sự thất thố ấy ở nơi tôi do sự hấp 
tấp. Khi chim chúa Dhatarattha bị dính bãy, nỗi khổ đau vô vàn đã có ở nơi 
tôi. 


38o7. Bệ hạ đối với chúng tôi tựa như người cha đối với những đứa con, 
tựa như trái đất đối với các sinh linh. Tâu bậc tượng vương, xin bệ hạ tha thứ 
cho những điều đã mạo phạm của chúng tôi.” 


38o8. “Trãm tùy hỷ với việc này của khanh, về việc khanh không che giấu 
bản thể. Khanh đã phá tan sự ngăn cách. Này chim, khanh thật thắng thắn.” 


353 


Khuddakarmikaue - Jatakapd]i II 535. Sudhabho7ang7atakamn 


38oo. Yam kiñcI ratanam atthi kasirajanivesane, 
rajatam Jataruipañca mutta ve|uriya bahu. 


3o9oo. Manayo sankhamuttañca vatthakam' harieandanam, 
aJ]Inam dantabhandañca loham kalayasam” bahum, 
etam dadami vo vittam 1sseram” vissaJaml vo. 


3oo1. Addha apacita tyamha sakkata ca rathesabha, 
dhammesu vattamananam tvam no acariyo bhava. 


3002. Acariyasamanuññãtã taya anumata mayam, 
tam padakkhinato katva ñatI! passemarindama.? 


3903. Sabbarattim cintayItva mantayitva yatha tatham, 
kasiraja anuññas1 hamsanam pavaruttamam. 


3904. Tato ratya vIivasane” suriyassuggamanam” patI, 
pekkhato kasiraJassa bhavana te? vigahisum. 


3905. Te aroge anuppatte disvana parame dỊJe, 
keketi° makarum hamsa puthusaddo aJayatha. 


3906. Te patita pamuttena bhattuna bhattugarava, 
samanta parikarimsu andaJa laddhapaccaya. 


3907. Evam mittavatam attha sabbe honti padakkhina, 
hamsa yatha dhatarattha ñatisanghamupagamun ”Ậ. 
MahahamsaJatakam. 


3. SUDHABHOJANAJATAKAM 


3oo8. *Neva kinamli nap1' vikkinaml 
na cap1 me sannicayo ca atthi," 
sukiccharupam catidam'” parittam 
patthodano nalamayam duvinnam.'? 


' vatthikam - Syã. Š bhavanato - Ma, Syã. 

* ka]ayasam - Ma, Syã, PTS. ? kekati - Ma, Syã. 

3 issariyam - Ma; issaram - Syã, PTS. !° na - Syã. 

* ñãtim - Ma. '!jđhatthi - Sya. 

Ÿ passemurindama - Ma, Syã. '2 vatidam - Ma, Syã, PTS. 
° vivasane - Ma. '3 duvindam - PTS. 


” sũriyuggamanam - Ma; suriyuggamanam - PTS. 

* “NÑeva kinami napi vikkinami 'tyadi ima ekavisati gathayo hettha dvadasanipate kosiya- 
Jatakepi dissanti. Imasmimpi thane agata. Atthakathacariyo pana “naguttame girivare 
gandhamadane tỉ ito patthaya sudhabhojanaJatakam dassesi ti. 
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38oo. Bất cứ báu vật nào có ở cung điện của đức vua xứ Kasi: bạc, vàng, 
ngọc trai, ngọc bích là có nhiều. 


390O. Các viên ngọc ma-ni, xà cừ, vải vóc, trầm hương vàng, da linh 
dương, hộp ngà voi, đồng, sắt đen là có nhiều. Trãm ban của cải này cho các 
khanh. Trãm bàn giao quyền hành cho các khanh.” 


3901. “Quả thật chúng tôi đã được bệ hạ nể trọng và tôn vinh, tâu đấng 
thủ lãnh xa binh, trong lúc chúng tôi tiến hành các thiện pháp, bệ hạ hãy là vị 
thầy của chúng tôi. 


3902. Được chấp thuận bởi vị thầy, được đồng ý bởi bệ hạ, tâu đấng 
thuần phục kẻ thù, bệ hạ hãy cho phép chúng tôi đi nhiễu vòng quanh bệ hạ, 
hãy cho phép chúng tôi gặp lại các thân quyến.” 


3903. Sau khi suy nghĩ trọn đêm, sau khi đã thảo luận căn cứ vào sự thật, 
đức vua xứ Kasi đã chuẩn y cho bậc cao quý tối thượng của loài thiên nga. 


3904. Sau đó, vào lúc cuối đêm, khi mặt trời mọc lên, trong lúc đức vua 
xứ Kasi đang nhìn xem, hai con chim ấy đã lao đi từ cung điện của đức vua. 


3905. Sau khi nhìn thấy hai con chim ưu tú ấy khỏe mạnh trở về, các con 
chim thiên nga đã làm tiếng kêu “ke-ka,` và có âm thanh ầm ï đã sanh lên. ' 


3oo6. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, có sự tôn kính đối 
với chim chúa, các loài noãn sanh, với chốn nương tựa đã đạt được, đã quây 
tròn ở xung quanh. 


3907. Các lợi ích của những người có bạn bè là như vậy. Tất cả đều được 
tốt lành, giống như hai con chim thiên nga dòng dõi Dhatarattha đã trở về 
với tập thể thân quyến. 

Đại Bổn Sanh Thiên Nga. [534] 


3s. BổN SANH THỨC ĂN CỦA THẦN TIÊN 


(Lời triệu phú Kosiya keo kiệt) 

3oo8. “Ta chẳng những không mua, mà cũng không bán, 
Thậm chí, sự tích lũy của ta cũng không có. 

Phần có được vô cùng khó khăn này quả thật là ít ỏi. 
Lượng cháo này không đủ cho hai người.”? 


' Ba câu kệ 3005, 3906, 3907 giống ba câu kệ 38o2, 3803, 3804 ở các trang 335 và 337. 
? Các câu kệ 3oo8 - 3o28 giống như các câu kệ 1722 - 1742 ở Kosiuajatakam - Bổn Sanh Kẻ 
Keo Kiệt Kosiua [470] của Jatakapal]i - Bổn Sanh I (TTPV 32, các trang 426 - 431). 
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3909. Appamha appakam dajJa anumaJJhato majJjhakam, 
bahumha bahukam dajJJja adanam nupapaJJati. ' 


3910. Tam tam vadamI kosiya dehi dananI bhuñJa ca, 
arlyam magsam” samaruha" nekasI labhate sukham. 


3o11. Moghañcassa hutam hoti moghañcap1 samThitam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhuñJati bhoJanam. 


3912. Tam tam vadami kosiya dehi danan1 bhuñJa ca, 
arlyam magsam samaruha nekasI labhate sukham. 


3913. Saccam tassa? hutam hoti saccañcapl samThitam, 
atithismim yo nisinnasmim neko bhuñJati bhoJanam. 


3914. Tam tam vadami kosiya dehi danan1 bhuñJa ca, 
arlyam magsam samaruha nekasI labhate sukham. 


3915. Sarañca Jjuhati yo so” bahukaya øgayaya ca, 
done timbarutitthasmim sighasote mahavahe. 


3916. Atra cassa hutam hoti atra eassa samihitam 
atithismim yo nisinnasmim neko bhuñJati bhojanam. 


3917. Tam tam vadamI kosiya dehi dananI bhuñJa ca, 
arlyam magsam samaruha nekasI labhate sukham. 


3o18. Balisam hí so niggilati” dighasuttam sabandhanam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhuñJati bhoJanam. 


3919. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhuñJa ca, 
arlyam magsam samaruha nekasI labhate sukham. 


392o. U]aravanna vata brahmana Ime 
ayañca vo sunakho kissa hetu, 
uccavacam vannanibham vikubbati 
akkhatha no brahmana kenu? tumhe. 


' nupapajjati - Ma, Syã; na upapajjati - PTS. * Juhati poso - Ma, Syã. 

* ariyamaggam - Ma, Syã, evamuparipi. 5 balisañhi - Ma. 

3 samäruha - Syã, evamuparipi. ” nïigilati - Ma, Syã. 

* saccañcassa - Ma. ở ke nu - Ma, Syä; ko nu - PTS. 
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(Lời vị Bà-la-môn, do Thiên Chủ Sakka cải trang) 

3ooo. “Nên bố thí chút ít từ phần của cải chút ít. Nên bố thí vừa phải từ 
phần của cải vừa phải. Nên bố thí nhiều từ phần của cải có nhiều. Không bố 
thí không được chấp nhận. 

3o1o. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông rằng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời vị Bà-la-môn, do Thần Mặt Trăng cải trang) 

3911. “Kẻ nào một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi đó, việc 
cúng tế của kẻ này là rỗng không, việc gắng sức (tạo lập tài sản) cũng là rỗng 
không. 


3912. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông răng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời vị Bà-la-môn, do Thần Mặt Trời cải trang) 

3913. “Người nào không một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
đó, việc cúng tế của người ấy là chân thật, việc gắng sức (tạo lập tài sản) cũng 
là chân thật. 


3914. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông răng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời vị Bà-la-môn, do xa phu Matali cải trang) 

3915. “Người nào đi đến và cúng tế ở hồ nước, cũng như ở sông Bahuka, ở 
hồ sen Gaya, ở bến tắm Dona, ở bến tắm Timbaru, ở dòng nước chảy xiết, ở 
dòng nước lũ lớn, — 


3916. — người nào không một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
đó, việc cúng tế của người này là có kết quả, việc gắng sức (tạo lập tài sản) là 
có kết quả. 


3917. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông rằng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời vị Bà-la-môn, do nhạc sĩ Thiên đình Pañcasikha cải trang) 
3918. “Kẻ nào một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi đó, kẻ ấy 
nuốt vào chính cái lưỡi câu có sợi cước dài, có sự trói buộc. 


3919. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông răng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời triệu phú Kosiya keo kiệt) 

392o. Các vị Bà-la-môn này quả thật có giai cấp cao quý. 

Và đây là con chó của các vị, nguyên nhân là thế nào? 

Nó biến hóa thành cao, thấp, có màu sắc và ánh sáng. 

Thưa các vị Bà-la-môn, các vị hãy giải thích cho chúng tôi các vị là a1?” 
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3921. Cando ca suriyo ca' ubho idhagata 
ayam pana matali devasarathi, 
sakkohamasmi tidasanamindo 
eso ca kho pañcasikhoti vuccat. 


3922. Panissara mutinga ca? muraJalambaranl ca,) 
suttamenam pabodhenti patibuddho ca nandati. 


3923. Ye kecIme maccharino kadarlya 
paribhasaka samanabrahmananam, 
idheva nikkhIippa sarrradeham 
kayassa bheda nirayam vajanHi. 


3924. Ye kecime suggatimasasana” 
dhamme thita samyame samvibhage, 
idheva nikkhIippa sarrradeham 
kayassa bheda sugatim vaJanti. 


3925. Tvam no? ñati purImasu Jatisu 
so maccharI rosako° papadhammo, 
taveva atthaya Idhagatamha 
ma papadhammo nirayam apattha.' 


3926. Addha hi mam vo? hitakama yam mam samanusasatha, 
soham tatha karIssam1 sabbam vuttam hitesibh1. 


3927. EsahamaJJjeva” uparamami 
na capaham" kiãc1 kareyya papam, 
na cap1 me kiñci adeyyamatthi 
na capi datva udakampaham pribe.'' 


3928. Evañca me dadato sabbakalam 
bhoga ime'? vasava khiyIssanti, 
tato aham pabbaJissamI sakka 
hitvana kamanl yathodhikan1. 


3929. Naguttame girivare gandhamadane 
modanti ta devavarabhipalita, 
athagama I1sivaro sabbalokagu 
supupphitam dumavarasakhamadiya. 


' sũriyo ca - Ma. 7 gamittha - Ma. 

“ mudinga ca - Ma, Syä. ở me te - Syã. 

3 murajalambarãni ca - Ma, Syä, PTS. ? esohama]jeva - Syã. 

* suggatimasamänã - Ma; sugatimäsasãnãa - Syä. '° na caäpiham - Ma, Syã. 

” nosi - Syã; no sỉ - PTS. '' nđakam pivämi - Ma, Syã. 
° kosiyo - Syã. !* bhogãpi me - Syä. 
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(Lời Thiên Chủ Sakka) 

3921. “Cả hai vị Canda (mặt trăng) và Suriya (mặt trời) đã đi đến nơi này. 
Còn đây là Matali, vị xa phu của Thiên giới. 

Ta là Sakka, Chúa của cối Tam Thập. 

Và vị kia được gọi là Pañcasikha. 


3922. Các điệu nhạc, các trống nhỏ, các trống một mặt, và các trống lớn 
đánh thức kẻ ấy đang ngủ say. Và người ấy vui mừng khi được thức tỉnh. 


3923. Những kẻ nào bỏn xẻn, keo kiệt, 

những kẻ mắng nhiếc các vị Sa-môn và Bà-la-môn, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến địa ngục. 


3924. Những người nào đang mong mỏi cối Trời, 

đứng vững ở đạo đức, ở sự tự chế ngự, và ở sự san sẻ, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến chốn an vui. 


3025. Ông là thân quyến của chúng tôi ở những kiếp sống trước. 
Ông đây bỏn xẻn, có tánh khiêu khích, có bản chất ác độc. 

Vì lợi ích cho chính ông mà chúng tôi đã đi đến nơi này. 

Mong sao cho kẻ có bản chất ác độc chớ đọa vào địa ngục.” 


(Lời triệu phú Kosiya keo kiệt) 

3926. “Các ngài quả thật là những người mong muốn điều lợi ích cho tôi, 
nên các ngài mới chỉ dạy cho tôi. Tôi đây sẽ thực hành đúng theo mọi điều đã 
được nói ra bởi các bậc hữu ân. 


3927. Ngay từ hôm nay, tôi đây ngưng hẳn, 

và tôi cũng sẽ không làm bất cứ điều gì ác độc, 
cũng không có bất cứ cái gì mà tôi không thể bố thí, 
và tôi cũng sẽ không uống nước khi tôi chưa bố thí. 


3928. Và trong khi tôi bố thí vào mọi lúc như vậy, 
thưa Thiên Chủ Vasava, các của cải này sẽ cạn kiệt. 
Kế đó, tôi sẽ xuất gia, thưa Thiên chủ Sakka, 

sau khi tôi đã từ bỏ các dục đến hết mức (của chúng).” 


392g. Ở trên đỉnh núi, ở ngọn núi cao quý Gandhamaädana, 
các nàng tiên nữ ấy vui sướng, được Thiên Chủ Sakka bảo vệ. 
Rồi vị ẩn sĩ cao quý, bậc thông hiểu tất cả thế gian, đã đi đến, 
cầm theo cành cây cao quý khéo trổ đầy hoa. 
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3930. Sucim sugandham tidasehi sakkatam 
pupphuttamam amaravarehi sevitam, 
aladdha maccehi va danavehl va' 
aññatra devehI tadaraham hidam.” 


3931. Tato catasso kanakattacipama 
utthaya nariyo pamadadhipa munim, 
asa ca saddha ca tato sirn1 hir1? 
1ccabravum narada" devabrahmanam. 


3932. Sace anuddittham taya mahamuni 
puppham Imam parichattassa brahme, 
dadahi no sabbagati te 1J]hatu 
tvampi” no hohi yatheva vasavo. 


3933. Tam yacamanabhisamekkha narado 
1ccabravI sankalaham udirayl, 
na mayhamatthatthi imehi koci nam 
va yeva vo seyyasI sa pilayhatha.” 


3934. Tvam nottamovabhisamekkha" narada, 
yassicchasi tassam” anuppavecchasu, 
yassa hi no narada tvam padassasi 
sa yeva no hohiti'" setthasammata. 


3935. Akallametam vacanam sugatte 
ko brahmano ko kalaham"' udIraye, 
gantvana bhũtadhipameva pucchatha 
sace na Janatha Idhuttamadhamam.'? 


3936. Ta naradena paramappakopita 
udirita vannamadena matta, 
sakase'" gantvana sahassacakkhuno 
pucchimsu bhutadhipam ka nu seyyasi. 


3937. Ta disva ayattamana purindado 
1ccabravI devavaro katañJali, 
sabbava vo hotha sugatte'* sadisI 
ko neva bhadde kalaham udiray1. 


' aladdhamaññchi va dãnavehi - Syã. Š nottamevabhisamekkha - Ma, Syã. 
“ hitam - Sya. °tassã - Ma. 

` sir tato hirI - Ma, Syã. ' hehiti - Ma, Syã. 

* naradam - Syã. '! samkalaham - Ma. 

* sabbä gati - Ma, Syä. '* iđhuttamadhammam - Syã. 
“tuvampi - Ma. '3 sakãsam - Syã. 

” pilandhatha - Ma; pilandhatu - Syä. '* subhagge - Syã. 
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3930. Là loại hoa hạng nhất, tỉnh khiết, có hương thơm ngát, được chư 
Thiên trân trọng, được chư Thiên cao quý sử dụng. Loài người hoặc các hạng 
A-tu-la không đạt được, ngoại trừ chư Thiên, bởi vì hoa xứng đáng với các vị 
ấy. 


3031. Sau đó, bốn tiên nữ có làn da tương tự như vàng, những nữ nhân 
lão luyện trong việc quyến rũ, đã đứng lên chào bậc hiền trí. Các nàng Asa 
(hy vọng), Saddha (đức tin), rồi SirI (may mắn), và Hir1 (liêm sỉ) đã nói với vị 
Bà-la-môn của Thiên giới tên Narada rằng: 


3932. “Thưa bậc đại hiền trí, nếu bông hoa san hô này chưa được ngài chỉ 
định (cho a1), thưa vị Bà-la-môn, xin ngài hãy cho chúng tôi. Mong rằng mọi 
ước nguyện đều được thành tựu đến ngài. Đối với chúng tôi, ngài cũng giống 
như là Thiên Chủ Vasava.” 


3933. Trong khi các nàng ấy cầu xin bông hoa, vị NÑarada sau khi xem xét, 
đã nói lời khơi lên cuộc tranh cãi, và đã nói rằng: 

“Không có bất cứ lợi ích gì cho ta với những bông hoa này. 

Nàng nào là tốt nhất trong số các nàng, hãy để nàng ấy chưng diện.” 


3934. “Thưa vị Narada tối thượng, xin ngài hãy xem xét chúng tôi, 

ngài thích nàng nào thì ngài hãy tặng cho nàng ấy. 

Bởi vì, thưa vị Narada, nàng nào trong số chúng tôi mà ngài sẽ ban cho, 
chính nàng ấy sẽ được công nhận là hạng nhất trong số chúng tôi.” 


3935. “Này cô nàng có cơ thể xinh xắn, lời nói ấy không thích hợp, 

vị Bà-la-môn nào, người nào lại có thể nói lời khơi lên cuộc tranh cãi? 
Các nàng hãy đi và hỏi chính Sakka, vị chúa tể của các sinh linh, 

nếu các nàng không biết ai hơn ai kém ở nơi này.” 


3936. Được bảo (hãy đi và hỏi), các nàng ấy, đắm say với sự kiêu hãnh về 
sắc đẹp, trở nên bực bội tột độ với vị Narada, sau khi đi đến nơi hiện diện của 
đấng Ngàn Mắt, đã hỏi Sakka, vị chúa tể của các sinh linh, rằng: “Vậy nàng 
nào là tốt nhất?” 


3937. Nhìn thấy các nàng ấy có ý nôn nóng, vị đã bố thí trước đây, 

bậc cao quý của chư Thiên, với bàn tay chắp lại, đã nói rằng: 

“Này các cô nàng có cơ thể xinh xắn, tất cả các nàng đều bằng nhau. 

Này các cô nàng hiền thục, ai đã nói lời khơi lên cuộc tranh cãi như vậy?” 
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3938. Yo sabbalokam carako' mahamuni 
dhamme thito narado saccanikkamo, 
so no bravi” gIrivare gandhamadane 
gantvana bhũtadhipameva pucchatha 
sace na Janatha idhuttamadhamam." 


3939. Asu' braharaññacaro mahamunI 
nadatva bhattam varagatte bhuñJatl, 
viceyya dananli dadati kosiyo 
yassa hI so dassati sava seyyasl. 


3940. Asuhï yo sammati dakkhinam disam 
gangaya tire himavantapasmanI,° 
sa kosiyo dullabhapanabhojano 
tassa sudham papaya devasarathI. 


3941. Sa” matalT devavarena pesito 
sahassayuttam abhiruyha? sandanam, 
sa khippameva? upagamma assamam 
adissamano munino sudham ada. 


3942. UdaggThuttam upatitthato hi me 
pabhankaram lokatamonuduttamam, 
sabbani bhutanl aticca'° vasavo 
ko neva me panIsu kim sudhodahi. 


3943. Samkhupamam setamatulyadassanam 
sueIm sugandham piyarupamabbhutam, 
aditthapubbam mama Jatacakkhuhi'' 
ka devata panisu kim sudhodahiI. 


3944. Aham mahindena mahesi pesito 
sudhabhihasim turito mahamunl, 
Janasi mam matali devasarathi 
bhuñJassu bhattuttamam ma vicarayl. ” 


3945. Bhutta ca sa dvadasa hanti papake 
khudam) pipasam aratim daraklamam, 
kodhupanahañca vivadapesunam 
sItunhatandiñca rasuttamam idam. 


! sabbalokaccarito - Ma. 


“ so nobravi - Ma. ? sukhippameva - Ma, Syã. 

3 iđhuttamadhammanm - Syä. '° ađhicca - Ma, Syã. 

' asu - Syã. '!Jãtu cakkhubhi - Ma. 

* asu hi - Ma, Syä, PTS. !* bhattuttama mãbhivärayi - Ma; 

° himavantapassani - Ma; bhattuttamam mabhivarayl - Sya. 
himavantapassini - Sya. '3 khuddam - Syã. 

7 so - Syã. '* đaratham kilam - Syã; 

ở abhiruyha - PTS. duraklamam - PTS. 
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3938. “Bậc đại hiền trí, vị du hành đến tất cả thế gian, 

bậc đứng vững ở thiện pháp, ngài Narada có sự nỗ lực về sự thật, 

vị ấy đã nói với chúng tôi tại ngọn núi cao quý Gandhamadana rằng: 
“Các nàng hãy đi và hỏi chính Sakka, vị chúa tể của các sinh linh, 
nếu các nàng không biết ai hơn ai kém ở nơi này.” 


(Lời Thiên Chủ Sakka nói với bốn tiên nữ) 

3939. “Có bậc đại hiền trí như vầy sống ở khu rừng rộng lớn. 

Này cô nàng có thân hình cao quý, vị ấy không ăn khi chưa bố thí thức ăn. 
Vị Kosiya bố thí các vật thí sau khi đã chọn lọc, 

bởi vì vị ấy sẽ cho đến nàng nào, thì chính nàng ấy là tốt nhất.” 


(Lời Thiên Chủ Sakka nói với xa phu MatalI) 

3940. “Có vị như vầy cư ngụ ở hướng Nam, 

bên bờ sông Ganga, nơi sườn núi Hi-mã-lạp, 

vị ấy là Kosiya, có sự đạt được khó khăn về nước uống và thực phẩm. 
Này vị xa phu của Thiên giới, hãy giúp cho vị ấy thức ăn của thần tiên.” 


3941. Được phái đi bởi Thiên Chủ Sakka, vị Matali ấy 

đã bước lên cõ xe được thắng một ngàn con ngựa. 

VỊ ấy, sau khi đi đến khu ẩn cư vô cùng nhanh chóng, 

đã tàng hình, rồi trao thức ăn của thần tiên cho vị hiền trí. 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và xa phu Matali) 

3942. “Ngay trong khi ta đang chăm sóc việc cúng tế thần nước, thần lửa, 
và mặt trời tối thượng, vật xua tan bóng tối ở thế gian, 

vị Thiên Chủ Vãsava vượt trội tất cả các sanh linh, 

hay người nào đã đặt thức ăn của thần tiên gì đó ở hai bàn tay của ta? 


3943. Nó có bề ngoài không thể sánh bằng, có màu trắng, giống như vỏ 
ốc, tỉnh khiết, có hương thơm, có hình dáng đáng yêu, lạ lùng, chưa từng 
được thấy trước đây với cặp mắt bẩm sinh của ta. Có phải vị Thiên thần nào 
đó đã đặt thức ăn của thần tiên ở hai bàn tay (của ta)?” 


3944. “Thưa vị đại ẩn sĩ, tôi đã được phái đi bởi Thiên Chủ Inda vĩ đại, 
tôi đã vội vã mang lại thức ăn của thần tiên, thưa bậc đại hiền trí. 

Ngài hãy nhận biết tôi là “Matali, vị xa phu của Thiên giới.' 

Xin ngài hãy thọ dụng thực phẩm tối thượng, chớ chối từ. 


3945. Và thực phẩm ấy tiêu diệt mười hai ác pháp: 

sự đói, sự khát, sự chán nản, sự bút rứt, sự mỏi mệt, 

sự giận dữ, sự hăn học, sự tranh cãi, việc nói đầm thọc, 

sự lạnh, sự nóng, và sự dã dượi; vật này có hương vị tối thượng.” 
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3946. Na kappati matali mayha bhuñjitum 
pubbe adatva it me vatuttamam, 
na cap1 ekasanamariyapujitam' 
asamvibhag1 ca sukham na vindati. 


3947. Thighataka yecIme paradarika? 
mittadduno ye ca sapantI subbate, 
sabbeva' te maccharIpañcamadhama 
tasma adatva udakampi nasmfye.? 


3948. Yo? hitthiya va purisassa va pana 
dassami danam vidusampavannitam, 
saddha vadaññu Idha vitamacchara 
bhavanti hete sucisammasammata.° 


3949. Ato mutã” devavarena pesita 
kañña catasso kanakattacupama, 
asa ca saddha ca sir1 tato hir 
tam assamam agamunn' yattha kosiyo. 


3950. Ta disva sabbo paramappamodito'° 
subhena vannena sikharivaggimo, 
kañña catasso caturo catuddisa 
1ccabravI matalino ca'' sammukha. 


3951. Purimam disam ka tvam pabhasi devate 
alankata taravarava osadhI, 
pucchamI tam kañcanavelliviggahe 
acikkha me tvam katamasi devata. 


3952. Siraham'” devI manuJesu'° puJita 
apapasattipanisevinI sada, 
sudhavivadena tavantimagata 
tam mam sudhaya varapañña bhaJaya. 


3953. Yassahamiccham1 sudham'* mahamuni 
sa'° sabbakamehl naro pamodati, 
si mam Janah1'° Juhatuttama 
tam mam sudhaya varapañña bhaJaya. 


' ekasnamariyapnjitam - Ma. ? agamu - Ma, Syã. 

* vekecime paradarikã - Syã. ° sabbã paramappamodita - Ma, Syã. 
3 sabbe ca - Ma, PTS. ' mãtalinova - Syã. 

' nãsniye - Ma. ° siraha - Ma, Syã. 

* so - Ma, Syä, PTS. 3 devimanujebhi - Ma. 

5 sueisaccasammatã - Ma, Syä, PTS. * sukham - PTS. 

7 matã - Ma, Syã. ” so - Ma, Syã. 

` sir hir1 tato - PTS. ° lanahi - Syã. 


364 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 535. Bổn Sanh Thức Ăn Của Thần Tiên 


3946. “Này Matali, không đúng đắn đối với ta để thọ hưởng 

mà không bố thí trước đó,' như thế đối với ta là sự hành trì tối thượng. 
Thêm nữa, việc ăn một mình không phải là sự cúng dường cao thượng; 
người không có sự san sẻ không tìm thấy hạnh phúc (nhân thiên). 


3947. Những kẻ giết hại phụ nữ và những kẻ nào ngoại tình, những kẻ 
phản bội bạn bè và những kẻ nào chửi rủa các bậc có sự hành trì tốt đẹp, và 
những kẻ có sự bỏn xẻn là thứ năm, tất cả những kẻ ấy là thấp thỏi. Vì thế, 
khi không bố thí, ngay cả nước uống ta cũng không thọ dụng. 


3948. Bởi vì, ta đây sẽ ban phát vật thí đã được các bậc hiểu biết khen 
ngợi đến người nữ và luôn cả người nam. Ở đây, những người có đức tin, 
rộng lượng, đã xa lìa tánh bỏn xẻn, những người này được công nhận là trong 
sạch và đúng đắn.” 


3949. Kế đến, được chấp thuận và được phái đi bởi Thiên Chủ Sakka, 
bốn tiên nữ có làn da tương tự như vàng: 

Asa (hy vọng), Saddha (đức tin), rồi SirI (may mắn), và Hir1 (liêm sỉ), 
đã đi đến khu ấn cư ấy, nơi vị Kosiya cư ngụ. 


3950. Sau khi nhìn thấy các nàng ấy, vị Kosiya trở nên cực kỳ vui mừng 
toàn diện. Bốn nàng tiên nữ với vẻ đẹp, với màu sắc, tựa như những đốm lửa 
cháy thành ngọn, đứng ở bốn phương. Còn vị Kosiya khôn ngoan, từ phía đối 
diện với xa phu Matali, đã nói thế này: 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Sir1) 

3951. “Hỡi vị Thiên nhân, nàng là ai mà chiếu sáng phương Đông? 
Nàng được trang điểm tựa như ngôi sao Mai cao quý trong số các vì sao. 
Hối cô nàng có thân thể tựa như cột trụ vàng, ta hỏi nàng: 

Nàng hãy báo cho ta biết nàng là vị Thiên nhân nào?” 


3952. “Thiếp là SirI (may mắn), nữ Thần được tôn vinh bởi loài người, 
luôn luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. Do việc tranh 
cãi vê phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp ngài. Thưa bậc có trí tuệ 
cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần tiên cho thiếp đây. 


3953. Thưa bậc đại hiền trí, thiếp muốn người nào được sung sướng, thì 
người ấy được vui thích với tất cả các dục lạc. Thưa bậc ưu tú trong số các vị 
cúng tế thần lửa, xin ngài hãy nhận biết thiếp là “Nữ thần Sir1.` Thưa bậc có 
trí tuệ cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần tiên cho thiếp 
đây.” 
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3954. 


3955- 


3956. 


3957. 


3958. 


3959. 


3960. 


3961. 


Sippena vIJJacaranena buddhiya 

nara upeta paguna sakammuna,' 

taya vihnna na labhanti kiãcanam” 
tayIdam na sadhu yadidam taya" katam. 


PassamI posam alasam mahagghasam 
sudukkulinamp1 arupimam naram, 
tayanugutto sir1 JatIimam ap1” 

peseti dasam viya bhogava sukhI. 


Tam tam asaccam avibhajJjasevinim 
Janami mul|ham viduranupatinim, 
na tadIsI arahati asanuidakam 

kuto sudha gaccha na mayha rucecasI. 


Kãa sukkadatha patIimutta°kundala 
cittangada kambuvimatthadharini, 
osittavannam paridayha sobhasI” 
kusaggirattam apllayha mañJarim. 


Migtva bhanta saracapadharina 
viradhita mandamiva udikkhasi, 
ko te dutiyo iđha mandalocane 
na bhayas1 ekika kanane vane. 


Na me dutiyo idhamatthi kosiya 
masakkasarappabhavamhi devata, 

asa sudhasaya tavantimagata 

tam mam sudhaya varapañña bhaJaya. 


Asaya yanti vanija đhanesino 
navam samaruyha parenti annave, 
te tattha sidanti athopI ekada 
Jinnadhana enti vinatthapabhata. 


Asaya khettani kasanti kassakã 
vapanti b1Jani karontupayaso,” 
1tinipatena avutthitaya? va 

na kiñci vindanti tato phalagamam. 


' sakammanã - PTS. ” patimukka - Ma. 

“ kiãei nam - Syã. ° sobhati - Sya. 

3 vatã - Sya.  karonti 'pãyaso - PTS. 
* ]atimamapï - Ma, Syã, PTS. ở avutthikäya - PTS. 
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3954. “Những người có được tài nghệ, có kiến thức và đức hạnh, trí hiểu 
biết, được thuần thục do sự nõ lực của bản thân, họ lại không thành đạt bất 
cứ điều gì do sự bỏ bê của nàng. Điều này do nàng đã tạo ra, điều này là 
không tốt đẹp. 


3955. Ta nhìn thấy kẻ lười biếng, ham ăn, 

kẻ có gia tộc vô cùng thấp kém, không có vóc dáng, 

nhưng được nàng bảo hộ nên cũng có sự vẻ vang, có dòng dõi; 
gã sai bảo tôi tớ như là người có của cải, có sự sung sướng. 


3956. Vì thế, ta biết được nàng không chân thật, có sự phục vụ không hợp 
lý, mê muội, có sự hãm hại người sáng suốt. Người như nàng không xứng 
đáng chỗ ngồi và nước uống, từ đâu mà có thức ăn của thần tiên? Nàng hãy 
đi đi, nàng không làm ta vui thích.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Asa) 

3957. “Nàng là ai mà có răng nhọn trắng ngần, có các bông tai cẩn ngọc 
trai, có vòng đeo tay nhiều màu sắc, mặc y phục bóng láng bằng vàng? Nàng 
chiếu sáng rực rỡ sau khi khoác lên mảnh vải mang màu sắc của những hạt 
nước lấp lánh, sau khi cài vào chùm hoa màu đỏ rực như ngọn lửa cỏ kusa. 


3958. Tựa như con nai bị gã thợ săn mang túi tên bắn trượt đang đi 
quanh quẩn, nàng ngước nhìn tựa như kẻ ngây ngô. Hốỡi nàng có cặp mắt ngơ 
ngác của loài nai, nàng không sợ hãi khi chỉ một mình ở khu rừng cây rộng 
lớn, ai là bạn đồng hành của nàng ở nơi này?” 


3959. “Thưa ngài Kosiya, không có bạn đồng hành của thiếp ở nơi này. 
Thiếp là Thiên nhân, xuất thân từ Masakkasara (cung Trời Đạo Lợi). Thiếp là 
Asa (hy vọng), do lòng ao ước phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp 
ngài. Thưa bậc có trí tuệ cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần 
tiên cho thiếp đây.” 


3960. “Các thương buôn có sự tâm cầu tài sản ra đi với niềm hy vọng. 
Sau khi bước lên thuyền, chúng vượt qua các biển cả. 

Cho đến một hôm, chúng bị đắm thuyền ở nơi ấy, 

chúng lâm cảnh các tài sản bị mất mát, các vật mang theo bị tiêu tan. 


3961. Các nông dân cày bừa các thửa ruộng với niềm hy vọng, 
chúng gieo trồng các hạt giống, và làm việc theo kế hoạch. 

Do gặp phải tai ương, hoặc do không có mưa, 

họ không có được bất cứ thành tựu kết quả gì từ việc làm ấy. 
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3962. Athattakaraml karonti bhattusu 
asam purakkhatva nara sukhesino, 
te bhatturattha atigalhita puna 
disa panassanti aladdha kiãcanam.' 


3963. Jahitva? dhaññañca dhanañca ñatake 
asaya sagsgadhimana sukhesino, 
tapanti lukhamp1 tapam cirantaram? 
kummagsamaruyha parenti dugsatim. 


3964. Asã visamvadikasammatä ime 
ase sudhasam? vinayassu attanl, 
na tadIisI arahati asanuidakam 
kuto sudha gaccha na mayha ruccasl. 


3965. Daddallamana yasasa yasassinI 
JIghañña°namavhayanam đisam pati, 
pucchami tam kañcanavelliviggahe 
acikkha me tvam katamasi devata. 


3966. Saddhaham devIi manuJesuỶ pujita 
apapasattipIinasevinl sada, 
sudhavivadena tavantimagata 
tam mam sudhaya varapañña bhaJaya. 


3967. Danam damam cagamathop1 samyamam 
adaya saddhaya karonti hekada, 
theyyam musa kutamathopi pesunam 
karonti heke puna viccuta tay. 


3968. Bhariyasu poso sadisisu pekkhava 
sillũpapannasu patibbatasupi, 
vinetva” chandam kuladhritiyasup1'" 
karoti saddham pana'' kumbhadasiya. 


' kiñci nam - Syã. 


? hitväana - Ma.  saddhäha - Ma, Syä. 

3 eirattaram - Syã. Š devimanujehi - Ma. 

* kumaggamaruyha - Ma. ? vinetvãäna - Ma. 

* sudhãya - Syäa, PTS. '° kulitthiyäsupi - Ma, Syä. 
° dighañña - PTS. '' nuna - Ma, Syä. 
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3962. Rồi những người thực hành bổn phận vì các chủ nhân, 

những người tầm cầu hạnh phúc, chú trọng niềm hy vọng. 

Vì lợi ích của chủ nhân, họ còn bị hành hạ thậm tệ (bởi kẻ thù). 

Họ trốn chạy các phương, sau khi không đạt được bất cứ quyền lợi gì. 


3963. Sau khi bỏ lại lúa gạo và tài sản cho các thân quyến, những người 
có sự hướng tâm đến cối Trời, có sự tầm cầu hạnh phúc với niềm hy vọng, 
thực hành khổ hạnh hành hạ thân xác trong một thời gian dài. sau khi bước 
vào đạo lộ sai trái, họ rơi vào cảnh giới khổ đau. 


3964. Những người này được biết rằng là dễ bị lừa dối bằng sự hy vọng. 
Này nàng Asa, nàng hãy gạt bỏ (ý tưởng về) thức ăn của thần tiên cho bản 
thân. Người như nàng không xứng đáng chỗ ngồi và nước uống, từ đâu mà có 
thức ăn của thần tiên? Nàng hãy đi đi, nàng không làm ta vui thích.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Saddha) 

3965. “Này cô nàng có danh tiếng, trong khi đang chói sáng về danh 
tiếng, nàng lại đứng ở hướng bị đặt tên với tên gọi thấp kém (hướng Tây). 
Hối cô nàng có thân thể tựa như cột trụ vàng, ta hỏi nàng: Nàng hãy báo cho 
ta biết nàng là vị Thiên nhân nào?” 


3966. “Thiếp là Saddha (đức tin), nữ Thần được tôn vinh bởi loài người, 
luôn luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. Do việc tranh 
cãi vê phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp ngài. Thưa bậc có trí tuệ 
cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần tiên cho thiếp đây.” 


3967. “Một lúc nào đó, họ chấp nhận và vì niềm tin họ thực hiện 
việc bố thí, việc rèn luyện, việc thí xả, rồi việc tự kiềm chế. 

Hơn nữa, khi bị nàng bỏ rơi, một số người thực hiện 

việc trộm cướp, việc nói dối, việc gian lận, rồi việc nói đâm thọc. 


3968. Người đàn ông có sự yêu thương ở những người vợ như thế này, 
ở những người nữ thành tựu tư cách và chung thủy. 

Sau khi không còn lòng ham muốn ở những người con gái có gia thế, 
người đàn ông lại thể hiện niềm tin ở cô gái điếm. 
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3969. 


3979. 


3971. 


3972. 


3973. 


3974- 


3975- 


3976. 


Tvameva saddhe paradarasevini 
papam karosI kusalampi rañcasi, ' 

na tadIsI arahasi” asanudakam 

kuto sudhaã gaccha na mayha ruccasI. 


Jighaññarattim arunasmimuhate` 
va dissati uttamarupavannIni, 
tathuipama mam patibhasi devate 
acikkha me tvam katamasI1 acchara. 


Ka]a* nidagherIiva aggaJativa” 
anilerita lohitapattamalini, 

kã titthasi mandamivavalokayam° 
bhasesamanava giram na muñcasi. 


Hiraham” devI manuJesuỶ pujJita 
apapasattipanisevin1 sada 
sudhavivadena tavantimagata 

sa tam” na sakkomi sudhampi yacitum 
kopInarupaä viya yacanatthiya. " 


Dhammena ñayena sugatte lacchasi 

eso hi dhammo nahI1 yacana sudha, 

tam tam ayacantimaham nimantaye 
sudhaya'' yampicchasi'° tampi dammii te. 


Sa tvam maya ajJa sakamhi assame 
nimantita kañcanavellivigsahe, 
tuvam” hi me sabbarasehI puJiya 
tam puJayItvana sudhampi asmiye. “ 


Sa kosiyenanumata JutIimata 

addha hirI rammam pavIsi yassamam, 
udaññavantam”. phalamariyapuJitam 
apapasattipanisevitam'° sada. 


Rukkhaggahana bahukettha pupphita 
amba piyala panasa ca kimsuka, 
sobhañJana loddamathopl padmaka 
keka ca'” bhanga tilaka ca pupphita. 


' kusalam niriãcasi - Syã; Š devimanujehi - Ma. 
kusalam pi riñcasi - PTS. ° saham - Ma, Syã. 

“ arahati - Ma, Syã. ° yacanitthiyä - Ma, Syã. 

3 dighaññarattim arunasmi uhate - PTS. ' suđham yam - Syã. 


* k8lã - 


Ma, PTS. ? vañcicchasi - Ma, Syã. 


” aggijariva - Ma, Syã; * tvam - PTS. 
aggiljJäE iva - PTS. * asniye - Ma. 
” mandamigavalokayam - Ma; * ndakavantam - Ma, Syã. 
mandamigava lokayam - Syä. 5 apapasattipanisevinl - Sya. 
”hiraha - Ma, Syã, PTS. 7 ketakã ca - Syã. 
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3969. Này nàng Saddha, chính nàng có sự phục vụ (kẻ ve vấn) vợ của 
người khác, chính nàng làm điều xấu xa và bỏ bê thiện pháp. Người như 
nàng không xứng đáng chỗ ngồi và nước uống, từ đầu mà có thức ăn của thần 
tiên? Nàng hãy đi đi, nàng không làm ta vui thích.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Hirn1) 

3970. “Vào lúc tàn đêm, khi mặt trời mọc lên, 

nàng xuất hiện với vóc dáng và sắc đẹp tuyệt trần. 

Hối vị Thiên nhân, nàng hiện ra với ta có hình dạng như thế ấy. 
Nàng hãy báo cho ta biết nàng là vị tiên nữ nào? 


3971. Tựa như loài dây leo kala có chùm hoa với những lá màu đỏ vào 
mùa khô hạn run rẩy trước gió tựa như ngọn lửa, nàng là ai mà đứng nhìn 
xuống tựa như kẻ ngây ngô, dường như đang suy tính câu nói mà không thốt 
nên lời?” 


3972. “Thiếp là HirI (liêm sỉ), nữ Thần được tôn vinh bởi loài người, luôn 
luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. Do việc tranh cãi về 
phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp ngài. Thiếp đây không thể cầu 
xin ngay cả thức ăn của thần tiên ấy, (bởi vì) việc cầu xin đối với người nữ 
giống như việc phô bày phần kín đáo của cơ thể.” 


3973. “Hỡi nàng tiên có cơ thể xinh xắn, theo nguyên tắc, theo quy định, 
nàng sẽ nhận được, bởi vì điều ấy là nguyên tắc: Không do cầu xin mà có 
được thức ăn của thần tiên. Vì thế, ta thỉnh mời nàng là người không cầu xin. 
Nàng muốn loại nào trong thức ăn của thần tiên, ta sẽ cho nàng loại ấy. 


3974. Hỡi cô nàng có thân thể tựa như cột trụ vàng, hôm nay nàng đây 
được ta thỉnh mời đến khu ấn cư của ta, bởi vì nàng xứng đáng được cúng 
dường với tất cả các hương vị. Sau khi cúng dường nàng xong, ta cũng sẽ ăn 
thức ăn của thần tiên.” 


3975. Nàng tiên ấy đã được vị Kosiya có sự chói sáng (năng lực) cho phép, 
nàng Hirï quả thật đã đi vào nơi ẩn cư đáng yêu; 

(nơi ấy) có nước uống, có trái cây được cúng dường cao thượng, 

luôn luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. 


3976. Nơi này có nhiều lùm cây rậm đã được trổ hoa: 

các cây xoài, các cây pi/dla, các cây mít, các cây kửnsuka, 

các cây sobhañana, các cây lodda, rồi các cây pađmaka nữa, 
các cây keka, các cây bhanga và các cây tilaka đã được trổ hoa. 
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3977. Sala karerI bahukettha Jambuyo 
assatthanigrodhamadhuka ca vetasa, ' 
uddalaka patalisindhuvaraka” 
manuññagandha” mucalindaketaka. 


3978. Harenuka veluka venutinduka! 
samaka nIvaramathopl cInaka, 
moeca kadalI bahuketthasaliyo 
pavThayo abhujino ca? tandula. 


3979. Tassa ca uttare passe” Jata pokkharanl siva, 
akakkasa apabbhara" sadhu? appatigandhiya.” 


3o8o. Tattha maccha sannirata khemino bahubhojana, 
singu savanka sakula'° satavanka ca rohIta, 
aligaggarakakinna pathina kakamacchaka. 


3981. Tattha pakkh1 sannirata khemino bahubhoJana, 
hamsa koñca mayura ca cakkavaka'' ea kukkuha, 
kunalaka bahucitra'” sikhandl jvamjIvaka." 


3982. Tattha panayamayanti'° nanamigagana bahu, 
siha vyaggha varaha ca acchakokataracchayo. 


3983. Palasada ca gavaJa'° mahIsa'° rohita ruru, 
eneyya ca varaha ca ganino ninkasukara. 


3984. Kadalimiga bahu cettha'° bilara sasakannaka, ° 
chamagirI pupphavicitrasanthata, 
dijabhighuttha diJasanghasevita. 


3985. Sa suttaca niladumabhilambita 
vijju mahamegharivanupaJjatha, 
tassa susambandhasiram kusamayam 
sueIm sugandham aJinupasevitam, 
atrlccha”“koccham hirimetadabravi 
nisida kalyan1I sukhayidamasanam. 


' madhukavetasä - Ma; °" samkulã - Ma. 
madhukaã ca vedisã - Syã, PTS. ' eakavakã - Syã. 

? pãtali sinduvarakã - Ma; ? bahũ citra - Ma, Syä. 
pãtali sinduvaritä - Sya, PTS. 3 vajivakã - Ma, Sya, PTS. 

3 supuññagandhaã - PTS. * pănãya mãyanti - Ma; 

* velukã kenu tindukã - Ma; pãnã samäyanti - Syã; 
veluka venutinduka - Sya. panaya-m-ayanti - PTS. 

” abhũjino ca - Ma; ” palaäsadã gavajä ca - Ma. 
abhujinopi - PTS.  mahimsã - Ma. 

° tassevuttarapassena - Ma; 7 nkasukarã - Ma, Syã, PTS. 
tassa ca uttarapassena - Sya. Š bahukettha - Ma; 

”apabbhara - PTS. bahũkettha - Syã. 

ở sadu - PTS. ? sasakannikã - Ma, Syã, PTS. 

° appatigandhikã - Ma, Syã, PTS. ?® atricca - Ma. 
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3977. Nơi này có nhiều cây saÏla, các cây bông hường, các cây mận đỏ, 
các cây bồ-đề, các cây đa, các cây cam thảo, và các cây sậy, 

các cây bã đậu, các cây pa‡ah, các cầy sinđhuuaraka, 

các cây mmucalinda và các cầy ketaka với mùi thơm làm thích ý, — 


3978. — các cây họ đậu, các cây ueluka, các cây sậy, và các cây tfinduka, 
các cây cao lương, các cây kê, rồi các cây đậu nành nữa, 

các cây mmoca, các cây chuối, ở đây có nhiều lúa saÏï (mọc ven hồ), 

các cây lúa pauhi, các cây liễu, và các cây lúa fandula. 


3979. Và ở về phía bắc của nơi này có hồ sen an lành, 
không gồ ghê, không hố sâu, tốt lành, không có mùi khó chịu. 


3o8o. Nơi ấy có nhiều thức ăn, các con cá có sự bình an cùng nhau nô 
đùa: các giống cá singu, cá sauanka, cá sakula, cá satauanka, cá hồng, và 
đông đúc loài cá aÏ, cá gaggaraka, cá pathna, và các cá nhỏ mồi của lũ qua. 


3981. Nơi ấy có nhiều thức ăn, các con chim có sự bình an cùng nhau nô 
đùa: các chim thiên nga, các con cò, và các con công, các chim hồng hạc, các 
chim ưng, các con chim cu cu nhiều màu sắc, các chim chào mào, các con 
chim 7Uamn/ruaka. 


3982. Nơi ấy, nhiều bầy thú khác loại đi đến uống nước: các con sư tử, các 
con cọp, các con heo rừng, và các con gấu, chó sói, và chó rừng, — 


3983. — các con tê ngưu, các con bò tót, các con trâu, các con hươu, các 
con nai vàng, các con sơn dương, và các con heo rừng, các con nai đốm, các 
con hoăng và các con lợn lòi. 


3984. Và nơi này có nhiều giống linh dương, các con mèo rừng, các con 
thỏ, và các con sóc. Các tảng đá trải bằng ở mặt đất được bao phủ bởi các 
bông hoa có màu sắc rực rỡ, được vang dội tiếng hót của loài chím, được lai 
vãng bởi các bầy chim. 


3985. Nàng tiên nữ ấy, có làn da đẹp, đứng tựa vào thân cây có tàn lá 
xanh mướt, đã bước đến, tựa như tia chớp ở đám mây lớn. Sau khi trải ra 
chiếc ghế nệm với phần bên trên có sự kết nối khéo léo, làm bằng cỏ kusa, 
sạch sẽ, có mùi thơm, được phủ lên bằng mảnh da dê, vị ấn sĩ Kosiya đã nói 
với tiên nữ Hiïni điều này: “Này nàng tiên kiều diễm, hãy ngồi xuống ở chiếc 
ghế này một cách thoải mái.” 
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3986. Tassa tada kocchagataya kosiyo 
yadicchamanaya Jataj]inam dharo, ' 
naveh1 pattehi sayam sahudakam 
sudhabhihasI turito mahamun1. 


3987. Sa tam paggayha” ubhoh1 panThi 
1ccabrav attamana Jatadharam, 
handaham etarahI pujita taya 
gaccheyya brahme tidivam jitavin1. 


3o88. Sa kosiyanumata° JutImata 
udïrita vannamadena matta, 
sakase gantvana sahassacakkhuno 
ayam sudha vasava dehi me Jjayam. 


3o8o. Tamena° sakkop1 tada apuJay1 
sahinda ca deva” surakaññamuttamam, 
sa pañJali devamanussapujita 
navamhi kocchamhi yada upavIs1. 


399oo. Tameva sams1° punareva? matalr'° 
sahassanetto tidasanamindo, 
gantvana vakyam mama bruhi kosiyam 
asaya saddha'' siriya ca kosiya'? 
hirI sudham kena malattha hetuna. 


3991. Tam suplavattham) udataray1 ratham 
daddallamanam upakiriya “sadisam, 
Jambonadisam tapaneyyasannibham 
alankatam kañcanacittasantikam.'? 


3992. Suvannacandettha bahu nipatita 
hatthI gavassa kikIvyagghadIpiyo, '° 
eneyyaka langhimayettha'" pakkhiyo'° 
migettha ve]uriyamaya yudhayuta. ” 


' Jataj]inandharo - Ma; ° mãtalim - Ma, Syã, PTS. 
jatäjutindharo - Syã. ' saddhãya - Syã; saddha - PTS. 

° patiggayha - PTS. “ kosiyam - PTS. 

3 iecabravi - Ma, PTS; iccabravi - Syä. 3 tam su vattham - Ma. 

* zaccheyyam - Ma, Syã. * npakãriya - Ma; upakrTya - Syã. 

Ÿ kosiyenaänumatã - Syã, PTS. ” sannibham - Ma; santhatam - Syä. 

” tamenam - Syã. ° kimpurisabyagghadipiyo - Syã. 

7 sahindadevã - Ma, Syä. langhamayettha - Ma, Syã, PTS. 

ở tameva asamsi - Syã. Š pakkhino - Ma, Syã. 

? punadeva - Ma, Syã. ° yuthãyutä - Syã. 
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3o86. Khi ấy, nàng tiên Hir1 đã đi đến ngồi ở chiếc ghế nệm, đang mong 
muốn thức ăn của thần tiên. Bậc đại hiền trí Kosiya, tóc bện, mặc y da dê, đã 
mau mắn đích thân trao thức ăn của thần tiên cùng với nước uống (được 
mang về) bằng những chiếc lá mới cho nàng tiên nữ ấy. 


3987. Nàng tiên ấy, sau khi nhận lấy thức ăn bằng cả hai bàn tay, 
được hoan hỷ, đã nói với vị mang bện tóc rằng: 

“Bây giờ, thiếp đã được ngài cúng dường, 

thưa vị Bà-la-môn, người có sự chiến thắng nên đi đến Thiên giới.” 


3o88. Được vị Kosiya có sự chói sáng (năng lực) cho phép, nàng tiên ấy, 
đắm say với sự kiêu hãnh về sắc đẹp, sau khi đi đến nơi hiện diện của đấng 
Ngàn Mắt, đã nói rằng: “Thưa Thiên Chủ Vasava, đây là thức ăn của thần 
tiên. Xin ngài hãy ban cho thiếp sự chiến thắng.” 


3o8o. Vào lúc nàng đã đi đến ngồi vào chiếc ghế nệm mới, khi ấy, Thiên 
Chủ Sakka cũng đã cúng dường đến nàng ấy. Và cùng với Thiên Chủ Inda, 
chư Thiên đã cúng dường đến nàng tiên nữ ưu tú. Được chư Thiên và nhân 
loại cúng dường, nàng tiên ấy đã chắp tay lại. 


3ooo. Đấng Ngàn Mắt, chúa của chư Thiên cối Tam Thập, 

đã nói với chính vị xa phu Matali ấy thêm lần nữa: 

“Sau khi đi đến, người hãy nói với vị Kosiya lời nói của ta rằng: 

“Thưa vị Kosiya, so với các nàng Asa, Saddha, và Sir1, 

nàng Hiri đã nhận được thức ăn của thần tiên do nguyên nhân nào?”” 


3oo1. Matali đã đưa cỗ xe ấy vượt lên nhằm mục đích lao đi dễ dàng. Cỗ 
xe, chói sáng tương tự như các vật dụng thường dùng, có càng xe làm bằng 
vàng đỏ xuất xứ từ sông Jambu trông như đã được đốt nóng, có khung xe đã 
được trang hoàng, đã được tô điểm bằng vàng và bảy loại bảo ngọc. 


3992. Ở cỗ xe này đã được chạm trổ nhiều mặt trăng nhỏ bằng vàng. Ở cỗ 
xe này có nhiều voi, bò, ngựa, chim cà cưỡng, hổ, báo, sơn dương, và những 
bây chim làm bằng các loại ngọc quý. Ơ cỗ xe này, có các con thú làm bằng 
ngọc bích đang tham gia cuộc chiến đấu. 
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3993. TatthassaraJaharayo' ayoJayum 
dasasatanI susunagasadhise, 
alankate kañcanaJaluracchade 
avelike? saddagame asangite. 


3994. Tam yanasettham abhiruyha matal 
dasadisa ima” abhinadayittha, 
nabhañca selañca vanaspatIni ca 
Sasagaram pavyathayittha? medinim.” 


3995. Sa khippameva upagamma assamam 
pavaramekamsakato katañJali, 
bahussutam vaddham” vinitavantanẺ 
1ccabravi matali devabrahmanam. 


3996. Indassa vakyam nIsameh1 kosiya 
duto aham pucchati tam purindado, 
asaya saddha? siriya ca kosiya 
hirI sudham kena malattha hetuna. 


3997. Andhã"° sirI mam patibhati matal 
saddha anIcca pana devasarathI, 
asa visamvadikasammata hi me 
hirI ca ariyamhi gune patitthita. 


3oo8. Kumariyo yacIma gottarakkhita 
Jimna ca ya ya ca'' sabhattuitthiyo, 
ta chandaragam purisesu uggatam 
hiriya nivarenti sacIttamattano. 


3999. SangamasIse sarasattIlsamyute 
paraJItanam patatam palayinam, 
hiriya nivattanti Jahitva' jivitam 
te sampaticchanti puna' hirImana. 


400O. Vela yatha sagaravegavarim 
hirayam'° hi papaJanam nIvaran, ° 
tam sabbaloke hirimariyapuJitam 
Indassa nam'° vedaya devasarathI. 


' hariyo - Syã. Š vintavattam - Syã. 

? aveline - Ma, PTS; ? saddhãya - Sya. 
aveline - Sya. °" addha - Sya, PTS. 

3 đisã imãyo - Ma. ' ]innã ca yã ca - Syã. 

* vanappatiniñca - Ma; ? jahitvana - Sya. 
vanappatiãca - Syã. 3 puna - Syã. 

* pabyadhayittha - Ma; * hiräya - Ma; 
pabyatayittha - Sya. ayam hïrn - Sya. 

 medanim - Syã. ” nivãrim - Ma, Syã. 

7 vuddham - Ma; vuddham - Syã. “tam - Ma, Syã, PTS. 
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3993. Họ đã thắng vào cỗ xe những con ngựa xuất sắc số lượng một ngàn 
con, giống như những con voi nhỏ. Chúng đã được trang điểm, có tấm lưới 
che ở ngực bằng vàng, có đồ trang sức ở tai, chúng di chuyển theo lời ra lệnh, 
không bị vướng bận. 


3994. Sau khi bước lên cỗ xe hạng nhất ấy, xa phu Matali đã khiến cho 
mười phương hướng này ngập tràn tiếng động, và đã làm cho bầu không 
gian, núi non, rừng cây, cùng với biển cả, và trái đất rúng động. 


3995. Sau khi đi đến khu ẩn cư một cách vô cùng nhanh chóng, vị xa phu 
Matali đã đắp tấm áo choàng một bên vai, chắp hai tay lại, và đã nói với vị có 
kiến thức rộng, bậc trưởng thượng, người đã có sự rèn luyện, vị Bà-la-môn 
của chư Thiên, rằng: 


3996. “Thưa vị Kosiya, xin ngài hãy lắng nghe lời nói của Thiên Chủ Inda. 
Tôi là sứ giả. VỊ đã bố thí trước đây hỏi ngài rằng: 

“Thưa vị Kosiya, so với các nàng Asa, Saddha, và Sir1, 

nàng Hiri đã nhận được thức ăn của thần tiên do nguyên nhân nào?”” 


3997. “Này Matali, nàng SirI cho ta thấy nàng là ngu xuẩn, 
còn nàng Saddha là thất thường, này vị xa phu của Thiên giới, 
nàng Asa lại bị ta đánh giá là kẻ lừa đối, 

và nàng Hiri đã được trú vững ở đức hạnh cao thượng. 


3oo8. Các nàng trinh nữ được dòng họ bảo hộ, 

các góa phụ, và các phụ nữ đã có chồng, 

các nàng ấy, khi dục vọng và luyến ái ở các nam nhân sanh khởi, 
chận đứng tâm của chính mình nhờ vào sự liêm sỉ. 


3oog. Ở trận tiền tràn ngập với những mũi tên và giáo mác, 
trong số những kẻ bị bại trận, gục ngã, hay trốn chạy, 

những người buông bỏ mạng sống và quay trở lại do sự liêm sỉ, 
những người có sự liêm sỉ ấy tiếp tục chấp hành quân lệnh. 


400o. Giống như bờ biển có sự ngăn cản lực xô đẩy của biển cả, chính sự 
liêm sỉ này là pháp cản ngăn con người tránh xa tội ác. Sự liêm sỉ ấy được các 
bậc Thánh tôn vinh ở khắp thế gian, này vị xa phu của Thiên giới, ngươi hãy 
báo cho Thiên Chủ Inda biết về nàng HirI ấy.” 
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4OOI1. Ko te Imam kosiya ditthimodahi 
brahma mahindo athava paJapatl, 
hirayam' devesu hi setthasammata 
đdhita mahindassa mahesi Jayatha. 


ratham samaruyha mamayItam Imam,° 
Indo ca tam indasagotta kankhati 
aJJeva tvam Indasahavyatam vaja. 


4003. Evam samIJJhanti° apapakammino 
atho sueinnassa phalam na nassati, 
ve keci maddakkhu sudhaya bhojanam° 
sabbeva te Indasahavyatam gata ”ti. 


4004. HirI uppalavannasli kosiyo danapati bhikkhu, 
anuruddho pañcasikho anando asi matali. 


4005. Suriyo kassapo bhikkhu moggallanosi candima, 
narado sarIputtosi sambuddho asI vasavo ”tI. 
SudhabhoJanaJatakam. 


4. KUNALAJATAKAM 


Evamakkhayati evamanusuyati: 

Sabbosadhadharanmidhare? nekapuppha-malyavitate øgaJa-gavaJa-mahIsa”- 
rurucamara 'pasada-khagsga-gokanna-sihavyagghadipi-accha-koka-taraccha- 
uddaraka'"'-kadalimiga-bilara-sasakannakanucarie'”  akinnanelamandala- 
mahävaraha-nagakula-kaneru °sanghadhivutthe'° 1ssamiga-sakhamiga- 
sarabhamiga-enimiga -vatamiga-pasadamiga-purisallu “-kimpurisa-yakkha- 
rakkhasa-nisevite  amajja-mañJarI-dhara-brahattha"”-puppapupphitagga'°- 
nekapadapaganavitate kuraracakoravaranamayura-parabhuta'"-jivañjJivaka?- 
celavaka-bhinkara-karavika-mattavihanga”'satasampaghutthe” añJana- 
manosTla-haritala-hingulaka-hema-raJata-kanakaneka-dhatusata-vinaddha- 
patimanditappadese evaripe khalu bho ramme vanasande kunalo nama 
sakuno pativasati ativiya citto ativiya cittapattacchadano. — 


' hiraya - Ma, Syã. 

* đevesupi - Sya. 

3 apakkama - Ma, Syã. 

*idam - Syã. 

Ÿ visujjhanti - Ma, Syä, PTS. 

5 vekeci addakkhum sudhãbhojanam - Syã. 


vutthe - Ma. 

emImmiga - Ma. 

purisalu - Ma, Sya. 

pahattha - Ma, Syã. 
pupphaphusitagga - Ma, Šyä; 


4 
Bì 
6 
7 
§ 


”anusuyyati - Syã. pupphapuphitagga - PTS. 
* đharanidhare - Syä. ? parabhata - Ma; 

? mahimsa - Ma. parabhuta - PTS. 

'° camari - Syã. ” 1vajivaka - Sya, PTS. 

'! uđdãra - Ma, Syä. °' vihangagana - Ma. 

'* kannikãnucarite - Ma, Syä, PTS. ? satatasampaghutthe - Ma; 
'* karenu - Ma, Syã. satasanghutthe - Syä. 
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4001. “Thưa vị Kosiya, ai đã ấn định quan điểm này cho ngài, 

là đấng Brahma, là vị thần Inda vĩ đại, hay là vị thần PaJapati? 

Nàng Hi này đã được công nhận là ưu tú ở ngay giữa chư Thiên. 
Thưa vị đại ẩn sĩ, người con gái của vị thần Inda vĩ đại đã chiến thắng. 


4002. Nào, giờ đây, xin ngài hãy đến, xin ngài hãy di chuyển về cối Trời. 
Xin ngài hãy bước lên cỗ xe; cỗ xe này thuộc về sở hữu của tôi. 

Hốõi vị cùng dòng họ với Thiên Chủ Inda, ngài Inda trông mong ngài. 
Ngay hôm nay, ngài hãy tiến hành tình thân hữu với Thiên Chủ Inda.” 


4003. Những người không có hành động xấu xa đều thành tựu như thế. 
Và quả báo không bị tiêu hoại đối với người thực hành đúng đắn. 

Bất kể những người nào đã nhìn thấy thức ăn của thần tiên, 

tất cả những người ấy đều đi đến tình thân hữu với Thiên Chủ Inda.” 


4004. Dppalavanna đã là tiên nữ Hin, vị tỳ khưu đã là thí chủ Kosiya, 
Anuruddha đã là Pañcasikha, và Ananda đã là xa phu Matali. 


40O5. Tỳ khưu Kassapa đã là Suriya, Moggallana đã là Candima, 
Sariputta đã là vị Narada, đấng Toàn Giác đã là Thiên Chủ Vasava. 
Bổn Sanh Thức Án Của Thần Tiên. [535] 


4. BỔổN SANH CHIM CHÚA KUNAÄLA 


Câu chuyện đã được thuyết như vầy, đã được nghe như vầy: 

Ở một vùng núi non có đủ mọi thứ dược liệu, được trải dài với nhiều 
khóm hoa, được lui tới bởi các loài thú như voi, bò tót, trâu, nai vàng, bò 
mộng, hươu sao, tê ngưu, nai đốm, sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, chó rừng, rái 
cá, linh dương, mèo rừng, thỏ, sóc, được trú ngụ đông đúc bởi các đoàn thú 
nhỏ, các bầy heo rừng, các đàn voi đực, các nhóm voi cái, được lai vãng bởi 
các loài gấu đen, khỉ, nai sarabha, sơn dương, nai gió, nai nhiều màu, nữ dạ- 
xoa mõm lừa, nhân điểu, dạ-xoa, quỷ sứ, được trải dài với nhiều làm cây rậm 
rạp có các chồi non và các nụ hoa, có những bông hoa nở rộ ở đầu cành, được 
rộn ràng với hàng trăm con chim đang say sưa nhảy nhót như chim ưng, 
chim trĩ, chim đại bàng, chim công, chim cu gáy, gà lôi, chim celauaka, chim 
bhmkara, chim cu rừng; ở vùng đất được tô điểm và được bao phủ bởi hàng 
trăm khoáng chất như ăng-ti-mon, thạch tín, hùng hoàng, thần sa, vàng, bạc, 
vàng khối; quả thật thưa ông, ở khu rừng rậm thật sự đáng yêu với hình thức 
như vậy, có con chim tên Kunala vô cùng xinh đẹp, có sự che phủ với bộ lông 
vô cùng sặc sỡ, trú ngụ.' — 


' Ở văn bản Päji - Sinhala, các đoạn văn xuôi này là một đoạn văn liền nhau, không có chấm 
xuống hàng. Để tiện việc đối chiếu câu văn Pajï và Việt, các đoạn văn lớn đã được tách ra 
thành nhiều đoạn văn nhỏ, và dấu gạch ngang (—) đã được đặt thêm ở cuối mỗi đoạn văn để 
làm dấu việc tách rời ấy. (ND). 
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Tasseva khalu bho kunalassa sakunassa addhuddhani ïtthisahassani 
paricarika diJakaññayo. Atha khalu bho dve dijakaññayo kattham mukhena 
dasitva' tam kunalam sakunam majjhe nisidapetva uddenti “ma nam 
kunalam sakunam addhanapariyayapathe kilamatho ubbaheyya ”tI.” — 

Pañcasata dijakaññayo' hetthato hetthato denti “sacayam kunalo sakuno 
asana parIpatissati,` mayam tam pakkhehi patiggahessama ”ti. — 


Pañcasata diJjakaññayo uparipari denti “ma nam kunalam sakunam 
atapo parItapI ”HH.° — 


Pañcasata (pañcasata) dijakaññayo ubhato passena” denti “ma nam 
kunalam sakunam sitam va unham vã tinam va rajo vã vato va ussavo va 
upapphusl ”tI. — 


Pañcasata dijJakaññayo purato purato denti “ma nam kunalam sakunam 
gopalaka va pasupalaka va tinaharaka va katthaharaka va vanakammika va 
katthena va kathalaya va? panina va (pasanena va) ledduna va dandena va 
satthena vã sakkharaya va?” paharam adamsu. Mayam kunalo sakuno 
gacchehi va latahi va rukkhehi va sakhahi va thambhehi va pasanehi va 


x” 


balavanteh1 va pakkhThi sangamesl ”tI.'° — 

Pañcasata dijakaññayo pacchato pacchato denti sanhahi sakhilahi 
mañJuhi madhurahIi vacahi samudacarantiyo “mayam kunalo sakuno asane 
pariyukkanthI ”ti. — 


Pañcasata dijakaññayo diso disam denti neka''rukkha-vividha-vikati- 
phalamaharantiyo “mayam kunalo sakuno khudaya parikilamittha ”ti. — 


Atha khalu bho ta đijakaññayo tam kunalam sakunam arameneva 


aramam uyyaneneva uyyanam naditittheneva nadritittham 
pabbatasikhareneva pabbataskharam ambavaneneva ambavanam 
Jambuvaneneva Jambuvanam labujavaneneva labujavanam 


nalikerasañcariyeneva'? nalikerasañcariyam"* khippameva abhisambhonti 
ratatthaya. * — 


Atha khalu bho kunalo sakuno tahi dijakaññahi divasam paribbulho' 
evam apasadeti “nassatha tumhe vasaliyo, vinassatha tumhe vasaliyo coriyo 
dhutiyo asatyo lahucitayo katassa appatikarikayo anilo viya yena 
kamangamayo ti. 


' đamsitvä - Ma, Syã, evamuparipi. ° sakkharaähi vã - Ma, Syã, PTS. 
“ubbahetthä ti - Ma, Syã, PTS. sangamesl tỉ - Ma. 

3 pañcasatadijakaññãyo - PTS. aneka - Ma, Syã. 

* nddenti - Ma, evamuparipi. sañcadiyen' eva - PTS. 


0 
1 
2 
Ì paripatissati - Ma, Sya, PTS. 3 sañcarim - Syã; 


° Daritapesl tỉ - Ma, Syã. sañcadim - PTS. 
7 ubhatopassena - Ma; ubhatopasse - PTS. * ratitthaya - Ma, Syã. 
* kathalena vã - Ma, PTS; kathalaya vã - Syä. * paribyn]ho - Ma, Syã. 


380 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 536. Bổn Sanh Chữn Chúa Kunala 


Thưa ông, quả thật có ba ngàn năm trăm con chim mái làm công việc hầu 
hạ cho chính con chim Kunala ấy. Và quả thật, thưa ông, hai con chim mái 
dùng mỏ ngậm khúc cây rồi đặt con chim Kunala ấy ngồi ở giữa (khúc cây) 
rồi bay lên (nghĩ rằng): “Chớ để sự mệt nhọc ở con đường di chuyển xa xôi 
làm cho chim Kunala ấy rơi khỏi chỗ ngồi.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía bên dưới (nghĩ rằng): “Nếu chim 
Kunala này rơi khỏi chỗ ngồi, chúng ta sẽ đón lấy chim ấy bằng những cặp 
cánh.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía bên trên (nghĩ rằng): “Chớ để sức 
nóng thiêu đốt chim Kunala ấy.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía hai bên hông (nghĩ rằng): “Chớ để sự 
lạnh, sự nóng, cỏ rác, bụi bặm, gió máy, hay mù sương đến gần và chạm vào 
chim Kunäla ấy.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía trước (nghĩ rằng): “Chớ để những kẻ 
chăn bò, những kẻ chăn thú, những kẻ cắt cỏ, những kẻ nhặt củi, hay những 
kẻ làm rừng dùng que củi, mảnh sành, nắm tay, (hay tảng đá), cục đất, cây 
gậy, con dao, hay viên sỏi công kích chim Kunala ấy. Chớ để chim Kunala này 
xung đột với những bụi cây, với các giống cây leo, với những thân cây, với 
những cành cây, với những cột trụ, với những tảng đá, hoặc với những con 
chim có sức mạnh.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía sau chăm sóc bằng những lời nói 
mềm mỏng, trìu mến, dịu dàng, ngọt ngào (nghĩ rằng): “Chớ để chim Kunala 
này chán nản ở nơi chỗ ngồi.” — 


Năm trăm con chim mái bay đi đó đây mang về trái cây đủ thứ đủ loại của 
nhiều giống cây (nghĩ rằng): “Chớ để chim Kunala này mệt nhọc vì đói.” — 


Và quả thật, thưa ông, những con chim mái ấy đã nhanh chóng đưa con 
chim Kunala ấy đi thưởng ngoạn từ khu vườn này đến khu vườn khác, từ 
vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ bến sông này đến bến sông khác, từ 
đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, từ rừng xoài này đến rừng xoài khác, từ rừng 
mận đỏ này đến rừng mận đỏ khác, từ rừng mít này đến rừng mít khác, từ 
trảng dừa này đến trảng dừa khác nhằm mục đích tiêu khiển. — 


Và quả thật, thưa ông, con chim Kunala ấy, được những con chim mái ấy 
cung phụng mỗi ngày, lại miệt thị như vầy: “Hãy đi hết đi, các nàng là những 
kẻ hạ tiện! Hãy biến mất hết đi, các nàng là những kẻ hạ tiện, trộm cướp, vô 
lại, lơ là, có tâm thay đổi, không biết ân nghĩa, đi lại tùy tiện như là làn gió 
vậy!” 
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Tasseva khalu bho himavato pabbataraJassa puratthimadisabhage' 
susukhuma-sunIpuna-girippabhava" harItipayantiyo. — 


Uppala-kumuda-paduma°-nalina'-satapatta-sogandhika-mandalava"- 
sampativirulha-sucigandha-manuññapavakappadese.° — 


Kuravaka-mucalinda-ketaka-vetasa”-vañJulapunnagavakulatilaka-piyaka- 
hasanasala-salala°-campakasoka-nagarukkha-tirrta”-bhuJapatta-lodda- 
candanoghavane, kalagalu "-padmaka''-piyangu-devadarukacoca-gahane 
kakudhakutaJa-ankola-kaccikara-kanikara-kannakara-kanavera-koranda ?- 
kovilara-kimsuka-yodhI"'-navamallikam-anangana-manavaJJa-bhandi- 
surucira-bhaginimaladimalya'“dhare Jatisumana-madhugandhika- 
dhanukari-ta]Isa “'-tagara-usira-kottha-kacchavitate, atimuttaka””- 
sankusumrta-latavitata-patimandgitappadese, hamsa-pilava-kadamba- 
karandavabhinadite' viJjadhara-siddha-samana-tapasaganadhivutthe 
varadeva'?-yakkha-rakkhasa-danava-gandhabba-kinnara-mahoraganucimna- 
ppadese, evaripe khalu bho ramme vanasande punnamukho nama 
phussakokilo” pativasati ativiya madhuragrro vilasitanayanamattakkho.”' 


Tasseva khalu bho punnamukhassa phussakokllassa addhuddhani 
1tthisatani paricarika diJjakaññayo. Atha khalu bho dve diJakaññayo kattham 
mukhena dasitva” tam punnamukham phussakokilam majjhe nisidapetva 
uddenti “ma nam punnamukham phussakokllam addhanapariyayapathe 
kilamatho ubbahettha ”ti. — 

Paññasa đijakaññayo hetthato hetthato denti “sacayam punnamukho 
phussakokllo asana parIpatissatl, mayam tam pakkhehi patiggahessama ti. 

Paññaya dijakaññayo uparupari đenti “ma nam punnamukham 
phussakokilam atapo parItapI ”tI.” — 


Paññasa (paññasa) diJjakaññayo ubhato passena*“ denti “ma nam 
punnamukham phussakokilam sitam vã unham va tinam va raJo va vato va 
ussavo va upapphusl ”tI. — 


' puratthime disabhäge - Syã. * mãlamalya - Ma; 

 pabhava - Ma. mãlamalya - Syã; 

3 paduma kumuda - Ma, Syä. maãladimalya - PTS. 

* na]ina - Ma, Syã, PTS. * đhanutakkãri - Ma, Syã; 

” mandälaka - Ma, Sya, PTS. đdhanukärika - PTS. 

° manuññamaävakappadese - Ma; ° talIsa - Ma; tãlisa - Sya, PTS. 
manuññamanapakappadese - Sya. ”ađhimuttika - Sya. 

7 vedisa - Ma, Syã; cetasa - PTS. Š kãrandakabhinadite - Syä. 

Š salala - Ma; sala]a - Syã. ° naradeva - Syã. 

° tri - Ma, PTS; tiriti - Sya. ? pussakokilo - Syã, evamuparipi. 

'° ka|agaru - Ma; kalãgaru - Syã. ? vilãsitanayano mattakkho - Ma. 

'! paduma - Syã. ” đamsitväa - Ma, Syä. 

'* korandaka - Ma. 3 paritapesi tỉ - Ma, Syã. 

'3 yvodhikavana - Ma, Syã; ® nbhatopassena - Ma; 
yodhivana - PTS. ubhatopasse - PTS. 
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Thưa ông, quả thật ở về khu vực phía Đông của chính ngọn núi chúa Hi- 
mã-lạp ấy, có những dòng nước trong xanh phát xuất từ ngọn núi, vô cùng 
tỉnh khiết, vô cùng hoàn hảo. — 


Ở vùng đất có hương thơm trong lành, dễ chịu, sáng sủa, đã vươn lên 
những loài hoa ở nước có trăm cánh, có mùi thơm dịu như sen xanh, súng 
trắng, sen hồng, sen trắng. — 


Ở khu rừng với những chòm cây như cây kurauaka, cây muecdlinda, cây 
ketaka, cây uetasa, cây uafjula, cầy nguyệt quế, cây 0uakula, cây tilaka, cây 
pùuaka, cầy asana, cây sala, cây salala, cây cầy, cây vô ưu, cây lim, cây fira, 
cây bhujapatta, cây lodda, cây trầm hương; ở những rừng cây rậm với những 
cây kalagadju, cây padmaka, cây thuốc piyangu, cây thông, cây chuối; ở 
những bụi cây mang những chùm hoa như cây kakudha, cầy ku{†d7a, cầy 
ankola, cầy kacctkara, cầy karmnkara (có hoa lớn), cây kannakara (cô hoa 
nhỏ), cây trúc đào, cây koranda, cầy kouilara, cầy kữnsuka, cây hoa nhài, cây 
hoa nhài rừng, cây anangang, cây rmnanaugJJa, cây bhandl, cầy surucrira, cây 
bhaginimala, v.v..., được trải dài với những đầm lây mọc những giống cây có 
mùi thơm như cây hoa nhài trâu, cây rmadhugandhika, cầy dhanukari, cây 
tahsa, cây tagara, cây usira, cây kottha; ở vùng đất trải dài được tô điểm với 
những giống dây leo đã nở rộ hoa toàn bộ như giống dây leo afimufttaka; ở 
vùng đất được vang dội tiếng kêu của các loài chim thiên nga, vịt trời, ngỗng 
xám, ngõng đen, được cư ngụ bởi những nhóm các thầy chú thuật, các vị làm 
trỏ quỷ thuật, các Sa-môn, và các đạo sĩ khổ hạnh, được tới lui bởi các Thiên 
thần, các Dạ-xoa, các quỷ sứ, các yêu tinh, các Càn-thát-bà, các loài nhân 
điểu, và các mãng xà. Thưa ông, quả thật ở khu rừng rậm thật sự đáng yêu 
với hình thức như vậy, có con chim cu cu chúa tên Punnamukha có giọng hót 
vô cùng ngọt ngào, có cặp mắt rực sáng tựa như cặp mắt đỏ ngầu của những 
kẻ say đắm dục lạc, trú ngụ. 


Thưa ông, quả thật có ba trăm năm mươi con chim mái làm công việc hầu 
hạ cho chính con chim cu cu chúa Punnamukha ấy. Lúc bấy giờ, thưa ông, 
hai con chim mái dùng mỏ ngậm khúc cây rồi đặt con chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy ngồi ở giữa (khúc cây) rồi bay lên (nghĩ rằng): “Chớ để sự 
mệt nhọc ở con đường di chuyển xa xôi làm cho chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy rơi khỏi chỗ ngồi.” — 


Năm mươi con chim mái bay ở phía bên dưới (nghĩ rằng): “Nếu chim cu 
cu chúa Punnamukha này rơi khỏi chỗ ngồi, chúng ta sẽ đón lấy chim ấy 
bằng những cặp cánh.” — 


Năm mươi con chim mái bay ở phía bên trên (nghĩ rằng): “Chớ để sức 
nóng thiêu đốt chim cu cu chúa Punnamukha ấy.” — 


Năm mươi con chim mái bay ở phía hai bên hông (nghĩ rằng): “Chớ để sự 


lạnh, sự nóng, cỏ rác, bụi bặm, gió máy, hay mù sương đến gần và chạm vào 
chim cu cu chúa Punnamukha ấy.” — 
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Paññasa dijakaññayo purato purato denti “ma nam punnamukham 
phussakokllam gopalaka va pasupalaka va tinaharaka va katthaharaka va 
vanakammika va katthena va kathalaya va' panina va (pasanena va) ledduna 
va dandena va satthena va sakkharahi va paharam adamsu. Mayam 
punnamukho phussakokilo gacchehi vã latahi va rukkhehi va sakhahi va 
thambhehi va pasanehi va balavantehi va pakkhrh1 samgamesl ”tI. — 


Paññasa diJakaññayo pacchato pacchato denti sanhahi sakhilahi mañJuhi 
madhurahi vacahi samudacarantiyo “mayam punnamukho phussakokllo 
asane parIyukkanthI ”LI. — 


Paññasa diJjakaññayo disodisam đenti nekarukkha-vividha-vikati- 
phalamarahantyo “mayam punnamukho phussakoklo khudaya 
parIkilamittha ”tI. — 


Atha khalu bho ta dijakaññayo tam punnamukham phussakokilam 
arameneva aramam uyyaneneva uyyanam nadItittheneva nadItttham 
pabbatasikhareneva pabbataskharam ambavaneneva ambavanam 
Jambuvaneneva Jambuvanam labujavaneneva labujavanam 
nalikerasañcariyeneva nalikerasañcaryam khippameva abhisambhonti 
ratatthaya.? — 


Atha khalu bho punnamukho phussakokilo tahi dijakaññahi divasam 
paribbulho° evam pasamsati “sadhu sadhu bhaginiyo etha? kho bhaginiyo 
tumhakam patirupam kuladhitanam yam tumhe bhattaram paricareyyatha 
”H. 

Atha khalu bho punnamukho phussakoklo yena kunalo sakuno 
tenupasankaml. Addasamsu kho kunalassa sakunassa paricarika 
diJjakaññayo tam punnamukham phussakoklam duratova agacchantam, 
disvana  yena punnamukho phussakokllo tenupasankamimsu, 
upasankamitva tam punnamukham phussakokilam etadavocum: “Ayam 
samma punnamukha, kunalo sakuno ativiya pharuso atitiviya pharusavaco 
appevanama tvampi° agamma piyavacam labheyyama ”ti. “Appevanama 
bhaginyo ”ti vatva yena kunalo sakuno tenupasankami, upasankamitva 
kunalena sakunena saddhimm patsammoditva ekamantam  nïsidi. 
Ekamantam nisinno kho punnamukho phussakokilo tam kunalam sakunam 
etadavoca: “Kissa tvam samma kunala, Itthinam suJatanam kuladhitanam 
samma patipannanam micchãä patipannosil" Amanapabhanmnampi kira 
samma kunala, itthnam manapabhanina bhavitabbam, kimangam pana 
manapabhanInan ”ti. — 


Evam vutte kunalo sakuno tam punnamukham phussakokllam evam 
apasadesi: “NÑassa tvam samma Jamma vasala, vinassa tvam samma jamma 


punnamukho phussakokilo tato heva'" patinIvatti. 


' kathaläya vã - Ma, Syã; * paribyulho - Ma, Syã. 7 micchãpatipanno - PTS. 
kathalena vã - PTS. ” etam - Ma, Syã. ở lãyayäcitena ti - PTS. 

“ aneka - Ma, Syã. ” tavampi - Ma, PTS; ? va - PTS. 

3 ratitthãya - Ma, Syã. tuvampi - Syã. '° tatoyeva - Ma, Syã. 
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Năm mươi con chim mái bay ở phía trước (nghĩ rằng): “Chớ để những kẻ 
chăn bò, những kẻ chăn thú, những kẻ cắt cỏ, những kẻ nhặt củi, hay những 
kẻ làm rừng dùng que củi, mảnh sành, nắm tay, (tảng đá), cục đất, cây gậy, 
con dao, hay viên sỏi công kích chim cu cu chúa Punnamukha ấy. Chớ để 
chim cu cu chúa Punnamukha này xung đột với những bụi cây, với các giống 
cây leo, với những thân cây, với những cành cây, với những cột trụ, với 
những tảng đá, hoặc với những con chim có sức mạnh.” — 


Năm mươi con chim mái bay ở phía sau chăm sóc bằng những lời nói 
mềm mỏng, trìu mến, dịu dàng, ngọt ngào (nghĩ rằng): “Chớ để chim cu cu 
chúa Punnamukha này chán nản ở nơi chỗ ngồi.” — 


Năm mươi con chim mái bay đi đó đây mang về trái cây đủ thứ đủ loại 
của nhiều giống cây (nghĩ rằng): “Chớ để chim cu cu chúa Punnamukha này 
mệt nhọc vì đói.” — 


Và quả thật, thưa ông, những con chim mái ấy đã nhanh chóng đưa con 
chim cu cu chúa Punnamukha ấy đi thưởng ngoạn từ khu vườn này đến khu 
vườn khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ bến sông này đến bến 
sông khác, từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, từ rừng xoài này đến rừng xoài 
khác, từ rừng mận đỏ này đến rừng mận đỏ khác, từ rừng mít này đến rừng 
mít khác, từ trảng dừa này đến trảng dừa khác nhằm mục đích tiêu khiển. — 


Và quả thật, thưa ông, con chim cu cu chúa Punnamukha ấy, đã được 
những con chim mái ấy cung phụng mỗi ngày, nên khen ngợi như vầy: “Tốt 
lắm, tốt lắm, này các cô em! Hãy đến, này các cô em! Việc các nàng phục vụ 
người chồng là thích đáng với những cô con gái gia tộc danh giá các nàng!” 


Và quả thật, thưa ông, con chim cu cu chúa Punnamukha đã đi đến gặp 
con chim Kunala. Các con chim mái hầu hạ chim Kunala đã nhìn thấy con 
chim cu cu chúa Punnamukha ấy từ đằng xa đang đi lại; sau khi nhìn thấy, 
chúng đã đi đến gặp con chim cu cu chúa Punnamukha; sau khi gặp, chúng 
đã nói với con chim cu cu chúa Punnamukha điều này: “Này bạn cu cu chúa, 
con chim Kunala này vô cùng thô lỗ, có lời nói vô cùng thô lỗ. Hy vọng sau 
khi ngài đến, chúng tôi có thể nhận được lời nói trìu mến.” “Này các chị, hy 
vọng là vậy.” Nói xong, con chim cu cu chúa đã đi đến gặp con chim Kunala, 
sau khi đến đã tỏ ra vui vẻ với con chim Kunäla rồi ngồi xuống ở một bên. 
Sau khi ngồi xuống ở một bên, con chim cu cu chúa Punnamukha đã nói với 
con chim Kunala ấy điều này: “Này bạn Kunala, tại sao bạn lại cư xử sái quấy 
đối với các chim mái thuộc dòng dõi cao sang, là những cô con gái gia tộc 
danh giá, và đã cư xử đúng đắn? Này bạn Kunala, nghe rằng, ngay cả đối với 
những phụ nữ có lời nói không hợp ý, cũng nên có lời nói hợp ý, huống hồ là 
đối với những phụ nữ có lời nói hợp ý?” — 


Khi được nói như vậy, con chim Kunala đã miệt thị con chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy như vầy: “Ngươi hãy đi đi, này ông bạn thấp hèn, hạ tiện! 
Hãy biến mất đi, này ông bạn thấp hèn, hạ tiện. Ai mà giống như ngươi, là kẻ 
thông thái mà còn thua mụ vợ?” Và bị miệt thị như vậy, con chim cu cu chúa 
Punnamukha đã từ nơi ấy quay trở về. 
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Atha khalu bho punnamukhassa phussakokllassa aparena samayena na 
cirasseva (accayena) kharo abadho uppaJji, lohitapakkhandika ba]ha vedana 
vattanti maranantika.' Atha khalu bho punnamukhassa phussakokilassa 
paricarikanam dijakaññãnam etadahosi: “Abadhiko kho ayam punnamukho 
phussakokilo, appevanama Imamha abadha vutthaheyya ”ti. Tam? ekakam” 
adutiyam ohaya yena kunalo sakuno tenupasankamimsu. Addasa kho kunalo 
sakuno ta dijakaññayo duratova agacchantiyo, đisvana ta dijakaññayo 
etadavoca: “Kaham pana tumham! vasaliyo bhatta ”ti. “Abadhiko kho samma 
kunala punnamukho phussakokllo, appevanama tamha abadha vutthaheyya 
“tu. Evam vutte kunalo sakuno ta đijakaññayo evam apasadesil “nassatha 
tumhe vasaliyo, vinassatha tumhe vasalyo coriyo dhutHyo asatiyo 
lahucittayo katassa apatikarlkayo anilo viya yena kamangamayo ”ti vatva 
yena punnamukho phussakokilo tenupasankami, upasankamitva tam 
punnamukham phussakokilam etadavoca: “Ham samma punnamukha ”ti. 
“Ham samma kunala ”tI. — 


Atha khalu bho kunalo sakuno tam punnamukham phussakokillam 
pakkhehi ca mukhatundena° ca pariggahetva vutthapetva nanabhesajJjani 
payapesl. Atha khalu bho punnamukhassa phussakokllassa so abadho 
patippassambhI ”ti. 


Atha khalu bho kunalo sakuno tam punnamukham phussakokilam gilana 
vutthtam° aciravutthtam gelañña etadavoca: “Di{tha maya samma 
punnamukha, kanha dvepitika pañcapatikaya7 chatthe purise cittam 
patibaddhantya°” yadidam kavandhe° pIthasappimhii'° Bhavai ca 
panuttarettha vakyam. 


4006. Athajjuno nakulo bhimaseno 
yudhitthilo sahadevo ca rãJa, 
ete pati pañcamaticca nar1 
akasi khuJJavamanakena'' papan ”ti. 


“Ditha maya samma punnamukha saccatapavl? nama samanI 
susanamajjhe vasani catutthabhattam parimamayamana tulaputtakena' 
papamakasl. 


' maranantikã - Sya, PTS. 
“ tam - itisaddo Ma potthake na dissate. 


3 ekam - Ma, PTS. ? kabandhe - Ma, Syã. 

* tumhäkam - PTS. !9 pthasappimhi - Syã. 

” mukhatundakena - Ma, PTS. !! khujjavamanena - PTS. 

° gilanavutthitam - Ma. '* saccatapäpl - Ma; 

7 pañcapatikã ya - PTS. pañcatapavl - Syã. 

ở patibandhantiyä - Ma; ' suradhuttakena - Ma, Syã; 
patibandhan tỉ yã - PTS. sa tuÌaputtakena - PTS. 
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Và quả thật, thưa ông, vào một lúc khác không lâu sau đó, có cơn bệnh 
thô tháo đã sanh khởi đến chim cu cu chúa Punnamukha, có sự xuất huyết, 
có các cảm thọ khốc liệt xuất hiện, có sự cận kề cái chết. Và quả thật, thưa 
ông, các con chim mái hầu hạ chim cu cu chúa Punnamukha đã khởi ý rằng: 
“Chim cu cu chúa Punnamukha này bị bệnh, hy vọng có thể qua khỏi cơn 
bệnh này.” Sau khi bỏ bê chim ấy chỉ một mình, không kẻ thứ hai, chúng đã 
đi đến gặp chim Kunala. Con chim Kunala đã nhìn thấy các con chim mái ấy 
từ đằng xa đang đi lại, sau khi gặp những con chim mái ấy, nó đã nói điều 
này: “Chồng của lũ hạ tiện các ngươi ở đâu?” “Thưa bạn Kunäla, chim cu cu 
chúa Punnamukha bị bệnh, hy vọng có thể qua khỏi cơn bệnh ấy.” Khi được 
nói như vậy, con chim Kunala đã miệt thị các con chim mái rằng: “Hãy đi hết 
đi, các nàng là những kẻ hạ tiện! Hãy biến mất hết đi, các nàng là những kẻ 
hạ tiện, trộm cướp, vô lại, lơ là, có tâm thay đổi, không biết ân nghĩa, đi lại 
tùy tiện như là làn gió vậy!” Nói xong, nó đã đi đến gặp chim cu cu chúa 
Punnamukha, sau khi đến đã nói với chim cu cu chúa Punnamukha ấy điều 
này: “Chào bạn Punnamukha.” “Chào bạn Kunäla.” 


Và quả thật, thưa ông, chim Kunala đã ôm choàng lấy chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy bằng cặp cánh và cái mỏ, nâng đứng dậy, rồi đã cho uống 
nhiều loại thuốc khác nhau. Và quả thật, thưa ông, cơn bệnh ấy của chim cu 
cu chúa Punnamukha đã được thuyên giảm. 


Và quả thật, thưa ông, khi con chim cu cu chúa Punnamukha ấy đã qua 
khỏi cơn bệnh, và vừa mới qua khỏi cơn bệnh không lâu lắm, chim Kunala đã 
nói với con chim chúa điều này: “Này bạn Punnamukha, tôi đã nhìn thấy 
nàng Kanha có hai người cha, năm người chồng, và tâm của nàng đang gắn 
bó vào người đàn ông thứ sáu, là gã có cổ rụt, bị què quặt. Hơn nữa, ở đây, 
còn có thêm lời nói rằng: 


4006. “AJjuna, Ñakula, Bhimasena, 

Yudhitthila, và đức vua Sahadeva, 

sau khi đã qua mặt năm người chồng này, người đàn bà 
đã làm việc xấu xa cùng với gã lùn bị gù lưng. 


Này bạn Punnamukha, tôi đã nhìn thấy nữ Sa-môn Saccatapavi, trong lúc 
đang sống ở giữa bãi tha ma và cho đi bữa ăn thứ tư (năm ngày ăn một bữa), 
đã làm việc xấu xa cùng với con trai của người thợ kim hoàn. 
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Dittha maya samma punnamukha kakatl' nama devi samuddamajjhe 
vasantI bharlya venateyyassa natakuverena papamakasi.— 


Dittha maya samma punnamukha kurungadevi! nama lomasundar† 
elakamarakam kamayamana cha|angakumaradhanantevasina papamakasi. 


4007. Evam hetam maya ñatam brahmadattassa mataram,” 
ohaya kosalaraJam” pañcalacandena papamakasi. 


4oo8. Eta ca añña ca akamsu papam 
tasmaham 1tthinam na vissase nappasamse, 
mahI yatha Jagati samanaratta 
vasundhara Itaritara” patittha 
sabbamsaha? aphandana akuppa 
tathitthiyo tayo na vissase naro. 


40009. STho yatha lohitamamsabhojano 
valamigo? pañcahattho '° suruddo, '' 
pasayha khadI parahimsane rato 
tathitthiyo tayo na vissase naro. 


Na khalu bho'” samma punnamukha vesiyo nariyo gamaniyo, nahetava' 
bandhakiyo nama vadhikayo nama etayo, yadidam vesiyo nariyo øgamaniyo 
”H.— 


Cora' viya venikata madira viya' diddha'° vanlJa' viya vacasanthutiyo 
1ssasingamiva' viparivattayo°” uragamiva” dujivhayo” sobbhamiva 
paticchanna patalamiva duppura rakkhasi viya duttosa yamovekantahariyo 
sikhiriva sabbabhakkha nadiriva sabbavahini” anilo viya yena kamañcara 
neru viya avisesakara visarukkho viya niccaphalitayo ”t.” Bhavati ca 
panuttarettha vakyam. 


' kakavati - Ma, Syä; kakati - PTS. 3 na hetä - Ma, Syä, PTS. 
“ kuralgavi - PTS. * coro - Ma. 

3 lomasuddarl - Ma. ” madiräva - Ma; 

* elikakumäram - Ma; madir iva - PTS. 
elakakumaram - Syã. ° visadutthã - Syã. 

” mãtukã - Syã. ” vãnjjo - Ma, Syã. 

° kosalarajã - PTS. Š issasinghamiva - Ma; 

” jtaritaranam - Syã. 1SSasIngam Iva - PTS. 

® sabbasahãä - Ma, PTS; ? parivattäyo - PTS. 
sabbassaha - Sya. ” uragamiva - Ma. 

° va|amigo - PTS. *! đujjivhãyo - PTS. 

'° pañcavudho - Ma, Syã. ” sabbavähI - Ma, PTS; 

'! suruddho - Ma, Syã, PTS. sabbavahanl - Sya. 

' bho - itisaddo PTS potthake natthi. ® itisaddo Sya potthake natthi. 
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Này bạn Punnamukha, tôi đã nhìn thấy bà hoàng hậu tên KakatI, vợ của 
chim chúa Venateyya, trong lúc đang sống ở giữa biển khơi, đã làm việc xấu 
xa cùng với nhạc công Natakuvera. — 


Này bạn Punnamukha, tôi đã nhìn thấy cô công chúa xinh đẹp với lớp 
lông vàng ở bụng tên Kurungadevi, trong lúc đang yêu Elakamaraka, đã làm 
việc xấu xa cùng với tướng quân Chalañgakumara và người hầu 
Dhanantevasi của vị tướng quân ấy. 


4007. Tôi còn biết chuyện như vầy về người mẹ của Brahmadatta, sau khi 
ruồng bỏ vị vua xứ Kosala, đã làm việc xấu xa cùng với Pañcalacanda. 


4oo8. Các nàng này và các nàng khác đã làm việc xấu xa; 

vì thế, tôi không tin tưởng các nữ nhân, không ca ngợi họ. 

Giống như đại địa cầu, quả đất, có sự yêu thích đồng đều, 

là nơi cất giữ của cải, nơi chứa đựng thứ này thứ khác (tốt lẫn xấu), 
có sự cam chịu tất cả, không có xao động, không bị chuyển dịch, 
các nữ nhân là tương tự, người nam không nên tin tưởng các nàng. 


4009. Giống như loài sư tử có thức ăn là máu và thịt, 

là loại thú dữ, có năm chân (tính thêm cái miệng), vô cùng tàn nhãn, 
ra sức hành hạ rồi ăn thịt, thích thú việc hãm hại động vật khác, 

các nữ nhân là tương tự, người nam không nên tin tưởng các nàng. 


Quả thật, này bạn Punnamukha, những người đàn bà này không phải là 
các gái điểm hay các kỹ nữ, bởi vì những người đàn bà này không có bản chất 
của gái điếm hay kỹ nữ, các nàng này được gọi là các dâm phụ, được gọi là 
các ác phụ. — 


Các nàng như là lũ trộm cướp có búi tóc đã được bện lại, như là rượu tẩm 
thuốc độc, như là thương buôn với lời nói ca ngợi (hàng hóa của mình), cong 
queo tựa như sừng của loài nai ¡ssa, tựa như loài rắn có hai lưỡi, tựa như cái 
hố đã được che đậy, tựa như vực thắm ở đại dương khó lấp đầy, như là quỷ 
cái khó làm hài lòng, tựa như Diêm Vương chỉ có bắt đem đi, tựa như ngọn 
lửa có sự thiêu đốt mọi thứ, tựa như dòng sông có sự cuốn trôi tất cả, như là 
làn gió có sự đi chuyển theo ý thích, như là núi Neru làm cho mọi thứ trở nên 
không còn khác biệt, như là giống cây độc hại thường xuyên kết trái. Hơn 
nữa, ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 
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4010. Yatha coro yatha diddho' vaniJova vikatthani, 
1ssasingamIvavatta” duJivha” urago yatha." 


4011. Sobbhamiva paticchanna patalamiva duppura, 
rakkhasI viya duttosa yamovekantahariyo, 
yatha sikhi nadI vaho? anilo kamacarava." 


4012. Neruva avisesa ca” visarukkho viya niccaphala,° 
nasayanti ghare bhogam ratananantakaritthiyo ”ti. 


Cattarimani samma punnamukha yani parakule na vasetabbani gonam 
dhenum yanam bharyam,? cattari etanl° pandio vyani' ghara na 
VIDDaväsaye. 


4013. Gonam dhenuñca yanañca 
bhariyam ñatikule na vasaye, 
bhuñjanti” ratham ayanaka' 
ativahena hananti pungavam, 
dohena hananti vacchakam 
bhariya ñatikulesu dussatI ”ti.'' 


Cha imani samma punnamukha yani vatthuni kicce Jate anatthacarani 
bhavanH. 


4014. Agunam dhanu ñatikule ca bharlya 
param” nava akkhabhaggañca yanam, 
dure mitto papasahayako ca 
kicce Jate anatthacarini'° bhavanti ”ti. 


Atthahi khalu samma punnamukha thanehi itthi samikam avajanati: 
da]iddata'” aturata Jinnata'* surasondata'” muddhata pamattata sabbakiccesu 
anuvattita” sabbadhanam”'anuppadanena, imehi khalu samma punnamukha 
atthahi thanehi Itthi samikam avaJanati. Bhavati ca panuttarettha vakyam. 


' duttho - Syã. ° đhanäni - Syã. 
*“ jssasinghamiva parivattã - Ma; ' đhanäni - Ma. 
issasigamiva parivattä - Sya; “ bhañjanti - Ma; 
1SSasIngam Ivavatta - PTS. bhajanti - PTS. 
3 đujjivha - PTS. 3 ajanakã - PTS. 
' urago viya - Ma. * ñãtikule padussati tỉ - Ma, Syã, PTS. 
Ÿ vato - Ma, PTS. ” cãram - PTS. 
° anilo kãmapärava - Sya, itipatho ° anatthacarani - Ma, Syã. 
Ma, PTS potthakesu na dissate. 7 daliddata - Ma, Syã, PTS. 
” nerunäva samaãgatã - Ma; Š linnakatã - Syã, PTS. 
neru navasamakata - PTS. ? surasondakatä - PTS. 
* visarukkhova niecaphall - Syã; ” anuvattanatä - Ma, Syã, PTS. 
visarukkho viya pañcadha - PTS. *“' sabbadhana - Ma; 
° bhariyäã - Ma, Syã. sabbadhammam - PTS. 
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4010. “Giống như kẻ trộm cướp, giống như đã bị tẩm thuốc độc, như là 
thương buôn có sự ca ngợi, cong queo như là sừng của loài nai ¡ssư, giống 
như con rắn có hai lưỡi, — 


4011. — tựa như cái hố đã được che đậy, tựa như vực thắm khó lấp đầy, 
như là quỷ cái khó làm hài lòng, tựa như Diêm Vương chỉ có bắt đem đi, 
giống như ngọn lửa và dòng sông có sự mang đi, tựa như làn gió có sự di 
chuyển theo ý thích, — 


4012. — và tựa như núi Neru làm cho không còn khác biệt,' như là giống 
cây độc hại thường xuyên kết trái, những người đàn bà làm tiêu hoại của cải 
ở trong nhà và làm biến mất các loại báu vật.” 


Này bạn Punnamukha, bốn thứ này không nên để ở nhà của người khác: 
bò đực, bò sữa, cỗ xe, người vợ; bậc sáng suốt không nên để bốn loại phương 
tiện này lìa khỏi nhà (mình). 


4013. Bò đực, bò cái, cỗ xe, 

và người vợ, không nên để ở gia tộc của thân quyến. 
Không rành rẽ về cõ xe, chúng phá hỏng cỗ xe. 

Do việc kéo quá nặng, chúng giết chết con bò đực. 

Do việc vắt sữa, chúng giết chết con bò cái. 

Ở trong các gia tộc của thân quyến, người vợ bị hư hỏng. 


Này bạn Punnamukha, sáu thứ này là không có sự lợi ích, khi có công việc 
phải làm. 


4014. Cây cung không có dây, và người vợ ở gia tộc của thân quyến, 
chiếc thuyền ở bờ bên kia, và cỗ xe bị gãy trục, 

bạn bè ở xa, và kẻ cộng sự ác xấu, 

khi có công việc phải làm, chúng không có sự lợi ích. 


Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân khi dễ người chồng do tám sự 
việc: do nghèo khó, do bệnh tật, do già cả, do nghiện rượu, do ngu khờ, do 
say đắm, cặm cụi trong mọi công việc, không trao tất cả tài sản (cho vợ). Quả 
thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân khi dễ người chồng do tám sự việc này. 
Hơn nữa, ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 


' Ngọn núi này có ánh sáng vàng chói lọi khiến các con thú đi đến đây đều có màu vàng 


(ND). 
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4015. Daliddam' aturañcap1 JInnakam surasondakam,? 
pamattam muddhapattañca rattam kiccesu° hapanam, 
sabbakamappadanena' avaJananti” samikan ”ti. 


Navahi khalu samma punnamukha thanehi itth padosamaharati: 
Aramagamanasila ca hoti, uyyanagamanaslla° ca hoti, nadititthagamanasila 
ca hot, ñatikulagamanasla ca hotl, parakulagamanasla ca hotl, 
adasadussamandananuyogamanuyuttasla ca hotl, maJJapaymi ca hot, 
millokanasla ca hotl padvaratthaymi ca hot Imehi khalu samma 
punnamukha navahi thanehi 1tth padosamaharai ”tl. Bhavat ca 
panuttarettha vakyam. 


4016. Aramasila ca? uyyanam 
nad1” ñatiparakulam, 
dussamandanamanuyutta'° 
va citthi maJJapay1n1. 

4017. Ya ca nillokanaslla 
va ca padvaratthaymi,"' 
navahetehi'? thanehi 
padosamaharantitthiyo ”ti.'? 


Cattaisaya khalu samma punnamukha thanehi Itth purisam 
accavadatl:° vijambhati vinamati vilasati° vilikhati''“ vilaJjati nakhena 
nakham ghattei padena padam akkamati katthena pathavim likhati” 
darakam ullamgheti olamghapeti” kilati kiapeti cambati cumbapeti bhuñJati 
bhuñjapeti dadati ayacati” katamanukaroti uccam bhasati nicam bhãsati 
aviviccam” bhasati viviccam bhasati naccena gitena vaditena roditena” 
vilasitena^ vibhusitena Jagghati pekkhati katim caleti” guyhabhandakam 
sañcaleti ũrum vivarati urum pidahati thanam dasseti kaccham dasseti 
nabhim dasseti akkhim nikhanati bhamukam ukkhipati ottham palikhati” 
(vham palikhati - PTS) jvham milaleti dussam muñcat dussam 
patibandhati° sirasam muñcati sirasam bandhati Imehi khalu samma 
punnamukha cattalisaya thanehi Itthi purisam accavadat. 


' đaliddam - Ma, Syã, PTS. * vilasati - Ma, PTS. 

ˆ surasondakam - Ma, Syã, PTS. 5 vilikhati - itisaddo 

* sabbakiceesu - Ma; Ma, Syä, PTS potthakesu natthi. 
đattam kiccesu - Syã. 7 vilikhati - Ma; vilekhati - Syä. 

* sabbakãmapanidhanena - Syã. Š ullaäghati ullaäghãpeti - Ma, Syã; 

Ÿ avajãnati - Ma, Syä. ullamgheti olamgheti - PTS. 

° uyyanasila - PTS. ? đadãati yacati - Ma, Syã; 

7 sadvarathayinl - Ma. dadãti äyãcati - PTS. 

ở ramagamanasllã ca - Syã; ?® aviccam - Ma, PTS; 
aramaslla - PTS. ävIccam - Sya. 

? nadim - Syä. ?' rodanena - Ma. 

'9 ađãsadussamandanamanuyuttä - Ma. ? vilãsitena - Syã. 

!! sadvarathäyinl - Ma. 3 paticaleti - PTS. 

'* navahi etehi - PTS. 3 nikhanati - Ma, Syã, PTS. 

'3 padosamaäharanti itthiyoti - Ma; ® upalikhati - Ma; 

padosamaharatitthiyo - PTS. palikkhati - Sya. 
'* accacarati - Ma. ® bandhati - PTS. 
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4015. “Các nữ nhân khi dễ người chồng nghèo khó, bệnh tật, già cả, 
nghiện rượu, bị xao lãng, có tình trạng ngu khờ, bị say đắm, có sự lơ là trong 
các công việc, do việc ban cho mọi ước muốn (đến vợ).` 


Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân mang lại sự xấu xa do chín sự 
việc: có thói quen đi đến vườn hoa, có thói quen đi đến vườn thượng uyển, có 
thói quen đi đến bến tắm ở sông, có thói quen đi đến nhà thân quyến, có thói 
quen đi đến nhà người khác, có thói quen gắn bó với gương soi, vải vóc, và 
việc trang điểm, thường uống chất say, có thói quen nhìn qua cửa số, thường 
đứng ở cửa ra vào. Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân mang lại sự xấu 
xa do chín sự việc này. Hơn nữa, ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 


4016. “Có thói quen đi đến vườn hoa, vườn thượng uyển, 
bến sông, thân quyến, và nhà người khác, 

gắn bó với vải vóc, và việc trang điểm, 

là nữ nhân thường uống chất say, — 


4017. — nàng có có thói quen nhìn qua cửa số, 
và thường đứng ở cửa ra vào; 

do chín sự việc này, 

các nữ nhân mang lại sự xấu xa." 


Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân quyến rũ nam nhân bằng bốn 
mươi sự việc: ưỡn người lên, cúi xuống, làm dáng, gãi nhẹ ở làn da, làm bộ e 
thẹn, bấm ngón tay này với ngón tay kia, gác chân này lên chân kia, vạch lên 
mặt đất bằng thanh gõ, bảo gã trai tơ nhảy lên nhảy xuống, chơi giỡn và bảo 
gã trai tơ chơi giốn, hôn và bảo gã trai tơ hôn, ăn và bảo gã trai tơ ăn, ban 
cho, van xin, nhái lại hành động, nói lớn tiếng, nói hạ giọng, nói công khai, 
nói lén lút, cười giỡn bằng các việc múa - hát - tấu nhạc - khóc lóc - làm dáng 
- trang điểm, nhìn chăm chú, lắc hông, lắc háng, phô bày bắp vế, che đậy bắp 
vế, khoe vú, khoe nách, khoe rún, nheo mắt, nhướng mày, cắn môi, (cắn 
lưỡi), liếm môi, nới lỏng xiêm y, buộc lại xiêm y, xõa tóc, buộc tóc; nữ nhân 
quyến rũ nam nhân bằng bốn mươi sự việc này. 
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Pañcavsaya' khalu samma punnamukha thanehi ¡thi paduttha 
veditabba bhavati: Samikassa pavasam vanneti pavuttham” na sarati agatam 
nabhinandati avannam tassa bhanati vannam tassa na bhanati anattham 
tassa carati attham tassa na carati akieeam tassa karoti kiecam tassa na 
karoti paridahitva sayati parammukhi nIpajjati paravattakajata° kho pana 
hoti kunkumiyaJata digham assasati dukkham vedayati uccarapassavam 
abhnham  gacchai viomam acarai parapurisasaddam  sutva 
kannasotavivaramodahat nihatabhoga° kho pana hot pativissakehi 
santhavam karoti nikkhantapada kho pana hoti visikhanucarmi aticarin kho 
pana hoti samike” agarava padutthamanasankappa abhinham dvare titthati 
kacchan! angani thanani dasseti disodisam gantva pekkhati. Imehi khalu 
samma punnamukha pañcavIsaya thanehi Itthi paduttha veditabba bhavati. 
Bhavati ca panuttarettha vakyam. 


4018. Pavasamassa? vanneti 
gatam nanusocati,° 
disva'° patim agatam nabhinandati 
bhattaravannam na kadaci bhasati 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


4019. Anattham tassa carati asaññata 
atthañca hapeti aklccakarinm, 
paridahitva sayati parammukh1 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


4020. ParavattaJata'' ea bhavatI kunkuml 
dighañca assasati'” dukkhavedini, ° 
uccarapassavamabhinhagacchati' 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


4021. Vilomamacarati akieeakarim 
saddam nIsameti parassa bhasato, 
hatabhoga'° ca karoti santhavam 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


' pañcavisähi - PTS. 


ˆ pavuttham - Ma. ? gatam tassa na socati - Ma, Syã. 
3 parivattakajãatã - Ma, Syã. ° đisvãna - Ma, Syã. 

* assasati - Syi. ' parivattajata - Ma, Syã; 

Ÿ kannasotam vivaramodahati - Ma; parivattakajata - PTS. 
kannasotam vidahati - Sya; ? assasati - Syã. 

kannasotam vivarati tam odahati - PTS. 3 dukkha vediti - PTS. 

° nhatabhogã - Syã. * abhinham gacchati - Ma. 

7 nieeam samike - Ma. ” nïhatabhogã - Ma, PTS; 

ở paväsam tassa - Ma, Syã. nihatabhoga - Sya. 
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Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân hư đốn được nhận biết do hai 
mươi lăm sự việc: nàng ca ngợi việc vắng nhà của chồng, không nhớ nhung 
khi chồng vắng nhà, không vui mừng khi chồng trở về, nói lời chê bai chồng, 
không nói lời ca ngợi chồng, thực hiện điều bất lợi cho chồng, không thực 
hiện điều lợi ích cho chồng, làm việc không phải là bổn phận đối với chồng, 
không làm bổn phận đối với chồng, mặc đồ kín đáo đi ngủ, nằm quay mặt 
hướng khác, nằm trăn qua trở lại và còn quấy rối nữa, thở dài, kêu than khổ, 
đi tiêu tiểu thường xuyên, cư xử trái khoáy, nghe âm thanh của nam nhân 
khác thì chăm chú lắng nghe, lại còn phá của, g1ao du thân mật với các người 
láng giềng, lại còn quen thói đi ra ngoài, hay đi dạo ở đường phố, lại còn 
ngoại tình nữa, không tôn trọng chồng và có tâm tư xấu xa, thường xuyên 
đứng ở cửa ra vào, cho nhìn thấy các đồ lót, cơ thể, và bộ ngực, đi chỗ này 
chỗ nọ ngắm nhìn. Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân hư đốn được 
nhận biết do hai mươi lăm sự việc này. Hơn nữa, ở đây, còn có thêm lời nói 
rằng: 


4018. “Nàng ca ngợi việc vắng nhà của chồng, 
không sầu tư về người chồng đã ra đi, 

sau khi nhìn thấy chồng trở về không vui mừng, 
không khi nào nói lời ca ngợi chồng, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4019. Nàng thực hiện điều bất lợi cho chồng, không tự kiềm chế, 
bỏ bê việc lợi ích và làm việc không phải là bổn phận, 

mặc đồ kín đáo đi ngủ, nằm quay mặt hướng khác, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4020. Nàng nằm trăn qua trở lại và có sự quấy rối, 
thở đài, và kêu than khổ, 

đi tiêu tiểu thường xuyên, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4021. Nàng cư xử trái khoáy, làm việc không phải là bổn phận 
lắng tai nghe âm thanh của nam nhân khác đang nói, 

có của cải bị tiêu hoại, và giao du thân mật, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 
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4022. Kicchena laddham kasirenabhatam' dhanam 
vittam vinaseti dukkhena sambhatam, 
pativissakehi ca karoti santhavam 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


4023. Ñikkhantapada visikhanucarini 
niccam sa” samimhi padutthamanasa, 
aticarim hoti tathevagarava' 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


4024. Abhikkhanam titthati dvaramule 
thanami kaccham ca dassayanti, 
disodisam pekkhati bhantacitta 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


4025. Sabba nadI vankagatI sabbe katthamaya vana, 
sabbitthiyo kare papam labhamane nivatake. 


4026. Sace labhetha khanam va raho va 
nivatakam vapl labhetha tadisam, 
sabbava Itthi kareyyu no papam' 
aññam alattha” pithasappInap1° saddhim. 


4027. Naranamaramakaräsu narIsu 
anekacittasu aniggahasu ca, 
sabbattanapritikarapI7 ce siya? 
na vissase titthasama hi nariyo.(t1) 


4028. Yam ve” disva kandarTkinnaranam'" 
sabbitthiyo na ramanti agare, 
tam tadisam maccam caJitva bhariya 
aññam đisvã purisam'' pIthasappim. 


4029. Bakassa ca pavarikassa'? rañño 
accantakamanugatassa bharlya, 
avacari' baddhavasanugassa “ 
kam vapi ItthI naticare tadaññam. 


' kasirabhatam - Ma, Syã. ở ce siyum - Syã; 
” niccañca - Ma, Syã. vesiya - PTS. 
3 apetagãrava - Ma, Syä. ° vañca - Syã. 
* Kayirum nu pãpam - Ma, Syã; '° kinnarakinnarinam - Syã. 
kareyyum no päpam - PTS. . Ï - Syã. 
th thipm LH HÀ 
° pthasappinã - Syã. '3 avacarl - Ma, PTS; 
” sabbattha nãpItikaräpi - Ma; anäcarl - Syã. 
sabbatthatä pitikaräpi - Sya. '* patthavasanugassa - Ma, Syã. 


396 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 536. Bổn Sanh Chữn Chúa Kunala 


4022. Phần tài sản chồng đã khó khăn đạt được và khó nhọc mang về, 
nàng làm tiêu tan của cải đã được góp nhặt một cách khổ sở, 

và nàng giao du thân mật với các người láng giềng, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4023. Nàng quen thói đi ra ngoài, hay đi dạo ở đường phố, 
nàng thường xuyên có tâm ý xấu xa đối với chồng, 

nàng ngoại tình và không tôn trọng chồng như thế ấy, 
những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4024. Nàng thường xuyên đứng ở cửa ra vào, 
cho nhìn thấy bộ ngực và các đồ lót, 

với tâm vẩn vơ, nàng ngắm nhìn chỗ này chỗ nọ, 
những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4025. Tất cả các con sông đều di chuyển quanh co, tất cả các khu rừng 
đều tạo thành bởi cây cối, tất cả các phụ nữ đều có thể làm việc xấu xa khi đạt 
được nơi thuận tiện. 


4026. Nếu có thể đạt được thời điểm hoặc nơi kín đáo, 
hoặc có thể đạt được nơi thuận tiện như thế ấy, 

tất cả các nữ nhân đều có thể làm việc xấu xa, 

thậm chí với kẻ bị què quặt khi không đạt được kẻ khác. 


4027. Các nữ nhân là những người tạo ra sự khoái lạc cho các nam nhân, 
các nàng có tâm thất thường, và không có khả năng kiềm chế. Dầu cho nàng 
là người tạo ra niềm vui cho bản thân một cách trọn vẹn, cũng không nên tin 
tưởng nàng, bởi vì các nữ nhân là tương tự như những bến tắm (ai cũng có 
thể đến tắm). ' 


4028. Điều đã thấy ở câu chuyện của vua Kandar1 và hoàng hậu Kinnara 
là: tất cả các nữ nhân đều không vui thích (chồng của mình) ở gia đình. 
Người vợ từ bỏ chồng là người đàn ông như vị vua KandarI ấy, sau khi gặp gỡ 
người đàn ông khác là kẻ bị què quặt. 


4029. Nàng Pañcapap! là vợ của vua Baka và vua Pavarika, hai vị vua đeo 
đuổi dục lạc tột đỉnh. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai khiến 
của chồng, vậy còn người nam nào khác nữa mà nữ nhân sẽ không cư xử vượt 
quá giới hạn? 


' Bốn câu kệ 4027 - 4030 giống bốn câu kệ 668 - 671 ở Jãtakapali - Bổn Sanh TI (TTPV tập 
32, trang 197). 
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4030. PingiyanI sabbalokissarassa 
rañño piya brahmadattassa bhariya, 
avacari' baddhavasanugassa7 
tam vapi sa naJjhaga kamakamim. 


4031. Khuddanam' lahucittanam akataññũna dubhinam,! 
nadevasatto puriso thinam saddhatumarahatl. 


4032. Na ta paJananti katam na kieeam 
na mataram pitaram bhataram va, 
anariya samatikkantadhamma 
Sasseva cittassa vasam vaJantI. 


4033. Ciranuvutthampï° piyam manapam 
anukampakam panasamampI santam,° 
avasu kiecesu ca nam Jahanti 
tasmaham 1tthinam na vissasamI. 


4034. Thinam hi cittam yatha vanarassa 
kannappakannam yatha rukkhachaya, 
calacalam hadayam 1tthiyanam 
cakkassa nem viya parivattatI. 


4035. Yada ta passanti samekkhamana 
adeyyarupam purisassa vittam, 
sanhahi vacahi nayantimetam' 
kamboJaka JalaJeneva assam. 


4036. Yada na passanti samekkhamana 
adeyyarupam purisassa vittam, 
samantato tam” parivaJJayanti 
tinno nadIparagatova kullam. 


4037. Silesupama sikhiriva sabbabhakkha 
tikkhamaya? nadiriva sighasota, 
sevanti heta piyamapplyañca 
nava yatha orakulam'° parañca. 


' avacarI - Ma, PTS; anãcarl - Syä. ° bhattum - Ma. 

” patthavasanugassa - Ma, Syä. ” menam - Ma, Syã. 

3 Iuddhãnam - Ma. ở nam - Ma, PTS. 

* dubbhinam - Ma, Syã. ?tikkhãmaya - PTS. 

Ÿ ciranuvutthampi - Ma. '° orakulam - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 


396 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 536. Bổn Sanh Chữn Chúa Kunala 


4030. Nàng PingiyamI là người vợ yêu dấu của đức vua Brahmadatta, vị 
chúa tể của tất cả thế gian. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai 
khiến của chồng. Người nữ có sự ham muốn các dục ấy đã không đạt được 
người đàn ông ấy (luôn cả địa vị hoàng hậu). 


4031. Các nữ nhân là những người nhỏ nhen, có tâm thay đổi, vô ơn, bội 
bạc; nam nhân, nếu không bị phi nhân ám ảnh, thì không thể nào có niềm tin 
đối với các nữ nhân. 


4032. Các nàng không biết đến ân nghĩa, không biết đến bổn phận, 
không biết đến mẹ, cha, hay anh em trai. 

Các nàng không thánh thiện, vượt qua nguyên tắc, 

và đi theo sự sai khiến của tâm của chính mình. 


4033. Mặc đầu chàng đã sống chung thời gian dài, chàng đáng yêu, hợp ý, 
có lòng trắc ẩn, thậm chí chàng còn được xem như là sanh mạng, 

các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự; 

vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân. 


4034. Bởi vì tâm của các nữ nhân giống như tâm của loài khi, 
giống như bóng râm của cây chiếu xuống ở mặt đất lồi lõm, 
trái tim của các nữ nhân luôn chao đảo, 

giống như cái vành của bánh xe quay vòng vòng. 


4035. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, nhìn thấy tài sản của người 
đàn ông có vẻ có thể thâu tóm, các nàng dụ dỗ người ấy bằng những lời nói 
mềm mỏng, tựa như những người dân xứ Kamboja dụ dỗ con ngựa rừng bằng 
rong rêu (có bôi mật ong). 


4036. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, không nhìn thấy tài sản của 
người đàn ông có vẻ có thể thâu tóm, các nàng lánh xa người ấy ở mọi nơi, 
tựa như người đã vượt qua, đã đi đến bờ bên kia của dòng sông, xa lánh chiếc 
bè. 


4037. Nữ nhân giống như chất kết dính, tựa như ngọn lửa có sự thiêu đốt 
tất cả. Các nàng có sự phỉnh lừa chóng vánh, tựa như con sông có dòng nước 
chảy xiết. Bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, 
giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn. 


' Các câu kệ 4031 - 4042 giống các câu kệ 1650 - 1661 ở Jãtakapäli - Bổn Sanh I (TTPV tập 
32, các trang 413 và 413). 
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4038. Na ta ekassa na dvinnam apanova pasarito, 
yo ta mayhanti maññeyya vatam Jalena badhaye.' 


4039. Yatha nadI ca pantho ca panagaram sabha papa, 
evam lokitthiyo nama vela tasam na vIJJatI. 


4040. Ghatasanasama heta? kanhasappasirupama, 
gavo bahl tinasseva omasanti varam varam. 


4041. Ghatasanam kuñJaram kanhasappam 
muddhäabhisittam pamada ca sabba, 
ete naroỶ niccayatto' bhaJetha 
tesam have? dubbidu saccabhavo.° 


4042. Ñaccantavanna" na bahuna? kanta 
na dakkhina pamad8” sevitabba, 
na parassa bhariya na đhanassa hetu 
etitthiyo pañca na sevitabba. 


Atha khalu bho anando g1JJharaJa kunalassa sakunassa adimajJjhakatha'°- 
pariyosanam viditva tayam velayam Ima gathayo abhasI. 


4043. Punnampi cemam pathavim dhanena 
daJJitthiya purIso sammataya, 
laddha khanam atimaññeyya tampi 
tasam vasam asatinam na gacche. 


4044. Utthahakañcepl'' alnavuttim 
komarabhattaram piyam manapam, 
avasu kiccesu ca nam Jahanti 
tasma hI itthnam'” na vissasamI. 


4045. Na vissase Icchati manti poso 
na vissase rodati me sakase, 
sevanti heta piyamapplyañca 
nava yatha orakulam parañca. 


' bandhaye - Syã.  naccantavannä - Ma. 

ˆ phatãäsanasamä etã - Ma, Syä. Š bahũnam - Ma. 

Ỷ etena so - PTS. ? pamudä - Syä. 

* niccayato - Ma, Syä. '! satha - Sa. 

Ÿ bhave - PTS. '! ntthahakañceva - Syä. 

° sabbabhävo - Ma, PTS. '* tasmahamitthinam - Ma, Syã. 
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4038. Các nàng ấy không thuộc về một người, không thuộc về hai người, 
các nàng ấy tựa như cửa tiệm đã được trưng bày. Kẻ nào nghĩ rằng: “Các nàng 
ấy là thuộc về ta,` kẻ ấy tưởng rằng có thể tóm gọn làn gió bằng cái lưới. 


4039. Giống như dòng sông, con đường, quán nước, phòng hội, lều nghỉ 
chân, các nữ nhân ở thế gian được gọi là như vậy, giới hạn của các nàng ấy 
không thể biết được. 


404O. Thật vậy, các nàng ấy như là ngọn lửa tế thần, tương tự như đầu 
con rắn độc màu đen, tựa như bầy bò đối với cọng cỏ ở bên lề, chúng chỉ gặm 
những cọng ngon nhất. 


4041. Ngọn lửa tế thần, con voi, rắn độc màu đen, 

người đã được làm lễ phong vương, và tất cả các nữ nhân, 

năm hạng này, người nam thường xuyên thận trọng mới có thể giao thiệp. 
Thật vậy, mọi ý định của những hạng ấy khó mà biết được. 


4042. Không nên thân cận với nữ nhân có sắc đẹp quá mức, với nữ nhân 
được nhiều người yêu thương, với nữ nhân tài hoa, với nữ nhân là vợ của kẻ 
khác, với nữ nhân vì nguyên nhân tài sản; năm hạng nữ nhân này không nên 
thân cận.” 


Và quả thật, thưa ông, chim kên kên chúa Ananda, sau khi biết được phần 
đầu, phần giữa, và phần cuối lời thuyết giảng của con chim Kunäla, vào thời 
điểm ấy đã nói lên những lời kệ này: 


4043. “Nếu người nam có thể biếu tặng trái đất tràn đầy tài sản này cho 
người phụ nữ ưng ý, sau khi đạt được cơ hội, nàng cũng vẫn có thể khinh khi 
người nam ấy; không nên rơi vào sự chế ngự của các nữ nhân không có sự ghỉ 
nhớ ấy. 


4044. Dầu cho chàng sốt sắng, có thói quen hoạt động, 

là người chồng từ lúc còn son trẻ, đáng yêu, và hợp ý, 

các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự; 
chính vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân. 


4045. Người nam không nên tin tưởng nữ nhân (vì nghĩ rằng): “Nàng 
thích ta,` không nên tin tưởng (vì nghĩ rằng): “Nàng khóc trong sự hiện diện 
của ta,` bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, 
giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn. 
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4046. Na vissase sakhapuranasanthatam 
na vissase mIttapuranacoram, 
na vissase raJa' sakha mamanti? 
na vissase I1tthi dasannamataram. 


4047. NÑa vissase ramakarasu narisu 
accantasllasu asaññatasu, 
accantapemanugatassa bharlya 
na vissase titthasama hi narIyo. 


4048. Haneyyu" chindeyyump1 chedayeyyum 
kanthamp1° chetva rudhiram pIibeyyum,?° 
ma dinakamasu asaññatasu 
bhavam kare gangatitthuủpamasu. 


4049. Musa tasam yatha saccam saccam tasam yatha” musa, 
gavo bah1 tinasseva omasanti varam varam. 


4050. Gateneta? palobhenti pekkhitena mihitena ca,? 
athop1 dunnivatthena mañJuna bhanitena ca. 


4051. Coriyo kathina'° heta vala ca lapasakkhara, 
na ta kiñcI na Jananti yam manussesu vañcanam. 


4052. Asa lokitthiyo nama vela tasam na vIjJJaH, 
saratta ca pagabbha ca sikh1 sabbaghaso yatha. 


4053. Natthitthmam piyo nama appIyopl na vIJJatI, 
sevanti heta piyamapplyañca nava yatha orakulamparañca. 


4054. Natthitthinam piyo nama appIyopI na viJJatl, 
dhanatta'' pativellanti'” latava dumanIssita. 


4055. Hatthibandham assabandham gopurisañca candalam, ° 
chavadahakam pupphachaddakam sadhanamanupatanti narIyo. 


' rajanam - Ma; rãja - Syã. ”tathã - PTS. 

” mananti - Syä. ở gatena tã - Syi. 

3 haneyyum - Ma; haneyyumpi - Syã. ° mhitena ca - Ma; 

* chindeyyum chedäpeyyumpi - Ma; hasitena ca - Sya. 
chindeyyumpi chedaäpeyyumpi - Syã. '° kathinä - Ma. 

” kanthepi - Ma. '! đhanattha - Sya. 

° piveyyum - Ma, Syã; '* pativallanti - Ma. 
pipeyyum - PTS. '3* mandalam - Ma. 
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4046. Không nên tin tưởng tấm thảm trải bằng lá cũ, 

không nên tin tưởng kẻ trộm cướp dầu là người bạn cũ, 

không nên tin tưởng vị vua (nghĩ rằng): “Là bạn hữu của ta, 
không nên tin tưởng nữ nhân dầu nàng là mẹ của mười đứa con. 


4047. Không nên tin tưởng các nữ nhân là những người tạo ra lạc thú, có 
thói quen vượt qua lễ giáo, không tự kiềm chế. Người vợ dầu đã gắn bó và có 
sự yêu thương rất mực, cũng không nên tin tưởng nàng, bởi vì các nữ nhân 
thì tương tự như những bến tắm (là nơi công cộng của tất cả). 


4048. Các nàng có thể giết, có thể chém, có thể cho người chém, thậm chí 
sau khi cắt đứt cổ họng, các nàng có thể uống máu tươi. Chớ nên đặt sự yêu 
thương ở những nữ nhân có dục vọng thấp kém, không tự kiềm chế, (vì các 
nàng ấy) giống như những bến tắm ở dòng sông. 


4049. Nói dối đối với các nàng ấy giống như nói thật, nói thật đối với các 
nàng ấy giống như nói dối, tựa như đàn bò đối với cọng cỏ ở bên lề, chúng chỉ 
gặăm những cọng ngon nhất. 


4050. Các nàng ấy cám dỗ (nam nhân) bằng cách đi, bằng việc nhìn, và 
bằng việc nở nụ cười, rồi với việc ăn bận xộc xệch, và với lời nói dịu dàng. 


4O51. Bởi vì các nàng này là những nữ tặc có trái tim cứng cỏi, hiểm độc, 
và ngọt ngào chuyện vẫn. Các nàng ấy không phải không biết gì về việc lường 
gạt các nam nhân. 


4052. Các nữ nhân ở thế gian được gọi là đê hèn, giới hạn của các nàng ấy 
không thể biết được. Các nàng luôn say đắm và táo bạo, giống như ngọn lửa 
có sự thiêu đốt tất cả. 


4053. Đối với các nữ nhân, không có nam nhân nào gọi là đáng yêu, ngay 
cả nam nhân không đáng yêu cũng không có, bởi vì các nàng ấy hầu hạ người 
yêu mến lẫn người không yêu mến, giống như con thuyền ghé vào bến đò ở 
hạ nguồn và ở thượng nguồn. 


4054. Đối với các nữ nhân, không có nam nhân nào gọi là đáng yêu, ngay 
cả nam nhân không đáng yêu cũng không có, các nàng ôm ấp nam nhân vì tài 
sản, tựa như giống dây leo quấn quýt thân cây. 


4055. Các nữ nhân đeo đuổi nam nhân có tài sản, đầu là kẻ giữ voi, kẻ giữ 
ngựa, kẻ chăn bò, kẻ dòng dõi hạ tiện, kẻ thiêu xác chết, kẻ đổ rác. 
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4056. Kulaputtampi Jahanti akiñcanam' chavakasamasadisampI,ˆ 
anugacchanti anupatanti dhanahetu h1 nariyo' ”ti. 


Atha khalu bho narado devabrahmano anandassa giJjharaJassa 
adima]JJha-katha°pariyosanam viditva tayam velayam Ima gathayo abhasl. 


4057. Cattarome na purenti te me sunatha bhasato, 
samuddo brahmano raJa Itthi cap1 diJampati. 


4058. SarIta sagaram yanti ya kacl pathavimsita,° 
ta samuddam na purenti unatta” hi na purati. 


4059. Brahmano ca adhTyana° vedamakkhanapañcamam, 
bhiyyop1 sutamiccheyya unatta hi na puraHI. 


4060. RãJa ca pathavim sabbam sasamuddam sapabbatam, 
aJ]havasan? viJinitva anantaratanocitam, 
param samuddam pattheti ũnatta hi na purati. 


4061. Evamekaya 1tthiya atthattha patino siya, ° 
sura ca balavanta'' ca sabbakamarasahara, 
kareyya navame chandam unatta hi na purati. 


4062. Sabbitthiyo sikhiriva sabbabhakkha 
sabbitthiyo nadiriva sabbavahinl, ° 
sabbitthiyo kantakanam va sakha 
sababitthiyo dhanahetu vajJanti. 


4063. Vatañca Jalena naro'' paramase 
OSlñciya “ sagaramekapanina, 
sakena hatthena  haneyya'" ghosam'"” 
yo sabbabhavam pamadasu ossaJe. 


4064. Cornam bahubuddhinam yasu saccam sudullabham, 
thimnam bhavo duräJano macchassevodake gatam 


' akiñcinam - Syã. 
* chavakasamam - Syã. 
3 sadisam - Syã; 
sadisam api gacchanti - PTS. 
* đhanahetu ca nãriyo - Syã; 
dhanahetu nariyo - PTS. 
” gathã - Syã. 
5 pathavissita - Ma, Syã. 
 onattä - Sya. 


* ađhiyãna - Syä; adhiyãnam - PTS. 


° a]jhãvase - PTS. 

° siyum - Syã. 

' balavanto - Ma, Syã. 

? sabbavähI - Ma, PTS. 

3 vãtam jalena paro - PTS. 

* osiñcaye - Ma, Syã. 

” talena - PTS. 

° kareyya - Ma. 

7 chosanam - PTS. 

Š osaje - Ma; ossajeyya - PTS. 
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4056. Các nàng ruồng bỏ người con trai gia đình danh giá không có tài 
sản cũng giống như ruồng bỏ kẻ dòng dõi hạ tiện, bởi vì các nữ nhân đeo 
đuổi, xiêu lòng vì nguyên nhân tài sản.” 


Và quả thật, thưa ông, vị Bà-la-môn của Thiên giới tên Narada, sau khi 
biết được phần đầu, phần giữa, và phần cuối lời thuyết giảng của chim kên 
kên chúa Ananda, vào thời điểm ấy đã nói lên những lời kệ này: 


4057. “Bốn hạng này không thể làm cho tràn đầy: biển cả, vị Bà-la-môn, 
vị vua, và phụ nữ. Này vị chúa tể của loài chim, hãy lắng nghe ta nói về 
chúng. 


4058. Mọi dòng sông ở quả đất đều chảy về biển cả. Chúng không làm 
tràn đầy biển cả, bởi vì sự thiếu thốn (của biển cả) không được làm cho đầy 
đủ (do biển cả quá rộng lớn so với lượng nước được đổ vào). 


4059. VỊ Bà-la-môn, sau khi học xong kinh Vệ-đà và truyền thống là thứ 
năm, mong muốn kiến thức càng nhiều hơn nữa, bởi vì sự thiếu thốn (của vị 
Bà-la-môn) không được làm cho đầy đủ. 


4O6O. VỊ vua, sau khi chiếm cứ toàn bộ trái đất, có biển cả, có núi non, và 
có nơi trú ngụ tồn trữ các loại châu báu không giới hạn, vẫn ham muốn vùng 
đất phía bên kia biển cả, bởi vì sự thiếu thốn (của vị vua) không được làm 
cho đầy đủ. 


4061. Tương tự như vậy, nếu tám người chồng sống chung với một phụ 
nữ, và các ông dũng cảm, có sức mạnh, có khả năng mang lại hương vị của tất 
cả các dục, nàng ấy vẫn ước muốn người chồng thứ chín, bởi vì sự thiếu thốn 
(của nữ nhân) không được làm cho đầy đủ. 


4062. Tất cả các nữ nhân tựa như ngọn lửa có sự thiêu đốt mọi thứ, 
tất cả các nữ nhân tựa như dòng sông có sự cuốn trôi tất cả, 

tất cả các nữ nhân tựa như cành cây có những gai nhọn, 

tất cả các nữ nhân đi đến (với nam nhân khác) vì nguyên nhân tài sản. 


4063. Người nam nào có thể bắt giữ làn gió bằng cái lưới, 

có thể tát cạn biển cả bằng một bàn tay, 

có thể dập tắt âm thanh bằng cánh tay của mình, 

người nam ấy có thể buông bỏ mọi ý định của bản thân về các nữ nhân. 


4064. Đối với các nữ đạo tặc có nhiều trí thông minh, sự chân thật ở các 
nàng này là điều khó đạt được. Bản tánh của các người nữ là khó hiểu, tựa 
như đường đi của loài cá ở trong nước. ' 


' Câu kệ 4064 giống câu kệ 2025 ở trang 155. 
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4065. Analaä mudusambhasa duppura ta nadIsama, 
sidanti nam viditvana araka pariva]Jaye. 


4066. Avattani mahamaya brahmacariyavikopana, 
sidanti nam viditvana araka pariva]Jaye. 


4067. Yañceta' upasevanti chandasa va dhanena va, 
Jatavedova santhanam khippam anudahanti nanti. 


Atha khalu bho kunalo sakuno naradassa devabrahmanassa adimaJJha- 
katha”parIyosanam viditva tayam velayam Ima gathayo abhasi. 


4068. Sallape nisitakhaggapanina 
pandito api pisacadosina, 
ugøateJa-uragamp aside 
eko ekaya pamadaya nalape.? 


4069. Lokacittamathana hi nariyo 
naccagItabhanitamhitavudha, 
badhayanti anupatthitassatim” 
dIpa “rakkhasiganava” van]Je. 


4070. Natthi tasam vinayo na samvaro 
majjamamsanrrata asaññata, 
ta gilanti purisassa pabhatam 
sagareva makaram timingalo.Š 


4071. Pañcakamagunasatagocara 
uddhata aniyata asaññata, 
Osaranti pamada pamadinam 
lonatoyavatiyamva apaga.° 


4072. Yam naram uparamanti'° nariyo 
candasava'' ratiya'” dhanena va, 
Jatavedasadisampi tadisam 
ragadosavatiyo' dahanti'“ nam. 


' vam etã - Ma, PTS. ? apakã - Ma, PTS. 


? gathã - Syã. ° npalapenti - Ma, Syä. 

3 uggatejamuragampi - Ma; ' chandasa va - Ma; 
uggatejam uragampi - Sya. chandasa vã - Syã; 

* eko ekapamadam hi nälape - PTS. chandasa ca -PTS. 

” anupatthitasati - PTS. ? ratiyä vã - Sya. 

° đipe - Ma, Syã, PTS. 3 ragadosavadhiyo - Ma, Syã. 

7 rakkhasigano va - PTS. ở timingilo - PTS. * dahanti - Ma, Syã. 
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4065. Các nàng ấy có lối nói mềm mỏng, không hề biết đủ, tựa như dòng 
sông, khó làm cho tràn đầy, các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết 
được điều ấy, nên lánh xa các nàng.' 


4066. Có sức quyến rũ, có nhiều xảo trá, có sự làm tổn hại Phạm hạnh, 
các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết được điều ấy, nên lánh xa các 
nàng.? 


4067. Các nàng hầu hạ người nào, dầu do sự mong muốn hay vì tài sản, 
các nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liệu.” 


Và quả thật, thưa ông, con chim Kunala, sau khi biết được phần đầu, 
phần giữa, và phần cuối lời thuyết giảng của vị Bà-la-môn của Thiên giới tên 
Narada, vào thời điểm ấy đã nói lên những lời kệ này: 


4068. “Bậc sáng suốt cũng có thể trò chuyện với yêu tỉnh có sự sân hận 
cầm thanh gươm bén ở bàn tay, có thể công kích con rắn có uy lực hung bạo, 
nhưng không nên một mình nói chuyện với một nữ nhân. 


4069. Bởi vì, các nữ nhân có sự khuấy động tâm của mọi người, 
có vũ khí là sự nhảy múa, ca hát, lời nói, và nụ cười. 

Các nàng quấy rối niệm còn chưa được thiết lập, 

tựa như bầy quỷ sứ ở hòn đảo áp bức người thương buôn. 


4070. Đối với các nàng ấy, không có kỷ cương, không có sự gìn giữ; 
các nàng ấy ưa thích rượu thịt, không tự kiềm chế. 

Các nàng ấy tóm thâu tài sản của nam nhân, 

tựa như con cá khổng lồ nuốt trọn con cá kiếm ở biển khơi. 


4071. Các nàng có đối tượng là sự khoái lạc ở năm loại dục, 

các nàng cao ngạo, (có tâm) không dứt khoát, không tự kiềm chế, 
các nữ nhân tìm đến những kẻ có sự xao lãng, 

tựa như các dòng sông đều chảy vào các đại dương. 


4072. Người nam nào mà các nữ nhân ưa thích kề cận, 

vì mong muối, vì lạc thú, hay vì tài sản, 

với tính chất thậm chí giống như là ngọn lửa, 

các nữ nhân có sự luyến ái và sân hận thiêu đốt nam nhân ấy. 


' Câu kệ 4065 giống câu kệ 2529 ở trang 6o. 
” Câu kệ 4066 giống câu kệ 2528 ở trang 6o. 
3 Câu kệ 4067 giống câu kệ 2530 ở trang 71. 
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4073. Addham ñatva purisam mahaddhanam 
osaranti sadhana' sahattana, 
rattacittam ativethayanti nam 
salam? maluvalatava? kanane. 


4074. Ta upenti vividhena chandasa 
citrabimbamukhiyo alankata, 
uhasanti? pahasanti nariyo, 
sambarova" satamayakovida." 


4075. Jataripamanimuttabhusita 
sakkata patikulesu nariyo, 
rakkhita aticaranti samikam 
danavamva hadayantarassita. ' 


4076. Tejavapl1 h1 naro vieakkhano 
sakkato bahujanassa pujJito, 
narInam vasagato? na bhasatI 
rahuna upagatova? candima. 


4077. Yam kareyya kupIto diso disam 
dutthacitto vasamagatam" arli,'' 
tena bhiyyo vyasanam nigacchatI 
narInam vasagato apekkhava. 


4078. Kesalunanakhachinnatajjita 
padapanikasadandatalita, 
himnameva upagata'” hi nariyo 
ta ramanti kunapeva makkhika. 


4079. Ta kulesu visikhantaresu va 
rajadhaninigamesu vã puna,' 
odditam namucipasavakaram'° 
cakkhuma parivajJjaye'Š sukhatthiko. 


' sađhanam - Syã, PTS. ? upahatova - Ma, Syã. 

° sala - Ma, PTS. '° dutthaecittova samãgatam - Syã. 

* mãluvalatä - PTS. 'h arim - Ma, Syã. 

* nhasanti - Ma; ohasanti - Syã. '* hinamevupagatä - Ma, Syã. 

” samvarova - Syã, PTS. '3 rajadhãn1su nigamesu vã pana - Syã. 
5 sati mãyakovidä - PTS. '* vãguram - Sya. 

” hadayantaranissitã - Sya. '' parivajje - Ma, PTS; 

ở vasangato - Syã. parivajjeyya - Sya. 
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4073. Sau khi biết được người nam giàu sang, có tài sản lớn lao, 
các nàng tìm đến, với tài sản của bản thân, hết lòng tận tụy, 

đeo bám nam nhân có tâm bị luyến ái ấy, 

tựa như dây leo rmmaluua quấn chặt lấy cây sala ở trong rừng. 


4074. Với sự mong muốn, các nàng ấy tiếp cận bằng nhiều phương cách, 
với cơ thể và khuôn mặt lộng lẫy, đã được trang điểm, 

các nữ nhân bỡn cợt, cười đùa, 

các nàng rành rẽ trăm quỷ kế, tựa như A-tu-la Sambara. 


4075. Được trang điểm với vàng, ngọc ma-ni, và ngọc tral, 

các nữ nhân được trọng vọng ở các gia tộc nhà chồng. 

Dầu được gìn giữ, các nàng vẫn qua mặt người chồng, 

tựa như cô nàng đã được cất giữ bên trong trái tim của gã khổng lồ. ' 


4076. Bởi vì, ngay cả người nam có uy quyền, khôn ngoan, 

được trọng vọng, được tôn vinh bởi nhiều người, 

cũng không chói sáng khi rơi vào sự khống chế của các nữ nhân, 
tựa như mặt trăng đi đến gần vị thần Rahu (trạng thái nguyệt thực). 


4077. Việc mà kẻ địch có thể làm đối với kẻ địch khi giận dữ, việc mà kẻ 
thù có tâm độc ác có thể làm đối với kẻ đã rơi vào sự khống chế, nam nhân có 
sự tham ái đã rơi vào sự khống chế của các nữ nhân đi đến sự bất hạnh còn 
nhiều hơn thế nữa. 


4078. BỊ hăm dọa bởi kẻ đã cắt ngắn tóc và đã chặt đứt các móng tay 
chân, bị đánh đập bằng bàn chân, bàn tay, roi vọt, và gậy gộc, các nữ nhân 
vẫn gần gũi với chính kẻ hạ tiện bởi vì các nàng ấy ưa thích, tựa như các con 
ruồi ưa thích tử thi. 


4079. Người tâm cầu sự an lạc, có mắt sáng, nên tránh xa các nàng ấy như 
tránh xa thòng lọng và lưới bãy đã được giăng ra bởi vị thần Namuci (Ma 
Vương) ở các gia tộc, hoặc ở giữa các con đường, hoặc hơn nữa, ở kinh thành 
và các phố chợ. 


' Xem Samugøsajãtakam - Bổn Sanh Cái Hộp [436] ở Jãtakapali - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, 
trang 345). 
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Khuddakamikque - Jatakapd]i II 


408o. Ossajitva' kusalam tapogunam 
VO anarlyacarItanimacarl, 
devatah1 nirayam nimissati 
chedagami maniyam va vanTJo. 


4081. So idha garahito parattha ca 
dummatI upagato” sakammuna, 
gacchatIi aniyato øgalagalam' 
dutthagadrabharatova! uppathe. 


4082. So upeti nirayam patapanam 
sattisimbalivanañca ayasam, 
avasitva? tiracchanayoniyam 
petaraJavisayam na muñcatI. 


4083. Dibba“khiddaratiyo” ea nandane 
cakkavatticaritañca manuse, 
nasayanti pamada pamadinam 
duggatiñca patipadayanti nam. 


4084. Dibbakhiddaratiyo na dullabha 
cakkavatticaritañca manuse, 
sonnavyamhanmTlay8” ca” acchara 
ye caranti pamadahanatthika. 


4085. Kamadhatusamatikkama gati 
rupadhatuya bhavo'° na dullabho, 
VItaragavisayupapattiya 
ye caranti pamadahanatthika. 


4086. Sabbadukkhasamatikkamam sivam 
accantam acalitam asankhatam, 
nibbutehIi sucihI na dullabham 
ye caranti pamadahanatthika ”ti.'"' 


4087. Kunaloham tada asim uday1 phussakokllo, ' 
anando g1JJharaJasi sarIputto ca narado, 


parisa buddhaparisa evam dharetha Jatakan ”ti. 


4. KunalaJatakam. 


536. Kunala7atakamn 


' ossajitvãä - Syã. ở sonnabyamhanilayä - Ma; 

“upahato - Ma, Syã. sovannabyamhanilaya - Syã; 

3 galaga]am - Ma, PTS. sovannavyamhanilayä - PTS. 

* bharathova - Ma, Syã, PTS. ° va - PTS. 

” ãvasitvana - Sya. '° rũpadhãtuya bhãvo - Ma, PTS; 

° đibya - Ma; rũpadhatusambhavo - Syä. 
dibya - Sya. '! pamudähanatthikati - Syã. 

7 khiddã ratiyo - Sya. '* pussakokilo - Syã. 
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408o. Sau khi buông lơi đức hạnh khác khổ tốt lành, 

kẻ nào đã thực hiện những hành vi không thánh thiện, 

kẻ ấy sẽ đánh đổi thế giới chư Thiên để đổi lấy địa ngục, 

tựa như người thương buôn đổi lấy viên ngọc ma-ni bị tỳ vết. 


4081. Kẻ ấy bị chê trách ở đời này và đời sau. 

Kẻ có tâm hư hỏng, khi tiếp cận với nghiệp của mình, 

đi đến chốn đọa đày với thời gian không xác định, 

tựa như cỗ xe được kéo bởi con lừa hư hỏng đi sai đường. 


4082. Kẻ ấy đi đến địa ngục Patapana, 

và khu rừng cây sữnbali có gai nhọn bằng sắt, 

sau khi sống ở chủng loại súc sanh, 

kẻ ấy không thoát khỏi cảnh giới của quỷ đói và cảnh giới A-tu-la. 


4083. Các nữ nhân làm tiêu hoại các việc vui đùa cùng những sự thích thú 
thuộc Thiên giới ở vườn hoa Nandana, và cuộc sống Chuyển Luân Vương ở 
loài người của những kẻ đã bị say đắm; các nàng khiến cho kẻ ấy đọa vào 
cảnh giới khổ đau. 


4084. Các nam nhân nào thực hành Phạm hạnh, không có sự tầm cầu các 
nữ nhân, thì các việc vui đùa cùng những sự thích thú thuộc Thiên giới, cuộc 
sống Chuyển Luân Vương ở loài người, và các tiên nữ có sự cư ngụ ở Thiên 
cung bằng vàng không phải là khó đạt được. 


4085. Các nam nhân nào thực hành Phạm hạnh, không có sự tầm cầu các 
nữ nhân, thì cảnh giới tái sanh vượt qua khỏi Dục giới, sự hiện hữu ở Sắc 
giới, cùng với việc tái sanh ở chốn của những vị đã xa lìa luyến ái (Phạm 
Thiên giới) không phải là khó đạt được. 


4086. Các nam nhân nào thực hành Phạm hạnh, không có sự tầm cầu các 
nữ nhân, thì chốn an toàn (Niết Bàn) vượt qua tất cả khổ đau, không bị hư 
hoại, không bị dao động, không còn bị tạo tác, không phải là khó đạt được 
đối với các vị đã được tịch tịnh, được thanh tịnh.” 


4087. “Khi ấy, Ta đã là chim chúa Kunala, Udayi là chim cu cu chúa, 
Ananda đã là vua của loài chim kên kên, Sariputta là vị Bà-la-môn của Thiên 
giới tên Narada, hội chúng là hội chúng của đức Phật. Các ngươi hãy ghi nhớ 
câu chuyện Bổn Sanh như vậy.” 

Bổn Sanh Chim Chúa Kunala. [536 ] 
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5. MAHASUTASOMAJATAKAM 


4088. Kasma tuvam rasaka edisani 
karosi kamman1 sudarunän], 
hanasi Itth1 purise ca mũ]ho 
mamsassa hetu adu' đhanassa karana. 


4089. Na attahetu na dhanassa karana 
na puttadarassa sahayañatinam, 
bhatta ca me bhagava bhumipalo 
so khadati mamsam bhadante edisam.? 


4090. Sace tuvam bhatturatthe payutto 
karosi kammanl sudarunaän], 
pato va antepuram papunitva 
lapeyyasI me räJino sammukhe tam. 


4O91. Tatha karissam1 aham bhadante 
yameva tvam) bhasasl kalahatth, 
pato va antepuram papunitva 
vakkhaml te raJIno sammukhe tam. 


4092. Tato ratya vIvasane” suriyassugøamanam” pati, 
ka]o rasakamadaya raJanam upasankami, 
upasankamitvã° raJanam idam vacanamabruvI.” 


4093. Saccam kira maharaja rasako pesito taya, 
hanati itth1ï purise” tuvam mamsanl khadasl. 


4094. Evamevam'”° tatha kaãla rasako pesito may, 
mama attham karontassa kimetam parIibhasasi. 


4095. Anando sabbamacchanam khaãditva rasagiddhima, 
parIkkhimaya parisaya attanam khadiya mato. 


4096. Evam pamatto rasagarave rato'' 
balo yadi ayatim'” navabuJJhatl, ' 
vidhamma putte caji ñatake ca 
parivattiya * attanameva'° khadati. 


' adu - Ma, PTS; äãdũ - Syã. ° ïtthipurise - Ma. 

? bhadantedisam - Ma. ° evameva - Ma, Syã. 

3 vathã tuvam - Ma, Syã, PTS. ' ratto - Ma. 

* vivasane - Ma. ? vadi ayati - Ma; Syã; 

Ÿ sũriyuggamanam - Ma. yadI ãyatim - PTS. 

5 npasankamma - Ma. 3 naãvabujjhasi - Syã. 
”abravi - Ma, Syä, PTS. * parivattiya - PTS. 

ở hanati - Ma, Syã. ” attanaññeva - Ma, Syã. 
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s. ĐẠI BỔN SANH MAHÄÃSUTASOMA 


(Lời trao đổi giữa tướng quân Ka]a và gã đầu bếp của vua) 

4088. “Này đầu bếp, tại sao ngươi lại làm những hành động vô cùng tàn 
bạo như thế này? BỊ mê muội, ngươi giết những người đàn bà và đàn ông vì 
nguyên nhân miếng thịt hay là vì lý do tài sản?” 


4o8o. “Không vì nguyên nhân miếng thịt, không vì lý do tài sản, 
không vì lý do vợ, con, bạn bè, hay thân quyến, 

chủ nhân của tôi là đấng hộ quốc có quyền uy, 

vị ấy ăn thịt như thế này, thưa ngài.” 


40oo. “Nếu bị gắn bó với lợi ích của chủ nhân mà ngươi 
làm những hành động vô cùng tàn bạo như thế này, 

vào sáng sớm mai, sau khi đi đến hoàng cung, 

ngươi có thể nói với ta điều ấy trước mặt đức vua.” 


4091. “Thưa ngài, tôi sẽ làm như thế ấy, 

đúng với điều mà ngài nói, thưa tướng quân Kalahatthi. 
Vào sáng sớm mai, sau khi đi đến hoàng cung, 

tôi sẽ nói với ngài điều ấy trước mặt đức vua.” 


4092. Sau đó, vào lúc cuối đêm, khi mặt trời sắp mọc, tướng quân Ka]a đã 
đưa gã đầu bếp đi đến gặp đức vua. Sau khi đi đến, tướng quân Ka]a đã nói 
với đức vua lời nói này: 


(Lời trao đổi giữa tướng quan Ka]a và đức vua) 

4093. “Tâu đại vương, nghe nói được bệ hạ sai bảo nên gã đầu bếp giết 
những người đàn bà và những người đàn ông, rồi bệ hạ ăn những miếng thịt 
người, có đúng không vậy?” 


4094. “Đúng y như vậy, này Kala, gã đầu bếp đã được trẫm sai bảo. Việc 
gì khanh lại mắng nhiếc người đang làm điều lợi ích cho trãm?” 


(Lời tướng quân Kã]a - Chuyện con cá khổng lồ Ananda) 

40958. “Con cá khổng lồ Ananda, có sự thèm khát mùi vị của mọi loài cá, 
đã ăn thịt các con cá. Khi loài cá bị cạn kiệt hoàn toàn, nó đã ăn chính mình 
và chết đi. 


4096. Bị xao lãng như vậy, bị thích thú trầm trọng ở hương vị, 
nếu kẻ ngu không biết đến nỗi khổ đau ở tương lai, 

sau khi tiêu diệt các con, nó đã từ bỏ các thân quyến, 

rồi nó quay lại ăn thịt chính bản thân mình. 
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Khuddakarmikaue - Jatakapd]i II 537. Mahasutasoma7atakam 


4097. Idam te sutvana vihetu' chando 
ma bhakkhasi? raja manussamamsam, 
ma tvam imam kevalam variJova 
dipadadhipa? suññamakasl rattham. 


4098. SujJato nama namena oraso †assa atraJo,ˆ 
Jambupesim" aladdhana mato so tassa sankhaye. 


4099. Evameva aham kala bhutva° bhakkham rasuttamam, 
aladdha manusam mamsam maññe hessami" Jvitam. 


4100. Manava abhiruposli kule Jatosl sotthiye, 
na tvam arahasi tata abhakkham bhakkhayetave. 


4101. Rasanamaññataram? etam yasma” mam tvam nIvaraye, 
soham tattha gamissamI yattha lacchamIi edisam. 


4102. So vaham nippatissamli na te vacchamIi santike, 
yassa'" me dassanena tvam nabhinandasi brahmana. 


4103. Addha aññepi dayade putte lacchama manava, 
tvañca Jamma vinassassu'' yattha pattam na tam supe. ? 


4104. Evameva tuvam raja dipadinda” sunohiI me, 
pabbajessanti' tam rattha sondam manavakam' yatha. 


4105. SuJato nama namena bhavitattana savako, 
accharam kamayantova na so bhuñ]Ji na so pIVI. 


4106. Kusagse udakamadaya'°“ samudde udakam mine, 
evam manusaka'"” kama dibbakamana santike. 


4107. Evameva aham kala bhutva bhakkham rasuttamam, 
aladdha manusam mamsam maññe hessamI” jivitam. 


4108. Yathapi te dhatarattha hamsa vehasayam gama, ” 
avutH“paribhogena sabbe abbhatthatam gata. 


' vigetu - Ma, Syä. ° assa - Syã. 
ˆ bhakkhayl - Ma; bhakkhayi - Syã; ' vinassasu - PTS. 
bhakkhasl - PTS. ? na [tam] sunoma - PTS. 
3 dvipadadhipa - Ma, Syã. 3 đvipadinda - Ma. 
'tassa atrajaoraso - PTS. * pabbäjissanti - Syä. 
Ÿ Jambipesim - Syã. * sondamanavakam - PTS. 
° bhuttã - PTS. 5 kusaggenudakamadaya - Ma, Syã. 
Tế - cai : mm - Sya. 
assaml - PTS. 1ssaml - Ma. 
ở rasanaññataram - Syã. ? vehãyasagamä - Ma, Syã. 
° kasmã - Ma, Syã. ” abhutta - Ma; ayutta - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 537. Đại Bổn Sanh Sutasoma 


4097. Sau khi nghe ví dụ này của thần, tâu bệ hạ, xin bệ hạ chớ thọ thực 
thịt người bởi lòng mong muốn không có nguyên nhân. Tựa như con cá 
khổng lồ Ananda (đã khiến cho đại dương trở nên trống vắng), tâu vị lãnh tụ 
của loài hai chân, xin bệ hạ chớ làm cho đất nước trở thành trống không.” 


(Lời đức vua - Chuyện đứa bé trai thèm mận đỏ) 
4oo8. “Có vị gia chủ tên Sujata. Đứa con trai ruột của vị ấy, sau khi không 
đạt được miếng mận đỏ, nó đã chết khi không có miếng mận đỏ ấy. 


4099. Tương tự y như vậy, này tướng quân Ka]a, sau khi ăn món ăn có 
hương vị tối thượng, trãm nghĩ rằng, không đạt được thịt người, trẫm sẽ từ 
bỏ mạng sống.” 


(Lời tướng quân Ka]a - Chuyện gã Bà-la-môn trai trẻ nghiện rượu) 

4100. “Này Bà-la-môn trai trẻ, con có dáng vóc xinh đẹp, con được sinh 
ra ở gia tộc Sotthiya. Này con yêu, con không thích hợp để thọ dụng vật 
không đáng thọ dụng. 


4101. “Bởi vì cha ngăn cấm con về rượu, vật có một hương vị nào đó trong 
bảy loại hương vị, con đây sẽ đi đến nơi nào con sẽ đạt được vật như thế ấy. 


4102. Chính con đây sẽ ra đi, con sẽ không sống bên cạnh cha. Thưa vị 
Bà-la-môn, do việc nhìn thấy con đây, cha không vui thích." 


4103. “Này Bà-la-môn trai trẻ, đương nhiên cha sẽ đạt được những đứa 
con trai khác làm kẻ thừa kế. Còn ngươi, này kẻ hèn hạ, ngươi hãy biến mất 
đi. Ngươi đi đến nơi nào, ta sẽ không nghe ngóng về ngươi ở nơi ấy nữa.) 


4104. Tâu bệ hạ, bệ hạ cũng tương tự y như thế. Tâu vị chúa tể của loài 
người, xin hãy lắng nghe thần. Dân chúng sẽ trục xuất bệ hạ ra khỏi đất 
nước, giống như gã Bà-la-môn trai trẻ nghiện rượu.” 


(Lời đức vua - Chuyện gã đệ tử SuJata say đắm tiên nữ) 
4105. “VỊ có tên SuJata, đệ tử của các bậc có bản thân đã được tu tập, ngay 
trong khi ham muốn nàng tiên nữ, vị ấy đã không ăn, vị ấy đã không uống. 


4106. Hãy lấy giọt nước ở đầu cọng cỏ rồi đo lường lượng nước ở đại 
dương, các dục thuộc loài người là như vậy ở bên cạnh các dục ở Thiên giới. 


4107. Tương tự y như thế, này tướng quân Kala, sau khi ăn món ăn có 
hương vị tối thượng, trãm nghĩ rằng, không đạt được thịt người, trẫm sẽ từ 
bỏ mạng sống.” 


(Lời tướng quân Ka]a - Chuyện các con thiên nga) 

4108. “Cũng giống như các con thiên nga dòng dõi Dhatarattha có sự di 
chuyển ở không trung, do việc thọ dụng không theo tập quán, tất cả bọn 
chúng đã đi đến tình trạng tiêu tan. 
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537. MahasutasomaJatakam 


4109. Evameva tuvam raja dipadinda' sunoh1 me, 


4110. 


4111. 


4112. 


4113. 


4114. 


4115. 


4116. 


4117. 


abhakkham raja bhakkhesi tasma pabbaJayanti” tam. 


TitthahIti maya vutto so tvam gacchasi pammukho,) 
atthito tvam thitomhiti" lapasi brahmaecarin],° 
Idam te samana ayuttam” asiãca me maññasi kankapattam.” 


ThirohamasmIi sadhammesu raja 
na namagottam parivattayamI, 
corañca loke atthitam?° vadanti 
apayIkam nerayIkam 1to cutam. 


Sace tuvam saddahasi'° raJa sutam ganhahI khattiya, '' 
tena yaññam yaJItvana evam saggam gamIssasI. 


Kasmim'” nu ratthe tava JatabhumI° 
atha kena atthena Idhanupatto, 
akkhahi me brahmana etamattham 
kimacchasr'° demi tayaJJa patthitam. 


Gatha catasso đharanimahissara'° 
sugambhrratthä varasagarupama, '° 
taveva atthaya Idhagatosmi 

sunohi gatha paramatthasamhita. 


Na ve rudanti matimanto sapañña 
bahussuta ye bahuthana'”eintino, 
dipam hi etam paramam naranam 
yam pandita sokanuda bhavanHi. 


Attanam) ñati uda” puttadaram 
dhaññam dhanam raJatam Jatarũpam, 
kimo nu” tvam sutasomanutappe 
koravyasettha vacanam sunoma te.”' 


Nevahamattanam”anutthunami 

na puttadaram na dhanam na rattham, 
satañca dhammo carito puraqo 

tam sangaram” brahmanassanutappe. 


! đvipadinda - Ma. 


? pabbãjissanti - Syã. 

3 vammukho - PTS. 

* atthito thitomhi tỉ - PTS. 

Ÿ brahmacärini - Ma, Syã; 
brahmacari - PTS 

5 samanäyuttam - Ma, Syã. 

” kankhapattam - Syã. 

Š sadđhammesu - PTS. 

° athitam - Ma, Syã. 

'° sace tvam saddahasi - Ma, Syã; 

sacepl sahasi - PTS. 
'! khattiyam - Syã. 
'* kismim - Ma, Syã. 


'3 Jatibhũmi - Ma, Syã, PTS. 
'* kimicchasi - Ma, PTS; 
kimicchasi - Sya. 
'3 mahessara - PTS. 
'* sugambhiratthavarä sãgarũpama - Syã. 
'“bahutthãna - Ma. 
'3 attăna - Syã. 
'? udäahu - Ma, Syä. 
” kimeva - Ma, Syã. 
* tetam - Ma. 
* na cahamattänam - Syã; 
na vaham attanam - PTS. 
® sankaram - Ma, evamuparipi. 
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4109. Tâu bệ hạ, bệ hạ cũng tương tự y như thế. Tâu vị chúa tể của loài 
người, xin hãy lắng nghe thần. Tâu bệ hạ, bệ hạ thọ dụng vật không đáng thọ 
dụng; do điều ấy, dân chúng sẽ trục xuất bệ hạ.” 


(Lời trao đổi giữa vị vua ăn thịt người và vị ẩn sĩ) 

4110. “Đã được trãm bảo: “Hãy đứng lại, ngài đây vẫn đi tới, mặt nhìn 
hướng khác. Này vị hành Phạm hạnh, ngài không đứng yên, nhưng lại nói: 
“Ta đang đứng. Này vị Sa-môn, điều này không thích hợp đối với ngài. Và 
ngài nghĩ rằng thanh gươm của trẫm là cọng lông chim diệc hay sao?” 


4111. “Tâu bệ hạ, bần đạo đang đứng ở các thiện pháp, 

bần đạo không thay đổi tên họ. 

Người đời nói rằng kẻ trộm cướp ở trên đời không đứng lại, 
từ nơi này chết đi trở thành kẻ bị đọa đày, kẻ sanh địa ngục. 


4112. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ tin tưởng (lời nói của bần đạo), tâu vị Sát-đế- 
ly, ngài hãy bắt giữ Sutasoma. Sau khi dâng cúng lễ tế thần với vị Sutasoma 
ấy, như vậy bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và vị Bà-la-môn) 

4113. “Sanh quán của ngài là ở đất nước nào? Và vì mục đích gì, ngài đã đi 
đến nơi đây? Này vị Bà-la-môn, xin ngài hãy giải thích cho trẫm về sự việc 
này. Ngài mong muốn điều gì? Hôm nay trãm ban cho ngài điều đã được 
ngài ước nguyện.” 


4114. “Tâu vị chúa tế vĩ đại của trái đất, có bốn câu kệ 

với ý nghĩa vô cùng thâm sâu, tương tự biển cả quý báu. 

Bần đạo đã đi đến nơi đây vì lợi ích của chính bệ hạ. 

Xin bệ hạ hãy lắng nghe các câu kệ được gắn liền với ý nghĩa tuyệt đối.” 


(Lời trao đổi giữa vị vua ăn thịt người và đức vua Sutasoma) 

4115. “Những người trí thức, có trí tuệ, có kiến thức, có nhiều sự suy xét 
về nguyên nhân, chắc chắn không than khóc, bởi vì sự sáng suốt ấy là hòn 
đảo (nương tựa) tối cao của những người nam, và các bậc sáng suốt là những 
người xua đi nỗi sâu muộn (cho những chúng sanh có sự sầu muộn). 


4116. Này đại vương Sutasoma, vậy bệ hạ có thể hối tiếc về điều gì, 

về bản thân, thân quyến, hay là vợ con, 

về lúa gạo, tài sản, bạc, hay vàng? 

Này vị đứng đầu của cư dân Kuru, chúng tôi lắng nghe lời nói của bệ hạ.” 


4117. “Trãm quả không than vãn về bản thân, 

không than vãn về vợ con, về tài sản, về đất nước; 

nhưng có nguyên tắc cổ xưa của các thiện nhân đã được trãm thực hành, 
trãm hối tiếc về sự hứa hẹn ấy với vị Bà-la-môn. 
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4118. Kato maya sangaro' brahmanena 
ratthe sake Issariye thitena, 
tam sangaram brahmanassappadaya 
saccanurakkhI punaravaJissam. 


2 


4119. Nevahametam" abhisaddahami 
sukhI naro maccumukha pamutto, 
amittahattham punaravaJeyya 
koravyasettha nahi mam upesi.? 


4120. Mutto tuvam porisadassa hattha 
gantva sakam mandiram kamakamI, 
madhurampiyam Jnvitam laddha raja 
kuto tuvam ehisi me sakasam. 


4121. Matam vareyya parisuddhasilo 
na hi jIvitam° garahito papadhammo, 
na hi tam naram tayate° duggatthi 
yassapl hetu alikam bhaneyya. 


4122. Sacepl vato girImavaheyya 
cando ca suriyo ca chama pateyyum, 
sabbava” naJJo patisotam vaJeyyum 
na tvevahan raJa musa bhaneyyam. 


4123. Nabham phaleyya udadhi visusse? 
samvatteyya'"bhutadhara vasundhara, 
siluccayo neru'' samulamuppate ” 
natvevaham raJa musa bhaneyyam." 


4124. Asiñca sattiñca paramasami 
sapathamp te samma aham karom, 
taya pamutto anano bhavitva 
saccanurakkhI punaravaJissam. 


4125. Yo te kato sangaro brahmanena 
ratthe sake Issarlye thitena, 
tam sangaram brahmanassappadaya 
saccanurakkhI punaravaJassu. 


! sankaro - Ma. 


ˆ brahmanasappadäya - Ma; Š tvevaham - Syã. 
brahmanasampadaya - Sya. ? udadhT†pi susse - Ma; 

3 na vaham etam - PTS. udadhi visusse - Syã. 

“upehi - PTS. '! samvatftaye - Ma. 

” na jIvitam - Ma, Syã, PTS. '' meru - Ma. 

” tayati - Ma. '* samilamuppateyya - Syã. 

” sabbã ca - Ma, Syã. '3 Ayam gãthã PTS potthake natthi. 
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4118. Sự hứa hẹn với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trẫm, là người 
duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, là người gìn giữ sự chân thật, 
sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trãm sẽ tự mình quay 
trở lại.” 


4119. “Fa không bao giờ tin vào điều ấy, 

một người có sự hạnh phúc được thoát khỏi miệng của Thần Chết, 

có thể quay trở lại trong vòng tay của kẻ thù, 

này vị đứng đầu của cư dân Kuru, bệ hạ chắc chắn sẽ không đi đến với ta. 


4120. (Một khi) bệ hạ đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người, 
sau khi đi đến cung điện của mình, là người có sự ham muốn các dục, 
sau khi đạt được mạng sống ngọt ngào và đáng yêu, này bệ hạ, 

do đâu mà bệ hạ lại đi đến khu vực của ta?” 


4121. “Người có giới trong sạch có thể mong muốn cái chết; trái lại, kẻ có 
ác pháp bị chê trách, mạng sống ấy không tốt lành gì. Thậm chí vì nguyên 
nhân bản thân, v.v... kẻ ấy có thể nói điều sai trái, tuy nhiên, điều sai trái ấy 
không có thể bảo vệ người ấy khỏi các cảnh giới khổ đau. 


4122. Thậm chí, nếu làn gió có thể dời đi ngọn núi, 
mặt trăng và mặt trời có thể rơi xuống mặt đất, 

tất cả các dòng sông có thể di chuyển ngược dòng, 
nhưng ta không bao giờ nói lời dối trá, này vị chúa tể. 


4123. Thậm chí, bầu trời có thể vỡ tan, biển cả có thể khô cạn, 
trái đất, quả địa cầu có thể tiêu hoại, 

ngọn núi đá Neru cùng với gốc rễ có thể bật lên, 

nhưng ta không bao giờ nói lời dối trá, này vị chúa tế. 


4124. Này ông bạn, hãy để trãm chạm đến thanh gươm và cây giáo, hãy 
để trãm thực hiện lời thê nguyền với ngài, là người gìn giữ sự chân thật, sau 
khi được ngài trả tự do, và trãm không còn nợ nần (với vị Bà-la-môn), trãm 
sẽ tự mình quay trở lại.” 


4125. “Sự hứa hẹn nào với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi bệ hạ, là 
người duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, là người gìn giữ sự chân 
thật, sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, bệ hạ hãy tự 
mình quay trở lại.” 
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4126. Yo me kato sangaro brahmanena 
ratthe sake Issariye thitena, 
tam sangaram brahmanassappadaya 
saccanurakkhI punaravaJissam. 


4127. Mutto ca so porIisadassa hattha 
gantvana tam brahmanam etadavoca, 
sunom!' gathayo satarahayo 
ya me suta assu hitaya brahme. 


4128. Sakideva” sutasoma sabbhi hoti? samagamo, 
sa nam sangati paleti nasabbhi bahusangamo. 


4129. Sabbhireva samasetha sabbh1 kubbetha santhavam, 
satam saddhammamaññaya seyyo hoti na papiyo. 


4130. J1ranti ve raJaratha sucitta 
atho sarIrampi Jjaram upetl, 
satañca đhammo na Jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 


4131. Nabhañca? dũre pathavI ca dure 
param samuddassa tadahu dure, 
tato have dũrataram vadanti 
satañca dhammam" asatañca raJa. 


4132. Sahassiyo° ima gatha na ima” gatha sataraha, 
cattarI tvam sahassani khippam ganhahI brahmana. 


4133. Asitiyäa navutiyã3 ca gatha 
sataraha capl bhaveyyu” gatha, 
paccattameva sutasoma Janahi'° 
sahassiyo'' nama kudhatthi'” gatha. 


4134. Iechami voham sutavuddhimattano' 
santo ca mam'° sappurisa bhaJeyyum, 
aham savantThi mahodadhrva 
nahI tata tappamIi subhasitena. 


' sunoma - Ma, PTS. ? bhaveyya - Ma. 

* sakim deva - katthaci. '! lãnahi - Sya, PTS. 

* hotu - PTS. '! sahassiyã - Ma, Syã. 

* nabhã ca - PTS. ' kã atthi - Ma, Syã; 

* dhammo - Ma, Syã. kuth' atthi - PTS. 

° sahassiyä - Ma, Syã. '3 sutavuddhimattano - Syã. 
 nahimã - Ma; nayimä - Syã. '* santoti mam - Ma; 

ở asitiyäa navutiyä - PTS. santo mamam - Syã. 
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4126. “Sự hứa hẹn nào với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trẫm, là 
người duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, là người gìn giữ sự chân 
thật, sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trãm sẽ tự mình 
quay trở lại.” 


4127. Và vị ấy đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người. Đức vua 
Sutasoma, sau khi đi đến gặp vị Bà-la-môn ấy, đã nói điều này: “Hãy cho 
trãm nghe các kệ ngôn đáng giá một trăm tiền, này vị Bà-la-môn, các điều 
được trãm nghe có thể đem lại lợi ích cho trãm.” 


4128. “Thưa ngài Sutasoma, việc gặp gỡ với những người tốt dầu chỉ một 
lần, sự hội ngộ ấy hộ trì vị ấy. Không gặp gỡ nhiều với những kẻ xấu. 


4129. Bệ hạ hãy gần gũi chỉ với những người tốt. Bệ hạ hãy thực hiện sự 
thân thiết với những người tốt. Người hiểu rõ chánh pháp của các bậc thiện 
nhân trở nên tốt hơn, không trở thành xấu hơn. 


4130. Thật vậy, các cỗ vương xa khéo được tô điểm cũng trở thành cũ kỹ, 
thậm chí thân xác này cũng đi đến sự già nua, 

nhưng pháp của các bậc thiện nhân không đi đến sự lão hóa, 

các bậc thiện nhân quả thật tuyên thuyết về điều tốt lành. 


4131. Bầu trời là xa vời, và trái đất là xa vời, 

bờ kia của biến cả là xa vời, các vị đã nói điều ấy. 

Thật vậy, các vị nói về điều còn xa vời hơn thế nữa, 

về pháp của các bậc thiện nhân và của những kẻ xấu xa, tâu bệ hạ.” 


4132. “Các câu kệ này là tiền ngàn, các câu kệ này không phải giá tiền 
trăm. Này vị Bà-la-môn, ông hãy mau nhận lấy bốn ngàn.” 


(Lời phụ hoàng của đức vua Sutasoma) 

4133. “Các câu kệ là với giá tám mươi và chín mươi tiền, 
thậm chí các câu kệ cũng có thể xứng đáng một trăm tiền. 
Này Sutasoma, con phải tự chính mình nhận biết, 

có các câu kệ gì gọi là hàng ngàn tiền?” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

4134. “Con mong muốn sự tiến bộ về kiến thức cho bản thân, 

và các bậc thiện nhân, những người tốt lành, có thể chia sớt cho con. 
Con tựa như đại dương (không bị tràn đầy) với những dòng sông, 
thưa cha, bởi vì con không nhàm chán đối với thiện ngôn. 
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4135. 


4136. 


4137. 


4138. 


4139. 


414O. 


Agøl yatha tinakattham dahanto' 
na tappatI sagaro va” nadhhI, 
evamp te pandita rajasettha 
sutva na tappanti subhasitena. 


Sakassa dasassa yada sunoml 

gatha aham atthavatT Janinda, 
tameva sakkacca nisamayami 

nahI tata dhammesu mamatthi tittI. 


Idante rattham sadhanam sayoggam 
sakayuram sabbakamupapannam, 
kim kamahetu parIibhasase mam' 
gacchamaham porisadassa kante. 


Attanurakkhaya bhavanti hete 
hattharoha rathika pattika ca, 
assarohã° ye ca” dhanuggahase 
senam payuñJama hanama sattum. 


Sudukkaram porisado akasi 

Jivam gahetvana avIssajJI mam, 

tam tadisam pubbakiccam saranto 
dubbhe aham tassa katham Janinda. 


Vanditva so pitaram matarañca 
anusasitva? negamañca balañca, 
saccavadlI saccanurakkhamano 
agamasi so yena so porisado.'° 


4141. Kato maya sangaro brahmanena 


4142. 


ratthe sake Issarlye thitena, 

tam sangaram brahmanassappadaya 
saccanurakkh1 punaragatosmI. 

yaJassu yaññam khada mam porisada. '' 


Na hayate khaditum'” mayham paccha 
citaka ayam tava sadhumika ca, ° 
niddhumake pacitam sadhu pakkam 
sunami gathayo satarahayo. 


' dahanto - Ma, Syã. 


° sagarova - Ma, Syã. ° anusäsetva - Ma, Syã, PTS. 

3 gatham aham atthavatim - Ma, Syã. '° so vattha porisado - Ma, Syä. 

* paribhãsasimam - Ma. '! vajassu yaññam hantvãna mama mamsam 

Ÿ porisadassa ñatte - Ma; khadahi va mam samma porisada - PTS. 
porisadassa ñante - Syä. '* khaditam - Ma. 

° assaruha - Ma. '3 sađhũmikäva - Ma, PTS; 

7 veva - PTS. sadhumakã ca - Syä. 

Š avassajï mam - Ma, Syã. '* sunaãma - PTS. 
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4135. Giống như ngọn lửa đang thiêu đốt cỏ và củi, 

hay là biển cả không thỏa mãn đối với những dòng sông, 
cũng tương tự như vậy, tâu chúa thượng, các bậc sáng suốt ấy, 
sau khi đã lắng nghe, không nhàm chán đối với thiện ngôn. 


4136. Khi con nghe được từ gã nô lệ của mình 

câu kệ ngôn có ý nghĩa, tâu vị chúa của loài người, 

con trân trọng lắng nghe chính kệ ngôn ấy, 

bởi vì, thưa cha, đối với con không có sự dư thừa trong các thiện pháp. 


4137. Đất nước này của cha có tài sản, có cỗ xe ngựa kéo, 
có vòng đeo ở cánh tay, được đầy đủ tất cả các dục, 

sao cha lại mắng nhiếc con vì nguyên nhân các dục? 
Hãy để con đi đến gặp lại kẻ ăn thịt người.” 


(Lời phụ hoàng của đức vua Sutasoma) 

4138. “Bởi vì, những người này là để bảo vệ bản thân: 

các tượng binh, các xa binh, và các bộ binh, 

các ky mã, và các cung thủ. 

Chúng ta hãy sử dụng quân đội, chúng ta hãy giết chết kẻ thù.” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

4139. “Kẻ ăn thịt người đã làm việc vô cùng khó làm, 

sau khi bắt sống con, gã đã phóng thích con. 

Trong khi nhớ lại việc giúp đỡ trước đây như thế ấy của gã, 

tâu vị chúa của loài người, làm sao con có thể lừa dối gã được?” 


414O. Vị ấy, sau khi đảnh lễ cha và mẹ, 

sau khi dạy bảo các thị dân và bïnh lính, 

là người nói lời chân thật, trong khi bảo vệ sự chân thật, 
vị ấy đã đi đến nơi kẻ ăn thịt người đang trú ngụ. 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và vị vua ăn thịt người) 
4141. “Sự hứa hẹn với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trãm, 
là người duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, 

sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, 

là người gìn giữ sự chân thật, trãm đã tự mình quay trở lại. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trãm.” 


4142. “Chẳng mất mát gì đối với ta về việc ăn thịt bị chậm trễ, 
chừng nào giàn hỏa thiêu này còn có khói. 

Đến khi hết khói, thì đã được nấu xong, đã được chín tới. 
Hãy cho ta nghe các kệ ngôn đáng giá một trăm tiền.” 
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4143. Adhammiko tvam porisadakasi 
rattha ca' bhattho udarassa hetu, 
dhammañcima abhivadanti gatha 
dhammo” adhammo ca kuhim sameti. 


4144. Adhammikassa luddassa niccam lohitapanino, 
natthi saceam kuto dhammo' kim sutena karIssas1. 


4145. Yo mamsahetu migavam careyya 
yo va hane" purisam attahetu, 
ubhopi te pecca sama bhavanti 
kasma no adhammikam bruhi mam tvam. 


4146. Pañca pañca nakha bhakkha khattiyena paJanata, 
abhakkham raja bhakkhesi tasma adhammiko tuvam. 


4147. Mutto tuvam porIsadassa hattha 
gantva sakam mandiram kamakam, 
amittahattham punaragatosi 
na khatta°dhamme kusalosi raja. 


4148. Ye khattadhamme kusala bhavanti 
pAyena te nerayika bhavanti, 
tasma aham khattadhammam pahaya 
saccanurakkhI punaragatosmI 
yajJassu yaññam khada mam porisada. 


4149. Pasadavasa pathavigavassam" 
kamitthiyo kasikacandanañca, 
sabbam tahim labhasi? samitaya 
saccena kim passasi anisamsam. 


4150. Ye kecl me atthi rasa pathavya°? 
saccam tesam sadutaram'"° rasanam, 
sacce thita samanabrahmana ca 
taranti Jatimaranaassa param. 


' ratthãto - PTS. 7 pathavigavassã - Ma; 

*“ đhammo ca - Ma. pathavigavassa - Sya. 

3 kuto dhammam - PTS. * labbhati - PTS. 

* vo cahane - PTS. ? pathabyä - Ma; 

” brusi - Ma, Syã, PTS. pathabyä - Syã. 

° khatya - Syã, evamuparipi. '° sadhutaram - Ma, Syã, PTS. 
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4143. “Này kẻ ăn thịt người, ngươi là kẻ phi đạo đức, 
ngươi đã bị loại ra khỏi đất nước vì nguyên nhân bao tử. 
Các kệ ngôn này tôn vinh đạo đức, 

đạo đức và phi đạo đức gặp nhau ở điểm nào? 


4144. Đối với kẻ phi đạo đức, tàn bạo, thường xuyên có bàn tay lấm máu, 
không có sự chân thật, đạo đức từ đâu có cho ngươi? Ngươi sẽ làm gì với việc 
lắng nghe?” 


4145. “Kẻ thực hiện việc săn thú vì nguyên nhân thịt tươi, 
hay kẻ giết người vì nguyên nhân bản thân, 

cả hai kẻ ấy sau khi chết đều như nhau, 

vậy tại sao bệ hạ lại nói ta là phi đạo đức?” 


4146. “Không được ăn mười loại thịt, đã được vị Sát-đế-ly biết đến. Này vị 
chúa tế, ngươi ăn loại thịt không nên ăn; vì thế, ngươi là kẻ phi pháp.” 


4147. “Bệ hạ đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người, 

sau khi đi đến cung điện của mình, là người có sự ham muốn các dục, 
bệ hạ còn quay trở lại trong vòng tay của kẻ thù. 

Tâu bệ hạ, bệ hạ không thiện xảo về pháp của vị Sát-đế-ly.” 


4148. “Những người nào thiện xảo về pháp của vị Sát-đế-Ìy, 

phần đông những người ấy trở thành những kẻ sanh vào địa ngục. 
Vì thế, trãm từ bỏ pháp của vị Sát-đế-Ìy. 

Là người gìn giữ sự chân thật, trãm đã tự mình quay trở lại. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trãm.” 


4149. “Với các tòa lâu đài là chỗ trú ngụ, với đất đai, bò, ngựa, 

với các nữ nhân là nguồn của dục vọng, với vải Kasi, và trầm hương, 
bệ hạ đạt được mọi thứ ở nơi ấy với tư cách chủ nhân, 

bệ hạ nhìn thấy lợi ích gì với sự chân thật?” 


4150. “Bất cứ những hương vị nào có cho trãm ở trên trái đất, 
trong số các hương vị ấy, sự chân thật là ngọt ngào hơn cả. 
Và đứng vững ở sự chân thật, các vị Sa-môn và Bà-la-môn 
vượt qua bờ kia của sanh và tử.” 


425 


Khuddakarmikaue - Jatakapd]i II 537. Mahasutasoma7atakam 


4151. Mutto tuvam porIsadassa hattha 
gantva sakam mandiram kamakamn, 
amittahattham punaragatosi 
naha' nũna te maranabhayam Janinda 
alinacItto casi? saccavadi. 


4152. Kata me ka]yana anekarupa 
vañña yittha ye vipula pasattha, 
visodhito paralokassa maggo 
dhamme thito ko maranassa bhaye. 


4153. Kata me kalyana anekarupa 
vañña yittha ye vipula pasattha, 
ananutappam paralokam gamissam 
yajJassu yaññam khada` mam porisada. 


4154. Pita ca mata ca upatthita me 
dhammena me Issariyam pasattham, 
visodhito paralokassa maggøo 
dhamme thito ko maranassa bhaãye. 


4155. Pita ca mata ca upatthita me 
dhammena me Issariyam pasattham, 
ananutappam paralokam gamissam 
yaJassu yaññam khada mam porisada. 


4156. ÑãtIsu mittesu katä me kãrã* 
dhammena me Issariyam pasattham, 
visodhito paralokassa magøo 
dhamme thito ko maranassa bhaye. 


4157. ÑatIsu mittesu katä me kãrã 
dhammena me I1ssariyam pasattham, 
ananutappam paralokam gamissam 
yajJassu yaññam khada mam porisada. 


4158. Dinnam me danam bahudha bahunnam? 
santappita samanabrahmana ca, 
visodhito paralokasa maggo 
dhamme thito ko maranassa bhaye. 


' na hi - Ma; nahi - Syã; “asi - Ma. * katũpakãro - Syã. 
na ha - PTS. 3 ađa - Ma. * bahũnam - Ma, Syã. 
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4151. “Bệ hạ đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người, 

sau khi đi đến cung điện của mình, là người có sự ham muốn các dục, 
bệ hạ còn quay trở lại trong vòng tay của kẻ thù, 

tâu vị chúa của loài người, chắc hắn bệ hạ không có sự sợ hãi cái chết, 
và bệ hạ có tâm không nhút nhát, có lời nói chân thật.” 


4152. “Các hành động tốt lành với nhiều hình thức đã được trãm làm, 
các lễ tế thân đã được trầm dâng cúng là to lớn, đã được ca ngợi, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 


4153. Các hành động tốt lành với nhiều hình thức đã được trãm làm, 
các lễ tế thân đã được trãm dâng cúng là to lớn, đã được ca ngợi. 
Trãm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trãm. 


4154. Cha và mẹ đã được trãm phụng dưỡng, 

vương quốc đã được trãm cai trị một cách công minh, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 


4155. Cha và mẹ đã được trẫm phụng dưỡng, 

vương quốc đã được trẫãm cai trị một cách công minh. 

Trâm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trãm. 


4156. Các việc giúp đỡ đã được trãm làm cho các thân quyến, bạn bè, 
vương quốc đã được trẫãm cai trị một cách công minh, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 


4157. Các việc giúp đỡ đã được trãm làm cho các thân quyến, bạn bè, 
vương quốc đã được trẫm cai trị một cách công minh. 

Trãm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trãm. 


4158. Vật thí đã được trãm bố thí theo nhiều cách, đến nhiều người, 
các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã được hài lòng, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 
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4159. 


4160. 


Dinnam me danam bahudha bahunnam' 
santappita samanabrahmanä”) ca, 
ananutappam paralokam gamissam 
yaJassu yaññam khada' mam porisada. 


Visam paJjanam puriso adeyya 
asIvisam Jalitam uggateJam, 
muddhapi tassa vipateyya' sattadha 
yo tadisam saccavadim adeyya. 


4161. Sutva dhammam vijananti nara kalyanapapakam, 


4162. 


4163. 


4164. 


4165. 


4166. 


ap1 gatha sunitvana dhamme me ramati? mano. 


Sakideva sutasoma° sabbhi hoti samagamo, 
sa nam sangati paleti nasabbhi bahu sangamo. 


Sabbhireva samasetha sabbhi kubbetha santhavam, 
satam saddhammamaññaya seyyo hoti na papiyo. 


J1ranti ve rajaratha sucitta 

atho sarIrampi Jaram upeti, 
satañca dhammo na Jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 


Nabhañca” dure pathav? ca dure 
param samuddassa tadahu dure, 
tato have dũrataram vadanti 
satañca dhamman? asatañca raja. 


Gatha Iima atthavatI suvyañJana '" 
subhasita tuyham"' Janinda sutva, 
anandi eitto'” sumano patIto 
cattar1 te samma vare dadam. 


4167. Yo nattano maranam buJjhasi tvam' 


hitahitam vinIpatañca saggam, 
giddho rase duccarite nivittho 
kim tvam varam dassasI papadhamma. 


' bahũnam - Ma, Syã. Š pathavl - Ma, evamuparipi. 
? samana brahmana - PTS. ? dhammo - Ma, Syã. 

3 ada - Ma. '° subyañjanã - Ma, Syã. 

* viphaleyya - Ma, Syã. ''tuyha - Ma, Syã. 

* ramate - Ma, Syã. ' vitto - Ma, Syä. 
 mahãräja - Ma, Syã. '3 bujjhasi tuvam - Ma; 

” nabhã ca - PTS. bujjhase tuvam - Syã. 
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4159. Vật thí đã được trãm bố thí theo nhiều cách, đến nhiều người, 
các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã được hài lòng. 

Trâm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trãm.” 


4160. “Giống như người nhận biết chất độc hại mà vẫn ăn vào, hoặc nhận 
biết con rắn độc có uy lực hung bạo tựa như ngọn lửa cháy rực, mà vẫn nắm 
giữ, (tương tự y như vậy) kẻ nào ăn thịt người có lời nói chân thật như bệ hạ, 
thậm chí cái đầu của kẻ ấy cũng có thể vỡ tan thành bảy mảnh. 


4161. Sau khi lắng nghe giáo pháp, loài người nhận thức được tốt và xấu; 
cũng vậy, sau khi lắng nghe các câu kệ, tâm của ta có thể ưa thích giáo pháp.” 


(Đức vua Sutasoma lặp lại các lời dạy của vị Bà-la-môn) 
4162. “Thưa ngài Sutasoma, việc gặp gỡ với những người tốt dầu chỉ một 
lần, sự hội ngộ ấy hộ trì vị ấy. Không gặp gỡ nhiều với những kẻ xấu." 


4163. Bệ hạ hãy gần gũi chỉ với những người tốt. Bệ hạ hãy thực hiện sự 
thân thiết với những người tốt. Người hiểu rõ chánh pháp của các bậc thiện 
nhân trở nên tốt hơn, không trở thành xấu hơn. 


4164. Thật vậy, các cỗ vương xa khéo được tô điểm cũng trở thành cũ kỹ, 
thậm chí thân xác này cũng đi đến sự già nua, 

nhưng pháp của các bậc thiện nhân không đi đến sự lão hóa, 

các bậc thiện nhân quả thật tuyên thuyết về điều tốt lành. 


4165. Bầu trời là xa vời, và trái đất là xa vời, 

bờ kia của biến cả là xa vời, các vị đã nói điều ấy. 

Thật vậy, các vị nói về điều còn xa vời hơn thế nữa, 

về pháp của các bậc thiện nhân và của những kẻ xấu xa, tâu bệ hạ.” 


(Lời vị vua ăn thịt người) 

4166. “Các cầu kệ ngôn này có ý nghĩa, có văn hay, 

đã được khéo thuyết. Sau khi lắng nghe bệ hạ, tâu vị chúa của loài người, 
với tâm vui mừng, với thiện ý, được vừa lòng, 

này bạn tốt, ta ban cho bệ hạ bốn điều ân huệ.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và vị vua ăn thịt người) 

4167. “Ngươi đây không nhận biết về cái chết dành cho bản thân, 

về điều lợi ích và không có lợi ích, về đọa xứ và cõi Trời. 

Là kẻ thèm khát hương vị (thịt người), ngươi bị lún sâu vào ác hạnh, 
này kẻ có ác pháp, điều ân huệ gì ngươi sẽ ban cho trãm? 


' Các câu kệ 4162 - 4165 lặp lại nguyên văn lời của vị Bà-la-môn đã nói với Sutasoma trước 
đây, là các câu kệ 4128 - 4131 ở trang 421. 
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4168. Ahañca tam dehi varanti vaJJam 
tvañcapl datvana avakareyya, 
sanditthikam kalahamimam vivadam 
ko pandito JanamupabbaJeyya. 


4169. Na tam varam arahati Jantu datum 
vam vapl datvana avakareyya, 
Varassu samma avikampamano 
panam cajitvanap1 dassameva. 


4170. Ariyassa ariyena sametI sakkhI' 
pañfñassa paññanavata sametl, 
passeyya tam vassasatam arogam 
etam varanam pathamam varamI. 


4171. Ariyassa arlyena sameti sakkhi 
paññassa paññanavata sametl, 
passap1” mam vassasatam arogam 
etam varanam pathamam dadam. 


4172. Ye khattiyase' idha bhumipaäla 
muddhabhisitta katanamadheyya, 
na tadise bhumipati adesi 
etam varanam dutiyam varam. 


4173. Ye khattiyase idha bhumipala 
muddhabhisitta katanamadheyya, 
na tadise bhumipatI ademi 
etam varanam dutiyam dadamI. 


4174. Parosatam khattiya te gahIta? 
talavuta assumukha rudanta, 
sake te ratthe patipadayahi 
etam varanam tatiyam varamI. 


4175. Parosatam khattiya me gahita 
talavuta assumukha rudanta, 
sakena ratthena patipadayaml te? 
etam varanam tatiyam dadam. 


' sakhyam - Ma. 3 khattiyä ye - PTS. 
° passäsi - Ma; passesi - Syã; * gahitã - Ma. 
passe Di - PTS. ” sake te ratthe patipadayãmi - Ma, Syä, PTS. 
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4168. Trãm có thể nói rằng: “Ngươi hãy ban cho điều ân huệ ấy,' 
và ngươi, thậm chí sau khi ban cho, cũng có thể thu hồi. 

Việc xung đột, tranh cãi này có thể tự mình thấy được, 

trong khi biết như vậy, người sáng suốt nào có thể dự vào?” 


4169. “Kẻ đã ban cho điều ân huệ, sau đó thu hồi, 
không xứng đáng là người để ban cho điều ân huệ. 
Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn lấy, không do dự, 

đầu phải buông bỏ mạng sống, ta vẫn có thể ban cho.” 


4170. “lình thân hữu được hội tụ giữa người thánh thiện với người thánh 
thiện, được hội tụ giữa người có trí tuệ với người có trí tuệ, (ước gì) có thể 
nhìn thấy ngươi một trăm tuổi, không bệnh tật; trãm chọn điều này là điều 
thứ nhất trong bốn điều ân huệ.” 


4171. “Tình thân hữu được hội tụ giữa người thánh thiện với người thánh 
thiện, được hội tụ giữa người có trí tuệ với người có trí tuệ, bệ hạ hãy nhìn 
thấy ta một trăm tuổi, không bệnh tật; ta ban cho điều này là điều thứ nhất 
trong bốn điều ân huệ.” 


4172. “Những vị Sát-đế-Ìy nào là các bậc hộ trì lãnh thổ ở nơi này, 
đã được làm lễ phong vương, đã được đặt danh hiệu, 

ngươi chớ ăn thịt các vị lãnh chúa như thế ấy; 

trãm chọn điều này là điều thứ nhì trong bốn điều ân huệ.” 


4173. “Những vị Sát-đế-Ìy nào là các bậc hộ trì lãnh thổ ở nơi này, 
đã được làm lễ phong vương, đã được đặt danh hiệu, 

ta sẽ không ăn thịt các vị lãnh chúa như thế ấy; 

ta ban cho điều này là điều thứ nhì trong bốn điều ân huệ.” 


4174. “Hơn một trăm vị Sát-đế-ly đã bị ngươi bắt g1ữ, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt đẫm nước mắt, đang khóc lóc. 
Ngươi hãy đưa họ về lại đất nước của họ; 

trãm chọn điều này là điều thứ ba trong bốn điều ân huệ.” 


4175. “Hơn một trăm vị Sát-đế-ly đã bị ta bắt giữ, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt đẫm nước mắt, đang khóc lóc. 
Ta sẽ đưa họ về lại đất nước của họ; 

ta ban cho điều này là điều thứ ba trong bốn điều ân huệ.” 
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4176. Chiddante rattham byadhitam bhayah1' 


puthu nara lenamanuppavittha, 
manussamamsam viramehi” raja. 
etam varanam catuttham varamI1. 


4177. Addha hi so bhakkho mamam manapo 


4178. 


4179. 


4180. 


etassa hetumhi vanam pavittho, 
soham katham etto uparameyyam 
aññam varanam catuttham varassu. 
Na ve” piyam meti Janinda tadiso 
attam niramkatva° piyanl sevatl, 
attava seyyo Daramava” seyyo 
labbha piya ocitatthena”? paccha. 


Plyam me manusam mamsam sutasoma vijanahi, 
namhi sakko? nivaretum aññam tuvam samma varam varassu. '° 


Yo ve piyam meti piyanukankhir'' 
attam niramkatva piyanI sevatl, 
sondova pItvana visassa thalam'” 
teneva so hoti dukhT? parattha. 


4181. Yo cidha sankhaya piyanl hitva 


4182. 


4183. 


4184. 


kicchenapl1 sevati ariyadhammam, “ 
dukkhitova pItvana' yathosadhani 
teneva so hoti sukhI parattha. 


Ohayaham pitaram matarañca 
manapike'° kamagune ca'” pañca, 
etassa hetumhi vanam pavittho 
tante varam kintimaham dadamI. 


Na pandita dvigunam ahu'? vakyam 
saccappatiññava” bhavanti santo, 
Varassu samma TtÌ mam avoca 
1ccabrav1ĩ” tvam na hi te sametI. 


Apuññalabham ayasam akittim 
papam bahum dueccaritam kilesam, 
manussamamsassa kate”' ipaga 
tante varam kintimaham dadeyyam. 


' byathita bhaya hi - Ma, Syã; ' piyanurakkhi - Ma, Syã. 
vyadhitam bhayähi - PTS. ° pitvã visamissapanam - Ma; 
ˆ viramähi - Syã. pitvã visamissathãalam - Syã. 
3 mama - Ma. 3 dukkhi - Ma, Syã, PTS. 
* hetumpi - PTS. * ariyadhamme - Ma, Syã. 
” nam ve - Ma. * pitvana - Ma, Syã. 
° nramkacca - Ma;  manäpiye - Ma. 
niralkatva - Syã. ” kãmagunepi - Sya. 
7 baramã ca - Ma. Š đigunamähu - Ma, Syã, PTS. 
ở ocitattena - Syä. ? saccappatiññä ca - PTS. 
? namhi sakkã - Syã Ma. ”° iccabravi - Syã. 
'° aññam varam samma varassu - Ma. *”' bhavo - Syã. 
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4176. “Đất nước của ngươi bị tan hoang, bị đè nặng bởi các nỗi sợ hãi, 
số đông người bỏ trốn vào hang động. 

Này vị chúa tể, ngươi hãy chừa bỏ thịt người 

trãm chọn điều này là điều thứ tư trong bốn điều ân huệ.” 


4177. “Món ăn ấy thật sự được thích ý đối với ta. 

Vì nguyên nhân của việc này mà ta đi vào sống trong rừng. 

Làm thế nào ta đây có thể kiêng cữ vật này? 

Bệ hạ hãy chọn điều khác là điều thứ tư trong bốn điều ân huệ.” 


4178. “Này vị chúa của loài người, người như ngươi quả thật không nên 
nghĩ rằng: “Là vật yêu quý của ta,` rồi quên đi bản thân và phục vụ các vật yêu 
quý. Chính bản thân là tốt hơn, cao cả hơn vật yêu quý. Các vật yêu quý có 
thể đạt được sau này nhờ vào phước thiện đã được tích lũy.” 


4179. “Thưa ngài Sutasoma, bệ hạ hãy biết rằng: “Thịt người là vật yêu 
quý đối với ta; ta không có khả năng từ bỏ. Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn điều 
ân huệ khác.” 


418o. “Thật vậy, người nào có sự mong mỏi về vật yêu quý rằng: “Là vật 
yêu quý của ta,' rôi quên đi bản thân và phục vụ các vật yêu quý, tựa như kẻ 
say đã uống vào tô thuốc độc, chính vì điều ấy, kẻ ấy bị khổ đau vào thời gian 
sau đó. 


4181. Và người nào, sau khi suy xét về điều này, rồi từ bỏ các vật yêu quý, 
và còn phục vụ Thánh pháp bằng những việc cần phải làm, 

tựa như người bị khổ đau đã được uống các loại thuốc chữa bệnh, 

chính vì điều ấy, kẻ ấy được an lạc vào thời gian sau đó.” 


4182. “Sau khi bỏ bê người cha và người mẹ, 

và năm loại dục làm cho thích thú, 

vì nguyên nhân của việc này mà ta đi vào sống trong rừng, 
làm thế nào ta lại ban cho bệ hạ ân huệ ấy?” 


4183. “Các bậc sáng suốt đã không nói lời nói theo hai cách, 

các bậc thiện nhân có lời hứa hẹn với sự chân thật. 

Ngươi đã nói với trãm rằng: “Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn lấy, 
ngươi đã nói như thế, nhưng lời nói không đồng hành với ngươi.” 


4184. “Sự nhận lãnh điều vô phước, sự mất danh vọng, mất tiếng tăm, 
điều tội lỗi, nhiều việc làm xấu xa, sự ô uế, 

vì nguyên nhân thịt người, ta đã đi đến (tình trạng như thế), 

làm thế nào ta có thể ban cho bệ hạ ân huệ ấy?” 
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4185. Na' tam varam arahati Jantu datum 
yam vapl datvana avakareyya,” 
Vvarassu samma avikampamano 
panam caJItvanapi° dassameva. 


4186. Panam caJanti santo napi dhammam! 
saccappatiñña ca” bhavanti santo, 
datva varam khippamavakarohi 
etena sampaJJa suraJasettha. 


4187. Dhanam caJe yo pana angahetu? 
angam caJe JIvitam rakkhamano, 
angam dhanam jIvitam capl1 sabbam 
caJe naro đhammamanussaranto. 


4188. Yassa hi” dhammam puriso viJjañña 
ye cassa kankham vinayanti santo, 
tam hissa dipañca parayanañca? 
na tena mittim” Jarayetha'° pañño. 


4189. Addha hi so bhakkho mamam'' manapo 
etassa hetumhi'” vanam pavittho, 
Saceva' mam yacasi etamattham 
etampl te samma varam dadamI. 


4190. Sattha ca me hosi sakha ca mesi 
vacanampi te samma aham akasim, 
tuvampi'° me samma karoh1 vakyam 
ubhopi gantvana pamocayama. 


4191. Sattha ca te homi sakha ca tyamhi 
vacanampi me samma tuvam akasi, 
ahampi te samma karomi vakyam 
ubhopi gantvana pamocayama. 


4192. Kammasapadena' vihethitattha'° 
talavuta assumukha rudanta, 
na Jatu dubbhetha Imassa rañño 
saccappatiññam me patIssunatha. 


' nam - Ma. 
ˆ datväa na avakareyya - Syã. ? mettim - Syã. 
* jahitvana pi - PTS. ° irayetha - Ma, Syã. 
* satanesa đhammo - Syä. ' mama - Ma, Syã. 
Ì saccappatiññaäva - Ma, Syã. ? hetum pi - PTS. 
° caje dhanam agavarassa hetu - Ma, Syã; 3 sace ca - Ma, Syã. 
caje dhanam yo pana angahetu - PTS. * tvampi - Syã. 
7 vasmã hi - Ma, Syã; yassäpi - PTS. ” kammäsapadenam - Ma. 
ở Darayanañca - Sya, PTS. ° vihethitattä - PTS. 
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4185. “Kẻ đã ban cho điều ân huệ, sau đó thu hồi, 
không xứng đáng là người để ban cho điều ân huệ. 
Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn lấy, không do dự, 

đầu phải buông bỏ mạng sống, ta vẫn có thể ban cho. 


4186. Các bậc thiện nhân buông bỏ mạng sống, chứ thiện pháp thì không, 
các bậc thiện nhân có lời hứa hẹn với sự chân thật. 

sau khi ban cho điều ân huệ, ngươi hãy mau chóng thực thi, 

này chúa thượng tốt lành, ngươi hãy hoàn thành điều này. 


4187. Hơn nữa, người nào từ bỏ tài sản vì lý do (bảo vệ) tay chân, 
thì nên từ bỏ tay chân trong khi bảo vệ mạng sống, 

trong khi suy niệm về thiện pháp, người ấy nên từ bỏ 

tay chân, tài sản, và mạng sống, thậm chí tất cả. 


4188. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được lẽ phải, 
và các bậc thiện nhân dẹp bỏ mối hoài nghi cho người này, 

chính vị ấy là hòn đảo và là nơi nương tựa của người này; 

người có sự hiểu biết không nên hủy hoại tình bạn với vị ấy.”? 


4189. “Món ăn ấy thật sự được thích ý đối với ta. 

Vì nguyên nhân của việc này mà ta đi vào sống trong rừng. 
Nếu đúng là bệ hạ yêu cầu ta về việc ấy, 

này bạn tốt, ta cũng ban cho bệ hạ điều ân huệ ấy. 


4190. Bệ hạ là vị thầy của ta, vừa là người bạn của ta. 

Này bạn tốt, ta cũng đã thực hiện lời nói của bệ hạ. 

Này bạn tốt, bệ hạ cũng hãy thực hiện lời nói của ta, 

cả hai chúng ta hãy đi đến và phóng thích (các vị vua kia). 


” 


4191. “Ta là vị thầy của ngươi, vừa là người bạn của ngươi. 
Này bạn tốt, ngươi cũng đã thực hiện lời nói của trãm. 
Này bạn tốt, trãm cũng sẽ thực hiện lời nói của ngươi, 
cả hai chúng ta hãy đi đến và phóng thích (các vị vua kia). 


” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và các vị vua kia) 

4192. “Do vị Kammasapada (này), các ngài đã bị quấy nhiễu, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt đẫm nước mắt, đang khóc lóc. 
các ngài dứt khoát không được gây hấn với vị chúa tể này, 

Các ngài hãy tuyên bố với trãm lời hứa hẹn với sự chân thật.” 


' Đức vua Sutasoma lập lại lời nói của vị vua ăn thịt người đã nói trước đây. Câu kệ này giống 
câu kệ 4169 ở trang 431. 
? Câu kệ 4188 tương tự câu kệ 1504 ở Jãtakapäli - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381). 
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4193. Kammasapadena vihethitamha 
talavuta assumukha rudanta, 
na Jatu dubbhema 1massa rañño 
saccappatiññante patissunama. 


4194. Yatha pita va athavapi mata 
anukampaka atthakama pajJanam, 
evameva vo' hotu ayañca raJa 
tumhe ca vo hotha yatheva putta. 


4195. Yatha pita va athavapI mata 
anukampaka atthakama pajJanam, 
evameva no” hotu ayañca rãJa 
mayampi hessama yatheva" putta. 


4196. Catuppadam sakunañcapl mamsam 
sudeh1 randham sukatam sunitthitam, 
sudhamva Indo paribhuñJiyana! 
hitva katheko ramasl araññe. 


4197. Ta khattiya vellivilakamajJJha" 
alankata samparivarayItva, 
indamva devesu pamodayimsu 
hitva katheko ramasI araññe. 


4198. Tambupadhane bahugonakamhi 
sueImhi” sabbassayanamhi saññate, ' 
sayanassa? maJJhamhi sukham sayitva 
hitva katheko ramasl araññe. 


4199. Panissaram kumbhathunam nïsithe? 
athopl ve nIppurisampi turiyam, "° 
bahum sugTtañca suvaditañca 
hitva katheko ramasl araññe. 


4200. Ủyyanasampannam pahutamalyam"'' 
migacirupena puram ” surammam, 
hayeh1 nagehi rathehupetam 
hitva katheko ramasI araññe. 


' evampi vo - Syã. ở seyyassa - Ma. 

“ evampi no - Syã. ° nïiside - Syã. 

* tatheva - PTS. '° tiriyam - Ma, Syã. 

* paribhuñjiyãno - Syã. '! uyyana sampannapahutamälyam - Syã; 

* vallivilãkamajjhäã - Ma. uyyanasampannam pahutamalyam - PTS. 
° subhamhi - Ma, Syã. '* migãaj]inipetapuram - Ma, Syã; 

” sange - Ma; lalgate - Syä. migãciriũpetapuram - PTS. 
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4193. “Do vị Kammasapada (này), chúng tôi đã bị quấy nhiễu, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt đẫm nước mắt, đang khóc lóc. 
Chúng tôi dứt khoát không gây hấn với vị chúa tể này. 

Chúng tôi tuyên bố với bệ hạ lời hứa hẹn với sự chân thật.” 


4194. “Giống như người cha, hoặc thậm chí là người mẹ, 

là bậc có lòng thương tưởng, mong mỏi điều lợi ích cho các con, 
vị chúa tể này hãy tỏ ra tương tự y như vậy đối với các ngài, 

và các ngài hãy tỏ ra giống y như những người con.” 


4195. “Giống như người cha, hoặc thậm chí là người mẹ, 

là bậc có lòng thương tưởng, mong mỏi điều lợi ích cho các con, 
vị chúa tể này hãy tỏ ra tương tự y như vậy đối với chúng tôi, 

và chúng tôi cũng sẽ tỏ ra giống y như là những người con.” 


(Lời đức vua Sutasoma nói với vị vua ăn thịt người) 

4196. “(Ngươi đã ăn) món thịt loài thú bốn chân và luôn cả chim chóc, 
được nấu, được khéo làm, được khéo hoàn tất bởi các đầu bếp, 

tựa như vị thần Inda đã thọ dụng thức ăn của thần tiên, 

tại sao một người (như ngươi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4197. Các nữ Sát-đế-Ìy có vòng eo thon như cột trụ vàng, 

đã được trang điểm, đã hầu hạ xung quanh (ngươi trước đây), 

tựa như các tiên nữ đã tạo niềm vui cho vị thần Inda ở thế giới chư Thiên, 
tại sao một người (như ngươ!) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4198. Sau khi đã nằm thoải mái ở giữa chiếc giường, 

có chiếc gối dựa màu đỏ, có nhiều tấm thảm lông cừu, 

ở mọi chỗ nằm đã được chuẩn bị sạch sẽ, 

tại sao một người (như ngươ!) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4199. Rồi tiếng âm nhạc, tiếng trống vào lúc nửa đêm 

thêm vào dàn nhạc hòa tấu không có nam nhân, 

với nhiều bài ca hay và điệu tấu nhạc khéo léo, 

tại sao một người (như ngươ!) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4200. Ngươi có vườn thượng uyển với vô số bông hoa, 

có thành phố vô cùng đáng yêu với vườn hoa Migacira, 

được đầy đủ với những ngựa, với những voi, với những cỗ xe, 

tại sao một người (như ngươ!) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng?” 
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4201. Kalapakkhe yatha cando hayateva suve suve, 
kalapakkhupamo raja asatam hoti samagamo. 


4202. Yatha' rasakamagamma sudakam purIsadhamam,” 
akasim papakam kamman' yena gacchamI dugsatim. 


4203. Sukkapakkhe yatha cando vaddhateva suve suve, 
sukkapakkhupamo raJa satam hoti samagamo. 


4204. Yathaham tava magamma'ˆ sutasoma vijanahi, 
kahami kusalam kammam yena gacchamI suggatim. 


4205. Thale yatha vari Janinda vattam? 
anaddhaneyyam aciratthitikam,?° 
evampl ce hotI” asatam samagamo 
anaddhaneyyo udakam thaleva. 


4206. Sare yatha vari Janinda vattam 
ciratthiikam naraviriyasettha,) 
evampi ve” hoti satam samagamo 
ciratthitiko udakam sareva. 


4207. AvyayIko'° hoti satam samagamo 
yavamp tittheyya tatheva hot, 
khippam hi veti asatam samagamo 
tasma satam dhammo asabbhi araka. 


4208. Na so raJa yo aJeyyam Jinati 
na so sakha yo sakharam Jinatl, 
na sa bhariya ya patino vibhetI'! 
na te putta ye na bharanti jinnam. 


4209. Na sa sabha yattha na santi santo 
santo na te” ye na bhananti' dhammam, 
ragañca dosañca pahaya moham 
dhammam bhanantova bhananti santo. 


' vathaãham - Ma, Syã, PTS. ở naravIrasettha - Ma, Syã. 

* sudam kãpurisadhamam - Ma, Syã. ? evampi me - Syã; evampi ce - PTS. 

3 dhammam - Syã. '° abyayiko - Ma, Syã. 

* tuvamägamma - Ma, Syä. '! vã patino na vibheti - Ma, Syã. 

* vuttham - Ma, Syã. ' na te santo - Ma, Syä, PTS. 

° na ciratthiikam - Ma. '3 bhananti - Ma, Syä, PTS. 

”evampi hoti - Ma; evam me hoti - Sya. '* bhanantäva bhavanti - Ma, Syã, PTS. 
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(Lời vị vua ăn thịt người) 

4201. “Giống như vào nửa tháng thuộc hạ huyền, mặt trăng bị khuyết đần 
từng ngày một, tâu bệ hạ, việc gặp gỡ với những kẻ xấu là tương tự như nửa 
tháng thuộc hạ huyền. 


4202. Giống như sau khi đi đến với gã đầu bếp, kẻ nấu ăn, hạng người hạ 
liệt, ta đã tạo ra nghiệp ác, vì việc ấy ta sẽ đi đến cảnh giới khổ đau. 


4203. Giống như vào nửa tháng thuộc thượng huyền, mặt trăng tăng 
trưởng từng ngày một, tâu bệ hạ, việc gặp gỡ với những người tốt là tương tự 
như nửa tháng thuộc thượng huyền. 


4204. Giống như ta sau khi đi đến với bệ hạ, thưa ngài Sutasoma, bệ hạ 
hãy nhận biết rằng ta sẽ tạo ra nghiệp thiện, nhờ thế ta sẽ đi đến cảnh giới an 
vui. 


4205. Giống như nước luân chuyển ở đất gò, tâu vị chúa của loài người, 
không thể duy trì thời gian dài, không tồn tại lâu, 

cũng như vậy, nếu là việc gặp gỡ với những kẻ xấu, 

thì không thể duy trì thời gian dài, tựa như nước ở đất gò. 


4206. Giống như nước luân chuyển ở trong hồ, tâu vị chúa của loài người, 
được tồn tại lâu dài, tâu bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người, 

cũng như vậy, nếu là việc gặp gỡ với những người tốt, 

thì được tồn tại lâu dài, tựa như nước ở trong hồ. 


4207. Việc gặp gỡ với những người tốt là không bị hư hoại, 

có thể tồn tại cho đến hết mạng sống, và giữ nguyên như thế. 
Còn việc gặp gỡ với những kẻ xấu tàn tạ thật nhanh chóng, 

vì thế, bản chất của những người tốt là xa lạ với những kẻ xấu.” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

42o8. “Kẻ đánh bại người không nên đánh bại (cha mẹ), kẻ ấy không phải 
là vị vua. Kẻ đánh bại bạn bè (bằng sự xảo quyệt), kẻ ấy không phải là thân 
hữu. Nàng nào không nể sợ chồng, nàng ấy không phải là người vợ. Những 
kẻ nào không phụng dưỡng cha mẹ già yếu, những kẻ ấy không phải là con. 


42oo. Nơi không có những người sáng suốt, nơi ấy không phải là cuộc hội 
họp. Những người nào không nói về bản thể của sự thật, những người ấy 
không phải là bậc sáng suốt. Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và sỉ mê, ngay 
trong khi đang nói về bản thể của sự thật, các vị là những bậc sáng suốt. 
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4210. Na bhasamanam' Jananti missam balehi panditam, 
bhasamanañca Jananti desentam amatam padam. 


4211. Bhasaye Jotaye dhammam pagganhe Isinam dhaJam, 
subhasitaddhaJa” isayo dhammo hi isinam dhaJo ”ti. 
MahasutasomaJatakam. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Sumukho pana hamsavaro ca maha 
sudhabhojaniko ca paro pavaro, 
sakunäladijadhipativhayano 
sutasomavaruttamasavhayano ”ti. 
Asitinipato nitthito. 


--OOOOO-- 


' nabhãsamanam - Ma, Syäã, PTS. ˆ subhasitadhajã - PTS. 
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4210. Người ta không biết về vị không nói, (vì thế) bậc sáng suốt bị lẫn 
lộn với những kẻ ngu dốt; và người ta biết được vị đang nói, đang thuyết 
giảng về vị thế Bất Tử. 

4211. Vị có thể giảng giải, có thể làm rõ giáo pháp, có thể giương lên ngọn 
cờ của các bậc ẩn sĩ. Các bậc ẩn sĩ có thiện ngôn là ngọn cờ, chính giáo pháp 


là ngọn cờ của các bậc ẩn sĩ.” 
Đại Bổn Sanh Sutasoma. [537] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chim tướng quân Sumukha, thêm nữa là chuyện Đại Thiên Nga, 
và bổn sanh Thức Ấn của Thần Tiên là chuyện quý báu khác, 
với chuyện có tên là chim chúa Kunala, 
và chuyện có tên vị Sutasoma cao quý tối thượng. 


Nhóm Tám Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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JATAKAPATITITII 
(Bổn Sanh II) 


xxxx*% 


GATHÄDIPÄDASÚCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PAI1 


Trang 
A 
Akakkasango na ca dighalomo 226 
Akakkasam agalitam 
muhun mudun 226 
Akallametam vacanam sugatte 36O 


Akamam va sakamam va 286 
Akkodhanassa vijite 242 
Akkodhana paññavati 136 
Akkhatam te maya sabbam 88 
Akhilakanl ca avantakani 224 


Agamasi so rahadam 
VIppasannam 106 
Agunam dhanu ñatikule ca 
bhariya 390 
Aggina viya santatto 134 
Agøi yatha tinakattham dahanto 422 


Aghasmim koñcava 

yatha himaccaye 78 
Accabhikkhanasamsagga 248 
Accenti kala tarayanti rattiyo 8o 


Acchariyarupam vata yadisaĩca 54 
Accho ca kho tassa vanam akasi 228 


AJJa me sattama rattI 344 
Ajja suveti samseyya 126 
AIJjeva pabbajissaml 266, 268, 270 
Ajjeva rajjam abhisecayassu 102 
Ajjhattañca payuttassa 175 
Ajjhattaññeva samseyya 126 
AIJjhavaramha nandassa 312 


Trang 
A 

Ajjhenanl patiggayha 92 
Añña ca tassa saññamanI catasso 224 
Afña ca nar1 taramanarupa 108 
Aññatakam samikeh1l padinnam 236 
Aññatametam avisayhasahi 9O 
Aññe bahu isayo sadhurupa 222 


Añño nu te koci naro 
pathabya 234, 236 
Atthamampi bhadramadhanassa 262 
Atthavankam maniratanam 
ujaram 74 
Addham ñatva purisam 
mahaddhanam 4o8 


Addhummatto udiresi 340 
Atikayo mahissaso 276 
Aticiram nIvasena 248 
Atisayam vatagañchi 154 
Ato muta devavarena pesita 364 
Attanayam caJItvana 328 
Attano ce hi vadassa 25O, 252 
Attanam nativatteyya 126 


Attanam ñatuda puttadaram 416 
Attanurakkhaya bhavantihete 422 
Atthampi ce bhasati bhuripañño 24 


Atthi te daharo putto 266 
Atthi metam atisaram 352 
Atra cassa hutam hoti 356 
Atha atthe samuppanne 252 
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A 
Atha kinnu đan] sumukha 346 
AthaJjuno nakulo bhimaseno 386 
AthaJJjuno niraye sattisule 180 
Athattakarani karonti bhattusu 368 
Atha tvam kena vannena 14O 
Atha tvam patikolamba 38 
Athabravi braha indo 186 
Atha bravIi manavako 26O 
Atha va ange va magadhe 304 
Athassa padamaddakkhim 344 
Athagama salilam sighasotam 46 
Athaparo patinandittha 38 
Athayam Isina satto 278 
Athayam bhassaro pakkhI 346 
AthutthahI raJjaputii 202 
Athettha isimagañchi 68 
Athettha kapi magañchi 130 
Atho damsa ca makasa 310 


Athopimeamaccesu 34, 330, 350 
Atho bahu vana toda 9O 
Atho me sadisibhariya 34, 332, 350 


Atho rattham anuppl]lam 352 
Aduñca nũna sumaha 334 
Adutthassa tuvam dubbhi 148 
Adusiyam ce ahiparaka tvam 238 
Addha aññepi dayade 414 
Addha apacita tyamha 354 
Addha eso satam đdhammo 322 
Addha tuvam katte hitosi 

mayham 240 
Addha tuvam maharaja 244 
Addha nanda pajanasi 314 


Addha pajanasi tuvampi tata 228 
Addha piya mayha Janindaesa 234, 
236 

Addha have bhikkhu 
muhuttakena O6 
Addha have sevitabbasapañña 54, 
64, 204, 206 


A 
Addhaham vipulam pitim 334 
Addha hi tata satanesa dhammo 104 
Addha hi dubbissasametamahu 58 
Addha hi no bhakkho ayam 
manapo 106 
Addha hi paññava satam pasattha 26 
Addha hi mam vo hitakama 358 
Addha hi saccam bhanasi 186 
Addha hi saccam vacanam 
tavetam 12, 76 


Addha hi sabbam 
ahiparaka tvam 24O 
Addha hi so bhakkho 
mamam manapo 432, 434 
Adhammacarino raja 274 
Adhammarupo vata brahmacam 164 
Adhammam patipannassa 274 
Adhammikassa luddassa 424 
Adhammiko tvam porisadakasl 424 
Adhammena tuvam jamma 162 
Adhigatamha tame ñanam 314 
Adhicca laddham parinamaJante 2O0O 
Adhicca vede pariyesa vittam 76 
Adhipanna pisacena 152 


Anattham tassa caratiasaññata 394 


Anala mudusambhasa 68, 406 
Anagatam paccuppannam 14O 
Ananutappani hi ye karonti 52 
Anayatanasilassa 172 
Anavakula veluriyipamla 106 
Anavasuram cirarattasamsittam 118 
Anikkasavo kasavam 114 
Anisamma katam kammam 52 
AnukampasI nagakulam JjJaninda 6o 
Anukampika patittha ca 316 
AnuJJjubhutena haram 

mahantam 286 
Anupubba ca te ru 188 
Anulitta eandanena 310 
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A 
Anusisso ca anando 184 
Aneke nirayam patta 186 


Andha sirI mam patibhati matali 376 
Annam panam 

kasikacandanañca 142 
Annañca panañca pasannacitto  20O 
Annam tava Idam pakatam yasassI O2 
Annam mama idam pakatam 


brahmananam 02 
Annena panena pasannacitto 14 
Apandara lohitanta 188 
Apadena padam yati 32 
Apara ca nar1 taramanarupa 108 


Aparadhaka dusaka hethakaca 84 
Aparadhake hethake dusakeca 84 


Aparadham maharaja 2o8 
Aparadho mahabrahme 164 
Apl ce da]idda kapana analhiya 156 
Apl ce labhati mando 170 
Apl tveva mahapañña 324 
Apl tvevam gate kale yam 324 
Apl nayam taya saddhim 326 
Apucchimha kosiyagottam 170 
Apuññalabham ayasam akitim 432 
Apetalomahamsassa 170 
Appamado amatapadam 156 
Appamha appakam dajja 356 
Appanubhava tam 

mahanubhavam 20O 
Appevatthavatim vacam 348 
Abbhantaram pure asi 248 
Abbhuto vata bho đhammo 122 
Abbhu hi tassa bho hoti 286 
Abbhokasasayo Jantu 14 
Abhikkhanam titthati dvaramule 396 
Abhijaccabalañceva 170 
Abhijatopi ce hoti 170 
Abhijjamane varismim 68 
Abhidosagato idan1 esi 72 


A 
Abhinnakatthosi anabhatodako 222 
Abhum me kathannu bhanasi 206 


Amacee tata Janahi 168 
Amanussa atibala 280 
AmassuJato apuranavannm 224 


Amba ca sala tilaka ca jambuyo 222 
Ambava sala tilaka cajambuyo 62 
Ambho ambho namamidam 


1missa 232 
Ambho ko nama so rukkho 218 
Amhakañceva tasañca 302 
Amhakañceva yo settho 334 
Ayañca te maluvapannasanthata 228 
Ayamassa asokavanika 214 
Ayamassa pasado 212, 214 
Ayamassa pokkharam 216 
Ayam IsI sarabhango yasassI 176 
Ayam ekapadl raJa 306 
Ayam pure luddamakasi kammam 78 
Ayam so luddako eti 28 
Ayomaya simbaliyo 282 
Arajam rajasa vaccham 276 
Araññam uñchaya gata 40 
Araññe me viharato 100 
Arindamoti me namam 262 
Ariyavattasi vakkanga 338 
Ariyassa arlyena sameti sakkhi 430 
Ariyavakasosl anariyo casi 148 
Ariyavakasopl pasannanetto 194 


Alankata kundalino suvattha 174 
Alañkatayo padumuttarattaca 154 
Alaso gihì kamabhogInasadhu 52 
Avami brahmano kame 8o 
Avinicchayaññu atthesu 340 
Avyayiko hoti satam samagamo 438 
Asaññato cepli paresamattham 24 


Asamvihitakammantam 24, 158 
Asamsayamimamdisva 328, 330 
Asare sarayogañnu 36 
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A 
Asa lokitthiyo nama 402 
Aslñca sattiñca paramasami 418 
ASIto ca gamlssami 132 


Asu braharaññacaro mahamuni 362 
Asuhi yo sammati dakkhinam 
disam 362 


Assatthasseva tarunam 316 
Assamassa ca sa dvare 218 
Assamassa mamam brahme 218 
Assamam parIima]JJItva 306 
Assitthiyo ca ratanam 

manikañca 242 
Asso hasisati dvare 296 
Ahañeca ankolakam ocinami 44 


Ahañca kho attano papakiriyam 106 
Ahañca tam dehi varanti vajjam 43O 
Ahañca patipannosmi 272 
Ahañca vanamuñchaya 150 
Ahañca salassa supupphitassa 44, 46 
Ahañcidam kuravakam ocnam' 44 


Ahante paricariyaya 102 
Ahamatthako bhimaratho 

panayam 174 
Aham khalu maharaja 334 


Aham kho tam palobheyyam 66 
Aham gamissami idhevahohi 104 
Aham ca kho agal]um candanañca 46 
Aham mahindena mahesi pesito 362 
Aham vane mũlaphalesanam 

caram 220 
Aham vo tena kalena 118 
Aham sahissam upavadametam 238 


Aham sono maharaja 306 
Aham hi Janami janindaetam 230 
Ahu esa kato doso 246 
Ahu kumarl tattheva 66 
Ahetuvado puriso 252 
Aho vata re purisa 132 


Alarapamhehi subhehi vagguhil 232 


A 
Akankhamänä puttaphalam 316 
Agañchum dovarikã 
khaggabaddha 5o, 52 


Agamäceva hatthattham 30 
Acariyasamanuññata 354 
Ataikinam yathã 


kusalo bhisakko 146 
Adäya dantani gajuttamassa 116, 118 


Adiccavannasaikasa 188 
Adiyitva garum bhãram 314 
Anando ca pamado ca 318, 320 
Anando sabbamacchanam 412 
Antto paralokäva 132 
Abadhoyam asabbhiripo 7A 
Amantayämi nigamam 206 


Ayantu dovarikã khaggabaddha 48 
Ayuñca no vassasahassam ludda 46 
Ayuñca vo kivatako nusamma 46 
Ayum nu vannam nu sukham 

balam nu 16 
Aramasilã ca uyyänam 392 
Aruyha selam bhavanam 


kinnaranam 110, 114 

Arulha gamaniyehi 268 

Arohaparinahena 326 

Avattan mahamayä 68, 406 

Avi raho vapi manopadosam 106 
Avethitam pitthito 

uttamangam O4, O6 

Asanam udakam pajjam 10, 76 


Asaya khettani kasantikassakãä 366 
Asaya yanti vanija đhanesino 366 
Asa visamvadikasammataime 368 


Asitiyä nãvutiyä ca gathã 420 
Asivisamva kupitam 276 
AsIvisä kupitä uggateja 86 
Asivisä kupitä yam dasanti 86 


Ahaññantu bherimudingasaikhe 1o 
Aharantidakam pajjam 348 
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A 
Ahu khattavidhä loke 252 
Ahuneyyo mesi hitãnukampIl  24O 
Alära nãññatra manussalokã 204 


1 
Ingha agacchatorena 66 
Iccete attha niraya 274 
Iccete kusale đhamme 352 


leceva mantayantanam 324. 338 
Icceva vakyam visaj]j]supanno 146 
leceva vutto nesado 340 
Icchama assamam gantum 306 
Iechami voham 
sutavuddhimattano 420 
Ito ujum uttarayam disayam 220 
Ito ujum uttariyam disayam 110 
Ito nu bhoto katamena assamo 22O 
lto mayam gantva 
sakam niketam 194 
Itthigumbassa pavara 136 
Itthmamesa pavara yasassinI 152 
Idañca te ruccati raJaputta 108 
Idañca me Jataripam pahutam 64 
Idañca sutvana amanusanam 46, 48 


Idamassa ambavanam 216 
Idamassa uyyanam 214 
Idamassa kanikaravanam 214 
Idamassa kutagaram 214 
Idamassa pata]ivanam 214 
Idampi tuyham rucitam 

sutasoma 212 
Idampi panTiyam sitam 38, 310 
Idampi sumukheneva 332 
Idam khoham tadavocam 154 


Idam te rattham sadhanam 
sayoggam 286, 422 
Idam te sutvana vihetuchando 414 
Idam vatva giricaro 132 
Idam vatva dhatarattha 334 


1 

Idam vatvana pakkami 186, 
190, 266, 306 
Idam vatvana matango O4 
Idam vatva maharaja 8o 
Idam sunotha pañcala 14O 
Idam sutva kasipati 348 
Idam sutvana nigghosam 348 

Idam hi so brahmanam 
maññamano 108 
Iddhami phitani kulani assu 96 
Iddho ca phĩito ca suvaddhito ca 232 
Idha cevanindita yena 118 
Idha saccañca dhammo ca 40 
Idhagama jatilo brahmacar1 224 
Idhagama samano rummavasl 04 
Idheva Jnvati JIvo 252 
Idheva so sattumaddano 296 


Indassa vakyam nisamehi kosiya 376 
Imañca mayham uttitthapndam o6 
Imasmaham Jotirasevanamhi 228 


Imam kumaram papetha 270 
Imam vakyam nisametva 260 
Ima ca te pokkharañño samantato 62 
Ima te đhI1taro satta 302 
Imanli kira mam tato 102 
Imina nữna asina 294 
Ime ayanti raJano 308 
Ime te luddaka devi 110 
Isipugasamaññate 9O 
Isim pucchami sañkiccam 274 
Isĩ avaca sañkicco 274 
Is1 ca khattiyam disva 68 
Issaro sabbalokassa 25O 
Issasino katahatthapI dhira 82 
U 
Ukkanthitosmi ba]ham 212 
Ukkamukhe pahatthamva 3o8 
Ugghattapado tasito 128 
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U 
Utthanaparicariyaya 312 
Utthaya so luddo 

kharam gahetva 116 
Utthahakañcepi alinavuttim 400 
Utthehi tvam dhati 210 
Utthehi tvam ludda 

kharam gahetva 116 
Utthehi samma taramano 38 
Uddhayhate Janapado 218 
Udagsihuttam upatitthato hi me 362 
Udirana ce sañgatya 25O 
Uddhagsa ca adhagga ca 188 
Uddharitvana mam santo 130 
Upatthanampi me ayye 136 
Upaddham vapi ra]Jassa 304 
Upanryati jvitamappamayu 12 
Upanryatidam maññe 212 
Upapannopi ce hoti 36 
Upamante karissami 264 
Upasankamitva so raja 272 
Upassutin maharaja 158 
Upahacca manam mejjho o8, 276 
Upayanam hi te deva 330 
Uppathena vajantassa 274 
Uppalasseva kiñjakkha 188 
Ubbariyap1 me ayye 138 
Ubhosu tiresu mayam tadathita 46 
Ummattika nu bhanasi 296 
Ummadantimaham dittho 234 
Uyyanabhumim gantvana 26O 
Ủyyanasampannam 

pahutamalyam 436 
Urabbharipena bakasu pubbe 254 
Ure gandayo bujjhesi 102 
Usuyake duhadaye 166 
Ularavanna vata brahmanaime 356 


Ũ 


Ủ 
haññate rajaggam 


212 


kE 
Ekañca baddhamasIinam 324 
Ekamantam nisinnova B78 
Ekamekassa ekekam 302 
Ekamme bhakkhitam asi 128 
Ekarattena ubhayo 138 
Ekavacampi dve vacam 266 
Ekam te yacamanassa 14 
Eka ca narI taramanarupa 108 
Ekayane tam pathe addasamsu 202 
Eko caram gogavese 128 
Etadaññaya medhavi 9O 
Etadatthaya raJano 342 
Etadariyassa kalyanam äp 
Etampi disva sivayo 2O 
Etam te anumodama 352 
Etam te anumodami 244 
Etam me upamam katva 36 
Etam hanatha bandhatha 40 
Eta ca añña ca akamsu papam 388 
Etadisam avasa rajasettha 64 
Etadisam idam dukkham 134 
Etadisa kho arahanti 350 
Etadise bhaye tata 160 
Etanl sutva nirayani pandito 180 
Etu bhavam assamimam adetu 22O 
Ete asappurisa loke 254 
Ete kho sangaha loke 320 
Ete naga upatthaddha 202 
Ete patanti nraye 276 
Ete bhutva pivitva ca 34 
Ete bhutva vamitva ca 78 
Ete yutha patiyanti bhita 26 
Ete sajantI niraye 282 
Ete hamsa pakkamanti 32, 34, 336 
Etehi sabbehi gunehupeto 182 
Edisa te miga deva 30 
Evañca me dadato sabbakalam 358 
Evafce yacamanaya 300 
Evante yacamanaya 30O 
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kE 
EvamapajJJatI poso 294 
Evamekaya Itthiya 404 
Evametassa vacana 330 
Evameva aham ka]a 414 
Evameva tuvamraja 266, 414, 416 
Evameva manussesu 242, 256 
Evamevam tatha kala 412 
Evampi daharupeto 122, 124 
Evampi balassa pajappitani 22 
Evam aggapakatima 334 
Evam anandito hotu 30 
Evam kandatu pañcalo 162 
Evam kiccha bhato poso 318 
Evam khajjatu pañcalo 164 
Evam ce no viharatam 248 
Evam ce yacamananam 248 
Evam tam anugacchami 270 
Evam diva ca ratto ca 282 


Evam pamatto rasagaraveratlo 412 


Evam mahatthika pañña 140 
Evam mahanto lokassa 340 
Evam mittavatam attha 336, 354 
Evam metam paracittavedI 184 
Evam me parTttatuna 130 
Evam me yacamanassa 314 
Evam luddaka nandassu 28, 

34, 326, 33O 

Evam viditva vidu 
sabbadhammam 9O 
Evam vedetu pañcalo 158 
Evam sabbangasampannam 14O 

Evam samIjjhanti 
apapakammino 378 
Evam sayatu pañcalo 160 
Evam haññatu pañcalo 162 
Evam hetam maya ñatam 388 
Esa kho pamada deva 66 
Esa te upama raJa 266 
Esahama]Jeva uparamami 358 


kE 
Eso aggissa sankhato 218 
Eso alariko poso 2096 
Eso hi dhammo sumukha 336 
Ehi kho pahito gaccha 120 
Ehi tam anusikkhami 326, 330 
Ehi tam papayissami 92 
Ehimam girimaruyha 150 
Ehi me pitthimaruyha 130 

O 
Ogayha te pokkharanim 346 
Odatasinga sucivala 30 
Obhasayam vanam rammam 150 
Orabbhika sukarika 284 
Oruyha raja yanamha 272 


Ossajitva kusalam tapogunam  41O 
32;336 
Ohayaham pitaram matarañca 432 


Ohaya mam ñatigana 


K 
Kacci damsa ca makasa 310 
Kacci te bahavo putta 36 
Kaccl te sadisi bhariya 34, 
332, 35O 
Kacci nanagatam digham 352 
Kacci nu bhoto kusalam 34. 
310, 350; 330 
Kacci bhoto kusalam 350 
Kacci bhoto amaccesu 34.330 
Kacciyam napatitvana 332 
Kaccl rattham anuppl]am 350 
Kaccl santo apacIta 352 
Katukamhi sambadham 
sukicchapatto 54 
Kanhadipayanasa]ja 278 
Katamam disam agama 
bhuripañño 04 
Katarasmim so janapade 260 
Katarũpamidam bhota 304 
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K 
Kata maya brahmanassa 
dhanasa 
Kata me ka]yana anekarupa 


102 
426 


Katayam vacchassa kisassa puja 184 


Katavakasa pucchantubhonto 176 
Kato maya sangaro 
brahmanena 418, 422 
Katthacchati katthamupeti 
thanam 112 
Katham aham vikatthissam 336 
Katham karo hoti supanmnaraja 146 
Kathannu patatam settha 322 
Kathannu vissase tyamhi 148 
Katham nvayam 
balaviriyipapanno 56 
Katham panayam vihago 324 
Katham panIme vihaga 328 
Katham pamokkho asi 28 
Katham rucim majJjhagatam 344 
Katham vijañña 
catumattharuipam 178 
Kadalimiga bahu cettha 372 
KadalhdhaJapaññano 218 
Kadariyatapana ghora 274 
Kadassu namayam raJa 160 
Kadassu mam 
kañcanajaluracchada 232 
Kadassu mam tambanakha 
suloma 232 
Kadassu lakhara 
sarattasucchavI 232 
Kapano vatayam bhikkhUu 260 
Kammasapadena vihethiattha 434 
Kammasapadena vihethiamha 436 
Kaham nukho sattumaddano 296 
Karomi okasamanuggahaya 184 
Karomi te tam vacanam 306 
Kasl vanIjJja Inadanam 32 
Kasma tuvam rasaka edisani 412 


K 
Kasmim nu ratthe tava 
Jatabhumi 416 


Kassa angam pariggayha 308 
Kassa ekasatam khatya 3o8 
Kassa kañcanapattena 308 
Kassa kadambayo kaJo 306 
Kassa bherI mudiñga ca 3o8 
Kassa sutva satam dammi 260 
Kassa setani chattanI 308 
Kassesa mahat1 sena 308 
Kasseso saddo ko vã so 66 
Kaham nukho sattumaddano 296 
Kam gatim pecca gacchanti 274 
Kam va tvam passase attham 322 
Kã nu pasena baddhassa 322 
Kã nu vijjurivabhasi 54, 188 


Kamadhatusamatikkamagati 410 
Kama va kamasañña va 64 
264 
Kayena vacaya ca yo dha saññato 18o 


Kamesu giddhaã kamarata 


Kã vedhamana girkandaraya  15O 
Kãsissa rañño mahesIbhadante 116 
Ka sukkadatha 


patmuttakundala 366 
Kalapakkhe yatha cando 438 
Ka]a nidagheriva aggaJativa 370 
Kicchena laddham 

kasirenabhatam dhanam 396 
Kiñca tuyham asaccassa 346 


Kinte Idam ũrunamantarasmim 22O 
Kinte vatam kim pana 


brahmacariyam 200 

Kinnu ummattarupova 38 
Kinnu tayam đĩjo hoti 34. 
324, 338 

Kinnu te me miga honti 28 
Kinnu tvam vimanosi raJasettha 72 
Kinnu dandam kimajinam 246 
Kinnu socasI anuccangl 110 
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K 
Kinnudha deva tavamatthi bhogo 5O 
Kisam hi vaccham 


avakiriya dandakl 178 
Kim kamma kubbam 
tava deva pade 104 
Kim kammaJatam 
anutappatI tam 102 
Kim kammamakara pubbe 128 
Kim kammamakari pubbe 92 
Kim chando kimadhippayo 88 
Kim vane raJaputtena 150 
Kimsu vadhitva na kadacl socati 178 
Kidisa te miga ludda 30 
Kutthi kilasi bhavati 134 
Kunaloham tada asim 410 


Kuto nu agacchasi rummavasI 02 
Kumariyo yacima gottarakkhita 376 


Kulaputtampi jahanti 

akiñcanam 404 
Kusagge udakamadaya 414 
Kusalañceva no raja 310 
Kusalañceva me hamsa 330, 350 
Kusalam ceva me hamsa 34 
Kusalo sabbanimittanam 138 
Kũjita hamsapugehi 92 
Kenanusittho idhamagatosi 14 


Kesalunanakhachinnatajjita 4o8 
Kocchañca sabbasovannam 350 
Koñca mayura diviya cahamsa 62 
Kondañña pañhaniviyakarohl 176 
Ko tam amma kopesi 208 
Ko tam himsati hetheti 48 
Ko tadisam arahatikhaditaye 108 
Ko te imam kosiya ditthimodahi 378 
Kodandakani ganhatha 38 
Kodham vadhitva na kadaci 

SocatI 178 
Ko nameso dhammo sutasoma 206 
Konidha tinnam garahamupeti 142 


K 
Konidha vittam na dadeyya yacito 18 
Konu khettha upayo so 66 
Ko nu me rajakattaro 266 
Konu meva gata sabbe 38 
Konevimesam i1dha panditanam 176 
Ko paturasi tidiva nabhamhi 94 
Koso ca tuyham vipulo 210 
Kvettha gata upaJotiyo ca 04 
KH 

Khanitvana kasum phalakehi 

chadayl 114 
Khattiyassa pamattassa 158, 166 
Khattiyassa vaco sutva 7O 
Khattiyo ca Isim disva 68, 7o 


Khadajja mam dan] pasayhakari 108 
Khadajja mamdani 


mahanubhava 106 
Khadam nagassa mamsanl 264 
Khidda panihita tyasu 342 
Khiddaratisamapannam 136 
Khippamantepuram gantva 330 
Khippamantepuram netva 326 
Khippam kumaram anetha 266 
Khuddanam lahucittanam 398 
Khuradharamanukkamma 282 
Khettani amma karetva 294 
Khettani mayham viditaniloke 02 
Khemamasi maharaja 332 
G 
Gangam me pidahissanti 120 
Gangaya kunapam disva 264 
Gaccha bale khamapehi 2o8 
Gaccha bhiru palayassu 26 
Gaccheva kho tvam 
taramanarupo 106 
Gacchevaham na va gacche 322 
Gateneta palobhenti 402 
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G 
Gantvana paeInamukho 
muhuttam 196 
Gandhabba pitaro deva 166 


Gandho isinam ciradikkhitanam 176 

Gambhirapañham manasa 
vicintayam 180 

Gambhrrarupo te vano salohito 22O 


Garusilam gahetvana 130 
Galeyya yam pItva pate papatam 94 
Gavafñce taramananam 242, 256 
Gatha ima atthavatI 

suvyañJana 184, 428 


Gatha catasso dharanimahissara 416 
Garayho brahme pañcalo 162 
Gavamva nattham puriso 

yatha vane 78 
Girim nakhena khanasi O4 
Guyhamatthamasambuddham 74, 


144 
Guyhassa hi guyhameva 
sadhu 72, 74 
Gonam dhenuñca yanañca 390 
GH 
Ghatasanasama heta 400 
Ghatasanam kuñjaram 
kanhasappam 400 
Ghatasano dhumaketu 124 
C 
Cakkhumapi hi cakkhuhi 282 
Canda atanaka gavI 162 
Candalahumha avantisu 10 
Catukkanna catudvara 276 
Catutthampi 
bhadramadhanassa 262 
Catunnamyevupadaya 252 
Catuppadam sakunañcapi 
mmamsam 436 


C 
CaturangInim senam 
subhimsaripam 82 
Cattarome na purenti 404 
Cando ca suriyo ca ubho 
idhagata 358 
Cando yatha rahumukha 
pamutto 108 
Cariya tam anubandhittho 138 
Carlyaya ayam ayye 138 


Catuddasim pañcadasim c° alara 202 
Catuddasim pannarasiñcaraja 56 


Caturanto maharattho 138 
Cirassam vata passama 76 
Cirassam vata mam tato 166 


Cirassam vata me udapadi ajja 10O 
Ciranuvutthampi piyam 


manapam 398 
Codito sivirajena 16 
Coriyo kathina heta 402 


CorInam bahubuddhimnam 154, 404 


CH 
Chatthampi bhadramadhanassa 262 
Chiddante rattham byadhitam 
bhayahi 432 
Chinnam nu tuyham hadayam 208 


J 
Jata ca kesa ajina nivattha O6 
Ja{a ca tassa bhusadassaneyyä 224 
Janinda jJanasi piya mamesa 238 
Janinda naññatra taya mayava 234 
Janinda naññatramanussaloka 64 


Javena bhadram Jananti 124 
Jahitva dhaññañca dhanañca 

ñatke 368 
Jatardpamanimuttabhusita 408 


Jati naranam adhama Janinda 10 
Jatimado ca atimanita ca O4 
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J 

Janami te dhanam pahutam 212 
Janaml puttoti jayaddisassa 106 
Janami ludda purisadakotvam 106 
Jighaññarattim 

arunasmimuhate 370 
Jiguccham kunapam puti 28o 
Jinno dubbalacakkhusi 16O 


JIranti ve rajaratha sucitta 420, 428 
J1vagaham gahetvana 300 
Jettho atha majJjhimo kamttho 7o 


~ 


N 
ÑãtInañca piyo hoti 126 
Ñãtisu mittesu katä me kãrã 426 
TH 


Thitohamasmi sadhammesu raja 416 


D 
Dayhamanena gattena 276, 278 
T 
Tagarañca palasena 42 
Taggha te ahamakkhissam 126, 128 
Taggha te dukkatam bale 2o8 
Tañca otaram ganga 264 
Tañca tattha udikkhimsu 300 
Tañca disvana ayantam 308 
Tañca disvana ayantim 218 
Tañca disvana kilantim 218 
Tañca bhariya palobhesi 68 
Tañca raja vivahesi 68 
Tañca sattajJato luddo 152 
Tañca samuddika maccha 266 
Tañca senapatim dh1ram 350 
Tatiyampi bhadramadhanassa 262 
Tato asim gahetvana 68 
Tato kadalipattesu 88 
Tato kumaram anesum 266 


T 
Tato kumaram papesum 270 
Tato catasso kanakattacipama  36O 
Tato ca maghava sakko 176 
Tato ca raJa taramano P9189) 
Tato ca raJa payasi 260, 306 
Tato janapada sabbe 68 
Tatop1 patIraJanam 136 
Tato phitan ratthani 304 
Tato mam urago hatthe gahetva 198 
Tato ratya vIvasane 282, 354, 412 
Tato vatatape ghore 304, 318 
Tato silam gahetvana 132 
Tato so katipahassa 18 
Tato so pabbajitvana 7O 
Tato so bhariyam adaya 68 
Tato so vImato yeva 324 
Tato have dhitima 
raJaputto 104, 108 
Tato have pandarako acelam 148 
Tattam pakkatthitam 
ayogulañca  28oO 
Tattha ka nandi kã khidda 10 


Tatthacchati kuñJaro chabbisano 112 
Tattha tndukamaddakkhim 128 


Tatthaddasa araññasmim 36 
Tatthaddasa kuñjaram 

chabbisanam 114 
Tatthaddasa pokkharanim adire 114 
Tattha pakkhI sannirata 372 
Tattha panayamayanti 372 
Tattha brahmanamaddakkhi 126 
Tattha maccha sannirata q2 
Tattha vadho ca bandho ca 4O 


TatthassaraJaharayo ayojayun 376 
Tattheva te vattapada 168, 170, 174 
Tattheva sa pokkharanadure 112 
Tattheva so uggahetvana vakyam 112 
Tatha karissami aham bhadante 412 
Tatha mam saccam paletu 154 
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T 

Tatha vidheke 

samanabrahmanase 254 
Tatheva isayo himsam 258 
Tatheva negame himsam 258 
Tatheva santi manuja 312 
Tadassu te bandhana mocayimsu 196 
Tada hi brahatI sama 232 
Tadingha ahiparaka 240 
Tadingha samavekkhassu 326 
Tadeva hi etarahi ca mayham O6 
Tapanti abhanti virocare ca 226 
Tamapatantam disvana 338 
Tamudavatta kalyam 1090 
Tamena sakkopi tada apujayl 374 
Tamenam kimayo tattha 28o 
Tamenam tattha dharesi 190 
Tameva samsl punareva matal 374 
Tamokkamiva ayantim 102 
Tambupadhane bahugonakamhi 436 
Taya tata anuññata 316 
Tay1 me natthi vissaso 132 


Tava kama hi sussonibahum 300 
Tavampi pucchami anomapañña 20 


Taveva das1 satamatthu raJa 10O 
Taveva deva vijite 260 
Tasma nabhikkhanam gacche 248 
Tasma phalapu†{asseva 42 
Tasma hi chandagamanam 278 
Tasma hi te namasseyya 320 
Tasma hi papakam kammam 9O 


Tasma hi mittanam na 
dubbhitabbam 148 


Tasmim sañghamasIsasmim 300 
Tassa aggisikha kaya 278 
Tassa kamarasam ñatva 66 
Tassa ca uttare passe 372 
Tassa cantepure asI 66 
Tassa jananti pitaro 9O 
TassañjJalim panametva 130 


T 

Tassa tam nadato sutva 300 
Tassa tam vacanam sutva 5O, 130, 

308, 328, 332, 338 
Tassa teJañca viriyañca 102 
Tassa te svagatam raJa 272 
Tassa paggahitam chattam 3o8 
Tassa pade gahetvana 102 
Tassa me ahu samvego 30 
Tassa samhlrapaññassa 36 
Tassa utusinataya hoti 316 
Tassa ca gayamanaya 66 
Tassa tada kocchagataya kosiyo 374 
Tassa mata udatthasi 294 
Tassa vankena Jivhaggam 282 


Tassaham purimam brahme 
guyham 142 


Tassaham vacanam nakam 102 
Tassesa mahatI sena 310 
Tam gacchantam tava pita 
viditva 104 
Tam tattha avacum kañña 270 
Tam tam asaccam 
avibhajJjasevinim 366 
Tam tam brumi maharaja 284 
Tam tam vadami kosiya 356 
Tam tadisam panadadim 136 
Tam daddhatalam 
parIbhinnagattam 28o 


Tam nagakañña caritam ganena 6o 
Tam nũna kakkupasevitam 
mukham 202 
Tam nữna sonim puthulam 
sukotthitam 294 
Tam negama Janapada ca sabbe 1o8 


Tam passavam saka gatta 28o 
Tam puppharasamattehi 92 
Tam balanam balasettham 170 
Tam brahmananam vacana 346 


Tam bhumibhagehi upetarũipam 196 
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T 
Tam mam upatthitam santam 316 
Tam me vatam tam pana 
brahmacariyam  20O 
Tam yacamanabhisamekkha 
narado  36O 
Tam yanasettham abhiruyha 


matal 376 

Tam vuyhamanam sotena 88 

Tam vo vadami bhaddam vo 134 
Tam suplavattham udataray1 

ratham 374 

Tam hi me pekkhamanassa 338 

Ta ambajambulabuja 9O 


Ta upenti vividhena chandasa 408 
Ta kambukeyuradhara suvattha 62 
Ta kulesu visikhantaresu va 408 
Ta khattiya vellivilakamajjha 436 
Tadisam pasamasa]Ja 328 
Ta disva ayattamana purindado 360 
Ta disva sabbo 

paramappamodito 364 
Ta naradena paramappakopia 36o 
Ta nũna me tambanakha suloma 202 


Taya nam parlicariyaya 320 
Tala ca mũla ca phala ca deva 5O 
Tala ca mũla ca phala ca mettha 222 
Tavatimsa ca ye deva 102 
Tavadeva ca te labho 326 
Titthanti te tumulam passasanta 112 
Titthahiti maya vutto 416 
Tinalatani osadhyo 152 
Tindukani piyalani 38, 310 
Tirokuddamhi gayitva 66 
Tiro kuddam tiro selam 18, 2O 


Tirokkhavaco asatam pavittho 142 
Tihuũnakam satta satani ludda 46 
Tutthosmi deva tava dassanena 48 
Tutthosmi vo pakatiya 334 
Tumhe khottha ghoravisaulara 58 


T 
Tumheva sattavo ete 302 
Turiyehi mam bharata 
bhuttabhatam 1o8 
Tuvañhi mata ca pitã ca 
mayham 236 
Tuvam nu settho tvamanuttarosi 24O 
Te accimanto titthanti 282 
334: 354 
Tejavapl hi naro vieakkhano 408 


Te aroge anuppatte 


Te tattha kanditva roditva naga 116 
Te disva puññasankase 344 
Te devavanna sukhumalardpa 148 
Te nũna talũpanibhe alambe 294 


Te nuna me asite vellitagge 202 
Te pañJaragate pakkhi 340 
Te patanti adhokkhandha 282 
Te patita pamuttena 336, 354 
Te bhũnahuno paccanti 276 
Te vaddhayanti nirayam 212 
Te sattum abhisamecikkha 324 
Tesam ayomaya bhumi 276 
Tesam ubhinnam bhanatam 334 
Tesam kañcanapattehi 350 
Tesam mũlasmim sonako 260 
Tesam vananam naradeva 

majjhe 108 
Tesam sokavighataya 334 
Tesaham pubbacariyesu 304 
Te hi nuna marissanti 26, 28 
Tyassu ekarathe yanta 302 
Tvameva gaccha kalyanl 186 
Tvameva nañño sumukha 342 


Tvameva saddhe paradarasevini 37O 
Tvam ca kho me akkhasi 88 
Tvam no avikarohi bhumipala 7O 
Tvam no ñati purimasuJatsu 358 
Tvam nottamovabhisamekkha 
narada 36O 
Tvam no pitava puttanam 352 
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T 
Tvam mesi mata ca pita a]ara 196 
Tvam lohitakkho 


vihatantaramso 62, 202 
TH 
Thanakkhirena gitena 318 


Thale ca ninne ca vapantibljam o2 
Thale yatha vari Janinda vattam 438 
Thiya guyham na samseyya 74, 144 
Thighataka yecime paradarka 364 
Thinam hi cittam yatha 

Vvanarassa 398 


D 
Dandahattha nivarenti 134 
Dadami te gamavarani pañca 100 
Daddallamana yasasa yasassinl 368 
Danta ca tassa bhusadassaneyya 226 
Dammi nikkhasatam ludda 30, 56 


Dasevima vassadasa 10 
Daharasseva me tata 270 
Dahara viya alankaram 136 
Daliddam aturañcapi 392 
Dalhasmi mnle visate virulhe 5O 
Danañca piyavaca ca 320 
Danattham upabhottum va R22) 


Danam damam cagamathopi 
samyamam 368 
Danam silam pariccagam 352 
Dãso va paññassa yasassi balo 26 
Dittha maya manusikapikama 204 
Dinnam me danam 
bahudha bahunnam 426, 428 
Dibbakhiddaratiyo na dullabha 41o 
Dibbakhiddaratiyo ca nandane 410 
Disa catasso vidisa catasso 110 
Disva abhihatam aggam 350 
Disvana dantanl gaJuttamassa 118 
Disvana nagassa gatim thiHñca 114 


D 
Disva nisinnam raJanam 272, 33O 
Disva phalam duccaritassaraja 1O 


Disva luddam pasannattam 344 
Digha kambutalabhasa 188 
DIpam so na ajJjhagañchi 264 
Dutiyampi bhadramadhanassa 262 
Duddasi appakarosi 128 
Dubbhasitañhi te Jammi 160 
Dumapphalaneva patanti 
manava 84, 204 
Dumassa tũlũpanibha 
pabhassara 228 


Dumam yatha saduphalam 
araññne 22 
Dulladdham me äasi sutasoma 206, 


208 
Duvidha jata uraJa 188 
Duta vidhavantu disa catasso 12 
Dure apassam therova 14 
Dure suta no 1sayo samagata 176 
Detha luddassa vatthani 344 
Devatanusi gandhabbo 270, 304 
Devaraja kimeva tvam 186 
Deviddhipattosi mahanubhavo 62, 
202 
Dohal]o me maharaja 110 
Dvadasetanl vassani 246 
Dve ca sadisiyo bhariya 32, 56 
Dveva tata padakani 168 
DH 
Dhanka bherandaka giJjha 284 
Dhaññam dhanam rajatam 
Jatarupam 96 
Dhatarattha maharaJa 328, 330 
Dhataratthe ca disvana 324 
Dhanam caje yo pana añgahetu 434 
Dhanapi dhanakamanam 318 
Dhanuggahanam pavaram 1386 
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DH 

Dhanuggahanam pavaro 1386 
Dhammañcare janapade 258 
Dhammantarl vetaram ca bhojo 86 
Dhammam cara maharaja 172, 
174, 244, 246 

Dhammatisarañca 
manoviphatam 238 


Dhammena kira nesado 334 
Dhammena ñayena sugatte 

lacchasi 370 
Dhammena no adhammena 118 
Dhammena brahmadattassa 162 
Dhammena bhasita gatha 18 


Dhammena mocemiasahasena s6 
Dhammena mocehi asahasena 56 


Dhammo patho maharaJa 274 
Dhammo have rakkhati 
dhammacarim 86 
Dhitanayam kassa sunanda hoti 230 
Dhira ca bala ca have Jjaninda 2O 
N 


Na attahetu na dhanassa karaqa 412 
Na kappati matali mayha 
bhuñjitum 364 
Na kammuna vã vacasavatata 104 
Na kamakama na bhaya na dosa 194 
Na khattiyoti na pibrahmanotl 84 
Nagarampl nago bhasmam 
kareyya 56 
Naguttame gIrIvare 
gandhamadane 358 
Na guyhamattham vivareyya 74, 144 
Na ca te tadisa mitta 326 
Na catthi mokkho mama 
vikkayena 102 
Na catthi satto amaro pathabya 142 
Na ca mayham chinnam 
hadayam 208 


N 
Na cagamatta paramatthi 20 
Na capaham adhammena 242 
Na cahametam abhirocayamil 242 
Na cahametam icchami 326 
Nacahametam yasasa dadami 16 
Na caham citto sutamaññatome o8 
Na caham na gamissami 186 
Na caham vaddhavam maññe 9O 
Na ceva me tvam baddhosi 326 
Na juhe na Jape mante 190 


Najjo ca tema puthulomamaccha 62 
Na tam varam arahati 


Jantudatum 430, 434 
Na ta ekassa na dvinnam 40O 
Na ta evam paJananti 186 
Na ta pajananti katam 
na kieeam 398 
Na te abhisaram passe 346 
Na te katthani bhinnani 222 
Na te putta bhavissanti 158 
Na te samasamam passe 190 
Natthi tasam vinayo na samvaro 406 
Natthitthnam piyo nama 402 
Na dukkaram kiãcimahettha 
maññe 106 
Na nam sakkotha akkhatum 122 
Nanu tvam avaca ludda 30 


Na no pituinam na pitamahanam 110 
Na pañhakalo bhaddante 190 
Na pandita dvigunam 
ahuvakyam 432 
Na pllita attadukkhenadhra 236 
Na puttahetu na dhanassa 
hetu 62,202 
Nabhañca dure pathavI ca 
dũre 420, 428 
Nabham phaleyya udadhTpi susse 58 
Nabham phaleyya udadh1 
ViSuSSe 418 
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N 
Na bhasamanam jananti 44O 
Na majja manta patibhanti tata 228 
Na maJjetha yasam patto 348 
Na mantayoga na kasavayogAa 220 
Na me akasi vacanam 294 
Na me atthopi rajjJena 304 
Na me abhisarenattho 346 


Na me idam tatha dukkham 152 
Na mekhalam muñjamayam 

dhareti 224 
Na me dutiyo idhamatthi kosiya 366 
Na me dubbhasitam brahme 16O 
Na me dessa ubho eakkhiũ 16 
Na me pita va athavapi mata 10O 


Na me piyam appiyam vapilhotiL 148 
Na me bhayam anvagatam 


mahantam 202 
Na me sutam va dittham va 338 
Namo katvana bhutanam 312 
Namhi devI na gandhabbi 54 
Namhi devo na gandhabbo 270, 304 
Namhi ven na candal 296 
Nayimasmim kumbhasmim 10O 


Na yuJjhamana na balena vassita 82 
Naranamaramakarasu nãrlsu 396 
Navapattavanam phullam 190 
Na vissase icchati mantiposo  40O 
Na vissase ramakarasu narilsu 402 
Na vissase 
sakhapuranasanthatam 402 
Na ve piyam meti Janinda tadiso 432 
Na ve rudanti matimanto 
sapañña 416 
Na santi deva pavasanti nuna 152 
Na sappikumbho napi 
telakumbho 94 
Na sabbabhutesu vidhenti 
rakkham 164 
Na sadhu balava balo 22 


N 
Na sa sabha yattha 
na santi santo 438 
Na sIppametam 
vidadhati bhogam 22 
Na so raJa yo aJeyyam JInati 438 


Naha nũna so 
kharividham ahasi 228 
Na hayate khaditum mayham 
paccha 422 


Na hi dhammo adhammo ca 86 
Nahi nũna ayam khujja 290 
Nahi nũnayam rajaputti 2090 
Na hiraññam suvannam va 346 
Na hi sakka pabbajitum 512 
Na hi so sakka hantum 210 


Na hetamattham mahatipisena 178 
Nahetam dhammam siviraja 

vajjum 24O 
Nago ayam niyati bhoJanattham 194 
Nago yatha pankamajjhe 


byasanno 12 
Naccantavamna na bahuna kantã 40O 
Naññatra vidhura raja 120 
Natidigha susammattha 188 
Nadhicca laddham na 
parinamajam me 20O 
Nanadumaganakinna 88 
Nanarukkhehi sañchannam 19) 
Nanumitto garum attham 142 
NaparaJj]hama sumukha 348 
Nayam vayo tarakarajasannibho 84 
Naham anagatam digham 352 
Naham kasipati bhito 346 


Naham gamissami ito kusavatim 286 
Naham dukkhakkhama raja 218 
Naham dukkhaparetoti 32,336 
Naham rohanta gacchami 26, 28 
Nikkhantapada visikhanucarini 396 
Nikkhippa pañca kakudhani 272 
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N 
Nivesanam kassa nudam 
sunanda 230 
NÑisamma khattiyo kaylra 52 
NÑisamma ca katam kammam 52 
NÑisamma dandam panayeyya 
1SSAaTO 52 
Nisithepi rahodani 38 
Nihanti so rukkhaphalam 
pathabya 226 
Nũna tarakavannabhe 15O 
Nekkham gIvante karessam 288 
Neta pita uggato ratthapalo 244 
Neruva avIsesa ca 390 
Neva kinami napl vikkinami 354 
Neva bhIta kasipati 348 
Nevahamattanamanutthunami 416 
Nevahametam abhisaddahami 418 
Nesa dhammo maharaja 158, 322 
No ce attappayogena 338 
No ce tuvam ussahase Janinda 12 
No ce tuvam maheseyyam 15O 
P 
Pankam raja atikkanto 72 
Pankeva posam palipe 
vyasannam 8o 
Panko ca tassa bhusadassaneyyo 226 
Panko va kama palipo eakama 76 
Paccakampittha nesado 332 
Pañcakamagunasatagocara 406 
Pañca pañca nakha bhakkha 424 
Pañca pandita mayam bhadante 26 
Pañca pandita samagata 7O 
Pañcamampi 
bhadramadhanassa 262 
PañcalaraJa migavam pavittho 102 
Paññañca kho asussusam 170 
Paññayhinti eta 206 
Paññayupetam siriya vihnam 2O 


P 
Pañña sutam vinicchini 170 
Pañña hi settha kusalavadani 182 
Pañño vaJJho mahosadhoti r2 
Patiggahitam yam dinnam 310 
Pathameneva vitatham 166 
Patitassu mayam bhoto 304 
Pateva patatam settha 32,336 


Paddho bhummantalikkhasmim 138 


Pabhavatiñca adaya 


302 


Pabhavati vannapalobhitotava 286 


Pabhinna paggharimsu me 134 
Pamattam paradaresu 318 
Paramakaruññatam pattam 128 
Parassa va attano vapi hetu 24 
Paravattajata ca bhavati 
kunkumi 394 
Paripakko me gabbho 208 
Paripakko te gabbho 2o8 
Parisayampi me ayye 138 
Parosatam khattiya te gahita 430 
Parosatam khattiya megahita 43O 
Parosatam janapada 306, 312 
Palasada ca gavaja 70 
Pallankam pahim khippam 190 
Pavasamassa vanneti 394 
Pavitthamhi kasiraññe 6o 
Pasannameva seveyya 248 
Passantu no mahasangha 326 
Passamli posam alasam 
mahagghasam 366 
Passami voham daharim 
kumarim 78 
Paharavarakhettaññu 2n8 
Pahutam me dhanam sakka 18 
Pakahamsa ca sumukha 340 
Panam caJanti santo napi 
dhammam 434 
Panissaram kumbhathuũnam 
nisithe 436 
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P 
PanIssara mutinga ca 
Panena te panamaham 
nimissam 
Pato ca kho uggate suriyamhi 
Patova patarasamhi 
Papani kammanl karoti balo 
Pasanasaram khanasi 
Pasano nũna te hadaye 
Pasadavasa pathavigavassam 
Pingiyam sabbalokissarassa 
Pitaram me Janettiñca 
Pita ca mata ca upatthita me 
Pita mamam mulaphalesanam 
gato 
Pitu ca nando suppiyo 
Pitussa vacanam sutva 
PIyam me manusam mamsam 
Piya me manusa kama 
Piyo hi me ãsĩ supannaraja 
Pithañca sabbasovannam 
Pimnita tena labhena 
Pukkusapurisassa te Janinda 
Puñña vidhamse amaro 
na camhi 
Punnampli cemam pathavim 
dhanena 
Putta ca dara e` anujIvino ca 
PuttapI tuyham bahavo 
Puttehi ca me etehi 
Putto ca mataram hantva 


358 


104 

46 
188 

20 
288 
288 
424 
398 
312 
426 


222 
316 
2o8 
432 
264 
148 
350 
302 

z4 


234 


400 
204 
206 
2o8 
28o 


Putto tavayam taruno sudhamme 54 


Punapi ce dakkhasi 


brahmacarim 230 


Pubbe rasadadl gottI 
Puratthimena dhaãvanti 
Purayam amhe acceti 
Purindado bhutapatI yasass1 
Purimam disam ka tvam 
pabhasi devate 


316 
276 
186 
176 


364 


P 
Putimaccham kusaggena 
Pesita rajino duta 
Poseta te JanettI ca 


PH 
Phala ca mula ca 
pahutamettha 
Phitam Jjanapadam gantva 


B 
Bakassa ca pavarikassa rañño 
Balam pañcavidham loke 
Balisam hi so niggTlati 
Bavhettha brahmadattassa 
Bahuini vassapugani 
Bahuni samanabhadrani 
Bahu hi khattiya Jmna 
Bahu hi me dantayuga u]ara 
Bahu hi me raJakulamhi santi 
Baranassam ahu raja 
Bindussaro nativissatthavakyo 
Braha uJu carumukho kutosi 
Brahmaloka cavitvana 
Brahmati matapitaro 
Brahmano ca adhiyana 


BH 

Bhakkho ayam manussanam 
Bhaje bhaJantam purisam 
Bhanam kannasukham vacam 
Bhadrakaro ca me putto 
Bhadrako vata yam pakkh1 
Bhayaddita nagavadhena atta 
Bhayannu te anvagatam 

mahantam 
Bhaya hi setthassa vaco 

khametha 
Bhariya ce purisam va]ja 
Bhariya mameta tisata a]ara 
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42 
48 
134 


222 
218 


396 
170 
356 
160 
310 
264 
158 
116 
112 
126 
226 
106 
64 
320 
404 


132 
248 
30 
120 
4O 
116 


202 
178 


144 
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BH 
Bhariyasu poso sadisIsu 
pekkhava 368 
Bhallatiyo nama ahosi raja 42 
Bhavantam vadami bhotiñca 314 
Bhavanti mittani atho nahonti 230 
Bhavam tu kacci nu maha 332 
Bhavam nu citto sutamaññatote o8 
Bhatarosma maharaJa 40 
Bhataro honti me ludda 28 
Bhasaye Jotaye dhammam 440 
Bhinnani katthani huto caaggl 222 
Bhiyyo mam avisi pIti 18 
BhuñjJassu bhoge vipulaphale 
kumara 5O 
Bhutta ca sa dvadasa hanti 
papake 362 
Bhutta me bhoga tidivasmideva 52 
Bhutani me bhutapati 
namassato 234 
BhutanI hetanli caranti tata 230 


Bhetvana nasam atikassa rajJ]um 202 
Bheri mutinga panava ca sankha 6o 


Bhogabalañca dighavu 170 
Bhotova ratthe vijite 304 
M 

Majjhantike sampatike 38 
Manayo sankhamuttañca 354 
Manimaya sovannamayaulara 198 
Maml mamam vijjatilohitanko 204 
Mandavya balosi paritapañño o6 
Matam vareyya parisuddhaslo 418 
Matta gaja bhinnagala pabhinna 82 
Mada pamado Jayetha 158 
Manasa agama Indam 190 
Manasa ce padutthena 278 
Mayamekarattim 

vippavasimha ludda 44 
Mayurakoñcabhirude 296 


M 
Mayocita janapada 
Mayhampi dhanam pahũtam 
Maranam va taya saddhim 
Mallam girim pandarakam 
tikutam 
Mahaganaya bhatta me 
Maharukkhassa phalino 
Maharukkhupamam rattham 
Mahiddhiyam agamanam ahosi 
Mamsakajam avahaya 
Mamsodanam sappipayañca 
bhuñja 
Mã ca vegena kiccani 
Manava abhiruposi 
Mãtaram pathamam dajJjam 
Mata ca puttam tarunam 
tanuJam 
Mã tata 1ssaromhTti 
Mata dipada Janindasettha 
Matapita ca bhata ca 
Mata pita parama bandhavanam 
Matapita bhaginibhataro ca 
Mata puttena sangañchi 
Matu ca me rudantya 
Matu bhariyaya bhatucca 
Mã te adhisare mucca 
Ma tvam cande rudi 
Madisassa na tam channam 
Madisiyo pavara ceva 
Mã nam daharoti uãñasi 
Ma nam rupena pamesi 290, 
Manatimana kalahani pesun1 
Mã no ajja vikantimsu 
Ma no deva ada cakkhum 
Ma bhayl patatam settha 338, 
Mã me kujJjha mahavira 
Mayakara rangamajJjhe karonta 
Maya cesa marIc1 ca 


Mayyo mam kari bhaddante 


461 


136 
210 
322 


42 
338 
256 
256 
184 
122 


10O 
168 
414 
134 


146 
168 

72 
314 
144 
144 
302 
210 
14O 
168 
208 
2o8 
186 
122 
292 

96 
342 

16 
344 
102 

86 
342 
132 
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M 

Malañca gandhañca vilepanañca 20O 
MĩÌli tiritI kayur1 92 
Massu pubbe ratikllitani 216 
Mã heva tvam adhammattha 132 
Migaluddo maharaja 36 
Migiva bhanta saracapadharina 366 
Misse deva tam yacanti 186 
Mukhañca tassa 


bhusadassaneyyam 224 
Muttanañca vahasahassani pañca 64 


Mutto campeyyako nago 58 
Mutto ca so purisadassa hattha 102, 
420 
Mutto tuvam porisadassa hattha 418, 
424, 426 
Mutto na icchi oddetum 342 
Muttosi hattha valanam 132 
Musa tasam yatha saccam 402 
Musavadam purakkhatva 348 
Mettam cittañca bhavetha 216 
Moghañcassa hutam hoti 356 
Y 

Yakkha ca me puttamakamsu 

evam O6 


Yakkha pisaca athavapl peta 94 
Yakkha have santi 

mahanubhava O6 
Yakkhe pisace athavapi pete 84 


Yañca matu dhanam hoti 318 
Yañceta upasevanti 406 
YatopI agato ayye 14O 
Yatthassu bherI nadati 294 
Yatha araññakam nagam 270 
Yatha udayamadicco 314 
Yatha ca myayam sumukho 332 
Yatha coro yatha diddho 390 
Yatha tam sivayo sabbe 16 
Yatha nadI ca pantho ca 400 


Y 

Yathapi assa nagaram 
mahantam 144 
Yathapi cando vimalo 122 
Yatha pita va athavapi mata 436 
Yathapi te dhatarattha 414 
Yathapi navam purisodakamhi 76 


Yathapi pavako brahme 124 
Yathapi mata ca pita ca puttam 12 
Yathapi matu ca pitu agare 204 
Yathapi rammako maso 122 
Yathapi himava brahme 124 
Yatha mahavaridharo 88 
Yatha rasakamagamma 438 
Yatha samuddikam navam 270 
Yathaham tava magamma 438 
Yada unhayamana mam 288 
Yada ca patibujjhitva 316 
Yada ca so pakirati ta Jatayo 224 


Yada ta passanti samekkhamana 398 
Yadaddam tam titthantinm 232 
Yada na passanti 

samekkhamana 398 


Yada parabhavo hoti 32,324 
Yada mam bhukutim katva 288 
Yada suttapi supine 316 
Yadi vassasatam devo 254 
Yannu pasena mahata 324 

Yannunimam dadeyyam 
pabhankaram 210 

Yamaddasatha daharim 
kumarim 118 


Yamannapane vipulasmiohite 156 
Yamahu devesu sujampatti 14, 174 


Yamahu natthi viriyanti 254 
Yamuggatejo uragoti cahu 56 
Yamekarattim anutappathetam 44 
Yamekarattim pathamam 82 
Yametamakkha udadhim 


mahantam 22 
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Y 
Yayimam nadim passasi 

siphasotam 44 
Yasma ca me anadhimanosi sami 106 


Yasma ca vassati devo 256 
Yasma ca varigambhrram 130 
Yasma ca viriyam atthi 254 
Yasma ca sangaha ete 320 
Yassa assasahassani 2o8 
Yassa usabhasahassani 2o8 
Yassa tvam bhatako rañño 340 
Yassa dhenusahassani 2o8 
Yassa nagasahassani 296 
Yassa rathasahassani 2o8 
Yassa rukkhassa chayaya 252 
Yassa lohitaka ta]a 344 


Yassassa sakkhi maranenaraja 76 
Yassahamicchami sudham 

mahamuni 364 
Yassa hi dhammam puriso 


vijañña 434 

Yam eta upasevanti 7O 

Yam kareyya kupito diso disam 408 

Yam kiccam parame mitte 334 

Yam kiãci ubhato tire 9O 
Yam kiãci dukkhañca 

sukhañca etto 238 

Yam kiñci ratanam atthi 354 


Yam khalu dhammamadhmam 332 
Yam tam apucchimha akittayIno 26 
Yam te kata brahmanassa 

dhanasa 102 
Yam tvam tata tapekammam 166 
Yam tvam patinisinnosI 88 
Yam dandakaraññagatassa mata 106 
Yam naram uparamanti nariyo 406 


Yam nu kañcanadepiccha 322 
Yam pasu khiram chaddeti 162 
Yam pasu pasupalassa 164 


Yam pItva duttharũpova poso 96 


Y 
Yam manussa vivaJJentI 98 
Yam mam so yacItum aga 18 


Yam yam hi dvaram gacchani 276 
Yam yam hi raja bhajati 40 
Yam yacamana na labhanti pubbe o8 
Yam vuddhehi upaññatam 342 
Yam ve disva 
kandarikinnaranam 396 
Yam ve pivitvana haneyyaposo 98 
Yam ve pItva aggidaddha sayanti o6 
Yam ve pTtva acelakova naggøo 94 
Yam ve pItva andhakavenhuputta o8 
Yam ve pItva ukkattho avilakkho o6 
Yam ve pItva ekathũpasayani o8 
Yam ve pItva cittasmim 
anesamano 94 
Yam ve pItva duccaritam carantiL o8 
Yam ve pItva duttharupava nan o6 
Yam ve pItva pattakkhandha 
sayant 98 
Yam ve pTtva pubbadeva pamattä 100 
Yam ve pItva pesane pesayanto 98 


Yam ve pItva bhaseyya 
abhasaneyam o6 
Yam ve pTtva vutthaya 
pavedhamano 94 
Yam salavanasmim senako 72 
Yam hi kiãci manussesu 242 
Yam hi yace tam hi dade 16 
Ya ima ratyo atikkanta 2o8 
Ya kacl naJJo gangamabhissavanti 22 
Ya ca nillokanasila 392 
Ya ca bhariya dhanakkita 282 
Yadisam kurute mittam 40 
Yanañca vatidam laddham 264 
Yani saccani dipadinda 18 
Ya punpamase 
migamandalocana 232 
Yavata kasigorakkha 188 
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Y 

Yavanto udabinduni 134 
Yavanto purisassattham 74, 144 
Yava manussalokasmim 88 
Ya silavati anaññadheyya 7O 
Yaham pubbe niyyami 210 
Yutte deva rathe dehi 16 
Yutto ratho maharaja 38 
Yuva sujato sumukho sudassano 78 
Ye kuñjJara sattasata u]ara 154 
Ye keci manusa kama 110 
Ye keci me atthi rasa pathavya 424 
Ye kecime maccharino kadariya 358 
Ye kecime suggatimasasana 358 

Ye khattadhamme kusala 
bhavanti 424 
Ye khattiyase idha bhumipäala 430 
Ye guyhamanta avikinnavaca 144 
Ye ca kame pahatvana 264 
Ye ca dhammassa kusala 314 
Yena atthena agañji 14 
Yenocita janapada 136 
Ye mam yacItumayanti 18 
Ye migena migam hanti 284 
Ye vaddha abbhatikkanta 348 
Ye vasanti samItaro 312 
Ye vippamutta anavajjabhojno 54 
Ye vuddhe paribhasanti 278 
Yesam rago ca doso ca o8 

Yo attadukkhena parassa 
dukkham 236 
Yo issaromhIti karoti papam 236 
Yo kicchagatassa aturassa 7O 

Yo khandaso pabbajitam 
acheday1 180 
Yogappayogasankhatam 172 

Yo guyhamantam 

parirakkhaneyyam 140 
Yo ca ariyarudam bhase 348 
Yo ca etani thanani 126 


Y 
Yo ca tam tata rakkheyya 168 
Yo ca tvam sakhino hetu 34 
Yo ca dhammavibhagaññu 172 
Yo ca pabbajitam hanti 278 
Yo ca raJjaadhammattho 258, 278 
Yo ca raJa Janapadam 256 
Yo ca vantakasavassa 114 
Yo ca vassasahassanam 278 
Yo cidha sankhaya piyanihitva 432 
Yojayantu rathe asse 300 
Yojentu ve raJarathe o8 
Yojentu ve raJarathe sucitte 6O 
Yojehi sarathi yanam 18 
Yo tassa asi pallanko 102 


Yo te kato sangaro 
brahmanena 418 
Yodha dhammam niramkatva 262 
Yo nattano maranam bujjhasi 
tam 428 
Yo neva nindam na 
punappasamsam 238 
Yo papakam kammakaram 


manusso 234 
Yo pitthimamsiko hoti 92 
Yo putto kasiraJassa 150 
Yo brahmanasahassani 296 
Yo bhaJantam na bhaJati 248 
Yo mamsahetu migavam 
careyya 424 
Yo migena migam hanti 348 
Yo me kato sañgaro 
brahmanena 420 
Yo lobha pitaram hanti 278 
Yo ve icchati kamena 316 


Yo ve kataññu katavedi dhiro 182 
Yo ve dassanti vatvana 16 
Yo ve naro suhadam 

maññamano 142 
Yo ve piyam meti piyanukankhi 432 
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Y 
Yo ve hadayassa paddhagu 72 
Yo saññate pabbajite ahethayl 18o 
Yo sabbalokam carako 
mahamuni 362 
Yoham atthañca dhammañca 120 
Yo hitthiyä va purisassa va pana 364 


Yo hitva pubbasamyogam 92 
R 

Raññoham pahito dũto 120, 

122, 126 

RajJañca patipannasma 118 

Rattañca cora khadanti 164 


Rattiñca cora khadanti 16O, 162 
Ramassu bhikkhacariyaya putta 54 
Rammañca te avasatham 
karontu 10 
Rasanamañfataram etam 414 
Raja ahosim 
magadhanamissaro 200 


Raja kho pabbajito 216 
Raja ca pathavim sabbam 404 
Raja ca pabbajjamarocayittha 8o 
Rajaputto ca uãchaãto 68 
RajabhiraJa manoJo 310 
Ra7a me so dijamitta 324, 338 
RãJo me so đijo mitto 34 


Rukkhaggahana bahukettha 
pupphita 370 


Ruppapattapalimatthrva 88 
L 

Laddhavaro katokaso 138 
Laddha sukham majjatI 

appapañño 22 
Ludda dve ime sakuna 344 
Luddaputta nisametha 110 
Ludda deva samayantu 110 
Lokacittamathana hi nariyo 406 


V 
Vattanavalisankasa 128 
Vanibbato mayham vanim 

anuttaram 14 
Vadhissametanti paramasanto 114 
Vane phalañca mulañca 306 
Vanditva so pitaram matarañca 422 
Vande aham pabbatarajasettham 154 


Vande indivarIsamam 154 
Vande bhagirathim gangam 154 
Vande sihe ca byagghe ca 152 
Varam ce me ado sakka 102 


VanTjja ratthadhipa gacchamano 194 
Vatañca Jalena naro paramase 404 


VatasItani bhakkhesim 128 
Vato va gandhamadeti 340 
Valamiganucarite 128 


Vikinnavacam aniguyhamantam 14O 
Vicitrapuppham hi vanam 
sutam maya 228 
Vijjadhara ghoramadhiyamana 86 
Viddho ca nago koñcamanadi 
ghoram 114 
VinapI danã tava vacanam 


Janinda 58 
Vibbhantacitta kupitindriyasi 56 
Vimado thi vassehi 100 
Vilaka muduka suddha 188 


Vilomamacarati akicceakarinm 394 
Vivicca bhaseyya diva rahassam 74, 

144 
Vividha-adhimana sunomaham 48 
Visam pajanam puriso adeyya 428 


VissasamapaJJimaham acelo 142 
Vissasaye na ca nam vissaseyya 148 
Vihita santime pasa 328 
Vitasaddham na seveyya 248 
Venl tvamasi candah 2096 


Vedãä na saccã na ca vittalabho 76 
Vedehaputto bhaddante 150 
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V 
Vela yatha sagaravegavarIn 376 
Vessantaram tam pucchami 166 


Vehasayam agama bhuripañño 04 
Vehasayam kamamagamma 

titthasi 94 
Vehasayam titthatiantalikkhe 174 


S 

Sakassa dasassa yadasunom'l 422 
Sakideva sutasoma 420, 428 
Sakumaro sakha tyasmi 336 
Sakka ubhinnam vacanam 

titikkhitum 178 
Sakko ca me varam dajJja 234 
Sakkopl hi bhutapati 166 
Sakkohamasmi devindo 18 


Sakha ca mitto ca mamasi sivaka 16 
Sa khippameva upagamma 


assamam 376 

Sakh1 tuvam kundalim 168 
Sagsupagam puññakammam 

Janinda 240 

Sankiccayam anuppatto 372 

Sanketheva amittamhi 146 


SangamasIse sarasattisamyute 376 
Sacaham balo paraneyyohamasmli 52 
Sace attappayogena 338 
Sace anuddittham taya 
mahamuni 360 
Sace ayam nIyati bhojanattham 194 
Sace aham tata tatha yatha pure 156 
Sace aham marissami 9O 
Sace Idam brahme 
suraJjakamsiya 164 
Sace ca kismici kale 14O 
Sace ca tam raja mado saheyya 14 
Sace tuvam dakkhasi 
brahmacarm 23O 
Sace tuvam bhatturatthe payutto 412 


S 
Sace tuvam mayha 
satim Janinda 238 
Sace tuvam vipule laddhabhoge 156 


Sace tuvam saddahasi raja 416 
Sace tvam amma đharesi 294 
Sacepl vato girimavaheyya 418 
Sace pubbekatahetu 25O 
Sace mamsani haresum 294 
Sace labhetha khanam va 

raho va 396 
Sace vo vuyhamananam 134 
Sace hi vacanam saccam 288 
Sacehi vato girimavaheyya 58 
Sace hi viriyam nassa 254 


Saccante patIJanami 2o8, 300 


Saccappatilñña tavamesa hotu 58 


Saccam kira maharaja 412 
Saccam kho etam vadasikumara 5O 
Saccam tassa hutam hoti 356 
SañJayo nama me bhata 122 
SañjIvo ka]asutto ca 274 
Satthiassasahassani 268 
Satthi gamasahassani 266 
Satthidhenusahassani 268 
Satthinagasahassani 268 
Satthirathasahassani 268 
Satam eko ca me putta 36 
Sa †asIso DaccatI 

lohakumbhiyam 280 
Sa tadiso bhumipati 258 
Satta khande karitvana 292 
Sattamampl bhadramadhanassa 262 
Sattigumbo ca coranam 40 
Satthi lohakutehi 284 


Sattha ca me hosi sakha ca mesi 434 
Sattha ca te homi sakha ca 


tyamhi 434 
Sadapi bhadramadhanassa 262 
Sada mam gilati maccu 122 
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S 
Saddhaham devIi manujesu 
pujta 368 
Santappayitva nesadam 332 
Santo ca uddham gacchanti 284 
Santo ca me apacIta 352 
Sandhim katva amittena 146 


Sa paññava kamagupe avekkhati 182 
Sabbadukkhasamatikkamam 
SsIvam  41O 


SabbabhogapariJinnam 158 
Sabbarattim cintayitva 354 
Sabbaseto pure asi 246 
Sabbam karissama 
tavanusasanam 184 
Sabbam naranam saphalam 
sucinnam o8 
Sabba nadI vankagatI 396 
Sabbeva te vasangata 302 
Sabbesamevam hi 
narananarinam 84 
Sabbitthiyo sikhiriva 
sabbabhakkha 404 
Sabbo hi samsayam patto 342 
Sabbhireva samasetha 420, 428 
Sabbhihetam upaññatam 312 
Samane brahmanpe vande 152 


Samanoti me sammatattoahosl 142 
Samappito puthusallenanago 116 


Sa matali devavarena pesito 362 
Sampannavahano poso 38 
Sambodhipatto ca mahanubhavo 118 
Sambhavo nama me bhata 122 
Sayam ayam vayam Jañña 168 
Sayam janapadam attham 168 
Sayam vimanam naradeva disva 194 
Sarañca Juhati yo so 356 
Sa raJaputto paridevayanto 48 
Sa raJa paridevesi 66 
Sa raja pavIsi vyambham 6O 


S 
Sarani khiyanti saselakanana 
SarIta sagaram yanti 
Sare yatha vari janinda vattam 
Salakkh dhitisampanno 
Sa luddo hamsakajena 
Sallape nisitakhaggapanina 
SavItarago pavineyya dosam 
Sasamuddapariyayam 
Sahassiyo Ima gatha 
Samkhupamam 
setamatulyadassanam 
Samvaccharam 
đibbarasanubhutva 
Samvaccharam va ũnam va 


Samvaccharo me usito tavantike 


Samvasena hi mittani 

Sa Issita dukkhita casmi ludda 

Sa kosiyanumata JjutImata 

Sa kosiyenanumata JjutIimata 

Sakhahi rukkho labhate 
samañfam 

Sa ca antepuram gantva 

Sä ca assamamagañchi 

Sa ca tam vanamogayha 

Sa tattha paridevesi 

Sa tam paggayha ubhohi panThi 

Sa tvam maya aJja sakamhi 

assame 

Sadhu dhammarucl raja 

Sa nũna puna re pakka 

Sama ca sona sabala ca giJJha 

Sa muhuttam palayitva 

Sayañca pato udakam saJati 

Sayam pato kutakar1 


Sala karerI bahukettha Jambuyo 


Salissaro sariputto 
Salurasanghañca nisedhayitva 
Sa suttaca mladumabhilambita 
Saham a]Ja cirassampi 
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S 
Sippena vĩijjacaranena buddhiya 366 
Siraham devI manuJesu pũjta 364 
SirI ca tata lakkhI ca 166 
Silesupama sikhiriva 
sabbabhakkha 3o8 
SIsam nahato uppalamaladha+ 112 
Sihaca vyagghaca athopidIipiyo 86 


SIha vyagsgha ca đip1 ca 130 
Siho yatha lohitamamsabhoJano 388 
Sukiccharipam 

paridevayavho 42, 44 
Sukkapakkhe yatha cando 438 


Sucim sugandham tidasehi 

sakkataam  36O 
SuJato nama namena 414 
Sunantu bhonto vacanam ñ†2 
Sunantu mayham parisa 


samagata 5O 
Sutava pandita tyamha 346 
Sutva kannasukham vacam 30 
Sutva dhammam vijananti 428 
Sutvana gatha 
paramatthasañhita 184 
Sudukkaram anariyehi 328 
Sudukkaram porisado akasi 422 
Sudullabhitthi purisassa yahita 156 
Subhasitante anumodiyana 178, 
180, 182 
Sumukha anupacinanta k2 
Sumukho ca acintetva 352 
Suriyo kassapo bhikkhu 378 
Suladdhalabho vata me ahosi 10 
Suvannacandettha 
bahu nipatita 374 
Suvamnacitakam bhumim 19) 
SUVATIäCIravasane 286 
Suvannasankaccadhara 


suviggsaha 156 
Susangahritantajano 168 


S 
Susandhi sabbattha 
vimatthimam vanam 
Susamvihitakammantam 


Seneva tvam panasI sassamane 


evamano sevamanam 

Sevetha vuddhe nipune 
bahussute 

So appamatto akuddho 

So aham suppaJanami 

So idha garahito parattha ca 

So upeti nirayam patapanam 

Sokattaya durattaya 

So kuddho pharusam vacam 

So ca tam nirayam patto 

So ca pokkharaniya tire 

So ca bhakkhaparikkhmo 

So ca vegena nikkhamma 

So ca vegenabhikkamma 

So ca vegenudappatto 


226 
158 
102 

40 


182 
168 

10 
410 
410 
150 
352 
28o 

18 
264 
100 
324 
132 


So ce attho ca dhammo ca 250, 252 


So chinnavatam kamasi aghamhi 94 


Sona dhanka sigala ca 


204 


So tattha bhutva ca atho ramitva 6O 


So tam pavissa na cirassa nago 196 
So tam yogam payuñJassu 344 
So tam vIJItva sangamam 300 
So te sahayam muñcami 326 
So tvam sabbesu suhadayo 166 
So nunaham vadhissami 238 
So paccatam niraye ghorarupe 58 
So patiIto pamuttena 326, 328 
Sobbhamiva paticchanna 390 
So mam tato samutthasi 130 
So mam disva kisam pandum 130 
Soyam evam gato pakkhi 330 
So vaham nippatissami 414 
So vo aham pamokkhami 28 
So sankhapalo taramanarupo 198 
SŠ0Setva nuna maranam 88 
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S 
Soham apetadaratho 88 
Soham tatha karissami 102 
Soham tenabhisattosmi 132 
Soham dadami saratto 136 


Soham dhammam avekkhanto 322 
Soham samagamma janinda tehi 194 


Soham sahava sakhahi 130 
Solasitthisahassani 56, 
92, 138, 268 

Svagatañcevidam bhavatam 335 
Svagatante maharaja 310 
Svadhippaga bharadvaJo 120, 

122, 124 
Svayam dittova nadati 246 


Svayam dhammo ca te cinno 325 
Svayam vano khajJjati 


kanduvayati 220 

H 
Hatthapada ca te seta 128 
Hattharoha anIkattha 158, 30O 


Hatthikkhandhañca aruyha 300 


H 
Hatthibandham assabandham 402 
HatthI assa ratha pattI 218, 308 
Hatth1 asse ca yoJentu 306 


Hatthigavassa manikundalaca 24 
HatthThi assehl rathehi pattihi 82 
Haneyyu chindeyyumpi 
chedayeyyum 402 
Handajja tvam mucca vadha 
dujivha 146 
samakkama 378 
HarIyamano dhatarattho 340 
Harenuka ve|uka venutnduka 372 
Hitva gharam pabbajito acelo = 146 
Himaccaye hemavataya tire 42 
Hiyyoti h1yati poso 78 
Hiraham devI manujesu pujta 370 
Hiriya titikkhaya damena 


khantiya 146 
HirI uppalavannasi 378 
Himmanapl ahirikabhavam 98 
Hmajaccopi ce hoti 36 


--OOOOO-- 


469 


470 


Suttantapitake Khuddakanikaye 


JATAKAPATITITII 
(Bổn Sanh II) 


xxxx*% 


SAÑÑÄANÄAMÄNUKKAMANIKA —- THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 


Trang Trang 
A 

Anga 304 ggasena (raJa) 6o 

Angirasa Gotama 180 Udayl 410 

Ajjuna 178, UpaJotiya 04 

276, 386 Upajjhaya 04 

Atthaka 174, 184 Ummadanti 232 

Anuruddha 184 Ussada (niraya) 274, 284 
Anusissa 184 
Andhakavenhu o8, 278 

Arindama 262, 264 Elakamaraka 388 

Alakkhi 166 Esukan 8o 
Alambusa 186, 
100, 102 

Alinasatta 102, 108 Okkakaputta 296 

Avanti 10, 304 Osadhl1 (taraka) 188 
AvIcl (niraya) 180 
Assaka 304 

Ahiparaka 232 Kaccayana 184 

Alara 106 Kandarl (raJa) 396 

Kanhadipayana 278 

Ẩ Kanhã 386 

Ananda 184, 378, 41O Kampilla 108 

Ananda (gijjharaja) 400 Kamboja 6o 

Ananda (maccharäjä) 412 Kammasapada 104, 436 

Asa 360, 374 Kalabu 178 

Kassapa 184, 102 

1 Kamsa 166 

Inda 186, 258, 310 KakatI 388 

Isisinga 186, 218 Kadambiya (acela) 148 
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K 

Kalakanm 166 
Kalinga (raJa) 174, 184 
Kavinda 74 
Kasi 166, 272 
KasIraJa 58, 15O, 

262, 344, 354 
KasIpati 170 
KasIpuram 116 
Kala 412, 414 
Ka|asutta (niraya) 274, 278 
Kalahatthi 412 
Kinnara (devi) 396 
Kisavaccha 184, 276 
Kukkula (niraya) 178 
Kunala 378, 410 
Kundalim 168 
Kuru 50 
KurungadevI 388 
Kulavaddhana 212 
Kusa 286 
KusavatI 286 
Kekaka 276 
Kondañña 176 
Korabya, Koravya 120, 416 
Kolita 184 
Kosala 388 
KosikI (nadl) 88 
Kosiya (IsI) 306, 308, 312, 318 
Kosiyagotta 170 
Kosiya (macchar1) 356, 366, 374 

KH 
Khuradhara (niraya) 282 
Khemaka 344 
Khema (nadh) 22O 
Khemi 346 
G 

Ganga 264, 362 


G 
Gandhamadana (girl) 42, 
124, 218, 358 
Gaya 356 
Gotama 276 
Gorimanda 22 
GH 
Ghora (viJJa) 86 
C 
Canda 358 
Canda 2o8 
Candima 104, 108, 
126, 378, 408 
Campeyyaka 58 
Citta o8 
Cittaka 26 
Culaniya 14O 
Cecca 278 
CH 
Chambhi 134 
Chalangakumara 388 
J 
Jambuka 170 
jJambu 374 
Jayaddisassa 106 
T 
Tapana, Tapana (nraya) 274, 278 
Tavatimsa 186 
Tikuta (nadI) 42 
Tikhinamanti 136 
Timbaru 356 
Tin 232 
D 
Dandaka (arañña) 104 
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D 
DandakI 178, 276 
Dayapassa (uyyana) 272 
DIghavu 266, 270 
Duyyodhana 200 
Devadatta 118 
Devala 184 
Devinda 74 
Dona 356 
DH 

Dhatarattha 32, 36, 

324, 326, 328, 


330, 334, 336, 340, 
344. 348, 350. 352, 354. 414 


Dhanantevasi 388 
Dhanusekhava 138 
Dhammantan 86 
N 

Nakula 386 
Nagara (puram) 300 
Natakuvera 388 
Nanda 310, 316 
Nandana 186, 410 
Namuci 408 
Nammada 10 
Naradeva (yakkha) 74 
Nalinika 218 
Narada 184, 
360, 404, 410 

Nalikrra 178 
NerañjJara 10 
Neru 388, 418 

P 

PajapatI 104 
Pañcasikha 358 
Pañcala 12, 3Ó, 
102, 138, 158 


P 
Pañcalacanda 388 
Pañcal 8o 
Pandaraka (nadl) 42 
Pandaraka (naga) 14O 
Patapana (niraya) 274. 410 
Patikolamba 38 
Pabbata 184 
PabhavatI 286, 290, 294, 30O 
Pavarika (raja) 396 
Pingiyam 398 
Pukkusa 74 
Punna Mantaniputta 184 
Punnamukha 382 
Pupphaka 212 
Purindada 176 
B 

Baka (raja) 396 
Bahuka 356 
BaranasIl 64. 166 
Baranassam 126 
Brahmadatta 1ÓO, 272, 

282, 388, 3o8 

BH 
Bhandakucchi O4 
Bhaddasala 144 
Bhadrakara 120 
Bhallatiya 42, 46 
Bhagrrath1 (nadI) 154, 264 
Bharata 4O, 198, 304, 314 
BharadvaJa 120 
Bhimaratha 174, 184 
Bhimasena 386 
Bhoja S6 
M 

Magadha 304 
Maghava 14, 174, 10O 
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Mandavya 
Madda 

Manoja 

Malla (girl) 
Masakkasara 
Mahavici (niraya) 
Mahosadha 
Matanga 

Matali 


MigaJira, Migacira 
Mejjha 
Mendissara 


Yama 
Yudhitthila 


Rahu 

Renu (kumara) 
Roma 

Roruva (niraya) 
Rohanta 


Lakkhi 


Vatrabhu 
Varuna (raJa) 
Vasava 


Vasetthi 
Videhaputta 
Vidhura 
Venhuputta 
Vetaram (nadI) 


274 

2O, 72, 134 
04, 276 

358, 362, 
364, 374, 376 
126, 436 

o8, 276 

184 


Y 
16, 278, 28o, 388 
120, 386 


108, 408 
48 

104 

274 

26 


166 


186 

104 

176, 

102, 196, 358, 
360, 362, 374, 378 
78 

194 

120 

102 

8ó, 282 


Veda 
Vedeha 
Venateyya 
Vessantara 


Sakka 


V 
O6 
150 
388 
166 

5S 
18, 26, 


74, 10O, 16Ó, 176, 


192, 234, 270, 304, 358, 374 


Sankicca 
Sankhapala 
Sanghata (niraya) 
Saccatapav1 
SañJaya 

Sañjva (niraya) 
SataporIsa (niraya) 
Saterata / SaterIta 
Sattigumba 
Saddha 
Sabbabhadda 
Sabbamitta 
Sambara 
Sambula 
Sambhava 
Sambhuta 
Sarabhanga 
Sahadeva 
Sahassanetta 
amyamana 
SarIputta 

Saliya 

Salissara 

Sibba 

Sim 

SIvayo 

SIvi 

SIviraJa 

SIvaka 

Sucrrata 
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272, 274 
108 

274 

386 

122 

274 

28o 

94, 224, 226 
38, 4O 

360 

112 

10O 

408 

150 

122 

o8 

176, 184 
386 

176, 374 
340 

184, 410 
160 

184 

236 

166, 36O 
16, 18, 2O 
16, 18 

16, 234, 24O 
16 
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S S 
SuJampati 14, 174, 176 Suriya 104 
Sujata 414 Senaka 20, 72 
Sutana 26 Sona 304, 306, 316 
Sutasoma 206, 208, Sonaka 260, 262, 264, 266 
210, 212, 216, Sotthiya 414 
416, 420, 428, 432, 438 Sotthisena 15O 
Sudassana (nagaram) 216 Somadatta 212 
Sudhamma (devi) 54 Somanassa (kumara) 48, 52, 54 
Sudhamma (salä) 186 Soma (raj3) 104 
Sunanda 230 
Subhadda 116 H 
Sumukha 32, 322, Himavanta 154, 220, 362 
332, 336, 338, 340, Hm 360, 
342, 346, 348, 350, 352 364, 370, 
Suriya 358, 378 372, 374, 376, 378 
Suvannapassa 110 Hemavata (nadI) 42 
--ooOOoo-- 
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A 
Akammaneyyam 
Akutobhaya 
Akkhanapañcamam 
Accantapemanugatassa 
Accantasilasu 
Accavadati 
Atanaka 
Addhuddhani 
Aticnno 
Atimanita 
Ativattaro 
Ativelam 


Atthavatim 
Atthavati 


Adakkhineyyo 
Adevasatto 
Addhanapariyayapathe 
Adhammakaro 
Adhicca laddham 
Anala 
Anaddhaneyyam 
Anasaka 
Analhiyo/a 
Aniggahasu 
Anumodiyana 
Anupakhette 


Trang 


O4, O6 
264 

404 

402 

402 

392 

162 

38o, 382 
274 

04 

276 

136, 
138, 158 
346, 348 
184, 
422, 428 
02 

398 
38o, 382 
12, 102 
20O 

68, 406 
438 

98, 254 
24, 156 
396 

178, 180, 182 
02 


Trang 

A 
AntakarI 390 
Apasadito 384 
Apatikarikayo 386 
Appevanama 384, 386 
Aphandana 388 
Abbhatthatam 414 
Abbhutthitova 82 
Abhidosagato 72 
Abhisambhonti 38o, 384 
Alimnavuttim 400 
Avakareyya 430. 434 
Aviviccam 392 
Avuttiparibhogena 414 
Avyaylko 438 
Asatinam 40O 
Asamvibhag 364 
Asa 402 
Assabandham 402 

Ẩ 
Adãsadussamandana 392 
Adu 2o8, 296, 
304, 344, 346, 412 
Adeyyaripam 398 
Anandi citto 428 
Ayattamana 360 
Aramakarasu 396 
Avattam 68, 406 
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A 


Avattan mahamayä 


Avatt{äa 
Avãsu 
Avelike 
Asasana 


Itthiyanam 
Indasagotta 
Issarakuttiko 
Issadhammo 
Isseram 


Utthahakam 
Uda 
Upassutika 
Upahacca 
Upaga 
Ubbaheyya 
Umhapeyya 
Ullamgheti 
Usito 


UÙhaññate 


Ekantahariyo 
Ekodibhava 


Ocitatthena 
Otallako 
Omasanti 
Orakulam 
Orundhiya nam 
Olamghapeti 
Osadhyo 


C¡ 


68, 406 
390 

398, 400 
376 

02, 358 


398 
378 
252 
66 
332. 354 


40O 
416 
Z4: 144 
o8, 276 
432 
38o 
288 
392 
204 


212 


388, 390 
264 


432 

02, O4 

4O0O, 402 
398, 400, 402 
78 

392 

152 


Osiñciya 
OssaJe 
Ossatthakayo 


K 
Kakkupasevitam 
Kankapattam 
Kacchani 
Kathalaya 
Kanhasappasiripama 
Katanamadheyya 
Kante 
Kannappakannam 
Kavandhe 
Kamakamini 
Kamacarava 
Kara 
Kasaviya 


KH 
Khattadhamme/anam 
Khadiya 
KhuJjavamanakena 


G 
Gangatitthipamasu 
Galagalam 
Guyhabhandakam 
Gelaññam 
Gopurisam 


Canda 
Catutthabhattam 
Catumattharipam 
Cagamatta 
Citragatha 
Citrabimbamukhiyo 
Cecco 
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404 
404 
56, 58 


292 
416 

394, 396 
389, 384 
400 

430 

422 

398 

386 

398 

390 

426 

48, 50, 52 


350, 424 
412 
386 


402 
410 
392 
386 
402 


208 
386 
178 
20 
66 
408 
278 
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CH DH 
Chavaka 404 Dhanukari 382 
Chavadahakam 402 Dhammatisara 238 
Dharanidhara 378 
J Dharanimahissara 416 
Jagghati 392 
jJambupesim 414 NÑ 
jJamma/am O2, O4, 162, 384, 414 Naccagritabhanitamhitavudha 406 
Jarũdapanam O6 Namucipasavakaram 408 
Jatimado O4 Nassatha 38o, 386 
Jatu 434. 436 Nagakañña 54, 6O 
JayaJinena 384 Naganasuru 288 
Jigimsato 16 Nal]ikerasañcariyena 38o, 384 
Jitavim 374 Nikhanati 392 
Nikkhantapada 394, 396 
JH Niccayatto 400 
Jhanagaram 66 Nijj]hapanam 94 
Nimissati 410 
T Niramkatva 262, 432 
Tapaneyya 374 Nillaleti 392 
Tambupadhane 436 Nillokanasrla 392 
Talavuta 430. 434. 436 Nivatake 396 
Tulaputtakena 386 Nisithe 38, 124, 318, 436 
Nela (nelamaddala) 378 
TH 
Thandilaseyyaka 254 P 
Pakkhiyo 374 
D PaJJjam 10, 76, 348 
Dakkhineyye 02 Pañcakamagunasatagocara 406 
Daddallamana/am 368, 374 Pañcapatika 386 
Darukatallako 94 Pañcahattho 388 
Darusanghatayanena 218 Patikiriyemu O4 
Dijampati 404 Pativissakehi 394, 396 
Diddha 388 Pativellanti 402 
Dinakamasu 402 Pathaddhuno O4, 174 
Diparakkhasigana 406 Padosam 392 
Dukhudrayani 12 Padvaratthayim 392 
Dujivhayo 388 Padvaramhi 308 
Dovarika 48, 50, 52 Papa 400 
Dvepitika 386 Pammukho 416 
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P BH 
Paradattuipajrvim 02 Bhandi 382 
Parabhuta 378 Bhatturatthe 328, 412 
Paravattajata 394 Bhũnahuno 276 
Paravattakajata 394 Bhuripañño O4, 24 
Parikinno 14, 212, 214, 216 Bhesma 274 
ParInamayamana 386 
Pariyapadanena 338, 344 M 
Paridahitva 394 MañJjar 378 
Palikhati 392 Maniyam 410 
Pavuttham 394 Mattakkho 382 
Pavyathayittha 376 Manussamamsassa kate 432 
Pahutabhakkham 106, 2OO Mahavaraha 378 
Palissaj]issati 232 Mahasamuddo 22 
Payena 424 Maheseyyam 150 
Piyanukankhi 432 Milacaputte 194 
Pisacadosina 406 Mihitena 402 
Pithasappi 386, 396 Muddhapattam 392 
Puññaphaluipapannam o8 
Pupphachaddakam 402 Y 
Pubbekati 252 Yamasadhanam 16, 278, 204 
Petarajavisayam 410 Yudhayuta 374 
Pettighatino 28o Yena kamangamayo 38o 
Pokkharañño 18, 62 Yodhi 382 
Porisadassa kante 422 
R 
B RaJassIram 12 
Baddhavasanugassa 396 Ratthavaddhano 18, 126, 
Bandhakiyo 388 266, 270, 272 
Balaviriyuipapanno 56 Ratya 282, 354, 412 
Bahugonakamhi 436 Randham 436 
Bahucitra 372 Rasaka 412, 438 
Byasanno 12 Rajaharayo 376 
Brahatthapuppha 378 Ramakarasu 402 
Ruppapattapalimatth 88 
BH Rummavasi 02, O4 
Bhakkhayetave 414 
Bhaginimala 382 L 
Bhanga 370 Langhimaya 374 
Bhattho 424 Lapasakkhara 402 
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Ledduna 


Lonatoyavatiyam 
Lomahamsano 


Lohitapakkhandika 


Vanibbaka/anam 


Vattapada 
Vaddhavam 
Vadhikayo 
Vanaspatim 
Vantado 
Vasaliyo 
Vassadasa 
Vassapugani 
Vakaram 


Vacasanthutiyo 


Vala 
Vikattham 
Vijambhati 
Vidhamma 
Vilajjati 
Vilaka 
Vilasati 
Vilikhati 
Vivasane 


Viviccam 
Visamvadika 


Vihatantaramso 


Vitikinna 
Venikata 
VetI 


Veyyavatilkam 
VellivilakamaJjha 


Vyantibhuto 
Vyamha 


Vyasanno/a/am 


V 


S 
38o, 384 Sakayuram 286, 422 
406 Sakase 225,12, 
30, 92 360, 374, 40O 
386 Sakhilahi 38o, 384 
Sankaracolam 02, O4 
Sangara 102, 416, 
18, 418, 420, 422 
200, 202 Saccappatlñño/a/am O4, 58, 
168, 170, 174 432, 434. 436 
9O Santhanam 7O, 406 
388 Sanhahi 38o, 384, 308 
376 Satamayakovida 408 
So Sataraha 420 
38o, 386 Sattaliyothikam 44 
10 Sattisimbalivanam 410 
310 Saddagame 376 
408 Sapatham 418 
388 Sapako o2 
402 Sabbakamarasahara 404 
390 Sabbakamupapannam 286, 422 
392 Sabbamsaha 388 
412 Samam 386 
392 Sampatike 38 
188 SampatI 382 
392 Sammati 56, 306, 362 
392 Sammapanidhi 52 
282, 5ayoggam 286, 422 
354, 412 Sarasattisamyute 376 
392 Sarita 404 
368, 376 Savanti 420 
62,202 Sahassiyo 420 
216 Samvar1 46 
388 Sakhapuranasanthatam 402 
438 Siluccayo 58, 418 
6o Silesupama 398 
436 S1lavatipapannam 10 
88 Sukicchapatto 54 
410 Sudham 362, 
76, 8O, 96 364, 374, 376, 436 
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Supalavattham 
Supesalani 
Subhasitaddhaja 
Suruddo 
Suvannapasso/am 
Sudakam 

Sondo 

Sobbham 


374 

O2, O4 
440 
388 

11O, 112 
438 
232, 432 
94, 388 


Hatthibandham 
Hadayattheno 
Hadayantarassita 
Haritupayantiyo 
Hasana 

Hema 
Hemakappanavasase/a 
Ham 


--OOOOO-- 
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402 
74. 144 
408 
382 
382 
378 
16, 268 


224, 226, 386 


CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x@-<=sS 
CC c#Ð@S€8 —— MS. 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập / 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã | 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 
7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 
9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh lo 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo LỆ 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng w) 


xxx: 1. 


14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 7 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 9 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích \Z 
1o. Cô Võ Trân Châu l 
2o. Cô Hồng (IL) 
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va AC 5 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ín tại Taiwan) 
2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 
(Tam Tạng Pali-Miến, Tam Tạng Miến) Ụ 
4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí À 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tạng Pali-Thái, Tam Tạng Thái, 


“SN Chú Giải — 
C z9 


483 


"¬—.n= 
` .=Ö — 


CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


=> ~@-`<>2 
Ô. ÁC<42@G8 7). - 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ , 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 33 
®JATAKAPAÄ[II I— BỔN SANH II ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Nhóm Phật tử Philadelphia 
Phật tử Texas 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Viên Hạnh 
Phật tử Tịnh Vân 
Phật tử Võ Châu 
Phật tử Tâm Hạnh 
Phật tử Nguyễn Anh Dũng 
Phật tử Nguyễn Tùy và các con 


Công Đức Hỗ Trợ 
Thượng Tọa Chánh Thọ 


Đại Đức Nguyên Thông - Chùa Liên Hoa 
NI Sư Hạnh Như và Đạo tràng chùa Từ Tâm 


Tu nữ Pháp Duyên Ộ 
Phật tử Vương Thị Thảo \ 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh 


Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi 
Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Thiện & Nguyễn Xuân Mai 


484 


ị 
§ 
lì 


Vị 


Ñ 


CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


=> ~@-`<>2 
Ô. ÁC<42@G8 7). - 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ , 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 33 
®JATAKAPAÄ[II I— BỔN SANH II ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Hòa Thượng Pháp Nhãn - Chùa Liên Hoa 
Hòa Thượng Tịnh Đức - Chùa Đạo Quang 
Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 
Đại Đức Giác Hiếu 
Đại Đức Thích Quảng Thiền 
Gia đình Phật tử Cao Văn Chung & Trương Mỹ Linh 
Gia đình Phật tử Trần Quốc Thắng & Trần Anh Loan 
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao & Tăng Thị Duyên 
Gia đình Phật tử Nguyễn Khác Bình & Nguyễn Thị Sinh Hoàng 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Đạo Hữu Trương Hồng Hạnh 
Phật tử Phạm Thu Hương 
Phật tử Visakha Trương 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Trần Thị Cẩm Hường - Pháp Danh Huệ Ngọc 
Phật tử Vương Tòng Thanh - Pháp Danh Phổ Như Âm 
Phật tử Nguyễn Văn Hai - Pháp Danh Chánh Minh Trực 
Phật tử Diệu Lý 
Phật tử Diệu Liên 
Phật tử Thanh Hồng 
Phật tử Trần Ngọc Linh 
Phật tử Diệu Vân (Mỹ Hương) 

Phật tử Diệu Mỹ (Diễm Châu) 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 


Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Pháp Siêu 

Đại Đức Tịnh Đạt 

Đại Đức Thích Quảng Thiền 

Đại Đức Thích Quán Như 

Ni Sư Hạnh Như và Đạo tràng chùa Từ Tâm 
Phật tử chùa Như Pháp 

Gia đình Đại Đức Tịnh Đạt 

Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Hiệp 

Phật tử Nguyễn Anh Dũng 

Phật tử Vũ Đình Lâm (Paññavara Tuệ Ân) 
Phật tử Nguyễn Ngọc Vân 

Phật tử Nguyễn Ngọc Khánh 

--(Do Phật tử Trịnh Đức Vinh chuyển)-- 
Phật tử Phạm Thị Thu Hằng 

Chị Nhật 

--(Do Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo chuyển)-- 
Tu nữ Diệu Thùy 

Gia đình một hành giả chủa Bửu Quang 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Nguyễn Thị Đạm 


PHẬT TỬ TRUNG QUỐC CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG 


Phật tử Chen Gang 
Phật tử Shen Xiao Yun 


PHẬT TỬ CHÂU ÂU CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 


Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 


PHẬT TỬ GIA NÃ ĐẠI CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 


Gởđ. Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 


Thượng Tọa Thường Niệm 

Sư Cô Giác Nguyên 

Cư sĩ Liên Tâm 

Gia đình Phật tử Tina McCann 

Gia đình Cô Tuyết 

Gia đình Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Nguyễn Tùy và các con 

Phật tử Hoàng Thị Nhàn 

Phật tử Võ Thế Lưu 

Phật tử Lê Dung (Đồng Thanh) 

& Cô Liên (Diệu Hương) 

Phật tử Đức Lý 

Phật tử Catherine L. Le (Sucaritä) 

Phật tử Nga Vi 

Phật tử Huỳnh Phước Thành 

Phật tử Nguyễn Quyên 

Phật tử Trúc Hiền 

Phật tử Trúc Biền 

Phật tử Mai Trâm 

Phật tử Nga Hoa Thiện 

Phật tử Nguyễn Ngọc Vân 

Phật tử Nguyễn Thị Lan 

Phật tử Tô Mỹ Hương 

Phật tử Vivian Nguyen 

Phật tử Lữ Văn Chứ 

Phật tử Trần Thị Cẩm Hường - Pháp Danh Huệ Ngọc 
Phật tử Vương Tòng Thanh - Pháp Danh Phổ Như Âm 
Phật tử Nguyễn Văn Hai - Pháp Danh Chánh Minh Trực 
Phật tử Nguyễn Thị Thu Vân - Pháp Danh Huệ Tấn 


PHẬT TỬ SANDIEGO CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
--(Do Phật tử Tôn Nữ Diệu Lan chuyển)-- 


Phật tử Lê Thị Gia Ninh 

Ô. Vĩnh Bính & Ô. Vĩnh Hoàng 
Gia đình Phật tử Bảo Lộc 

Ô Bà Vĩnh Luyện 

Phật tử Tôn Nữ Diệu Lan 

Phật tử Trương Phùng Nghi 

Phật tử Trương Hoàng Nhất Khai 
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PHẬT TỬ IRVING, TEXAS CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 


Gia đình Phật tử Phan Đình Chính & Lý Thị Lan 
Gia đình Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo & 
Phật tử Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Trần Quốc Thắng & Trần Anh Loan 
(Cầu an cho Mẹ là Bà Nguyễn Thị Hiền) 

Phật tử Kristy Thúy 

Phật tử Kevin Lương 

Phật tử Diệu Hạnh (Tuyết) 

Phật tử Huỳnh Giang 

Gia đình Phật tử Hùng & Thùy 

Gia đình Phật tử Võ Thế Lưu 

Gia đình Phật tử Hồ Ngọc Danh 

Phật tử Hồ Như Thủy 


PHẬT TỬ PHILADELPHIA CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
--(do Phật tử Thanh Đức đại diện)-- 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước. 

Phật tử Nguy Hinh, Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hỹ, Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Nguy Trí An, Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Gđ. Nguy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Nguy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Nguy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Nguy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn 
Phật tử Nguyễn Thị Rắt, Pd. Tâm Thạnh 
(Cầu siêu cho Tâm Nghĩa) 

Gđ. Đặng Kim Phụng, Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh, Pd. Quảng Phước 
Gởđ. Đặng Thế Hùng. 

Gđ. Đặng Kim Nga, Pd.Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai, Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi, Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hòa, Pd. Tâm Hiền 

Phật tử Đặng Thế Luân, Pd. Tâm Pháp 
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PHẬT TỬ PHILADELPHIA CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
--(do Phật tử Thanh Đức đại diện)-- 


Phật tử Nguyễn Thị Diễm Thuý, Pd. Ngọc Duyên 
Phật tử Đoàn văn Hiếu, Pd. Thiện Phúc 
Gđ. Nguyễn Duy Thanh, Pd. Huệ Trí 

Gđ. Nguyễn Duy Phú, Pd. Huệ Đức 

Gđ. Nguyễn Diễm Thão, Pd. Huệ Nhân 
Phật tử Đoàn Hiễu Junior, Pd. Minh Hạnh 
Phật tử Đoàn Tommy, Pd. Huệ Lành 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Lưu Hội Tân, Pd. Ñgọc Châu 

Gđ. La Ái Hương, Pd. Diệu Mãn 

Gđ. La Mỹ Anh, Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh, Pd. Diêu Quí 

Phật tử Trương Đông Mỹ, Pd. Nguyên Thoại 
Phật tử Nguyễn Bạch Cúc, Pd. Thanh Đức 
Phật tử Đặng Thị Hà, Pd. Diệu Hương 
Phật tử Nguyễn Vương Thắng (NY) 

Phật tử Nguyễn Thị Loan (NY) 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Thiện Thông 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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